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LỜI NÓI ĐẦU 


Truyện ngắn Trung Quốc là môi thể loại đặc sắc, có 
nhiều thành tựu. Từ thời cổ cận đại, những truyện truyền 
kỳ, truyền thuyết, những câu truyện của những bậc thuyết 
khách đã để lại những áng danh văn. 

Các tác giả nối tiếp thời cận hiện đại lại có nhiều truyện 
ngắn nổi tiếng, áa dạng cả về nội dung lẫn phong cách thể 
hiện. 

Đặc biệt những năm gần đây, truyện ngắn hiện dại Trung 
Quốc đang được mùa nở rộ. Nhiều tác giả mới xuất hiện. 
Có những tác giả đã trở thành những cây bút lão luyện 
trong thể loại này như Giả Bình Ao, Trương Thừa Chí, Sử 
Thiết Sinh, v.v... 

Chúng tôi lựa chọn 100 truyện ngắn Trung Quốc, chính 
là nhằm để giới thiệu mùa truyện ngắn hiện đại với thành 
tựu nổi bật ấy. Để bạn đọc thấy được truyền thống của 
thể loại này, nhóm biên soạn có tuyển thêm một số truyện 
ngắn của những tác giả tiền bối tiêu biểu như Lỗ Tấn, 
Quách Mẹụt Nhược, Băng Tâm, Lâm Ngữ Đường, v.v.. 


Tập sách đã tập hợp được các bản dịch của các dịch 
giả Hán văn quen thuộc ở Việt Nam như Tản Đà, Cao 
Xuân Huy, Trương Chính, Phan Văn Các, Trần Đình Sử, 
Phạm Tú Châu, Lê Bầu, Hà Phạm Phú, ƯVn Công Hoan, 
Xuân Du, Trinh Bảo, v.v.. 


Chúng tôi sắp xếp theo trình tự aiphabet của âm Hán 
Việt. Riêng phần truyện truyền kỳ, truyền thuyết, thì xếp 
theo trình tự niên biểu. 

Hi vọng rằng "100 truyện ngắn hay Trung Quốc" sẽ là 
một tập sách bố ích cho những bạn dọc say mê truyện ngắn 
Trung Quốc và những nhà nghiên cứu... 

Trong lúc tuyến chọn, biên soạn chắc không thể tránh 


được những khiếm khuyết. Mong bạn dọc thể tình lượng. 
thu. 


NHÓM BIÊN SOẠN 
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TAM MA1O 


THIÊN THẦN TÌNH NGUYỆN 


§ bèo đêm lễ Giáng sinh mấy hôm, đứa bé láng 
giềng đã mang đến tặng tôi một hình nộm thiên 
thần làm bằng giấy bồi. 

Nó đứng ngoài cổng, tựa người lên hàng rào, nói với 
tôi: 

- Đây là hình giả làm bằng giấy, chứ trên đồi này làm 
gì có thiên thần phải không cô? 

Tôi nhìn vào mắt nó rồi nói: 

- Có chú? Thiên thần có thật. Và cô đây đã có những 
hai thiên thần. 

Thằng bé tò mò nhìn tôi: 

- Ö đâu? 


- Phải con quen biết cô sớm một chút, thì con sẽ thấy 


họ còn ö chung với cô. Nhưng tiếc quá. Bây giò thì không 
vòn. 

(9 TAM MAO (1943 - 991) là mội trơng số những nữ văn sĩ nồi tiếng 
của Đài Loan từ những năm 1970. Bà đã viết và dịch nhiều tác phầm với 
mội văn phong mới mẻ, thấm đượm tình nhân ái và sự cảm thông sâu sắc 
đặc biệt của người phụ nữ Á Đông. 
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Thằng bé tròn mắt nhìn tôi. 

- Thế bây giò họ đi đâu rồi? 

- Đi đâu à? - Tôi hướng về chân trồi xa. - Đấy, họ ö 
phía dưới cái cánh sao đó một chút. 

- Cô nói thật, chứ không gạt con chứ? 

- Thật mà. 

- Con không tin, nếu thật sự có thiên thần, chẳng ai 
dại gì bỏ đi. 

- Tại con không biết, chú lúc đó... cô cũng không biết, 
cô dại lắm. Hai thiên thần kia lúc nào cũng chăm sóc che 
chỏ cô... 

- Làm gì có người ngày ngày sống chung với thiên thần 
mà lại không biết? 

- Vậy mới lạ, mà không phải chỉ một mình cô, nhiều 
người như vậy lắm... 


- Thiên thần họ thường sống với trẻ con. Vậy lúc đó 
cô còn nhỏ? 


` 


- Ứ, 
- Nhung tại sao họ lại thương trẻ con như vậy? 


- Bói vì trước khi giao trẻ con cho họ chăm sóc, Thượng 
đế đã lén lấy một phần trái tim của thiên thần đặt vào 


lồng ngực đứa bé. Vì vậy chỉ cần nghe tiếng đập của trái 
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tim đứa bé, là thiên thần đã cảm động đến độ muốn khóc 
òa lên ngay. 

- Thiên thần thích khóc lắm à? Hản họ chẳng vui gì 
lắm? 

- Ù, họ hay khóc, nhưng đó là vì quá thương những 
đứa trẻ mà họ che chỏ bảo vệ. Có khi họ phải rơi lệ suốt 
một đời. Nhưng vì họ bận lắm, có lúc họ phải nuốt cả 
nước mắt vì không có thời gian sử dụng khăn tay, họ cũng 
sợ nước mắt làm ướt đứa bé. rồi nó lại ngã bệnh... 

- Cô nói ngoa rồi, làm gì có thiên thần nào lại ngu như 
thế? 

Thằng bé cười lón góp ý, khi nghe tôi nói vậy. Nhưng 
tôi mặc, tiếp tục nói: 

- Và rôi, có một ngày nào đó, đứa bé được chăm sóc 
kia cũng sẽ trưởng thành, lúc đó nó nói vói vị thiên thần: 
Bây giỏ tôi đi đây. Xin quý vị đừng lấn quần bên chân 
làm quấy rầy tôi nữa. 

Thằng bé ngạc nhiên. 

- Thế thiên thần trả lời sao? 

- Thiên thần ư? Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi mang hết 
bửu bối trên người ra. trao cho đứa bé. Và đứa bé kia 
thật vô tình. Nó quầy hành lý trên vai. rồi đi thẳng, không 
màng cả chuyện quay đầu lại. 
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Thằng bé hàng xóm có vẻ cảm động. 

- Rồi thiên thần kia đã vào nhà, đóng kín cửa lại và 
khóc? 

- Họ làm gì có thời gian đó? Họ vội vã giương cánh 
bay cao lên bầu trời, nhìn theo hướng đứa bé đi. Đứa bé 
còn trẻ. Xin lỗi. Bây giỏ nó đã là người trưởng thành nên 
nó đi rất xa... Còn thiên thần thì bây giò già quá rồi. Mặc 
đù đã mệt mỏi, nhưng họ vẫn cố gắng theo dõi. Cho đến 
lúc nó chỉ còn là một chấm đen rồi mất hẳn họ mới chịu 
quay về nhà. Bấy giò mới khép cửa lại, tắt đèn, rồi yên 
lặng ngồi bên nhau, và họ mới rảnh rỗi mà khóc. 

- Thế người trưởng thành kia đi đâu? 

- Chuyện đó thì cũng không có gì quan trọng. Chỉ tội 
cho hai thiên thần kia. Họ đã mất đứa bé, có nghĩa là đã 
mất một phần trái tim... Họ cảm thấy trống trải, vì dưới 
đôi cánh của họ chẳng còn cái gì để họ che chở. Đúng ra 
thì họ có quyền nghỉ ngói, nhưng mà... Con biết không? 
Vì đôi cánh đó sử dụng lâu ngày quá, nên cơ bắp gần như 
bị chai cứng đi, bây giồ có muốn khép lại cũng không 
được. 

Thế còn... Người đã ra đi đó? Không lẽ anh ta chẳng 
nhớ gì tới những vị thiên thần đã chăm sóc che chỏ cho 
mình? 
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- Ô. Có chú? Những lúc trời trỏ gió hoặc mưa bão, 
chắc chắn anh ta cũng nhó đến đôi cánh đã che chỏ cho 
mình. Có thể là anh ta cũng đã khóc một trận cho đã nư, 
cho quên... 

- Ý cô muốn nói là... cái con người kia chỉ nhớ đến sự 
ích lợi của đôi cánh, chứ không thật sự thương nhớ đến 
bản thân của hai vị thiên thần kia? 

Câu hỏi của cậu bé hàng xóm làm cho tôi ngẩn ra hồi 
lâu. Tôi run rẩy cầm hình nộm thiên thần trong tay, mắt 
hướng về phía biển xa trong hoàng hỏn và không nói được 
lời nào. 

.Mãi đến lúc có một cơn gió thổi qua, tôi mới nói: 

- Sau đó, thì anh ta cũng có nghĩ đến chú... 

- Lúc nào? 

- Lúc mà anh ta hiểu ra là.. mãi mãi mình sẽ không 
còn quay lại với thời gian đã mất. Và anh ta nhó... 

- Tại sao không quay lại? 

- Bởi vì... anh chàng ấy, một buổi sáng giật mình tỉnh 
dậy, chợt phát hiện là đưới nách mình lại mọc ra đôi cánh. 
Có nghĩa là anh ta cũng đã biến thành thiên thần. 

- Ö, vậy thì hay biết mấy? Có cánh không phải là có 
thể bay về nơi cũ sao? 

- Tại con không biết, cái đôi cánh mới mọc ra đó không 
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phải là để bay, mà nó chỉ được sử dụng như một dụng cụ 
để che chỏ mưa nắng thôi. 

- Sao kỳ vậy? Đôi cánh đó mọc ra để che chỏ cho cái 
gì? Công việc của vị thiên thần mới này với những thiên 
thần cũ có khác nhau không? 


- Chẳng khác nhau. Lúc đó dưới đôi cánh có một mái 
nhà nhỏ. Một gia đình. Có những đứa bé Thượng đế mới 
giao lại. Có tình yêu mà cũng có nước mắt. 

Thằng bé hàng xóm của tôi nghe vậy, kết luận: 

- Vậy thì làm thiên thần cũng khổ quá chứ đâu sướng gì? 

- ÙỪ, khổ lắm chứ! Nhưng họ lại lây cái khổ đó làm 
hạnh phúc. 

Nghe tôi nói, thằng bé hàng xóm chăm chú nhìn tôi. 
một lúc rồi nó hỏi: 

- Cô nói... cô thật sự có những hai thiên thần như vậy 
à? 

Tôi gật đầu. 

- Đúng vậy! 

- Thế sao cô không về ö chung với họ? 

- Cô đã nói với con rôi. Không làm sao quay về được. 
Khi mà ta đã giác ngộ ra thì mọi thú đã muộn màng... 


Thằng bé hàng xóm lắc đầu. 
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- Thật tình con không hiểu cô định nói gì... 

- Một ngày nào đó lón lên rồi con sẽ hiểu. Bây giò thì 
con chưa biết, cho đến lúc, cha con, mẹ con... 

Tôi chưa nói đút câu, thì thằng bé đã cắt ngang: 

- Cha con à? Suốt ngày ông ấy đi làm, tối còn phải đi 
dạy thêm, không có lúc nào ông ấy ở nhà để chơi với con... 
Còn mẹ con ư? Bà ấy chỉ biết com nước, giặt giũ, lau nhà, 
quết đọn rồi càu nhàu... Rõ chán! 

Thằng bé đang nói đến đấy thì bên kia nhà mẹ cậu 
xuất hiện trước cửa, lồn tiếng nói vọng qua: 

- Minh ơi! Con làm gì đó? Về ăn cơm đi con! 

- Đấy, cô thấy không? Thằng bé có vẻ bực dọc - Mẹ 
con lúc nào cũng vậy, càu nhàu mãi! Suốt ngày cứ bắt con 
cóm với nước! Chán chết! 


Và thằng bé đứng thẳng người lại, gật đầu chào tôi rồi 
quay lưng chạy về nhà. Vừa chạy vừa nói: 

- Nếu con mà có hai thiên thần giống như cô, thì con 
đã không phải sống trong cảnh địa ngục thế này. 

Minh ơi! Bây giò thì con chưa biết. Và sau này khi con 


hiểu ra... thì mọi sự e rằng cũng đã muộn màng rồi con 
ại 


LIÊU QUỐC NHÍ địch 
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THÀNH HÁN TIỂU 


XƯƠNG CÁ 


Ô” Đúc Hưng có vóc người rất đẹp: lưng hổ, mình 
gấu, mặt vuông, vai rộng. Hồi còn trẻ ông Đức 

Hung có sức khỏe siêu phàm cả làng không ai 
sánh nổi. Có lần đi biển đánh cá, thuyền Đức Hưng bị 
bọn cướp biển chặn đường, Đức Hung múa tít chiếc neo 
sắt nặng hon hai trăm cân1 khiến bọn cướp biển sợ xanh 
mắt. Một lần khác thuyền Đúc Hưng đang vượt qua bãi 
đá ngầm bỗng gặp cơn lốc lón, đai thép gắn mái chèo với 
cạp thuyền gãy rồi , mái chèo mất điểm tựa, thuyền bị gió 
cuốn xoay tròn như chong chóng. Bảy thanh niên trai tráng 
trên thuyền gào khóc tuyệt vọng. Đức Hung điên tiết gầm 
lên: "Khóc mẹ chúng mày à!" - Dút lời, Đúc Hung dùng 
hai đầu gối kẹp chặt mái chèo làm điểm tựa, hai tay ghì - 
chắc cọc chèo rồi quát hai thanh niên khác gò lưng quạt 
sóng đưa thuyền về bến an toàn. Lên đến bò mọi người 
mới biết hai đầu gối Đúc Hưng toạc da tro xương trắng 
hếu, nhưng Đức Hưng chỉ lấy giẻ buộc lại cho cầm máu 
và chỉ hai ngày sau lại đi biển như thường. 


L Một cân Trung Quốc bằng 500 gram. 
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Là người đi biển giỏi nhất làng, nhà lại có thuyền riêng, 
Đức Hung vừa giỏi cầm lái vừa thạo luồng lạch cộng với 
sức khỏe phi thường nên Đúc Hưng nghiễm nhiên trỏ 
thành biểu tượng yêng hùng nhất đám ngư dân làng chài. 
Thường ngày trong làng nếu ai có ý họm mình khoe tài 
đi biển liền bị mọi người hỏi vặn ngay: "Liệu đã bằng Đức 
Hung chưa? Dám so với Đức Hưng à?" Tựa hồ như Đức 
Hung là vị thần tiên của biển cả. 

Tất nhiên đó là chuyện trước kia. 

Năm nay ông Đức Hưng đã bảy mươi tuổi. Mười năm 
nay ông không đi biển nữa bởi lẽ chân ông mắc chúng tê 
thấp không chịu được nước lạnh. Việc đi biển kiếm ăn đã 
có con cháu làm thay. Ông Đức Hung ỏ nhà trông coi đàn 
cháu và thường kể cho chúng nó nghe những sự tích phi 
thường trên biển mà ông đã trải qua hồi trai trẻ, ông cũng 
không quên truyền lại cho chúng kinh nghiệm cầm lái, 
kinh nghiệm phân biệt luồng nước trên biển khơi bao la... 

Hàng ngày vào lúc rỗi rãi ông Đúc Hưng thường ngồi 
uống rượu một mình. Sau một lúc khề khà độc ẩm, ông 
nhắm mắt mø màng hồi tưởng lại chuyện đi biển năm xưa, 
cảnh sóng to gió lớn và những chuyện hiểm nguy ông đã 
trải qua. Nhó lại đoạn nào đắc ý, ông bất ngò hét lên mấy 
tiếng rồi thỏ phì phì khiến mấy cô con dâu thường giật 


lỗ 
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thót người sợ hãi. 

Đêm nầm ngủ, ông Dúc Hưng hay mê sảng. Ông toàn 
mø thấy biển sóng, cá và thuyền... Ông thường mơ gặp và 
đánh nhau với một con cá to lón kỳ lạ, con cá đó màu 
xanh biếc hung hãng quấy mình tung lên những đọt sóng 
bạc đầu cao ngất... Kết thúc giấc mo thường là cảnh ông 
bắt sống hoặc giết chết con cá khổng lồ đó khiến lòng 
ông lại tràn ngập niềm vinh quang tự hào của quá khú. 
Cũng có hôm ông Đức Hưng mơ thấy cảnh ông quay cuồng 
vật lộn với sóng dữ từ chiếc thuyền con ông đã dùng nó 
suốt bốn mươi sáu năm, trong đó có hãm nhăm năm ông 
sung công cho tập thể. Chiếc thuyền con như có linh hồn 
đày tình nghia luôn gắn bó với ông. Mỗi năm Tết đến, 
ông Đức Hung đều dán lên nóc thuyền tò giấy điều ghi 
đôi câu đối tốt lành mỏ đầu một năm mới lênh đênh sóng 
nước. Trong giấc mơ không bao giò ông Đúc Hung gặp 
cảnh cô đón và phiền não. Bỏi vậy những khi cảm thấy 
cô đơn phiền não, ông thường đi ngủ để sống lại những 
giây phút huy hoàng trong giấc mơ oanh liệt. 

Tuổi tác mỗi năm một già, nỗi phiền não trong lòng 
ông Đúc Hưng ngày càng tăng thêm. Hầu như ngày nào 
ông Đức Hung cũng hồi tưởng lại thời oanh liệt năm xưa. 
Bỏi lẽ đó mỗi khi thấy ai có vóc người khỏe mạnh, ông 
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Dúc Hưng lại nhó đến tuổi trẻ của ông và càng thêm sầu 
não vì súc trai tráng phi thường của ông không còn nữa. 
Ông Đúc Hưng đâm ra ghen tị với tất cả những người 
khỏe manh. 

Ông Đúc Hung thường nằm lì nhà và hay cáu bản 
VÔ CÓ, 

Mỗi khi tức giận, ông Đức Hung thấy tất cả mọi người, 
mọi việc đều chướng mắt ông. 

- Thằng ranh con kia! Mày đã biết thế nào là sóng to 
gió cả chưa? Đã sò được mấy cái vảy cá mà đã đòi lên mặt? 

Sau mỗi lần mắng mấy đứa hậu sinh lếu láo, ông Đúc 
Hưng lại thủng thỉnh đi ra bờ biển ngắm cảnh đất trời. 
Bãi biển quen thuộc tùng chúng kiến bao quá khứ huy 
hoàng thời trai trẻ của ông. Ông chọn một mô đá ngồi 
xuống suy nghĩ vẩn vớ và lầm bẩm nói chuyện hàng giò 
với mấy con dã tràng đang lăng xăng xe cát. 

Đọi khi trồi sầm tối ông Đúc Hưng mới đủng đỉnh về 
nhà. Vào tầm đó ông thường gặp lão Thọt cũng trên đường 
về nhà với dáng đi cà nhắc. Mỗi lần gặp lão Thọt, ông 
Đức Hưng đều cố ý tránh mặt đi vòng đường khác. 

Xưa nay ông Đức Hung rất coi khinh lão Thọt - sự coi 
khinh pha lẫn lòng thương hại kẻ yếu đuối. Hôm nay lão 
Thọt xem chừng có chuyện gì vui lắm. Tù xa nhìn thấy 
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nét mặt hón hỏ của lão Thọit, con bực bội trong lòng ông 
Đúc Hung càng tăng thêm gấp bội. 
* 


* * 


Ông Đức Hung và lão Thọt cùng đẻ năm Canh Dần, 
năm nay đều đến tuổi bảy mươi. Lão Thọt gầy còm thoạt 
nhìn chẳng khác gì con vượn. Vì chân lão có tật đi cà 
nhắc nên dân làng gọi là "lão Thọt", gọi mãi quen mồm 
thành tên. Đến nay cũng chẳng ai biết tên thật của lão 
Thọt là gì. 

Thời trai trẻ lão Thọt chỉ ham chơi, không chí thú với 
nghề nông cũng chẳng ham mê nghề cá, quanh năm lười 
biếng không chịu làm ăn. Nhưng trong làng hễ nhà ai có 
việc øì động dao động thót là lão có mặt làm giúp ngay, 
từ việc cưới xin, giỗ chạp đến việc ma chay, bốc mộ... việc 
gì lão cũng làm rất tận tình. Lão Thọt rất thạo việc khâm 
liệm người chết và bao giò cũng làm chu đáo theo yêu 
cầu của chủ nhà từ việc tấm rủa cho ngừơi quá cố mặc 
quần áo liệm rồi đặt vào quan tài... khi cần thiết lão cũng 
có thể tham gia một chân thổi kèn trong ban tang nhạc. 
Tuy lão chỉ thuộc vài đoạn trong hai bài nhạc đua đám 
"Tiểu vân son" và "Xếp mái chèo", nhung tiếng kèn của 
lão nghe khá thảm thương rất hợp với cảnh khiêng linh 
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cũu ra đồng. 

Lão Thọt có một nghề thông thạo nhất khó ai sánh 
nổi, đó là nghề bốc mộ. 

Dân chúng trong vùng thường có nhu cầu di chuyển 
mồ mả tổ tiên đến nơi đất tốt. Mỗi lần đi chuyển như vậy, 
do quan tài chôn dưới đất lâu ngày mục nát nên phải bốc 
hài cốt sang tiểu sành. Các bậc dâu hiền hiếu tử không 
nõ để xương cốt ông bà, tổ tiên bị thất lạc đều phải thuê 
mướn những người thông thạo công việc bốc mộ đến giúp 
việc. Gặp những dịp đó, lão Thọt đều trổ hết sỏ trường 
bốc mộ và cũng chỉ trong những địp đó lão mới được 
hưởng quyền uy sai khiến người khác mà thường ngày 
không bao giò lão được hưởng. Thoạt đầu lão Thọt xăng 
xái chỉ huy việc đào mộ, khi đào đến tấm ván thiên, lão 
mi lón tiếng quát mắng mọi người nhẹ tay kẻo bùn đất 
lọt vào quan tài ô uế hài cốt. Tiếp đó lão tự tay mở nắp 
quan tài rồi thản nhiên xua đuổi đám chuột chũi, rắn rết 
bao lâu nay kết bạn với xương cốt các cụ trong quan tài 
rồi kiên trì tỉ mỉ nhặt từng mẩu xương xếp sang tiểu sành 
cho đến khi đếm đủ hai trăm linh sáu đốt xương, lão Thọt 
không nề hà tẩn mẩn bói từng hòn đất, bóp từng nắm bùn 
cho đến khi chủ nhà sốt ruột quá bảo thôi, lúc đó lão mới 
chịu dừng tay kèm theo câu giao giá: " Tìm hết rồi nhét". 


Nghê bốc mộ của lão Thọt bận rộn nhất là thời kỳ cả 
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nước học tập Đại Trại”, khấp nơi san bằng gò đống làm 
ruộng trồng lương thực. Hồi đó nhà nào cũng phải dồi 
mộ ông bà, tổ tiên và đều phải nhờ cậy lão Thọt. 

Sau mấy năm liền chuyên nghề bốc xếp hài cốt, lão 
Thọt hiểu rõ từng chỉ tiết cấu trúc bộ xương người chẳng 
kém gì một nhà phẫu thuật xương cốt chuyên nghiệp. Đêm 
nằm trên giường lão Thọt thường ôn lại công việc đã làm 
trong ngày, dự tính ngày mai bốc mộ cho nhà nào, người 
nằm dưới mộ là ai... Những lúc đó lão Thọt thường nhó 
lại nhũng người trước kia lão quen biết giò đây chỉ còn 
là nắm xương trắng dưới mồ, những người đó khi còn sống 
ai hiền lành, ai độc ác... Nghĩ chán bất giác lão Thọt lấy 
tay sö nắn xướng xẩu trên người rồi tưởng tượng bộ xương 
lão sau này ỏ dưới mồ ra sao... Thích thú với ý nghĩ đó, 
lão Thọt chẳng thấy lo âu gì về sự vô công rồi nghề của 
lão. 

Việc bốc mộ không vất vả lấm lại được trả công sòng 
phẳng, nhưng không ai cạnh tranh với lão Thọt vì công 
việc này thất thường lúc có lúc không, hơn nữa mồ mà di 
chuyển mái cũng hết, mỗi nhà chỉ nhờ lão Thọt giúp một 
lần, chẳng nhà nào nhờ đến lần thú hai. Bỏi vậy trong con 


mắt của dân làng, sở trường bốc mộ của lão Thọt chẳng 


L Đại trại: Một công xã thuộc tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc, được mệnh danh 
l lá cờ đầu của nông nghiện Trung Quốc trong thời kỳ Cách mạng văn hóa. 
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qua chỉ là việc quen tay hay mắt mà thôi. Xuất phát tù 
quan niệm đó, mỗi lần hoàn thành xong việc bốc mộ, chủ 
nhà thưởng chỉ trả lão Thọt chút tiền công gọi là và mồi 
láo đánh chén một bữa rượu không lấy gì làm thịnh soạn 
lắm. Đồ nhấm rượu tùy theo hảo tâm từng gia chủ nhưng 
không thể thiếu bát canh cá. 
Lão Thọt thích ăn cá và rất sành ăn cá... 
* 


* * 


Đối với dân làng chài, ông Đúc Hung là vị anh hùng, 
là ông thần biển. Từng vượt qua bao cøn sóng to gió cả 
ngoài biển khơi, đánh được dủ loại cá lớn cá bé, bởi vậy 
khi đi ngoài đường ông Đúc Hưng luôn ưỡn thẳng lung, 
ngấng cao đầu. chân sải những bước dài oai vệ. Ông Đức 
Hung rất khinh thường những kẻ mang danh là đàn ông 
nhưng hèn yếu. Bởi lẽ đó đi biển với ông Đúc Hưng toàn 
là số thanh niên trai tráng khỏe mạnh luôn răm rấp làm 
theo lệnh ông, không ít người khao khát được cùng đi 
biển với ông Đúc Hưng và coi đó là niềm tự hào vinh dụ 
nhất. 

Trong làng chỉ có lão Thọt được ông Đức Hưng đối xử 
khác hẳn mọi người. Túp nhà tranh của lão Thọt kề ngay 
sát nhà ông Đức Hưng. hễ nhà ông Đức Hung có công 
việc gì lão Thọt đều sang làm giúp. Ông Đức Hưng hay 


21 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


ví lão Thọt thính mũi chẳng kém gì chó mèo. luôn ngửi 
thấy mọi động tính lớn nhỏ trong nhà ông. Lão Thọt rất 
tận tình trong chuyện giúp việc nhà Đúc Hung. đôi khi 
cần thiết lão còn kiêm luôn công việc nội trợ của dám 
đàn bà con gái nhà Đức Hung nữa. Lão Thọt biết rõ cả 
chỗ nào để chai rượu, chỗ nào để chai dấm, lọ hồ tiêu, 
biết được ý tbích của từng người trong nhà ông Đúc Hung. 
đôi khi lão làm giúp cả việc giặt giũ, cọ rủa nữa, Chiêu 
chiều lão Thọt thường ôm đống lưới cá và quần áo bẩn 
của ông Đức Hưng ra bờ sông rồi đứng trên bồ ngắm nhìn 
vọ Đức Hưng sắn cao ống quần lộ rõ cặp đùi trắng lội 
xuống nước giặt giũ. Đã có người trêu ông Đúc Hung là 
lão Thọt mê vớ ông, nhưng ỏng Đúc Hung tỏ ra rất độ 
lượng, chỉ cười ha hả cho rằng đàn bà con gái thích ai kệ 
họ. Miệng nói vậy nhưng ông Đúc Hung không bao gIỎ 
tin rằng vợ ông lại phải lòng loại đàn ông còm nhom đáng 
thương như lão Thọi. 

Ông Đức Hưng thương hại và cảm thông với địa ví hèn 
kém của Lão Thọt. ông đối xử với lão như người anh bùng 
đối với kẻ nhược phu. người giàu sang đối với kẻ nghèo 
hèn, kẻ mạnh đối với kẻ yếu. 

Thường ngày gặp khi đánh được cá biển loại quý và 
sẵn rượu ngon trong nhà, ông Đức Hung không quên gọi 
lão Thọt với giọng của ông chủ gọi chó mèo. 
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- Lão Thọt đâu rồi! Rò rẫm mãi gì ngoài đấy! Muốn 
uống rượu thì vào mà uống! 

Lão Thọt ngoan ngoãn ngồi vào mâm hầu rượu ông 
Đúc Hung. Tủu lượng của lão có thể cạn được vài chén 
để góp vui với chủ nhà. Trong các bữa rượu như vậy, dễ 
chừng đến già nủa nhũng mẩu chuyện vui thường do chủ 
nhà bịa ra, nửa còn lại do những người hầu rượu góp đặt 
thêm. 

- Nghe nói nước Mỹ làm được loại tàu đánh cá rất lạ, 
chỉ cần mỏ máy đi trên biển là bao nhiêu cá chui hết vào 
lưới. Nhưng sau đó Liên Xô làm ra loại tàu còn tài hơn 
thế, chỉ cần đi gần tàu Mỹ là bao nhiêu cá trong lưới tàu 
Mỹ bị hút hết sang lưới tàu Liên Xô. Mẹ kiếp! Xem ra 
bọn người Tây lợi hại thật, lưới đánh cá của họ chẳng 
khác gì túi càn khôn của phật Di Lặc! 

Nghe những chuyện như vậy từ của miệng lão Thọt, 
ông Đúc Hung thường chạnh lòng, ông chợt nghĩ đến loại 
thuyền gắn máy mói xuất hiện năng suất đánh cá hơn hẳn 
loại thuyền buồm chèo tay của ông. Nghĩ vậy, ông thỏ dài 
ca cẩm: 

- Khoa học của bọn Tây đúng là lợi hại thật! Thời buổi 
bây giò có khoa học sinh ra lắm chuyện lạ lùng... 


Lão Thọt tiếp lồi: 
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- Khoa học của bọn quỷ Tây biến cái gì cũng thành 
của quý cả! Những thứ của nước ta từ vàng bạc châu báu 
đến cút đái rác rưỏi... Mẹ kiếp! Hễ vào tay chúng đều 
biến thành của quý hết! 

Rượu vào lời ra, lão Thọt được thể ba hoa đủ chuyện, 
chuyện lão Thọt tìm được viên đá mã não to bằng quả 
trúng gà ö mộ tổ nhà này, tìm được vàng thoi Ngũ Định 
öỏ mộ tổ nhà kia, rồi chuyện quan tài mộ tổ nhà nào có 
Sâm A£)... Kể xong, lão vỗ bình bịch vào bộ ngực lép kẹp 
của lão thẻ sống thê chết với mọi người là lão thuộc loại 
chính nhân quản tử không mờ mắt trước vàng bạc, của 
quý nhà nào trả đủ cho nhà đó... 

Cứ thế chủ khách vừa ăn vừa nói đủ mọi chuyện trên 
trỏi dưới biển. Chuyện trò đang rôm rả, chủ nhà chọt phát 
hiện ra đống xương cá, vỏ tôm Ö góc mâm trước mặt lão 
Thọt nom chẳng khác gì những đồ mỹ nghệ tỉnh xảo: con 
cá biển nguyên vẹn được răng lưỡi lão Thọt khéo léo gõ 
hết thịt còn lại chiếc vỏ và bộ râu nguyên vẹn. Thấy lạ 
quá, ông Đúc Hưng thết lên: 

- Lão Thọt! Lão Thọt! Ta thật không ngờ lão có tài lẻ 
này! 

Lão Thọt cười đắc ý đoạn gắp tiếp một con tôm hùm 

L Sâm A: Chú thích của tác giả: tương truyền người nào khi còn sống ăn 
nhiều nhân sâm, sau khi chết trơng miệng mọc ra loại nấm goi là Sâm A, Sâm 


A rất quý dùng chữa bệnh lao phôi rất hiệu nghiệm. 
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béo ngậy biểu diễn cho chủ nhà xem. Lưõi lão thoän thoắt 
đưa ra dưa vào, loáng một cái con tôm chỉ còn tro lại 
chiếc vỏ rỗng. 

Ông Đúc Hưng thán phục: 

- Này lão Thọt! Lão ăn của ta bao nhiêu tôm cá mới 
luyện được tài lẻ này! Lão nói cho ta nghe? 

- Tôi... không nhớ hết được! 

Ông Đúc Hưng giỏ tay véo tai lão Thọt, giọng kẻ cả: 

- Ăn bao nhiêu mà không nhớ hả? Không bằng cho 
chó ăn! Chó nó ăn còn biết vẫy đuôi mừng! 

Lão Thọt vội lảng sang chuyện khác nịnh ông Đúc 
Hưng. Thủ thuật của lão là vậy, không bao giò khiến chủ 
nhà phiền lòng để còn được mời ăn bữa sau. Được nịnh, 
ông Đúc Hưng khoái chí cũng bắt chước lão Thọt dùng 
lưỡi gõ thịt tôm, nhưng lưỡi ông thô quá không làm dược. 

Cũng như những ngư dân khác. ông Đúc Hung chưa 
bao giò hà tiện trong việc ăn cá. Mỗi lần đi biển về, ông 
thường chọn những con cá tươi ngon nhất để đánh chén 
và lần nào cũng vậy đều không quên gọi lão Thọt mà ông 
luôn coi như loại mèo chó sang cùng nhắm rượu. Việc 
này đã thành thói quen và qua những lần được đánh chén 
thoải mái như vậy, chiếc lưỡi của lão Thọt càng thêm điêu 
luyện. 
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Một bữa đang ăn cá, ông Đúc Hưng đột nhiên hỏi lão 
Thọt. 

- Này lão Thọt! Lão là con yêu tỉnh ăn cá, lão có biết 
loài cá hông có bao nhiêu đốt xương sống không? 

- Hai mươi sáu đốt! 

- Thế cá be be? 

- Bốn mươi sáu đốt! 

Ông Đức Hưng bói đống xương cá đếm kỹ, quả đúng 
vậy. Ông vỗ vai lão Thọt cười ha hả: 

- Giỏi! Giỏi thật! Lão đúng là loài yêu tính ăn cát Giỏi! 
Đúng là yêu tính! Không chê được! 

Tù hôm đó, mỗi lần ăn tôm cá ông Dúc Hưng đều chăm 
chú thưởng thức lão Thọt biểu diễn tài nghệ. Lão Thọt 
càng được dịp trổ hết tài năng vốn có. Cú như vậy hết 
tháng này sang tháng khác. hai người ăn hết không biết 
bao nhiêu tôm cá biển. Sự việc trên đời hình như đã thành 
định luật, thời thế sinh anh hùng, khi anh hùng đã sinh 
ra thì khó có thể thay đổi được. Như ông Đức Hung đây, 
tuy bây giồ ông không đi biển nữa nhưng vẫn là ông Đức 
Hung vang bóng một thời. Còn lão Thọt dù có tài dùng 
lưỡi lọc xương tôm cá đến mức điêu luyện cũng chẳng 
được ai coi trọng; hon nữa lão Thọt chỉ quen ăn chục làm 


mướn nên càng không có danh giá gì. Nhưng oái oăm thay, 
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định luật cũng có khi thay đổi mà đã thay đổi thì đảo lộn 
tất cả. Cuộc đời lão Thọt cũng nằm trong sự đổi thay 
duyên thiên kỳ lạ đó. 


* * 


Kẻ tù khi đân chúng trong vùng thực hiện hỏa táng 
thay cho thổ táng, nghề bốc mộ của lão Thọt đâm ra ế 
ầm; mặt khác mộ tổ tiên của dân làng đều đá di chuyển 
hết đến nghĩa địa công cộng và vĩnh viên nằm ö đó nên 
chẳng nhà nào vời đến lão Thọt nữa. Không còn việc gì 
làm, lão Thọt nhàn quá đâm buồn, lão lang thang đi chơi 
hết chỗ này đến chỗ nọ. chơi chán vẫn buôn, lão muốn 
kiếm việc gì đó làm cho đỡ ngứa chân ngứa tay thậm chí 
làm mướn không công cũng được. Khốn nỗi lão Thọt đã 
già, chân tay không nhanh nhẹn như trước nên chẳng ai 
đám nhò lão làm giúp, họ sợ lão già yếu không may sảy 
chân lõ tay vấp ngã nằm ra dấy thêm mang tiếng. Ngay 
như ông Đúc Hưng anh hùng hảo hán một thời là thế. 
nay già yếu cũng phải trông cậy vào con cháu, chính vì lễ 
đó mà lão Thọt rất ít có dịp như loài mèo chó được sang 
ăn chực nhà ông Đức Hưng như trước nữa. Đoạn đời còn 
lại của lão Thọt xem chừng sẽ thầm lặng trôi qua vô vị... 

Vốn bản tính thích ôn ào. từ hôm dân làng đào mương 


nuôi tôm ö bãi biển, suốt ngày lão Thọt có mặt góp vui 
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ỏ đó. Lão đứng chầu rìa nghe đám thanh niên nam nữ 
vừa đào đất vừa hò hét chòng ghẹo trêu chọc nhau. Được 
xem cảnh ồn ào vưi vẻ đó, láo Thọt như trẻ lại. Lão thường 
đúng trên bò cười thích thú. 

Thấy lão Thọt cười. một cậu thanh niên cất tiếng gọi: 

- Này lão Thọt! Cười cái gì đấy! Mau lại đây xem có 
cái gì này! 

- Cái gì hủ! Có phải cái ấy của mẹ chúng mày không? 

- Không phải! Có cái gì cúng lắm ở dưới bùn đây này! 
Lão mau đến mà xem! 

Quả nhiên lưỡi xẻng ấn mạnh chạm vào vật gì cứng 
phát ra tiếng kình kịch. 

Lão Thọt vội bước đến xem. Tiếng một người nào đó 
vang lên: "Chắc là quan tài cụ tổ nhà nào!". 

Đám đông tạm ngừng tay xúm lại xem và đều khẳng 
định đào trúng mộ tổ gia đình nào. Lão Thọt lặng im 
không nói gì. Trong giây phút đó, lòng lão chợt trào lên 
cảm giác quyên uy thiêng liêng chỉ riêng lão mới có. Lão 
hấp tấp lách tấm thân gầy gò lội xuống vũng bùn, dùng 
xẻng rồi sục cả hai tay bói móc vật cứng dưới lớp bùn đặc 
sệt. Hì hục một hồi lâu mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, lão bè 
lên một vật gì to tướng nom giống như chiếc trống đồng. 


Lão Thọt khẳng định đó là khúc xương cá, đấm đông 
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cười ô và mắng lão nói bừa, làm gì có loại xương cá nào 
to như vậy. 

Ban quản lý văn vật huyện biết tin lập túc củ người 
xuống giám định, quả nhiên là một đốt xướng sống của 
loài cá khổng lồ. Nếu con cá khổng lồ đó vùi xác ỏ bãi 
biển này thì nhất định hãy còn nhiều đốt xương sống nữa. 
Công việc đào mương nuôi tôm tạm hoãn lại chuyển sang 
đào xương cá. Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc mọi 
người đào được vài chục đốt xương cá nằm rải rác xung 
quanh. 

Ông cán bộ văn vật mời ông thần biển Đức Hung đến 
xem xương cá gì. Sau khi ngắm nghía hồi lâu, ông Đúc 
Hưng mới trịnh trọng phán: đó là xương cá U-cha. 

Ông cán bộ văn vật hỏi: 

- Cá U-cha thuộc loại cá øì? 

Ông Đức Hưng đáp thản nhiên: 

- Ucha là thần cá, là quân cầm cò của Đông hải long 
vương. Thuyền đi biển mà gặp thần U-cha thì phải thắp 
hương khấn vái. Nếu không, thần chỉ khế quấy đuôi thì 
thuyên nào cũng bị lật chìm! 

- Thần cá mà cũng chết à? - Tiếng người nào đó hỏi. 

- Phạm vào mệnh trời thì phải chết chứ sao! - Ông Đức 
Hung đáp gọn lỏn. 
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Ông cán bộ văn vật giải thích: 

- Có lẽ cá quá già hoặc bị thương ốm đau gì đó mới 
chết chứ làm gì có mệnh trời mệnh đất! 

Ông Đúc Hưng không chịu thua: 

- Thần cá Ucha không bao giò chết, chỉ khi nào bị 
Long vương khoét mắt chặt đuôi thần mói chết! 

Ông Đức Hưng nghiêm sắc mặt cố giải thích cho mọi 
người tỉn ông nói đúng. Ông nhớ hồi xưa có lần đi biển 
ông nhìn thấy một con cá to bị mất mắt cụt đuôi; hơn nữa 
ông là người đánh bắt được rất nhiều loại cá và là người 
hiểu biết nhất mợi vật dưới biển. 

Đang đúng chầu rìa lắng nghe, bỗng lão Thọt xen vào: 

- Con cá U-cha này hình như không thiếu đuôi! 

Nghe lão Thọt nói vậy, ông Đúc Hung lừ mắt quay lại 
mắt mẻ: 

- Lão Thọt xem ra biết hơn tôi nhiều đấy! 

Lão Thọt thật thà đáp: 

- Vâng ! Hình như không thiếu đuôi! 

Nói dút lời, lão Thọt rễ đám đông hì hục bê từng đốt 
xương cá chắp lại. Loay hoay một hồi lâu, đống xương 
được chấp thành hình một con cá có đủ đầu đuôi. Đám 


người đứng xem vỗ tay hò reo khen ngợi lão Thọt. 
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Chúng kiến cảnh đó, ông Đức Hưng quay phát người 
bỏ đi thẳng. Ông giận lão Thọt làm mất mặt ông trước 
dân làng, đám chấp thành bộ xương cá không thiếu đầu 
đuôi như ông đã nói. Nhó lại quá khứ mấy chục năm qua, 
hễ ông đã mỏ miệng nói ra điều gì thì ai cũng phải nghe 
răm rắp, nay bống nhiên ông bị mất mặt trước Ông cán 
bộ huyện và đám con nít hậu sinh, kẻ làm Ông mất mặt 
không phải at xa lại chính là lão Thọt xưa nay ông coi 
như loài mèo chó chuyên ăn chực nhà ông, loài mèo chó 
đã ăn không biết bao nhiêu tôm cá của ông... Nghĩ đến 
đây, đầu ông Đức Hưng nóng ran như đống lửa tưới thêm 
dầu, cón tự ái trào lên, ông ấm ức chửi thầm: "Thằng Thọt 
chó chết kia! Bao năm nay mày ăn no chán tôm cá của 
tao mà mày đã quên rồi à? Con chó ăn xong còn biết vẫy 
đuôi mừng, mày ăn rồi còn làm mất mặt tao! Mày hốc đầy 
bụng cá của tao nên mày mới thông thạo xương cá đến 
thế chứ...! 

Ông cán bộ văn vật huyện không biết chuyện này, lão 
Thọt cũng chẳng để ý việc ông Đức Hưng giận lão. Mấy 
hôm sau lão Thọt được huyện mời lên giúp phục hồi bộ 
xương cá cổ. Lão Thọt hì hục bê đắp lắp ghép đúng vị trí 
từng đốt xương cá rồi bảo các nhân viên ban văn vật huyện 
dùng keo dính gắn lại. Lão Thọt hoàn thành công việc 
phục hồi bộ xương cá cổ rất nhanh gọn trước con mắt 
ngạc nhiên của đám người đứng xem. 
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Bộ xương cá cổ được bày triển lãm ở thị trấn huyện 
gây tiếng vang lớn. Chẳng rnấy chốc dân chúng trong vùng 
đều biết bộ xương cá cổ đo lão Thọt góp công phục hồi. 
Ngay chính lão Thọt cũng không hiểu vì sao lão lại trỏ 
thành nhân viên kỹ thuật phục hồi văn vật cổ. 

Lão Thọt được lưu lại ỏ huyện ly chơi mấy ngày và 
được hưởng đủ mọi chế độ ưu đãi của huyện. Một lão già 
còm nhom như con khi mà có tài chấp được bộ xương cá 
cổ phức tạp có một không hai quả là chuyện lạ. Tiếng 
lành đồn xa, ai biết chuyện cũng lắc đầu thán phục bỏi lẽ 
kỹ thuật phục cổ đâu phải ai cũng học được, rõ ràng là 
cả một đống nhân viên kỹ thuật văn vật huyện phải làm 
theo sự chỉ bảo của lão Thọt co mà. Những người không 
biết rõ đầu đuôi sự việc đều tưởng lão Thọt là chuyên gia 
khảo cổ cấp trên được huyện mời về giúp sức. Thích thú 
trước việc phát hiện ra văn vật cổ trong huyện nhà, các 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện đều lần lượt đến xem 
bộ xương cá cổ và đều phục tài lão Thọt. Có lẽ bởi lý do 
đó nên trước khí lão Thọt ra về, ngoài khoản tiền thù lao 
hậu hĩ được hưởng. lão còn được huyện mời dụ bữa tiệc 
cám on do Ban văn vật huyện đúng ra tổ chúc. Danh tiếng 
lão Thọt nhò đó càng thêm rạng rỡ. 

Trong bữa tiệc, Ban văn vật huyện thỏa thuận với lão 
Thọt từ nay hễ phát hiện được xương cốt cổ các loại động 
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vật dưới biển, huyện sẽ mời lão giúp phục hồi nguyên 
dạng. Lão Thọt cảm kích nhận lời liền. 

Đang đà húng thú, lão Thọt được dịp biểu diễn tiếp 
tài nghệ của lão ngay tại bàn tiệc. Đợi nhân viên phục vụ 
bung món cá be be hấp ra, lão Thọt hăm hö đứng dậy: 

- Xin các đồng chí dành cho tôi khúc đầu cá này, tôi 
sẽ biểu diễn cho các đồng chí xem! 

Miệng nói, lão Thọt gắp luôn khúc đầu cá to tướng 
vào bát mình, lão vừa gỡ xương cá vừa giảng giải cho mọi 
người biết thế nào là sành ăn cá. Sau hai đọt thay món 
ãn và uống cạn hai tuần rượu, chiếc đầu cá be be đã được 
lão Thọt nhần hết thịt chỉ còn lại bộ xương sáng bóng. 
Tiếp đó lão Thọt chọn ra một nắm xương và chỉ một loáng 
sau nắm xương cá đã biến thành một con hạc trắng đứng 
xòc cánh tuyệt đẹp. Cả bàn tiệc đều trố mất ngạc nhiên 
trước con hạc trắng ghép bằng xương cá và đều tấm tắc 
khen phát minh của lão Thọt đúng là có một không hai. 
Ai cũng lấy làm lạ xương đầu cá be be có thể ghép thành 
chim hạc. Đề tài câu chuyện trong bàn tiệc được chuyển 
từ duy vật sang duy tâm rồi được đề cập tới "đấng thiêng 
liêng tạo hóa ra mọi vật”... Tù đó suy ra còn vô số sự vật 
bí hiểm khác con người chưa khám phá ra. Cuối cùng câu 
chuyện chuyển sang lĩnh vực tỉnh xảo của nghệ thuật dân 
gian. 
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Cuối bữa tiệc, mấy ông cán bộ văn vật tranh nhau xin 
"con hạc" của lão Thọt đem về trang trí trong tủ kính nhà 
mình. Tiếng ôn ào của phòng tiệc không ngờ làm kính 
động đến văn phòng Hội nghệ thuật dân gian huyện. Mấy 
nhân viên Hội nghệ thuật dân gian chạy sang xem và đều 
quả quyết rằng "con hạc" - tác phẩm nghệ thuật của lão 
Thọt có thể xếp vào loại hàng mĩ nghệ xuất khẩu lấy ngoại 
tệ mạnh. Thấy vậy, hai ông đầu bếp khách sạn vội bưng 
tiếp ra năm con cá be be hấp nài nỉ lão Thọt làm giúp 
cho đôi chim hạc... 


* * 


Tài nghệ điêu luyện của Lão Thọt khẳng định qua việc 
phục hồi bộ xương cá cổ U-cha và việc tạo hình nghệ 
thuật bằng vó tôm, xương cá. Kể cũng lạ, xưa nay dân làng 
chài chẳng ai thèm để ý đến tài vặt đó của láo Thọt, nay 
bỗng dưng ngón tài vặt của lão Thọt lại gây chấn động 
lớn trong hầu hết các phòng, ban liên quan của huyện. 
Nhũng người có trách nhiệm trong huyện ủy đều cho rằng 
tài nghệ đặc biệt của lão Thọt có một không hai, cần có 
kế hoạch tổng kết, phát triển và kế thừa. 

Trong bài viết của Ban văn vật huyện gửi đăng báo 
tỉnh giới thiệu bộ xương cá cổ U-cha có dành riêng một 
đoạn giới thiệu lão Thọt. Bỏi lão Thọt không có học vị 
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bằng cấp gì nên người viết chỉ giới thiệu lão là "một nhân 
viên kỹ thuật dân gian" của huyện. Địa vị xã hội của lão 
Thọt được chính thức khẳng định tù đó. 

Hội nghệ thuật dân gian huyện ký hợp đồng với lão 
Thọt làm một số chim hạc bằng xương cá để đem đi chào 
hàng ö tỉnh bạn. Hợp đồng quy định rõ: tiền mua cá be 
be do Hội chỉ phí, lão Thọt chỉ việc ở nhà ăn cá rồi dùng 
xương đầu cá chấp thành chim hạc. Lão Thọt bỗng dưng 
có nghê kiếm sống vừa nhàn hạ vừa sướng miệng, cuộc 
sống nhàn tản hưởng thụ của lão chẳng kém gì các vị thần 
tiên của biển cả trong truyền thuyết... 

Sau hôm lão Thọt từ huyện trỏ về, không khí làng chài 
thay đổi hẳn. Trong làng thường xuyên xuất hiện nhưng 
người diện âu phục, đi giầy da bóng lộn ra vào nhà lão 
Thọt, túp lều tranh của lão Thọt ồn ào suốt ngày. Thoạt 
đầu dân làng rất ngạc nhiên, một số người tò mò đến thập 
thò ngoài cổng nhà láo Thọt xem có chuyện gì lạ, nhưng 
chỉ nghe thấy chủ khách nói toàn chuyện ăn cá, gö xương... 
họ bấm bụng cười kéo nhau về và chê cười người thành 
phố no cơm rửủng mỡ mò về tận làng quê học cách ăn cá 
của lão Thọt. Mãi đến hôm có chiếc ô tô con trắng bóng 
lộn đỗ trên bò đê đầu làng, một ông cán bộ tóc bạc trắng 
từ trên xe oai vệ bước xuống rồi đến thẳng nhà lão Thọt, 
lúc đó dân làng chài mới cảm thấy sự việc quan trọng và 
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mới biết lão Thọt đúng là có tài nghệ siêu phàm. Làng 
trên xóm dưới bàn tán rôm rả vẻ lão Thọt và đều tự hào 
làng mình có lão Thọt. 

Kể từ ngày đó dân làng chài đối xử với lão Thọt trọng 
vọng hẳn lên. Các cụ già cố dẫn ra vài việc khác thường 
thủa hàn vi của lão Thọt để minh họa đó là điềm báo 
trước tài nghệ của lão Thọt. Hàng ngày hễ trông thấy lão 
Thọt tù xa, mọi người đêu đon đả chào hỏi, không ai dám 
coi thường lão Thọt nữa. 

Trong làng duy nhất chỉ còn có một người nhìn nhận 
sự đổi đời của lão Thọt với thái độ khác hẳn. 

Thấy lão Thọt đổi đời, uy tín lên như diều gặp gió, ông 
Đúc Hung suốt ngày ngồi lì ö nhà uống rượu. Ông thấy 
trồi đất thật oái oăm, đạo lý sự đời đảo điên hết rồi. Đều 
bảy mươi tuổi như nhau mà một người từ vị trí yêng hùng 
chuyển sang hèn kém, một kẻ từ địa vị hèn kém bỗng 
chốc trỏ nên yêng hùng. Mấy chục năm qua ông Đức Hưng 
luôn ngự trị Ò vị trí kẻ mạnh nay ông bị hạ xuống thành 
kẻ yếu, trong khi lão Thọt thân phận vốn hèn kém như 
loài mèo chó bỗng chốc biến thành đấng trượng phu đầy 
uy tín, thậm chí còn vượt xa uy tín của ông thời trai trẻ. 
Nhớ lại chuyện đống xương cá ở bãi biển hôm nào, nỗi 
buồn bực ấm ức lại trào lên đầy cổ, ông Đức Hưng cảm 
thấy công đúc của các vị anh hùng cứu thế từ xưa đến nay 
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hình như đều uống phí cả... Tuổi già của ông phải chúng 
kiến nhiều việc quái dị: kẻ không biết cầm lái thì phát tài 
bằng tôm cá, đống xương cá vứt đi lại đẻ ra anh hùng, 
thời buổi bây giò khó hiểu quá, tam giáo cửu lưu?) mạnh 
ai kẻ ấy phất... 

Ông Đức Hung thấy đời ông chẳng khác gì thân phận 
con cá, lúc ö dưới biển thì vượt sóng tung hoành. nay cá 
bị mắc lưới phải lên thót chẳng còn được vùng vẫy giữa 
biển khơi. Nghĩ đến đây, con giận hồn ngấm cùng men 
rượu đồn lên mặt, ông uống cạn liền ba bát rượu trắng 
rồi quát gọi con dâu lấy thêm rượu. 

Cô con dâu trưởng đón chiếc bát không, khép nép thưa: 

- Bố đừng uống nữa! Để bữa saul 

Ông Đức Hưng quay phất lại, trọn tròn hai mắt vần 
những tia máu đỏ nhìn thẳng vào mặt cô con dâu dễ đến 
mấy phút rồi gầm lên: 

- Mày khinh tao già rồi phải không? Mã cha chúng 
mày! Thấy cua cắp, tôm cũng muốn cắp hả? 

Dút lồi, ông vung tay đập tan chiếc bát sành, đứng phất 
dậy hầm hầm bỏ di. 


L Tam giáo cửu lưu: Chỉ các tường phái trong tôn giáo, học thuật và các 
nghề chủ yếu trong xã hội phong kiến TQ trước kia. Tam giáo: nho giáo, phật 
giáo, đạo giáo, Cưu lưu: nho gía, đạo gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia. 
hắc gia, tung hoành gia, tạp gia, nông gia. 
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+ * 


Ông Đức Hung lầm lũi bước lên bò đê. Trước mắt ông 
là bãi biển rộng mênh mông, thủy triều đã rút ra xa. Ông 
chọn một tảng đá to ngồi xuống, tảng đá bị nắng hun cả 
ngày nóng rục khiến ông vừa đặt đít một lát phải dứng 
ngay dậy đi tiếp. 

Đang thơ thần đi, ông Đúc Hung chọt nhìn thấy lão 
Thọt cùng hai người lạ đi ngược chiều đến. Lão Thọt có 
điều gì phấn khỏi lắm vừa đi vừa giỏ tay chỉ trỏ, miệng 
nói liến thoắng. Ông Đức Hưng muốn tránh mặt nhưng 
ba người đã đến gần, ông đành khẽ gật đầu chào lão Thọi. 
Lão Thọt cũng gật đầu đáp lại rồi tiếp tục nói chuyện với 
hai người khách. 


Đêm hôm đó trời bỗng nổi cøn dông rồi mưa như trút 
nước, những thia chớp sáng rực, ngoằn ngoèo như xé rách 
màn trời đen kịt. Nủa đêm có hai tiếng sét nổ đính tai 
rung chuyển nóc nhà làm vãng cả mấy hòn ngói xuống 
sân. Nằm trên giường nghĩ đến người nào đó không may 
bị sét đánh, nghĩ đến cảnh nước biển tràn qua bò đê vào 
đồng ruộng, ông Đức Hưng bồn chồn không ngủ được. 
Trời chưa sáng ông đã trỏ đậy sửa soạn ra thăm đồng xem 
nước ngập đến đâu. Khi trời sáng hẳn, ông đã có mặt trên 
bờ đê, đêm qua sóng biển dâng đến nửa thân đê vẫn còn 
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hần lại ngấn nước. Ông Đức Hưng đang ngồi ngắm cảnh 
mặt trời mọc ngoài góc biển phía xa, chọt một người tất 
tả chạy vê phía ông, vừa chạy vừa hót hải gọi: 

- Bác Đúc Hung ơi! Bác... Đúc Hung! Bác Thọi... gọi 
bác đến... có việc khẩn cấp! Bác đến... ngay đi! 

Ông Đức Hưng liếc mắt nhìn người gọi mình, tưởng ai 
hóa ra cậu thanh niên làm giúp việc lão Thọt mấy tuần 
nay. Biết không phải ai trêu chọc mình, ông Đúc Hưng 
định đáp nhưng máu tự ái lại nồi lên. "Lão Thọt là cái 
thá gì mà sai người đi gọi ông, đã thế ông đếch thèm đi". 
Nghĩ vậy, ông Đức Hung vẫn ngồi im, mặt tỉnh khô. 

Thấy vậy, cậu thanh niên cuống lên cố trình bày cho 
ông Đức Hưng rõ là lão Thọt đang nguy kịch phải nhờ 
cậu gọi ông đến. Nhìn bộ mặt tái mét của cậu thanh niên, 
biết có chuyện chẳng lành xảy ra với lão Thọt, trong đầu 
ông Đức Hưng chọt lóc lên ý nghĩ tò mò thử đến xem lão 
Thọt bị tai nạn gì. Ông thủng thẳng hỏi: 

- Có việc gì mà phải gọi đến tôi? 

- Bác Thọt đang nằm liệt giường nguy kịch lắm! Bác 
dút khoát phải đến! 

Ông Đúc Hung cố ngồi rán thêm chút nữa rồi mói dần 
giọng: "Ừ thì đi!", đoạn ông uể oải đứng dậy phủi đít quần 
rồi thủng thẳng đi theo cậu thanh niên xuống chân đê. 
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Vừa bước vào cửa, quả nhiên ông Đức Hung thấy lão 
Thọt đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. 

Đêm qua đúng lúc có tiếng sét to, lão Thọt đang khoan 
khoái nhắm rượu với con cá be be to tướng luộc béo ngậy. 
Lão Thọt vừa rung đùi nhằm rượu vừa ước lượng bộ xướng 
đầu con cá be be ấy có thể ghép thành con hạc cục đẹp. 
Có lẽ do quá say sưa với những dụ định trong đầu, cũng 
có lẽ do tuổi bảy mươi phản úng không nhanh nhạy nữa 
nên một chiếc xương đầu cá sắc nhọn như lưỡi kiếm trôi 
tuột vào họng lão và cắm sâu ở đó. Do quá đau và khó 
thỏ lão Thọt ngất xiu đi lúc nào không biết. Sáng sóm nay 
khi cậu thanh niên giúp việc phát hiện ra, lão Thọt mới 
hơi tỉnh đôi chút. Lão phều phào bảo cậu thanh niên nọ 
đi gọi ông Đức Hung. 

Ông Đức Hung quá quen thuộc với các loại sự cố về 
xương cá. Dân đi biển như ông bị xương cá đâm toạc chân 
thủng tay là chuyện thường tình. Mặc dù đang bục lão 
Thọt, nhưng trước cón nguy khốn của lão, ông Đúc Hung 
không thể làm ngo. Ông vội quát bảo cậu thanh niên mau 
tìm đấm thanh, nhưng nhà lão Thọt không có loại dấm 
ấy. Sực nhớ trong trạn nhà ông còn dấm thanh, ông sai 
cậu thanh niên chạy đi lấy. Có dấm rồi, ông hì hục dùng 
ống sậy đồ dấm vào họng lão Thọt. Xưa nay dân đi biển 
quen chữa hóc xương cá bằng dấm thanh, xương cá ngấm 
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dấm thanh sẽ mềm nhũn rồi trôi luôn vào dạ dầy. Nhưng 
thật oái oăm, chiếc xương cá cắm quá sâu trong họng lão 
Thọt và cũng không biết chính xác hóc ö vị trí nào, nên 
đổ hết nủa chai dấm vẫn chẳng thấy kết quả gì. 

Thủ chữa mấy cách khác cũng không được, ông Đức 
Hung bắt đầu cuống lên. Ông lầu bầu trách lão Thọt "tôi 
tưởng ông đã đổi tính đổi nết rồi đâu ngồ ông vấn chứng 
nào tật ấy. Ăn uống vội vàng thế nào mà đến nông nỗi 
này! Ông sợ chó nó ăn hết phần của ông à! Khốn khổ 
thân ông!". Thấy lão Thọt vẫn nằm ¡im không động đậy, 
ông Đúc Hưng hốt hoảng vội quát bảo cậu thanh niên đi 
gọi hàng xóm đến khiêng lão Thọt đi bệnh viện cấp cứu. 

Ông Đức Hung cùng đưa lão Thọt đến bệnh viện rồi 
ö luôn đó chăm sóc lão Thọt ba ngày liền. Các bác sĩ phải 
rạch cổ họng lão Thọt mới lấy ra được chiếc xương cá to 
tướng. Sau ca tiểu phẫu thuật đó, lão Thọt bị biến chứng 
tê liệt thần kinh phải nằm thêm nửa tháng nữa mói xuất 
viện. Tù hôm về nhà, chân tay lão Thọt lúc nào cũng run 
rầy, lão thường ngồi thần người nhìn đống xương cá, nước 
mắt chảy dài... 


* * 


Trước kia ông Đúc Hung rất ít khi sang chơi nhà lão 
Thọt, nhưng từ khi lão Thọt mắc chúng tê người, hầu như 
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ngày nào ông cũng sang chơi với lão. 

Hai ông già thường ngồi rủ rỉ chuyện trò cả buổi. Ông 
Đức Hung nói nhiều hon, lão Thọt chỉ ngồi nghe vì mỗi 
lần lão mở miệng, nước đãi lại chảy ra, giọng lão cũng 
khàn hẳn so với trước khi mổ. 

- Chà chà! Tôi với ông thế là đã qua hơn sáu chục năm 
sóng gió luân hồi rồi đấy ông nhỉ! Sống ở đòi ai cũng có 
đoạn vẻ vang oanh liệt, sống phải có lúc vẻ vang oanh 
liệt thì chết mới sướng phải không ông? - Ông Đức Hưng 
rủ rỉ. 

- Vâng!... Đúng vậy! - Giọng lão Thọt khàn khàn. 

Ông Đức Hung nói tiếp: 

- Hôm kia thuyên máy của đội đánh cá đang đi bỗng 
gặp cá U-cha đấy! Mấy dứa con nít dám dùng súng bắn 
cá U-cha đấy ông ạ! Thế có liều không chú! Sóm muộn 
rồi sẽ xảy ra tại họa cho mà xem. 

- Mâng...! - Lão Thọt gật gù. 

- Mấy hôm nay đêm nào tôi cũng nằm mø... 

Ông Đúc Hưng bỗng im bặt. 

Ánh mắt hai ông già hướng ra sân, ngoài đó có đôi 
chim chích chòe hoa đang hót. Trồi nắng gắt, cảnh vật 
bên ngoài như được nhuộm một màu vàng rục. Mấy đám 
mây trắng trên trời lững lö trôi ¡n hình xuống mặt đất lúc 
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mồ lúc tỏ. Xa xa, cánh đồng lúa xanh ngắt một màu. Hai 
con chim chích chòe chí chóe một hồi trên mái nhà rồi 
xòc cánh lao vút ra cánh đồng. 


Cảnh vật lại yên tĩnh. 


Lão Thọt khế cựa người rồi gio tay làm hiệu, miệng 
lắp bắp. 


Ông Đức Hung... hò thuyền... 
Hiểu ý lão Thọt muốn nghe điệu hò mái đẩy, ông Đúc 


Hung gật đầu rồi hắng giọng khẽ hò hai đoạn mái đẩy 
theo nhịp chèo thuyền... 

Một lúc sau chợt nhớ ra điều gì, ông Đúc Hung nhìn 
lão Thọt hỏi: 

. Ông đã ngồi thuyền ra biển chơi lần nào chưa? Lão 
thọt lắc đầu. 

- Đợi ông khỏe hẳn, tôi sẽ đưa ông đi biển chơi một 
chuyến nhé! 

Lão Thọt gật đầu. 

- Tôi vẫn muốn ôm mái chèo! Trước khi chết nhất định 
tôi phải chèo thuyền ra chơi biển lần nữa! 


Lão Thọt im lặng nhìn ông Đức Hung, chân tay lão 
TUN TUn. 


- Con người ta cũng như chiếc thuyền ông ạ! Có lúc 
thuận buồm, có khi ngược gió, có lúc cưỡi lên định sóng, 
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cũng có lúc chìm xuống đáy sâu... - Vừa nói ông Đúc Hưng 
vừa vén ông quần nhìn đầu gối - Nhưng dù thế nào cúng 
phải vượt lên sóng mà đi! Có phải vậy không ông? 

Sự đồng cảm ánh lên trên hai khuôn mặt già nua, ánh 
mắt họ lại hướng ra sân nơi có bóng đám mây đang lướt 
nhanh trên mặt đất. 


Viết xong tại Trại sáng tác văn 


học Lễ Tấn Bác Kinh tháng 5/1985 
CHU VÂN LONG dịch 


44 


TỜ THÔNG BÁẤO THẦN KỲ 


THỊ BẮC VIỄN 


TỜ THÔNG BÁO THẦN KỲ 


1)“ lộ Dung Thành nam mới mở một quán ăn. Chủ 
quán là hai vợ chồng trẻ ö nhà quê lên. Hôm 
khai trương hai vợ chồng trang trí của hàng sáng 
sủa lắm. Bánh bao, mần thắn làm sạch sẽ ngon miệng. Lễ 
khai trương cũng khá rôm rả. Song không biết làm thế 
nào, chắc là vừa mới đến chưa quen người quen khách, 
nên bánh bao, mần thắn làm ngay trong đêm trắng tỉnh 
thơm phúc bày ra trông như trái núi nhỏ vẫn y nguyễn, 
mặc dù đã quá buổi. Chuyện này làm ông chủ sốt ruột và 
bà chủ mặt mày ủ rũ. Tục ngũ có câu "khai nghiệp đại 
cát". Ngò đâu ngày đầu mỏ quán đã bị giội gáo nước lạnh. 
Giữa lúc ông bà chủ đứng ngồi không yên thì xa xa có 
một chàng trai đi đến, trông mặt biết ngay là một thư sinh 
dài lưng tốn vải. Chàng trai một tay cầm mấy đồng tiền, 
một tay cầm quyển sách, vừa đi vừa đọc, bước dần tới 
quán ăn của họ. Thấy có khách đến, hai vợ chồng chủ 
quán hón hỏ chạy ra mời vào. Một người tươi cười rối rít, 
một người mặt nở như hoa cùng cất tiếng: 


- Ngài là vị khách đầu tiên từ khi chúng tôi khai trương. 
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Dể may mắn, chúng tôi xin được đã ngài, ngài cú ăn thật 
nol 

Nói rồi, bà chủ còn pha trà bưng ra để chàng trai ăn 
cho trôi miệng. Chàng trai này ít nói, vừa ăn vừa uống, 
ăn no uống đủ, bèn đứng lên lấy tiền trả. Hai ông bà chủ 
cứ khăng khăng không chịu nhận tiền, hai bên đưa đẩy 
mãi làm chàng trai đỏ mặt tía tai ngượng nghịu. Chẳng 
biết làm thế nào, chàng trai đành nhận lại tiền, nhìn lướt 
qua bộ mặt quán ăn, chàng trai nói: 

- Ông bà chủ nhiệt tình như vậy, tôi cũng không khách 
sáo nữa. Song thường nghe nói: "Vô công bất thu lộc" 
(Không có công thì đừng nhận lộc). Ông bà xem, tôi có 
thể giúp được gì? 

Nghe vậy, ông chủ quán cảm thấy buồn cười nghĩ bụng: 
cậu chỉ là thu sinh nghèo, vai không thể gánh, tay không 
thể xách, kê thì bảo hẹ, lúa thì bảo ma, giúp được gì cơ 
chứ! Song lại nghĩ: không đúng. Tục ngũ có câu: "Hữu trí 
ngật trí, vô trí ngật lực” (có trí thức dùng tri thúc, không 
có tri thức thì dùng súc) không nên coi thường người ta, 
có lẽ anh chàng sẽ giúp được mình một tay đây! Nhìn 
đống bánh bao to đùng, ông chủ nháy mắt ra hiệu cho bà 
chủ, bà chủ hiểu ý ngay, liền bảo chàng trai: 

- Anh ó1! Anh đã có lòng nhiệt tình như vậy, chúng tôi 
cũng chẳng sọ xấu mặt. Vợ chồng tôi mới vào thành mỏ 
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quán, chưa quen người quen việc, không ai giúp đỡ... 

Ông chủ đỡ lời ngay: "Hàng thật giá thực, lồi mỏng 
song bán được nhiều là tôn chí đứng chân của quán ăn 
chúng tôi, song ngài xem, hôm nay khai trương từ sáng 
đến giò ngài là vị khách duy nhất của chúng tôi. Ngài Ö 
thành phố này, giao du rộng, quen biết nhiều, có thể giúp 
chúng tôi mời một số khách hàng đến ăn để lấy tín nhiệm. 
Hôm nay có khách đến ăn uống, ngày mai chúng tôi không 
còn lo chẳng có ai quảng cáo hộ mình. 

- Anh øi, mọi sự gửi gắm ở anh... 

Nói đi nói lại, hai vợ chồng chủ quán suýt nữa rỏi nước 
mắt. Nghe vậy, chàng trai chau mày suy nghĩ rồi bảo: 

- Đó chẳng qua là chuyện vặt, tôi sẽ giúp anh chị, đề 
nghị đưa giấy bút ra đây, tô sẽ viết hộ một tÐÒ thông báo. 

Được chàng trai bằng lòng giúp đõ, hai vợ chồng chủ 
quần sung sướng lắm, sau được biết chỉ là viết giúp bản 
thông báo liên cụt hứng, nghĩ bụng, quảng cáo mỏ quán 
mình đã dán, đốt pháo khai trương cũng đã làm, người 
qua lại cú dủng dưng, có mắt chẳng thấy, có tai chẳng 
nghe, cậu có viết thêm bảng thông báo chẳng khác gì mèo 
giúp chó đốp mặt trăng, phí công vô ích. Song đã mỏ mồm 
cầu xin người ta, người ta bằng lòng giúp đõ thì cứ để 
người ta làm. Vậy là ông chủ phải lấy giấy đỏ bút lông ra, 
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thằng chết cãi thằng khiéng vậy. Không hy vọng gì, hai 
vọ chồng chủ quán cũng tỏ ra lạnh nhạt, bỏ mặc chàng 
trai, bận mải với công việc của mình. Viết xong thông báo, 
chàng trai dán lên chiếc ghế dài, dựng bên cạnh quán rồi 
đi. 

Nào ngồ, sau khi chàng trai bỏ đi, khách hàng tới tấp 
vào quán. Mới đầu còn lèo tèo vài mống, về sau xếp thành 
một hàng dài, chẳng khác nào đàn kiến tha xương. 

Không dày hai tiếng đồng hồ, đống bánh bao to đùng 
đã hết sạch. Vợ chồng chủ quán tươi cười hón hở, tưởng 
như vừa nãy gặp được một vị thần tiên trẻ. 

Bán hết đống bánh bao, vợ chồng chủ quán rảnh tay, 
tò mò đến trước cửa xem rốt cuộc chàng trai đã viết thông 
báo thần kỳ như thế nào. Lần đọc từng câu từng chữ, vợ 
chồng chủ quán bỗng cười lên ho hớ. 

Thì ra, tÒ thông báo viết: 

"Thưa quý khách! 

Hôm nay tốt ngày, nhà hàng chúng tôi khai trương. 
Đêm qua, do căng thẳng bận mải, bà chủ so ý để lẫn một 
chiếc nhẫn vàng 24K vào đống bột mì, tìm mãi vẫn không 
thấy. Kính mong quý khách khi dùng bánh bao của của 
hàng hãy chú ý cẩn thận. Nếu ai nuốt vào bụng gây ra tai 


nạn, nhà hàng chúng tôi xin chịu mọi phí tổn. Nếu vị nào 
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phát hiện ra nhẫn vàng. chưa nuốt vào bụng gây phiền 
hà, chúng tôi xin biếu, không phải hoàn lại. 


Vậy thông báo để quý khách biết. 


Cửa hàng ăn 
Ngày... tháng... năm... 
VÚ CÔNG HOAN địch 
(Theo Hội kể chuyện Nxb Thượng 
Hải tháng 7 - 1992.) 
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gày hai tháng Năm năm một chín tám ba, trên 

góc phải phía đuối trang nhất tò báo tỉnh có đăng 

một búc thu bạn đọc kèm lời tòa soạn. Thư tố 
cáo bốn vị giám đốc, phó giám đốc Sở Văn hóa thành phố 
S đã lợi dụng đọt công diễn kịch hiện đại mà làm chuyện 
bất chính. Vấn đề búc thu đề cập không có gì ghê góm 
nhưng khẩu khí tòa soạn thì lại nghiêm trọng, có ý muốn 
làm cho ra nhẽ. Người gửi thư là Mạc Vũ, ö ngay Sỏ Văn 
hóa thành phế S. 

Khi bác Đạt ö phòng phát thư của Sỏ Văn hóa thành 
phố S phân phát báo cho các phòng ban xong, trong SỞ 
không khỏi có đôi chút xì xào. 

Sỏ văn hóa thành phố S chẳng có ai tên là Mạc Vũ cả. 
Giờ đây không có mà trước kia cũng không. Điều ấy bác 
Đạt rõ hơn ai hết. Có điều, người viết thư ký tên Mạc Vũ 
ấy lại hầu như hiểu rõ chân tơ kế tóc tình hình trong Sỏ. 
Thư kể rằng, giám đốc Sö mang cả phu nhân, con cái đến 
khách sạn ăn ỏ bao nhiêu ngày, rằng phó giám đốc đã lợi 


dụng nhũng chiếc vé co động mà trục lợi ra sao, rồi một 
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phó giám đốc lấy xe con đi chơi đây đó, còn một phó giám 
đốc nữa thì không nộp tiền ăn mấy ngày... Tất cả đều 
được nêu rõ ràng, chỉ tiết. Lập tức trên tỉnh cử một tổ 
diều tra xuống. Các vị trưởng phó giám đốc đứng trước 
"sự thật sắt thép" không thể không viết kiểm điểm, rồi 
móc túi hoàn trả lại cái phần gọi là "lấy cắp" của công. 

Sụ việc kết thúc, bề ngoài tình hình trong Sở có vẻ 
lắng xuống. Nhưng nếu bạn chịu khó đi dọc hành lang, 
lên cầu thang, xuống nhà ăn, nơi rủa ráy... nghĩa là tất cả 
những nơi có người thì đều cảm thấy hầu như có một sự 
kích động đang bị đè nén, thậm chí mỗi cái ghế, mỗi cái 
phích đều nhu đang thầm thì, đang nghe ngóng: Ai là Mạc 
Vũ? Mạc Vũ là ai? 

Tất nhiên Mạc Vũ chỉ là tên giả. Về điểm này bác Đạt 
rõ hơn ai hết. Trước giải phóng bác thường làm giao liên 
cho tổ chức bí mật của Đảng trong thành phố, bác hiểu 
hơn mọi người ý nghĩa quan trọng của việc dùng tên giả 
trong những thời kỳ không bình thường. 

Ngày hai tháng sấu năm một chín tấm ba bác Đạt nhận 
được một giấy báo lĩnh tiền do Tòa soạn gửủi cho Mạc Vũ. 
Người gửi chỉ ghi một dòng ngắn nói rõ đó là tiền nhuận 
bút một nghìn chữ mười hai đồng, cộng hăm bốn đồng - 
bằng nửa tháng lương bác Đạt. Theo lệ thường nhận được 
giấy báo, bác ghi lên bảng đen: "Đồng chí X... có giấy lĩnh 
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tiền". Sau đó bác lại dán giấy lĩnh tiền vào khung kính 
trước của sổ phòng phát thư chờ người lĩnh đến nhận. 
Lần này, nhận giấy lĩnh tiền từ tay người đưa thu, bác 
chứng lại một lát, rồi nhanh chóng đút vào ngăn kéo có 
khóa. Ô khóa đánh rắc một cái, bác Đạt liếc nhìn xung 
quanh, không một ai trong phòng. Thật là có hội nghìn 
năm có một - bác Đạt đang mong thế. 

Đêm ấy, bác Đạt trần trọc mãi. Trỏ mình lần đầu, Mạc 
Vũ xuất hiện: chính là anh chàng Lưu lái xe. Cậu ta vào 
Sỏ làm tạm tuyển một năm, lời nói việc làm thường bỗ 
bã, cộc lốc, chẳng hề có cái thuần phục, thận trọng của 
loại công nhân tạm tuyển. Cậu ta thường chê vợ là chỉ 
khoác lác về ký thuật, rằng cậu ta là lái xe có trình độ, 
như thể cậu ta là người chồng bất hạnh nhất trên thế gian. 
Cách đây không lâu cậu ta đã bị thải hồi. Cả năm, cậu ta 
là lái xe của giám đốc, phó giám đốc. Con mắt và lễ tai 
của người lái xe, người thường không bì được. Chỉ tính 
nhũng chuyện nghe được từ miệng các thủ trưởng sau bữa 
tiệc, khi tan họp ngồi lên xe, cũng có thể coi là những tài 
liệu số một không hơn không kém. 

Bác Đạt trỏ mình lần thú hai, trước mắt lại xuất hiện 
một Mạc Vũ khác: đó là trưởng phòng tài vụ Đỗ Nghiên 
Nhan, một người đàn bà vừa mới đấy ra, tuổi trung niên 
tính tình mềm mỏng. Bà ta biết hón ai hết những việc ghi 
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trên hóa đơn. Cũng có thể vì tiền nong không rõ ràng mà 
gần đây bà ta bị điều về đoàn kịch nói làm kế toán. Thu 
chỉ cho đọt công diễn, có việc nào mà không ghi trên hóa 
đón? 

Bác Đạt lại trỏ mình, trước mắt lại xuất hiện một Mạc 
Vũ: bác sĩ Lỗ ỏ phòng y tế cơ quan. Dịp ấy ông ta cũng 
được điều vẻ phục vụ hội nghị. Đừng coi thường ông ta. 
Ông ta không những biết tiêm thuốc, biết kê đơn mà còn 
biết vô vàn những chuyện thú vị. 

Bác Đạt cứ trần trọc mãi, trước mắt xuất hiện không 
biết bao nhiêu Mạc Vũ. Bác ngước cặp mắt già nua, bình 
thản nhận mặt Mạc Vũ, rồi lặng lẽ trao giấy báo lĩnh tiền 
cho ông ta (hay bà ta). Cũng giống như hồi hoạt động bí 
mật những năm ấy, nhiệm vụ của bác chỉ là đưa, là trao, 
một ánh mắt tình cảm cũng không được phép. Mạc Vũ 
chắc hẳn sẽ cảm kích về bác, bỏi vì bác cũng đang cảm 
kích về Mạc Vũ, 

Hôm sau, đến giò làm việc, không một hình bóng Mạc 
Vũ nào xuất hiện nữa, phó giám đốc văn vật Sủ Chính 
Bàn bỗng đột nhiên đến phòng phát thư. Ông ta hững hò 
đưa mắt nhìn một lượt thư từ đặt trong khung kính rồi 
nói: "Bác Đạt à, hình như thư báo hôm nay đến sóm hơ 
hôm qua phải không?" " 
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- Đó là thư báo hôm qua, hôm nay chưa đến. Phải chín 
gIÒ CƠ. 

- Còn buổi chiều thì sao? Buổi chiều thì mấy giò? 
Phó giám đốc họ Sử lại hỏi. 

- Bốn giö rưõi. 

Phó giám đốc đi rồi, bác Đạt sực nhớ khi ra cửa ông 
ta có lướt mắt qua ngăn kéo có khóa. Ông ta phát hiện 
ra rồi sao? Ông ta biết lão Đạt đã mang cái giấy dán ngoài 
khung kính khóa vào ngăn kéo sao? Nếu vậy thì trong 
con mắt phó giám đốc họ Sử, lão Đạt hẳn là Mạc Vũ? 

Bác Đạt không phải Mạc Vũ, xưa nay cũng chưa hề có 
ý định làm một người kiểu Mạc Vũ. Ö nhà. thằng con trai 
đang chò việc, đang chuẩn bị thế chân bác. Nếu lãnh đạo 
quả thật đã chú ý cái ngăn kéo có khóa của bác thì cũng 
tức là đã nghí ngò, bảy lần ngồ thì bát cơm của thằng con 
trai bị đập võ mất. Nghĩ đến đó, bác lại móc thắt lưng tìm 
chiếc chìa khóa mỏ ngăn kéo. 

Chín giồ, sau khi thư báo trong ngày dược đưa đến 
phòng phát thư treo lên chiếc bảng đen nhỏ ai cũng quen 
thuộc. Trong dòng người đến nhận giấy báo lĩnh bưu phẩm, 
lĩnh tiền kia cũng có Mạc Vũ. 

Rồi năm mươi chín ngày qua đi. tên họ ghi trên bảng 
đen đã thay đổi năm mươi chín lần. chỉ có hai chữ Mạc 
Vũ là còn đúng đó. Giấy lĩnh tiền của Mạc Vũ cũng đúng 
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sừng sững trong khung kính bác Đạt. Nắng tháng sáu đã 
hun nó vừa khô vừa vàng. 

Phòng phát thư vốn là nơi dừng chân của mọi người, 
nhưng trong năm mươi chín ngày qua, nó bỗng trỏ nên 
lạnh lẽo, Ông chủ nhiệm phòng nghiên cứu trước kia vẫn 
thường tìm bác Đạt ù vài ván, thì nay không thấy đến. 
Con người hay la cà phòng phát thư nhất là cô gái cất tóc 
ngấn ö phòng đánh máy. cũng như cố tình lánh mặt. Cuộc 
sống cô ta không thể thiếu bác Đạt, cô đang yêu mà. Bác 
Đạt chỉ còn cách mang những bức thư dày cộp lên tầng 
hai. Định bụng chẳng ồn ào làm gì, Khổng Linh Lan chỉ 
cười cười, nói câu xin lỗi, bác cũng không thèm chấp. 

Năm mươi chín ngày ròng rã, bao nhiêu người đi ngang 
phòng phát thư đều làm ra bộ không nghiêng ngó, thùng 
kính trước của sổ dường như trỏ thành một cái lô cốt 
ngầm khiến mọi người kinh sợ. Chỉ có mấy vị giám đốc 
phó giám đốc là tỏ ra quang minh chính đại, không những 
họ không hề sợ sệt đi sát qua tÒ giấy lĩnh tiền mà còn 
đưa mắt ý nhị với bác Đạt. Những lúc ấy, bác Đạt thường 
nhó lại hồi còn làm giao liên, hầu như họ đang chờ mật 
hiệu của Bác. Họ đúng trước cửa số rồi phải nói: "Bánh 
vừng dây". Bác phải trả lồi ngay lập túc: "Chỉ có chạo quấy 

. thôi!". Họ lại nói: "Có đủ mười bốn cuộn lụa Hàng Châu 
không?" Bác phải trả lời: "Không có. Chỉ có dao thường”... 
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Nhưng đã trọn năm mươi chín ngày, không ai đối chiếu 
mật hiệu với bác cả, ngoài cửa sổ cũng không hề xuất hiện 
ánh mắt bác tưởng tượng. Mấy vị giám đốc phó giám đốc 
trong con mắt bác hầu như trỏ thành những đồng chí giả 
tên giả họ cả. Bác Đạt tưởng tượng ra các mật hiệu nhưng 
cũng chỉ còn cách lầm nhầm đối đáp trong bụng mà thôi. 

Trong năm mươi chín ngày ấy Sử Chính Bàn đến phòng 
phát thư nhiều nhất. Kẻ đến là không lương thiện, người 
lương thiện thì không đến. Mỗi lần ông ta vừa bước vào 
của, bác Đạt liền mở đài bán dẫn rồi sau đó bắt đầu vặn 
nút tìm sóng. Âm thanh t... tỉ... tỉ... rộn lên làm cho Sử 
Chính Bân mấy phen muốn nói mà phải dừng lại. chỉ còn 
cách len lén bỏ đi. Bác Đạt cười thầm dò đài túc là không 
cho hắn có dịp mỏ miệng. Trên báo mặc dù không ghi 
tên mày, nhưng cái sự việc hôm ấy mày cũng có mặt. Không 
điểm tên mày vì mày chân chưa dấn sâu, vì mày còn trẻ. 
Thế nhưng mày lại muốn đến tao để tìm đường thoát, để 
tìm xem ai là Mạc Vũ, thì chỉ là ảo tưởng. 

Thế rồi lại phải chờ đợi. Cứ nghĩ đến con người sẽ phải 
đến gặp mình, bác Đạt bất giác ngước lên nhìn lịch. Thời 
gian như con thoi, ngày mai là đúng hai tháng kể từ lúc 
giấy báo lĩnh tiền gửi đến. Trên giấy ghi rõ. hai tháng 
không người nhận, bưu cục sẽ trả lại người gửi. Vừa nghĩ 
đến ngày mai, bác Đạt bống thấy nóng ruột không yên. 
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Bác tất đài, nhìn chăm chấm tò giấy trong khung kính. 
Bác thấy ân hận. Hai tháng qua đã xa lánh nó. sợ hãi -nó, 
lạnh nhạt với nó. 


Sáng hôm sau đúng tám giồ, mọi người lục tục kéo vào 
cổng và ai cũng phát hiện khung kính trước của sổ phòng 
phát thư bỗng sáng sủa hẳn lên. Người tỉnh ý lập tức hiểu 
rằng, đó là vì tò giấy lĩnh tiền ố vàng kia đã không cánh 
mà bay. Sự biến mất của một tờ giấy mỏng đã làm mọi 
người không hẹn thở phào, cũng không hẹn mà cùng ùa 
vào phòng phát thư, như thể cùng một lúc nhận được lệnh 
hết gi giới nghiêm, như thể vừa nhảy đại qua một cái 
hào không rộng cũng chẳng hẹp... như thể... Mỗi người 
còn cảm giác riêng, giờ đây điều họ quan tâm nhất là tìm 
bác Đạt, hỏi cho ra ai đã nhận tò giấy lĩnh tiền kia. 

Cô Khổng Linh Lan nhanh tay nhanh mất, như người 
vừa được giải phóng, gạt tất cả ra, nói: "Nhung mà của 
vẫn khóa?" 

- Cái bác Đạt này, mình đang định tìm bác ta để ù một 
ván - Ông chủ nhiệm phòng nghiên cúu bắt đầu hung 
phấn lên. 

- Lão Đạt à? Tôi biết, lão ấy về nhà giúp vợ mua than 
quả bàng rồi. - Đó là bác sĩ Lỗ, mắt kính cận loang loáng 
trước mọi ngưÖi. 
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- Sao bác Đạt lại đi mua than trong giò làm? - Té ra 
phó giám đốc họ Sử cũng trong đám ấy. 

Sự xuất hiện của phó giám đốc họ Sử như đã quét sạch 
niềm hưng phấn của mọi người. Mọi người định bỏ đi, bác 
Đạt liền xuất hiện. Bác đứng trên một xe ba bánh đang 
đi vào cổng. Trên xe không phải than quả bàng mà là giẻ 
rách, giẻ rách để lau nhà. Bác cho xe dừng lại trước phòng 
phát thư, nhìn lướt qua mọi người đã biết ngay họ tụ tập 
ở đây để làm gì. Bác rồi ghế, chậm rãi lôi ra một cái khăn 
mặt đã ố vàng lau mồ hôi, chồ mọi người lên tiếng. 

- Bác Đạt à, giấy lĩnh tiền có ai lấy mất rồi? - Vẫn là 
phó giám đốc họ Sử mỏ mồm trước, ông ta nói rành rọt 
tùng chữ một... 

- Phải, lĩnh rồi. 

- Vậy thì, Mạc Vũ... 

- Mạc Vũ chính là tôi, tôi chính là Mạc Vũ - Bác Đạt 
nói. rồi ngồi xuống. dựa vào đống rẻ rách sau lưng. 

Đám người xôn xao. mọi ánh mắt đồn về phía bác Đạt. 
Sử Chính Bân cũng trân trân nhìn bác, nhưng không một 
ai phát hiện ra ánh mắt không bình thường của ông ta. 

Khi mọi người tản hết, phó giám đốc họ Sử mới khe 
khế hỏi bác Đại. "Như vậy, bức thư là bác viết?". 

- Không phải tôi viết thì sao dám nhận tiền, còn dám 
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đi mua giẻ rách? Các phòng làm việc giẻ lau đều nát hết 
rồi, phải thay thế. 

- Vậy là... thư là bác viết? - phó giám đốc nhấn mạnh 
vào chữ "là". 

- Anh không tin à, cho tôi văn hóa thấp chú gì, nói 
thật cho anh biết, cái thằng tiểu đội trưởng dạy văn hóa 
cho tôi hồi ấy nay đã là bộ trưởng. 

- Là bác viết, sao nét chữ... 

- Thế ra anh đọc rồi à? Thư gửi đăng báo, ai ng lại 
rơi vào tay anh, thật là quái gỏ. 

Bác Đạt móc trong xe ra một nắm giẻ rách nhét vào 
tay phó giám đốc họ Sử. Sử Chính Bân chẳng nói gì, cầm 
lấy nắm giẻ, đi thẳng về phòng làm việc. Thật ra mấy hôm 
nay ông ta rất ky mọi người nhắc đến nét chữ. 

Tháng mười năm một chín tám ba, mấy vị giám đốc 
phó giám đốc thôi chức. chò bố trí. Sú Chính Bân dược 
củ làm giám đốc Sở văn hóa thành phố §. Mỗi lần đi ngang 
phòng phát thư, ông ta bất giác lại liếc nhìn khung kính 
như thể tò giấy ố vàng kia vẫn còn nằm đó. Từ ngày nhận 
chức, ông ta định tìm bác Đạt nói chuyện một hôm, nhưng 
rồi những việc quan trọng lại cú ùn đến làm nhô hết cả. 
Ông ta gặp bác Đạt là có ý muốn nhân tiện sẽ nÓI TỐ, 


người viết thư không phải là bác Đạt mà là ... là ai? Ông 
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ta lại cảm thấy không cần thiết phơi bày sự thực về việc 
ấy nữa, giò đây ông ta đã là giám đốc. 

Trên người dũng sĩ thường có chỗ yếu của kẻ hèn nhát. 
Sử Chính Bân không tin vào cái logic không đáng gọi là 
lôgic ấy, nhung mỗi ngày đi qua cửa sổ phòng phát thu, 
trong lòng ông ta lại thường trỗi dậy cái logic đốn mạt 
kia. 


Viết ở Bảo Định tháng I1 - 1983 


Đăng trên Suối Hoa số 2 - 1984 
LƯƠNG DUY THỨ địch 
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M: chàng trai và một cô gái cùng đi dạo trong 
công viên. Lúc ấy đang là buổi hoàng hôn của 

mùa xuân. Hoàng hôn mùa xuân khiến cho công 
viên phương Bắc này càng thêm quyến rũ. Đất đưới chân 
có màu vàng và bốc lên một mùi thơm hăng hắc. 

Cô gái để ý thấy ö những chiếc ghế dài ven đường đều 
có các đôi thanh niên nam nữ ngồi. 

Hồi nhỏ cô hay đến đây. Khi học phổ thông cũng thường 
đến. Những khi ấy cô chẳng để ý tới dây ghế và người 
ngồi.trên ấy mà thích xem cá, hoa, cây, chim, khi. Hôm 
nay là lần đầu tiên cô muốn ngồi xuống ghế, một chiếc 
ghế trống đặt ö một góc yên tĩnh. Và cô chợt hiểu: Mình 
bắt đầu yêu. 

Chàng trai bỗng bỏ cô chạy vọt lên phía trước, hóa ra 
Ỏ đằng xa kia có một chiếc ghế trống. Anh đã dành được 
chỗ trước đôi thanh niên chậm hơn một bước, rồi ngoắc 
tay vẫy cô. Cô chạy tới, thầm khen sự nhanh nhẹn của 
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anh. Chiếc ghế này đặt ở vị trí rất tuyệt trên khúc quặt 
bị che lấp ở ven đường, ngồi đó có thể nhìn thấy người 
đi đường, sau lưng ghế có một cây liễu, tán liễu rủ xuống 
che kín người ngồi ghế. 

Họ cùng ngồi. 

Chàng trai lẫy ra một túi ô mai đưa cho cô gái. Khuôn 
mặt cô chọt ửng lên: 

- Lầm sao mà anh biết em thích ăn thú này. 

- Cái gì anh cũng biết hết! 

- Chúng ta mới quen nhau có mười ngày. 

- Mười ngày? À phải. Nhung mà giữa "biết" và "mười 
ngày" không nhất thiết phải có quan hệ với nhau. 

- Nhưng mà mười ngày cũng chỉ một thời gian nhất 
định đấy chú. 

- Thời gian chẳng nói lên cái gì cả. Với một số người 
mà em quen biết họ thì điều đó cũng chả nói được vấn 
đề gì. Các bạn chỉ có thể nói chuyện theo một tầng thứ 
nhất định. Còn với một kiểu người khác, thì chỉ cần liếc 
mắt là đã hiểu cả. Ví như khi biết em anh cảm thấy mười 
ngày đã là quá lâu. Thậm chí anh còn nhận thấy thượng 
đế đã tạo ra em chính là bỏi vì trên đời này có anh, dù 
cho thế gian mênh mông chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. 

- Đúng rồi... đúng rồi... cuối cùng cũng gặp nhau. Cô 
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gái khẽ thốt lên. 

Dường như cô không nghe rõ anh nói nhũng gì, cũng 
chẳng hiểu mình đang thốt ra điều gì. Cỏ chỉ cảm thấy 
rất xúc động. Giọng nói trầm nhẹ của anh như một luồng 
hơi ấm vây bọc cô. Cô thấy ấm lòng nhưng bề ngoài thì 
lại run run. Cô cắn chặt răng để giữ xúc động, sờ sọ chờ 
đợi giây phút tói. Nhưng giây phút ấy không tói. Chàng 
trai lại tiếp tục nói chuyện. 

Cô gái dường như muốn khóc. 

Ánh sáng khi ấy đã che khuất ánh nhìn của họ. Cô 
phải quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt sáng của anh làm 
cô xúc động. 

- Có nhìn thấy anh không? 

- Có thấy. 

Anh phì chặt tay cô. Cô đọc câu tho: 

“Tháng năm khơi dậy mùa hạ của nàng”. 

Và không ôm anh. 


I 


Chàng trai cùng cô gái đi dạo trong công viên. 
Đang là buổi hoàng hôn của mùa hạ 


Bốn bề vắng lặng. Chỉ có bóng một người công nhân. 
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trồng hoa đang lúi húi phía xa. 


Họ lại ngồi vào chỗ cũ. Chẳng có gì đặc biệt, họ giống 
như phần lón các đôi thanh niên đã quen biết nhau. 


Nắng chiều loãng dần làm cho mọi vật trỏ nên mø hồ 
che khuất đi cả ánh mất của họ. 

Cô gái cầm tay anh: 

- Em phải nói với anh một chuyện. 

Anh rút tay ra xoa nhẹ bò vai cô. 

- Em đã yêu một người - Cô nói. 

- Ö - Anh thốt lên - bao giò vậy? 

.- Hồi em mười hai tuổi. 

Anh mim cười trong bóng tối. 

- Ảnh ấy là lớp trưởng, có lần anh ấy bị ốm mất ba 
ngày không đi học, em đã viết thư cho anh ấy. 

- Em viết những gì? - Anh dường như thích thú. 

- À, đại khái là mong cho chóng khỏi bệnh. Kỳ thực là 
em nhó anh ấy. 

- Hiện giò anh ấy làm gì? 

- Lái xe hỏa. Và đã cưới một chị cùng lóp. 

Chàng trai vòng tay ôm cô, ôm thật chặt, thật tình cảm. 


- Đau eml - Cô thốt lên. 
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- Anh yêu em! - Anh ghé vào tai cô. 

- Vì sao, vì sao? - Cô bối rối. 

- Vì cái này - Anh hôn âu yếm vào vai cô, lòng anh 
tràn ngập hạnh phúc. Trên đời này chẳng có người đàn 
ông nào lại không mong có được một ngưỡi vợ như vậy. 
Thâm chí anh còn cảm thấy bục mình vì đã không nói 
trước với cô một chuyện. Anh cũng có chuyện cần nói với 
cô. 

- Anh cũng phải kể cho em một chuyện - Anh bắt đầu. 

- Đừng nói. Em biết rồi - Cô lấy tay bịt miệng anh lại. 

- Em biết gì? - Anh buông cô ra. 


- Cái gì em cũng biết cả - Cô trầm tính nói. 
IH 


Chàng trai cùng cô gái đi dạo trong công viên. 

Hoàng hôn đầu thu. 

Họ lại đến ngồi vào chỗ cũ. 

Anh kể cho cô nghe chuyện của mình, kể vẻ người bạn. 
gái trước. Anh muốn kể hết cho cô nghe mọi chuyện là 
vì muốn cô tin tưởng rằng anh coi thường và chán ghét 
mọi chuyện ấy, anh thục sự chỉ yêu có một mình cô. 


- Khi ấy anh vào bộ đội, cảm thấy buồn chán nên mới 
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yêu. Hơn nữa cô ấy rất nhiệt tình, chủ động đến chỗ anh 
thì làm sao anh có thể từ chối được chứ. Anh rất cảm kích 
vì những gì cô ấy dành cho anh. Có cô ấy anh thấy mọi 
thứ đều đẹp đẽ. Đến bây giò anh mới rõ, sự cảm kích 
chẳng phải là đáng tin tưởng nhất. 

- Vâng, không đáng tin tưởng lắm - Cô gái phụ họa. 

- Về sau cô ấy bỏ anh trước, một mình trỏ về thành 
phố xin việc và đã lấy con ông phó chủ tịch - người đã 
xin việc cho cô. Hồi ấy sức hấp dẫn của công việc còn lón 
hơn cả tình yêu. 

- Đúng, lón hơn nhiều - Cô nói. 

- Giờ nghĩ lại mói thấy mừng. May mà cô ấy bỏ anh, 
nếu không làm sao anh lại được gặp em. Em không thể 
biết cô ấy thuộc kiểu người gì đâu, lúc nào cũng yêu cầu 
nọ kia... với bạn trai. Khi còn ỏ làng ấy, lúc nào cô ấy 
cũng muốn anh hôn, rồi lại còn đòi anh mua các thứ để 
ăn nữa: nào lạc, bánh quy, nhiều khi đến cả bia cũng uống 
nữa. Tính cách thể mà chẳng biết tự trọng gì cả. 

- Vâng, chẳng biết gì cả. - Bất giác tự lúc nào cô đã 
tách ra khỏi anh, ngồi bên đầu kia của chiếc ghế. 

- Tóm lại, không thể nào so sánh cô ta với em được. 
Chân thì ngắn, mà chân trái lại bị cong nữa chứ. Chân em 
thì thon dài, thẳng tắp, hiếm có đôi chân nào đẹp thế. 
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Thật hiếm có, em hiểu không? 

- Hiểu không? - Cô gái khe khẽ lặp lại. 

Trước mắt cô mồ ảo một bông hoa, hóa ra cô đã rồi 
ghế và đến bên bồn hoa. 

Chàng trai cũng đi tói. 

Cô gái tiến lên trước, dừng lại trước một bông hoa có 
hình dạng như một người đang khóc. 

Chàng trai tiếp tục nói từ phía sau cô. 

Anh phải nhận rằng anh đã ôm cô ta. Nhưng cô ấy... 
Anh muốn nói với em rằng, mỗi lần ôm nhau, anh đều có 
nghĩ tới bộ ngục quá đầy đặn của cô ấy. Một cô gái mà... 
Anh thật sự hoài nghỉ... Những cô gái kiểu ấy bất luận 
thế nào đều đáng sọ cả. Sau này nghĩ lại, anh thấy đáng 
ghét quá. 

- Phải, đáng ghét quá - Cô gái chăm chăm nhìn bông 
hoa hình mặt người. Ö đó, những bông hoa bé nhỏ trông 
từa tựa như khuôn mặt nhăn nhúm già nua khiến cả hai 
tưởng tượng tới những hình dạng của ma quỷ. 

Cô gái bút ánh mất khỏi nơi đó. 

Chàng trai vòng lên phía trước cô: 

- Xin em hãy tin rằng anh chỉ yêu em. Vì thật sự yêu 
nên anh mói kể hết mọi điều. 
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- Vâng, tất cả - Cô gái nói. 
Anh cảm thấy giọng của cô rất kỳ lạ, nghe như có cái 
gì đó phẫn uất. 


IV 


Họ cùng nhau đi dạo trong công viên. 

Khi ấy là một trưa mùa đông. 

Không có nắng, chỉ có tuyết. 

Chế cũ của họ chẳng có ai. 

Chàng trai chạy tới, phủi tuyết trên ghế bằng chiếc bao 
tay của mình, rồi vẫy cô gái. Nhưng cô gái không chạy 
đến, chỉ chậm rãi bước từng bước trên tuyết. 

Chàng trai đứng lên đón cô: 

- Anh không hiểu thế là thế nào? 

- Em đang nghĩ về anh trai. - Cô đáp. 

Rồi cô kể: Hồi cách mạng văn hóa anh cô bị liệt vào 
hàng phản cách mạng. Để tỏ rõ sự kiên quyết, chị dâu đã 
nộp hai quyền nhật ký của anh cho công an. Và để khẳng 
định thêm sự "tiến bộ" của chị, người ta còn thử thách 
nhiều lần nữa. Ví dụ: Khi ngủ với nhau, chị ta phải khơi 
gọi để chồng nói ra những bất mãn về cuộc đại cách mạng. 
hoặc khi họ đánh đập anh lại bắt chị chặt cả tay chồng. 
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- Chị ấy có chặt không? 

- Có chặt. Trước đấm đông, chị ta đá chặt đút ngón 
giữa bàn tay trái của anh ấy, rồi sau đó bỏ anh. 

- Tàn nhẫn quá. thật không thể tưởng tượng - Chàng 
trai khẽ thốt lên. 

- Bây giỏ em đã có chị dâu khác. Nhưng trước mặt chị, 
anh trai em không cho phép ai được nhắc lại mọi chuyện 
quá khú. 

- Thế chính anh ấy thì sao? 

- Anh ấy chưa từng nói với ai về nỗi đau đón ấy. 

Em bực thay cho anh ấy, hỏi tại sao lại làm như vậy. 
Anh ấy bảo với em rằng, bỏi vì chị ấy còn cuộc sống và... 
tiền đồ của bản thân - Cô gái đứng lại - Từ đó trỏ đi em 
mới biết thế nào là đàn ông. 

Chàng trai sũng sở nhìn cô. Anh nhận ra đôi vai bé 
nhỏ kia không chỉ khiến người ta thấy nhỏ bé đáng yêu 
mà còn chúa đựng một sức mạnh mà anh chưa từng thấy. 

Cô gái tiếp tục đi lên phía trước. 

Chàng trai đứng im. 

Cô gái vẫn cú di, bỏ lại những điều mà chàng trai dã 
biết vẻ mình và có thể kể lại với người khác. 


TRINH BẢO dịch 
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THƯƠNG HÀ 


NĂM DO DỰ 


N” bức quá, chúng tôi lấy mùi xoa ra lau mồ hôi, 
rồi dùng đến cuốn giấy vệ sinh mà anh ấy đưa 
cho. 

- Em có thấy hương dạ lan ở đây quá nồng không? - 
Anh hỏi. 

- Ö, phụ nữ ö đây nhiều thật! - Tôi đáp. 

- Không, ý anh là mùi dạ lan ở đây quá đậm đặc, tức 
cả mũi, nó phảng phất như tiếng mèo kêu đêm ấy. 

- Vì sao lại bảo nó giống mèo? 

- Là nói tiếng mèo kêu... khiến người ta cảm thấy bồn 
chồn. 

Đương nhiên tôi khẳng định là anh đã gọi điện cho tôi 
trước. Tôi nghe tiếng anh ấp úng gọi tên tôi trong ống. 
Tôi cố mãi mới lôi trong ký úc ra cái tên phủ đầy bụi của 
anh. Khi ấy anh đột nhiên cười và nói: "Nếu anh gần em 
thêm chút nữa, chắc em sẽ ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền 
trên tóc anh thì sẽ chẳng ra sao cá". Anh nói cái chuyện 
kỳ cục này chẳng qua vì xúc động. Đôi mắt kính lấp loáng. 
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Tôi cầm bàn tay lạnh giá của anh, nhìn rõ những giọt mồ 
hôi lấm tấm trên khuôn mặt hao gầy ấy. Tôi bảo: "Này, 
anh không được khỏe phải không?". Tay anh bỗng run 
rầy. anh bảo: "Anh không có bệnh tật gì, em biết là anh 
vốn khỏe mạnh". 

Tất nhiên, tôi biết là từ xưa anh ít ốm đau. Mấy bữa 
nay quả là trồi quá ngột ngạt. Tôi thấy chiếc nhiệt kế trên 
bàn chỉ ba bảy độ. 

- Chiếc nhiệt kế của anh chắc cũng không bệnh tật gì 
đấy chú? 

- Nó rất tốt, anh đáp. 

- Nhưng có lẽ không chỉ có ba bầy độ! 

- Anh nghĩ chắc trên đưới một chút. 

Trên khoảng tường trước mặt tôi, giữa hai giá sách có 
treo một tấm lịch in khá sắc nét. Trên nền rực rõ của 
khung phông là, thân hình tuyệt mỹ của các cô gái. Bên 
trên khung của số là một quả cầu tiên nhân xinh xắn và 
tính xảo. Dưới ánh đèn ảm đạm trông nó như một bông 
hoa màu xanh đang hé nỏ. Không, đó chính là một bông 
hoa. Dưới mép bậu cửa số có một cái bóng mồ dần, luôn 
dịch chuyển. Chắc chắn đó phải là một bông hoa mầu 
xanh. Khi đọc truyện cổ tích, đôi khi tôi cũng gặp những 
loài hoa đầy không khí mộ phần và hơi đất như thế, luôn 
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cảm thấy thích thú một cách sợ hãi và không ngừng toát 
mồ hôi lạnh. Từ xưa tới nay tôi chưa hề nghĩ là nói chuyện 
lại tiêu hao nhiều năng lượng nhu thế này. 

- Anh thấy cô gái kia thế nào? - Tôi chỉ bức ảnh. 

- Cô nào? À, cô kia á? Tuyệt lắm. Rõ là rất đẹp. - Anh 
đáp. 

- Xem này, cái nhiệt kế chỉ bốn mươi độ kia đấy! - Tôi 
nÓI. 

- Anh vẫn thấy nó bốn mươi độ mài 

- Đâu, vừa rồi có ba bảy mài! 

- Thật ba bảy độ u? 

Anh chầm chậm dúng lên, bước tới bên cửa số nơi có 
quả cầu, nâng cái đồ sứ xinh xắn ấy lên ngắm nghía rồi 
lại đặt nó xuống bậu cửa. Anh chống hai tay lên của số, 
động tác giống như cưỡi ngựa chồm người lên, vươn người 
vào khoảng không của bóng đêm. Phút giây thả mình trong 
không trung ấy, anh cố mim cười nói với tôi rằng bên 
ngoài rất mát. Dường như hương đêm đậm đà và mát dịu 
đang bao lấy cơ thể ốm yếu của anh. Một lát sau, dường 
như đã thỏa mãn, anh mới tụt xuống. Tôi cũng cảm thấy 
mãn nguyện, mát dịu cả người. Cột chỉ đỏ trên nhiệt kế 
cũng giảm dần rồi dùng hẳn. 

- Em có thấy hương đêm rất nồng không? 
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- Vâng, hơi quá nông thật. Giống như màn sương mù 
ngày mưa vậy, - Tôi đáp. 

- Nếu bây giò ném một con mèo ra ngoài, chắc nó cũng 
bay được trong bầu không khí đặc sánh này. - Anh nói. 

- Có.lê thế! - Tôi đáp. 

Tôi nhấc quả cầu tiên trên bậu cửa lên, giữa đám mầu 
xanh thẫm quả có một bông hoa nhỏ màu xanh trắng 
chừng to hơn hạt gạo một chút, phảng phất như có như 
không. Gió bắt đầu nổi. Trong những đêm tối thế này, 
mùi hương của đạ lan quả thật đậm đặc. Nó làm quả cầu 
dung đưa trong không khí như một chiếc thuyền giấy. 

- Em xem, trong lúc yên tỉnh này, bụi cây duối kia 
đường như thật xa *ôi - Anh bảo. 

- Đúng thật, đám dạ hương ấy cách mình bảy tầng lầu 
kia mà: - Tôi đáp. 

Anh tháo chiếc sở mi đã ướt sũng mô hôi. Tôi với anh 
cùng lúc nhìn thấy bộ xương gầy trỏ xương phập phòng 
đập. Trông giống như một con vật dang sọ hãi. Anh cứ 
cúi đầu như thế, nhìn mãi bộ ngực của mình rồi lau đi lau 
lại bằng khăn uót. 

- Hù, quả thật rất nóng! - Anh nói. 

- Vâng, nóng thật! - Tôi nói rỏi hóp một ngụm nước 
lọc. Anh bước vào phòng tắm chật hẹp mỡ vòi nước rào 
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rào miệng không ngót hà hà khoái trá. Mấy phút sau anh 
bước ra, người ướt đảm. Đôi mắt kính màu đầy hơi nước. 
Trong quàng sáng mồ mồ vàng vọt của ngọn đèn, khuôn 
mậÌ nhọt nhạt hom hem một cách dị thường. Bộ ngục 
càng ọp ẹp, cái cổ họng và cục yết hầu to một cách kỳ lạ. 
Như thường lệ, anh ngồi vào chỗ mọi khi bên cửa sổ, hút 
thuốc với một dáng vẻ hoàn toàn thư thái. 

Tôi thấy dường như anh đang bay bổng trong những 
làn sóng đậm đặc của hương hoa. Người anh nghiêng về 
phía của sổ. Trông tỉnh khiết như một bông hoa sắc trắng. 
Khuôn mặt hướng về tỏi mang một nụ cười khao khát đầy 
khổ đau. Rồi anh cũng từ từ dịu đần theo màn đêm của 
bầu trời. Mãi tới khi hoàn toàn không thấy cái bóng trắng 
của anh nữa tôi mới nặng nề buông một hơi dài, tu hết 
chỗ nước máy còn lại trong cốc. Khi ấy anh chậm rãi bước 
tói bên cửa số, đúng đó ngưng thần nhìn tôi. Đôi kính 
như biến mất. vì thế tôi cảm thấy anh như một người xa 
lạ, hay như một cái bóng. Đến khi nhìn thấy cái yết hầu 
của anh tôi mới tin là thật. Khi anh định nói cái cục yết 
hầu to tướng ấy động đậy liên tục. Giống như một cái 
động cơ vừa được phát động lại chuyển động quá nhanh, 
ngược lại với những lời mà anh định nói ra. vì lọt ra bên 
ngoài chỉ là một chuỗi những từ ngữ lộn xôn, vấp váp. 

- Hôm nay dạ hương thật đậm. thật nỏng nặc - Cuối 
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cùng anh cũng lúng búng nói được. 

Chúng tôi lại ngồi đến nủa tiếng nữa mà chẳng ai nói 
câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng quẹt lửa. tiếng rít thuốc. 
tiếng thỏ khè khè của bộ ngực và tiếng mồ hôi lăn. Một 
lúc sau, dường như dưới chân có gì là lạ, tôi cúi xuống 
nhìn, té ra anh lấy một chiếc cành có nhiều lá trông như 
một lũ tiểu quỷ lầu linh nghịch ngọm đùa đùa vào chân 
tôi. Hình như chúng phát ra những tiếng cười khẽ khẽ mà 
kỳ lạ. Nhưng khi ngầng lên, tôi lại thấy anh đang dựi điểu 
thuốc vào chiếc gạt tàn màu xám, khuôn mặt gầy lộ một 
nét cười xảo quyệt hiếm thấy. 

- Em cưới rồi phải không? - Anh hỏi. 

- Vâng, đúng thế. Em đã cưới - Tôi đáp. 

- Hình như em còn có con nữa? 

- Vâng, em có con rồi. 

- Anh cũng nghe thấy thế. Mà con gái thì phải? 

- Đúng, con gái. 

Trong khi nói anh cú chầm chậm giỏ từng trang của 
một cuốn sách tiếng Đức dày cộp và tôi lập túc ngửi thấy 
một mùi thum thủm của thực vật rữa nát, mùi đá sỏi và 
mùi cỏ đại. Anh nghiêng người ra một phía và tôi nhìn 
thấy những con mọt giấy cũ mềm yếu và ươn ướt dường 
như vừa ngoi lên từ cái ao sách. Nó làm thức đậy sự hiếu 
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cùng anh cũng lúng búng nói được. 

Chúng tôi lại ngôi đến nửa tiếng nữa mà chẳng ai nói 
câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng quẹt lủa, tiếng rít thuốc, 
tiếng thỏ khè khè của bộ ngực và tiếng mồ hôi lăn. Một 
lúc sau, dường như dưới chân có gì là lạ, tôi cúi xuống 
nhìn, té ra anh lấy một chiếc cành có nhiều lá trông như 
một lũ tiểu quỷ láu linh nghịch ngọm đùa đùa vào chân 
tôi. Hình nhu chúng phát ra những tiếng cười khẽ khẽ mà 
kỳ lạ. Nhưng khi ngấng lên, tôi lại thấy anh đang dụi điếu 
thuốc vào chiếc gạt tàn màu xám, khuôn mặt gầy lộ một 
nét cười xảo quyệt hiếm thấy. 

- Em cưới rồi phải không? - Anh hỏi. 

- Vâng, đúng thế. Em đã cưới - Tôi dáp. 

- Hình như em còn có con nữa? 

- Vâng, em có con rôi. 

- Anh cũng nghe thấy thế. Mà con gái thì phải? 

- Đúng, con gái. 

Trong khi nói anh cú chầm chậm giỏ tùng trang của 
một cuốn sách tiếng Đúc dầy cộp và tôi lập tức ngửi thấy 
một mùi thum thủm của thục vật rữa nát, mùi đá sỏi và 
mùi cỏ dại. Anh nghiêng người ra một phía và tôi nhìn 
thấy những con mọt giấy cũ mềm yếu và ươn ướt dường 
như vừa ngoi lên từ cái ao sách. Nó làm thúc dậy sự hiếu 
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kỳ trong tôi và khiến cho chân tay cảm thấy bút dứt không 
yên. Sau đó anh lại dỏ tiếp một cuốn sách khác có bìa 
màu xanh sắt, với một hàng chữ tiếng Đức mạ bạc và một 
chiếc ảnh in nổi. Lúc đầu tôi ngủi thấy mùi thơm hăng 
hãng của cam thảo để mốc lâu ngày thường thấy trong 
các cuốn sách cũ. Nhưng khi đỏ sách ra thì rõ là một mùi 
khác hẳn với thứ mùi thơm thanh thoát của dạ hương, mà 
nó đậm như mùi của nhài hay bách hợp. Vì vậy tôi đoán 
đây là cuốn sách viết về thực vật học. Trong trạng thái 
mø màng tôi vẫn còn thấy anh chăm chú vào cuốn sách. 
Mồ hôi từ trên người nhỏ xuống ướt đẫm cả cái ghế gỗ 
đang ngồi rồi chảy xuống chân thành một vũng. Trong cái 
ánh đèn màu vàng làm tiêu hao sức lực và căng thằng thần 
kinh ấy, cuốn sách của anh dần dần biến thành một bông 
bách họp dại trắng muốt. Một, hai, ba, rồi vô vàn bông, 
rồi lại biến thành một cành lá xanh nón với những bông 
hoa trắng muốt. 

- Em thấy không, mùa hè năm nay thật mát dịu biết 
bao! - Hình như anh quay đầu lại nói với tôi. 

Cuốn sách của anh vẫn tiếp tục biến hóa, nó rữa ra, 
và biến mất như một miếng bø trong bếp lò cao áp. 

- Này, em đang ngủ thật đấy à? - Anh nói to. 

- Vâng, em đang ngủ - Tôi đáp. 

- Này em ngủ thật á? - Anh nói, 
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- Vâng, em ngủ - Tôi đáp. 

Dường như anh gọi tôi từ một nói thật xa: 

- Này em vẫn ngủ à? 

Tiếng nói thật nhẹ thật khẽ, tựa như những làn sóng 
lăn tăn đang rút dần ra khơi xa. Tôi nhìn xuống dưới của 
sổ, những quàng sáng thưa thót của đèn đường chùm lên 
những tán cây ẩm ướt, tối sắm. Tỏi không thể phân biệt 
nổi từng vị mối loại hoa trong cái đám hương hoa đậm 
đặc ấy. 

- Em xem, bên ngoài mát biết bao! 

Cái bụi hoa ấy thật đen thật sâu, và những tiếng động 
thật mo hồ nhưng rõ ràng chúng vọng ra từ dưới gốc hoa. 

- Thực ra lâu lắm rồi chúng mình không nói chuyện 
với nhau - Anh nói. 

- Lâu rồi chúng ta không nói chuyện kiểu thế này!- 
Tôi đáp. 

Hình như anh lay nhẹ cành dạ hương ẩm uốóit. Tù tay 
anh và cành cây rót nhẹ những giọt nước, hương hoa càng 
nồng, càng keo lại như một đám mù. Ô, hình như ngoài 
kia trồi mưa? Ồ không, đâu có mưa. Bên ngoài thực sụ 
không có mưa, không hề mưa! 

Tôi làm một hơi cốc nước máy, đốt điếu thuốc thơm. 
Tiếng nói của anh lướt qua mặt bàn, đến bên tôi. Anh ỏ 
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trần như thế, như mùi của dạ hương, ngục và vai anh đen 
thấm đí, các đốt xương đường như chiếm hết phần của da 
thịt, từ đôi mắt trũng sâu như tỏa ra các đốm đạ hương 
nồng đậm. 

- Này, chúng ta xem lại lần nữa nhé! 

Tôi thấy tất cả các cuốn sách tiếng Trung và tiếng Đúc 
nhẩy múa trước ánh lửa mầu xanh, không phát ra tiếng 
động và tỏa ra mùi hương bách hợp. Tất cả đã cháy hết, 
chỉ còn lại bốn bức tường đã tỉnh khiết. Tôi thấy như có 
gì đố ngọ nguậy dưới chân và hình như có một tấm lưới 
vô hình nào đó. Té ra đó là ngọn lửa nóng ấm màu xanh, 
những ngọn lửa tuyệt đẹp. Lúc này chúng tuyệt nhiên 
không nóng bỏng và dũ dội như những ngọn lửa bình 
thường khác. Vì thế khi thấy chúng leo lên những mép 
cuốn sách nằm ngay ngăn kia, tôi mê mẩn đi và tưởng như 
đó là dòng nưuóc hiền hòa. 

Trong phòng chỉ còn có tôi và chiếc ghế anh ngồi, với 
quả cầu tiên nhân trên của sổ. 

- Thục ra anh cũng chẳng cần gì cả! - Anh nói. 

Anh lại lặp lại những hành động làm cho tôi mê mẩn. 
Đầu tiên anh cỏi trần, cơ thể đẫm mồ hôi ấy dần dần bay 
lượn như một chiếc lông vũ, rồi đầu vai và toàn thân anh 
chìm trong khoảng không yên tĩnh của đêm. Khi anh hoàn 
toàn bay lượn trong không trung, quả cầu trên của sổ và 
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chiếc ghế gỗ anh ngồi từ từ biến mất. Anh mim cười và 
bảo không khí bên ngoài thục thoáng mát và đó dường 
như là khí hậu của mùa thu chú không phải đang là mùa 
hè oi búc. Tôi đúng lên và thấy chiếc ghế mình ngồi cũng 
biển mất. Nhung tôi không thể nào bay lượn trong làn 
hương thuần khiết vô biên như anh được. Tôi đến bên 
cửa sổ và lại thấy cái cơ thể ở trần của anh nghiêng ra 
của số như một bông hoa. Cái có thể sẵẫm mầu ấy dường 
như được tẩy sạch trong làn không khí đầy mù và hương 
thơm ấy. Trời đêm hình như có đăm vì sao và cả trăng. 
Quả thực một vật đều chìm trong giấc ngủ. 

- Này, em có công nhận là em gọi điện cho anh trước 
không? - Anh khe khẽ nói. 

- Vâng, em gọi điện cho anh trước - Tôi nói. 

Nhưng vạn vật vẫn chìm trong giấc ngủ và muôn vàn 
tuyến điện thoại vẫn im lìm. Tôi có cảm giác trì trệ. Tất 
cả đã xảy ra. Tất cả đều chìm lắng. Tất cả đều không trỏ 
lại. Cái gì đó dinh dính lăn theo mắt chảy xuống má. Nước 
sao mà nặng, mù sao mà to, như mưa đầm vậy. Ngoài trời 
đang mưa à? Đâu có mưa, bên ngoài kia thật mát mẻ và 
thoáng đãng. Đúng là một đêm mùa hạ điển hình. Tói 
đúng bên của số và nghĩ có thể anh lại bay lên trong 
hương dạ lan đậm đặc. Và quả cầu xinh xắn cùng với 
những chiếc bàn ghế giường tủ lại lãn tuột vào thế giới 


79 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


vô hình của chúng. Chúng tôi vẫn nói chuyện và vẫn mặc 
nhũng chiếc áo đâm mồ hôi, rồi lật từng cuốn sách. Nhưng 
căn phòng bây giò trống rống, chỉ có mỗi cái cơ thể tôi 
là vật chất duy nhất còn sót lại trong ánh mồ leo lét của 
bóng đêm, và tôi luôn cảm thấy bất ổn và hoang mang 
khác thường. 

Tôi nhè nhẹ leo lên cánh cửa, rồi xuống cầu thang, chỉ 
thấy hình như có những con chuột sọ hãi bỏ chạy, những 
con mắt chúng loang loáng. Cuối cùng tôi cũng chui ra 
được cái giếng tối tăm ấy và đến bên một đám hoa đạ 
hương lón. Tôi chợt nhận ra ö chỗ ấy có biết bao đám đạ 
hương. Lại gần nhìn thì thấy trên các cành có chỉ chít 
những hoa trắng. Gió nhè nhẹ lay những bụi hoa rậm rạp 
và từng đọt hương dạ lan như sóng biển trào ra cuộn về, 
dâng lên hạ xuống, tỏa ra nhiều sắc màu rực rõ, tôi lượn 
lò trong đó, cố gắng phân biệt rõ các mùi hương. Nhưng 
tất cả cú bập bềnh. Mỗi bụi hoa có nhũng hình dạng khác 
nhau nhưng có những đám lá và ... hoa như nhau. 

Hương đèm đậm đà và không khí thật mát mẻ! Tôi lầm 
nhầm - Mà em lại gọi điện cho anh trước. Hơn nữa có 
thể anh là vĩnh hằng. 

Tôi chầm chậm bước ra khỏi ngõ nhỏ. Tôi chống chếnh 
trong làn hương đầm đậm. Như một con thuyền bồng bềnh 
trên mặt nước tính lặng, tối đen, quả thực tôi không còn 
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súc nữa mà như có một sức mạnh nào đó từ sau đẩy tôi 
ra khỏi ngõ nhỏ. Bên ngoài, ánh đèn màu lấp lánh nhiều 
màu sắc, quyến rủ cái thế giới im lìm của chúng tôi, càng 
lúc càng gần, càng lúc càng thực, tựa như có thể nắm bắt 
sò mó được. Và ký úc của tôi còn nhắc nhỏ rằng đó là 
một đêm mùa hạ điển hình... - 


TRINH BẢO dịch 
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TRÁT TÂY ĐẠT OA 


TÒA LÂU ĐÀI CŨ 


D“ chân núi, đó đây, nhũng cánh đồng rạn ra bỏi 
những đường nút của núi. Người ta ví như miếng 

da bò dùng lâu năm. Đất rắn chẳng kém gì đá. 
Trên những con đường vàng ánh khi mặt tròi lặn, đám 
nông dân lê bước. Họ vác cày, cuốc hoặc rong trâu với 
những chiếc thùng bện bằng da. Những dấu chân của họ 
ngoằn ngoèo, đám qua đến mổ hoặc nhảy lên trên những 
đống phân trâu. Đàn bà, từng người đeo một cái gùi đáy 
thót. Chiếc dây to bản bằng da thít ngang trán. Đầu cúi 
xuống, họ vừa đi vừa tết lanh. Ngồi trong gùi, những em 
bé, chẳng kêu cũng chẳng khóc, như thể đã quen vói cuộc 
sống đơn điệu. Rồi, ngồi suốt ngày trên bò ruộng được 
những bóng các tảng đá che phú, chúng quan sát các bà 
mẹ đang làm lụng dưới bầu trời xanh lam. 

Mặt trời lặng lẽ và chầm chậm lặn phía sau đám nông 
dân mà những cái bóng của họ đã hắt thật dài, đang đi 
về làng. 

Những nông dân ấy, gọi theo thời đó, là thành viên 
công xã nhân dân, làm ăn tập thể, tự nguyện. Chẳng biết 
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quái gì Ö nơi có những đấy núi tuyết phù, họ láng máng 
nghe được một thứ "Công xã Paris chìm trong máu", cái 
kỷ niệm ấy cũng mø hồ trong ý thức của họ như thể là 
thiên đường mà vị đạt-ma của họ đôi khi nhắc đến. 

Với chiếc chậu đồng sút, một ông già đang múc nước 
ö trong chiếc hố ông vừa đào ở lối đi của làng bằng xẻng. 
Ông muốn lấy từ một núi dòng nước ngầm không dứt. 
Thú công việc buồn bã và khó nhọc này, hình như chẳng 
bao giò chấm đút, nước sẽ tuôn cho ông ấy một nguồn vô 
tận tù xa xưa để mà sống. 

Ông tên là Lăng Khâm, trước đây là chủ nhiệm công 
xã đầu tiên. Ông đã phải lao động cải tạo với lý do để 
"cải hối", một tiếng nhập ngoại hơi lạ tai với những người 
ở làng. Tù đó, ông vừa phải làm nền kho từ sáng đến 
chiều mà vẫn không được rời việc múc nước và đào hố. 

Khi đám đàn bà vây quanh ông, tất cả đàn bà mắt đều 
long lanh lên và gương mặt thì luôn mỉm cười, nụ cười 
dấu ấn của sự dịu dàng, nụ cười thương hại, nụ cười của 
sự duyên đáng, một nụ cười tỏ ra từng mê đắm, từng chật 
vật, từng bị cám dỗ. Họ đã từng yêu ông. Trai một cho 
đến lúc 47 tuổi, ông đã từng có mười năm có lẻ, từng "SỞ - 
hữu" những người đàn bà trong làng, cưới hoặc không, 
đẹp hoặc xấu, thông minh hay ngò nghệch, khỏe mạnh 
hay ốm yếu, lanh lợi hoặc lì xì. Họ đã đem cho ông trên 
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trần thế này một trăm ba mươi bảy bé gái, hầu hết đều 
chết trẻ, do bệnh tật hoặc tai nạn. Những đứa còn sống 
đều có một dấu hiệu đỏ hình con mắt ö cánh tay trái. 
Những dấu hiệu ấy khiến ông có thể nhận ra con gái mình 
sau này ö La-Xa. Cái mà có lẽ cái đám đàn bà kia, có thể 
tự hào chăng, những xã viên công xã, đó chính là cái bụng 
như thể một cây xanh vĩnh cửu, đeo lên đâu chỉ nào hoa, 
nào quả cho chồng của họ, mà cả cho Lãng Khâm, người 
tình của họ, ngay cả khi ông trong thời gian bị ruồng bỏ, 
thất sùng. 

Đám nông đân đi qua trước ông; hai người đàn bà, nháy 
mắt, vuốt vuốt cái bụng to với một nụ cười câm như muốn 
bảo lão: "Thêm một dứa nữa, của ông đấy!" 

Lạnh nhạt với những nụ cười của họ, Lăng Khâm tiếp 
tục công việc nặng nhọc. Chân dầm nước, bắt đầu tím tái, 
những chỗ nào còn trắng bởi đó có xương và móng chân, 
thì bệch ra như pho mát. 

Vầng trăng vàng nhạt đã mọc, lạnh lếo. sau núi. Tròn 
và lón, trăng ngự trị bầu trồi đen ngòm. Như một chiếc 
đĩa thần, trong và quánh vỗ lên những bóng tối trùng 
trùng và hắt ra những ánh sáng lạnh. Những bóng nhà, 
bóng cây trập trùng hiện lên dưới ánh trăng, trong khi 
những hòn cuội nhắn và tròn, lấp lánh ò bên đường. Ánh 
trăng đẩy xa thêm con đường và núi non. 
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Sau bữa cơm chiều, đàn ông và dàn bà đi xem phim ö 
đầu ô thị trấn. Thường là những phim cũ, có phim đã xem 
liên tiếp nhiều năm. Đám người già và trẻ con thì ö nhà, 
không có gan đi bộ hàng ba, bốn giò. Họ đi ngủ sớm. 
Những ngôi nhà đá thấp với cửa số hẹp và thấp như cũng 
chìm trong giấc ngủ. 

Không một chút ánh sáng, không một tiếng thỏ dài, 
làng như một chiếc nghĩa trang kín, rơi tôm vào quên lãng. 

Một đống máy móc nông nghiệp đã rỉ nát dãi dưới 
trăng, bởi không có điện. không có dầu nhồn, máy gặt 
đập, máy gieo hạt. máy bóm trø một đống øi nát. 

Lăng Khàm, lão già ấy, nằm dài tên một ổ rơm, gần 
máy gặt đập. Tựa vào lão là một người đàn bà chẳng rõ 
bao nhiêu tuổi. Mụ tên là Lạp Mộc Khúc Trinh. Trước 
đây mụ là qúi tộc, quanh vùng hàng trăm dặm, nổi tiếng 
về đẹp và quyền hành. Cuộc tình bất hạnh đã khiến mụ 
phải dút bỏ La-xa và cuộc sống xa hoa; mụ từng ö một 
trong những tòa lâu đài của gia đình. Năm này qua năm 
khác, mụ vẫn chưa lấy chồng. Trên gương mặt mụ, năm 
tháng dũ dần đã hằn lên, đối nghịch hẳn những điều mà 
mụ đã đối xử với những người đàn bà trước đây vốn là 
con hầu của mụ, Ở thời kỳ giầu có. Họa chăng chỉ còn 
trên tấm hình khi được ban phép Phật, khắc trên đá, bất 
chấp thời gian làm mòn đi vẫn giữ đẹp vẻ đẹp trẻ. Mụ có 
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lẽ đã gần bảy mươi, mà cái vẻ duyên dáng còn làm khối 
-_ người chú ý. 

Giờ lâm vào nghiệp ăn mày, mụ cố xóa đi những vẻ 
kiêu hánh của những người chủ mới trên đất này đang Ở 
trước mặt. Mụ cúi mình khiêm tốn. 

Từ ngày mụ bị xua đuổi ra khỏi lâu đài, mụ trỏ thành 
thú đồ chơi của đám đàn ông. Khốn thay, mối lần bước 
ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mụ, những người tình một đêm, 
tay chân lại lạnh cóng và lại cất thứ giọng kinh tỏm. Họ 
vẫn có một thú hèn cố hữu, như một thú bệnh thông 
thưởng thường mắc và không bao giò rũ bỏ nổi. Người 
này thì bảo, mụ là một con rấn độc. Người kia thì bảo, 
đó là một con quỷ đội lốt người. Rồi tù đó, chẳng có ai 
dám đụng đến cái thân thể lạnh léo ấy nữa. 

Trong bóng tối, Lăng Khâm lấy thuốc lá và hút. Rồi 
những cøn ho xù xụ đều đặn thốt ra. Lúc đó, họ quay lại 
nhau, cùng một lúc, nhìn thẳng vào nhau. 

Trong bóng những ngôi nhà nhỏ ö làng sừng sững một 
cái tháp của một công trình ngạo nghễ. Đó là tòa lâu đài 
cổ, từ nhiều thế kỷ nay, tượng trưng cho quyền lợi quý 
tộc. Cho đến nay bị ruồng bỏ, cũng trỏ nên trở trọi và 
thảm hại. 

Lãng Khâm rì rầm: 

- Lâu đài ấy của ta đấy ! 
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- Của ta, Lạp Mộc Khúc Trinh ngắt lòi, mắt mụ sáng 
lên dần dũ. 

- Nhưng ta đã chiếm căn phòng của mụ để ngủ, Lăng 
Khâm thốt lên với nụ cười khô khốc. 

- Ta sẽ trỏ vẻ một ngày nào đó, đó là ý nguyện của 
Thượng đế. 

"Lũ người ấy chỉ mø trỏ lại thiên đường đã mất của 
chúng, Lăng Khâm nghĩ. Người đứng đầu về Đảng ở khu 
vực đã nhiều lần nói thế! Đó là một sự thật dữ đần!" 

Trong thời trẻ, Lãng Khâm là một trong những người 
hầu của Lạp Mộc Khúc Trinh. Anh là một nô lệ trẻ sống 
trong cái hang tối của lâu đài, một cậu trai đẹp trời phú 
cho, ban ngày, bị hút hồn bỏi sắc đẹp của cô chủ trẻ, còn 
ban đêm là những khát khao chưa được thỏa mãn. Vì thế 
lão được coi như là người tình cũ vụng trộm của Lạp Mộc 
Khúc Trinh. Mụ nghe nói rằng Lăng Khâm là một nô lệ 
đặc biệt của mụ để hầu hạ ban đêm, song mụ không hề 
cho gã đụng tay đến thân thể của mụ. Ban đêm, nằm ưòn 
trên chiếc giường êm, thơm phúc, mụ để gã trông thấy cái 
thân hình đẹp để trần một nửa để khuấy lên ngọn lửa 
ham muốn của gã. Còn bàn ngày thì mụ giành cho đám 
con gái chăm sóc. Rồi mụ đi thật xa hơn trong những phút 
nhàn rối, mụ đến một hang tối và giam mình trong đó. 
Lãng Khâm yêu đến phát rồ, song cũng căm thù bà chủ. 
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Lăng Khâm đã nhắm mắt khi bị ánh sáng lọt vào từ 
một lễ hổng hình tam giác của bức tường lâu đài làm chói 
mắt. Gã ngủ trong hành lang tầng hầm của lâu đài. Luồng 
sáng mang theo cả quầng bụi vàng chóe quay cuồng. Cứ 
mỗi lần bị ánh sáng chiếu rọi qua cái lỗ thủng đó cũng là 
lúc bà chủ thức dậy sau giấc ngủ trưa, trong căn phòng ở 
tầng trên, gác hai. Thế là gã đứng dậy ra khỏi chiếc cửa 
thấp rồi trèo lên cầu thang bằng đá trần ngập ánh nắng. 
Những cửa kính lấp lánh mặt trồi lóa mắt. Gã vội vào bếp 
rửa tay, trước khi cầm chiếc chậu bạc trạm khắc. Gã đổ 
nước nóng vào, đặt vào chiếc khăn trắng, rồi !leo lên cầu 
thang gỗ cấn đồng buốc vào phòng đợi ở tầng hai. Gã 
đứng chờ ỏ trước rèm chiếc cửa trắng có vệt chéo xanh. 
Theo tiếng chuông gã vào bên trong, bước những bước 
dụt đè. Không dám ngước cặp mắt đang chằm chằm nhìn 
vào chậu nước, gã tiến dần đến chiếc giường lớn của bà 
chủ. Mụ chủ bị quỷ ám và đữ dần, nhõng nhẻo không biết 
thẹn. Tim đập thình thịch, Lăng Khâm khẽ ngước cặp mắt 
dụt đè và khế nhìn trộm: tóc mụ xổ rối, ngực nủa hỏ 
phồng lên, mắt đắm đuối, vai tròn, đùi trắng, cả thân hình 
phối bày trước mặt gã. Gã cắn chặt răng, nhắm mắt lại, 
người run lên. Cø bắp của gã như muốn võ tung, cuối 
cùng cøn điên của lão nén lại được sau những trận rên 
ngầm đau đón. Chính cái phút ấy gã đã tạo ra những khoái 


lạc cho mụ chủ. 
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Địa ngục của chàng trai chấm đút vào những năm năm 
mươi. Một hôm, bầu trời vang lên tiếng súng phá tan sự 
im lặng của những ngọn núi tuyết phủ. Rồi đại bác và 
súng máy nổ vang dưới thung lung trợ trụi. Đám người 
hầu trong lâu đài nào có biết gì xảy ra ö phía ngoài. Duy 
gã quản gia và vài người tin cẩn của bà chủ, sắm vũ khí 
và đặt những chiếc túi lón bằng da lên lưng ngựa. Cuối 
cùng, mọi cuộc chuẩn bị đã xong, bà chủ xuất hiện ỏ lối 
đi của lâu đài. Mặc một chiếc áo quý, bà luôn có gương 
mặt kiêu căng và bất cần, nhưng không dấu được vẻ nuối 
tiếc và sự thù hận. Mụ bước lên cái lưng cúi gập của Lăng 
Khâm để nhảy lên yên. Trước khi phóng ngưa đi, mụ quay 
lại, nói với cái giọng trầm lặng: 

- Từ giÖ, ngươi được tụ do. 

Đoàn người vội vã phí ngựa như bay. Những đám bụi 
vàng tung lên, mự mất hút sau những dãy núi. 

Đúng trước thêm lâu đài, Lãng Khâm ngó xung quanh 
dáng hốt hoảng, gã cảm thấy trống rỗng. Sự tự do của bà 
chủ vừa trả lại khiến cho ngã ngõ ngàng đến không nhận 
ra mình nữa. Hắn giang tay, giậm chân. Mọi cảm giác 
mạnh mẽ chỉ đem đến sự tê cóng. Rồi. như chọt tỉnh, hắn 
lao vào bên trong lâu đài như một thằng điên. Trong 
phòng khách, phòng ngủ của bà chủ, rối tung mọi trật tự. 
Sự hỗn loạn khiến ngưỡi ta nghĩ đến sự phá phách cuồng 
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dại, thú tính, phá sạch những gì hiện có. Gã rên như mội 
con sư tử, trước khi lao vào chiếc giường lón, với gã như 
thể một giáo đường. Gã cuốn vào mình chiếc chăn lụa, 
gã hít hà hương thơm và mùi da thịt nồng ấm của bà chủ. 
Gã vùi đầu vào chiếc gối mềm với bộ tóc bẩn và rối bời. 
Áo gối bị xé ra rồi tung lên trồi như những đám tuyết. 
Drap trải giường trắng đầy những vết bẩn bị vò nhầu và 
hất tung ra mọi chỗ. Khi gã nghĩ đến sụ trả thù đã đồi, 
gã nhảy bốn bậc thang gác, lao đến nhà kho chứa vũ khí 
và cầm lấy một thanh gươm. Ra khỏi lâu đài, gã đến 
chuồng ngựa và chọn lấy một con ngựa dũ. Bị quất mạnh 
bất ngò, con ngựa lồng lên phi rất nhanh và hí ran. 

Năm ngày sau, như từ trời đi xuống, một đoàn người 
xa lạ về làng. Kiến tạo lấy một kỷ nguyên mới, nhũng đồng 
chí trong đoàn phân phát cho các nô lệ vui đến điên cuồng, 
những gia súc, nông cụ, tiền, quần áo, đồ đạc, v.v... Trước 
sự ngạc nhiên của mọi người Lãng Khâm, người đẫm máu 
trên mình ngựa. Gã mang theo lưng ngựa một người đàn 
bà tiều tụy. Đó là Lạp Mộc Khúc Trình, bà chủ của lâu 
đài, tay bị trói, rên rỉ, vận chiếc áo dài mỏng. Đám nô lệ 
kêu lên kinh ngạc. 

Lãng Khâm không muốn kể lại gã ta đã tự cuỗm được 
ra khỏi những người đầy tó trung thành và đội bảo vệ, thì 
hành động của gã dã khiến cho đám đông coi như một 
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người hùng đã bất được một mụ quý phái, một con mẹ đã 
đầy đọa họ ghê góm. Khi những đồng chí hỏi anh cần 
được trao tặng thứ gì mà anh cần, anh trả lòi ngay tắp lự: 
"Tôi muốn ngủ với Lạp Mộc Khúc Trinh". 

Tiếng thét gây ấn tượng mạnh cho những đồng chí. Nói 
thực ra, họ rất thích thú thú tính hoang đã táo tọn có từ 
đám nô lệ bị qui phục, nhưng họ do dụ để anh thực thi 
ý đồ đó. 

Đêm ấy, trên nền tròi màu thiếc, vầng trăng thật tươi 
tắn, phả ánh bạc hiền hòa lên khắp mọi nơi, chiếu cả vào 
căn phòng ngủ lộn tung lên của Lạp Mộc Khúc Trinh. 
Lăng Khâm, như một gã điên, với nhũng vết nút máu bám 
đen, đau dữ dội ö cánh vai bị thương. Máu vẫn rỉ ra ở 
thái dương không phải là máu nữa, mà là dòng chảy của 
thú kim khí trong mạch máu và réo nhẹ lên lỗ tai. Không 
kiên nhẫn và bất chấp, gã đâm xầm vào chiếc thân mềm 
của Lạp Mộc Khúc Trinh. Hoàng sọ trước khối thịt của 
con qủy dữ, người đàn bà trẻ mềm yếu xụp đổ. Mặc mụ, 
gương mặt gã thật kinh tỏm. Mụ thỏ dốc đành để cho gã 
trai trả thù. Mụ không còn biết gì nữa. 

Đó là những điều kiện để Lăng Khâm được bầu lần 
đầu tiên làm đội trưởng đội đổi công, rồi trỏ thành chủ 
tịch Hội nông dân nghèo, cuối cùng là chủ nhiệm công 
xã nhân dân. Thế là gã trỏ thành vị chúa tể tối cao nhiều 
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vụ của họ, và đám đàn bà có được chút đình giành cho 
chỏng. Đám đàn bà này, vui vẻ nhận lấy sự phân phát ấy, 
còn vì gã là một thằng đàn ông đẹp và khỏe. Thật may 
mắn cho ai hưởng được ân huệ của gã, khi gã cho phép 
khỏi phải làm lụng ngoài đồng để cho lũ trẻ con bú. 

Và vĩnh dự cho họ là có nhiều bé gái với cái dấu đỏ ở 
cánh tay. 

Cũng thời gian ấy Lạp Mộc Khúc Trinh ngủ tại một 
gian nhà kho, làm bạn với lũ chuột và chấy. Và một hôm, 
chiếc gùi trên lưng, mụ đi làm lao công, cố giữ sự im lặng, 
như bóng ma, chịu những trận mưa chửi rủa và đá ném 
theo. Rách rưới, tóc rối bẩn, mặt mũi mụ nguệch ngoạc. 
Nhưng đêm đến, dưới ánh trăng mụ tấm suối, lại đẹp như 
tiên. 

Một lần, bên bờ suối, một bàn tay mạnh tóm lấy và đè 
xấn mụ xuống đất. Đó chính là "đấng tối cao" Lăng Khâm. 
Đuồi cái nhìn kẻ cướp của gã, mụ quỳ xuống hôn chân 
gã và nói: "Lạy ông, ông tha cho tôi". 

Mặt trăng tròn tỏa sáng, 


Lăng Khâm lột quần áo mụ, gã choàng lấy mụ trong 
yên lặng. Từ đó, cú đến khi nào trăng tròn Lăng Khâm 
lại tìm mụ, mà chẳng cho ai biết. Như thể có một sức 
huyền bí của tạo hóa, gã cũng không hay, đã điều hòa nỗi 
đam mê cháy bóng của gã và luồng máu nóng của người 
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đàn bà trong đêm trăng sáng, đã cho người đàn ông tận 
hưởng thân thể ngà ngọc của mình. Suốt mười hai năm, 
gã tận hưởng nhờ dựa vào quyền lực, vê sự giàu có và sự 
"ngưỡng mộ". Gá, từ những kinh nghiệm rút ra kết luận 
như sau: đó là ngôi thứ của một kẻ chúa tể không những 
là kết quả của những cám dỗ, mà còn có thể sắp đặt được 
nhũng lực lượng ma qui, không tưởng tượng được. Một 
ranh giới đã được vạch ra, một bên là những người bàn 
tay đẫm máu, đồi này qua đời khác, nắng cháy lung tay 
cầm những công cụ nguyên thủy, đổ mồ hôi ra làm lụng; 
một bên là kẻ, phè phön trong rượu vang và các thúc ãn 
ngon, từ trên bao lon ngắm ra cảnh bình yên của đồng 
áng. Một lần bước tới ngai vàng, vị chúa tể tìm thấy vô 
số cuộc đời của núi, sông, cây cỏ, đồng áng. Tất cả thuộc 
về gã, gã có thể chỉ huy bằng hết. Chúa tể càng sung 
sướng và khôn lường nổi, về quyền lực có thế từ ý muốn 
của mình, tất cả những sinh linh có đủ mắt mũi, chân tay, 
hình hài giống như gã. 

Cũng như tất cả nông dân Tây Tạng, Lăng Khâm không 
bao giồ hiểu nổi ý nghĩa của cơn bão táp đỏ từ phương 
đông năm 1966 và tràn đến Tây Tạng năm 1968. Trong 
con lốc mạnh của trận bão khôn lưỡng trước ấy, gã mất 
luôn ngai vàng và chiếc bao lon. Và trong khoảng đêm, 
gã trỏ thành người láng giềng của Lạp Mộc Khúc Trinh. 
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Một buổi gã bị lôi đi đấu trên một diễn đàn dựng ỏ trước 
làng, bị coi là "tầng lớp trên", "phần tử xấu" "bọn giầu có", 
Tuy bị trói Ỏ sau lưng, gã bị giữ bởi hai hồng vệ binh, bắt 
cúi gập mình ở giữa họ. Cuồng lên, gâ cãi lại luôn miệng, 
ra hiệu rằng nguồn gốc của gã chẳng khác gì những người 
đang đấu tố ö trên diễn đàn. 

Đám người đồng thanh hét vang lên: 

- Mày là một phần tủ thoái hóa, ngụy tạo. 

- Sao? Sao? Hãy nói những tội mà tôi phạm phải đi. 

Gã ngẩng đầu kêu to. 

- Mày ngủ với tất cả đàn bà ở công xã, thế không phải 
là thoái hóa ư? 

Lãng Khâm lịm đi trong cáu kinh. Ngủ với đàn bà là 
một cái tội ư? Nhưng tổ tiên ta từ đồi này nối với đời kia 
đều ngủ với nhiều đàn bà. Luật ngày xưa đâu có cấm họ. 
Gã muốn phát rồ, muốn chúng minh rằng, gã đâu có chiếm 
đoạt họ, họ chẳng xếp hàng dài để ngủ với gã, họ yêu gã 
điên cuồng, và đã sinh ra rất nhiều cô gái xinh đẹp, để 
đến lượt chúng sau này sẽ sinh ra hàng ngàn đứa trẻ. Đó 
chẳng là một đóng góp cho công xã cho dân tộc ư? 

Thế là gã phóng tầm mất lên những người đàn bà ấy, 
Ö giữa đám đông đang nức nỏ và lấy tay che mặt. 


Có ai đó thét lên trên diễn đàn: 
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- Hãy cùng tôi nhìn nhùững người đàn bà kia. Những 
dòng nước mắt của họ chúng tỏ rõ rằng nỗi đau đón và 
ý chí cách mạng chống lại gã đàn ông thoái hóa này. Họ 
đều là nạn nhân của những khát khao bỉ ổi của Lãng 
Khâm! 

Chọt, dưới chân diễn đàn bị vây kín bởi những cô bé 
lau nhau. Một đàn bé gái nhấy lên và xô về phía Lãng 
Khâm và gọi: "Cha! Cha ơi!" Chỉ ít giây sau, diễn đàn của 
đám người lảm nhảm. Đám trẻ đứa này nhào vào cha của 
chúng, đứa kia nhào vào ông chủ tịch cuộc họp. Ông này 
kinh hái bống trỏ lui, không biết làm sao ngăn nổi những 
miếng cắn của đám trẻ gái đang cáu kinh. Lão vất chân 
lên cổ mà chạy, kêu toáng lên: Trời ơi, tai họa nào thế 
này, lũ trẻ gái làm gì thế này. Phi lý quá! Ngổ ngáo quá! 

Lãng Khâm được cỏi trói, gã âu yếm đàn trẻ, họ đứng 
bên nhau, những cô con gái của gã vây lấy gã. Gã cười 
hón hỏ ôm lấy chúng trong vòng tay. 

Lâu đài hầu như bỏ không, bởi vị chủ nhiệm công xã, 
một nông dân hầu như mù chũ, và hơi chút kiêu căng, đã 
từ chối không ö đó, sau khi nghe đồn của nhiều người 
rằng ở đó thường hay xúi quầy. Thế là lâu đài trỏ thành 
văn phòng của công xã và cũng dùng làm kho. Khi đêm 
xuống, nó có dáng một công trình bỏ quên. 
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Thời gian trôi qua với những sự kiện chính trị dựng lên 
bởi các chương trình khôn ngoan hoặc với những tham 
vọng rủi ro. Nhung trước thiên nhiên vĩnh cửu và bí ẩn, 
nó chỉ tạo nên một bông hoa chưa kịp nỏ đã tàn. Những 
ngọn núi tuyết phủ, những dòng sông hung dữ, bầu trời 
xanh lam, những đám mây trắng, ánh nắng chói chang luôn 
giữ chúng lại, cho dù thời gian đã qua đi. 

Làng của Lăng Khâm luôn bám lấy thung lũng, treo 
trên đỉnh một con đèo qua nhiều cánh đồng, im lặng đơn 
điệu, lọt vào những đỉnh núi thẫm, cao ngất. Xa xa là 
những đinh núi đầy tuyết. Con sông ở đưới chân làng luôn 
vỗ sóng. Dải cát trắng trải dài, ö phía bồ bên, cũng buồn 
như đồi sống của dân làng. Thỉnh thoảng Lăng Khâm trèo 
lên núi, ngắm bầu trời mênh mông vô tận, ngắm những 
chiếc mào tuyết phủ trên đỉnh núi chồng chất, không lường 
nổi. Chọt gã, có cảm tưởng như thế giới đã băng giá, thiên 
nhiên đầy những nỗi kinh hãi như thể hắn có nhũng nỗi 
đau và thương nhó chẳng nguôi ngoai. 

Im lặng đến thằm sâu, bên tai không một tiếng động. 
Đó là một thế giới trong suốt. Không màu, không ham 
muốn, chẳng hề bị ai quấy quả. Xa xa, một sinh linh, đó 
là cánh chim ưng lượn trên cái làng chết trong đau đón. 
Cái súc lực ngang tàng, hoàn toàn tự do, đem đến một 
chút sự sống cho cái thế giới ngưng trệ. Con chỉm ưng 
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lượn vòng rồi xải cánh bay. 

Lãng Khâm thèm được bay với nó. Gã cầu khấn một 
vị thần đến ban phép, an ủi con tim tan nát, lạnh cóng. 
Bống chốc một bài hát vang lên trong hồn gã, một bài hát 
êm đềm, say đấm, dầy súc sống mà giai điệu hiếm thấy 
cho phép gã có thể vượt những núi non tưởng không vượt 
nổi... Gã hát với tất cả súc lực đồn lại, bài hát cũ để nghe 
lại được chính cái giọng thuần chất của gã, để tạo dụng 
sự tồn tại của gã, để tìm thấy tâm hồn phiêu bạt của gã. 
Bài hát ngân lên trên núi non vang vọng tạo thành một 
làn dân ca trang trọng và tuôn trào... Nhịp điệu trì trệ bị 
phá võ và bắt đầu động chuyển. Dòng chảy mang theo 
những làn sóng mạnh mế húc vào những núi đá, khiến đá 
phải lỏ. Những làn sương mù trắng thoát ra từ những đỉnh 
núi lan ra khấp trời. Đám tuyết ngàn năm tan ra, tạo ra 
những tiếng dội của sóng tràn vào thung lũng. Trong nháy 
mắt, một chiếc đèo tuyết mênh mông hơi dốc đứng hiện 
ra. Thế là hết nhưng thung lũng khôn dò. Chi còn lại 
những tiếng gầm chới tai từ cõi hư vô truyền đến tai Lăng 
Khâm. 

Mười năm nữa lại mới trôi qua. Trong một đêm buồn, 

ông già Lãng Khâm buồn bã và tiếc nuối từ biệt làng. 
Trong không khí trong lành buổi mai. khuấy lên mùi hôi 
của những mồ hôi trên thân xác người ấm nóng và máu 
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người nhóp nháp còn mãi với làng, bay lên hương đất tươi 
và hoa đại thoát ra từ những vuông nhà và những hốc đá. 
Lão di đến bò cát ven sông, nơi một ông lái già nua đang 
đậu thuyền chò. Họ đẩy con thuyền ra mặt nước và nhảy 
vào trong. Con thuyên xoay ngang rồi bơi theo làn nước 
thấm, sang ngang. Lăng Khâm ngồi trên khoang thuyền 
quay nhìn lại làng đang khắc lên trong suy tưởng. Thung 
lũng núi đang lan ra giải sương mù xám. Vằầng trăng non 
xanh xao còn treo trên lâu đài cổ. Phía làng bên kia, những 
con lừa đang thồ nặng bước chậm chạp trên con đường 
sỏi, ngoằn ngoèo, dưới chân núi. Những tiếng chuông sớm 
vang lên trước bình minh, không khí còn êm đềm trong 
ánh trăng xanh. 

Nhìn bóng chiếc lâu đài cổ, Lãng Khâm lòng tan nát. 
Trong đáy lòng, Lăng Khâm từ biệt quãng thời gian đã 
thâu tóm gần như cả đời láo, lão nói lồi từ giã với ngôi 
làng trợ trọi mà láo đã gắn bó. Lão gửi lồi chào lặng lế 
đến những người xã viên nữ dang ngủ từng rất yêu lão, 
đến Lạp Mộc Khúc Trinh, như một bóng ma, từng gửi 
nhưng nét tươi trẻ của gã trong thời con gái. Giò đây, Lạp 
Mộc Khúc Trinh đang mo gì? 

Lão sang bờ bên kia và sau khi đã vượt những ngọn 
núi tuyết phủ, thẳng đường đến La-xa, thành phố thần 
thánh trong sắc màu huyền thoại, bỏ lại ngôi làng ảm đạm, 
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đầy chuyện xao động và toan tính. 

Thời gian đã lặng lẽ trôi theo dòng đời lão, lão dưỡng 
như bị lãng quên. Họ nói về lão, bảo rằng lão đã trỏ thành 
lạt - ma trong ngôi đên Xo la hoặc đang đi ăn xin ö Ba 
lãng hoặc thành người làm vườn trong khách sạn hiện đại 
Ờ La-xa. 

Tuy nhiên, ngay cả lúc hấp hối, Lãng Khâm cũng không 
biết chính mình ö đâu nữa. Những tiếng ồn ào vây quanh 
làm lão tỉnh giấc. Lão nhìn thấy những cô gái trẻ bỗng 
nhiên xa lạ, xô đẩy vây quanh. Khéo léo hoặc vụng về, họ 
lộ cho lão thấy tầng tầng những cánh tay trái có ghi một 
dấu đỏ, hình con mắt. Ngắm những cô gái, cô thì xấu, cô 
thì đẹp, cô đang vẫn những thời trang người thành phố, 
cô thì vẫn hoàn toàn cục mịch nhà quê, làm cho lão nhớ 
được những kỷ niệm, là lão có nhiều đứa con gái đích. 
Vui sướng, lão nhìn họ trong nỗi âu yếm của người cha. 
Không thốt nổi một lồi, lão chăm chú nghe những lời của 
họ dịu dàng, ríu rít như họa mi. Lão nhận được thêm hàng 
ngàn tin túc mới. Công xã nhân dân đã biến mất. Ngôi 
đền ö trên núi đã được dựng lại và suốt ngày đón những 
khách hành hương. Còn về Lạp Mộc Khúc Trinh bà đã 
xóa đi những vết xước trong tim, bà đã khôn ngoan trỏ 
lại và được bầu vào Ủy viên thường trực hội đồng tư vấn 
chính trị của khu. Nỗi đau đã chỉ một đêm, làm bà mất 
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sạch những nét son trẻ, tóc bà bạc trắng trên đầu, chúng 
tích thời gian còn ghi trên gương mặt. Những bước chân 
run rấy, chập choạng khiến mọi người nghĩ bà chẳng còn 
sống được bao lâu. Như sự tàn héo của bà chủ, tòa lâu 
đài lâm vào cảnh hư nát, một góc mái đã xụt, ván, của, 
trần ngày một hỏng đần. Rồi đây nó sẽ còn bị hủy hoại 
nữa với thời gian và có lẽ chỉ còn lại đấu vết của đống 
hoang tàn. 

Lãng Khâm chầm chậm nhắm mắt. Thân xác cúng lại, 
lão lộ trên khuôn mặt những biểu hiện khó hiểu, người 
ta cho rằng đó là những vẻ buồn hoặc những vẻ lo toan... 


Lão đã ra đi vĩnh viễn. 


NGÔ VAN PHÚ địch 
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TRÁT TÂY ĐẠT OA (TASHI DAW/A ) 


SỰ IM LẶNG 
CỦA NHÀ THÔNG THÁI 


C" mỗi lần những chiếc xe máy phun khói ầm ï đi 
qua, ngôi nhà lại rới tôm vào sự im lặng bí ẩn. 
Người gác cổng đưa mắt nhìn xung quanh. Không 
có gì xảy ra. Không một tên trộm nào đám bén mảng đến 
ngôi nhà này. Ngay cá một con chó cũng vậy. Lũ chó đánh 
hơi rất giỏi, nếu như lũ trộm trèo qua lỗ hồng của búc 
tường phình ra, chúng sẽ lao đến tấp lự. hết sức mình. 
Người gác cổng già nua chỉ còn độc một chiếc răng. Là 
người đầy tó trung thành. lão lau kỹ càng những viên gạch 
lát trong sân và gìn giữ cẩn thận vườn táo đang đầy những 
quả nhỏ, giống như những núm vú của các thiếu nữ. Ngôi 
nhà lầu có một bậc tam cấp rộng trước cửa một phòng 
lớn. Hai cánh của lón mỏ hé ở gian giữa có một chiếc búa 
đồng đã ri. Những chiếc cửa số khung den luôn đóng im 
im. Những búc tường đá hoa trắng phản chiếu ánh mặt 
trời lấp lóa. 
Người gác cổng già như có điều gì đó bất thường. Sáng 
nào, một hồi chuông diện thoại ngắn khiến lão phải leo 
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lên gác hai ö bên trái. Nhưng bữa nay, chuông không thấy 
réo, lão ngước nhìn lo lắng. 

Một qúi ngài trẻ với chiếc mũ cát chụp lên đầu, vừa 
cưỡi chiếc mô tô màu đỏ vừa đi ra. Khi lão mỏ cái cổng 
lón, lão thấy có bảy tám chiếc xe máy, mặt tôi xầm, đang 
chờ ö đó. Những chiếc mũ cát nhiều màu lấp loáng cùng 
với tiếng máy nổ ầm I. 

- Thưa cậu chủ! 

Vừa thốt được một tiếng thì những chiếc xe máy đã 
biến mất, tung lên một cơn lốc bụi và gió. 

Ngôi nhà lại rơi tõm vào yên lặng. 

Lão gác cổng biết rằng cậu chủ trẻ của lão là một người 
tốt bụng, một nhà báo, một nhà thể thao tài tử. Ngoài 
những thú đó, cậu coi thường mọi chuyện. Ngôi nhà đẹp 
thêm vì mới lắp một chiếc ăng ten nhận, câm lặng suốt 
ngày. Cậu chủ không nghe nhạc, không nói, ngay cả những 
buổi tối. Cậu sống trong cô quạnh. nhiệm vụ làm báo của 
cậu luôn đi về theo sự khép mỏ của chiếc cổng, hoặc lũng 
thũng dạo trong sân. Tiếng rung nhẹ của tiếng nhũng 
chiếc mô tô hay là tiếng còi của ô tô báo là cậu chủ dang 
gọi. Cậu chủ là ủy viên hội đồng tu vấn chính trị ö địa 
phương, trỏ về sau những cuộc hợp với chiếc Ô tô có 
những ô kính ám khói. Qua tiếng còi xe, người gác cổng 
vội chạy ra mỏ hai cánh cổng lón. 
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Điện thoại ö trên lầu vẫn chưa réo. Đã mội tiếng rưỡi 
đồng hồ trôi qua người gác cổng mỏ chiếc cửa nhỏ. Phía 
sau vòm cửa một cụ già vận áo rách đang ngồi, đến nỗi, 
cạnh cụ là một con cừu ủ rũ luôn toát ra thú mùi khó 
chịu. 

- Ông có biết ông ngồi đây đã đến hai mươi năm rồi 
không? Người lão bộc luôn cất tiếng hỏi đầu tiên như thế 
mỗi làn đến. 

Cụ già mỏ hé một con mắt. 

Người lão bộc hỏi: 

- Chẳng hiểu sao ngài lại không tịch, khi mối lần ăn 
xin được mội ít xôi và chút nước trà! 


Cụ già đáp lại giọng run run, lần đầu tiên lão bộc nghe 
thấy: 


- Ta là một nhà thông thái. 

Lão Bộc dọa: 

- Tôi đi gọi cảnh sát nhé! 

Cụ già nhắm mắt lại bảo. 

- Ông chờ người gọi điện thoại phải không? 


Lão bộc giật nảy mình: "Cụ ấy là nhà thông thái thật 
ưu?” 


Có một tiếng cừu vang lên. 
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Lão bộc nhắc: 

- Cụ phải tống khú nó đi! 

- Nó theo ta suốt. Nó hiểu hết đấy! 

Người lão bộc chỉ vào xó của bảo: "Bình ga của cậu 
chủ đấy, khéo mà nó nồ đấy!" 

Nhưng cụ già chẳng chú ý gì đến lời khuyên của lão 
bộc, lại mải bắt rận. 

Lão bộc ngượng ngùng bảo: 

- Tôi cũng chẳng cần nói làm gì nữa, hai mươi năm nay 
tôi có bao giò nói gì đâu. Chắc hẳn hôm nay là một ngày 
xấu. 

Nhà thông thái hỏi: 

- Lão chờ điện thoại của ai thế? 

- Không phải điện thoại của tôi. Mà là chị gái của cậu 
chủ, một cô gái luống tuổi, nhõ thì! 

- Và cô ta chờ ai? Nhà thông thái hỏi chăm chú. 

Lão bộc lúc lắc đầu. 

- Chà... Tôi không thể nói được với cụ đâu! 

Nhà thông thái ngắt lồi, đáng tự thị: 

- Lão nên nói sóm với ta. 


Nhìn xéo một cái như chế diễu, người gác cổng bảo: 
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- Cụ là một ngôi sao xấu! 

Nhà thông thái trầm ngảm có vẻ sững sò. 

Thật tâm, lão bộc cũng lo lo. Sau buổi trưa, ông lón 
trẻ được đưa về nhà, mình dẫm máu. Cậu bị bắn hai phát 
vào đầu. Theo báo cáo đầu tiên của cảnh sát, cậu được 
thoát ra tù một cuộc gian lận ö chợ đen. Cậu đã móc 
ngoặc với một người dất mối khác, trong một vụ bất hợp 
pháp, số tiền lên tới hai mươi ngàn nhân dân tệ. Hò hẹn 
nhau ở một thung lũng, hai bên đều muốn chiếm đoạt 
phần của phía kia, dẫn đến một cuộc đánh lộn bằng tay, 
sau đó dùng đến súng. Rút cục, ông lón trẻ nhận đủ, còn 
VỆ sĩ của cậu sống sót, nhận một viên đạn vào chân. 

Sân nhà rối cả lên, người xô đến, cảnh sát cũng ập vào. 
Lão gác cổng cũng bị xét hỏi. Phải sau nhiều giồ ngôi nhà 
mới rØI vào Im lặng. 

Sau khi dẫn viên cảnh sát cuối cùng ra cổng, lão bộc 
đóng cổng lại, đã thấy nhà thông thái đang ngồi bệt dưới 
đất. 

Lão lạnh lùng bảo. 

- Cậu chủ bị nạn. Cụ đúng là một ngôi sao xấu. Nhà 
thông thái chì gật đầu. 

Con cừu thì lại cất tiếng kêu như xúc động, đầu ngẩng 
lên. phá tan sự im lặng. 
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Một sự im lặng ngột ngạt, như chết trùm lên chiếc sân 
bí ẩn? Lão bộc không đám trỏ vào, láo muốn nhập bọn 
với lão già gần kể miệng lỗ và chú cừu. 

Nhưng lão thật xúc động khi thấy con vật đâu chỉ nhìn 
lão, nó đang nhìn với đôi mắt như là người vậy, mí mắt 
nó chớp chóp, con ngươi đen thì long lanh, ánh lên sự 
khôn ngoan và đau đón và như muốn nói một điều gì... 

Lão gác cổng nhầy lùi lại, kinh ngạc kêu lên: 

- Con cừu này làm gì thế? 

Ôm lấy con cừu trong tay, nhà thông thái nói: 

- Ta quên không nói với ông. Đây là người anh của ta 
đấy! 

Mắt trọn tròn, lão bộc kêu to lên một tiếng rồi ba chân 
bốn cảng chạy mất. Lão trỏ lại sau đó một phút, tay cầm 
ĐậY. 

Nhà thông thái vội vàng giảng giải: 

- Khi ta 12 tuổi, một hôm, ta nhẩy phốc lên con ngựa 
nhà láng giềng phóng chơi bên bồ sông. Khi ta trỏ về, 
anh trai ta giáng cho một trận roi đến nối ba hôm ta không 
bò ra khỏi giường. Anh ấy gục xuống ít ngày sau đó. Và 
đây này, trong vài năm gần đây. anh ấy lại xuất hiện dưới 
chân ta. Ta đã nhận ra anh ngay từ cái nhìn dầu tiên. Anh 


ấy đã có cái kết thúc buồn này, còn ta, ta là một vị phật 
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sống thác sinh. Thế ngươi chưa bao giò nghe thấy ai mà 
đánh phật sống thì bị trừng phạt ưu? 

Chuyện ông cụ già này nhận là phật sống tái sinh, bất 
chọt gợi nhớ ở người gác cổng câu chuyện một vị phật 
sống xưa đã sinh ra ö ngôi nhà này. Và nhiều năm, cha 
lão gác công làm việc ö đây như lão gác cổng bây giò. Chủ 
ông ta là đại tá. Một hôm một bà ăn mày đến ngồi ö chỗ 
mà cụ già vẫn ngồi ỏ vòm cửa, bế hai đứa bé ö trong tay. 
Cha lấo dem thức ăn thừa của ông chủ cho để mụ đi, 
nhưng mụ ăn mày cú ngồi lỳ ra đấy, lấy có rằng đứa bé 
không muốn đi. Bỏi hễ mụ định bước đi y như là nó khóc. 

Cũng lúc ấy thì các vị quan chức cưỡi ngựa đến. Họ 
nói họ đi từ phía tây tói để tìm một đú trẻ nhà tròi đã 
sinh ra quanh ngôi nhà này và nó sẽ trỏ thành phật sống 
ö Tây Tạng. Họ cho rằng họ đã tìm thấy đứa bé nhà trồi 
ấy, chính là thằng út trong tay mụ ăn mày, ngay sau bà 
đại tá ắm con bà ra khỏi nhà. Thế là họ quyết đem hai 
đứa bé để những vị cao niên xác minh phật sống là đứa 
nào. Sau những cuộc tranh cãi đến tỉ mi, họ công bố con 
trai viên đại tá chính là vị phật sống thác sinh. 

Vậy lão có phải là đứa bé út của bà lão ăn mày không? 
Hôm đó, tôi ngủ trong căn buồng cho người gác cồng của 
cha tôi. Ông không dám chỉ tôi cho đám quan chúc. 

Nhà thông thái liếm nhẹ môi với dáng bí ẩn. Lão vuốt 
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dầu chú cừu ngoan ngoãn. 

Chọt lão gác cổng nhìn con cừu bảo: 

- Lão gọi nó đi! 

Nhà thông thái gọi giọng run run như tiếng cùu: 

- Ảnh của em. 

Con cừu kêu lên đáp lại. 

- Anh thấy đấy, anh nhi, em có nói dối đâu! 

Con cừu gật gật đầu như thỏa thuận. Những giọt nước 
mắt trong hố mắt buồn thảm lãn xuống. 

Ông già thông thái quay sang lão gác cổng hỏi: 

- Bây giò, nói với ta đi, cái người gọi cú điện thoại buổi 
sáng ấy là ai? Có phải là của cô gái già không? 

- Hai mươi năm nay, cú mỗi buối sáng, đều gọi một 
lần... Ô, không! 

Người gác cổng nuốt nước bọt rồi im lặng. 

- Câu chủ trẻ chết mất rồi - Lão gác cổng bần thần nói 
rồi thò đầu ra cnö của hé mỏ, liệu đó có phải là chuyện 
thưởng phạt dữ dần? Tôi biết, đôi khi những kẻ bất tử lại 
biến thành một người hầm hiu. 

Vòm cửa nghiến ken két rồi đóng lại. 


Sáng sớm mai, lão gác cổng lại mỏ cái vòm cửa đó ra. 
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Chẳng có ai cả! Ở chỗ nhà thông thái vấn thường ngồi 
hai mươi năm nay, có chăng chậu nước tiểu khai khú. 

Sở đi lão vội vã mỏ cửa chỉ là để báo tin vê cái chết 
của cô gái già. Nói thực. lão gác cổng biết rất ít về cô, 
lão nào có nhìn thấy cô sống ra sao. cô ốm yếu lắm, chẳng 
bao giò bước ra khỏi tầng gác hai. Hai mươi năm nay, 
người ta biết cô còn sống chỉ là qua tiếng điện thoại hàng 
ngày. Vậy mà sáng sớm nay, điện thoại không rẽo nữa, 
ban đêm cô gái nhõ thì thôi không kêu tên người yêu của 
mình, trong con hấp hối, và đã qua đời sóm nay. Lão gác 
công vừa phát hiện ra trong xúc động là, sợi dây điện thoại 
nối với cuộc sống của cô, đã bị chuột cắn đút từ đêm trước. 

Lão gác cổng trỏ ra và muốn đi hỏi nhà thông thái có 
phải đó chỉ là giấc mộng. 

Còn bây giò thì như tất cả đều thấy, chẳng có quái gì, 
trừ cái chậu chúa nước tiểu cho nhà thông thái và cũng 
có thể cho cả chú cừu. 

Thế là lão gác cổng, quay cuồng tại chỗ, nhổ ba lần 
xuống đất, với ý nghĩ xúi đen, rồi đóng vòm cửa với đôi 
bàn tay run rẩy. Láo khóa đến hai lần như muốn chẳng 
bao giö mở ra nữa. 


NGÔ VĂN PHÚ địch 
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TRẦN ĐAN VẾN 


THIẾU NỨỮ TRUNG QUỐC 


M: đêm hè oi bức, tôi dẫn đoàn nữ sinh trung 
học Mỹ thăm Trung Quốc đến dự buổi dạ hội 
tại ngôi trường mà tôi đã từng học. Tuy xa trường 

đã lâu năm nhưng vừa trông thấy bức tường màu hồng mà 
chúng tôi đã từng dán đầy báo chữ to, những kỷ niệm thời 
thiếu nữ lại ào ạt hiện về... 

Các cô gái Mỹ thích nêu vấn đề đua nhau hỏi tôi: 
"Thiếu nữ Trung Quốc thế nào?" 

“Trong trí tưởng tượng của các em thì như thế nào?" 
Tôi hỏi lại. | 

Quen ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ít nói, không cười, 
rất thần bí, luôn có người quản chặt, phải như vậy không?". 

"Đây đúng là một bí mật, bí mật thế nào các em tự tìm 
hiểu lấy". Tôi cười nói. 

"Ôi! chị thật là thú vị!" Các em đều cười, cho rằng tôi 
đánh đố họ. Các em rất hay cười để lộ ra nhũng chiếc 
răng trắng bóng. 


Dạ hội bắt đầu, vỗ tay, phát biểu. Ban nhạc của trường 
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được bố trí Ö sân khấu mãi paía cuối sân trường. Bến phía 
trang trí hoa và đèn màu, lại quét vôi vàng, suýt nữa không 
nhận ra. Đó vốn là của ra vào của hầm phòng không do 
chúng tôi đào từ hồi còn là học sinh, đầy không khí chiến 
tranh. Trước đây mỗi lần trường đại hội thường dùng làm 
đài chủ tịch gì đó. 

Một em gái nhỏ lên sân khấu mim cười nhìn chúng tôi, 

- tóc cất ngắn xõa ngang vai. Em bắt đầu hát: 

"Có một câu nói 

Về mưa 

Có phải muốn cùng tôi 

Dạo bước trong mưa bụi". 

Tiếng hát nhỏ mà thanh, đúng là giọng của một thiếu 
nũ. Má em hồng hào, đầu nghiêng nghiêng, đúng ngay 
ngắn,hai vai hơi thông xuống, có vẻ thẹn thùng, các ngón 
tay đan vào nhau. Đôi mắt mø màng, như vừa chọt tỉnh, 
bất chợt mø ước cái gì đó, hướng về nơi nào đó, êm ái 
nhẹ nhàng. Xung quanh chúng tôi, trong mắt của rất nhiều 
em gái đều biểu lộ thú tình cảm này, dáng vẻ xuất thần. 
Ö giữa đám các em, tôi trông thấy một khuôn mặt không 
thể nào quên tuy có già hơn trước, rắn rỏi, tím hồng và 
chiếc cằm trắng xanh - chủ nhiệm lóp chúng tôi. Bụng tôi 
lại nôn nao khó chịu. Ông lặng lẽ ngôi đó. hơi cười cười. 
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Thời thiếu nữ, khi còn đang là học sinh ỏ đây, tôi từng 
cảm thấy trong tôi có cái gì đó vừa bừng tỉnh, trái tim xốn 
xang, không hiểu vì sao cứ ngây người ra. 

Lúc đó, tôi rất muốn hát lên, các bạn gái khác cũng 
muốn hát lên. Sự xao động trong trái tìm luôn buộc chúng 
tôi phải cất lên tiếng hát, hát những bài tươi sáng, trữ 
tình. tha thiết... và thật dễ dàng đấm chìm trong sự tưởng 
tượng của lời ca. Nhung thời đó không có loại bài hát này. 
Từ nhỏ tôi chưa từng được nghe nhũng bài hát như vậy. 
Thời đó mọi người dua nhau học bài hát "cô gái bán hoa" 
nhưng trong lòng vẫn không thấy thỏa mãn. 

Có một lần tôi tìm được bài hát "Tổ quốc tôi". 

Một dòng sông rộng sóng to 

Gió dưa thoang thoảng đôi bồ lúa thơm... 

Lời hát thiết tha khiến ta cảm thấy vừa ấm áp vừa man 
mác mênh mông nên ngay lập tức đã cuốn hút chúng tôi, 
tất cả nữ sinh trong lớp như bắt được vàng. 

Tan học, mọi người đều tự nguyện ở lại, đợi các bạn 
nam về hết chúng tôi lấy bàn học chèn cửa rồi bắt đầu 
tập hát. Hỏi đó chẳng có mấy người biết đọc các nốt nhạc, 
nhưng rồi cũng nhanh chóng cụm lại, chẳng bao lâu mọi 
người đều đã hát được. Đúng là chẳng ai học hát nhanh 
bằng thời thiếu nữ. 
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Lúc ấy, chúng tôi cứ hai ba đứa một, ngồi trên bàn học. 
ôm gối kề vai. Mây trắng muối, còn trời thì thật là xanh, 
gió thổi nhè nhẹ, bồ câu vỗ cánh bay trên cao, đẹp tuyệt 
vời, lại còn bài hát của chúng tôi nữa chú. Chúng tôi như 
lạc vào thế giới mênh mông mà huyền bí, ö đó chúng tôi 
đẹp lạ lùng, chúng tôi ngừng thỏ chờ đợi sự xuất hiện xán 
lạn và diệu kỳ nào đó. 

Vài ngày sau, vào giờ thể dục buổi sáng, trên sân khấu 
ấy (lúc đó chưa quét vôi, màu xám ngoét, trông rất xấu) 
thầy chủ nhiệm nói với học sinh nam nữ toàn khối rằng: 
"Hiện giò trong chúng ta có một số nữ sinh tư tưởng tiểu 
tư sản rất nặng, tan lóp không về nhà, trốn trong lóp hát 
những bài hát cũ, cú như là mèo kêu đêm xuân...". Những 
câu tiếp theo tôi chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ nghĩ tới 
lúc tỉnh đậy trong đêm xuân nghe tiếng mèo hoang gào 
thê thảm bên ngoài, gào đến chối tai. Tôi lại thấy lọm 
giọng, bụng nôn nao, miệng úa nước chua loét. 

Từ đấy nữ sinh lớp tôi chẳng còn ai hát nữa. Tôi cũng 
chẳng thiết hát, cái cảm giác mông lung trong lòng cũng 
không còn thấy xuất hiện. Mối khi cảm thấy có cái gì đó 
muốn trỗi dậy tôi cũng chẳng còn hoang mang hoặc vui 
mùng chờ đợi nữa mà thấy ghê tỏm, cố đè nó xuống, cú 
như là đang nghe thấy câu: "mèo kêu đêm xuân" của thầy 
giáo. Thậm chí luôn cảm thấy mình cũng tội lỗi như mèo 
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kêu đêm xuân vậy. 

Bên tai tôi vang lên một tràng vỗ tay, em gái đã hát 
xong, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, em gái mỉm miệng cười 
tươi, cúi đầu chào e lệ. Em mặc áo trắng, váy ín hoa xanh 
dài quá gối giống như một lá cò mới tỉnh. 

Sau này tôi hình như không còn cười thật sự và dịu 
dàng nữa, mà nghênh ngang trước mặt đám đông. Tôi luôn 
cảm thấy mình rất khó coi, không được trong sạch cho 
lắm, có lúc thấy khổ tâm, có lúc lại rất thô bạo, to tiếng 
cãi cọ, đỏ mặt vung tay, cũng thường cảm thấy vô vị, không 
biết dùng súc lực tràn trê vào đâu nữa. Có một lần thầy 
giáo bảo tôi thay mặt các bạn trong lớp phát biểu ý kiến, 
chỉ vẻn vẹn có một trang giấy thôi mà tôi cứ lắp ba lấp 
bấp mái, đến nỗi chính mình cũng không hiểu nổi. Cuối 
cùng còn đem câu: “Theo con đường lón xã hội chủ nghĩa, 
tiến lên!" dọc thành "theo con đường lón xã hội chủ nghĩa 
xùừa chạy, vừa đi". Tôi đi xuống trong tiếng cười và tiếng 
huýt sáo ầm ï, khóc toáng lên. 

Nhung rồi cái cảm giác xao động nhẹ nhàng trong lòng 
ấy vần không mất đi, đè nén mái rồi cũng bùng lên. Cho 
đến một ngày đông năm ấy, tôi cùng hai bạn gái nữa phải 
ö lại trường phục vụ cho cuộc họp phụ huynh học sinh. 
Chúng tôi vào quán trước cổng trường ăn cóm và rất đắc 
chí vì mình đã ra dáng người lón, bèn viết thư về nhà báo 
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tin có việc phải ở lại trường không về nhà ăn com được. 
Cóöm nước xong trỏ lại trường. Nhà trưởng lúc hoàng hôn 
vô cùng yên tĩnh, hàng cây rì rào lay động trong bóng 
chiều bảng lảng, ráng chiều đỏ rực không trung khiến lòng 
người ấm áp lạ kỳ. Tôi chọt thấy một cái gì đó xốn xang 
vui vẻ, không thể kiềm chế được lướt qua trong đầu, không 
thể nào hình dung dược. Nó nhanh chóng tràn đầy lồng 
ngực. Tôi nói: "Nào! Chúng ta múa đi, được không?” 

Các bạn đều cười phấn khỏi pha một chút ngượng 
nghịu, mất sáng lên. Nhưng chúng tôi có biết múa điệu 
nào đâu. 

"Chúng ta tập kiểu bước những bước dài của Bạch Mao 
Nữ khi trốn khỏi nhà họ Hoàng". Tôi bảo. Thế là chúng 
tôi dìu nhau trên con đường nhỏ rụng dày lá ngô đồng ỏ 
phía ngoài giảng đường, cố duỗi thẳng chân, nhấc cao, rồi 
lại đổi sang chân khác. Lúc bắt đầu chúng tôi còn cười 
ầm ï, cố sức làm cho động tác được đẹp hơn. Bỗng chúng 
tôi trông thấy mình qua khung của kính, mỗi động tác đều 
rất khó coi, quả thật là rất khó coi, cúng nhắc, chân cong, 
lưng còng. Chúng tôi rất buồn, tại sao lại đến nỗi này? 
Chẳng biết nổi một điệu múa nào hết! 

Cả thời thiếu nữ của tôi đã trôi qua trong ngôi trường 
này. Ức chế! Đằng đãng chịu đựng cảnh không múa, không 
hát trong khi lại muốn múa, muốn hát! 
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Một chiếc váy ngắn màu xanh da trồi lướt qua trước 
mặt tôi. Các em gái múa điệu tập thể trong tiếng nhạc 
nhẹ nhàng êm dịu. Nghe nói dây là tiết mục của bài thể 
dục nhịp điệu. Phần lón các em đều cắt tóc ngắn tê chỉnh, 
có một em kẹp trên đầu chiếc cặp màu xanh nho chín rất 
tao nhã. Các em đều uyền chuyển, nhiệt tình, sôi động và 
vui tươi. Lúc chuyển động váy không ngừng xoay tròn để 
lộ nhũng đôi chân thon dài chắc nịch mà đẹp đế, bước đi 
mềm mại. 

Tôi nghĩ đến những hàng bạch dương non tö của mùa 
xuân, nhũng cô hươu sao xinh xắn thoän thoát vọt qua bò 
nước. Đây là vẻ đẹp đầy sức sống chỉ có ö các thiếu nữ, 
vẻ đẹp so khai của tuổi xuân! Những cái xoay mình nhã 
nhặn. những bưóc chân nhẹ nhàng nhiệt tình mà phóng 
khoáng, những khuôn mặt vui tươi ngấng cao như những 
ngôi sao sóm chói ngồi. 

Xung quanh tôi, các em gái Mỹ phấn khỏi vỗ tay rộn 
ràng, chân nhịp nhịp. 

Bỗng nhiên, các thiếu nữ em nọ tiếp em kia tiến ra 
sân trường, không biết làm thế nào mà rất nhanh cả sân 
đầy chật nhũng người đang vui vẻ nhảy múa, váy áo muôn 
màu. vẻ mặt rạng rõ. Đây thật là một buổi kiêu vũ diệu 
kỳ. múa tập thể nhỉ đồng, quốc tế vũ, disco lẫn lộn. Mọi 


người tự do nhảy múa điệu múa nào mà mình ưa thích. 
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Tôi nghĩ, cảnh tượng trước mắt mới thục sự là những 
tháng năm đẹp để nhất của tuổi thanh xuân. 

. Những giọt mồ hôi long lanh chảy trên má của em gái 
đang hát, em di chuyển đến trước mặt tôi và gio tay rất 
điệu: "Xin mời!". "Không" - tôi lùi lại, "chị không biết múa, 
chị bận việc khác!" Em khế gật đầu và di chuyển đến 
trước Queen, người đúng cạnh tôi, người đang rất muốn 
thi thố tài năng. Queen cười vang cùng em gái nhanh 
chóng hòa lẫn vào trong dòng người vui nhộn. Đến khi 
họ đi chuyển ra xa tôi mới thấy thất vọng và ân hận. Quả 
thật tôi rất muốn nhảy múa, bởi đây là nguyện vong ấp ủ 
tù lâu của những người mà tuổi trẻ đã trôi qua như chúng 
tôi. Tôi nhó tới một búc tranh đã xem từ lâu. Một phụ 
nữ quỳ dưới lòng sông, người chìm trong nước nhưng hai 
tay vẫn nâng cao một cháu nhỏ. chấu nhỏ giỏ hai tay 
hướng vê quả chín trên cành cây bên bờ sông. Tôi cảm 
thấy run lên. 

Queen kéo em gái nhỏ đến chỗ tôi và nói lón: "Chị 
Trần! Thật tuyệt vời! Thiếu nữ Trung Quốc. Dịch hộ em 
với!". 

"Được thôi" - tôi trả lời, bối rối nhìn khuôn mặt đỏ 
hồng của các em. 


"Ôi! các bạn thật đáng yêu!" Queen nói. 
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"Cám øn! Bạn cũng rất đáng yêu!" Em gái cười, vuốt 
má Queen . 

"Khi còn ö Mỹ tôi nghe người ta nói Trung Quốc không 
thuộc thế giới tự do, bị không chế rất chặt chẽ. không 
được nói năng tùy ý, thậm chí người Trung Quốc tất ít 
khi cười". Queen nhón vai làm điệu bộ không đáng nói. 

Em gái nọ cười vang: "Ngày nào tôi cũng cười, còn hát 
nữa" - Em nhìn tôi. 

Tôi hỏi: "Dúng là không bị cấm chứ? Nếu có người 
cấm thì sao?" 

Em gái nhanh nhẹn đáp ngay: "Tuần trước bọn em học 
lịch sử thế giới, đi xem Lênin trong những ngày tháng 
Mười, Stalin nói: Chúng tôi không cần để ý đến họt". 

Queen chạm vào vai tôi: "How open!" Open (công khai, 
rÕ ràng, cỏi mỏ, thật tình) thật là một sự kỳ diệu! 

Tôi cười, nói lại với em gái lời của Queen mà lòng thấy 
bồn chồn. 

Tôi đã từng là thiếu nữ Trung Quốc, các em đang là 
thiếu nữ Trung Quốc. Tôi thấy đau khổ và hâm mộ. 


TRƯƠNG TƯ HIỀN dịch 
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TRẦN TRUNG KHÁNH 


SẬP BẢY TÌNH 


í le. cả vùng Sơn Đông này, ai cũng biết Trạm 
trưởng Trạm thuế Cóng thương thị trấn họ Bao 

tên Cương, da ngăm đen, tính tình cương trực được 
mọi người đặt cho cái tên là "Bao công mặt sắt". Anh vào 
quân đội từ năm 15 tuổi, sau bị thướng ö mặt trận, chuyển 
ngành về làm Trạm trưởng ö đây. Anh là một cán bộ liêm 
khiết, chính trực, nghiêm minh, cần thận. sống không hề 
buông thả, lấy nhiệm vụ làm đầu, tác phong kiến quyết, 
thẳng thắn, việc làm được là làm ngay, việc không tốt thì 
dù bố mẹ hoặc vợ bảo cũng không làm. Anh không thích 
ăn nhậu, tiệc tùng. không nhận quà cáp biếu xén, không 
hề để lợi dụng. Anh vừa bất được một xe ô tô thuốc lá 
ba số lậu của một công ty tư nhân do Vương Thông làm 
giám đốc. 

Và cả vùng này ai cũng biết Vương Thông là một tay 
buôn lậu lừng danh, có thâm niên. cực gian, cực xảo, cực 
khôn lỏi. Những năm gần đây, hắn buôn lậu đã kiếm được 
hàng triệu nhân dân tệ (một nhân dân tệ khoảng trên mội 
nghìn đồng Việt Nam - ND). Xe thuốc lá lậu lần này có 
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giá trị bằng nửa gia tài của hắn, nếu trốn được thuế chắc 
kiếm được khoản tiền lớn. Nhưng giò dây đã bị Bao trạm 
trường bắt giữ, nghe nói sẽ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa. 
còn phải nộp phạt năm vạn đồng mói được nhận lại Ô tô. 
Tuy nhiên hắn không chịu khoanh tay ngồi chờ để cho 
hàng đống tiền kia (nhất là trong lốp xe của y còn có 
hêroin mà hiện Bao Cuong chưa biết) tan tành mây khói. 
Hắn vốn là tay bọm già, nhiều mưu xảo, hắn đã tìm ra 
chỗ yếu của Bao trạm trưởng là rất thích khiêu vũ, nói 
nôm na là nhảy, nhưng lại không có bạn gái nên thường 
đến vũ trường ngồi xem chán mắt rồi về. Nghĩ ra mẹo đều 
xong, lập túc Vương Thông lấy xc chạy khắp các vũ trường 
để tìm cho được một cô tiếp viên làm việc cho hắn với 
chúc danh Trưởng Phòng Giao tiếp. Và hắn đã tìm được 
một cô gái thướt tha, yêu điệu dang đứng trước mặt hắn. 
Cô gái xinh ơi là xinh, khuôn mặt thanh tú hồng hào, đôi 
má hây hây như hai trái đào chín, đôi mất đen láy long 
lanh hấp dẫn tình tứ. Cô gái mặc chiếc váy siêu mini bó 
sát vào người, làm lộ lên những dường cong cuốn hút, 
cùng với bộ đùi trắng tựa ngó sen và đôi giày cao gót mầu 
hông nhạt. ai nhìn thấy có lế cũng phải mê tít. 

Vừa ngắm, Giảm đốc Vương Thông vừa cười tình, rồi 
lịch sự hỏi: 


- Xin hỏi quý đánh, cô gái xinh đẹp? 
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- Em họ Cam tên Lộ. 

Vừa trả lồi cô vừa mỉm cười hồn nhiên, để lộ hai hàm 
rằng trắng bóng nằm ẩn giữa hai làn môi đỏ mọng. 

- Em gái Cam Lộ. hay lắm, tuyệt vời! Hôm nay anh 
như nắng hạn gặp mưa rào, được tưới mát bằng dòng nước 
Cam Lộ, đúng như người đã chết được sống lại, đây là 
"điềm" báo hiệu tốt đẹp! - Giám đốc Vương Thông không 
nén nổi niềm vui sướng hân hoan, chìa hai tay mọc đầy 
lông đen hoắc, thô kệch nấm chặt lấy hai bàn tay mềm 
mại trắng ngần của Cam Lộ, lấy ngón trỏ ngoáy nhẹ vào 
giữa bàn tay Cam Lộ cười nham nhỏ nói tiếp - Anh quyết 
định mời em về làm Trưởng Phòng Giao tiếp ö công ty 
anh, lương tháng năm ngàn... à không, một vạn đồng nhân 
đân tệ (khoảng trên mười triệu ở ta - ND), nếu hoàn 
thành nhiệm vụ, tiền thường càng hậu hon, OK? Em đồng 
ý chứ? Anh là Vương Thông, Giám đốc công ty. 

Cam Lộ ngạc nhiên, hỏi khế:"Giám đốc Vương nói đùa 
hay thật đấy?". Vương Thông vội vàng trả lồi:"Thật, tất 
nhiên là thật, thật 100% đây này"- Vương Thông rút trong 
cặp ra hai bản họp đồng đã ¡in và đóng dấu sẵn, điền vào 
các mục: Họ tên, nội dung hợp đồng. thời hạn họp đồng 
và lập tức ký cả hai bản. 

Sau đó, lợi dụng không khí vui vẻ của bữa tiệc tối, 
Vương Thông yêu cầu Cam Lộ trong hai ngày tới phải 
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đột phá cho được cái lô cốt sắt Bao Cương - Trạm trưởng 
Trạm thuế công thương, thành công sẽ thưởng thêm cho 
cô hai vạn đồng. 

Đắn đo một lúc, Cam Lộ thấy món tiền quá hấp dẫn 
bèn nhận lòi nhưng chưa biết làm ra sao. Vương Thông 
ghé tai cô thì thầm một hồi, cô nghe xong, mặt bừng đỏ 
vì ngượng. Nhưng, đúng trước món tiền thưởng quá lón 
ấy, cô dành nhận. Đó là mưu kế: "Đặt bây hố sâu bắt hồ 
dữ, thả môi ngon thom câu cá voi”. 

Lại nói, sau khi bất được xe thuốc lá lậu, Bao Trạm 
trưởng rất bực về những áp phe chạy chọt cấp trên, áp 
đặt cách làm sai trái và đưa hối lộ của Vương Thông. Anh 
đã báo cáo lên Cục Công thương về ý kiến xử lý, nhưng 
vì mấy hôm nay Cục trưởng các cấp đều lên tỉnh họp, nên 
việc xử lý đành tạm dừng. xe thuốc lá lậu vẫn giữ để trong 
sân của Trạm. 

Và theo lệ thường. tốt nay Bao Cương lại lái xe mô tô 
vào thị trấn khiêu vũ. Trước cửa vũ trường đèn màu rực 
fö, các nữ tiếp viên trang điểm gọn gàng đúng sẵn đón 
khách. Tiếng nhạc du dương trầm bổng say mê lòng người. 
Bao Trạm trưởng dựng xe bên hè và đúng đợi bạn nhảy 
ö cạnh quầy bán vé. Vừa đúng lúc ấy, một cô gái trẻ đẹp, 
mặc bộ quần áo lụa Thượng Hải màu trắng tuyệt vòi, nhẹ 
nhàng bước tới trước mặt anh, đầy sức quyến rũ, nét mặt 
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thanh tú, đôi má ủng hồng, mim cười kín đáo e lệ thủ 
thi: Thưa anh, hiện nay em còn thừa một vé, bạn trai em 
có việc không đến được, em xin để lại cho anh chiếc vé 
này, được chứ anh". 

Và Bao Trạm trưởng bị bất ngò vì vẻ đẹp cực của cô 
gái. Anh chăm chú nhìn không chóp mất, khiến cô phát 
ngượng. Cô gái ấy chính là Cam Lộ. lúc này cúi xuống đôi 
mắt liếc tình tứ rồi đưa vé cho anh. Bao Trạm trưởng lúng 
túng trước mặt người đẹp. anh mất hết tự nhiên cầm lấy 
chiếc vé ấp úng: 

- Tôi có hẹn với cô bạn, nhưng cô ấy chưa đến. Tôi 
tạm cầm lấy vé này nếu cô ấy đến tôi sẽ trà lại vé cho cô. 

Bao Trưởng đỏ mặt vì lời nói đối ấy, nhưng cô gái hình 
như không nhận thấy điều đó. Cô gái ngước mắt nhìn mỉm 
CƯỜI: 

- Thế là vừa vận phải không anh. Chúng mình là bạn 
nhảy của nhau anh nhé. 

- Có thật không? - Bao Cương tỏ vẻ vui mừng vì nó 
VƯỢT SỨC tưởng tượng của anh. 

- Tất nhiên là thật rồi. chúng ta vào nhảy đi anh. 

Còn Bao Cương tuy là tay nghiện nhảy như nghiện 
thuốc phiện. nhưng nhảy rất vụng, thô, bước đi lạch bạch 
như vịt bầu, khệnh khạng trông rất buồn cười. Thật may, 
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cô gái đã khéo dẫn bước cho anh. làm cho bước nhảy giữa 
hai người dần dần ăn khóp, nhịp nhàng hon. 

Tiếp theo vũ khúc là đến tình khúc. Vang lên điệu 
nhạc Lương - Chúc du dương trầm bổng đến mê hồn. Đèn 
màu trong phòng từ từ tắt, chí còn lại chút ánh sáng mờ 
mỜ ảo ảo của ngọn đèn tường, cùng với tiếng nước róc 
rách ö hòn non bộ và tiếng rì rào của lá cây bài trí quanh 
sàn nhấy. 

Để biểu lộ tình cảm, anh mời cô ăn nhẹ và thân mật 
nÓI: 

- Đêm nay là đêm sung sướng nhất của anh, anh không 
biết phải cảm ơn cm thế nào cho xúng đáng. Từ nay về 
sau nếu em cần gì cứ phôn cho anh một tiếng - Rồi anh 
đưa cho cô tấm thiếp của mình. 

- Ôi! Anh chính là Bao Trạm trưởng, đại danh lùng lẫy 
đó sao. Bất kính! Bất kính! - Cô gái cầm danh thiếp, cất 
cao giọng vui sướng nói và cô thầm bảo: "Thật là tuyệt vời, 
đã bắt đúng người đúng của". Cô đưa cặp mắt tình tứ nhìn 
anh thăm dò xong, cất tiếng thỏ dài nói tiếp: 

- Hôm nay em vốn gặp chuyện không may; khá gay go, 
nhưng đi xem bói, thầy bói bảo knông sao, đêm nay em 
sẽ được quý nhân phù trợ! 


- Việc gì thế? - Bao Cương hỏi vội - Liệu anh có giúp 
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em được không? 

- Đừng vội, anh! Việc này đối với anh chỉ là chuyện 
nhỏ. Song trước hết anh phải coi em là bạn thân thiết cái 
đã. Bây giờ anh lấy mô tô đưa em đến khách sạn, anh sẽ 
biết ngay lập túc! Cam Lộ đưa mắt cười tình với Bao 
Cương. 

Bao Cường bèn lấy mô tô chỏ cô đến khách sạn Long 
Tuyền. 

Trước mắt anh, một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện 
nghỉ, máy điều hòa tỏa ra luồng hơi mát lạnh, phảng phất 
có mùi hương thơm dễ chịu, tạo ra cảm giác thực êm ái, 
thảnh thói, thư thái. Cô gái mời Bao Cương ngồi xuống 
bộ xa lông bằng da thật, mỏ lon nước dừa đặt vào tận tay 
Bao Cương. 

Anh cầm lấy vừa uống vừa hỏi. 

- Việc gì vậy? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, anh 
sẽ hết sức giúp đõ, anh giúp ngay KẦy giò nếu cần. 

Cô gái tự mang chiếc cặp khóa số ra, mỏ lấy một phong 
bì đưa cho Bao Cương và nói dịu dàng:"Anh cứ xem phong 
thư này rồi em sẽ nói". Bao Cương cầm lấy phong bì, cảm 
thấy nặng, vừa mỏ ra đã thấy một tập giấy bạc loại một 
trăm đồng mới toanh. Anh kính ngạc thốt lên:"Sao lại thế 


này?". Cô ấn nhẹ vai anh ngồi xuống, vẻ làm nũng:"Anh 
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giúp em một chút thôi mà!" Cô ta đưa cho anh tấm danh 
thiếp giọng khẩn khoản:z'Xe thuốc lá lậu là của công ty 
em đóI Em là Trưởng Phòng Giao tiếp của công ty. Em 
tên là Cam Lộ. Mong anh giúp thả nó ngay cho, em xin 
gửi anh một vạn nhân dân tệ thù lao, sau đấy sẽ gủi anh 
thêm một vạn đồng nữa! 

Nhưng Bao Cương vất lại phong bì ra bàn và lạnh lùng: 
"Tôi không thiếu tiên!". "Thế anh thiếu gì?" - Cô ta cười 
tự nhiên thoải mái - "Anh thiếu gì em cho anh tất, em 
nhất định làm anh mãn nguyện" - Nói đoạn cô ta liền dịch 
sát người vào ngay lòng anh, mặt áp mặt. 

Bao Cương mê lịm người bủn rủn, đầu óc cứ mơ màng. 
Cô gái cười tình với anh. Anh đang say sưa thì bỗng nghĩ 
đến một người bạn thân ngày trước. Sau khi được thăng 
chức, anh ta đã đến khách sạn mua dâm, anh ta đã bị kỷ 
luật của Đảng và chính quyền, còn bị giam 10 ngày ở công 
an và phải nộp năm ngàn đồng tiền phạt, tiếng xấu để 
đời. Anh vội vươn thẳng người lên, đẩy nhẹ cô gái ra xa 
và hấp tấp chối từ: "Đừng, đừng làm vậy! Không được 
đâu". 

Tuy bị từ chối đẩy ra, nhưng cô gái vẫn không chịu rồi 
anh, cú dính sát như cặp bánh dẻo, cô kéo đôi tay to khỏe 
của anh xiết chặt vào mình, mắt cô mở to long lanh và 
nũng nịu, nhìn chằm chằm vào mắt anh. 
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Bao Trạm trường sau pnút dao động đã trỏ lại bình 
tính. anh đã kiên quyết tù chối. lạnh lùng rút ra tờ năm 
mươi đồng dưa cho cô gái dịu dàng: 

- Tối nay em đã cùng anh khiêu vũ và rất mệt. Đây là 
chút thù lao mong em nhận cho anh. 

- Thôi được, anh quả là người đàn ông thép. Người 
không tham tiền, không háo sắc như anh quả là hiếm gặp. 
Em rất phục anh! - Nói đoạn cô bèn rút ra một chiếc 
khăn tay trong túi xách ra bất ngò lau lên má Bao Cương. 
Chiếc khăn tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Bao Cương 
ngửi thấy mùi thơm này, cảm thấy sảng khoái, hít mạnh 
một hơi thật sâu và khen: 

"Chà, nước hoa gì mà thơm quá nhỉ?" - Vùừa dút lồi, 
anh có cảm giác mø mø màng màng. hai mắt từ từ nhắm 
lại. 

Cô gái bảo anh ngồi xuống, như cái xác không hồn anh 
nghe lời một cách ngoan ngoän. Cô rót một cốc rượu đưa 
cho Bao Cương. Anh cầm lấy uống một hơi. Lát sau anh 
đã mê man không còn biết gì nữa, người nhũn ra. nằm 
vật xuống xa-lông da. 

Sau cön mø màng, Bao Cương đã dần dần tỉnh lại, càm 
thấy người sảng khoái, tưởng mình đang nằm ở nhà. Nhung 
rồi cảm thấy lạ, anh định thần quan sát thì thấy trên vai 
trên cổ có đôi cánh tay trần của cô gái. Anh vội vàng ngồi 
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dây, cô gái sát cạnh anh, thân thể trần như nhộng. Anh 
nhìn lại bộ dạng mình cũng không một mảnh vải. 

Và anh nhớ lại toàn bộ màn kịch đêm qua. Anh đã 
hiểu người con gái bỉ ổi này. Đồ yêu tỉnh ác độc! Anh 
căm giận, nghiến răng run bắn người lên, muốn bóp chết 
ngay cô ta nhưng rồi lại hạ bàn tay xuống. Giò đây anh 
nhận rõ nơi này là chốn hiểm ác, cạm bẫy. Anh phải nhanh 
chóng thoát khỏi chốn này. Anh vội xuống giường tìm 
quần áo mặc nhanh vào và mỏ cửa thoát nhanh như con 
cá thoát lưới. Anh thỏ phào và chạy một mạch về nhà, 
tắm giặt xong đến ngay có quan làm việc. 

Cô gái lúc này cũng mỏ mắt, vội mặc quần áo và sang 
ngay phòng bên cạnh. Vương Thông đang vui sướng hả 
hê ngắm nhìn những tấm ảnh trần truồng "nàng tiên giáng 
trần nằm cạnh anh chàng bán than, cả hai trên trần dưới 
truỏng đang nằm ôm nhau" mà hắn đã dầy công đạo diễn 
đêm qua. Đây cũng là "kiệt tác" trong mưu kế nham hiểm 
của hắn. 

Thật vậy, đêm qua ngay sau khi dùng thuốc mê đánh 
đổ Bao Cương, Cam Lộ đã gọi ngay Vương Thông đến. 
Hai người ì ạch khiêng Bao Cương lên giường nằm, lột 
hết quần áo, xoa nước hoa vào đầu mình "Bao Công mặt 
sắt". Cam Lộ cũng nhanh chóng cỏi hết quần áo của mình, 


dùng nước vỏ lựu máu mào gà bôi vào chỗ kín của mình 
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rồi lật đà lật đật lên giường ôm lấy Bao Cương. Vương 
Thông đã chụp đến hai cuộn phim đủ các kiểu làm tình. 
Hai người hì hục vừa khiêng lên, khiêng xuống Bao Cương 
suốt đêm. Sau khi thỏa mãn ý đồ, hắn đi đến một hiệu 
ảnh tư nhân thuê in rửa thành ảnh. Lại nói thêm, để khỏi 
lộ, Vương Thông đã ngồi chờ bên cạnh, được ảnh nào là 
hắn cho ép plastic ngay rồi cho vào phong bì. Vương 
Thông đi rồi thì Cam Lộ đổ thuốc giải mê cho Bao Cương, 
chờ cho anh sắp tỉnh, thấy trò mình thì cô ta lại trèo lên 
giường nằm ôm chặt lấy anh và giả vò ngủ. Thật tình lúc 
này cô ta cũng thích Bao Cương thưởng cho mình một cú 
nhưng không thành. 


Khí Bao Cương hốt hoảng tháo chạy, thì cô vẫn bình 
thản như chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Cô đi gặp 
Vương Thông đòi tiền thù lao. Vương Thông đã chuẩn bị 
sẵn, thản nhiên đặt vào tay cô hai vạn nhân dân tệ. 

Cam Lộ cả đời mới lần đầu tiên cầm số tiền lớn như 
thế này, mừng quá nhưng cô vẫn cẩn thận đếm từng tờ, 
còn soi lên đèn xem bạc thật hay không rồi sau khi thấy 
không có tiền giả, gật đầu vừa ý, mim cười định đi. Nhung 
Vương Thông đã kéo lại, đưa cho cô một vạn nhân dân 
tệ và ôm chặt lấy cô đến ngạt thỏ. 

- Cam Lộ, con bồ câu, con mèo con nhỏ bé của anh 
öi! Nhìn thấy tấm hình lõa thể của em, thật tình anh chịu 
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không nồi - không đợi cô định thần, hắn bế cô lên giường... 

Vào khoảng bảy giò bốn lãm phút sáng, có người gõ 
của phòng làm việc của Bao Cương, anh tưởng người phục ' 
vụ mang nước sôi đến nên đúng dậy ra mỏ của. Hóa ra 
người đúng cửa lúc này không ai khác mà chính là tay 
Bọm già Vương Thông. Hắn nở nụ cười đểu cáng đắc 
thắng và hỏi giọng thân mật. 

- Xin chào ông anh Bao Trạm trưởng! Rồi hắn tụ nhiên 
như đi chỗ không người, cứ tự nhiên lách qua người Bao 
Cương vào phòng không thèm xin phép một câu. 

Bao Cương nhìn hắn, tay chỉ lên "Tám điều kỷ luật lớn 
của Sö Công thương" treo trên tường, bục bội gắt: 

- Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Việc công 
cú làm theo phép công. Anh không cần tìm tôi nữa, Cục 
Công thưỡng cho người mang hàng về nhập sung công 
quỹ. 

Vương Thỏng vẫn mỉm cười, gật đầu, rồi cúi xuống rút 
trong cặp ra một phong bì dày cộp, nói nham nhở: 

- Bao Trạm trưởng! Anh hãy xem cái này đãi 

- Chà, anh dám hối lộ mua chuộc Bao Cương hả? Môi 
anh ra ngay lập túc! Bao Cương mặt hầm hầm, nói rồi 
phẩy tay một cái cực mạnh làm chiếc phong vì nặng chịch 
roi bịch xuống đất. Trong phong bì tung ra không phải là 
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tiên, mà là nhũng tấm ảnh Bao Cương và Cam Lộ nằm 
ôm nhau đủ kiểu. 


Vương Thông lạnh lùng khô khốc. 

- Bao Trạm trưởng! Nhũng tấm ảnh này là quà kỷ niệm 
của anh ở khách sạn đó mà. 

Bao Cương sọ hãi, vội đóng cửa lại, nhặt ảnh lên xem, 
quả nhiên toàn là ảnh lõa thể-của mình, khuôn mặt có 
vết sẹo to chụp rất rõ, dưới thân mình là một cô gái cũng 
trần như nhộng nhìn không rõ mặt. Hai tay Bao Cương 
run lên, vừa thu ảnh lại vừa nói. 

- Ñgươi, ngươi, ngươi... quá ư độc ác! Người định hãm 
hại ta bằng cách đánh thuốc mê chụp ảnh. 

- Chà, Bao Trạm trưởng, tại sao ông nói vậy Những kỷ 
vật này nếu không thích thì cứ vất ra cửa hoặc nộp cấp 
trên! 

Vương Thông cười khả ố. 

Bao Cương rùng mình, mặt trắng dã, trán vã mồ hôi 
như vừa đi cày ải về, ấp úng: 

- Thôi được, thôi được, ta mỏ lưới lần này, thả người 
một lần vậy. 

- Có thế chứ, có thế chú! Vương Thông đắc ý cười hả 
hê. 

- Nhưng người phải giao lại hết phim, ảnh này cho ta, 
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chỉ một lần này thôi. 

Vương Thông lấy ra cuộn phim đặt lên bàn, nói: 

- Được, được, được. Thế không có lần sau đâu. 

Và Bao Cương thu hết phim ảnh bỏ vào ngăn kéo khóa 
lại. 

Anh cúi đầu vẻ thất vọng, uể oải bước ra sân trạm cùng 
Vương Thông, gợi người gác cửa cho mỏ cổng chính, cho 
xe thuốc lá ra. 

Bảo vệ nghí ngờ hỏi, Bao Cương mặt hầm hầm: 

- Họ đã có đủ thủ tục hồ sơ, cho họ đi, tôi chịu trách 
nhiệm! 

Bao Cương trừng mắt nhìn tên buôn lậu gian giảo, xảo 
quyệt đang nhanh nhẹn cho nổ máy ô tô phóng ra khỏi 
cổng với nét mặt vô cùng hoan hỉ đắc thắng. Thế là hắn 
đã cướp được xe thuốc lá lậu và heroin do Trạm bắt. 

Rồi Bao Cương đóng của phòng lại, đem tất cả số phim 
ảnh kia ra đốt. Cuộc giao dịch bất đắc dĩ đã xong. Bao 
Cương bỗng đổ bệnh, đầu nhức như búa bổ, người nóng 
như lửa đốt cả trong lẫn ngoài, tim gan như bị ai chọc 
dao vào, khó chịu vô cùng, trong đời Bao Cương chưa bao 
giò thấy khó chịu như vậy. 

Và đúng lúc này có hai người mặc quần áo chỉnh tề, 
là nếp phẳng phiu, nét mặt phấn chấn. hăng hái bước vào. 
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Người nhiều tuổi là Trưởng phòng chống buôn lậu, người 
ít tuổi hơn là Dội trưởng chống buôn lậu của Cục. Trưởng 
phòng thấy Bao Cương thần sắc bất an, nên quan tâm 
thân mật: 

- Sao đấy há? Cậu ốm rồi à? 

Bao Cương hơi lúng túng, vừa như gật đầu, vừa như 
lắc, lại gật, lại lắc. trông rất buồn cười. 

Sau khi hàn huyên lấy lệ, Trưởng phòng chống buôn 
lậu hỏi đến xe thuốc lá lậu. Bao Cương đầu hơi cúi xuống, 
một lúc sau mới thủng thẳng: 

- Tôi thả cho đi rồi. Họ có đủ giấy tö thủ tục, không 
giữ thêm được nữa. 

Trưởng phòng và Đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, cùng 
hỏi: 

- Thủ tục đâu? 

- Tôi đang tìm, đang vừa để ỏ bàn này mà tự nhiên 
biến đi đâu. 

Bao Cương cú cúi xuống tìm kiếm, rồi đến bồ giấy vụn 
cũng bị lục tung lên, lục cả cặp tài liệu, cả ngăn kéo bàn. 

Lúc này, Bao Cương không nói øì, ngày đực ra như kẻ 
mất hồn. mặc cho 2 người truy hỏi thế nào cũng được tùy 
thích. Trưởng phòng và Đội trưởng kéo nhau ra ngoài, 
tìm anh em ỏ Trạm để hỏi đầu đuôi sự việc. Mọi người 
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chỉ nói, vừa tới giò làm việc, Bao Trạm trưởng đã thân 
chinh dẫn chủ xe hàng lậu từ văn phòng đi ra, bảo gác 
của mỏ cửa gấp. 

Trưởng phòng chống buôn lậu bực tức, ông khẳng định 
rằng Bao Cương đã tư thông với chủ hàng lậu, chắc kiếm 
được khá tiền, một việc mà Bao Cương từ trước tới giò 
chưa hề sai phạm. 

Và Cục trường biết tin đã đích thân đi điều tra. Mọi 
người cho ông biết là Bao Cương lúc ấy mặt mày cau có. 
giọng nói khô cúng, nặng chịch, không có tư thế khí phách 
hăng hái như ngày thường. hình như ông ấy có điều gì đó 
khó nói ra, coi chừng có cái gì đó rất lạ thường. 

Cục trưởng gặp riêng Bao Cương chuyện trò. Anh buồn 
bã, uể oải, mặt như đưa đám nói: 

- Hắn vào phòng, tôi đuổi hắn ra. Hắn quẳng một phong 
bì tiền dày cộp ra bàn và nói nhỏ: Đây là hai vạn đồng 
nhân đân tệ, sau này thêm hai vạn nữa. Tôi tức giận quảng 
trả lại và chủi hắn là đồ súc vật, đuổi hắn cút đi. Hắn cười 
và nói:"Tôi đi ngay". Nói đoạn hắn vung tay ra, mùi thơm 
tỏa ra nhanh nồng nặc. đầu óc tôi mö mö màng màng mà 
không biết mình hành động gì nữa. Lúc trưởng phòng 
chống buôn lậu đến, tôi vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng có mø 
hồ hiểu rằng mình đã thả chiếc xe thuốc lá lậu đó đi rồi. 
Anh đau khổ thỏ dài rồi tiếp:"Chỉ tại tôi mất cảnh giác, 
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đã không nhận ra tay buôn lậu kia đánh thuốc mê để 
khống chế làm thco lệnh hắn. Tôi thật ngu xuẩn đã để 
hắn gây án thành công, làm tổn thất lồn cho Nhà nước. 
Đề nghị lãnh đạo Cục cứ xét xủ nghiêm minh, tôi xin chịu 
hình phạt". Vừa nói, nước mắt anh vừa chảy ròng ròng. 

Gần đây việc đánh thuốc mê gây án là một hành động 
khá phổ biến, Cục trưởng đã biết, vì vậy ông không nõ 
trách móc thuộc hạ của mình là thiếu kiên cường, chỉ căm 
giân bọn xấu kia quá nham hiểm xảo quyệt. 

Không được để thuộc hạ tâm phúc của mình chịu oan, 
mang tiếng xấu, ông bảo Bao Cương đi báo Cục Công an 
giúp đỡ để nhanh chóng tìm ra tên Vương Thông đã gây 
án bằng thuốc mê. 

Sau đó Cục Công an đã lập án điều tra, nhưng vẫn 
chưa thấy tung tích tên Vương Thông đâu cả. Còn công 
ty ma kia đã bị xóa tên đăng ký kinh doanh cách đây hai 
tháng rồi. Vụ việc đến đây bị bế tắc. 

Bao Cương vẫn được giữ chức Trạm trưởng, nhưng giò 
đây lòng anh đầy nổi uu phiền, nặng trĩu tàm tu, chẳng 
còn thiết đi khiêu vũ nữa. 

Và một hôm trạm trưởng ngồi xem công văn ö phòng 
làm việc. Ngoài của có một người mặc đồng phục nhân 
viên thuế công thương bước vào, tiến thẳng đến trước mặt 


anh: 
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- Xin chào Bao Trạm trưởng công việc bận rộn chứ? 

Nghe tiếng quen quen, Bao Cương ngẩng lên và bỗng 
sửng sốt nhận ra Vương Thông! Tên buôn lậu thuốc lá 
được mình thả đi tháng trước. Anh trùng mất: 

- Anh đến đây làm gì? 

- Có việc, mấy hôm nữa, tôi có một xe tải hàng đi qua 
quý địa phương đây, đề nghị anh, anh... - Hắn nói lấp lửng 
rồi dừng lại, ra hiệu bằng cách nháy mắt, ý nói là anh hãy 
tham dự một tay, một lần nữa lại cho hắn được đi tự đo. 

Nhưng Bao Cương hừ một tiếng và quay số điện thoại, 
vừa quay xong định nói thì hắn chặn ngay lại và bảo: 

- Đó là số máy tổng đài Cục Công an. Tôi biết anh đã 
đến công an báo án, đã bịa ra tình tiết vụ án đúng không? 
Anh ngây thơ quá đấy! Tôi đã dám đến đây thì sơ gì anh 
báo công an. Tôi cho anh xem trước thú này, rồi tiếp tục 
gọi điện cũng không muộn. Nói đoạn hắn rút ra một phong 
bì giả da dày cộp, vất lên bàn - Anh hãy xem kỹ đi! 

Bao Cương liếc nhìn hắn cầm phong bì lên xem, bên 
trong toàn ảnh màu. xem kỹ thì ra toàn ảnh trần truồng 
như nhộng giữa anh với Cam Lộ. Anh vô cùng hoảng hối 
nghiến răng kèn kẹt: 

- Anh là thằng quá bị ổi, quá bẩn thiu! 


- Không bị ổi và bần thiu đâu. Chỉ vì ông quá quan 
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trọng nên tôi phải giữ lại cho mình một con bài chút Tôi 
nói thẳng cho ông ró, tôi đã chụp hết tới hai cuộn phim. 
Lần trước tôi mới đưa ra một cuộn, còn giữ lại một cuộn 
để sẵn sàng phóng ra thành ảnh khi cần thiết! 

- Rút cuộc anh muốn gì? - Bao Cương cố nén lòng hỏi 
nhỏ. 

- Muốn anh hợp tác lâu dài với tôi. Tất nhiên là anh 
phải làm theo chỉ dẫn của tôi - Vương Thông mim cười 
dắc ý giả bộ thân tình và đưa tay cầm lại phong bì đang 
để trên bàn. 

- Không thể được! - Bao Cương cố kìm phẫn nộ - Ta 
đi tìm Cam Lộ, bảo cô ấy nói rộ dây là cạm bẫy do anh 
bày đặt ra ép buộc phải đánh thuốc mè và làm theo như 
anh đạo diễn. Phải để cô ấy vạch trần âm mưu nham hiểm 
này của anh ra trước ánh sáng, chỉ cần Cam Lộ nói ra tất 
cả, 

- Cô ấy sẽ không nói! Giò đây cô ấy là vợ tôi. Tôi có 
thể bảo cô ấy đến Tòa án tố cáo anh đã cưỡng hiếp cô 
ấy. còn đùng máy ảnh tự động chụp lại những tấm ảnh 
truồng kia để uy hiếp và chiếm hữu mãi mãi cô ấy. Nhân 
chứng. vật chứng dầy đủ, ông không biện hộ nổi. Đến lúc 
ấy, số hưu của ông sẽ không nhận được, lại phải nhận bản 
án. 

Nói xong. hắn lạnh lùng quay người đi ra của, đến của 
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còn quay lại đặn thêm: 

- Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, hai tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ 
gọi điện. 

Lòng Bao Cương vừa lo lắng vừa uất ức, đầy hoang 
mang, không gian nặng nề đến nghẹt thỏ. Anh biết rất 
rõ, cuộn phim và những tấm ảnh lõa thể kia như gói thuốc 
nổ đeo trên người anh, nhưng dây dẫn lửa kia lại nằm ð 
tay kẻ xấu. Anh không vào hùa với chúng cũng bị tiêu 
điệt; bị ép vào cùng hội với chúng thì khác nào chui vào 
của tử. Đằng nào cũng chết, nhưng chết để trù khử mấy 
tên phạm tội, chẳng những không mang tiếng xấu để đời 
là sống buông thả, cầu vinh, được đâu hay đấy. mà còn 
được coi là cái chết đáng giá. Lòng anh bình thản trỏ lại. 
Anh sẽ lấy cái chết anh đũng làm dấu chấm hết cho cuộc 
đời của mình. 

Anh tranh thủ đi mua một con dao gãm, buộc vào bắp 
chân, phủ quần dài lên, rồi về phòng làm việc viết cho vợ 
con mỗi người vài dòng để vào ngăn kéo. Vừa lúc này 
chuông điện thoại vang lên. Bao Cương cầm máy lên nghe 
cái giọng "pê đê" của Vương Thông bảo anh đến ngay 
khách sạn Dạ Lan Hướng ở ngoài thị trấn. Bao Cương 
giận sôi lên. mắt đỏ ngầu, nhưng anh đành vò như khuất 
phục. chấp nhận yêu cầu của hắn. Anh chuẩn bị một trận 
chiến đấu quyết tủ. 
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Bao Cương quần áo chỉnh tề lấy mô tô ba bánh phóng 
ngay đến khách sạn. Vương Thông đã đúng đợi sẵn ö của, 
đưa anh vào một phòng kín đáo. Cam Lộ đã ö đấy. Bao 
Cương chỉ liếc nhìn cô mà không trả lời. Anh thong thả 
đàng hoàng ngồi xuống ghế xa lông gỗ. Cam Lộ mặt đỏ 
bừng, miệng ấp úng:"Bao Trạm trưởng" rồi im bặt. Vương 
Thông lừ mắt nhìn cô và phẩy tay ra hiệu im lặng. Hắn 
nÓI: 

- Như thế này nhé! - Vương Thông như cấp trên hạ 
lệnh cho cấp đưới - Tôi và Cam Lộ ngồi mô tô của anh 
đến trạm kiểm soát. Anh cầm bao thuốc lá này mòi nhân 
viên ở trạm hút, chờ họ mê đi rồi tôi sẽ liên lạc cho ô tô 
hàng qua trạm ngay, xe qua trạm xong tôi sẽ giao lại cho 
anh toàn bộ số phim ảnh, sau đó không tìm anh nữa. Đây 
là một vạn đông thù lao trước cho anh, Hắn đưa cho Bao 
Cương một phong bì dày cộp và bao thuốc lá Tháp Sơn 
Hồng. 

Bao Cương cầm bao thuốc, còn tiền thì kiên quyết 
không nhận và nói: 

- Số tiền này chờ xe qua trạm một đoạn hãy giao cho 
tôi cùng với phim ảnh một thể - Nói rồi anh ra ngay mô 
tô. 

Và Vương Thông ngồi sau Bao Cương. Cam Lộ ngồi 
vào thùng xe. Mô tô chạy được một đoạn ngắn bỗng đừng 
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lại. Bao Cương hơi chần chừ. Vương Thông hồi hộp hỏi: 

- Ơi vậy? 

- Cam Lộ không cần đi, tạm ỏ lạt khách sạn. Phim ảnh 
và tiền đều để Cam Lộ giữ, chờ tôi đưa ô tô qua trạm 
xong tôi sẽ quay lại khách sạn lấy - Bao Cương nói với 
thái độ rất nghiêm túc và rất kiên quyết. Vương Thông 
không nghi ngò hỏi lại: 

- Anh làm như thế có ý gì? 

- Tôi sọ anh không giữ lồi, qua trạm xong các anh ngồi 
trên ô tô lớn, tốc độ cao, tôi với chiếc mô tô ba bánh cũ 
nát này làm sao đuổi kịp. 

- Thôi được, Cam Lộ ö lại khách sạn để tiếp anh, còn 
nhũng nửa ngày, hai người tha hồ tình tú thoải mái, tối 
đến lại đi khiêu vũ, được đấy chú! Sáng mai Cam Lộ không 
phải đến tìm tôi, cô cú về nhà trước. 

Cam Lộ phục tùng, ra ngay khỏi mô tô. Bao Cương 
tăng ga, xe rồ máy ầm ầm lao đi. 

Và mô tô đến trạm kiểm soát. Ba nhân viên của trạm 
thấy Bao Cương đến thì vui mùng chạy ra chào hỏi. Bao 
Cương chỉ vào Vương Thông (lúc này hắn đã thay hình 
đổi dạng không ai nhận ra) và giới thiệu:"Anh đây là lãnh 
đạo mới về cục, đến đây quan sát xem xét tình hình công 
việc". Bao Cương lấy thuốc mời anh em. Cánh trẻ thấy 
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thuốc ngon hảo hạng thì khoai chí, anh nào cũng lấy thêm 
một điếu dất mang tai để dành. Bao Cương phát thêm 
cho mỗi người một lượt nữa rồi lấy bật lửa tự châm cho 
anh em. Thuốc ngon, lại thèm, ai nấy đều hút những hơi 
dài, nuốt sâu vào lại thỏ ra khoan khoái. Thế rồi, chỉ loáng ˆ 
cái, ba chàng trai ngồi dựa lung vào ghế mơ mø màng 
màng không biết sự thể gì nữa. Vương Thông bèn lấy máy 
ra phát tín hiệu gọi xe qua trạm ngay. Bao Cương thừa 
lúc Vương Thông không đề ý, anh vội bấm ngay vào chiếc 
nút bấm báo động được nối thẳng với Đồn Công an thị 
trấn, do thỏa thuận trước giữa Bao Cương với Đồn Công 
an. 

Sau đó 5 phút đồng hồ, một chiếc xe tải lớn mười bánh 
từ từ tiến đến Trạm kiểm soát. Vương Thông nhấc cần 
chắn và ra hiệu cho xe giảm tốc độ qua trạm. Khi xe vừa 
tối, Vương Thông nhảy ngay lên bệ cửa cabin, lái xe bảo 
tên mặt rỗ ngồi cạnh mỏ cửa xe cho Vương Thông vào 
ngồi. Đúng lúc này, Bao Cương nhảy phắt lên bệ cửa 
buồng lái, thò tay vào nắm chặt vô lăng đánh mạnh một 
vòng, chiếc xe ngoặt ngang ra và lao xuống rãnh thoát 
nước ven đường. Tên lái xe phản úng cũng rất nhanh gọn, 
hắn vừa cố sức đánh lại tay lái, vừa dùng qủa đấm thoi 
mạnh vào mặt Bao Cương làm máu từ mũi chảy ra ròng 
ròng, nhưng Bao Cương vẫn nấm chặt vô lăng không 
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buông. Chiếc xe rung lên rồi bất động. Lúc này Bao Cương 
mới nhảy xuống đất, vén quần lên, rút dao găm ra và dồn 
súc vào đôi tay đâm mũi dao sắc vào lốp xe, "bộp" một 
tiếng lốp xe bẹp dí, 

Đúng lúc này, ö trên xe có năm tay chân của Vương 
Thông nhảy xuống, chúng đều có dao găm, côn sắt. chẳng 
nói một lời, đồng loạt xông tới vây quanh Bao Cương. 
Anh rút đao và né tránh bọn này để lao thẳng tới Vương 
Thông. Vương Thông cũng đang trọn mắt hung ác, nắm 
chắc cán dao lao tói Bao Cương, mũi dao hai bên đều 
nhằm thẳng tim đối phương dâm tới. Bao Cương đâm trúng 
ngực trái Vương Thông và mũi dao của Vương Thông 
cũng đâm trúng ngực trái Bao Cương. Bốn mắt họ trừng 
trùng nhìn nhau, cố súc vùng lên đâm đối phương. 

Dao găm, côn sắt của bọn tay chân Vương Thông liên 
tục giáng xuống đầu, xuống người Bao Cương. Máu từ các 
vết thương ở đầu và trên người Bao Cương tuôn ra dữ 
dội. Nhưng anh vẫn nắm chắc cán dao, dùng hơi sức còn 
lại cuối cùng của mình xốc mạnh về phía trước. 

Vương Thông oặt người đổ xuống, ngựcVương Thông 
bị 3 múi dao đâm trúng, máu chảy như suối. 

Lúc này, trên con đường của thị trấn đã vọng lại tiếng 
còi xc hú vang của cảnh sát. Một chiếc mô tô ba bánh rực 
ánh đèn pha lao tới. Ba cảnh sát từ xe nhảy xuống. 
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Mấy tên tay chân của Vương Thông thấy vậy hốt hoảng, 
vất bò dao, côn xuống đất, rồi luồn lách theo các bụi cây 
rậm trên đồi chạy trốn mỗi đúa một phương. Hai chiến sĩ 
cảnh sát vừa bắn cảnh cáo vừa truy đuổi, còn một cảnh 
sát Ở lại bảo vệ hiện trường và gọi điện về đồn báo cáo 
tình hình, 

Lúc ấy Bao Cương đã trút hơi thở cuối cùng trước lúc 
xe cấp cứu tÓi. 

Tên Vương Thông cũng đã chết, mắt trọn ngược. Chiếc 
xe tải cố lồn chỏ đầy thuốc lá ba số lậu, khám dưới bệ 
ngồi phía sau còn tìm được 2kg heroin. 

Và Bao Trạm trưởng chiến đấu chống bọn buôn lậu đã 
anh dũng hy sinh. Kỳ tích của anh cùng những tấm ảnh, 
băng ghi hình quay chụp lại hiện trường đã được đăng lên 
báo và phát trên tỉ vi. "Bao Công mặt sất" đã trỏ thành 
anh hùng liệt sĩ của thị trấn, được mọi nhà biết đến, mọi 
người ngưỡng mộ. Toàn nước Trung Hoa biết anh. Tang 
lễ của anh được cử hành rất trọng thể. Người tiễn biệt 
anh đến nơi an nghỉ cuối cùng đã xếp thành hàng dài tói 
nủa cây số. 

— Còn Cam Lộ lúc này thì sao? Khi Bao Cương yêu cầu 
cô ö lại khách sạn, cô suy nghí và rất lo lắng. Linh tính 
người phụ nữ cho cô biết là sẽ có việc chẳng lành. Cô lại 
suy nghĩ rằng, xong việc anh sẽ đến hỏi tội cô. Cô đã tính 
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chuyện bỏ trốn, nhưng khi biết được tình tiết ö Trạm kiểm 
soát, cô mới hiểu tấm lòng của Bao Cương muốn giữ an 
toàn tính mạng cho cô. Cô thầm cảm on Bao Trạm trưởng 
đã bao dung độ lượng. 

Hôm nay. Cam Lộ mặc nghiêm trang, tay đeo bằng 
tang. đôi mắt sung vì khóc. đến trước mộ Bao Cương, cúi 
đầu tưởng niệm và nước mắt lưng tròng. Cô lấy trong túi 
xách ra đủ kiểu ảnh lõa lồ đã được Vương Thông chụp 
cô khí ôm Bao Cương bị đánh thuốc mê, từ từ châm lửa 
đốt. Cô thì thầm:"Bao Trạm trưởng øi hãy tha lỗi cho 
em!" Những giọt nước mắt thật thà hối lỗi từ từ nhỏ 
xuống nấm mồ của người đã khuất. 

Và lủa tắt đần, tàn giấy bay trong gió. Cam Lộ một lần 
nữa cúi gập người, vái 3 vái trước mộ Bao Cương, lặng lễ 
lấy khăn lau nước mắt rồi quay người, từ từ xa đần. Cô 
đã quyết định đi đến Cục Công an khai báo lại toàn bộ 
sự việc để chuộc lại một phần tội lỗi của mình và cầu 


mong sự khoan dung độ lượng của pháp luật. 
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hế là cuối cùng anh đã đến. Môi anh ngồi, ngồi 

xuống đi anh. Anh uống chè đi, chè hái từ sóm, 

đang đượm. Anh đến đây với chúng tôi thật quí 
hóa. Không có một nhà văn nào chịu lên đây thâm nhập 
đời sống. Nhắc đến đơn vị chúng tôi, người ta sỏn tóc gáy: 
Nhà hỏa táng! Đó là một. Còn cái thứ hai, ai cũng nghĩ, 
chúng tôi ở đây không có sự sống chỉ có cái chết. Bọn 
chúng tôi đều là người tục, không nhập được vào cung 
điện văn chương nghệ thuật. Hình như trong tiểu thuyết 
mà viết đến chúng tôi thì cái mùi xác chết liền lập túc 
xông héo trăm hoa, thần nghệ thuật đều bỏ chạy, cả cây 
đàn của nàng cũng vút lạt trong lò thiêu của chúng tôi. 
Họ cảm thấy ö đây đều là người tục việc tục, không ăn 
nhập gì với dòng đời, thích hợp với chúng tôi chỉ có bọn 
chúng tôi. Họ thường viết về bệnh viện, về thầy thuốc - 
tôi không hề phản đối viết những cái ấy, nhưng bệnh viện 
như thần thánh mà khinh rẻ chúng tôi đến mức không 


L Nguyên văn; Sinh tử chỉ gian. Nghĩa là khoảng giữa cuộc sống và cái 
chết (N.D). 
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đáng một đông xu? Bảo rằng cuộc sống chúng tôi không 
liên quan đến triết học hoặc bảo rằng không có tiết học 
văn học nghệ thuật sẽ không có linh hồn thì cũng được 
cả, chẳng sai. Có điều, người nói câu ấy cũng hồ đồ, sống 
và chết xưa nay vẫn hấp dẫn cái thần bí, mọi tôn giáo đều 
có liên quan đến cõi âm, đến thế giới bên kia. Tôn giáo 
có phải là triết học không? Thế thì ö nhà hỏa táng không 
có triết học sao? Họ đúng là người ngoài cuộc trăm phần 
trăm rồi. Nói thằng ra, những người coi khinh chúng tôi, 
coi chúng tôi cả ngày chỉ đánh bạn với xác chết, thì hợ 
cũng chẳng khác gì xác chết. Xã hội cũ gọi chúng tôi là 
phu nhà táng, bậc thấp nhất trong chín bậc hạ lưu. Tư 
tường đó bây giồ vẫn còn phỏ biến. Mặc dù các nhà văn 
sớm hay muộn rồi cũng sẽ trỏ thành món hàng của chúng 
tôi. Nhưng giò đây họ lại muốn càng xa chúng tôi càng 
hay. Sự thục thì chúng tôi cũng đã tiếp đón không ít nhà 
văn, nhà nghệ thuật. Ö bên kía, họ đủ để thành lập một 
xưởng phim, một đoàn giao hưởng, một đoàn ca múa, một 
doàn kịch nói. Nếu có lập một hội nhà văn thì chất lượng 
cũng không hề kém bên này, anh có tín như vậy không? 
Thôi, đã quá nhiều lòi hàm hồ, giờ lại trỏ về vấn đề chính 
vậy. Anh muốn hỏi tôi về gia đình, về người yêu. phải vậy 
không? 


Biết nói từ đâu nhỉ? 
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Thôi thì từ cha tôi vậy. Ông già một đồi hầu hạ người 
chết. Nhưng không hề chán nản. Ông nói: "Một đời người 
rồi cũng có lúc đến dây. Đối xử tốt với người khác cũng 
tức là đối xử tốt với mình vậy. Lúc sống, con người có sự 
phân biệt vương hầu khanh tướng, thằng ở, đứa ăn xin. 
Nhưng hể nhắm mắt lại, thì mọi người đều bình đẳng tất. 
Ö bên kia người ta không thích diễu võ giương oai. Hoặc 
giả còn có người thân chết mà lòng chưa chết còn muốn 
đè đầu đạp cổ người khác, thì ö bên ấy cũng có các nhà 
cách mạng của chúng ta, họ sẽ đứng lên tập hợp tay chân, 
đó là việc chắc chắn, rồi làm cách mạng, xây dựng một xã 
hội bình đẳng còn dễ hơn bên này nhiều. 

Anh xem, lời lề ông già, có triết lý không, có lãng mạn 
không, có ý thơ không? Ông già còn nói: "Chúng mình 
đối xủ tốt với người chết túc là giúp người còn sống có 
được tí chút an ủi, để họ càng làm tốt công việc của họ. 
Chúng mình cũng là vì nước vì dân mà làm việc ấy chú!". 

Như vậy là kém giác ngộ sao? Tất nhiên, ông già có tí 
chút mê tín. Khi lâm chung, cũng ö chỗ chúng tôi đây, 
ông già nói: "Đừng buồn, người chết như ngọn đèn tắt, ö 
bên kia cha có nhiều bạn. Đừng nghĩ cha đi một mình, 
đến bên kia, bạn bè mỗi người một tay thì đèn lại sáng 
lên thôi". Ông già nói thế rồi mỉm cười ra đi. 

Ông già có gì chưa yên tâm đâu. Ông không có việc gì 
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phải nghĩ cả. Cứ mối lần hỏa táng, thấy người chết ăn mặc 
quá sang trọng, tay đeo đồng hò, ngực bút máy, ông già 
liền khuyên người nhà họ: "Giữ lại cái áo khoác ngoài đi, 
bên ấy không lạnh, cũng không chú ý ăn mặc lắm đâu. 
Còn đồng hồ bút máy cũng giũ lại hết. Bên ấy không cần, 
tất cả đều tự động, báo giỏ tự động, viết lách bằng máy 
chữ. Giũ lại đi, trước là làm kỷ niệm, sau là để dùng. Đốt 
đi cũng vô ích." 

Hồi mười năm động loạn” nhà hỏa táng nhận người 
chết, có kẻ chết oan, kẻ bất đắc kỳ tủ, ông già đều đối 
xử như nhau. Như thường lệ, rủa rấáy mặt mũi, lau chùi 
nhũng vết thương vô lý. Không phải không ai can thiệp 
đâu. Có dạo, lão thủ trưởng đữ như ôn thần đến trách 
ông già: "Lão già, lão có lập trường giai cấp không đấy?". 
Ông già nhấp nháy mắt, thầm thì: "Đừng gào lên thế, hồn 
anh ta chưa lìa xác đâu. Gắt gỏng như vậy hồn ấy sẽ ngày 
đêm quấn lấy ông, ông chịu nổi không? Mà lại, đây là 
công việc của chúng tôi, có chế độ và yêu cầu của chúng 
tôi. Nếu không nghe thì xin ông tự vác hộ cái xác này vào 
lò. Khổ sỏ như vậy mà làm gì? Nếu ông chết, không lẽ 
lại vác cái bộ mặt đỏ gay kia mà đi sang thế giới bên kia?" 

Tôi không biết nhà văn các anh nhìn loại người như 


cha con tôi ra sao, có được coi là lương thiện không, có 


L Chỉ cách mạng văn hóa và ảnh hưởng của nó 1966 - 1976 ND. 
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được coi là có tâm hồn không, có đáng viết không? 

Lại còn một lần, ông già tranh luận với một cây bút 
"nồi tiếng" hồi ấy. Nhà "đại lý luận" ấy đến để giám sát 
việc hỏa táng "Một phần tử cö hội chủ nghĩa" bị ngược 
đãi mà chết. 

Ông già nói "con người và xác chết không khác mấy, 
cũng chỉ là một thôi. Nhung những kẻ sống mà hết hơi 
còn dông hơn những xác chết còn hơi, đếm không xuể". 

Câu nói đó chọc tức nhà "đại lý luận" lập tức ông ta 
hạ lệnh thủ trưởng nhà hỏa táng điều tra lý lịch ba đời 
ông già. Thủ trưởng giậm chân nói: 

"Hày, ba đời là công nhân khâm niệm, moi ra nữa thì 
cũng chỉ là phu đốt xác thôi. Chẳng phải diều tra làm gì". 

Đó chính là "cách mạng" hỏi ấy. đến triết lý của ông 
già cũng cách không nôi. Anh xem có đúng không. Cứ 
xem xem cái thế giới chúng ta sắp đến, lời ông già chả 
phải là sự thực sao? Bên kia, có khá nhiều người chết mà 
sống vĩnh viễn, bẻn này có những người sống mà đã chết 
rồi, cũng không phải là ít. 

Còn tôi! Chẳng có gì để nói cả. 


Tôi tốt nghiệp cao trungt, thị hỏng đại học. Cha tôi 


LỞ Trung Quốc bậc trung học có 2 cấp: sơ trung và cao trung, lương 
đương phô thông cơ sở và phô thông trung học của ta. (N.D) 
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nói: "Thôi thì làm nghề của cha vậy. Đơn vị còn thiếu 
thanh niên không ai muốn làm. Cứ thế này thì người chết 
sẽ chất đầy giá. Chủ nghĩa xã hội không thể để con người 
khi sống thì sung sướng chết đi lại xếp hàng dài dằng dặc. 
Ö đây không phải là phòng cất giữ của ngân hàng, chuyên 
bảo quản xác chết. Sóm đưa tiễn họ. kẻ sống người chết 
đều yên tâm. Con vào làm đi. Việc này không phải không 
có tiền đồ. Con là đoàn viên, hãy đi đầu". Lúc ấy tôi đấu 
tranh tư tưởng dữ lắm, trong lòng thật cay đắng. Tôi có 
một người bạn gái, tốt nghiệp sơ trung. nghèo rót mùng 
tới. Cô ta đẹp, nhanh nhẹn, môi lúc nào cũng cười. Tôi 
cũng nói một câu Tây cho sang trọng lên một tí, ỏ đây 
đang mốt như thế. Khuôn mặt tưới cười của bạn gái tôi 
giống in đúc nàng Mônna Líza của Đồ Vanhxi. Đó là nụ 
cười vĩnh hằng, thần bí. Chúng tôi gần nhau từ tấm bé, 
tình cảm rất mặn mà. Mặc dù chưa ai nói với ai một lời 
tÕõ ràng, nhưng trong câu trong chữ, đầu mày cuối mắt, 
cái ý vị toát ra thì cả hai đều rõ. Tôi yêu cô ta, cô ta cũng 
thích tôi. Anh hãy nhó lại thời trẻ, anh sẽ biết cái hương 
vị mối tình đầu. Than đỏ lửa rực, đó chỉ là những hình 
dung từ vô vị nhạt nhẽo. Vừa dắng vừa ngọt mới đúng 
thực tế. Trong tim như có vật gì đè nặng, chỉ nhấp nhổm 
muốn nhìn cho được hình bóng. nghe được bước chân đi. 
Cứ thích lúc trời trỏ gió, mưa phùn lắc rắc mà nhẹ bước 
bên nhau không nói năng gì. Trong lòng thì như có vô 
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vàn lời nói không hết. nhưng vừa gặp lại câm như hến, 
chỉ có mất nhìn mắt, mặt đối mặt ngây dại. Có một bài 
ca Nhật Bản tên là "trên bồ biển" lời rằng: "Nghĩ đến quả 
mơ và ngựa trúc, lòng anh càng ngần ngo!" Chao ôi! Ngần 
ngø, đúng vậy. Anh nghĩ xem, có một người bạn gái vừa 
xinh đẹp lại vừa hiền hòa, lòng tôi không ngẩn ngơ sao 
được, làm sao mà yên tĩnh được? Nhưng tôi tin tưởng Ở 
người yêu, tin cô ta không phải hạng con gái vụ lợi. Tôi 
tin cô ta biết con người rồi thế nào cũng chết, khi sắp 
bước sang thế giới bên kia thế nào cũng phải có người 
giúp thu vén cho thật yên ổn, thật dễ coi, thế nào cũng 
phải có người khênh họ ra khỏi vương quốc người sống. 
Cô ta cũng sẽ có một ngày như thế và sẽ không bao giò 
coi thường những người sẽ giúp cô ta thu vén vào giồ cuối 
cùng. Bỏi thế, tôi hạ quyết tâm, trong việc lựa chọn giữa 
tình yêu và công tác, tôi đã đặt công tác lên trên, tôi còn 
lý luận rằng tình yêu và việc hỏa táng không có gì gọi là 
mâu thuẫn không giải quyết được. 

Thế nhưng, tôi đã nhầm. 

Cái hôm tôi nói với cô ta tôi sẽ đến làm việc ö nhà 
hỏa táng, cô ta mách tôi xưởng phim đã mời cô ta đóng 
phim. Cô ta không chịu nổi sự phán quyết của cuộc đời. 
Đến tưởng tượng, cô ta cũng không thể nghĩ ra được mội 


ngôi sao màn bạc lại có thể sánh vai với một công nhân 
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hỏa táng di chơi phố, chơi công viên, ngắm hoa hồng và 
mẫu đơn hoặc bơi thuyền dưới bóng râm rặng liễu. Gió 
xuân, mưa phùn, hoa tươi, cỏ xanh, thơ và âm nhạc, những 
cái đó hầu như gắn chặt với sự sống, nhưng dành cho 
người chết lại chỉ có bóng đen. Tôi ngày ngày làm bạn với 
người chết, cho nên bị phán quyết là người phải chết, 
người nửa chết, hết duyên với cái đẹp. Bởi vậy cô ta không 
nói gì, cũng là lê đương nhiên. Cô ta roi nước mắt, nhưng 
cũng không ngăn được cô ta vĩnh biệt tôi, từ bấy hai chúng 
tôi "bai bai"G), 

Anh xem, cái vinh cái nhục của con người khác nhau 
chí trong tích tắc. Trong giây lát nghe công bố được mồi 
đóng phim cô ta đã thay đổi. Tù một đứa con gái tầm 
thường rách rưới, biến hành một ngôi sao điện ảnh chói 
ngồi. Còn tôi, tôi chỉ ón lạnh chốc lát. một chốc lát thôi, 
rồi liền quyết tâm đi làm công nhân hỏa táng, quyết tâm 
từ một thanh niên trí thúc không thể gọi là hèn mạt rơi 
xuống hàng chót của chín loại hạ đẳng, rơi xuống loại 
người hèn hạ không xứng với văn học nghệ thuật, cũng 
không xúng với các nhà lý luận cao sang. Có điều, trong 
giây lất ngắn ngủi ấy, bất kỳ ai trong hai chúng tôi, bất 
kỳ xét về học vấn hay là mức độ xinh đẹp, càng không 


L Tiếng Anh nghĩa là chia tay. Khi tạm biệt người Ánh nói Xrxxl we” 
(ND) 
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cần nói đến chiều cao thân thể, độ dài lông mày... Không 
ai thèra được một phân một ly nào cả. Thế nhưng. trước 
dư luận xã hội, cái vinh cái nhục, cả các giá trị thân xác 
hầu nhu đã có sự thay đổi đảo diên trời đất. Trước cái 
giây lát ấy, hai chúng tôi là tình nhân. Sau giây lát ấy hai 
chúng tôi là vật tuyệt giao. Như thế gọi là gì nhỉ? Giò đây 
ảnh cô ta in trên lịch treo, một năm được mọi người ngắm 
một tháng, còn tôi cả tháng ấy tôi xua đuổi biết bao người 
đi về một vương quốc khác. Nhà văn các anh thường nói 
đến cuộc sống, anh thử phân tích xem, trong một tích tắc 
hai chúng tôi đã thuộc hai cuộc sống phân ranh giới rõ 
ràng. 

Không, tôi không hẹp hồi như thế, không hề thấy người 
ta thành đạt thì bực tức, chỉ mong sao kéo chân họ xuống. 
Tôi không hề chủ trưởng xé cái ảnh trên tờ lịch, thay ảnh 
khác. Dù sao thì ảnh một cô gái xinh đẹp cũng đẹp mắt 
hơn ảnh tôi đem treo lên lịch. Ai người ta chịu bỏ tiên 
để ngày ngày nhìn một thằng ngốc? Tôi muốn nói, số phận 
con người khác nbau. thậm chí nhân cách cao thấp, cái 
sống và cái chết... chỉ trong giây lát là được quyết định. 
Dân gian thường nói: đã tới số rồi. Cũng giống như chỗ 
bẻ ghi trong ga xe lủa, đoàn tàu này đi về đông, đoàn tàu 
kia đi sang tây, không thể thiếu đoàn nào. Đó là sự phân 


công của xã hội. không có bọn công nhân khâm liệm chúng 
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tôi, người chết sẽ không biết đi đâu. Ai không nghe thì 
cú chết thử một lần xem. 

Mà đúng thế, hãy cú nói anh vậy, giả thủ lúc ấy anh 
vào làm ở nhà hỏa táng mà lại gặp một người lãnh đạo 
chì chiết. bất kể những áng văn chương của anh viết ra 
lung linh gấm vóc như thế nào ông ta đều cho là vớ vấn, 
người chết là hết, rồi giữ riệt không cho anh đi đâu, thử 
hỏi giỏ đây anh sẽ ra sao? Dược hoan nghênh và vỗ tay 
khắp nơi chăng? Hay lại như tôi bây giÒ, gặp từ xa người 
ta đã bịt mũi, sơ mùi xác chết xốc vào tim phối. Bản thân 
anh cho đù làm công nhân hay làm nhà văn ö nhà hỏa 
táng thì giá trị cá nhân có thay đổi không? Không. Anh 
vẫn cao như thế, có điều có thể không béo như thế thôi. 
Ôi. cuộc sống, nó có quy luật riêng của nó, bất kỳ loại 
khoa học xã hội nào cũng đêu chưa thể nói cho thật rõ 
ràng, thế thì việc quái gì phải cãi nhau về vinh về nhục. 
ai cao ai thấp? Cũng hà tất phải tìm cái chết khi thất bại. 
phải trẻo lên giá thất cổ, só xanh mắt, tâm trí rối loạn? 
Điều quan trọng là tự nhận thúc mình, tự tôn trọng mình, 
thế là đủ. 

Dấy. tôi lại tuôn ra một thôi một hồi bực dọc. Lại nói 
cô ta, cô bạn trước kỉa của tôi, giồ đây đã là diễn viên 
điện ảnh. Mỗi lần gặp tôi, không có ai thì cách ba thước 


cô hỏi vài câu. nếu có người thì cái cổ xinh xinh của cô 
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gật gật, ra ý chào. Tôi không thèm chấp, không cần biết 
có người hay không. Nghe đâu cô ta tìm hiểu đến bốn 
năm đối tượng, cũng chẳng khác gì mua gà ngoài chọ, 
người ta sð nắn lườn con gà để chọn. Hai năm trước, cuối 
cùng có ta đã lấy chồng. Đó là anh chàng dự tuyển thứ 
sáu. Cũng không đến nỗi tồi. Hôm cưới, có gửi cho tôi 
một thiếp mời. Ban đầu tôi không định đi, nhưng mẹ tôi 
lại trách: 

“Thụ Nhân à, con đi đi! Nói cho phải thì con nhỏ cũng 
chưa quên tình cảm chúng mày lúc đầu, vẫn còn nhó cái 
thằng công nhân hỏa táng như mày. Đi mà mừng cho nó, 
đừng để người ta nói mình nhỏ nhen. cũng đừng để người 
ta nghĩ mình thấp hơn họ. Đi đi, lấy bộ đồ len mà mặc, 
để mọi người nhìn xem thằng đốt xác cũng không kém 
bọn trẻ trên màn ảnh. Mua cho nó cái gì đáng giá, đừng 
để họ nghĩ mình không có tiền". 

Đó là cái cúng cỏi khí phách của người già. Tôi không 
cãi lồi mẹ mà nghe lời bà dặn, đến chúc mừng A Nhi. 

LỄ cưới tổ chức tại một phòng không rộng nhưng khang 
trang. Khách đêu đẹp như tiên, chẳng khác cuộc thi sắc 
đẹp ö nước ngoài. Thú thực, tôi tự nghĩ, thân cao chưa 
được mét bảy lãm, mặt lại lang ben, mắt nhỏ, mày rậm, 
nhề ra không nên đến. Tôi vừa bước vào, cô dâu A Nhi - 


tôi quen gọi tên hồi nhỏ, gọi tên mới cô không thích - 
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liên cười ngặt nghẽo giới thiệu tôi với anh chàng Lục, 
chồng cô ta. Anh ta vai to lưng tròn, lông mày rậm, mắt 
to và sáng, tóc để dài thước như các ky sĩ thöi nay. Chàng 
rể nắm chặt tay tôi, rồi hỏi với cái giọng nam cao: "Anh 
bạn, anh công tác ö đoàn nào?". Tôi ngó ra, trong bụng 
nghĩ, tôi không đi bộ đội, sao lại hỏi đoàn nào. Ô, phải 
rồi, anh ta nói đoàn nào là đoàn văn công. Trong mắt ảnh 
ta đó hẳn là cái nghề cao quý nhất. 

- Anh ta làm tho đó, - A Nhi vội đõ lời 

. Ô, nhà thơ! - Chàng rể tấm tắc. 

- Không, tôi không phải nhà thơ, - tôi nói, - Tôi là 
công nhân hỏa táng, chuyên việc đốt xác. 

- Thật à? - Chàng rể ngó ra một lúc rồi rút khỏi tay 
tÔI. 

- Đúng thế, ngày ngày làm việc với xác chết, - tôi nói, 
cố ý tỉnh bo, - Kỳ thực, ai mà chẳng có liên hệ với xác 
chết. những gà vịt... trên mâm tiệc kia cúng là xác chết 
động vật cả thôi. Thôi chào anh, chúc anh chị hạnh phúc! 

Tôi ra đi, bụng những mong các thú gọi là cao lương 
mỹ vị kia sẽ vì lồi nói của tôi mà trỏ thành ngán ngẩm 
dưới con mắt họ. Thế là tôi đã ích kỷ, đem đến cho người 
ta sự phiền muộn, để trả thù. 


A Nhi bảo tôi làm thơ cũng đâu phải nói dối. Làm tho, 
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viết lồi cho bài hát là hứng thú tay trái của tôi. Tất nhiên, 
tôi không viết bài ca công nhân hòa táng. cho dù công 
việc của chúng tôi rất có ý nghĩa. Nhưng nếu cứ đem sự 
thật là tô vế hình tượng hóa ra, rồi viết các xác người đã 
hóa thành tro bụi trong lò thiêu ra sao thì chắc cũng chẳng 
đem lại thú vị gì cho người đọc. Hay là miêu tả cảnh tướng 
chúng tôi trang điểm lại cho người chết ra sao? Trong thỏ 
ca chưa hề thấy điều đó, chắc là cấm ky. Chúng tôi làm 
việc ö nơi tiễn người chết, nhưng chúng tôi ca ngợi cuộc 
sống, ca ngọi mùa xuân, ca ngọi thế giới sống động, ấm 
áp ánh mặt trời. Một cây cỏ non, một đóa cúc đại, tôi đều 
ca ngọi. Hàng ngày tôi nhìn thấy nước mắt. thấy vài liệm 
thấy vòng hoa trắng, thấy cái chết trang nghiêm. bỉ ai và 
nghiêm túc. Nhưng tôi không viết về những cái ấy, tôi viết 
VỀ SỰ vui tưới, về nụ cười, vẻ trẻ em tập đi trên bãi cỏ, 
về người đang yêu ôm hôn nhau dưới bóng cây. Tôi viết 
về tình yêu, về trẻ sơ sinh. về bà mẹ, về chân lý, cái chết 
không ngăn nổi sự sống. 

Chúng tôi tổ chúc cho các công nhân trẻ học làm thơ, 
tập vẽ điêu khắc, học trồng hoa, đánh đàn. chơi cò. Tất 
nhiên còn cả đánh bóng, bơi lội. Chỗ chúng tôi đây là cái 
của quan cuối cùng tiến người chết rời khỏi thế giới. 
Nhưng chúng tôi lại muốn tô điểm thành cánh của thú 
nhất đưa con người đến với cuộc đời. Chúng tôi ỏ đây là 
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biên giới giữa cuộc sống và cái chết. Giả dụ còn tin rằng 
bên kia cũng có một thế giới thì bên này là tủ tất bên kia 
phải là sinh. Tất nhiên đó là duy tâm, rốt cục chắc hắn 
chẳng có địa ngục thiên dàng nào cả. Nhưng cân nhắc cho 
kỹ, đối với người sống, sinh và tủ, chính là một dấu hỏi 
thú vị làm cho người ta vừa sọ lại vừa thích. Trên đời này, 
vốn làm gì có Trương Tam Lý Tú, rồi bỗng nhiên anh ta 
hay chị ta lại có tri giác, có sinh mệnh rồi giáng xuống 
trần gian, sống vui vẻ, rồi bỗng nhiên lại mất tri giác biến 
thành vật vô sinh, rồi chết. Các triết gia, các nhà văn bao 
đời nay nghiền ngẫm điều ấy - sinh và tủ. Đó là đề tài 
viết không cạn của văn học nghệ thuật, nhưng xưa này 
chưa ai viết về đội ngú chúng tôi, những người đang biến 
các thể xác hữu hình thành đội danh dự vô hình. Họ nói 
chúng tôi là người tục, việc tục, anh xem có quái đản 
không? 

Thời gian anh đến đây với chúng tôi, anh có định đi 
một vòng xem xem không? Chúng tôi ö đây quả thật giống 
một công viên sao? Hàng ngày chúng tôi liên hệ với người 
chết, nhưng chỉ đoàn thanh niên lại yêu cầu mọi người 
trân trọng giá trị cuộc sống. Chúng tôi phải làm sao để 
người sống sau khi tống tiễn người chết lại còn thêm nghị 
lực để sống tiếp. Chí ít, ö đây chúng tôi không được làm 
chơ người ta buồn phiền, chán nản để người ta yên tâm 
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mà nghỉ rằng, bước qua của quan cuối cùng của cuộc đời 
COn người cũng có được sự an ủi. 

Tôi nói những điều này không nhằm động viên anh trỏ 
về đây công tác. Tôi chỉ muốn anh hiểu cho, chúng tôi ö 
đây cũng như mọi đơn vị khác, đều là một phần của cuộc 
sống, chúng tôi không muốn người khác coi thường. 

Anh hỏi về vợ tôi ư? Ồ., chúng tôi gặp nhau trong Cung 
văn hóa. Tôi tham gia tổ văn chương, cô ấy tham gia tổ 
âm nhạc. Tôi viết một lời ca, được cô ấy thích đem phổ 
nhạc rồi biểu diễn trong hội diễn nghiệp dư. Cô ấy kéo 
đàn, tôi hát, được thưởng, rồi cùng đi chơi, cùng ãn com 
chúc mừng thắng lợi. Cứ như vậy chúng tôi quen nhau. 

Cô ấy bảo lồi ca tôi viết tràn trề lòng yêu cuộc sống. 
Tôi viết về một đóa hoa đại, mùa xuân đâm chồi rồi nö 
hoa. Người xe qua lại chà đạp, nhưng hoa vẫn vươn dậy, 
vẫn đưa đến cho con người biết bao hương sắc. 

Cô ấy hỏi, anh quan sát tính tế, ngòi bút đạt đào tình 
cảm, vì sao thế? 

Tôi nói, bởi vì ngày ngày tôi trông thấy cái chết. 

Cô ấy sũng ra, cô không hề biết tôi là công nhân hỏa 
táng. 

Còn tôi thì biết cô ấy, là sinh viên vừa tốt nghiệp, là 
bác sĩ sản khoa. Kể từ hôm ấy, mấy tháng liền cô không 
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nói năng gì với tôi. Những dịp cung văn hóa luyện tập tiết 
mục, cô chỉ trân trân nhìn tôi. 

Tôi yêu cô, nhưng cố gắng nén nỗi xúc động. Trong 
con mắt người đồi, công nhân hỏa táng chúng tôi là suốt 
đời độc thân như một định mệnh. Tôi không dám thổ lộ 
thẳng thắn vì sọ không tôn trọng. Vi Thuyết, đúng, cô ấy 
tên là Lý Vị Tuyết, không muốn bắt cô ấy phải khổ sỏ. 
Cú để cô ấy tự mình suy nghĩ. Nếu cô ấy không yêu, tôi 
cũng chẳng oán giận. Cái gánh nặng dư luận đặt trên vai 
một cô thiếu nữ chẳng phải là nhẹ nhàng mà ngược lại có 
thể làm chết người. Còn tôi cũng phải biết tự trọng chứ, 
cái đòn mà A Nhi tặng tôi đến nay vẫn còn đau, tôi không 
muốn lại nhận từ một cô gái khác. Tôi phải giữ gìn quả 
tim to bằng nắm tay của tôi để đành chơ nuóc nhà, cho 
xã hội, cho muôn hộ gia đình, để làm tốt việc đưa tiễn 
người thân của họ, gửi đến mọi người chút ít an ủi cuối 
cùng. Trái tim tôi không lón, không thể chia ra nhiều phần 
được, 

Rốt cục, một hôm Vi Tuyết hẹn tôi đến Viện Tử Trúc?), 
Dưới cổng Viện mới được tu sửa lại, nhìn mặt trời sắp 
lặn, cô khế nói: 


- Anh ở đấy làm việc gì? 
L Tử trúc là tre màu tím. (ND). 
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- Trang điểm cho người chết. 

- Anh không sợ à? 

- Ban đầu cũng sọ. Không những sợ, cồn buồn nôn, 
thường ăn com không nuốt nổi. 

Tôi không miêu tả lại bộ mặt người chết, không cần 
thiết làm Vi Tuyết ngắn ngấm. Lâu rồi cũng quen. Tôi 
coi cái xác chết chỉ như bản vẽ... rồi đần dần cũng quen. 
cả. 

- Công việc ấy có thù lao không? 

- Không, tiền lương như mọi người. Anh kiếm được ít 
hơn em. 

- Công việc ấy có ý nghĩa gì, anh không thấy chán sao? 

- Anh không cần nói cao xa, chẳng qua cũng chỉ vì bắt 
buộc. Nhưng nhũng người thân nhìn thấy người nhà của 
mình nằm ở đó, rất yên lành, giống như ngủ, thì cảm thấy 
như là không hề vật vã đau đón khi chết, lòng dạ yên ồn 
hơn. Không ít người đã chảy nước mắt cám øn anh. 

Cô ấy không nói gì nữa, chỉ đăm đăm nhìn ráng chiều. 

- Ảnh có cái tài năng ấy, sao không tô điểm cho người 
sống? - Cô ấy hỏi. 

- Nhưng mà phải có người để tô điểm chứ? - Tôi trả 
lồi - Tôi trang điểm cũng khá. Còn làm cả việc hóa trang 
nữa. Người sụn xương mũi, tôi làm cho cái mũi giả, hai 
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má hóp, tôi độn cho đầy lên. Tôi đắp kín vết thương, vá 
cho đôi môi rách, vuốt lại cặp mất... Phải làm sao cho mọi 
người chết, đi khỏi cuộc đời thanh thản như khi họ sống. 

- Nhưng làm như vậy được gì? Trước šsau rôi cũng chết. 
- Cô ấy lại thỏ đài. 

- Đúng thế, tác phẩm nghệ thuật của tôi, nhiều nhất 
trưng bày ba hôm. Sau đó đưa vào lò thiêu. Em biết không? 
Ba hôm ấy, lòng anh tràn ngập tình yêu và lòng cảm kích 
của người sống. Tình cảm ấy, trái tỉm anh chứa không nổi. 
Có lúc anh cảm thấy người chết cũng ngồi dậy, mắt ngấn 
lệ gật đầu cám ơn anh. 

- Thôi anh đừng nói nữa, ghê cả người. - Cô ta kêu lên 
khe khẽ. 

- Chẳng phải em cũng vật lộn với cái chết là gì? - Tôi 
hỏi cô. 

- Đúng thế - Cô ta thỏ dài, - có lúc em nghĩ trong cuộc 
đời cái mà khoa học không vượt nổi chính là y học, thắng 
lợi cuối cùng vẫn thuộc về cái chết. 

- Nhu vậy là hơi bị quan đó - Tôi khuyên cô ta, - cả 
ngày em tiếp đón trẻ sơ sinh, bất kỳ cái chết nào cũng 
không ngăn trỏ được bọn trẻ ra đời. Y học là khoa học 
giành giật thời gian. - Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, lạnh 
lùng cười, nói: - Nếu hai ta kết bạn, người đời sẽ nói sao 
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nhi? Em đón tiếp cuộc sống, anh tống tiễn cái chết. Tôi 
cũng bật cười. - Ở chỗ anh mọi người đều nói chúng mình 
có liên quan với bệnh viện, cùng một trận tuyến cả, bọn 
em ỏ tuyến trên, bọn anh ö tuyến duới. Tôi lại nói: - Em 
đón tiếp cuộc sống, anh đưa cái chết, chúng mình đóng 
chốt hai đầu cuộc đồi. Con người ta khi mới sinh ra đều 
bình đẳng, chết đi cũng lại bình đẳng. Kỳ thực, công việc 
của chúng mình là tôn trọng giá trị con người vào bậc 
nhất. 

Cô ta bỗng khóc rưng rức, nước mắt lung tròng,nức nỏ: 
- Lòng em rối bồi, rối bời bời... Vì đâu em gặp anh, vì 
sao em lại gặp anh? Rồi cô sụt sùi: - Anh thử nói dối em 
xem, anh nói anh là nhà tho đi, anh làm thơ thực u? Chả 
phải anh đã đăng bao nhiêu bài thơ là gì? - Nhung mà 
anh là công nhân trang điểm cho người chết, anh không 
thể dối em. Công việc này không mâu thuẫn với việc làm 
thơ, giá trị của nhà tho và của người công nhân khâm liệm 
cũng chẳng khác nhau là mấy. 

Tôi ôm lấy đôi vai cô, cảm kích mà nói: - Em hãy nghĩ 
kỹ đi, anh không oán trách em đâu. 

Tôi ra về, mặt trồi kéo đài bóng tôi trên mặt đất. Tôi 
nghĩ, nhà thơ là cái bóng kia, anh công nhân khâm liệm 
mới chính là tôi. Có điều, trong mắt mọi người, cái bóng 
của tôi lại có giá trị hơn bản thân tôi. Anh cú thủ đặt 
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mình dưới ánh mặt trời xem, thế nào cũng có cái bóng, 
có lúc còn rất uy nghiêm, đường hoàng như một hảo hán. 
Nhưng mà nó không có sự sống. Cái bóng không có sự 
sống được sự cảm thán của mọi người, còn cái thể xác có 
sự sống này của tôi thì lại làm cho người ta rối bời lòng 
dạ. Anh xem, thế là vì sao? Vì quan niệm u? Đúng, vì 
quan niệm. Những quan niệm chẳng có ích cho ai cả, 
nhung ai cũng bảo vệ nó. Anh không tin sao, anh cứ ra 
đứng ngoài đường phố làm một cuộc thử nghiệm ý dân. 
Hỏi: Một cô bác sĩ xinh đẹp có thể lấy một anh công nhân 
hỏa táng không? Trả lời: Không được; chấc chấn sẽ chiếm 
trên chín mươi phần trăm. Nếu không như thế thì ta đánh 
cuộc nào? 

Mùa xuân qua đi, mùa hạ đã tiếp gót. Thấm thoát người 
ta đã lên núi Hương Son ngắm lá đỏ rồi. 

Vị Tuyết hẹn tôi đi Hương Sơn. 

Chúng tôi đứng trên mỏm Qủy Kiến sầu, nhìn xuống 
chân song, biển đầy lá đỏ, cô ấy lại buồn rười rượi. 

Cô thỏ dài, "Sao anh lại không làm việc khác? Em 
không phải là người tham vàng bỏ ngãi. Em cũng không 
nhất thiết tìm người học đại học, một chàng sinh viên 
nông cạn không bằng một công nhân có đời sống tính 
thần phong phú. Nhưng anh, người trang điểm xác chết..." 


- Thì còn tệ hón chú gì? 
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- Thật khó cho em quá, nghĩ lại... 

Tôi không nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Gió thối 
tung lá đỏ đưới chân nghe xào xạc... Ngẩn ngơ hồi lâu, 
tôi nói: - Em nhìn những ngọn núi kia, những rùng cây 
kia. Chúng mình chết đi, chúng vẫn còn. Nhung chúng 
vẫn tuần hoàn, thay cũ đổi mới, ngày ngày chuyển động 
giữa cuộc sống và cái chết. 

- Anh triết lý nhiều quá đấy, - Cô thỏ dài. 

- Vậy thì chúng mình chia tay nhé, - Tôi nói. - Đừng 
gặp nhau làm gì nữa. 

- Không, không, - cô nói to, - Em không chịu nổi. 

Anh không thể động viên em tí chút sao? Sao lại để 
em một mình chống chọi với dư luận xã hội? Sao anh 
không nói đi? Anh chẳng phải cũng ích kỷ là gì? 

Trong đầu tôi có cái gì ùng ùng như bung ra. Cô ấy 
yêu mình, chẳng sai đâu. Nhưng trước dư luận xã hội, cô 
ấy suýt đứng không vững. Cô ấy nói đúng, để cô ấy một 
mình xung trận, cái thằng nam nhi hảo hán như mình lại 
tránh mặt, đó là ích kỷ, là ngồi mát bát vàng, là đòi bạn 
gái dâng tình yêu? Không. Tình yêu là cả đôi bên, Muốn 
có tình yêu thì phải biết giành lấy, phải đoạt lấy từ tay 
những kẻ chống lại tình yêu, miễn là chính đáng. 


Tôi ôm chặt cô, xúc động: "Anh yêu em. Trên đời này 
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không ai thay thế em được. Công việc của anh là qua lại 
với người chết, nhưng anh không phải người chết. Anh có 
nhiệt tình, có sức sống chẳng kém bất kỳ người sống nào. 
Anh không để cho bất kỳ kẻ nào cướp mất em. Anh sẽ 
đem lại hạnh phúc cho em. Tiền, anh kiếm được tuy ít, 
nhưng hạnh phúc đâu phải do tiên nhiều ít. Em hãy nhìn 
anh. Vi Tuyết ạ, khuôn ngực anh đủ để bảo vệ em". 

Cô ấy lao vào lòng tôi, mắt đầy nước mắt rồi nói: "Em 
yêu anh. Em lấy anh... để cho người đón cuộc sống cùng ` 
người tiễn cái chết tổ chức một gia đình giữa cuộc sống 
và cái chết". 

- Đùng nói bậy, chúng mình sẽ sống cuộc sống vĩnh 
cửu, bởi vì ngày ngày anh đã duối cái chết đi rồi!. 

Mùa xuân năm ấy, chúng tôi tổ chúc lễ cưới. Toàn thể 
anh chị em, người già cũng như trẻ con trong nhà hỏa 
táng đều đến dự. Cung văn hóa, tòa báo, bệnh viện đều 
đến cả. Họ đều cười, cười chảy nước mắt. 

Vọ tôi đối xử vói tôi rất tốt. Chỉ có một điều quy định: 
Mỗi ngày phải tấm rủa xong mới về nhà. Về đến nhà lại 
phải rửa tay hai lần. Ý của cô ta tôi biết, cô ta nghi ngồ, 
cho là tay tôi nhiễm phải hơi người chết. Kỳ thực, trên 
người cô ta cũng có mùi thuốc sát trùng, nhưng tôi cú bảo 
mùi ấy đễ chịu. 
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Anh đến thật đúng lúc. Hôm trước, cô ta sinh cháu 
đầu, một cô bé cũng xinh đẹp như mẹ nó - con gái của 
công nhân khâm liệm cũng chẳng kém ai. 

Hôm ấy, thật kỳ lạ. chồng A Nhi lại bị chết, thí hài 
đưa về chỗ chúng tôi. Anh ta uống rượu say lái xe giữa 
gió, xe lật nhào mà chết. Khuôn mặt anh ta ra sao, không 
nói cũng tưởng tượng được. Đặt bên cạnh anh ta còn có 
một chàng thanh niên. Nghe nói anh này vốn đã từng đi 
lao động cải tạo, nhưng lần này vì cúu một đứa bé rơi 
xuống sông mà chết. 

Tôi lại trang điểm cho cả hai. Lúc sống chồng A Nhi 
cao sang biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Anh ta chết trong 
sự thái quá đó. Còn cậu thanh niên đã từng là kẻ hèn hạ, 
nhưng chết đi lại hóa thành cao quý. Tôi đang nghiền 
ngẫm những ý thơ, một bài thø về cậu thanh niên. Nghe 
nói một họa sĩ đã vẽ chân dung anh ta, một nhà điêu khắc 
đang nặn tượng anh ta, định dựng ỏ chỗ anh ta hy sinh. 

Hai cái xác cùng tôi trong căn phòng nhỏ. Tôi nhìn họ, 
rất đau lòng. Cái anh chàng Lục kia coi thường tôi, khinh 
rẻ tôi, thế mà giờ đang chờ đợi tôi rửa ráy cho sạch sẽ 
những vết hoang đường. Còn anh chàng trẻ tuổi này, tôi 
không hề biết mặt, lúc sống chịu biết bao bạc đãi, đi trên 
con đường quanh co, nhưng anh ta đã lấy cái chết để 
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chứng minh cho giá trị của mình. Anh ta vẫn sống. Anh 
chàng Lục thì có lẽ nên chết từ lâu rồi. Anh ta sống cũng 
chẳng khác xác chết là bao. Còn tôi, hãy để cho họ bình 
đẳng. Với anh chàng Lục thì cần thận hơn vì bộ mặt anh 
ta rất khó coi. 

A Nhi đến. Nhìn bộ mặt rách nát của chồng đã được 
sửa sang lại cô ta nhìn tôi cảm kích, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi 
khuyên cô hãy đến gần hơn nhìn lần cuối, từ biệt anh ta. 
Cô khóc rồi bỏ chạy. Cô sợ người chồng đã chết, còn khi 
sống thì sao? Thủy chung cô yêu anh ta chăng? Chưa chắc. 
Anh xem. Cô ta gặp rồi lấy anh chàng Lục nhanh lắm. 

Công việc của tôi vừa hoàn tất. Ở nhà gọi điện thoại 
đến: Con gái tôi đã ra đồi. Anh xem. Tôi vừa tiễn đưa cái 
chết thì một cuộc sống đã đến rồi. 

Tôi đi giữa đường phố lớn, nhìn ánh điện, nhìn người 
xe qua lại. Tôi nghĩ, hôm nay đây có bao nhiêu người biến 
thành hư vô, điều đó chỉ một mình tôi biết: có bao nhiêu 
sinh mệnh sinh thành, tôi không rõ cho dù là cái chết 
hoang đường, cái chết cao cả, tất cả đều không tách khỏi 
dòng đồi. Người ta sẽ nhó kỹ công lao những người chết 
dũng cảm, truyền cho mai sau. Còn cái chết bỉ ổi, cũng 
chỉ đề trò chuyện với nhũng cái xác lắm lời, giữa họ với 
nhau không có gì khác biệt lắm đâu. Trong khoảnh khắc 
họ không thể lồn lên, nháy mắt đã chuyển hóa. Ôi những 
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kẻ còn sống, hãy biết tôn trọng chính mình, nếu không 
những kẻ sắp ra đời sẽ đẩy anh đến trước lò thiêu. 

Ái dà, sao anh không uống chè đi? Tất cả những điều 
tôi vừa kể, vạn lần mong anh chó đăng lên báo. 


Đăng trên tạp chí Phương Thảo 


số 8, 1984 
LƯƠNG DUY THỨ địch 
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TÔN HỮU ĐIỀN 


kì ` 
HOI ĐƯƠNG 
^ “ˆ 
@)” Lý ra thành phố tìm việc, định đến đồn công 
an khu Đông Đøn ở phía đông thành hỏi thăm 
nhà bạn. Đến Đông Đơn rồi lại chẳng biết địa 
chỉ đồn công an ở đâu. Ông tạt vào chỗ một người bên 
đường để hỏi. Nào ngồ ông hỏi liền mấy câu mà người 
kia không đáp. Lại hỏi. Người ấy chỉ vào tấm biển gỗ bên 
cạnh, có viết: 
"Hỏi đường trả 2 hào” 
Ông ngó người. Chỗ nào cũng có dịch vụ. Hỏi đường 
cũng phải trả tiền. Ông đành lấy 2 hào ra đưa. 
Nhận tiền rồi, người ấy chậm rãi chỉ tay vào con đường 
cái trước mật: 


- Nhìn thấy chưa? 


TRINH BẢO địch 
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TIỀN ÂM PHỦ 


§s thanh minh mọi người thường ra đồng thăm 
mộ. Thấy người coi mộ đốt tiền giấy cho người 
khuất. Tiền giấy thường làm bằng loại giấy thô, 
trên in "Tiền âm phủ", có loại † triệu, loại 10 triệu v.v... 
Người qua đường thấy vậy nhủ rằng: 
- Chậc, ở dưới ấy phát hành những loại ngân phiếu lón 
như vậy mà hàng hóa buôn bán không sầm uất mới kỳ 
chứt 


TRINH BẢO địch 
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TÔN THẮNG LỢI 


MỘT NGÀY TRỌN VẸN 


N"” xí măng phòng làm việc đang còn những vệt 
ầm của chiếc giẻ cọ sàn. Nhu thường lệ mọi buổi 

sáng, tôi tự dọn dẹp lấy phòng làm việc. Một lối 
sống giản đị, có phần khắc khổ. Mà không cần phải phô 
trương, cuộc cách mạng văn hóa đã kết thúc. Là một cán 
bộ, muốn tồn tại trước mưa gió, tôi phải làm quen với 
một vài công việc bình thường, để khi cần nó sẽ chúng tỏ 
sự gắn bó vô tư của mình đối với cách mạng. 

Trên bàn làm việc, một cái phích nước nóng, một hộp 
chè hoa nhài và chiếc chén uống nước làm bằng một lọ 
mút thủy tỉnh. Hôm nọ cô bé Mộc Hà có nhận xét về tình 
trạng đồ dùng thảm hại của tôi và đã đề nghị mua một 
cái tách bằng sứ lấy ö qũy "phúc lợi" của cơ quan. Tôi từ 
chối ngay. Làm sao tôi lại có thể để cho Nhà nước phải 
tiêu tốn vào những việc vặt trong khi toàn Trung Quốc 
đang bắt tay vào sự nghiệp vĩ đại của công cuộc "bốn hiện 
đại”? Và lại tôi cũng có lý do khác để giữ cái lọ mút khiêm 


tốn của mình. 


Nhũng cái tách... tôi đã giữ lại tất cả. Chúng là bằng 
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chứng của những giai đoạn khác nhau trong cách mạng 
văn hóa, và một nhà sử học có thể đọc thấy rô ràng. 
Năm 1966, lúc mới bước chân vào con đường sự nghiệp, 
không may cho tôi là đã mua một cái tách trang trí hoa 
văn cổ truyền, những hoa phong lan. Bọn Hồng vệ binh 
coi đó là dấu hiệu chúng tỏ tôi còn luyến tiếc văn hóa 
phong kiến cổ. Tôi bèn mua một cái khác in bật câu nói 
nồi tiếng của Lâm Bưu:”Ra khơi nhò tay lái vũng. Làm 
cách mạng phải đựa vào tư tưởng Mao Trạch Đông!”. 
Nhưng sau tháng chín 19710) thì không thể uống nước 
bằng cái tách đó nữa. Tôi lại đổi một cái khác, tráng men 
một dòng chữ vô hại:"Hãy luôn luôn nghĩ đến đấu tranh 
giai cấp". Tôi đã dùng nó một thời gian cụ thể là ở trường 
Bảy tháng Năm mà tôi theo học ít lâu. Sau năm 1978, tôi 
cảm thấy lời nhắc nhỏ đến đấu tranh giai cấp đó không 
còn họp thời nữa. Tù đấy tôi dùng cái lọ mút bền chắc 
này được đậy kín bằng một cái nắp sắt. Mọi màu sắc nhất 
định là có một nội dung chính trị. Màu đỏ là hiển nhiên 
rồi, màu xanh có vẻ Trung Quốc cũ, màu trắng gợi lên sự 
phục hưng. Nhưng thủy tỉnh, thứ thủy tĩnh đón giản, hoàn 
toàn thích hợp với người cán bộ, giống như người cán bộ, 
nó không có màu sắc, nó trong suốt như cuộc đời chính 
trị mà người cán bộ phải có. Cái gì trong suốt thì có nghĩa 


(1) Tháng chín 1971 Lâm Bưu bị hạ bệ. 
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là trung thực, và tôi không hề giấu giếm gì đối với Đảng. 
Tất nhiên một cái lọ không quai thì có thể làm bỏng tay. 
Nhung không ai cấm tôi bọc hai phần ba chiều cao của 
lọ bằng một cái lưới đan bằng sọi ni lông đủ các màu - 
như vậy không có ai ghen tị cả! Tôi đã nhò con gái tôi 
mua một cái lưới do những phần tử tiểu trí thúc làm và 
bán ngoài phố. Cái lưới cách nhiệt đó lại còn bảo đảm 
cầm không bị tuột. Và lại thật là thuận tiện: được báo 
phải đi họp lập tức tôi đậy chặt nắp, nhét cả cái lọ đầy 
nước nóng vào chiếc túi rộng của áo ngoài, túi bên kia 
để bao thuốc lá. Những cái đó giúp cho tôi giết thời gian: 
một hơi thuốc "Công Nông Binh", một ngụm trà, thế là 
tôi có thể chịu đựng được những cuộc mít tỉnh dài nhất. 
Không quên cái bút máy, dấu hiệu rố rệt của người cán 
bộ, hiển nhiên là cài lên túi trên của chiếc áo ngoài màu 
xám. 

Trên mặt bàn, báo chí xếp thành chồng: Nhân dân nhật 
báo, Hồng Kỳ, Bắc Ninh nhật báo, Quang Minh. Đây là 
thời khắc tế nhị thu hút mọi sự tập trung của tôi. Ngày 
trước mỗi khi vùi đầu vào báo chí, tôi rót trà, và ngày nào 
cũng vậy, tôi để cốc nước nóng đầu tiên đó nguội đi mà 


chưa uống. Quá say sưa với nhiệm vụ phức tạp. Tôi phải 


(0) Chỉ những học sinh trung học bị đưa về nông thôn trong thời kỳ cách 
mạng văn hóa, nay trở về thành thị bị thất nghiệp. 
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yên trí rằng đường lối khóng thay đổi, rằng xu hướng lúc 
này đã được xác nhận hay trái lại đã xuất hiện một bước 
thụt lùi nhỏ của một giá trị nào đó mà hôm qua còn bền 
vững. Đấy là không kể những bước ngoặt bất thần, một 
sự quay ngoặt, một sự rạn vÕ, một sự sụp đổ, hay một sự 
bốc cháy đột ngột. Vì vậy tôi đọc các bài báo bằng cách 
lướt chéo qua dòng. 

Tất cả đều diễn ra ö các dòng tít, Ö các câu trích dẫn 
bằng chữ đậm, ỏ những bức ảnh. Lướt qua các cột báo, 
mắt lim dim, nhưng đầu óc tỉnh táo như một máy tính. 
Đưa mắt qua các trang, ghi nhận khẩn trưởng, phân loại 
và sàng lọc những sự thay đổi và nhũng cái xuống dốc. 
Trước hết là trang nhất. Hãy nhìn búc ảnh. Nhân vật Ở 
giữa là người quan trọng nhất, thứ đến là người bên trái 
rồi đến người bên phải, và tiếp đấy là nhũng người xung 
quanh. Trên những bức ảnh chụp cả nhóm đó, hãy ghi 
nhó sự thay đổi vị trí của các nhân vật từ số báo này qua 
số báo khác, những ngưi được dịch lại gần hay ra xa mặt 
trời trung tâm. Đối chiếu với nhũng điều ghỉ chép của tôi. 
Nhân vật nào xuất hiện một mình càng nhiều thì ngôi sao 
của y càng lên cao. Hãy quan sát danh sách những người 
có mặt trong các buổi tiếp tân, trong các hội nghị toàn 
quốc hay hội nghị cấp tỉnh, ghỉ nhó những người vắng mặt - 
những kẻ đó luôn luôn là sai lầm - ghi nhớ thứ bậc trong 
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đanh sách các tên. 


Cuốn sổ tay cá nhân của tôi mỏ trên mặt bàn, tôi lật 
từng trang, so sánh các tít ngày hôm nay với những tít ghi 
chép tuần trước. Kìa hôm nay người ta không "Học tập 
Đại Trại” trên dòng tít về nông nghiệp nữa. Cũng không 
nhắc đến Đại đội sản xuất Quang Vinh trong bài. Kỳ lạ 
thật. Một sự thay đổi chăng? Lập tức phải xem các báo 
khác. Thật rõ ràng: trong sáu bài viết về nông nghiệp hôm 
nay không có một bài nào nói về Đại Trại, tôi xem lại số 
tay: tuần trước có nhắc tới 46 lần, hôm nay không còn gì 
nữa. Biết vậy. Tôi ghi chép sự biến động đó. Đọc tiếp 
nữa... Và trong khi chờ đợi, hãy thận trọng! Tôi sẽ không 
bị mắc sai lầm. Tôi mim cười và thoải mái nhấp ngụm trà 
đầu tiên. Tôi đã phát hiện một vật chướng ngại. Tôi biết 
cách đi vòng đề tránh. Đây là điều lo lắng của người cán 
bộ: bị bất ngờ trước một bước ngoặt không rõ ràng và húc 
đầu vào tường. Thật khủng khiếp! Phải biết hãm phanh 
đúng lúc. 

Bây giò tôi có thể rót một chén trà thật nóng. Trong 
khí lạnh ban mai của văn phòng ảm đạm, chén trà bốc 
khói và sưởi nóng bàn tay của tôi một cách dễ chịu. Tôi 
giỏ ngược lại cuốn số tay của tôi. Đây là giai đoạn hai của 
buổi làm việc sáng. Ở đây tôi ghi hàng ngày thú bậc của 
những nhân viên cấp dưới, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung. 
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Tôi có thể dựa chắc chắn vào ai. Ai là kẻ không nên tin 
cậy? Qua mỗi lần quay ngoắt, tôi phải xem lại các phích, 
xác định cụ thể việc chọn những ké thí mạng cho mình. 
Tùy theo những bước ngoặt trước mắt, mà có thể phải 
thay đổi kẻ thí mạng. Kẻ thí mạng sử dụng trong mọi 
trường họp, trong mọi thời gian, chưa được phát minh ra. 
Cách tự vệ tốt nhất là tấn công, luôn luôn phải có sẵn 
một kẻ thí mạng phòng khi đường cùng, chó có bị động 
ngồi chò kẻ thí mạng có sẵn từ trên trồi ri xuống, mà 
phải chăm bón nó một cách tích cực. 


Các hệ thống thú bậc riêng tư đó, thường xuyên được 
rà lại, sẽ trỏ thành mø hồ và vô tác dụng, nếu tôi làm như 
mọi cán bộ khác, là không có trong tầm tay một kho vũ 
khí khen thưởng và trừng phạt. Trong cái triều đình nhỏ 
bé của những người ủng hộ tôi, chẳng hạn có ông già 
Trương đang cần phiếu mua giường tủ. Đó là để cho con 
gái ông sắp lấy chồng. Là phần tử tiểu trí thúc được trỏ 
về Bắc Kinh một cách tương đối họp lệ, con bé chỉ có 
toàn bộ tài sản là quần áo mặc trên người. Mụ vợ của 
Lâm muốn có một gian buồng rộng hơn. Chàng Bằng đang 
muốn chuyển sang bộ phận khác. Những điều đó đều được 
ghi lại. Tôi vừa nhận được vài cái phiếu phân phối giường, 
tôi phải để ngay một cái sang bên cho ông Trương. Những 
cái khác sẽ được phân phối cho người cần nhất theo thú 


178 


MỘT NGÀY TRỌN VEN 


tự trong danh sách đăng ký. Hay có thể rút một cái phiếu 
mua bếp hơi không đưa ra phân phối, đó là vàng ròng 
đấy. Tôi giữ làm dự trữ phòng khi gây cấn, ví như để vô 
hiệu hóa một đối thủ chẳng hạn. 

Tôi gấp số tay lại. Đã đến giò đi thị sát các phòng làm 
việc. Một vài câu nói riêng với từng người thân cận để 
hiểu nhu cầu của họ, những vấn đề của họ. Nói chuyện, 
tạo nên một không khí cỏi mỏ khiến cho họ kể những 
chuyện vặt, những chuyện vỉa hè. Biết mọi cái đã nói, đã 
làm và đang chuẩn bị sau lưng tôi, đấy gọi là "nghe ý kiến 
quần chúng". Tôi khuyến khích tay chân của tôi tập trung 
tỉnh lực vào công việc "điều tra xã hội" đó. 

Những kẻ nghỉ ngò tôi, chơi con bài khác thì tôi đẩy 
.cho chúng làm việc cật lực vì cách mạng, cống hiến hơn 
súc mình để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước hết chúng 
Sẽ có ít thời gian để gièm pha mưu đồ chống lại tôi. Và 
lại "chỉ những kẻ không rửa bát mói không đánh võ chén". 
Chúng làm việc càng nhiều thì càng có khả năng phạm 
sai lầm, những sai lầm đó được tôi ghi lại cẩn thận trong 
số tay. Tôi kiên nhẫn chờ đợi sự đồ bể, điều đó không 
thể tránh được. Và thế là đúng. 

Người ta không đoán ra, nhưng trong một nưóc như 
nước chúng tôi, cái nghề cán bộ Đảng là một nghề tự do. 
Đấy là nghề tự do duy nhất. Mỗi cán bộ phải tạo cho 
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mình một khách hàng riêng, nếu không y sẽ không là cái 
gì cả vì chỉ tồn tại theo ý muốn của cấp trên mà thôi. 
không có gốc rễ, y sẽ không nặng đồng cân. Về phần tôi, 
tôi có sức nặng của 30 người mà tôi nấm được và họ giữ 
tôi ö chúc vị này. Dưới mắt các thủ trưởng của tôi, tôi 
xứng đáng với sự ổn định mà tôi giữ được trong cơ quan. 
Được bảo đảm như vậy, tôi không thể bị đá đi do sự thay 
đổi ý kiến của cấp trên. Trong trường hợp nào người ta 
cũng phải cân nhắc kỹ. Chú không phải như cái thứ cán 
bộ ấm ó, không bạn bè không chỗ dựa bên dưới, không 
có kẻ thí mạng. Cấp trên đặt họ lên bàn cò biết trước có 
thể hy sinh họ bất cứ lúc nào, cấp dưới cũng biết là họ 
ấm ó, và điều đó càng thúc đẩy tham vọng của cấp dưới. 

Cuối cùng tôi đã có trong tay một danh sách trừng phạt 
và khen thưởng tương đối rộng rãi. Một sự biều dương, 
một sự thuyên chuyển chẳng hạn, khác với một lời khiển 
trách, một sự đề bạt, một sự thất sủng, một sự che chỏ. 
Tôi có thể thuyên chuyển một người vào một nhiệm vụ 
khó khăn hay ngược lại vào việc dễ dàng, đưa họ vào một 
đội công tác vói những kẻ thù địch hay ngược lại vào một 
nhóm bạn bè. Cách đây không lâu, anh chàng Hoàng làm 
việc rất gắn bó với tôi, đã phê bình Đặng (€ một cách 
quá hăng, khiến sau khi Đặng trỏ về tôi buộc phải giáng 
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cấp hắn ta. Tôi điều hắn tới một đón vị khác làm giảng 
viên thông thường. Nhưng ö đó không ai biết hắn. Hồ sơ 
về hắn mà tôi cung cấp hoàn toàn chung chung, với một 
chút thận trọng hắn có thể làm lại sự nghiệp nhanh chóng. 
Đấy mói là tình bạn. 

Mọi việc đều diễn ra như trong gia đình. Ở chỗ tôi, 
tình hình yên ổn và cuối cùng mọi người đều biết ón, ngay 
cả những kẻ mà tôi phải trừng phạt. Như vậy chúng ta đã 
tránh được những đồ vỏ nghiêm trọng hơn có thể làm hại 
cả một đời chúng. Tôi có thể tự hào mà nói rằng trong 
những năm đen tối của cách mạng văn hóa chỉ có một 
người dưới quyền tôi là thực sự phải chịu sự khủng bố 
đang tràn lan. Đây là một phần tử phái hữu cũ từ năm 
1957, đã bị tố giác vô khối lần, và không ai có thể làm gì 
cho y, kể cả tôi. Nếu tôi bao che thì tất cả mọi người đều 
nguy khốn. Anh ta là kẻ thí mạng lý tưởng, và anh ta biết 
điều đó. Anh ta đã họp tác một cách thực sự, vì lợi ích 
của mọi người, như vậy tránh có thêm nạn nhân vô tỘi. 
Ngày nay anh ta đã trở về với chúng tôi, hơi đạn dày một 
tí vì công việc đông áng. Tuy không ai nói ra, nhưng thực 
lòng, mọi người đều cám øn anh ta. Và vì anh ta tự gánh 
chịu nên không ai phải gánh vác trách nhiệm về việc đó 
cả. Tôi không bao giò trừng phạt vô lối hay chỉ để cho 
thỏa thích. Chỉ trừng phạt khí không thể làm khác được. 
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Biểu lộ sự đoàn kết với kẻ đã hỏng, chỉ đem lại hậu quả 
duy nhất là lôi kéo tôi hỏng theo, và không ai có lợi cả. 
Khi mà tôi còn có thể che chỏ cho một người nào thì tôi 
còn làm, và nếu chỉ còn lại một người thì đó sẽ là tôi. 
Người cán bộ tốt chính là người không để nói nhiều 
về mình. Điều đó tất nhiên đòi hỏi phải biết kìm bót tham 
vọng. Về phần tôi, sau tất cả những năm cống hiến phục 
vụ Đảng, tôi chưa bao giò hiểu được lý do của những kẻ 
cơ hội. Chi cần nhìn xung quanh cũng đủ thấy rằng không 
có cái gì nguy hiểm hơn là sự tham lam quyền lực quá 
đáng. Tôi đã thấy biết bao kẻ trẻ tuổi điên đầu lao vào 
giành những chức vụ cao trong Đảng, để rồi rơi xuống 
một cách thảm hại! Biết bao kẻ đã gẫy răng vì tham gậm 
quả xanh! Tôi không khuyên một đứa con nào của tÔi 
chạy chọt quá nhanh lên các chúc vụ cao. Chỉ cần leo 
từng bước lên các bậc thang vừa tầm mình. Tôi sẵn sàng 
bằng lòng là một cán bộ nhỏ không có chuyên môn như 
Đảng đã có hàng triệu người như vậy, và không có những 
cán bộ đó, tôi chắc rằng Đảng sẽ không là cái gì cá. 
Buổi chiều tôi giành cho hội họp. Tôi luôn luôn coi 
rằng đặc tính chủ yếu, và có thể nói là tự nhiên, của người 
cán bộ là thích hội họp. Người nào không thích họp, hay 
tệ hơn là sợ họp. sẽ không bao giờ trỏ thành người cán 
bộ tốt. May mắn là tôi lại thích họp. Phải bất mọi người 
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hội họp luôn. Hai, ba, bốn cuộc họp một tuần đối với một 
nhân viên thường không phải là quá đáng. Đối với một 
cán bộ thấp nhất thì mười cuộc họp. Còn tôi thì phải nuốt 
khoảng hai mươi cuộc họp. Nhiệm vụ đầu tiên tất nhiên 
là theo đối sự truyền đạt chính xác các chỉ thị của Đảng. 
Nhưng không phải chỉ có truyền đạt, như vậy đơn giản 
quá. Phải làm sao cho mọi người đều tham gia. 

Không được phép để người nào đứng ngoài cuộc thảo 
luận, trung lập bàng quan hay thụ động. Chủ nghĩa xã hội 
là nền dân chủ rộng rãi nhất, và mỗi người đều phải phát 
biểu nhất trí với đường lối của Đáng. 

Phát biểu cho Đảng, đúng thế, nhưng cũng là phát biểu 
để không nói gì cả; đấy là điều mà người cần bộ phải chỉ 
dẫn cho quần chúng của mình. Phải nhất trí rằng: vai trò 
của tôi không phải là để tiếp nhận một sự đồng ý chân 
thành, điều đó đối với tôi là vô nghĩa, quá nồng nhiệt, 
quá say sưa, quá chính xác trong sự tiếp nhận một đường 
lối thường hay thay đổi là điều có hại cho mọi người, 
Không, tôi theo đối mọi việc diễn ra đúng hình thức một 
cách tỉ mi. Có thể nói là mọi người đều nhúng vào, nhưng 
chỉ ướt có đầu ngón chân. Như vậy tôi có thể viết một 
bản báo cáo tốt lên cấp trên: họp bao nhiêu giờ, bao nhiêu 
người phát biểu, tất cả đều nhất trí, mọi người đều phát 
biểu để tán thành chỉ thị vừa ra và vận dụng ngay lập túc. 
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Chọn bất cú lý do nào để hội họp là cả một nghệ thuật. 
Chỉ có một vấn đề cần thảo luận, tôi triệu tập một cuộc 
họp ủy ban hẹp với những người thân cận, một cuộc họp 
dành cho đảng viên, một cuộc họp mỏ rộng triệu tập đến 
quần chúng tích cực và cảm tình Đảng, rồi cuộc họp mỏ 
rộng đến cán bộ ngoài Đảng. Cuối cùng là cuộc họp toàn 
thể. Vừa chấp hành chặt chẽ kỷ luật Đảng, tôi có toàn 
quyền tổ chúc một cách hợp pháp mọi thú hội nghị mà 
tôi thấy cần thiết với những ai mà tôi muốn. Những kẻ ác 
ý có thể cho rằng tôi tổ chức những cuộc họp bè phái. 
Đấy là nhũng lòi công kích chính xác, nhưng hoàn toàn 
không có cơ sỏ. 

Mọi người đều biết rằng về thục chất, mọi cuộc họp 
đều mang tính chất bè phái. Họp lại tức là loại trừ ! 

Hón nữa, may mắn làm sao, tôi chỉ còn phải lo đến 
việc theo đôi đạo đúc xã hội chủ nghĩa của quần chúng 
thôi. Trong mười năm vinh quang vừa qua, một trong 
những đặc quyên quan trọng của tôi là ngăn cản sự thoái 
hóa tư sản thâm nhập vào có quan. Tôi đã thoát khỏi một 
cách tốt đẹp, vì đấy là thời kỳ Đội công nhân tuyên truyền 
hoành hành ỏ Viện. Trong những dịp đó. tôi luôn luôn là 
người đề cao vai trò ưu việt của giai cấp công nhân và 
đẩy những đại biểu ưu tú của nó tiến vào các cơ quan của 
chúng tôi. Chẳng phải đơn vị của giai cấp tiền phong đó 
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là những người có khả năng nhất để uốn nắn lại tư tưởng 
lung lay, của tầng lớp trí thức khốn khổ chúng ta đó hay 
sao? 

Các thành viên của đội nói chung hoàn toàn mù chữ, 
điều đó không cản trỏ họ trong công tác chỉ đạo giáo dục, 
vì chủ yếu là họ phải làm tròn chúc năng cảnh sát đối với 
công nhân viên. 

Nói chung họ rất thích thú khi người ta mời họ đến để 
đại diện cho đạo đức vô sản. Ông công nhân lão thành 
họ Lý đã nấm được tầm quan trọng về vai trò của mình. 
Trong một cuộc họp phê bình đáng ghi nhớ, ông đã nghiêm 
khắc phê phán thái độ quá dễ dàng, quá dễ đãi của một 
số chị em: không được đùa với những việc đó, ngay cả khi 
vợ chồng ăn nằm trên giường, cũng phải tỏ ra nghiêm 
chỉnh và có ý thúc cách mạng! Tôi thấy như vậy là hơi 
quá đáng, nhưng từ mồm ông Lý nói ra thì không sao cả. 

Bây giò, trừ những việc nghiêm trọng và hiếm hoi như 
một vụ cưỡng dâm, những quan hệ thân mật giữa một giáo 
sư và học sinh, hay một vụ ngoại tình quá lộ liễu và tai 
tiếng, còn thì tôi không bao giò can thiệp vào đời tu của 
nhân viên nữa. Tôi chỉ hạn chế trong sự theo đối việc giải 
thích chính sách dân số của Đảng và phân phát các câu 
hỏi hàng quý về vấn đề hạn chế sinh đẻ. Mỗi người phải 
ghi câu trả lời vào từng cột và chuyền cho người khác. 
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Phải trả lòi hết mọi câu hỏi: Đồng chí kết hôn từ bao 
giờ? Khi nào đồng chí định có con? Đồng chí áp dụng 
phương pháp ngừa thai nào? Mỗi tuần đồng chí có quan 
hệ tình dục mấy lần? Lần đầu tiên nhận được tò khai đó, 
các nhân viên đều lấy làm sung sướng và ngạc nhiên thấy 
Đảng cho phép có quan hệ tình dục hàng tuần. Rồi tất 
cả đều chép lại câu trả lồi theo con số của người ghi đầu 
tiên. Nếu người này ghi hai mươi hay ba mươi lần, tôi tin 
rằng tất cả cũng đều ghi như vậy. May làm sao, tôi đã cần 
thận đưa tò khai trước tiên cho một người thân cận và 
khẽ rỉ tai trước con số thích họp (một hoặc hai lần). 

Mỗi tuần tôi có hàng chồng báo cáo phải viết. Báo cáo 
vê mọi mặt nghiệp vụ, vê sinh hoạt chính trị, về số đón 
xin gia nhập Đảng, xin gia nhập Đoàn, bao nhiêu cuộc 
họp trong tuần, bao nhiều quần chúng cảm tình để trình 
bày bao nhiêu báo cáo chính trị? Có bao nhiêu báo cáo 
vê lòng trung thành với Đảng và với tư tường Mao Trạch 
Đông (họ phải làm mỗi tháng ít nhất là một lần)? Về lĩnh 
vực này số lượng trọng hơn chất lượng, con số của tôi 
càng cao thì càng tốt. 

Báo cáo về những sự thuyên chuyển. Báo cáo về giáo 
dục đạo đúc và chính trị trong sinh viên, cho cán bộ ngoài 
Đảng, cho cán bộ trong Đảng. Những báo cáo giao cho. 
cấp dưới làm và tôi tổng hợp lại, báo cáo tự tôi thảo ra, 
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báo cáo về các báo cáo của tôi. Một khối công việc bề 
bộn khiến tôi phải thúc rất khuya. 

Đã sắp đến mười một giờ. Lại thêm một ngày trọn vẹn 
nữa. Trước khi đi ngủ tôi giỏ tập giáo trình ra. Làm chủ 
nhiệm khoa Anh ngũ từ mười năm nay, tôi vẫn không nói 
và không đọc được thứ tiếng đó. Vì vậy các buổi tối, tôi 
đều đành mười phút để học nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn và góp phần nhiều hơn vào thắng lợi của công cuộc 
"bốn hiện đại hóa”. 


ĐÀO HÙNG dịch 
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TRIỆU ĐẠI NIÊN 


MÀU XANH 


K biết tự hôm nào tôi thường chăm chú nhìn 
ang ô của số màu xanh ấy. 

Khi dùng bút để nghĩ ngợi xa xôi, lúc giải lao hút thuốc, 
khi lần tìm trong ký ức hay lúc mỏ cửa đón BIÓ... bất giác 
hình thành thói quen đưa mắt nhìn khung cửa sổ màu 
xanh ö phía xa xa. Như người phát hiện ra ốc đảo giữa sa 
mạc, tôi cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao như vậy. 

“Nhìn kìa, thật là sáng sủa tươi mát!", 

Tôi kéo vợ ra ban công, chỉ sang ô cửa màu xanh kẹp 
giữa tầng lầu bốn phía đối diện. 

“Nhà ai thế không biết? Trồng đến là nhiều hoa!". 

"Không phải là hoa. Anh đã nhìn kỹ hàng trăm lần rồi. 
ngoài màu xanh ra, chẳng còn màu nào khác đâu". 

Cô ấy cũng nhìn chăm chú: "Vẫn có những màu khác". 

"Màu xanh cũng có đậm, nhạt, non, già, sâu, nông, sáng, 
tối, rất nhiều gam màu. Em nhìn kỹ xem, có màu xanh 


nhạt, xanh bóng mượt, xanh mực, xanh biếc, xanh vàng 
nỗn, xanh vàng nhạt..." 
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Cô ấy cười: "Quả nhiên anh nhìn rất kỹ! Có thể phân 
biệt nhiều gam màu xanh đến thết". 

Vọ tôi là bác sĩ, cô ấy nhìn khuôn của sổ màu xanh nọ, 
trầm ngâm một lúc rồi quả quyết rằng: "Chủ nhân của 
ngôi nhà ấy nhất định phải là thầy thuốc nhãn khoa". 

"Em biết người ta à?". 

"Không. Vì nhìn màu xanh có thể sáng mắt. Thầy thuốc 
nhãn khoa khuyên nên nhìn màu xanh". 

Sau lần trò chuyện ngắn ấy, mỗi khi vọ tôi đi làm về 
thường cùng tôi ra ban công nhìn màu xanh. Ngoài chiếc 
của số màu xanh ấy ra, hai chúng tôi còn thi nhau phát 
hiện các "miền đất mới". Nhìn kìa, những cây đương liễu, 
cây hoa mới trồng ven đường; những cây táo, cây du, những 
giàn nho của khu nhà bên cạnh; nhũng cây thông xanh, 
cây bách cổ thụ quấn quýt quanh chiếc tháp trắng Bắc 
hải; những cây hợp hoan, ngân hạnh vây quanh Trung 
nam hải... Chỉ cần bỏ công tìm tòi, thành phố Bắc Kinh 
cũng không thiếu gì ốc đảo. 

Vọ tôi còn cho biết thêm: Nhìn màu xanh, nhất là đưa 
mắt nhìn màu xanh um của những ốc đảo có thể chữa 
bệnh cận thị của tôi, thậm chí còn phòng được chúng mỏi 
mắt, rèn luyện tính tình, làm chậm lại quá trình lão hóa 
về tình cảm! Cô ấy có căn cú để nói rằng: "Màu xanh đại 
biểu cho hòa bình, cho sứ giả và hy vọng, cây đời chẳng 
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luôn xanh tốt đó sao?", 


Các khu nhà ö Bắc Kinh thường vuông vức, toàn màu 
xám. Phần lón các cao Ốc mói xây dựng, ngoài những bước 
tường màu xi măng vốn có ra là màu gạch đỏ, hình dáng 
bên ngoài trông giống những chiếc hộp diêm, chất phác 
nhưng không đáng yêu, hoặc có thể nói là đơn điệu, cúng 
nhắc thật khó coi. Bởi vì tôi ngồi trong căn phòng giống 
như cái tổ chim câu này, suốt ngày vùi đầu vào viết lách, 
nhức đầu nhức óc, rất ít khi ra ban công ngắm phong 
cảnh. Ôi! Cái thành phố Bắc Kinh này, phong thì luôn có 
nhưng cảnh thì lại không nhiều. Bây giò không thế nữa 
rồi, từ khi phát hiện ra rất nhiều ốc đảo, lại hiểu được 
cái hay cái tốt của việc nhìn màu xanh, đôi mắt tôi đã có 
mục tiêu, đã có chỗ gủi gắm; luồng suy nghĩ của tôi cũng 
mọc thêm đôi cánh màu xanh. 

Tôi vẫn luôn đoán xem chủ nhân của ô của màu xanh 
kia rút cục là ai? Những chiếc bồn, chiếc chậu bày la liệt 
trước của trồng những loại cây nào? Tôi xem xét kỹ càng, 
phát huy trí tưởng tượng của văn học mới đi đến phán 
đoán sơ bộ: mấy cái chậu đẹp đế cao vút kia nhất định là 
tản trúc, những cái đầu người đẹp tóc dài kia, đại khái là 
phong lan, giống có lá to bản lấp lánh sáng phần lón là 
vạn niên thanh; những sợi nhỏ như sương như khói kía 
chỉ có thể là văn trúc... Nhưng người nuôi trồng chăm sóc 
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chúng lại như có trái tim bằng sắt, suốt ngày suốt đêm ẩn 
nấu trong căn phòng được tầng tầng lớp lóp lá xanh làm 
tôn lên vẻ đẹp, không chịu lộ diện. Có thực ông ta là bác 
sĩ nhãn khoa chăng? Tôi lại muốn ông ta là một họa sĩ. 
Không, nếu như người ấy là một phụ nữũ thêu thùa, ngày 
ngày tựa cửa thêu nên những tấm gấm đoạn màu xanh lại 
chẳng có ý thơ hon hay sao? Hoặc giả người ấy là một cô 
bưu tá áo xanh, xe xanh, sáng sóm mỗi ngày sau khi đã 
tưới cho những chậu cây xanh quý báu liền vội vàng đi 
làm, đưa thư đưa báo đến từng nhà... 

Có lẽ do sự gợi ý của ô của sổ màu xanh, mà sau giò 
làm việc vợ tôi thường mua một hai chậu Tiên nhân chường 
hoặc Tiên nhân cầu mang về nhà, đặt ö trước của sổ, bàn 
làm việc của tôi, để cho tôi, vị thầy tu này, hễ ngước mắt 
lên là nhìn thấy màu xanh. Tích lũy qua ngày tháng đã 
bày kín trước cửa sổ, phát triển cả ra ban công. Tôi không 
nhó được tên của chúng, đại loại như Bá vương tiên, Lang 
nha bổn, Thanh đồng trùy... chẳng văn hoa mà cũng không 
đẹp đẽ, đã thế lại mọc đầy những gai. Tôi dút khoát gọi 
chúng chung cái tên là Xương rồng. Tại sao vọ tôi lại chỉ 
thích Xương rồng? Thì ra tôi vốn rất lười, cầm đến bút 
viết là quên cả việc nhà, đương nhiên là càng không nhó 
đến việc thay nước đúng kỳ cho loại hoa cỏ tươi non đại 
loại như Thủy tiên được. Thêm vào đó, ban công nhà tôi 
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lại quay về hướng Bắc, âm u như trong khe núi, quanh 
năm không có ánh mặt tròi. Cho nên, chì có thể chơi 
những loại cây có súc sống thật mạnh mẽ, chịu được gió 
và khô hạn. Cây Xương rồng tuy tướng mạo xấu xí nhưng 
vẫn là loại cây xanh. Mục dích là nhìn màu xanh cũng nên 
coi nó là đồng loại chú sao! 

Cửa sổ màu xanh đối diện lại quay về phía mặt trồi 
khiến tôi phát ghen lên được. Sáng nay gió thu mát rượi, 
thật là gặp may. Chủ nhân của ô cửa sổ màu xanh đã xuất 
hiện ngoài ban công! Tôi vội vàng chạy ra ban công nhà 
mình, tù khoảng cách xa vài chục mét, dùng ánh mắt để 
chào hỏi. Thì ra đó là một cụ già đầu râu tóc bạc, tuổi 
lục tuần hay thất thập cổ lai hy? Có lẽ là già hơn một 
chút. Cụ vịn vào thành lan can bước chuệch choạng một 
vòng quanh ban công. Nhìn không rõ là cụ thỏ gấp hay 
thỏ dài, nói vào trong nhà vài câu rồi đấm đấm vào ngục 
ho một tràng dài. Sau đó, liền trong mấy ngày đều trông 
thấy vài thanh niên nam nữ dụng cột, lắp chấn song và 
kính vào ban công. Dùng đáy ban công tầng 5 làm trần 
nhà, lan can ban công tầng 4 làm cột đö, tường bao, khéo 
léo biến cái ban công nhỏ xíu không đến 4 m” thành một 
cái "gác xép kiểu Bắc Kinh" ba bề là cửa. (Xin thứ lỗi cho, 
tôi thục không biết gọi đúng tên của nó là gì). 


Nhất định là vì mùa đông sắp tới mới chuẩn bị trước 
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cho những sinh vật màu xanh đáng yêu kia một tổ ấm 
nhỏ! Tôi thật khâm phục tấm lòng yêu quý màu xanh của 
cụ già. 

Quả nhiên, những chậu, những bồn tản trúc, phong 
lan, vạn niên thanh, văn trúc, giải trảo liên, quân tử lan 
to nhỏ đều đã được chuyển vào căn phòng ấm cúng bé 
xíu ấy. Cửa sổ màu xanh đã phát triển thành nhà kính ấm 
áp màu xanh. Chỗ ấy tốt quái Ánh sáng càng đầy đủ, trời 
đất rộng lớn hơn, tưới nước càng dễ dàng hơn, lại che 
chắn được gió tuyết mùa đông. Không tả hết được cái hay, 
cái tốt của nó. Mà nếu như, hoa băng lại đóng đầy trên 
của kính thì cái màu xanh của căn phòng ấm đó lại càng 
trỏ nên đẹp đề biết bao! Nó khiến tôi suy nghĩ miên man, 
liên tưởng đến rừng chè mờ sương trên sườn núi của vùng 
chè Lư Sơn; đến nhũng cây dừa chống trồi ở vườn bách 
thảo Quảng Châu; đến thảo nguyên mênh mông ngàn dặm 
ở Nội Mông, đến cảnh sắc mê hồn "lá sen liền với trời 
xanh ngọc" bên bờ hồ Động Đình. Những nơi đó đều là 
vướng quốc của màu xanh. Tại sao người Bắc Kinh không 
chịu chuyển đến những nơi ấy mà lại cứ thích chen chúc 
trong cái thành phố lón huyên náo này? Khiến tôi phải 
thông qua màu xanh để tìm bạn. Tuy rằng so sánh thấy 
mình kém hơn, tôi vẫn cứ đem tất cả các loại xương rồng 
ra bày trên bao lon ban công để đáp lại từ xa, mong được 
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cụ già ö căn phòng màu xanh ấy đưa mắt nhìn sang chỗ 
tôi bên này nhiều hơn một chút. 

Nhưng mà cụ già coi thường những cây xương rồng của 
tôi nên chẳng thèm mỏ cửa ló cái đầu râu tóc bạc ấy ra 
vài phút. Điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tình 
bạn giữa tôi và cụ. Tôi vẫn có được một số mặt thỏa mắn 
về tâm lý vì rằng hàng ngày tôi vẫn nhòm thấy cái đầu 
bạc trắng như cước của cụ thấp thoáng vài lần sau những 
giò phong lan đẹp nhu mái tóc người đẹp vậy. 

Mấy ngày nay, bỗng nhiên không trông thấy cụ già tóc 
bạc trong màu xanh um tùm ấy nữa. Lễ nào cụ sợ lạnh 
thụt vào trong buồng ngủ được sưởi ấm, nõ lòng không 
chịu ra tưới nước, bón phân cho các chậu cây cảnh? Hay 
là cụ đến nhà con trai, con rể chơi vài ngày nói chuyện 
vui về luân thường đạo lý? Hay là cụ ốm liệt giường? = 
Ôi! Cửa sổ màu xanh, cái gác xép Bắc Kinh màu xanh ấy 
lại làm nhiễu mạch văn chương của tôi, khiến tôi luôn 
phải ngừng tay bút. 

Tôi nãn nỉ vợ: "Em là bác sĩ, lẽ nào lại không thể chủ 
động đến thăm ông lão ö cái cửa số màu xanh của tòa 
nhà đối diện hay sao? Anh đoán rằng cụ đã ngã bệnh!". 

"Thế ra anh còn chưa biết cụ già đầu bạc đã qua đòi 
rồi hay sao?". 

"Cái gì? Sao lại như vậy được!". Tôi vội vã đến nỗi nói 
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năng chẳng còn mạch lạc: "Trong căn gác xép ấy toàn là 
sinh vật màu xanh, dưỡng khí đầy đủ...". 

Vợ tôi cười buôn bã: "Cháu gái cụ sắp kết hôn, cháu 
dâu cụ lại sắp đẻ, cái căn hộ nhỏ tẹo ấy chúa không hết 
người. chẳng thể nào mời nhà văn Lão Xá viết về Tú đại 
đồng đường một lần nữa. Cho nên bọn trẻ đã đẩy cụ già 
ra ö ban công”. 

“Té ra dụng một phòng kín ấm nhỏ... là để cho người 
ÓP, 

"Phòng ấm cái quái gì! Chẳng che chẳng đậy, bốn mặt 
gió lùa, cụ già mắc bệnh viêm phổi". 

Tôi chẳng còn muốn hỏi tiếp nữa. Vợ tôi làm sao lại 
biết được cặn kế như vậy? Hay là cô ấy đã từng đến đó 
khám bệnh, có lẻ là do hàng xóm công khai trách móc 
con cháu cụ bất hiếu... Hay là, sau khi già lão, nên ra ö 
ngoài ban công! 

Tôi chăm chú nhìn rất lâu vào căn gác xép màu xanh 
đó. Không rõ cụ già trên cõi tiên kia có còn để lại bà vớ 
góa bụa? Càng không biết căn gác xép ấy có còn một lần 
nữa trú ngụ một cụ già tóc bạc hay không? 

Sau đó ít lâu tôi không còn muốn nhìn căn gác xép ấy 
nữa... Làm trai chí ö bốn phương. Những người trai trẻ 
chúng ta tại sao lại cứ muốn nằm lỳ trong thành phố, giữ 
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nhà, đến nỗi đẩy cụ già ra ngoài ban công? 

Dà sao, tôi vẫn có thói quen nhìn màu xanh. Trước 
mắt, luôn hiện lên giấc mộng màu xanh: thành phố Bắc 
Kinh phải khẩn trương lục hoá! Mỗi khi phá đi một khối 
nhà vuông vúức kiểu cũ màu xám xịt để xây nên một tòa 
nhà mới hây dành ra một khoảng đất trống để trồng cây 

- CÓ. 

Rất nhiều ô của sổ nhỏ màu xanh sẽ chìm ngập trong 
một rừng cây Tang, Du, Hoè, Táo, Dương liễu, Tùng, 
Bách. 


TRƯƠNG TƯ HIỀN địch 
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| êm trên sông Tương, một vầng trăng mói mọc, như 
mim cười. Sậy và cát mù mịt dọc triền sông, nhà 
và thung lũng sương mù thì có một vẻ đẹp lộng 

lẫy, yên ấm và trong sáng. Vầng trăng quê mẹ mới đẹp 
làm sao! Tỳ tay vào lan can boong tàu, tôi ngắm phong 
cảnh tươi xinh, tim tôi rối bồi và thất lại. Mười chín năm 
trôi đi trong nháy mắt, trán tôi đã hằn những nếp nhăn. 
Tôi không thể không nhó đến một câu thơ cổ: Thiếu tiểu 
ly già, lão dại hồi, Hương âm vô cải mấn mao tồi). 

Chẳng xa mấy, tôi đã nhận ra một chiếc bè nhỏ, có hai 
mái chèo, rạch nuóc, hần lên những làn sóng bạc. Tôi 
không bao giờ xóa nổi ảnh hình cái bến nước bữa nay, tôi 
và mẹ tôi đã vượt sông mỗi lần đi thăm bà con thân thuộc. 
Một chiếc tầu gỗ đang tiến về phía chúng tôi, gió đang 
thổi lộng cánh buồm lụa trắng, một người đàn bà đang 
quỳ lau sàn tàu và cất giọng hát: 

Đứng xững chần chừ chàng bỗng nhảy, Bước nhảy chùn 
chùn vài gang tay... 


__ (J Lúc trẻ rời quê, già trở lại Tiếng làng còn giữ, tóc hơa râm. 
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Chị ấy đang hát bài dân ca: Anh chồng tí hon. Tôi bật 
cười chua chát. Và tự bảo, xuýt nữa tôi cũng là anh chồng 
tí hon đấy chứ! Năm đó, Nguyệt Hảo còn lón hơn chị cả 
của tôi đến ba tuổi, cao hơn tôi hẳn một đầu. Sáng sáng, 
chị đuổi theo tôi khắp nhà, chỉ để tết bím tóc cho tôi. 

Nguyệt Hảo là một cô gái bất bạnh; từ năm tuổi, chị 
đã đến nhà tôi. Chị là con một của một người bà con xa. 
Cha mẹ tôi đã nuôi chị để chăm sóc chị tôi, nhưng thực 
ra là để làm vợ chưa cưới của tôi sau này. Nếu như chị 
thành vợ thành chồng với tôi, cha mẹ tôi có thể giành 
dụm thêm và chỉ phải cho chị học sáu năm ö bậc tiểu học. 
Nhưng Nguyệt Hảo, mặc dù đã được dậy bảo, chị vẫn cứ 
dụt đè. Chị chẳng bao giờ dám nhìn lên và thường hay lấy 
tay vân vê tà áo miệng thì lắp bắp: Vâng ạ, thưa mẹ! Chị 
sẵn sóc tôi, ngày qua ngày, năm qua năm, theo ý của mẹ 
tôi. Cho đến lúc đã học trung học, tôi vẫn còn nhờ chị 
mặc áo cho. Sau này, tôi đố vào trường Đại học Sư phạm 
ö Thượng Hải, lúc ra đi, đầu ngẩng cao, hãnh diện như 
một con công. Tôi không lấy Nguyệt Hảo. Mười chín năm 
chị đèo đéo bên tôi, tôi hầu như quên tiệt. 

Lúc học Ở đại học, tôi giành các kỳ nghi hè để học, 
mong đạt điểm cao, và tôi chỉ quay lại nhà năm năm sau. 
Năm 1968, cha mẹ tôi nối tiếp qua đời, tôi cũng không 


về nổi, vì lúc đó, tôi đấm đuối với một người vợ chưa cưới, 
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một cô gái Thượng Hải và đang chờ được phân công làm 
một cán bộ Nhà nước. Rồi tôi làm giáo viên tiểu học ở 
một ngoại ô thị xã, thuộc tỉnh Giang Tô. Chúng tôi phải 
sống xa nhau, và để trỏ lại làm việc ö Thượng Hải, tôi 
phải dồn hết tỉnh thần và vật chất suốt mười hai năm với 
tất cả tiền tôi có. Ó Thượng Hải, tôi xoay sỏ để chăm 
chút cho ngôi nhà và mấy đứa con. Những năm gần đây, 
Ò Thượng Hải, ai cũng bị cuốn vào làm cho gia đình hiện 
đại. Vợ tôi là người chẳng bao giò thỏa mãn và luôn luôn 
nổ bùng như núi lửa. Cô ta chẳng để tôi yên phút nào, 
không ngừng rầy la tôi, miệng sắc lém như dao. Tiền! Tất 
cả chỉ chung quanh chuyện tiền! Tôi cố chịu đựng, nhượng 
bộ, chịu đau khổ nhiều năm, cố để cô ấy lại dịu dàng như 
trước, và thực ra, là muốn bù đắp cho vợ tôi những năm 
xa cách. Một cặp vợ chồng không có tình yêu, làm sao 
sống nổi. Ôi trời, mười chín năm khác nào một gánh nặng, 
tôi héo hắt, làm gì mà còn tâm trí nghĩ đến người khác. 
Tôi thư từ rất ít cho các chị tôi, về phần Nguyệt Hảo, chị 
thứ năm của tôi, nói rất ít về hoàn cảnh của Hảo, trong 
một những bức thư của chị, gửi sau khi chôn chất cha mẹ 
tôi về cô ấy, tôi chỉ biết có thế! 

Tôi trỏ về lần này, bởi, trong búc thư của người chị 
thứ năm cho biết ngôi nhà của cha mẹ tôi đã bán và, theo 
phong tục, tôi là người con trai phải được hưởng một phần 
thừa kế. | 
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Vọ tôi có chút nào đó muốn vượt rào, nàng buộc tôi 
phải đi ngay túc khấc. Nàng nói luôn là tôi phải được 
hưởng cả gia tài, bỏi tôi là con trai đuy nhất. Phía các chị 
tôi, muốn chia làm sáu phần, lòi đề xuất muốn tôi chấp 
nhận. Sau khi gửi cho tôi cái vé đặt trước, đáp tàu thủy, 
bà chị thứ năm của tôi còn gửi cho tôi thêm một bức thu, 
gói ý về Nguyệt Hảo, cho rằng, nên chi cũng chó quên 
phần thừa kế cho chị ấy. Cũng lá thư ấy, tôi cũng được 
biết thêm Nguyệt Hảo đã lấy chồng, sau khi biết tin tôi 
đã cưới vợ. Chồng chị mất sau một năm cưới vọ, vì một 
căn bệnh cấp tính. Chị sinh đôi, sau lúc chỏng mất, nuôi 
con với số lương cô giú trẻ, vốn ít ỏi. Chị góa bụa từ đó. 
Bất chọt, tôi đâm ra day dứt, dù tôi nào đã có hứa hẹn 
gì với chị đâu! Tôi không thể theo ý vợ tôi. Tôi quyết 
ngầm rằng sẽ đành một khoản tiền thừa kế gia tài cho 
Nguyệt Hảo, gọi là chút tình cảm của tôi đối với chị. Cuộc 
sống của tôi dư dật so với Nguyệt Hảo. Tôi có một tổ ấm 
hiện đại, được sống đầy đủ bên vợ con, có căn hộ đáng 
giá, có máy thu hình, máy giặt... Nghĩ thế, tôi cảm thấy 
hài lòng, nảy sinh ý nghĩ muốn giúp người nghèo và thiếu 
thốn. | 

Tàu đã gần ghé đến cầu bến. Tôi ngắm khu ngoại ô 
Bến Cá xanh, thấp thoáng con đê và cánh rừng. Lòng tôi 


bời bời trăm mối, trước giải sông quen, những mảng bè 
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thân thuộc, những cánh buồm, cửa ô cũ, ôi cố hương của 
tôi, người bạn cũ Nguyệt Hảo của tôi. Tôi nhìn tù trái 
sang phải, trên cầu tầu. Một người đàn bà luống tuổi đến 
gặp tôi và dịu dàng hỏi: 

- Cậu có phải là Thượng Bân? 

- Chị là..? Tôi nhận ra chị, nhưng tôi không tin nổi 
mắt mình để thốt ra: "Nguyệt Hảo". 

Chúng tôi nhìn nhau giây lát. Nguyệt Hào đấy ú? Người 
đàn bà đúng trước tôi, rất đỗi hiền hậu, tầm vóc chỉ đến 
vai tôi, mặc bộ quần áo thẫm mầu, không được là phẳng 
phiu, tóc búi ö phía sau. Đúng chị rồi. Tôi nhận ra chị 
qua ánh mắt long lanh, cái miệng khẽ cười cười, má rám 
và đa thì hơi nhăn, khó có thể thấy được đáng hình xưa... 

Mắt nhòa lệ, chị vừa cười vừa bảo tôi: 

- Thế là tôi đã đi đón cậu đấy! Cậu ngạc nhiên hả? 

Tôi vẫn còn đang xững người trước sự hiện diện của 
chị, chẳng nói được câu nào. Tôi lại hồi tưởng đến cảnh 
chị đến chào tôi khi tôi rồi quê đi xa, cách đây mười chín 
năm. 

. Ôi! Chị đấy à?7 Mùng quá! 

Tôi thốt lên. Rồi để khỏi đấm chìm trong quá khú, tôi 
hỏi chị: 


- Các bà chị của tôi đâu? 
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- Họ chờ cậu ở nhà. Chiều rồi, họ làm sao mà đi kịp 
đoạn đường dài để đến đón cậu, họ có tuổi rồi, cậu biết 
đấy. Cậu vẫn chưa quên chuyện hơn chục năm trước đấy 
chứ? 

Thế là tôi lại xững ra. Chị nói: 

- Cậu đã trỏ thành một người to, khỏe, râu rậm. Khi 
cậu xa chúng tôi, cậu mới là một thằng nhóc, bữa ấy. cả 
nhà đi tiễn cậu. 

- Nguyệt Hảo, nhắc chuyện cũ làm gì? 

- Nhưng, những kỷ niệm đều có ý nghĩa đấy! Này, đừng 
sợ tôi làm mủi lòng cậu. Chẳng có chuyện gì đâu. Với tôi 
chỉ là niềm vui lớn. Mười chín năm đã trôi qua, cái buổi 
chiêu cậu xuống thuyền, quên sao được... Thôi được, tôi 
chẳng nói đến nữa, bỏi vì cậu đâu có buồn nghe. Nào, 
hiện nay, vọ con cậu ra sao? 

Tính hồn hậu của Nguyệt Hảo khiến tôi xua được nồi 
băn khoăn như khói tan trước gió, tôi trả lời: 

- Vo tôi và các cháu khỏe. Còn chị? 

- Thì cậu thấy đấy, tôi rắn rỏi đấy chúi 

Cuộc trao đổi trỏ nên dễ chịu. 

- Chị thay đổi nhiều đấy, Nguyệt Hảo a! 

- Thật ư? 
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- Này, mới đặt chân lên bờ, tôi tưởng đây là phổ Nam 
Kinh? ö Thượng Hải. 

- Này đừng giễu tôi, giễu con mẹ nhà quê ö cái thị trấn 
nhỏ này, mấy phút nữa, cậu sẽ thấy "Phố Nam Kinh" của 
cửa ô Bến Cá xanh. Cậu sẽ gặp những phụ nữ với nhũng 
kiểu tóc khá mốt, chẳng khác gì diễn viên điện ảnh. Thời 
nay, các bà, các cô luôn luôn làm đẹp. Đó là chuyện thường 
tình. Tôi ấy u, tôi chọn bộ đồ hợp với công việc của tôi, 
sao cho các con tôi thấy thế là được, chỉ cần áo quần tươm 
tất, may đẹp, ưa nhìn. 

Tôi ngạc nhiên về ngôn từ của chị, về trang phục tiêu 
biểu cho một phụ nũ có học, và tôi cũng nhận được tù 
chị một nét duyên dáng, quả quyết, một người đàn bà tự 
đo, hơi một chút phóng khoáng ở mội thị trấn nhỏ - thứ 
cá tính hơi khác hồi chị còn đang trẻ. Chị bây giò còn 
đẹp gấp ngàn lần thời mười tám... Tôi thầm nghĩ. 

Chúng tôi đã đến "Phố Nam Kinh", tôi không khỏi thốt 
lên một tiếng kinh ngạc. 

Đó là một đại lộ trải dài, hai bên đều là những công 
trình mới, xây dựng theo một phong cách giũ lấy nguồn 
cội, giữ lấy vẻ truyền thống. Tầng trệt là những cửa hàng 


trang trí nhiều mầu sắc sang trọng, còn mỏ cửa. Đàn ông 


(D Khu buôn bán nhộn nhịp ở thành phố Thượng Hải. 
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tấp nập qua lại, phụ nữ làm tóc với nhiều kiểu mới, đẹp 
và duyên dáng... 

- Chúng ta đang ỏ đâu? Tôi không thể nhận ra nổi chỗ 
nào của một của ô xưa - Tôi hỏi chị. 

- Bến Cá xanh đấy - chị nói với cái dáng láu linh, rồi 
đưa mắt nhìn "Phố Nam Kinh" của chị. 

Khi qua của hàng Bánh phồng Khoai nghiền của họ 
Vương, thứ bánh phồng tôi thích ăn thuỏ nhỏ, khiến tôi 
cảm động. 

Nguyệt Hảo nói: 

- Này, lúc cậu đi đường chắc không thể tưởng cái thị 
trấn cũ quê mình như thế này đâu nhỉ! Cậu đâu có thấy 
những con tầu buôn, tấp nập trên sông Tương! Cần phải 
có thêm nhiều thì giò để đi đến các ngóc ngánh trong thị 
trấn và mua một số sản phẩm địa phương. Nếu có thời 
gian, cậu hãy ghé qua vườn trẻ, chúng tôi có cả đàn đương 
cầm kia đấy! 

Tôi nhận lời ngay lồi đề nghị của chị. 

Gần đến nhà, Nguyệt Hảo, nói với tôi rất nghiêm chỉnh: 

- Thượng Bân, về chuyện bán nhà, cậu có muốn nghe 
löi khuyên của tôi không? 

Tội vội nói với chị điều tôi quyết định sẽ bàn bạc với 
các chị tôi và chị. Chị trả lời ngay: 
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- Điều đó không ổn đâu! Tôi là Minh Nguyệt Hảo tôi 
không mang họ Lý, tôi không có phần ở gia đình cậu. Tôi 
muốn nói là... cậu không cần gộp cả phần của tôi vào! 

Nhưng tôi nào muốn nghe thế, tôi thành tâm muốn chị 
có phần, đưa ra nhiều luận cú thuyết phục. 

- Tôi biết, tôi rất biết on cậu. Nhung tiền u, tôi lấy làm 
gì. Lương tâm tôi không muốn nhận tiền không thuộc 
phần mình. Dù lương tôi ít, nhưng tôi sống hài lòng với 
hai đứa con song sinh. Tôi mời cậu chủ nhật này ghé chơi, 
tôi sẽ nói để cậu nghe ra... Tôi sống còn khá giả hon cậu 
đấy nhé! 

Bất chọt tôi lại thấy hình ảnh vọ tôi trước mắt, nàng 
la lên: "Tiền! Tiền đâu? Không có tiền thì làm nổi thứ gì 
đây?". 

Tôi ngắm thêm Nguyệt Hảo, chị mỉm cười, mắt long 
lanh một luồng sáng dịu hiền và thân thiết. 

Tôi đi được bốn ngày, ngay bữa điểm tâm, tôi nhận 
ngay được một bức điện của vợ tôi: "Hãy bàn lại chuyện 
chia chác đữ”. 

Chuyện chia gia tài đã thỏa thuận ö những ngày hôm 
trước. Năm chị tôi và tôi, mỗi người được hai trăm nhân 
dân tệ. Vọ tôi thì có ý khác. Nhưng lần này, tôi không 
nghe lệnh của nàng, điều mà trước đây, chẳng bao giờ tôi 
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làm. Ngày mai chủ nhật, nuột ngày trôi qua nhanh và rất 
quý, bằng giá nào, tôi phải đến thăm bằng được nhà Nguyệt 
Hảo. Những ngày này, hình ảnh Nguyệt Hảo không ngừng 
ám ảnh tôi, ngay cả khi tâm trí tôi đang bận rộn về chuyện 
bán nhà. Đầu óc tôi đã bị Nguyệt Hảo xói lật lên khiến 
tôi phải tự xét lại mình, phân tích cặn kế, để nhìn rõ, hiện 
giò tôi như thế nào. Nhưng tôi quyết không trù trừ. Tôi 
đã đi qua một mảng đời phía trước, liệu còn gì mà mo với 
mộng? Tôi thủ tìm cách tụ an ủi. Việc chia gia tài hôm 
trước, khiến tôi ngủ trễ, mãi đến trưa mới dạy. Sau khi 
ăn sáng, tôi đi dạo tôi mua hai chiếc bút máy ö một cửa 
hiệu, bút Anh Hùng, để làm quà cho hai đúa con của 
Nguyệt Hảo. 

"Chúng tôi cũng có dương cầm nhé”, câu nói của Nguyệt 
Hảo lại vang lên trong tâm trí tôi, thế là, tôi đến thẳng 
Vườn trẻ ö Miêu Miêu. 

Phía trong búc tưởng vây, là một ngôi nhà tầng màu 
vàng sữa, có bao lón rộng. Chiếc sân được chia làm hai 
phần, phần là sân chơi còn phần kia là bồn cỏ. 

Vượt qua hàng rào dùng làm của, tôi nhận ra Nguyệt 
Hảo đang dẫn dắt một bầy trẻ đang nhảy múa trên thảm 
cỏ. Một chiếc đương cầm đặt bên, loáng ánh nắng xuân. 

Tôi đến gần để nhìn rõ hơn Nguyệt Hảo. 

Thứ nhất là biết hỏi chào. 
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Thứ hai lễ phép, dứng ngồi nghiêm trang 

Thứ ba ăn vận đàng hoàng 

Thứ tư trò giỏi, con ngoan nhất nhà... 

Lũ trẻ hát, Nguyệt Hảo về tay dậy các em, theo nhịp 
nhạc, đầu lắc lư qua phải, qua trái. Rồi những động tác 
múa đầu tiên. Nguyệt Hảo năm nay ba mươi bảy tuổi, chị 
còn bao nhiêu chuyện khó khăn ở nhà, vậy mà chị vẫn 
tươi tắn, vui cùng đám trẻ, như thể chị cũng đang cùng 
tuổi thơ với chúng. 

Một thiếu phụ đi qua và dừng lại nhìn qua của lón. 
Chị ta thốt lên, sau tiếng cười vui vẻ: "Chà, cô hiệu trưởng 
Minhf) trông thật hay!". 

Tôi hỏi chị: 

- Sao... chị ấy là hiệu trưởng u? 

- Thế nào? Anh không biết ư? Báo chí và đài phát 
thanh luôn nói về chị ấy đấy, họ ca ngợi phương pháp dạy 
trẻ của chị. Chị thật tuyệt vời, tất cả phụ huynh ö đây 
đều gửi con em đến đây. Anh trông kìa, con gái tôi đấy. 
Giò này, nuôi một đứa con tốn kém lắm, nhưng ai chẳng 
muốn con mình được học hành tử tết 

Tôi gật đầu: 

- Đúng thế, đúng thế. 


(0 Người Trung Quốc gợi nhau bằng họ, tỏ vẻ quý trọng. 
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Tôi hoàn toàn đồng ý vói chị ta. Tôi, đã từng là giáo 
viên trung học, tôi hiểu vườn trẻ cần đến chừng nào, tôi 
lại càng thấy phải có trách nhiệm hơn, hoàn thành chức 
trách tốt hơn... Vậy mà, tôi vẫn xa lạ với công việc giữ trẻ 
này, tôi không có thì giò nghĩ đến, thậm chí rồi lơi lỏng 
hẳn. Khi tôi nghĩ về những cô dạy trẻ, tôi cho rằng đó là 
một công việc nhọc nhần mà vất vả. Nguyệt Hảo, Nguyệt 
Hào thân thiết, tôi nghĩ về chị - một người vợ góa ở một 
thị trấn nhỏ - chắc là chị mảnh mai như một cành liễu, 
gầy như cái que, chắc là chị sống khổ lắm, khó vươn lên 
nồi. Vậy mà cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác. Tôi vội 
rút lui lặng lẽ. : 

Sau bữa trưa, tôi nhăm nhãm lo phải đến nhà Nguyệt 
Hảo, không chồ nổi đến mai. Tôi cần nói chuyện dài với 
chị, thật cỏi mỏ. 

- Chú tìm ai ạ? 

Hai đứa trẻ rất giống mẹ, chúng có đôi mắt đẹp. Chúng 
ló đầu ra của. 

- Chú tìm mẹ Minh Nguyệt Hảo của các cháu. Tôi đinh 
ninh rằng, hai chú nhóc này độ mười tuổi, chắc là còn ló 
ngó lắm. Chúng sao có thể khá hơn được với lứa tuổi này 
Ỏ một thị trấn nhỏ. 


Chúng mỏ của. 


208 


NGUYỆT HẢO 


- Mời chú vào! Mẹ cháu chưa về. Mẹ cháu hay về muộn. 
Chú ngồi đây chờ nhé. 

Cậu bé kia thì bảo: 

- Nếu như chú vội, chú hãy đặn lại chúng cháu, mẹ 
cháu dặn có khách đến phải hỏi xem có đặn lại điều gì 
quan trọng không? 

Trời ơi! Hai đứa trẻ lễ phép, được nuôi đậy tốt, hiền, 
nói năng mạnh đạn, có tất cả những phẩm chất của trẻ 
con hiện đại. Còn tôi, hai đứa con, một trai, một gái, hư 
vì mẹ, dụt đè khi tiếp xúc với người lón, nói đối như ranh. 
Với tôi, quả là chuyện phải quan tâm, Nguyệt Hảo có hai 
đứa con ngoan hơn người. Thảo nào chị nói rất tự hào: 
"Tôi có hai đứa con trai”. Chùng đến tuổi như tôi, hẳn 
ước mø và hạnh phúc của chúng sẽ khác. Nhà chúng, một 
căn hộ hai buồng, đồ đạc chỉ có giường và bàn, nhà rất 
nghèo. nhưng bà chủ lại có hai cậu con ngoan thế. Tôi 
không dám so sánh với chị. Trồi ơi, cuộc sống, thế nào là 
một cuộc sống sung sướng? 

Tôi muốn trò chuyện với chúng, liền vội hỏi: 

- Chú chẳng có điều gì đặc biệt dặn mẹ cháu đâu. Chú 
là một trong những người bạn cũ, đến thăm mẹ cháu thôi. 
Chú đến đây cũng là để thăm các cháu, và có chút quà 
đây. 
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Tôi lấy bút máy đưa cho chúng. Hai dứa trẻ rất ngạc 
nhiên, má hừng lên, nhìn tôi và cảm ơn đã cho quà. Hai 
đứa nhỏ dây u? Thằng lón tên là Kiêm Kiêm, còn thằng 
út là Khương Khương. 

Chúng tôi thành bạn thân ngay. Chúng thật hấp dẫn, 
chúng nói suốt, đứa lớn nói to còn đứa bé thì nói nhỏ, 
ngắt quãng, như còn đang mải nghĩ chuyện gì. Chúng đem 
những chồng vỏ đến theo đề nghị của tôi. Tôi ngạc nhiên 
khi thấy hai cậu bé học lớp sáu đã giải được những bài 
toán lớp tám. 

Khương Khương thốt lên: 

- Chú giỏi Vật lý phải không? Chú là giáo sư phải 
không? Thật tuyệu Chú hãy bảo cháu nếu vào trường Sư 
phạm ỏ Thượng Hải thì phải có trình độ như thế nào? 

- Sư phạm? Tại sao lại là Đại học Sư phạm? 

- Đó là ưuốc nguyện của mẹ cháu. Cậu cháu tốt nghiệp 
trường Đại học Sư phạm. Mẹ cháu nói mẹ cháu rất mãn 
nguyện nếu chúng cháu đỗ đạt như cậu cháu. 


- Cậu chấu là ai? 


- Ai u? Chúng nhìn tôi mim cười. Cho đến hôm nay, 
ngày nào mẹ cháu cũng nhắc đến cậu ấy. Này chú, cậu ấy 
mới từ Thượng Hải trỏ về, ngày mai sẽ đến nhà cháu. mai 
chú có đến nhà cháu không? 
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Tôi kéo chúng lại gần. địu giọng nói: 

- Ứ, chú sẽ đến. Có phải mẹ cháu kể nhiều chuyện rất 
hay về cậu cháu phải không? 

Trời ơi, không hiểu sao tôi lại hỏi thế? 

- Còn gì nữa! Đó là những việc có ý nghĩa thời thơ ấu 
của mẹ cháu và cậu cháu đấy! 

- Thế mẹ cháu có vui khi kể các chuyện này không? 

- Đâu có... Thinh thoảng, mẹ cháu khóc... 

Lòng tôi nặng trĩu. 

Bé Khương Khương thông minh và tỏ ra nhậy cảm, bé 
nhíu lông mày: 

- Đồi mẹ cháu vất vả lắm. Mẹ cháu luôn cô đơn. Khi 
được nghỉ hoặc khi ốm, mẹ cháu ö nhà một mình, và lặng 
lẽ khóc thầm, bởi vì chúng cháu không còn bố, chúng cháu 
biết. 

Tôi ôm Khương Khương vào lòng, an ủi: 


- Mai cậu cháu sẽ đến. Chắc là vui lắm! Nhiều chuyện 
lạ lắm! 


- Vâng, vâng at 


Hai đứa trẻ hồ hỏi hẳn lên, chúng nói sẽ đem khoe tôi 
quà tặng chúng tặng ông cậu. 


- Cháu có thể nói quà tặng nào vậy? 
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- Hai chiếc vòng tai bằng vàng. Mẹ cháu bảo chúng 
cháu hãy đặt tận tay cậu cháu. 

Những chiếc vòng tai vàng? Vậy là chị ấy vẫn còn giữ 
được ưu? Nếu một ngày nào đó tôi quên đi những kỷ niệm, 
liệu chị có nói với tôi về những chiếc vòng tai ấy? 

Cách đây 19 năm, cái ngày tôi lên đường, tóc chải gọn, 
tôi mặc một bộ đồ lụa màu xanh sáng và đeo hai chiếc 
vòng tai. Khi mẹ tôi đeo vào tai cho tôi, mẹ lướt mắt nhìn 
Nguyệt Hảo và ghé vào tai bảo: 

- Khi nào cưới, con hãy đeo nhũng chiếc vòng này vào 
tai Nguyệt Hảo. 

Tất cả nhà theo tôi ra bến phà. Nguyệt Hảo giúp tôi 
mang hành lý vào ca-bin. Rồi lấy hết can đảm, chị nắm 
tay tôi mà nói: 

- Cậu Út, nói với tôi điều gì đi chú! 

Con tầu khởi động. "Hầy", tôi thốt lên. Tôi bảo chị giúp 
tôi tháo những chiếc vòng tai và nhò chị đưa cho mẹ tôi 
khi trỏ về nhà. 

- Nhưng... Mẹ chẳng nói đôi vòng tai này đeo là để xua 
đuổi những điều không may u? 

Chị nghẹn lời trong coön khóc. 

- Ối dào! Đó là mê tín cũ! Tôi đi Thượng Hải rồi! 
Thượng Hải, đất mẹ vĩ đại! Chị không hiểu điều ấy sao? 
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Chị không dám nói thêm, mân mê hai chiếc vòng tai 
thỏ dài rồi trỏ lại. 

Cho đến nay. tôi vẫn tưởng là các bà chị tôi đang giữ. 
Hóa ra, mẹ tôi trao lại cho Nguyệt Hảo. Tôi hiểu mẹ tôi, 
trước khi mất, có nói với chị về chuyện cưới xin. 

Tôi khó có thể ngồi yên chỗ. Tôi cảm thấy có chút lo 
lắng nếu như phải gặp Nguyệt Hảo. 

Ngày mai? Liệu tôi có thể chờ nổi đến ngày mai? Trao 
những chiếc vòng tai vàng này cho vợ tôi ưu? Phi lý! Nó 
phải thuộc về Nguyệt Hảo. Và, nếu... Tôi cho phép mình 
được đeo những chiếc vòng tai này vào tai Nguyệt Hảo 
sóm mai? Sao lại không được! Tìm tôi đập mạnh. Tóc tôi 
đã muối tiêu, đã luống tuổi, làm sao tôi lại đảo lộn, lật 
tung lên, đời một người đàn bà, mà, chính tôi lần đầu tiên 
đã bỏ rơi. 

Tôi phải đi ngay lập túc. Thế là tôi trỏ vê luôn Thượng 
Hải. 

Đúng sáu rưõi tối, tôi vừa đến bến phà. Ö giữa đám 
người bước lên tầu, tôi không ngừng quay cổ lại xem 
Nguyệt Hảo có đến tiễn hay không? 

Tôi là người lên tầu cuối cùng. Kéo ba tiếng còi, con 
tầu nổ máy, tôi nói lồi từ biệt quê hương, tim thất lại. 
Chọt Nguyệt Hảo xuất hiện trên cầu tầu, xoè tay cho thấy 


những chiếc vòng tai. 
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- Cậu út, câu tưởng tôi buôn à? Cậu lầm rồi. Trái lại, 
tôi vui lắm! 

Tôi lắc đầu. Trên cầu tầu chẳng còn ai. Chị không làm 
sao đến với tôi được. Ôi người đàn bà thông minh. 

Tôi nhìn. tựa lên boong tầu, quê hương mò đần phía 
sau tôi. 

Phía trên sông Tương, một vầng trăng mới mọc. như 
một nụ cười dịu dàng. Ánh trăng tỏa trên sông. Tôi đã 
thay đổi. Tôi sẽ trỏ thành một kẻ phải biết sống cho mình 
với một ý thức mạnh mẽ. Tôi cựu sinh viên trường Sư 
phạm Thượng Hài, tôi hứa phải làm được một điều gì đáng 
gh: nhận. 


Trời! Vầng trăng quê hương sao mà đẹp! 


NGÔ VĂN PHÚ địch 
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PHU NHÂN HỒNG 


M: người gọi bà là phu nhân Hồng. Năm mươi 
năm trước, cái tên ấy lùng danh trong xã hội 

Thượng Hải. Một bữa án ký niệm đầy tháng cho 
con, một đám cưới, hoặc một lễ sinh nhật đều không trọn 
vẹn nếu không có mặt phu nhân Hồng. Có một thời, từ 
sau năm 1949, những tiếng "phu nhân Hồng" dường như 
gợi lại những gì đã bị quằng vào sọt rác, như thể chúng 
vừa bị lôi ra từ đáy một chiếc hòm gỗ sặc mùi băng phiến. 
Nhưng trong một số giới nhà giàu Ò Thượng Hải, cách 
xưng hô ấy vẫn còn có sức nặng cho tói “Cách mạng vấn 
hoá" vào những năm sáu mươi. Ô Thượng Hải, mỗi người 
có mội ranh giới hạnh phúc nho nhỏ của riêng mình. và 
mặc cho bão gió hoành hành ngoài kia, người ta vẫn ăn 
đủ ba bữa một ngày, giải quyết việc riêng, và nhờ có chính 
sách trưng mua của Nhà nước đối với tư sản, hôm nay 
người ta có thể bình tâm nghỉ ngơi ăn uống ö Khách sạn 
Công Viên. ngày mai ö Nhà Đỏ hoặc Đên Ngọc Bích. 
Chẳng có ai nhúng mũi vào. Đó là một thời kỳ rất sôi nồi 


của phu nhân Hồng. Chủ nhiệm các nhà ăn và khách sạn 
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lón. ở cả hai khu vực nhà nước và tu nhân, đều biết bà. 
Bà là một người rất nhiệt tình. Nếu phu nhân Hồng tói 
dự một bữa tiệc nhân một dịp đặc biệt nào đó, bữa tiệc 
sẽ rất linh đình và có giá. Các món ăn sẽ trỏ nên đặc biệt, 
rất khác thường. Ấn tượng đầu tiên về bà đúng vào sinh 
nhật lần thứ mười của tôi. 

Tôi là con thú chín trong gia đình, biệt hiệu Giu Giu, 
hoặc bé Chín. Cha mẹ tôi ỏ Mỹ. Khi ra đi, cha mẹ tÔI sƠ 
rằng tôi còn bé quá, không chịu nổi một chuyến đi dài 
như vậy, và sẽ quấy rầy mọi người. Tình hình thay đối, 
không thể lường trước và thay đổi quá nhiều, tôi bị bỏ lại 
ö Thượng Hải, sống với anh cả và người chị đâu. Ông anh 
tôi hơn tôi hai mươi mốt tuổi và đôi lúc đùa rằng anh 
cũng có thể có một đứa con bằng tuổi tôi. Anh làm hư 
tôi, cứ như tôi là con gái anh không bằng. Tình cha con 
Ỏ trong người anh cả - trong lối sống của người Tàu - vẫn 
thường có chuyện như vậy. 

Sinh nhật lần thứ mười của tôi, anh chị quan tâm hón 
một chút, mặc dù chẳng có gì hon mì sợi” và một ít đĩa 
thức ăn. Thời gian ấy, anh chị tôi khá thận trọng với mọi 
sự hiện diện. Bất kỳ giá nào họ cũng không thể ganh đua 
với phu nhân Hồng, cô là vợ của một nhà tư sản. Anh chị 
tôi là đối tượng của tổ lao động, và họ phải cẩn thận. Cho 


(1Ð Mỹ đặc biệt, sợi dài, tượng trưng cho tuồi thọ. 
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nên họ không dám làm gì hon là mồi các anh chị vẫn còn 
ö Thượng Hải tới dự một bữa com bình thường của gia 
đình. 

Chúng tôi mới ngồi xuống, thậm chí còn chưa kịp rót 
rượu cho hết lượt mọi người, thì có tiếng gõ cửa, và nghe 
một giọng nói ngọt ngào, hoạt bát: 

- Tôi đến xin một bát mì sinh nhật đây. 

- Phu nhân Hồng đấy - chị dâu tôi há hốc miệng, hoảng 
hốt dẩy ghế, chạy ù vào phòng trong thay xống áo. 

- Cô ấy chu đáo quá. - Anh tôi vội vàng mỏ cửa. Các 
bà chị dâu và chị gái tôi bận rộn lấy thêm đũa bát, hối hả 
chạy qua chạy lại. 

- Kính chào phu nhân Hồng - cả gia đình đúng dậy. 

- AI Tôi đến đúng lúc quá, - phu nhân Hồng nói, tháo 
đôi găng tay đa dê màu trắng ra. Đầu cô trùm một chiếc 
khăn len kẻ carô, đuôi khăn đài rung rinh theo mỗi cử 
động, làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Khi cô cởi chiếc áo dài 
bằng lén casmia, ö bên trong là một tấm áo qi-paot) màu 
rượu vang đỏ, một con phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng 
lao về phía trước, làm mọi người sững sờ vì vẻ rực rð của 
nó. Vào những năm năm mươi, sự tao nhã như vậy là hiếm 
thấy đối với bất kỳ ai, nữa là một đứa trẻ như tôi, chưa 


(1) Áo dân tộc may bó, cô cao. 
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nhìn thấy một cái gì trên thế gian này. Sự xuất hiện bất 
ngÒ của mội vẻ đẹp ăn mặc lộng lây làm tôi nghẹn thỏ. 

Cô ngồi xuống cạnh tôi. và giúi vào tay tôi một chiếc 
phong bì màu hồng điều. Có một con chữ màu vàng lấp 
lánh dán trên phong bị, - Trường thọ, - nhưng vì nó được 
viết theo lối cổ, khá phúc tạp. nên một lúc sau tôi mới 
nhận ra. Hồi ấy không còn thấy bán những phong bì hỏng 
điều. dùng để đựng tiền tặng trẻ con nhân những dịp dặc 
biệt. Phu nhân Hồng nói cô đã tự dán lấy bằng hồng điều. 
Con chữ cũng do chính tay cô làm. 

- Phu nhân Hồng ơi, cháu nói thật, cô đừng nên dốc 
hết túi tiền nhân ngày sinh của Giu Giu. Nó còn bé quá, 
- chị dâu tôi đã thay xống áo, trỏ ra, và mặc dù trẻ hón 
phu nhân Hồng rất nhiều. trông chị mờ nhạt hẳn khi đứng 
cạnh cô. Cả căn phòng chỉ nhận thấy một điều là sự kết 
hợp tài tình giữa màu vàng và màu đỏ, chói rực mà rất 
hài hòa. 

- Chú Hồng và cô là bạn cũ của bố mẹ các cháu. Cê 
đã đến bệnh viện thăm Giu Giu đúng ngày chấu ra dồi. 
Con bé mới sáng mắt và lanh lợi làm sao, rất có cá tính 
nhé. chẳng như những đứa trẻ khác dâu. Khi cô hộ sinh 
bế cháu tới. cháu hồng như cái bánh bao bột nếp ấy. 

Cô kể rất sinh động, và tôi hoàn toàn bị hút vào câu 
chuyện. 
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- Ban dầu bố mẹ cháu định đi một thời gian ngắn. rồi 
về, thế mà xem kìa... chắc hai người nhó cháu khủng khiếp. 
Cô thương cháu không có mẹ ỏ đây. Cho nên, dù cô chẳng 
để tâm tói sinh nhật của anh chị cháu, nhưng Giu Giu lại 
khác. Cô phải đến dự sinh nhật cháu, đứng vào chỗ của 
người mẹ và nâng cốc chúc mừng, chúc cháu bé trường 
thọ. 

Sau bữa ăn, các anh chị tôi mỏ nhạc, Bông hồng tăng 
em, là bài dân ca Tân Cương rất phổ biến thời bấy giò. 
và các ông anh bà chị tràn về phía phu nhân Hồng. Nhưng 
cô cau mày, búng mẹ mấy ngón tay, cầm thuốc lá một cách 
thanh lịch: 

- Mỏ bài khác đi. Chúng tôi già cả, chỉ thích những bài 
ca cũ thôi. 

Khi giọng ca đấm đuối cất lên, cô đặt điếu thuốc xuống, 
bất đầu đi những bước nhẹ nhàng và múa. Lúc cô múa, 
những tà áo gí-2ao bay lên rồi rồi xuống, khi quấn che 
đôi chân lúc để lộ ra, đôi chân mới thon thả làm sao. Tôi 
rất muốn lón nhanh nhanh một chút và trỏ nên giống cô 
hoàn toàn: đầy súc sống, quyến rũ và xinh đẹp. 

Khí khách khứa đã về hết. tôi mỏ tấm phong bì hồng 
điều cô cho tôi và đếm: bốn mươi đồng! Bốn mươi đồng 
vào những ngày ấy! 

- Một cử chỉ thật lớn lao. Chỉ có chú Hồng mới cho 
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phếp cô ấy làm thế. - Bà chị dâu nói, trề môi dưới ra. - 
Cô ấy nhó mới khiếp chứ. Làm sao có thể nhó được ngày 
sinh của Giu iu, cứ như là sinh nhật lần thứ mười của 
cô ấy không bằng), 

- Nghề của cô ấy mà, - Ông anh bảo, rồi nói thêm với 
giọng cảm thương. - Số cô ấy cũng vất vả. Nếu sinh trong 
một gia đình tốt và được học hành, chấc cô ấy sẽ làm nên 
chuyện, một con người thông minh như thế. 

Chỉ lát sau tôi đã biết được rằng chú Hồng là một 
thương gia buôn lụa và khi cô Hồng đi theo ông, ông đã 
rất phát đạt. Đã có vợ và một gia đình. nhưng chú thuê 
một căn nhà nhỏ ỏ quận phía tây Thượng Hải, sống cùng 
phu nhân Hồng. Chú đưa cô đi khấp nơi cùng với mình, 
nên trong ý nghĩ của mọi người, cô là "phu nhân Hồng". 
Nhưng trong những cuộc nói chuyện công khai hoặc kín 
đáo, không phái tất cả đều là lời khen. Bỏi vì không ai 
có thể tìm biết được nhũng chuyện thật trong đòi phu 
nhân Hồng. Ngay cả chị giúp việc của cô, A Du, cũng chỉ 
biết rằng vào một đêm, mang theo một túi da màu trắng, 
cô đến cùng chú Hồng và ở lại từ đó. Nghe nói phu nhân 
Hồng là người làm bếp giỏi, và được cô chăm sóc, chú 
Hồng trỏ nên hồng hào mập mạp. Hầu như qua một đêm, 


(U Theo tập quán Trung Quốc sinh nhật tròn mỗi thập kỷ là dịp quan 
trọng nhất. 


220 


PHU NHÂN HÔNG 


cô đã trỏ nên nổi tiếng. Mai Lan Phương và Dậu Xuân? 
đều là khách của gia đình chú Hồng. Có một thời, hằng 
ngày căn nhà đầy những khách quan trọng. Dường như 
phu nhân Hồng đã bước vào đời sống bằng cách ấy - một 
chiếc túi da màu trắng trong tay. Và với việc xuất hiện 
của cô, việc khẳng định của chú Hồng càng thêm tấn tới. 

Lần thứ hai, tôi gặp phu nhân Hồng trong lễ tang chú 
Hồng, lúc tôi đã là học sinh của trường cấp ba. Ông anh 
cả là đại diện tất nhiên của gia đình, mang tôi đi với tư 
cách là người đã nhận quà sinh nhật bốn mươi đồng của 
chú. Lễ tang được tổ chức ö phòng Tang lễ Quốc tế. Các 
đồng chí ö Hội đồng tư vấn và Hội Công Thương cũng 
có mặt. Lúc đến noi, tôi thấy phu nhân Hồng trong bộ 
qipao may bằng vải xô đen, tay áo chật, đi một đôi giầy 
da đen mũi nhọn rất thịnh hành vào những năm sáu mươi, 
Mặc dù có những dấu hiệu là cô lên cân, nhưng cái co 
thanh tú vẫn làm cho cô đáng yêu như trước đây. Câm 
trầm tĩnh đi giữa nhũng người đến chia buồn, chào những 
người cần phải chào, gật đầu với những ai cần gật đầu. 
Cái tang đè nặng lên người thậm chí làm cho cô thêm 
phần đàng hoàng và quý phái. Bên trên tấm mạng đõ lấy 


(D Mai Lan Phương (1894 - 1961) một trong bốn diễn viên kinh kịch nồi 
tiếng, chưyên đóng vai phụ nữ - Dậu Xuân (1920 - 1957) diễn viên điện ảnh 
lừng danh trong những năm ba mươi. 
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mái tóc là một nhành lan trắng thanh khiết, tạo cho cô 
một phong vị tao nhã. Khi nhìn thấy anh em tôi, cô vội 
tới chào hỏi: 

- Giu Giu, cháu đã thành thiếu nữ rồi đấy. - Giọng nói 
dịu hiên của cô xua đi không khí tang tóc của nơi chia 
biệt vĩnh viễn. - Choàng hoa vàng vào đi cháu. 

Tay cô nhẹ nhàng đeo hoa lên áo tôi. Rồi cô kể về 
những đức tính tốt đẹp của chú Hông, buồn bã dùng khăn 
thấm nhẹ những giọt nước mắt. So với bà vợ cả rền rĩ và 
khóc lóc ỏ bên cạnh, cô hiện lên với vẻ có văn hóa hon, 
tương xứng hơn với cái tên hiệu "phu nhân". Khi các nghi 
thức tang lễ bắt đầu, cô tỉnh táo đứng đẹp sang bên, một 
người chịu tang rất biết vị trí của mình. - Giö thì phu 
nhân Hồng mới khổ. Đây mới thực là khó khăn đối với 
bà ấy. - Giữa đám người trong tang quyến có tiếng bình 
phẩm kín đáo. 

- Vâng, ông Hồng cũng như mọi người đàn ông thôi. 
Nhung ông ấy đã sẵn sàng giao lại tài sản gia đình cho 
phu nhân Hồng cai quản. Nói thật chú như vậy an toàn 
hon là giao cho bà cả. 

Kể từ khi chú Hồng mất, chúng tôi ít gặp phu nhân 
Hồng. Trong mắt người lón, cô là người đàn bà của thời 
quá khú xa xôi. 

Thoáng chốc, tôi đã hai mươi tuổi. Lễ sinh nhật vẫn 
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chỉ là việc trong gia đình. Nhó lại cuộc vui mười năm 
trước, tôi không thể không nghĩ đến phu nhân Hồng, Tôi 
trách ông anh là kẻ họm mình, nhưng anh bảo tôi còn 
quá ngây thơ. Khi chúng tôi vừa đóng của, thì có tiếng gõ 
cửa rất nhẹ. Đó là chị giúp việc của phu nhân Hồng, A 
Du, một người đàn bà ba mươi tuổi, quê ö vùng Sao Xinh. 
Chị bê một cái mâm són đỏ, trên mâm có một con vịt tần 
theo cách thúc đặc biệt. Có một chữ vàng lấp lánh gắn 
vào con vịt - Trường thọ - giống hệt con chữ tôi nhận 
được cách đây mười năm. 

- Phu nhân Hông khó ở, nên bảo tôi đến, mang theo 
những lời chúc tốt lành nhất cho Giu Giu. Con vịt là do 
bà tự nấu lấy - A Du nói một hơi như dã dược dặn trước. 
Có thể thấy rằng chị đã học thuộc lòng trước khi đi. Mọi 
người hỏi thăm vê phu nhân Hồng, A Du nói lắp: "Căn 
nhà đã cho thuê rồi. Phu nhân Hồng được một phòng có 
ban công ö tầng hai, và một phòng ở tầng một cho tôi, 
cùng cái bếp. Thế cũng đủ, cũng đủ cho hai người. Tốt, 
tốt lắm. Xin chào cả nhà”. 

Mọi người bắt đầu chiêm ngưỡng con vịt. Thơm lừng 
gia vị và không thiếu một thứ gì. Vừa mới qua ba năm 
gian khổ vì thiên tai, một con vịt như thế này bỏ rẻ cũng 
phải mười đồng ở chọ giồi. Vừa nói với nhau rằng nhận 


thúc än của phu nhân Hồng là có tội, chúng tôi vừa xúm 
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vào xem xét con vịt. Nó ho. gầy. Chắc hắn một mình A 
Du đã phải đúng xếp hàng suốt đêm để mua. 

Không lâu sau, năm 1966, đông tố nổ rat và mọi người 
phải xoay xỏ rất khó khăn cho riêng mình, nên ít có thời 
gian quan tâm đến phu nhân Hồng. 

Hai năm qua đi và mọi thú lắng dần. Một hôm tôi tình 
cò đi qua nhà phu nhân Hồng, và nhìn lên lan can phòng 
cô trong trạng thái vô thức. Đột nhiên tôi nhận ra tấm 
rèm cũ quen thuộc. Tôi bừng tỉnh, và lao lên cầu thang. 
Một người đàn ông còn trẻ, mặc quần yếm công nhân có 
dòng chữ in: "An toàn lao động", chặn đường và thô bạo 
hỏi: 

- Cô là ai? Cô tìm ai? 

- Tôi gặp phu nhân Hồng. - Tôi lắp bắp, ân hận ngay 
vì lö nói ra. Gọi một người là "phu nhân" vào những ngày 
ấy thì chỉ chuốc lây sự chỉ trích. 

Không ngò, anh ta cao giọng: 


- Phu nhân Hồng ơi, có người đến thăm bà đấy. - Rồi 
đưa tôi lên cầu thang. 

- Giu Giu! - Phu nhân Hồng đón tôi, vẻ ngạc nhiên và 
vui sướng rồi lau nưóc mất. Sao mà hiếm hoi thế trong 
những năm tháng ấy nhũng tiếng thỏ dài thực sự và cái 

(J Chỉ "Cách mạng văn hoá". 
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ôm rất chặt. Tôi gục vào ngực bà mà khóc. 

Căn phòng vẫn còn bộ đồ gố kiểu Pháp. Trên cái gương, 
phủ đầy ảnh các vị lãnh đạo, - cách tốt nhất khi đó để 
bảo vệ những tấm gương. A Du vừa bê trả lên, và tôi vừa 
nói: 'Cảm ơn À Du" thì phu nhân Hồng nhẹ nhàng sửa 
lại: 

- Gọi là chỉ A Du. Cô nhận nuôi chị ấy rồi. 

Anh chàng ở trên cầu thang nọ hóa ra là chồng Á Du. 

Phu nhân Hồng mặc chiếc áo bông màu xanh. Mái tóc 
cắt ngắn, "mốt" cách mạng, cô trông giống bà hiệu trưởng 
của một trường cấp hai. 

- Nhờ có vợ chông nó đến ở, nên chẳng ai dám sách 
nhiễu cô. Căn nhà này bị lục soát đến mức chẳng còn một 
đồng, và cô đã dỏ sống dỏ chết. Nghe cô than vấn, A Du 
mới bảo hay là để anh chàng ấy về sống chung. Anh ta là 
công nhân, và vì thế không ai bắt nạt cô nữa. Cô không 
muốn chúng nó bị dính vào chuyện phiền phức của mình, 
nhưng A Du nói: "Dù có làm sao con cũng là người đi ỏ. 
Có làm cho ra đầu chày đít thót đi nữa, thì con vẫn được 
là người ỏ cø mà. Con chẳng sợ". Cô thật biết ơn A Du 
và gia đình nó. 

- Phu nhân Hồng! - Chị A Du bối rối cắt lời. 

- Mẹ đã nói rồi, đừng gọi là phu nhân Hồng. Hãy gọi 
là mẹ. 
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- Ôi, - A Du cười ngượng ngập - con không gọi được, 
con chưa quen. 

. Mỗi tháng cô chỉ được 18 đồng để sống, nên phải 
nhò tới sự chăm sóc của vợ chông nó. Mà chúng nó có 
hai đứa con. - Phu nhân Hồng thỏ dài, - Tròi, sao tôi lại 
đến nông nỗi này! Nếu ngày trước cô đi làm, thì đâu có 
lâm vào cảnh khốn khổ như thế, không có lấy một khoản 
tiền nào. 

Phu nhân Hồng giữ tôi ö lại ăn bữa tối. Cô vẫn không 
bỏ được thói quen này. Với A Du, chồng chị, và hai đứa 
con đáng yêu, công thêm phu nhân Hồng và tôi, có tất cả 
sáu người ngồi bên chiếc bàn vuông. Đó là một bữa com 
gia đình với hai đĩa thúc ăn, một bát canh, và thêm một 
đĩa trứng tráng chiêu đãi tôi. Phu nhân Hồng liên tục dùng 
đũa tiếp thêm thúc ăn vào bát lũ trẻ, rất ra dáng bà ngoại. 
Tôi lấy làm lạ, nghe lũ trẻ gọi cô là "nan-na". 

. Chúng nó gọi cô là mẹ của u chúng nó, - phu nhân 
Hồng giải thích. - Cô thích chúng gọi như thế. 

Lũ trẻ chóp lấy cơ hội, đông thanh lên giọng gọi 
"nan-na", đầy dụng ý, và phu nhân Hồng rạng rõ hẳn lên. 
Tôi có cảm tưởng chưa khi nào cô cười mãn nguyện như 
vậy. Anh "con rể" lặng lẽ ăn, không nói một câu nào. 
Nhưng khi tôi ra về, anh lao lên trước, bật đèn tất cả các 
lối xuống cầu thang. 
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- Con rể cô chẳng được học hành, hơi thô một -chút, 
nhưng tốt lắm đấy, - phu nhân Hồng dịu dàng nói. - Cháu 
đừng so. 

Lúc về nhà, tôi kể cho ông anh và bà chị đâu nghe câu 
chuyện. cả hai đều rất phục phu nhân Hồng. 

- Phu nhân Hồng là thế đấy. Cô ấy có thể làm cho mọi 
việc từ dỏ mà thành hay. Một người đàn bà giỏi giang 
không tưởng được. 

Sau đó tôi lấy chồng, trói mình vào việc nội trợ và chăm 
sóc con cái, hiếm khi tới thăm ông anh bà chị, và cả phu 
nhân Hồng. 

Năm 1982, bố mẹ tôi öỏ Mỹ lần đầu tiên về thăm lại 
Thượng Hải. Tất cả bạn bè cũ đều có mặt, và tất nhiên 
phải mời cả phu nhân Hồng. Trong "cách mạng văn hoá", 
rất nhiều người không đám dính dáng đến nhau... và họ 
rất mừng rõ xin nối lại quan hệ. Nhung mặc dù đã quá 
muộn, phu nhân Hồng vẫn chưa đến. 

- Phu nhân Hồng đâu rồi? Chúng ta đang chò sự xuất 
hiện trỏ lại của bà ấy đây. 

- Ôi, tiên sinh không biết sao, bà ấy là nghệ sĩ Mai Lan 
Phương đấyt), 


(0 Trong tiếng Thượng Hải, tên của nghệ sĩ này đồng âm với từ "người 
lề mề'. l 
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Vào lúc chúng tôi thực sự phấp phỏng, bà đến, cùng 
với ÀA Du. Bà mặc chiếc áo ni bên ngoài tấm áo sa-tanh 
đen may sát người, và dù mái tóc còn đen nhánh, người 
ta có thể tưởng rằng đấy là tóc nhuộm. Đúng, bà có già 
đi chút ít, nhưng vẫn duyên dáng và thanh lịch như xưa. 
Mọi người đứng dậy chào, nhưng bà đã đẩy A Du lên 
trước: : 

- Cô con nuôi của tôi đấy. 

Đến giồ ăn, không có một chỗ nào dành cho A Du. 

- Á Du này, chị đi đâu đó ăn một bát mì, rồi hai giÒ 
nữa quay lại đón phu nhân Hồng nhé. 

- Ngồi chen vào một chút thôi. - Phu nhân Hồng kéo 
A Du tói bên bàn và bảo người phục vụ mang thêm một 
cái bát và đôi đũa. Những người khác khá là sửng sốt, có 
phần lúng túng. Mặc dù xã hội nói chung đã thay đổi, 
nhưng giới này vẫn níu giũ nhũng quy ước sắt đá của mình. 
Trước khi các món ăn nóng được bê hết ra, phu nhân 
Hồng đứng dậy ra về, nói rằng có chút việc phải làm. 

Đám người đổ dồn bàn tán về bà. 

- Sao bà ấy có thể đưa con ö đến chơi một gia đình 
khác? bà ấy điên rồi. 


- Ô, có gì lạ đâu. Tình cảnh bà ấy cũng chẳng hơn gì 
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- Đó là điều thường xảy ra khi sống chung với bọn tôi 
tÓ. Ta sẽ trỏ thành kẻ hạ lưu và quên hết lễ nghỉ. 

Thức ăn và đồ uống bê ra chặn ngang những lời bình 
phẩm chết người này. Ngôn từ tuột ngay khỏi mồm họ. 
Tôi nóng nẩy nảy kéo thằng cu ra về. 

Cách đây mấy ngày, một chị bạn tình cò chuyển nhà 


đến hẻm phố của phu nhân Hồng, nên tôi cũng ghé qua 
thăm bà. 


Bà vui sướng đón tôi: 

- Giu Giu đã đến! - Mái tóc bạc khiến bà trông càng 
thêm hiền hậu. Bà bảo bà chẳng nhuộm tóc làm gì, - Cô 
già rồi, nhuộm tóc cũng chẳng gõ gạc được chút nào đâu. 

Chị A Du nhâ nhận mang trà và kẹo lên mời lôi. 


- Giu Giu còn nghĩ đến cô. Trong đám người quen cũ, 
chỉ có cháu nhớ và đến thăm cô thôi. Con trai lớn chừng 
nào rồi? 

- Mười tuổi rồi ạ - Tôi đáp, nhớ đến lần sinh nhật thứ 


mười của mình, và nói rằng lúc đó cô đẹp đến nỗi làm tôi 
mê mẩn. 


Cô mỉm cười mệt mỏi: 
- Dấy là chuyện ngày xưa. 
Cô kể cho tôi hay rằng đã bất đầu có một ít bạn cũ tới 


thăm. Sau "Cách mạng văn hoá”, gið đây mọi thứ đã trỏ 
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lại bình thường. Thậm chí có cả những buổi tiệc tùng và 
nhảy múa. Nhưng cô không tham dự vì đôi chân già xở 
cúng không còn làm ăn gì được nữa. 

- Nói thật với cháu, những cái đó tốn tiền của và thời 
gian. A Du bận lắm. Cô chẳng giúp nó được nhiều. nhưng 
vẫn có thể đan được một ít áo len, để đáp lại lòng tốt của 
nó. Đối với bản thân, vọ chồng nó tần tiện lắm, nhưng 
vẫn lưu ý đến khẩu vị của cô, và mỗi bữa ăn cô đều có 
một đĩa riêng. Hiếm có đứa con gái nào, ngay cả con đút 
ruột đẻ ra, lại được như nó. 

Cô chạm vào cánh tay tôi, cảm động nói, trong lúc đôi 
tay thoăn thoắt không nghỉ đan chiếc áo len nhỏ. 

- Phu nhân Hồng ơi, bà đang làm gì đấy? - Một người 
hàng xóm đi qua, dừng lại hỏi. 

- Cháu gái tôi sắp ỏ cũ. Tôi đan cho nó tấm áo. 

- Ôi, thế hệ thứ tư! Bà thật là người may mắn! 


- Vâng, đúng thế, - phu nhân Hồng nói, và mỉm cười 


HỒ ANH THÁI địec# 
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TRỊNH THANH VĂN 
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B” Ngọc San vào phòng làm việc. Cô lấy từ trong 

túi xách ra hộp trang súc, soi gương điểm phấn, 
xem đồng hồ đã 8 giò 45 phút rồi. Quy định của 

công ty là 9 giồ làm việc. Cô thường đến sớm một tý. 

Đồng sụt” trưởng thường 9 giồ rưỡi mới tới. Nếu có 
việc gì gấp thì ông mới tới sỏ trước 9 giờ. 

Hứa Tế Dân đã được bạn trị sự chọn làm thường vụ 
Đốc sự. Nghe nói vài ngày nữa sẽ nhậm chức. 

Hai năm trước đây Húa Tế Dân cũng đã tùng trúng 
tuyển xuất sắc vào làm ö Công ty này. Anh ta công tác 
rất tốt, chua đầy nửa năm đã được thăng chúc làm cổ đông 
trưởng, Nhưng thăng chúc chưa lâu, bỗng nhiên anh ta từ 
chức, chuyển sang làm cho một công ty nước ngoài. 

Nghe nói, trước khi anh ta vào công ty này, đã qua 
nhiều chức vụ. 


Từ sau ngày giải ngũ quân dụ bị, anh đã thi vào 7, 8 
có quan và công ty - Mỗi lần thi, tên anh đều được trúng 


(1) Đồng sự: người đại diện của các cô đông - (N.D). 


231 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


tuyển xếp hàng đầu. 

Sau khi đến công ty nước ngoài, nghe nói anh chuyển 
đổi công tác nhiều nøi. Càng chuyển đổi, anh ta càng nổi 
tiếng, chức vụ cao. Thu nhập đương nhiên là lón! 

Chẳng hiểu làm sao, anh ta lại trỏ về công ty này. Chức 
vụ lón hơn trước - Thường vụ Đồng sự. Ở trong gia đình 
công ty này, trù ông chủ làm Trưởng Đổng sự và Tổng 
giám đốc ra thì chức vụ Thường Vụ Đồng sự là quan trọng 
nhất, mà còn nhìn về tương lai khi Trưởng Đồng sư nghỉ 
hưu, vị trí đó sẽ do anh kế thừa chú còn ai nữa? 

Lần trước khi.Hứa Tế Dân đang ỏ trong công ty này, 
nhân viên trong công ty đã có lời đồn, nói rằng Trưởng 
Đồng Sự muốn gâ con gái cho anh ở rể. Đương nhiên đó 
chỉ là lồi đồn. Rất nhiều người hiểu cặn kẽ gia đình ông 
chủ thì nói khả năng đó chắc không có. Vì, Hứa Tế Dân 
tuy rằng nằm trong tốp sinh viên tốt nghiệp, nhưng anh 
ta xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, làm sao mà 
môn đăng hộ đối với một phú thương giàu có, trong tay 
có hàng nghìn nhân viên làm việc! 

Một nhóm người khác lại nói, Trưởng Đổng sự tuy rằng 
tiếp thu công thúc kinh doanh hiện đại, nhưng trong một 
vài quan niệm còn bảo thủ. 

Ông ta chỉ có một đứa con gái, muốn có một đứa ö rể, 
hy vọng sau này có đúa cháu ngoại lấy họ ông. Nếu như 
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cách phân tích này là đúng thì ông ta không đế gì mà tìm 
được một anh chàng xuất thân gia đình giàu có tương 
đương gia đình ông để ö rể được. 

Tạm thòi Hứa Tế Dân là một đối tượng. Nhưng đối 
tướng không phải chỉ có một mình anh ta. So sánh về 
nhân phẩm, học lực và tài năng, nhiệt tình làm việc thì 
cái anh họ Dương và anh họ La không kém gì anh ta. Lại 
còn có một anh nữa, có khả năng hơn. Đó là anh họ Lâm. 
Nhưng anh ta từ chúc mà đi ra nước ngoài học tập rồi. 

Cái thời Hứa Tế Dân làm việc nửa năm ở đây, bỗng 
nhiên thăng chúc Trưởng cổ đông, người trong công ty 
bàn tán rất dũ. Cũng không ngò anh ta từ chức. Lúc đó 
Trưởng Đổng sự có trao đổi với anh. hứa đê bạt anh, 
nhưng do súc hút của đồng tiền, lương ở công ty nước 
ngoài rất cao nên anh ra đi hẳn. 

Bạch Ngọc San biết Trường Đồng sự lúc đó không được 
vui, lại còn chửi anh ta là người vong ân bội nghĩa. Nếu 
như lúc đó Trường Đồng sự hứa gả con gái cho thì chắc 
anh ta không đi đâu! Có lẽ Trưởng Đồng sự đang ỏ giai 
đoạn quan sát. Chuyện người đi, người ở trong công ty là 
chuyện thường xuyên, cũng rất bình thường, tại sao một 
Hứa Tế Dân ra đi lại làm ông nổi lôi đình như vậy. Bây 
giò hồi tưởng lại, mọi sự đều có ý cả chứ không vô tình 
đâu. 
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3 giò !5 phút, Trưởng Đồng sự dẫn Húa Tế Dân, người 
mới nhậm chức Thường vụ Đổng sự tới. Bạch Ngọc San 
giống như thường lệ. thường thấy Trưởng Đồng sự thì 
đứng lên, cung kính chào buổi sáng bình an. Trưởng Đồng 
sự cũng thường lệ gật đầu. Hứa Thường vụ đi sau ông, 
nhìn cô cười gương. 

Bề ngoài, cái cười đó chỉ là lễ phép, giống như lần đầu 
tiên gặp, cũng có thể là cử chỉ thân thiện của cấp trên 
đối với cấp dưới. Nhưng Bạch Ngọc San luôn cảm thấy 
đằng sau cái cười kia như có mũi kim châm vào tim mình. 
Bạch Ngọc San cũng đáp lại bằng một nụ cười bình thường. 
Bê ngoài là thú lễ nghỉ của cấp dưới đối với cấp trên. Tuy 
cô muốn đấp lại bằng một nụ cười xã giao, nhung cảm 
thấy mất tự nhiên, làm sao mà không thể vờ làm lạnh nhạt 
được! Khi cô vừa tắt nụ cười thì Hứa Tế Dân đã xoay 
người đi rồi. Cỏ hối hận, tại sao mà vô duyên cười đáp 
lại anh ta, giống như vạch áo cho người xem lưng. Lại 
thêm, chính lúc cô vừa mím miệng lại đó, Trưởng Đồng 
sự đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn một cái. Trong ký úc 
của Bạch Ngọc San, rất ít thấy trưởng đồng sự có củ chỉ 
như vậy đối với mình. 

Cô giương mắt tiễn hai người ra cửa. 

Nhó trước đây khi Húa Tế Dân ở công ty, Bạch Ngọc 
San và Hứa Tế Dân có hẹn gặp nhau. Có một lần hai 
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người rủ nhau đi Điều Lai chơi. Đó là ngày chủ nhật, xe 
rất đông. Khi đến nủa đường, đột nhiên có bà lão nông 
thôn lên xc, tay xách một túi bột mỳ. Vừa lên xe, bà ta 
ngồi ghé sát cạnh hai người. Áo quần bà mặc bần thiu, 
tóc sợi trắng sợi đen bù xù, rối rắm. Lúc đó Bạch Ngọc 
San ngồi dựa sát vào cánh cửa xe, nghĩ rằng Hứa Tế Dân 
xích ngồi sát mình. Hóa ra bà ngồi lên tay của anh ta. 
Hứa Tế Dân quay đầu nhìn bà, trừng mắt. Nhưng bà lão 
xem như không biết gì. 

- Bà lão, bà tuổi đã cao, đáng lẽ tôi nhường bà ngồi, 
nhưng mà hôm nay tôi bị cảm, người khó chịu, xin bà dùng 
dựa sắt vào tôi. 

Nghe câu nói đó, bà lão đúng dậy ngay. 

Bạch Ngọc San không tin ở lỗ tai mình. Nhưng câu nói 
đó tù miệng Hứa Tế Dân thốt ra. Cô biết anh ta nói nủa 
đùa nửa thật, muốn qua câu nói vừa đùa đó để thực hiện 
mục đích thật của mình. Bạch Ngọc San có cảm giác, nhìn 
Hứa Tế Dân mà giống như mình bị mũi dao thọc vào, sợ 
hãi. 

- Đối phó với loại người ö nông thôn không có trí thức, 
chỉ có cách ấy - Hứa Tế Dân nói nhỏ. như muốn giải thích 
với cô, đồng thời cũng muốn biện hộ cho mình, có vẻ đắc 
ý lắm. 

"Bố mẹ anh chẳng phải là đân nông thôn u?”. Trong 
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đầu Bạch Ngọc San nghĩ thế, muốn nói ra nhưng không 
nói được. 

- Nhường chỗ ngồi không phải là nghĩa vụ - Hứa Tế 
Dân nói tiếp - mà xuất phát từ thành ý. Cách nghĩ hiện 
nay và trước đây có khác nhau. Ngồi xe đường dài rất ít 
người nhường chỗ. 

Bạch Ngọc San vẫn im lặng. Trong lòng bưồn bực, 
không biết trả lời anh ta như thế nào? 

- Cô không phấn khỏi? 

- Tôi cũng không biết. 


- Nhường chỗ ngồi là một loại thuần phong mỹ tục, chỉ 


- Không cần nhắc lại chuyện nhường chỗ nữa. 


- Thế nói gì? 


- Bà lão, bà qua đây. Ó đây có chỗ ngồi - Bống nhiên 
có người ö đằng sau nói to. 

- Không cần, tôi sắp tới rồi. 

Bà lão nông thôn xuống xe ở chân núi rùa. Tù đây, 
trên đường đến Điểu Lai, Hứa Tế Dân im lặng. Bạch Ngọc 
San cũng không nghĩ chuyện phá không khí căng thẳng 
ấy đi. 
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Bạch Ngọc San nhìn mãi ra ngoài của sổ. Ö sau lung 
có người nói chuyện, cô nghe không rõ. Hình như họ bàn 
tán chuyện của hai người, mà hình nhu không phải. Cô 
không muốn quay đầu lại. 

- Bác ở nhà làm gì? - Sau khi xuống Điểu Lai một lúc, 
Hứa Tế Dân hỏi cô. 

- Ba tôi dạy học. 

- Dạy Đại học? 

- Vâng. 

- Trước đây, dạy ö Đại học là ghê lắm! 

- "Bây gið?"... Cô chỉ nghĩ mà không nói ra. 

- Nghe nói cô có một người anh làm bác sĩ? 

- Vâng. 

- Còn có một người anh nữa? 

- Anh ấy dạy học ö Mỹ. 

Hứa Tế Dân hiểu gia đình Bạch Ngọc San thật rõ ràng, 
lại có vẻ thích thú nữa. Không biết anh ta tìm hiểu ö đâu. 
Hôm nay anh ta hẹn Bạch Ngọc San cùng đi, có lẽ anh 
ta muốn bày tỏ cho cô hay rằng anh ta hiểu rất rổ gia 
đình cô. 

Lúc này Bạch Ngọc San sực nhớ lời của Lệ Hoa đặn. 
Lệ Hoa thấy sự gần gũi giữa hai người nên bảo Bạch Ngọc 
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San nên cảnh giác với anh chàng này, và khi chưa tìm hiểu 
kỹ anh ta thì không nên quan hệ sâu. 

Con người Lệ Hoa thật thanh tú, thông minh. Người 
trong công ty rất thích cô, thường muốn đùa cọt với cô. 
Hứa Tế Dân cũng cùng cô nói chuyện phiếm mấy lần. Có 
một lần, Lệ Hoa nói với anh ta là cô chỉ tốt nghiệp so 
trung thôi, đột nhiên anh ta cúng miệng không nói ra. Về 
sau, trừ khí tiếp xúc vì công việc, anh ta không hề đùa 
CỌt VỚI cô nữa. 

Bạch Ngọc San ban đầu không muốn tin lồi Lệ Hoa 
dặn. Lệ Hoa nói rất thật, không cố ý thọc gây bánh xe. 
Bạch Ngọc San cũng không phải không tin Lệ Hoa, chỉ 
nghĩ rằng có lẽ Lệ Hoa hiểu lầm anh ta nên im lặng, cũng 
có thể vì lý do khác. 

- Hôm nay hình như cô không vui? 

- Có gì mà không vui - Bạch Ngọc San cười lạnh nhạt 
- Anh có nhiều anh em không? 

- Năm anh em tất cả. 

- Anh là anh cả? 

- Không, anh hai. 

- Đều học Đại học? 


- Không. Anh cả ở quê. đang... đang cày ruộng. Chỉ có 
mình tôi học Đại học. Đứa thứ năm đang học cao trung, 


238 


CÁI BÓNG KHỒNG LỒ 
học khá lắm... 

Hứa Tế Dân nói tiếp mãi. có điều Bạch Ngọc San hình 
như không nghe anh ta. Cô chỉ mang mang nghe đàng sau 
có tiếng bước chân và tiếng nói. Hình như có nhiều người 
đi đằng sau bàn luận về cô và anh ta. 

- Tuýt, tuýt! - Bỗng nhiên có tiếng huýt gió. 

- Ha - Ha - Ha - Mấy người nữa hưởng úng. 

Hứa Tế Dân nhìn Bạch Ngọc San nháy mắt ra hiệu. 
Cô vẫn thản nhiên hướng về trước mà di. 

- Tuýt 

- Ha - Ha - Hai 

- Cái bọn này - Hứa Tế Dân nói nhỏ trong miệng. 

- Mặc kệ chúng nó. 

- Tuýt... 

- Ha - Ha - Ha... 

- Cái gì thế? - Hứa Tế Dân hỏi nhỏ. 

- Mặc kệ chúng nó. 

- Ha - Ha - Hai 

- Ô! Lịch sự tý chú! - Hứa Tế Dân ngừng bước, xoay 
lại. Bạch Ngọc San cũng xoay lại. Bốn đứa học sinh Trung 
học, hình như cũng ngồi chiếc xe lúc nấy. 

- Cái gì? Anh nói cái gì? - Đúa đi trước huo chân bước 
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một bước lên phái trước, vừa xáp mặt Hứa Tế Dân. 

- Nói như chó đánh rắm! Một đứa đúng bên phải trừng 
mắt nói, bên cạnh là khe nước. 

Đúa thú ba không nói gì, lặng lẽ đi tối sau lưng hai 
người, hai tay thọc vào túi quần, vẻ ngang ngược. Đứa 
cuối cùng nghiêng mặt nhìn thẳng vào họ. 

Húa Tế Dân đảo mắt nhìn chúng rồi kéo tay Bạch Ngọc 
San lùi vào chân đồi. 

- Chúng... Chúng bay làm gì thế - Hứa Tế Dân tái mặt, 
tiếng nói run run. 

- Muốn đánh bậy hả! Đánh bậy thì đi tìm tổ thiếu niên 
mà đánh. Bạch Ngọc San bình tĩnh nói rồi kéo tay Húa 
Tế Dân - Đi, đi! 


Bạch Ngọc San đi tự nhiên, không nói năng gì, nhưng 
cô vẫn nghe tiếng chúng nó vọng lại: "Hoa thơm cắm bãi 
cút trâu”. 

- Tôi muốn trỏ về - Bạch Ngọc San dừng lại. 


- VỊ sao? 


- Cô đang giận à? 
- Không. Mẹ tôi đang bệnh ở nhà. 
- Ôi 
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- Tôi không đi nữa. 

- Ở nhà không có ai? 

- Anh hai xuất ngoại. Anh cả thì có gia đình rồi, không 
thể chăm sóc được. Ba tôi thường nói, một người một nhà, 
tôi sau này cũng cần tự lập, không dựa vào ai... Kỳ thật 
ba tôi không khỏe lắm, muốn về hưu. 

-. Ôi 

- Tôi thường nghĩ thế này, ba mẹ tôi nuôi tôi khôn lón, 
tôi có thể thay ba mẹ làm một số việc, phải như thế, và 
cũng đáng tự hào nữa! - Bạch Ngọc San cố ý cao giọng 
nói câu sau, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Cô cũng không 
hiểu tại sao mình lại nói những lồi hoang đường như vậy. 
Có thể là cô nghĩ tới lời đặn của Lệ Hoa chăng? Cô nhận 
thấy lời nói của mình vừa rồi là một biện pháp hữu hiệu. 
Kỳ thực ba cô chưa bao giồ nói chuyện về hưu. Mẹ cô 
cũng không có bệnh tật gì. Nói ba mình về hưu thì không 
quan hệ gì, nhưng nói mẹ cô mắc bệnh thì bỗng nhiên cô 
đau lòng. Tại sao mình lại phải nói những lời không đúng - 
như thế nhỉ? Dề thăm dò u? Cô cúi đầu xuống, nước mắt 
Suýt tuôn ra. 

Lúc Bạch Ngọc San đang cúi đầu, cô cảm thấy đôi mắt 
của Hứa Tế Dân nhìn thẳng vào mình, tuồng như anh ta 
đang đoán xem lời cô nói có thật không. Cô ngẩng đầu 
lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giống như kẻ địch! Cô 
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nhìn thấy trong đôi mắt anh ta toát ra một sự ngồ vực và 
lạnh lùng, giống như anh ta bị lừa. Có thể anh ta nhận 
thấy cô dang nghĩ về sự sai lầm của mình trong lần hẹn 
gặp này. 

Cô vẫn yêu cầu trỏ về, không đi nữa. Anh ta không 
phản đối, thậm chí không cần hỏi lý do. 

Sau khi hai người chia tay, Bạch Ngọc San nghĩ rằng 
Hứa Tế Dân không hẹn hò gì với cô nữa. Đó là điều cô 
mong ước, hoàn toàn do mình tụ lựa chọn. Nhưng sau khi 
anh ta chia tay cô thì cô lại có cảm giác như mình bị lùa 
và thất bại! Cảm giác này ngày một phình to đầy ấp trong 
lồng ngục, nhất là cô nghĩ Hứa Tế Dân chia tay cô là do 
sự lựa chọn của anh ta. Nếu có ngày nào đó, anh ta phát 
hiện ba mình không về hưu, mẹ mình không bệnh tật gì 
thì ý nghĩ của anh ta như thế nào? Không. Không thể xảy 
ra chuyện đó. Anh ta hoàn toàn mất hứng thú đối với cô 
rồi. Có thể, biểu hiện bề ngoài, anh ta vẫn giú thái độ 
kính trọng, không phải vì quan hệ giữa hai người mà vì 
cô là thư ký của Trưởng Đồng sụ kiêm Tổng giám đốc. 

Có điều nếu như anh ta không có một thái độ cương 
quyết như thế thì trong số Mỹ Hoa, cô, hoặc rất nhiều 
chị em khác mà anh ta tiếp xúc để chắc chắn có thể chọn 
một ai đó, chắc chắn anh ta không còn là Hứa Thường 
vụ Đồng sự, như hôm nay nữa. 
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Bạch Ngọc San cũng nghĩ, nếu so sánh một chút con 
gái Trưởng Đổng sự có thể nhiều mặt không bằng cô. 
Nhung Hứa Tế Dân chọn con gái Trưởng Đổng sự là để 
treo cái bảng đanh nghĩa mà thôi. 

Đó là cái giá! Hôm nay anh ta trỏ lại công ty với bộ 
mặt khải hoàn ca cũng là do cái giá ấy. 

Lệ Hoa đã lấy chồng rồi và cũng thôi làm việc Ở công 
ty. Nếu cô ta còn làm việc ỏ công ty, thấy Hứa Tế Dân 
trỏ lại, không biết cô ta có cảm giác gì? 

Vừa rồi Bạch Ngọc San nhìn thấy Hứa Tế Dân, trong 
lòng có cảm giác khó nói. Tuy rằng anh ta là người bị cô 
loại ra, nhưng cô cảm thấy người thất bại chính là mình 
chú không phải là đối phương. 

Cô muốn khống chế mình: kỳ thực cô đã khống chế 
mình một cách rất tốt rồi. Nhưng từ khi Húa Tế Dân và 
con gái của Trưởng Đồng sự kết hôn, anh ta lại được chọn 
làm Thường vụ Đồng sụ nữa, cho đến hôm nay gặp anh 
ta một loạt sự kiện xảy ra như thế làm cho lòng cô hồi 
hộp như có dùi trống đánh vào ngực. 

Húa Tế Dân trỏ lại công ty là một đại sụ, nhất là anh 
ta đã từng làm việc ở đây rồi. Rất nhiều người trong công 
ty cũng giống như cô khó mà thừa nhận một sự thật như 
vậy. Nhưng mỗi người, nếu còn cần làm việc trong công 
ty này thì đều phải thừa nhận nó. 
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Bạch Ngọc San cũng từng tưởng tượng ra cảnh tượng 
khi Hứa Tế Dân trỏ lại công ty. Có cũng từng nghĩ muốn 
thôi việc trước khi anh ta đến. Cô không muốn gặp anh 
ta, đặc biệt trước thái độ đắc ý của anh ta. Cô tin tưởng 
mình có thể chịu đựng, nhưng hà tất phải chịu đựng một 
loại tình cảm nhục nhã như thế. - 

Trưởng Đồng sự đối đã với cô rất tốt. Nhưng cái ánh 
mắt vừa rồi của ông có vẻ khác, hay là cô nhìn nhầm? Cô 
thật khó giải thích. Lễ nào ông ta có sự thay đổi đối với 
cô, chỉ vì ö giữa hai người có chcn vào Hứa Tế Dân. Cô 
rất hối hận, làm sao mà cô không đủ nghị lực để từ chức 
trước đi. 

- Reng reng... 


Đó là tiếng chuông điện gọi cô của Trưởng Đồng sự. 
Bạch Ngọc San vội vàng đúng dậy, dẩy của phòng làm việc 
của ông. Cô cố ý không nhìn Húa Tế Dân. Nhưng cái 
bóng của anh vẫn chập chồn trong con mắt của cô. 

- Tiểu Thư Bạch. Cô đi mồi các vị phụ trách các bộ 
môn tới đây để tôi giới thiệu Hứa Thường vụ Đồng sự 
mới nhậm chức - Trưởng Đống sự vừa cười vừa nói, tuy 
rằng cuộc trò chuyện giữa họ vẫn còn tiếp diễn. 


- Dạ. 
- Không. Không cần. Đều là đồng sự cũ cả. Tôi đi gặp 
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họ - Hứa Tế Dân bình tĩnh, giọng nói rất tự tin. 

- Gọi họ tập trung lại đây cũng thế thôi, thuận lợi hơn! 

- Không, để tôi đi gặp, không chỉ gặp các vị chủ quản. 
Tôi cũng nén gặp các đồng sự khác. 

- Ừ.. ù.. như thế cũng được - Trưởng Đống sự tươi 
cười nói - Tiểu Thư Bạch, thế thì mồi cỏ dẫn Húa Thường 
Vụ đi gặp các vị nhé. 

- Dạ - Bạch Ngọc San đáp lại, nhìn trong đôi mắt ông 
không có gì khác những lần trước. 

Hứa Thường vụ Đổng sự đang ngồi đợi, lập túc đúng 
dậy. 

Trước đây Bạch Ngọc San thường nghĩ như thế này, 
vận mệnh của một người con gái, tuồng như quyết định 
ở chỗ họ tìm được đối tượng. Cô ta tìm được một vị quan 
chức ngoại giao thì cô ta là phu nhân của vị quan chức 
ngoại giao đó; tìm được một thị trưởng thì là phu nhân 
của thị trưởng. Tuy rằng cùng học một lóp, cô thấy mấy 
bạn học sau khi kết hôn với nhau, cái quan niệm trên lại 
càng mãnh liệt! Thế mà anh Hứa Tế Dân. là đàn ông lại 
giống như vậy. Cô nhìn anh ta mà nực cười, nhưng cười 
không ra tiếng. 

- Tiểu Thư Bạch, rất lâu không gặp nhau - Vừa ra khỏi 


của phòng của Trưởng Đổng sụ, Hứa Tế Dân nói, tưởng 
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như trong ký ức anh còn tồn tại hình ảnh cô. 

- Đúng thế - Bạch Ngọc San lạnh nhạt trả lòi. 

- Hình như cô không muốn nói chuyện? 

- Không phải thế - vẫn lạnh lùng. 

- Không vui khi tôi trỏ lại? 

- Không phải thế. 

- Thế thì cô vui mừng chú? 

- Có lẽ nhiều người như cô không thích tôi trỏ lại. 
Nhung mà tôi sẽ làm cho họ phấn khỏi. 

Bạch Ngọc San dẫn Hứa Tế Dân gặp giám đốc tài vụ 
họ Trần trước tiên. Trước đây khi anh đang làm việc Ò 
công ty thì thuộc hạ của giám đốc Trần và cả giám đốc 
Trần từng khuyên anh đừng bỏ công ty mà đi. Anh đi rồi: 
giám đốc Trần nói với Trưởng Đổng sự rằng thanh niên 
bây giò ít tôn trọng đạo lý, chỉ cần xem trước mắt có món 
lợi nhỏ là quên cả ân nghĩa. Trưởng Đồng sự cũng chửi 
Hứa Tế Dân là con người vong ân bội nghĩa, cùng quan 
điểm với giám đốc Trần. Chuyện đó Bạch Ngọc San mắt 
thấy, tai nghe. 

Còn Húa Tế Dân đối với giám đốc Trần ra sao? Anh 
ta thường nói sau lưng rằng ông Trần không học hành gì, 
có tý thành tích đó là toàn dựa vào công lao của thuộc 
hạ. Công lao của thuộc hạ một mình ông hưởng. 
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Bạch Ngọc San cũng biết khá rõ về ông Trần. Ông ta 
tuy rằng không học hành gì, nhưng rất có năng lực và 
thông minh, lại chịu khó, chịu khổ. Ông có được địa vị 
như hôm nay là do tự bản thân ông phấn đấu. 

Bạch Ngọc San dẫn Hứa Tế Dân trước tiên đến gặp 
bộ phận tài vụ, một mặt là vì giám đốc Trần có quan hệ 
cũ, lại được Trường Đồng sự quan tâm. Mặt khác cô muốn 
xem hai người gặp lại nhau như thế nào? 

Bạch Ngọc San gõ nhẹ cửa hai cái, vặn con nắm, thò 
đầu vào trước. Giám đốc Trần nâng kính mắt lên nhìn, 
thấy Bạch Ngọc San, lập túc đúng dậy. Địa vị của cô trong 
công ty không bằng giám đốc Trần, nhưng giám đốc Trần 
xem cô là người của Trưởng Đồng sự, nên đối với cô rất 
lịch sự. Bạch Ngọc San mỏ to cửa, tránh ra một bên không 
nói gì. Hứa Tế Dân bước một bước dài vào phòng. Giám 
đốc Trần vừa nhìn, lập túc rồi khỏi ghế, đón tiếp Húa Tế 
Dân. Thật không ngò một người đã lón tuổi như vậy mà 
động tác thật là nhanh nhẹn. 

Hứa Tế Dân cũng ngả về phía trước. Hai người bắt tay 
nhau, nắm rất chặt, lắc lắc không buông. 

- Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh Hứa Thường 
vụ - Giám đốc Trần mặt mày rạng rÕ, tay vỗ nhẹ vào vai 
đối phương. 


247 


: 100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


- Hy vọng giám đốc vấn như trước đây, bày vẽ tôi nhiều 
điều. 

- Đâu thế, đâu thế. Nhũng chỗ chưa biết rất nhiều, 
mong Húa Thường vụ chỉ bảo cho. 

- Không dám, không dám. Sau này công việc ở trong 
công ty có rất nhiều chỗ chưa rö, mong giám đốc tiếp tục 
giúp đõ. 

Bạch Ngọc San có một nhận xét: Hai người bắt tay, vỗ 
vai, nói chuyện, tùy lúc tâng bốc nhau, nhưng vẫn ngấm 
ngầm thăm dò nhau, không chịu nhường nhau. Trong hòa 
bình vẫn có ý đối kháng. Bề ngoài hai người cười nói thật 
dễ thương, rất thành khẩn, chỉ hiềm một nỗi không làm 
được việc phanh phui gan ruột ra cho nhau xem. Nhưng 
trong ngũ khí của giám đốc Trần, có thể nhìn thấy khí 
khái của một trung thần. Còn ngữ khí của Hứa Tế Dân, 
rồi anh ta sẽ là chủ nhân của công ty này. 

- Xin mời Hứa Thường vụ ngồi. 

- Không. Đùng khách khí, sau này có thời gian nhiều 
lại đến thỉnh giáo giám đốc Trần. 

- Đâu thế. Đâu thế. Chỉ mong Húa Thường vụ đề bạt 
là tốt rồi. 


- Giám đốc Trần quả thật khách sáo! - Nói XOng, quay 
sang Bạch Ngọc San - Tôi muốn gặp đồng sự cũ ð bộ 
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phận tài vụ. 

- Tôi dẫn đi cho - Giám đốc Trần như có địp thể hiện 
lòng thành của mình, đi ngay. 

Hứa Tế Dân không từ chối, cùng với giám đốc Trần 
sánh vai bước ra khỏi phòng làm việc. Bạch Ngọc San đi 
theo sau. Đồng sự cũ trong bọ phận tài vụ thấy họ, lập 
tức đều đứng dậy. Đối với Húa Tế Dân, đại bộ phận nhân 
viên đều quen mặt. Anh ta bắt tay từng người, có lúc nói 
một vài câu, thật tự nhiên thoải mái, nhưng trước sau vẫn 
giữ một khoảng cách, tuy ở giữa khoảng cách đó không 
vạch một đường giới hạn. 

Húa Tế Dân cũng gặp khoa trưởng họ Dương. Trước 
đây hai người đều có cổ phần trưởng, vì tranh chúc khoa 
trưởng và ngấm ngầm bài xích nhau. Kết quả họ Dương 
thắng. Khoa trưởng Dương tuy rằng cùng học một trường 
với Húa Tế Dân nhung học trước Hứa Tế Dân hai năm. 
Vì chức vụ khoa trưởng mà hai người chửi nhau một trận 
khá gay gất. 

Nghe nói khoa trường Dương là một trong những người 
được Trưởng Đồng sự nhắm gả con gái cho. Anh ta thông 
mính, tài trí hơn Hứa Tế Dân, thật là một nhân tài! Cũng 
nghe nói, con gái Trưởng Đồng sự muốn lấy anh ta, chỉ 
hiềm anh ta có người yêu rồi. Anh ta chung thủy với người 
mình yêu. 
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Cũng lại nghe nói, Hứa Tế Dân một mực muốn ra khỏi 
công ty đạo ấy cũng có liên quan đến việc tranh chúc khoa 
trưởng không thành. Ai ngờ được rằng bây giồ lại cuốn 
bụi trỏ về, mà trở lại công ty với tư cách khác trước nhiều! 

Khoa trưởng họ Dương cung kính chào Hứa Tế Dân. 
Bài ca khải hoàn trước bây giò lại biến điệu! Nhung Khoa 
Trưởng Dương hình như quyết tâm tiếp nhận hiện thục 
mới. 

- Tôi trỏ lại đây - Húa Tế Dân nói, bắt tay thân mật 
với khoa trưởng. Sau khi đến bộ phận tài vụ xong, Bạch 
Ngọc San dẫn Hứa Tế Dân đi một vòng vào các phòng 
kế toán, phòng nghiệp vụ, phòng tổng hợp. 

- Mọi người đều khá cả. 

- Đúng vậy. 

- Đều giống như truốc. 

- Đúng vậy. 

- Hình như cô không vui? 

- Không phải thế. 

- Cô mong muốn gì? 

- Không có. 

- Nhất định có. Cô có gì khó khăn nói cho tôi biết, 


nếu có thể giúp được, tôi nhất định giúp cô. 


250 


CÁI BÓNG KHỐNG LỒ 


- Thế thì anh tìm giúp tôi một chỗ khác để làm việc. 
Bạch Ngọc San rất muốn như thế. 
* 
..* 

- Tiểu thư Bạch. cô đến đây một chút! - Trưởng Đồng 
sự đứng bên cạnh cửa gọi Bạch Ngọc San. Đây là lần gọi 
sau khi Hứa Tế Dân đến làm việc được nứa tháng. 

- Tiểu thư Bạch, cô ngồi xuống đây. Trưởng Đồng sự 
không bấm chuông gọi cô, mồi cô ngồi xuống. đều là 
chuyện thông thường. Nhưng Bạch Ngọc San luôn có một 
dự cảm. Cảm thấy hành ví của Trưởng Đồng sự hôm nay 
có chút không bình thường. 

- Cô đến công ty này đã lâu chưa? 

- Ba năm rôi. 

- Ba năm... - Đúng vậy. 

Bạch Ngọc San cảm thấy dự cảm mình không sai. 

- Như thế này - Trưởng Đống sự nói, dừng lại một tý 
- Công ty của chúng ta tạm thời có một quyết định... 

- Quyết định gì? - Tim Bạch Ngọc San đập rất mạnh. 

- Tôi không biết nên nói như thế nào - Trưởng Đồng 
sự do đụ. 


- Xin ông nói đi! 


251 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


- Cô ở công ty này đã ba năm, tôi đối đãi với cô như 
thế nào? 

- Rất tốt - Bạch Ngọc San nói. Đúng thật như vậy. 

- Tôi thật không muốn cô đi... 

- Ông muốn tôi từ chúc ư? 

- Không phải tôi. Đó là quyết định của công ty. 

- Nhung mà tôi không hề có sai sót gì? 

Khi Hứa Tế Dân trở lại công ty, cô luôn muốn đi khỏi 
nơi này. Có lẽ ý này xuất hiện khi Hứa Tế Dân được chọn 
làm thường vụ Đổng sự. Từ ngày chạm mãi với Hứa Tế 
Dân, cô cảm thấy rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý nghĩ 
của cô, làm cho cô bị động. Và cô hình như cảm thấy họ 
đã hiểu rõ tâm can cô. 

- Tôi biết. Cô không những không sai. mà cô đã xử sự 
rất tốt mọi chuyện, không hề có tý sơ suất nào. Cá nhân 
tôi rất cảm kích, cũng không muốn để cho cô đi khỏi nơi 
này. 

- Ông cần tôi đi bây giồ không? 

- Không. Không phải như thế. Chúng tôi chỉ muốn biết 
ý của cô. 


- Đây không phải ý của một riêng tội. 
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- Các ông muốn tôi quyết định ngay bây giò? 
„Ôi - .. 


- Cô không muốn... 


- Nếu như cô thật không muốn, cô có thể nói cho tôi 
biết. 

- Tôi không làm gì sai cả - Bạch Ngọc San nói nhỏ 
nhẹ. Cô nghĩ nếu như mình muốn đưa vấn đề ra trước, 
họ không dồn mình vào thế bị động được. 

- Chúng tôi biết cô không làm gì sai. Tôi vừa nói đó. 
Ba năm lại đây tôi rất rõ cô, mà lại rất cần đến cô. Cô 
chắc hiểu rõ. Chẳng qua... nếu cô đáp ứng, công ty có một 
cách giải quyết khác. Đã lâu tôi nghe nói cô muốn ra nước 
ngoài. Chúng tôi có thể giúp cô một số tiền. Cô ỏ công 
ty đã ba năm, theo quy định, chúng tôi giải quyết cho cô 
ba tháng lương. 

- Tôi không đi không được phải không? - Thật ra cô 
không muốn hỏi. 

- Không phải là không đi không được. Cô đã biết công 
ty có quyết định như vậy, nhưng cũng là miễn cưỡng thôi, 
mọi người không tiện nó ra. Riêng tôi không muốn cô đi. 


- Tôi hiểu lập trường của cô, nếu cô nhó lại một chút 
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ba năm lại đây tôi đối với cô như thế nào thì cô sẽ rõ tấm 
lòng chân thật của tôi... 

- Nhưng mà, bây giỏ tôi không tìm được công việc. 

- Chuyện đó, chúng tôi đã tính toán rồi. Công ty đã 
quyết định cô tiếp tục nhận lương cho đến cuối năm, túc 
là cô có thể lãnh 7 tháng lương, thêm một tháng lương 
thưởng và 3 tháng lương tôi vừa nói, cộng lại có thể nhận 
11 tháng lương. Tôi tin rằng cô có năng lực như vậy, rất 
mau sẽ tìm được công việc, so với đây chắc tốt hơn, càng 
lý tưởng hon. 


- Nếu như cô muốn đi ra nước ngoài, đây là một co 
hội. 

Bạch Ngọc San ngẩng đầu lên nhìn Trưởng Đổng sự, 
thấy nét mặt ông đầy xúc động, cô rất rõ ông chủ này đối 
với cô rất tốt. Cô đối với ông cũng có tình cảm, giống như 
tình cảm cha con. Nhung ông đối ới cô lại bao hàm một 
thứ tình cảm khác. 

Đại khái là năm ngoái, có một lần ông tỏ ý thích cô. 
Mấy năm trước đây vợ ông mất, nhưng ông chưa lấy vợ 
lại. Như ông, là một người trong giới công thương rất có 
danh vọng, muốn tìm một người vợ không khó lắm. Có 
nhiều tiểu thư trong các gia đình có danh vọng muốn làm 
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vợ ông. Bạch Ngọc San làm thư ký cho ông. đương nhiên 
cô biết rõ vài ba trường họp. 

- Tiểu thư Bạch, - Tôi yêu cô - Ông thành khẩn bày 
tỏ. 

- Gì cø? - Quá đột ngột, cô ngạc nhiên hỏi. 

- Cô lấy tôi đi 

- Không.. - Cô lúng túng trả lời, trong lòng cô có chút 
SƠ hãi, 


- Cô không cần trà lồi ngay. 


- Nghe nới cô muốn đi nước ngoài? 


- Tôi có ý định như vậy nhưng chưa quyết định dứt 
khoát. 


- Tôi có thể để chơ cô ra nước ngoài. 

- Không. 

. Cô không thích tôi? 

- Tôi kính trọng ông, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc 
đó. 

- Đây không phải là chuyện không vinh dụ gì. Có lẽ 


tuổi tác chúng ta chênh lệch nhau nhiều. Nhưng... cô suy 
nghí lại xem! 


- Không - cô cương quyết cự tuyệt. 
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Lúc này cô dút khoát noi ý muốn từ chúc cho Trưởng 
Đồng sự nghe. 

- Hà tất phải như thế. Cô không bằng lòng. tôi không 
ép cô. Chỉ là tôi bày tỏ ý muốn của tôi với cô, mong có 
một ngày nào đó cô thay đổi ý kiến, thì cô trả lồi tôi cũng 
được. Cô trực tiếp nói với tôi. giống như tôi trực tiếp nói 
với cô. Vì sự việc này chi cần hai chúng ta biết mà thôi. 

Trưởng Đồng sự nói, bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực 
trong nội tâm xao động dữ lắm. 

Nhó lại trước đây, Bạch Ngọc San có nghe người ta 
giới thiệu cho ông mấy nơi. ông đều từ chối. Việc này 
không thể tùy tiện mà giúp đỡ ông được, nên cô có mấy 
lần xin thôi việc, nghí rằng mình ra khỏi nơi đây thì có 
lợi cho cả hai người. Nhưng ông lại khước từ, giữ cô lại. 
Bây giỏ nhìn ông như thế, cô không khỏi thương cảm. 

- Ngoài ra, đây là mong muốn của tôi - Trưởng Đổng 
sự rút trong túi ra một tÖ ngân phiếu đưa cho cô. 

- Không. 

- Trước đây cô có mấy lần muốn đi, tôi giữ cô lại, bây 
giò lần này ngược lại tôi đề xuất, khuyên cô đi. 

- Không. Tôi không thể lấy tiền của ông được. Tôi có 
nhiều rồi. 


- Tôi không còn cơ hội nữa. 
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- Không được. không được! 

- Thật mà, đây là tiền của riêng tôi, là tấm lòng của 
tôi. Nếu như cỏ đi ra nước ngoài thật, đối với cô sẽ thuận 
lợi hơn. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Sau khi cô rồi đây, 
tôi có muốn giúp cô cũng không có cách gì được nữa. 

- Không! - Cô đột nhiên đúng dậy. 

- Cô nhận đi - Ông cũng đứng dậy, đột nhiên ông nắm 
lay CÔ. 

Ba năm qua, ông chưa hề nắm tay cô như thế, tuy rằng 
tất có nhiều cơ hội. Cô muốn rút tay ra, nhưng không rút 
ra được. Không ngò ông khỏe nhu vậy! Hay là tự mình 
không còn sức nữa. Bạch Ngọc San nhìn ông, trong mất 
ông như có tia lủa, trước đây cũng có nhưng không được 
rõ như vậy. Ánh mắt này, cái ngày Hứa Tế Dân đến làm 
việc, ngày đầu tiên khi anh ta nhận chúc Thường vụ Đổng 
sự, cô có thấy qua. Nhưng lần đó so với bây giò không 
giống. 

- Xin bỏ tay ra. Ông nắm tay tôi đau quá. 

- Cô nhận đi - Ông từ từ bỏ tay ra - Nếu như cô không 
muốn đi, cô cứ ö lại. 

- Không phải đã quyết định rồi u? - Bạch Ngọc San 
nói trong hơi thỏ. 


- Việc này tôi chịu trách nhiệm - Trưởng Đổng sự nói, 
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ánh mắt lộ vẻ cầu cứu. 

- Ông ... ông đã nói, nếu như tôi có nguyện vọng. có 
thể bất cú lúc nào đề đạt với ông? 

Tù khi Hứa Tế Dân trỏ lại, cô luôn nghĩ đến việc nói 
ra câu trên. Cũng vì câu này mà cô băn khoăn mãi. 

Cô không bao giò hướng tới cuộc sống giàu sang. Trong 
đầu óc cô luôn khắc họa một cảnh sống yên ồn, bình dị. 
Nhưng tù khi nhìn thấy Hứa Tế Dân. cô cho đó cũng là 
một loại cuộc sống. Cô không tán thành phương thức của 
Hứa Tế Dân. Nhưng giờ đây cô tự mình cũng cần đi vào 
cuộc sống đó để phủ định Hứa Tế Dân. Trong đầu óc cô 
đang đầy ấp ý niệm phủ định Hứa Tế Dân. 

Hứa Tế Dân đã dùng phương thức này để phủ định 
toàn bộ công chúc trong công ty, sao cô lại không phủ 
định Hứa Tế Dân được! 

Lần truốc, Trưởng Đống sự tự bày tỏ với cô, cô không 
biết ông có còn ghỉ nhớ không. Lồi của ông không hiểu 
còn nghiệm không. Quả tim cô hồi hộp nhảy loạn xạ. Mặt 
cô cũng đỏ bừng lên. 

- Cô ... Cô muốn bày tỏ nguyện vọng của cô - Mắt của 
Trưởng Đồng sự sáng rực lên như có lửa đốt. 

- Nếu như tôi lấy ông thì tiểu thư của ông và Hứa Tế 
Dân sẽ gọi tôi bằng mẹ? 
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- Trên danh phận thì như thế. 

- Thế thì tôi có thể làm Đốc sự cho công ty, thậm chí 
làm thường vụ Đổng sự hoặc làm Trưởng Đốc sự? 

- Có thể... Có thể nói như thế. 

Lúc Trưởng Đồng sự nói như thế thì tay ông nắm chặt 
tay Bạch Ngọc San. 

- Xin ông bỏ tay ra. 

- Cô đồng ý rồi mà? 

- Không. Tôi không đồng ý. 

- Cô cũng không có nguyện vọng? 

- Tôi nghĩ, tôi đi khỏi đây là tốt nhất. 


- Bạch tiểu thư! 


- Cô không nên đi! 

- Tôi öð lại có ý nghĩa gì? 

- Cô không nên đi, tôi yêu cầu cô! 

- Ông vừa rồi yêu cầu tôi đi kia mà? 
- Đó là quyết định của công ty. Tôi... 


- Ông không phải là đại biểu của công ty sao? 


- Tôi rất muốn biết ai yêu cầu tôi đi? 
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- Ông không thể nói cho tôi biết sao? 


- Là tôi 


- Không, tôi không tin. 


- Trên thục tế là ai? 
- Là Hứa Tế Dân phải không? 


- Tôi biết. 

- Không. Không phải anh ta! 
- Thế thì là ai? 

- Con gái tôi! 


- Ý của tiểu thu nhà ông chẳng phải là ý của Hứa Tế 


Dân sao? 


Bạch Ngọc San vừa thốt ra câu nói ấy, ngẩng đầu nhìn, 


thấy mặt của Trưởng Đổng sự tái mét và đôi mắt của ông 
hiện lên đường gân đỏ. Tù trước tới nay cô chưa bao giò 
thấy Trưởng Đồng sự có biểu hiện như vậy. Xem ra, ông 
biến thành già nua, mệt mỏi. Cô không tin vào đôi mắt 
mình nữa. Thật ra, cô biết đó là trạng thái tạm thời. Lời 
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cô vừa nói ra đó, là ý nghĩ của cô nung nấu hơn nửa tháng 
này, không ngò Trưởng Đống sự hiểu ra. Cô cảm thấy sợ, 
lùi lại một bước. 

- Tiểu thư Bạch .. - Ông Trưởng Đồng sự kéo cô lại, 
nhưng bị cái ghế chắn ngang, làm người ông chôm lên 
phía trước. Khi con người của Trưởng Đồng sự chồm lên, 
Bạch Ngọc San tuồng như nhìn thấy cái bóng của Hứa Tế 
Dân. Tuy rằng đó là cảm giác xảy ra trong chốc lát. Nhưng 
cô biết rất rõ đó lại là sự thật, là cái bóng khổng lồ của 
Hứa Tế Dân, gạt Trưởng Đồng sự ra, chồm lên người cô. 

- Không! Không - Cô nói lúng túng trong miệng, lùi 
nhanh hai bước. 


DOÀN HỒNG địch 
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TRƯƠNG HIỂU LÂM 


ĐOẠN VỰC 


j.— 5 năm ấy, Bình Tử Sán được giao việc hướng 
đạo cho một đoàn làm phim. Họ phải quay được 

hai đoạn cảnh ở một nơi có vực sâu nổi tiếng. Một 
buổi chiều, họ đến gần nơi có vực sâu ấy và dừng lại ven 
một thôn nhỏ. Ngay đầu thôn là một cánh đồng đầy những 
đụn rạ là đấm gà nhặt thóc roi. Dám người đi qua cũng 
không hề khiến chúng sợ hãi. 

.Nghỉ ngơi một lát, đạo diễn gọi Tủ Sán đến dẫn đi xem 
vực. Cái vực ấy quả là thần sầu quỷ khóc. Đúng trên đó 
mà Tử Sán thấy chóng cả mặt. 

Vực cất dựng đứng hun hút, mây khói lững lò không 
biết sâu đường nào. 

Đạo diễn rất phấn khỏi, bảo Tủ Sán mai vào làng mua 
bằng được một con ngựa, bất luận giá cả thế nào miễn cứ 
đất về là dược. 

Dân làng vừa ăn sáng xong đang ngồi tán gẫu đầu làng 
thấy Tủ Sán đến, họ vui vẻ kéo lại. Một ông lão lấy thuốc 
ra TỒI. 


262 


ĐOẠN VỰC 


Nghe Tủ Sán nói lý do đến, mọi người hết sức ngạc 
nhiên: "Ngựa ư? Trong thôn có đến mấy con, cứ dắt đi 
một con mà dùng việc chỉ phải bỏ tiên ra mua?”. 

Ông già cho thuốc hút bảo: "Ngựa cho kbách quý dùng 
phải là ngựa tốt nhất - Quay sang bên, ông trỏ pÍp thuốc 
vào một cậu thanh niên trông vẻ sáng sủa - Xuân Sinh à, 
mời quý khách đến nhà xem ngựa nhà mày đi, xem có ưng 
ý không?". 

Quả là một con ngựa tuyệt vòi. Lông trắng tỉnh như 
tuyết không tạp một sợi khác màu. Nhìn thấy Tủ Sán nó 
bồng sững lại đứng chồm lên bằng hai vó sau, ra sức giật 
dây cương vẻ như muốn bỏ chạy. 

Chàng trai phải cố hết súc mới tìm được nó lại. 

Ngựa được dẫn đến chỗ đoàn làm phim, đạo diễn bắt 
đầu huấn luyện con tuấn mã. 

Mấy hôm sau. một tốp đân làng kéo ra bãi cạnh vục 
sâu. Đạo diễn ngăn mọi người, chỉ cho họ đứng phía dưới 
núi. 

Sắp xếp xong xuôi, đạo điễn gọi một diễn viên chuyên 
đóng vai Cascađo (diễn các cảnh nguy hiểm) cuối lên lưng 
ngựa. Một người đứng sau quất thật mạnh vào đít bắt nó 
phải lao vọt lên vách núi. 


Như có linh tính, con ngựa lao lên mấy bước, chỉ còn 
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chút nữa là tói mép vực thì nó đúng sũng lại, chân nó 
ghìm chặt tại chỗ mặc cho người đánh đập. Nó dút khoát 
không chịu bước thêm về phía trước. Nó kêu rít lên thê 
thàm như đang hô hoán điều gì, tiếng hí nghe thật thê 
lưỡng. 

Không còn cách nào khác, đạo diễn đành lấy băng vải 
đen buộc chặt mắt nó. Khi ấy, con ngựa rót nước mắt. 
Những giọt nước mắt thấm uót vải chảy rót từng gJỌt từng 
glỌt to tròn, 

Nhìn những giọt nước mất ấy Tử Sán ngõ như nó mang 
màu đỏ thấm, tự dưng thấy đau đón trong lòng. 

Cảnh quay bắt đầu. Con ngựa bị người ta dùng sức đấy 
xuống vực. Nhanh như chớp. Tử Sán hốt hoảng lao đến, 
con ngựa đang giấy dụa trong không trung. Cái đầu nó 
còn cố sức để ngóc lên phía miệng vực dường như muốn 
lao trỏ lại vách núi cao, trỏ về với đồng cỏ của nó. Trông 
nó hết súc đau khổ và tuyệt vọng... 

Không biết trời đã tối xắm tự lúc nào. Người trong làng 
đều kéo đến tận nơi. Họ dứng đó trầm mặc, không nói 
một lồi. Trong mắt họ tràn đầy nỗi đau khó tả. Ông lão 
giới thiệu con ngựa, miệng mím chặt run rảy, nước mắt 
lăn dài trên chòm râu trắng bạc. 

Nhân viên tài vụ bước đến trao cho chàng trai chủ ngựa 
một bó tiền. Cậu ta ngẩn ra một lúc rồi tù tốn nhận lấy. 
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đôi mắt trỏ nên ngø ngẩn. miệng lầm nhẩm đôi câu rồi 
vung tay lên. Mó tiên xòa xuống như rượu rót xuống vục. 
Những đồng bạc là tả bay lượn trong không trung giống 
những phiến lá vàng vọt. 

Khi cả bọn Tử Sản xuống núi không còn gặp một dân 
làng nào. 

Không lâu sau, trên một tò báo địa phương, Tử Sắn 
đọc được một tỉn ngắn. Kể rằng có một lão nông đi chơi 
nhà con gái về, khi biết con ngựa từng cúu mạng mình bị 
con trai bán đi cho đoàn làm phim đã lao xuống vực chết, 
ông lão ngất xiu. Sau tỉnh dậy hóa điện, rồi không biết 
tình hình sao nữa... 

Tủ Sán buông báo ngẩn người hồi lâu. 

Rồi có một hôm Tủ Sán lại được xem cảnh phim quay 
hồi ấy, một ky sĩ cưöi con tuấn mã trắng tuyền phí nhanh 
trên con đường nhỏ ven vách núi. Đột nhiên trước mắt 
hiện ra một vực sâu, con tuấn mã không kịp thu vó lại, 
nó rít lên một tiếng rồi lao xuống vực. Tay ky sí thật phi 
phàm. chỉ một cú lật người đúng vào tích tắc tuấn mã lao 
vào không trung, anh ta vọt khỏi mình ngựa lăn ra và 
thoát chết. Còn con ngựa, nó từ từ, chầm chậm. rơi dần, 


thấp dần. 


Bộ phim kết thúc không một âm thanh... 
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Cảnh đó diễn ra rất chậm. Cùng vói hình ành con ngựa 
roi. tím Tử Sán thắt lại, nghẹn ngào... 

Nghe nói phim được coi là "có tầm cõ" và dành được 
Giải thưởng lồn nọ kia. Và Đạo diễn cũng vì thế giành 
được giải đạo diễn xuất sắc. Chỉ có điều khí trao giải, đạo 
diễn không thấy đến. 


Cũng từ đó Tủ Sán rất so nhìn vực thẳm. 


TRINH BẢO địch 
(Tiểu thuyết Nguyệt San số 7-97). 
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TRƯƠNG LẬP CẦN 


TUYẾT LẠI RƠI TRÊN CỎ 


M: khi tôi đưa mắt nhìn anh thì anh đã đến cạnh 
tôi rồi. Phía xa xa sau lưng anh là ngọn đèn điện, 

ánh sáng như một mảnh khăn voan phất phơ 
theo chiều gió tạo nên một vầng sáng mø hồ màu tím 
nhạt. Qua vầng sáng lung linh áy, mái tóc và vầng trán 
của anh trỏ nên mò ảo. 


Đôi mắt anh cử động, anh nói gì nhỉ? 

Anh chia tay ra. 

Trong lễ đường tiếng nhạc phát ra đầy ấp cả không 
gian. Tôi cảm nhận một không gian sôi động và húng thú, 
những dòng tình cảm cuộn trào. Chẳng hiểu vì sao tôi lại 
đến đây? Các bạn học kéo tôi đi, thoạt đầu là vậy, còn về 
sau thì sao? kỳ thực trong những ngày nằm viện, tôi luôn 
khao khát khi xuất viện mình sẽ vào đại học, đương nhiên 
là phải cố thì cho đậu, bất chấp việc tôi có thể chết vào 
thời gian không lâu nữa. Nhó lại những ngày điều trị dai 
dẳng và đau khổ ở bệnh viện, cơ hồ như mọi cái chẳng 
còn ý nghĩa gì... Xuất viện rồi, tôi cần đi học, tôi cần đọc 


sách, chơi thể thao. Lúc này, người tôi còn gầy yếu lắm, 
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tóc rụng hết, chỉ còn mấy sợi lo thơ dính vào đa đầu, và 
đôi lông mày trắng bệch còn đco theo tôi bao lâu nữa? 
Tôi chờ đọi cái ngày mái tóc mượt mà trỏ lại, chẳng biết 
có dược không. Mấy đứa bạn học chết tiệt cứ kéo tôi đến 
đây, thôi thì xem cũng được, dù sao, ban đêm cũng chẳng 
có việc gì để làm. Tôi bị chìm ngập vào một thứ ánh sáng 
lO mở hư áo, mí mắt tôi nặng tríu và những cánh cửa sổ 
bằng kính của căn phòng chìm vào đêm. Bàn tay anh nắm 
chặt tay tôi, tôi cảm thấy tay mình như một thân cây nhỏ. 
Xung quanh tôi là một rừng cây ấy, hay là những mái tóc 
mượt mà của các cô thiếu nữ gợi lên cảm giác rừng cây? 
Rừng cây vây quanh tôi, tay tôi trong tay anh như là một 
cành cây khô chăng? Ánh đèn chiếu xuyên bóng hai người 
lên mặt đất, khiến mặt đất thẫm lại. Có lẽ do luông sáng 
kéo quá dài, tôi thấy cự ly giữa tôi và anh rất rõ. Tôi nghe 
cả hơi thỏ hổn hển của mình, tiếng bước chân tiếp xúc 
trên mặt đất lên đều đều đâu đấy. Và tiếng nói của anh, 
thoạt đầu không nghe rõ. còn bây giò, khi đã gần anh, lại 
vẫn không nghe gì cả, chỉ có âm thanh của từng nhịp nhảy 
lẫn hơi thỏ, hoi thỏ của anh, hơi thỏ của tôi, âm thanh 
của vũ điệu vói tiết tấu 1-2-3, 1-2-3, bước lùi 2-3. chuyển 
thân 2-3... Tôi nhó rất kỹ. Máu trong người tôi đường như 
chảy theo từng nhịp nhảy. Tiếng nhạc réo rất, dịu êm len 
lỏi cả vào từng thó thịt. giống như một thứ ảo ảnh vô 
hình. Anh nhảy thật đẹp. tôi nghĩ, chính anh đã đạy tôi 
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nhày, và đây là lần đầu tiên tôi nhảy Ò vũ trường. liệu anh 
có biết không? Tối nay tôi nhảy quả không tôi, chưa lần 
nào dẫm phải chân anh và chẳng mấy vụng về phải không 
nào}... 

Tiếng nhạc âm vang xoắn xuýt quanh chúng tôi. Mí 
mắt tôi nặng tríu, tuy nhiên, tôi vẫn thấy những chiếc cúc 
sáng lấp lánh trên chiếc áo màu xanh đa trời anh đang 
mặc. Chúng tôi lại say sua đìu nhau xoay tít theo mấy 
tiếng nhạc. "Em hơi chóng mặt”. - Tôi nói khẽ. Anh không 
nghe thấy, cú quay chậm rồi lại quay nhanh. quay chậm 
rồi lại quay nhanh... cú thế... cú thế, anh biến thành một 
vòng tròn màu xanh đa trời mồ ảo, xoay tít. Còn tôi, gần 
như bị cuốn theo một cách vô thức. Chẳng biết từ lúc nào 
hai chúng tôi đi chuyển đến một khoảng trống trên sàn 
nhảy, và bằng cách nào đó đã làm tắt tiếng nhạc huyện 
náo cùng những ánh đèn màu xanh đỏ nhấp nháy. Tôi 
bỗng nghĩ, mình biết nhảy rồi, mình nhảy rất đẹp và mình 
đang say!... 

Hai trường của chúng tôi chỉ cách nhau một con đường 
đầy cát, đó là một con đường nhỏ nghiêng nghiêng trong 
quá khú. Dưới ánh trăng, cát trên đường phát sáng, những 
hạt cát dính trên giày cũng phát sáng. Khi đến thèm hội 
trường, tôi dùng một tò giấy loại vò lại phủi cát trên giày. 
nhưng rồi lại đi về phía một đám cây, tìm trên chiếc ghế 
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dài đặt trong bóng tối. nøi tôi vẫn thường ngồi và giò đây, 
tôi cảm nhận thấy giữa tôi và cuộc đời này gần gũi biết 
bao! Bệnh tật chẳng là gì cả! Một khát vọng sống trỗi lên 
mãnh liệt! Những âm thanh quen thuộc đưa tôi trỏ về 
thời thỏ ấu với tiếng gió, tiếng mưa không thể nào quên 
được. Ôi, những hình ảnh, những khuôn mặt xa lạ lay 
động, đong đưa trong tiếng nhạc! Tất cả những cái đó là 
diện mạo không hề đông cúng, nhạt nhẽo, bi thương của 
dòng suối âm thanh cuộn chảy. Cuộc đời ói, ta trỏ lại với 
người! Tiếng nhạc tràn đầy cảm xúc khiến tôi không thể 
không xúc động. Từng giọt, từng giọt âm thanh bồng bềnh 
giữa không trung, dường như là đầu mối của mọi suy nghĩ 
trong tôi. Những suy nghĩ mø hồ tràn ra tù trong tâm 
tưởng nhấn chìm tôi trong diệu van uyển chuyển, ấy là 
lúc anh đưa tay cho tôi, và như thế, tôi càng chìm sâu 
hơn, sâu hơn... Anh đưa tôi tiếp cận với đỉnh cao âm nhạc, 
và, nó thấm vào huyết quản biến thành máu của tôi. 
Cho đến lúc này tòi cũng không hiểu rõ tại sao anh lại 
đến với tôi, ngay khi tôi chưa kịp thấy anh thì anh đã phát 
hiện ra tôi trong đám đông. Trong ánh mắt của anh, tôi 
như thế nào nhỉ, dưới chiếc mũ vải màu trắng đáng ghét 
của tôi, lẻ nào anh không thấy chán một cô gái đầu không 
có tóc? Tôi nghĩ. chiếc mũ trắng của tôi, trong ánh sáng 
nhập hòa, trông chấc thê thảm lắm, nó không hề phát 
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sóng, và, dưới ánh đèn chiếc mũ chấp như một cánh chim 
non nót tội nghiệp. Có lế, trong sự tưởng tượng bởi tấm 
lòng nhân đạo của anh, chiếc mũ như một màn tuyết trắng 
tượt đuổi không thôi trên thảo nguyên. Mà bão tuyết của 
thảo nguyên thì đâu thiếu súc tàn phá hãi hùng! Đó là 
lần cuối cùng tôi khiêu vũ cùng anh, đột nhiên tôi muốn 
vút đi chiếc mũ để cho mái tóc mềm mại mượt mà chảy 
xoã trên vai. Nhưng, tôi hoàn toàn thất vọng, một niềm 
đau xót dâng trào, và, lần đầu tiên tôi cảm thấy sọ ánh 
nhìn của anh... 

Trời trỏ lạnh, cuộc khiêu vũ đã mãn. 

Nơi chúng tôi đang đúng là trước một đây phòng lợp 
ngói đỏ, người ta sắp biến nơi đây thành sân trượt băng. 
Đêm về khuya, bên ngoài của sổ bàng bạc một mầu trắng 
đục như thể một dòng sông đang trôi, làm không khí ẩm 
ướt len vào cửa sổ làm bật lên tiếng kêu u u lạnh buốt. 

Một buổi sóm nọ, tôi đẩy cổng ký túc xá, trước mắt 
tôi, nơi trước đây là một khoảng dất trống màu xám không 
còn nữa, ánh sáng phát lên từ sân bãng như những chùm 
hoa bạc lấp loáng, phản chiếu từng áng mây trôi trên nền 
trồi xanh thắm. Chẳng biết ai đã khắc rất nhiều vết dao 
nhọn lên mặt đông cúng để vương vãi những mảnh bãng 
vụn xung quanh? Ai đã khuấy động sự yên tính của mùa 


đông như thế? Trong phút chốc tôi cảm nhận một làn gió 
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ban mai món man thổi tối. vừa lạ lại vừa quen, ôi làn gió 
mớn man! 

"Bây giờ anh ở đâu hả anh?" 

Tỏi mường tượng ra hình ảnh của anh mà sao cú mò 
mò ảo ảo? Gương mặt ánh mắt, cái mũi của anh và những 
chiếc cúc áo lấp lánh hiện ra trong một thứ ánh sáng tím 
nhạt. Tất cả những cái đó vừa mó hồ vừa rõ nét biết bao 
cú hiển hiện lên trước mắt tôi. Mùa hè trôi qua, tuyết lại 
röi trên cỏ, mặt trời ngủ vùi ủ rũ trên sân băng. Dã bao 
lâu rồi tôi không khiêu vũ, từ những ngày cỏi bỏ áo quần 
bông để mặc sơ mi và đi giày vải, trong những ngày dài 
dằng dặc ấy, tôi quên bấng đi đoạn đường cát trắng nghiêng 
nghiêng phát sáng cú như đài mãi ra vô tận. Anh có đến 
trượt băng ö trường không? Tôi tự hỏi. 

Một buổi sớm mùa đông bầu trời xám xịt, mây xám lỏn 
vn trên sân băng. Trên trụ điện cạnh sân băng, một ngọn 
đèn đêm muộn mẫn hắt vầng sáng màu tím nhạt vào không 
trung. Đã bao ngày rồi tôi thức dậy vào giồ này. Và, trong 
bóng tối lồ mờ, tôi đi đôi giầy trượt băng, cẩn thận buộc 
dây thật chặt. Tôi lặng lẽ trượt lên sân băng, thầm ao ước 
trong đám người từ bên kia đường đi lại, đột nhiên có 
anh. Tỏi hình dung anh đi đôi giầy trượt, đầu đội một 
chiếc mũ nhỏ... Và, khi anh trượt băng thì sẽ như thế nào 
nhỉ, cái hình dáng của anh ấy? Anh biết không, tóc của 


272 


ĐOẠN VỰC 


em đã mọc tốt lại rồi, thật đấy! 

Nhưng anh không hề đến trong suốt mùa đông của tôi! 

Mùa hè lại trở về. Con đường cát trắng nghiêng nghiêng, 
lễ đường, âm nhạc... Tôi lại nghĩ đến đêm khiêu vũ dạo 
nào. Và bản nhạc trữ tình đêm ấy. 

Thế nhưng, tôi chẳng bao giò gặp lại anh. Tất cả những 
gì tôi cảm nhận được trong buổi khiêu vũ cùng anh, dường 
như tôi không thể nào chịu đụng nổi. Tôi muốn quên đi 
tất cả, song vẫn không thể nào quên! Hôm tôi xuất viện, 
nghĩa và vừa bước ra khỏi căn phòng quét vôi màu tuyết 
trắng, chính anh là người giúp tôi vượt qua bao thất vọng, 
âu lo. Trên đời này, chẳng biết ta sẽ gặp người tướng ngộ 
ở đâu, có lẽ chỉ là trong chốc lát! Và, ngay đến tên của 
anh ta. ta cũng chưa kịp hỏi, nhưng hai người vẫn có thể 
ngầm hiểu nhau... Thế nhưng, điều ấy dễ gì lặp lại trong 
đời? 


TRÀ LY địch 


18-100TNTG-lJ 973 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 
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MỘT LẦN CHẾT 


N" tôi nói với bạn: "Tôi đã chết", chắc chắn bạn 
sẽ bảo: "chuyện hoang đường". Nhưng năm ấy, 

khi tôi từ miền Nam xa xôi trỏ về thành phố nhỏ 
quê hương ö Tây Bắc, gặp lại nhũng gương mặt thân quen 
thì ai cũng thốt lên: 

- Ô! Sao bảo đã... chết rồi kia mà? 

Tiếng "chết" thốt lên rõ mồn một. Trên đoạn đường từ 
bến xe về nhà, hầu như mỗi buóc, tôi đều nhận thấy sụ 
ngạc nhiên. Về đến cổng, vợ con chạy ùa ra, mừng quýnh, 
ngõ ngàng. Mẹ tôi khóc mọng cả mắt. Tin tôi chết, cả phố 
này đều biết. Trận nước lũ ö miền Nam cuốn đi một lúc 
biết bao sinh mạng. Một người nào đó đã nhìn tận mắt 
họ tên tôi trong đanh sách thông báo nhũng người bị nạn 
ö bến đò nào đấy. Điều làm cho mọi người càng tin hon 
là hai tháng liền tôi không gửi thư về, đơn vị điện hỏi 
khắp nơi cũng vô tăm tích, thậm chí đơn vị đã báo cáo 
đề nghị Thị ủy cho người đi tìm chính xác. Thế là cả phố 
xôn xao, ầm í. Nào ngồ họ tên tôi lại trùng với họ tên 
người xấu số nào đó thành ra to chuyện. 
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Thật ra. tôi chẳng biết gì về coón lũ ấy khi con nước 
Trường Giang cuồn cuộn dâng lên, thì tôi đang cùng đám 
bạn bè bù khú với nhau tại một thị trấn nhỏ ö Xuyên Bắc. 
Song nghiễm nhiên tôi là người đã "chết". Bà con cô bác 
gần xa đến thăm, ai cũng coi tôi như từ cối chết trỏ về, 
khiến tôi cũng tưởng như mình đã chết thật. Thế đó, vốn 
là cái rất xa xăm, chỉ chốc lát đã đẩy lên gần trong gang 
tấc. Trên đời này, con người chẳng qua chỉ là cái bọt nước. 
Bỗng một cón gió nhẹ thoảng qua làm cho nó trỏ lại dạng 
nước trong nháy mắt. Trong cuộc hành trính của mình, 
nếu tôi gặp phải chuyến đò ấy thật, thì ai đó báo tin nọ 
là tin nhảm nhí, ai dám chắc cái thằng tôi vốn đáng chết 
hay đáng sống? Tôi buồn tê tái. Vợ tôi bảo: 

- Vừa may được lên lương, anh về làm một bữa ăn 
mừng! - Cô ấy còn nói rằng: bình xét nâng lương kỳ này 
tôi không ö nhà suýt nữa bị mất phần. "Người đi trà nguội” 
mà! Nhất là anh A. Cùng đơn vị vốn chơi thân với tôi. 
thường hay tâng bốc tôi, xong chính anh ấy lần này đã tỏ 
ra "chu tất" nhất. Anh ấy bảo: "Chết rồi thì lên lướng làm 
quái gì?" đương nhiên là có dụng ý của anh ấy. Tôi nghe 
mà xót tận ruột gan. Thì ra, trên đòi này lại có chuyện 
ấy. Tôi đến đơn vị, anh A đang trong phòng làm việc. Sau 
giây lát ngạc nhiên, anh tươi cười ôm choàng lấy tôi, suýt 
nữa anh khóc. Anh ấy hữu hảo quá chừng. Nữ sĩ B. cùng 
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ngồi bên cạnh. Chị đứng dậy nói một câu lạnh nhạt: "Đã 
vê đấy à?" Nữ sĩ chuyên biên tập truyện ngắn. ít nói, căng 
cúng, xưa nay dường như chẳng hợp gì với tôi. Tôi nhớ 
có lần ngồi tán chuyện, khi tôi nói với nhà văn nữ thuộc 
loại "cỏi mỏ” nọ, chị đã tỏ ra bực bội, tranh cãi với tôi 
một chầu. Những tưởng tôi "gặp nạn" lần này, chắc chị ấy 
sẽ dùng dưng. Ngö đâu nhũng "cái loa truyền thanh nhỏ" 
đã kể cho tôi nghe một lô sự việc khiến tôi giật nẩy mình: 
khi tin tôi chết đồn ầm lên, thì nữ sĩ B. lại tỏ ra sốt sắng 
nhất. Chị đánh công văn đi hỏi. Chị thúc trắng đêm gọi 
điện đường dài.,Chị lên tận nhà hỏi thăm, an ủi. Trong 
cuộc họp bình xét lên lương, chính chị đã đứng lên nói: 

- Xét về lương tâm, thì cả đơn vị chỉ có cậu ấy mức 
lương thấp nhất. Xét về biểu hiện, thì có lẽ chả ai bảo 
cậu ấy có việc làm xấu. Chúng ta lại chưa có bằng chứng 
xác minh cậu ấy đã chết. Mà dù có chết thì nhà sáu người 
vẫn còn năm phải sống. Sống như thế nào? Người không 
còn. Tình người phải còn chứ! Trên đồi này kỳ thật! Điều 
cần nhận ra thì không nhận ra. Điều không nhận ra lại 
khiến ta kinh ngạc. Phái hoang đường có một câu chuyện 
viết rằng: một người chết đặt trong quan tài bỗng dung 
sống lại. Anh ta phân biệt cặn kế những tiếng than khóc 
ö bên ngoài. Khóc thành thật nhất lại là những âm thanh 
không thân quen. Còn anh bạn chí thân của anh thì vừa 
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vung búa đóng định, vừa mưu mô chiếm đoạt vợ và của 
cải của anh để lại. Muốn hiểu thấu sự đồi, có lễ người ta 
cũng phải "chết" một lần mới được. Về đến nhà, tôi như 
kẻ mất hôn. Tiện có cuốn tạp chí liền đỏ vài trang thì vừa 
khéo một mẩu tin ngắn đã cuốn hút tôi: "Rút cuộc một 
con người đánh giá bao nhiêu? " Mẩu tin viết: Cø thể 
người ta có thể tách ra một lượng chất béo đủ làm được 
bảy, tám bánh xà-phòng, một lượng vôi cố lắm mới đủ 
quét một gian buồng nhỏ. một lượng phốt-pho đủ làm hai 
mươi bao diêm và một lượng sắt có thể làm được mội cái 
định dài 1 tấc. Tất tần tật trị giá không quá mười mấy 
đồng. Nhưng bài báo lại nói nếu dưa cho anh số nguyên 
liệu đó bảo anh tạo nên một con người sống có suy nghĩ 
thì có dùng hết tiền bạc, của cải của toàn thế giới cũng 
không dù. Giá trị của con người, chỉ ö chữ "người". Song 
cũng là những cun người đang sống, họ khác hẳn nhau Ò 
chỗ nào, thì bài báo không nói đến. 

Bỗng con gái tôi chạy lên gác gọi 1o: 

- Bố ði!' Lạ quá bộ ạ! Cái chuông của nhà ta ai văn 
mất lại lắp vào xe rồi! 

Đó là cái chuông xe đạp để ỏ hành lang dưới nhà. Tôi 
cũng thấy lạ, không biết đã lắp mấy cái? Cũng không biết 
đã bị mất cắp mấy cái? Song lần này bàn tay nào đã lấp 


trả lại. Có lẽ kẻ trộm đã động lòng? Chẳng là gia đình 


27¡ 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


này có người bất hạnh mà! 


Tôi nhắm mắt, nhả khói thuốc, nghĩ đến anh A, nghĩ 
đến chỉ B, nghĩ đến nhiều hình tượng mới thấy lại sau khi 
tôi "chết", nghĩ đến cái bàn tay lắp lại chuông xe đạp, hoặc 
giả gọi nó là X. - nhũng ký hiệu sống thần bí. Vâng! Sau 
khi "chết", tôi mói thật sự cảm nhận được tí chút cái nóng 
lạnh, ngoất ngoéo của sự đời. Cũng là may, qua cái "chết" 
ấy, mà tôi có chút nhận biết về "đại thiện thế giới" (danh 
từ của nhà Phật). 

Đường như, bên ngoài cửa sổ có một đàn kiến, đàn dế 
trũi đang bò trên mặt đất bao la. mỗi con bò một hướng 
tú tung, mà nét mặt thì mỡ ảo, mà thậm chí chỉ là một 
mảng mầu. Song trên mỗi con vật rõ ràng còn có một tra 
tín hiệu. lúc ẩn lúc hiện, giống như cái tia rực rõ của chị 
B, giống như cái bàn tay có lúc rất cao cả của tên trộm 
X đáng yêu, nó chiếu rọi vào chỗ tăm tối của tâm hồn, 
thậm chí chiếu sáng nửa bán cầu làm cho cả một quần 
thể sống khổng lô, bò đần đến một nơi có giá trị. 

- Sống! Bao giò cũng may mắn. - Tôi thốt lên: - may 
mắn nhất là cảm nhận được những tia sáng tín hiệu ấy. 


VŨ CÔNG HOAN dịch 
(từ Nhân dân nhật báo 17.41989) 
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BẤI RẮN 


` lão đại nổi tiếng bói ba điều: Kỹ thuật bắt rắn siêu 
hạng,thuốc chữa rắn cắn linh nghiệm. tiền bạc vô 

kể. Vì thế kẻ đến cầu cạnh cũng như mong ước 
chiếm được kiều nữ xinh đẹp của ông làm vợ nhiều lắm. 

Nói là người đến cầu thân đông như kiến trên cây, chen 
vai thích cánh nối hàng đài đằng dặc cũng không ngoa. 
Cha cô gái bày ra một cách kiếm rể. Ông tuyên bố:"Người 
nào vượt qua được bãi rắn này sẽ lập túc làm rể ông”. 

Bãi rấn có tới trăm loại rắn độc, rộng nửa mẫu, tường 
cao vây quanh, cả ngàn con rắn nhung nhúc. những cái 
lưỡi đỏ thụt thò nhu chóp người xem khiếp đảm chỉ sợ 
dính độc. 

Người cầu hồn vây kín như rừng quanh bức tường cao 
đông đến mức nước chảy không lọt. Cú nhìn bãi rắn, ai 
. nấy đều run rẩy sọ hãi, không một kẻ nào dám liều mạng 
nhảy xuống. 

Xà lão đại cho con gái ngồi trên bức tường đối diện, 
đôi mắt lạnh lùng quan sát. 
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Bỗng có một người nhảy xuống bãi rấn lao vọt qua 
nhanh như tia chớp. Cha cô gái mỏ cửa đón con người 
may mắn. 


Đám đông hò reo vang dội. 


Người đàn ông mình ưót đầm đìa, vẻ như không. gọi 
lồn: "Kẻ nào đẩy ta xuống bãi đến mà lĩnh thưởng". Nuồm 
nượp người kéo đến. 


TRINH BẢO dịch 
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TRƯƠNG THỪA CHÍ 


HOÀNG HÔN TRÊN THẢO NGUYÊN) 


Hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay. Trên thảo 
nguyên bao la, một chàng trai to cao, chắc nịch đang cắm 
đầu bước vội. Cát đưới chân anh lạo xạo. Con gió lạnh đã 
nổi lên. Thường thì vào buổi hoàng hôn mới có cọn gió 
này. Anh bước đi mệt mỏi, nhưng không hề đổ mô hỏi. 
Thảo nguyên mùa hè xo xác, gò đống nhấp nhỏ, chìm nổi. 
Những mạch đá trỏ trụi đỏ quạch, nhìn từ xa giống như 
tảng than, tạo cho người đi đường cảm giác ấm áp. Nhưng 
giỏ đây, những mạch đá đỏ quạch, những bãi cỏ xo xác 
đều trỏ nên lạnh lẽo khi màn đêm tù từ buông xuống. 
Tiếng ầm ào xa xa cũng hầu như ngưng đọng lại. Có điều, 
khi cái âm thanh vẫn đeo đẳng bên tai không đút ra được 
ấy không còn nữa. con người bất giác cảm thấy xuống sức 
giếng như ngọn lửa bị rút bót củi. 

Chàng trai nhìn thấy một tảng đá nhô khỏi mặt đất, 
liên dừng lại. Anh ngồi xuống và nghe các khóp xương 
kêu lục cục. Toàn thân nhúc mỏi không chịu được. Ảnh 


quẹt diêm, que diêm gây đôi. Anh nhìn thấy ngón tay cầm 
(1) Nguyên văn Văn Triều, chúng tôi dịch ý. 
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điêm run run. Hoàng hôn xám xịt tiếp tục buông xuống 
thảo nguyên. Cái âm thanh ầm ào mà ban ngày nghe đã 
quen, hình như đang bị dồn duối, mất hút ö phía xa xa, 
đầu thảo nguyén. 

Hút xong điếu thuốc lại lên đường. anh mói biết ngày 
hôm nay quà là mệt. Hai chân như đút hết gân. giẫm trên 
đất mà không vũng. hai vai trống không đến khó chịu, hai 
tay như treo đầu sợi đây mỏng, thống xuống. Chàng trai 
cảm thấy các ngón tay nhức nhối như sưng phòng lên. 
Anh suy nghĩ nặng nhọc, sải hước đi về nhà, Hoàng hôn 
lan tỏa như làn nước, mặt đất chậm chạp trốn dần vào 
đêm. 

Tù công trường đào cát về nhà phải mười lãm cây số. 
Lầm công việc này con người như phát điện lên. Xong 
việc, vút xẻng đi. muốn nằm nghỉ cũng không được. Anh 
đoán, nếu nằm xuống thì có thể chết đi luôn. Cho nên 
mười lãm cây số mặc dù hơi xa đấy. nhưng vừa đi vừa thỏ 
có thể hô hấp bình thường trỏ lại, các khóp xướng xö cúng 
cũng có thể linh hoạt lên. Mấy hôm trước, anh vẫn thấy 
trên dường về nhà giữa hoàng hôn bao la, nhịp thỏ bình 
thường hon, đầu óc cũng tỉnh táo hon. 

Có điều trong lòng anh không khỏi kinh ngạc. Đào cát 
đã mấy hôm, anh vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước đến 


nay anh chưa bao giò làm một công việc như thế này. Anh 
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đoán cha anh khi còn sống cũng chưa hề làm một công 
việc như thế này. Bóc đi ba thước đất, trên công trường 
đào cát. mặt đất cú bị bóc di từng vạt, từng vạt. Anh lặng 
lẽ sải bước, cảm thấy cả một ngày ròng râ, bồng bènh như 
trong mộng, đến bây giò mới bắt dầu tình lại. Một ngày 
mười mấy giò, con người như bị ma ám, bùa nhập. Mà 
biết đâu có ma quỷ nhập vào người anh thật. vì hon mười 
tiếng đồng hồ hùng hục mà không thấy mệt, không biết 
đói. Chỉ đến bây giờ mới cảm thấy đói. đói cồn cào, đói 
quần quai, từng chập một. Có điều anh cúng chưa thật rõ 
đó chính là đói, anh cảm thấy tri giác đang được khôi phục 
dần. Không chỉ bụng đói. toàn thân đau mỏi, mạch máu 
chảy rần rật dưới lần đa. 

Mây xám kéo kín bầu trời. rồi bỗng tan di. một góc 
trời sáng lên. Hai con én nhỏ xoè đôi cánh xanh lấp loáng 
liệng qua trước chân anh. Anh nghe một tiếng kêu khô 
khốc cúa con én. Tiếng kêu sao mà lảnh lót. Anh cảm 
thấy trong lòng cũng tạnh ráo lén. Thảo nguyên lạnh và 
ướt... Anh nhẩm tính ngày hôm nay làm được tất cả mười 
chín khối. Người thành phố dúng là điên rồi. dám bỏ ra 
bốn đồng mua một khối cát. Nghe cai thầu nói. vài hôm 
nữa sẽ nâng lên bốn đồng rưõi một khối. Người nhà quê 
cũng điên rồi, bởi vì chỉ một tháng mà có thể kiếm được 
hai nghìn đồng. Nhưng bán sức lao động mà kiếm về được 
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hai nghìn đồng, việc như thế không làm thì mới thật là 
điện. Bạn anh. hơn mười chàng trai, khi đào cát thì cảm 
lặng. Cai thầu nói, cát ở dây không cần sàng xảy, thì cũng 
không cần đánh đống. Thế là họ xúc cát dưới hố rồi hất 
thẳng lên xe tải. Hai tay nấm chắc cái xẻng, dồn súc vào 
lung, mồ hôi rơi thì lấy tay gạt, bàn tay rộp thì miết đi, 
nhất định không để cho suối cát đứt đoạn, từ tỉnh mó đến 
sầm tối, đôi mắt anh chăm chấm vào dòng cát tung toé 
như sao hất từ hầm lên. Đôi mắt sưng húp, mặt đỏ. Từng 
xẻng cát bay lên ngang qua đầu, giống như suối vàng, lấp 
lánh. Lâu dần, mắt anh hầu như chỉ trông thấy những 
chấm vàng li tỉ. Ngay cả tấm lưng đen bóng của các bạn 
anh. cả mấy cái xe tải nặng nề đang thỏ hồng hộc. cả mặt 
trời và mây, anh đều không thấy. Thậm chí có lúc anh 
quên cả cái cán xẻng trong tay và cái lung cúi xuống ngầng 
lên, trong cái hầm đào cát sáng choang. anh cảm thấy 
mình hùng hục như điện dại. 

Quanh hết cái gò có độc một cây cao. trên thảo nguyên 
hoang vu bắt đầu nhìn thấy hoa mã liêm”” xanh thẫm. 
Mấy năm trước, ò đây người ta từng trồng sắn, còn ươm 
ca một đám phi lao. Nhưng rồi vùng trồng trọt trỏ lại 
thành đất hoang, về sau lại chính cỏ mã liêm phù kín 


mảnh đất tro trụi. Hai năm qua anh đã nhìn quen mắt, 


(1) Có thê dịch là hoa ềm ngựa, một loại cò dại có hoa xanh, NỊD. 
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cú đến mùa hạ là hoa mã liêm phủ kín một vùng, dầy đặc, 
nặng nè. 

Từ xa có thể nhìn thấy vài ngôi nhà nhỏ lọt thỏm trong 
đám cỏ. Nó giống như mấy con lạc đà lạc, nằm phủ phục 
giữa thảo nguyên. Sau khi cái xe tải chỏ cát cuối cùng đi 
khỏi, anh đã tính toán xem. hay là ngủ lại trong lần công 
trường. Các bạn nói là đã để lại cho anh một sạp nằm. 
cai thầu thấy anh làm cật lực cả một ngày trồi mà còn đi 
bộ mười lăm cây số về nhà ăn com thì nhổ nước bọt đánh 
toẹt, rồi lườm anh một cái. Mày khinh bị tao, tao cũng 
cóc cần, đi thêm mười lãm cây số nữa tao cũng di, miễn 
là móc được nắm tiền ấy của mày. Anh ghét cai thầu, ghét 
cái thằng hay nhổ nước bọt, ghét nó không hề mó đến cái 
xẻng mà lại vó bấm. Chắc là đêm ngủ hắn không hề gặp 
ác mộng, anh đoán thế. Anh không rõ rút cục hắn ăn bao 
nhiêu, nhưng anh tính chí ít hắn cũng xơi mất một nửa. 
Con đường trước mặt lại quẹo vào bãi hoang, anh thấy 
đôi chân ngày một nặng. Mệt đến nỗi mí mắt muốn sụp 
xuống. Mấy túp lều xa xa cũng không trông thấy nữa. bốn 
phía hoang vu, bóng đêm đã trùm kín xa gẩh. 

Nhung không có cai thầu thì anh và các bạn cũng không 
có việc đào cát. Cai thầu đeo kính râm, cưỡi mô tô, không 
làm gì mà còn nói bóng nói gió, nhưng chính hắn đã tìm 


cho mười chàng trai con đường kiếm ra tiền. Không chỉ 
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riêng anh, cả mười chàng trai trong bọn họ đều một lòng 
một đạ quyết tâm moi từ cái hầm cát này cho kỳ được hai 
thú, đó là vợ và nhà. Anh chẳng nghĩ gì hết, chẳng hỏi 
han gì hết, anh không thấy đói cũng không thấy mệt, anh 
biết mình có cái bản lĩnh ấy, có thể từ sáng tỉnh moø đã 
gặp mình hất cát rào rào lên xe, hất liên tục cho nó thành 
một dòng suối vàng không dút. Cai thầu xấu hay tốt mặc 
mẹ nó, anh nhìn hắn cũng như nhìn một đống cát. Anh 
chỉ giật mình khi nghe tiếng sật của cái xẻng ấn vào cát, 
y dúc tiếng con dao ấn vào miếng thịt. Lung anh đã biến 
thành cái lò xo cúng. bật rất nhanh và gấp. Cả một ngày 
ròng rã, cái lưng gập xuống bật lên khỏng ngừng không 
nghị. Cái xẻng như dính chặt vào hai bàn tay. Anh không 
hiểu làm sao con người có thể có sức khỏe dường ấy, anh 
chưa hè thấy ai làm việc hung hãn như vậy. Có thể vì cái 
đó mà anh không muốn ngủ lại trong lần công trường. 
Con người ö đây chẳng cần gì đen trắng hết, chỉ cần không 
chết vì kiệt súc, chỉ cần vợ và cái nhà, hai thứ mà nửa đòi 
người không làm sao với được. Không thể ngủ lại ð chỗ 
ấy, bởi vì chỗ ấy là nơi vật lộn sống chết giữa người và 
đất. 

Cuối chân trồi như được nâng cao lên, màn đêm tràn 
ngập, anh cảm thấy không khí lạnh đần. Mặt đất trước 
đây tùng trồng trọt nổi lên loang lổ, trọc trụi. Trong buổi 


286 


HOÀNG HÔN TRÊN THẢO NGUYÊN 


hoàng hôn không nhìn rõ ranh gói. Cả một làng du mục 
đã dời lên phía Bắc theo nước và cỏ, chỉ để lại mấy gia 
đình. Giò đây anh đã nhìn rõ mấy ngôi nhà bằng đất. Anh 
thỏ nặng nhọc, dấn bước đi nhanh. 

Thực ra thì vùng thảo nguyên này vẫn có thể chăn thả. 
Nếu mùa hè có mưa thì ö đây sẽ mọc lên vô vàn cỏ, vừa 
đày vừa mỡ màng. Nhưng những người dân chăn thả đã 
quen thói phiêu bạt, họ như đám mây trôi, ra đi và không 
bao giờ trỏ lại. Ban đầu là lùa gia súc trước, lên tận phía 
Bắc, rồi sau đó cả thôn nhổ lêu bạt đi theo. Thôn làng 
trỏ thành hoang phế. Phía Bắc ngăn cách bởi một dải cát 
đã thoái hóa, phía Nam bỏi những đám ruộng của một 
thôn làng, mấy cái nhà đất nho nhỏ nổi lên giữa đấm cỏ 
mã liêm mênh mông đã trò thành diểm mốc ranh giới. 

Từ thảo nguyên trống trải anh nhìn ra xa, ngôi nhà của 
gia đình anh và các nhà lân cận, những ngôi nhà đất thấp 
lùn xiêu veo, nằm phủ phục im lặng nơi xa kia, trông thật 
cô đơn. 

Chàng trai lực lưỡng đi qua một giếng giữa đám đất đá 
bạc phếch. Vừa lúc ấy, một làn khói bếp nhè nhẹ bốc lên. 
Bất giác anh nhíu đôi lông mày lại, như nghĩ ngợi điều gì. 
Cũng giống như thời nhỏ, chạy nhảy như điên suốt một 
ngày ròng rã, về đến chỗ này là bất đầu trông thấy làn 


khói bếp từ tù bốc lên. Sau ngày đi làm cũng vậy. từ công 
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trường lấy đá hay từ bãi trồng sắn trỏ về, chống cán xẻng 
bước đến chỗ này cũng thường nhìn thấy trước mắt một 
làn khói nhè nhẹ dâng lên. Anh nghĩ, ö nhà vẫn hơn - 
anh thủ nắm bắt cái hương vị ấm áp ấy. về nhà ngủ vẫn 
hơn. Cú mỗi ngày về đến cạnh cái giếng này là ở nhà mẹ 
ta bắt đầu nhóm bếp. Anh nhìn đăm đăm cái làn khói nhẹ 
quen thuộc kia, thật thân thiết biết mấy. Ở nhà vẫn là 
hơn, ăn cóm và ngủ ò nhà vẫn hon - phải để mẹ ta có 
người bầu bạn. Anh đã quen rồi, mẹ anh cũng quen rồi, 
không thể ngủ ở cái lèu trong hầm cát công trường được. 

Trên mái các ngôi nhà đất xa gần đều bay lên làn khói 
trắng. Khói bếp màu sữa lặng lẽ tản ra, như bắt đầu một 
cái gì. Anh giẫm lên đám cỏ dại thưa thót, nhằm thẳng 
nhà mình khật khướng bước đi, nghe hai chân loạt sOạt 
nặng nề quệt qua bụi cỏ. Mệt quá rồi, anh nghĩ một cách 
khó nhọc, cánh cổng nhà chẳng qua chỉ hơn trăm bước. 
nhưng toàn thân bỗng nhiên như mềm nhũn ra, thỏ đút 
hơi, đầu ngón tay thông thẹo, anh thấy kỳ lạ, làm sao mệt 
đến sấp đồ xuống thế này. Rõ ràng là mình sắp đồ xuống 
thật, giờ đây đến cả việc suy nghĩ lung mung cũng thấy 
khó nhọc. 

Anh đốc sức, lê đôi chân như gãy rồi về nhà. Anh đã 
nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bà mẹ bay phất pho trước 
cánh của tối mò. 
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Bà già lấy hết sức dùng muôi đảo miếng xương bò trong 
chảo. Nước trong chảo sôi sùng sục, khúc xương nhỏ lên 
rất to và thô. Bà nhìn ngọn lửa phân bòt!” phừng phực, 
ánh lửa lung linh chiếu sáng đôi mắt tươi vui. Bà nghĩ, đã 
đến giò thằng con trai về nhà. Bà nhìn ra ngoài. quà nhiên 
con bà đang đi qua cái giếng chế đất mặn. Sau khi đốt 
lửa dưới lò, bà cứ ngôi như vậy, không ngừng đảo cái vó 
bò trong chảo. 

Nhìn từ khung cửa bằng gỗ mỏ rộng, có thể thấy một 
làn sương trắng bay về đồng cỏ. Đó là khói bếp bay lên 
từ nóc nhà. thằng con trai lưng hổ mình gấu thường lũng 
thũng từ phía bãi hoang đi ngược đám khói ấy mà về nhà. 
Nhìn thằng con bước đi siêu vẹo, bà già nghĩ lưng lắm. 
Bà lại vào bếp chăm chú đảo nồi xương đã ninh dù. 

Hoàng hôn hôm nay, phía Tây không có ráng đỏ, cả 
một mảng mây xám nặng nề trùm mặt đất. Mệt quá rồi, 
bà già lầm bẩm. con ta mệt quá rồi. Bà cầm kẹp sắt. gắp 
một tảng phân bò khô bỏ vào lò, nhìn chăm chấm ngọn 
lửa vàng liếm vào trôn chảo. Trong nhà tối đen những vạt 
cỏ phía ngoài cổng gỗ thì vẫn mò mồ sáng. Thực ra thì 
những người chăn cừu và lạc đà chẳng việc gì phải vội 


vàng dọn làng mà đi. Đất sắn bỏ hoang, cỏ mã liêm lại 


(1) Miền nội Mông Trung Quốc người ta dùng phân bò khô đề đun nấu. 
ND. 
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xanh lại. Đất trọc trụi nhưng cỏ vẫn mọc. Sự thục thì ö 
đây vẫn sếng được. Thế mà tất cả đã dọn đi, người đọn 
đi, nhà dọn dị, cả đàn bò, dàn cừu cũng dọn đi. Người 
phải dọn đi, cho nên nhà dân chăn thả chẳng bao giồ mọc 
rễ. Thế mà bà và thằng con trai cùng mấy hộ nữa từ đâu 
đến đã cắm rễ öỏ đây quá nửa đồi rồi. Bà lắc lắc đầu. lại 
gấp một miếng phân bò khô cho vào lò - nhà của cho dù 
xiêu vẹo nhưng đã quen rồi. Mảnh đất này chỉ còn sót lại 
mấy gia đình không gốc gác, không nghề nghiệp. Những 
gia đình như thế đứng dược không phải đế. Bà thỏ dài, 
rồi lặng lẽ vớt xương bò cho vào cái âu. Dù sao thì con 
trai bà cũng khỏc như trâu, có thể yên ổn di trăm dặm 
kiếm tiền. Công việc gì thì cũng là công việc. Thời buổi 
nào rồi cũng qua cả. Lúc có làng chăn thả, con trai mình 
nhặt đá, đào giếng; bò cùu chuyển đi rồi, con mình sửa 
đường, đào cát, thời buổi nào rồi cũng qua cả. 

Bà già dụi mắt. chăm chú đảo lại cái ống xương bò bị 
đè xuống dưới. May mà hôm trước, di giúp nhà họ Lý Ò 
thôn Đông sửa nhà, hôm nay người ta mang đến một thau 
xương bò. Bà nhẫn nại đảo xương. May mà có cái ăn - 
công việc đào cát thật ác nghiệt. Cái xương còn dính nhiều 
thịt, còn trong ống xương là tủy có thể làm cho người ta 
cứng cáp lên. Có điêu việc nặng hón nữa rồi cũng phải 
làm, bà nghĩ như vậy, con trai đã bốn mươi không thể cú 
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ở vậy. Lần này làm cật lực, cắn răng mà làm cho đến khi 
dưa được cô dâu về nhà. 

Bà lại ngầng nhìn ra. rồi nhco mất lại. Bà nhìn không 
rõ mặt mày thằng con trai dang bước đến gần. Chỉ thấy 
đôi vai rộng đang dung dưa. Gió từ phía ấy thối lại làm 
vạt cỏ như đậy sóng. khói trắng tan đi trong cỏ, thằng con 
trai mệt quá rồi, bà già nhìn đăm đăm cái bóng chao đảo, 
nó bước di chuệnh choạng. lê không nổi đôi chân. Người 
đàn bà thÒ mạnh, rồi nhanh tay vót hết xướng ra âu. Trong 
phòng tràn ngập hơi nóng. 

Cái vùng cát ấy hẳn phải có vàng! Bà già nghe người 
ta nói, vàng thường lẫn trong cát. Sống đã bảy mươi bảy 
tuổi. lần đầu tiên bà nghe nói đất cát lại được tiền đến 
như thế. Để moi cát dưới lòng đất, người ta bóc đi ba 
thước đất, bỏ hết ruộng vườn. Những việc như thế hơn 
bảy mươi năm nay chưa hề nghe nói bao giồ. Thời thế đổi 
khác rồi. trên phố xây nhà lầu thì đến đây tìm đá, tìm cát. 
Họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua cát mua dá. nghe mà phát 
sọ. Bà mỏ vung chảo, bỏ một nắm kê vào. ngọn lủa vàng 
lại liếm vào trôn chảo, cháo thịt bò đang cuồn cuộn sôi 
trong chảo. Cát đá đất như vậy mà dùng để xây nhà lầu 
thì quá là hoàng cung. Bà lại gạt mó tóc bạc xoá tung, 
chống cánh tay gầy guộc lên cái thùng gỗ đựng phân bò 
khó. Bên ngoài trời tối dần, lóp lóp mây màu chì đè nặng 
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lên thảo nguyên. Những đám hoa mã liêm lấp lóa sáng 
xanh giữa màn đen xám xịI. 

Cái hòm gỗ đựng phân bò khô này đã dùng năm mươi 
năm. Từ năm bà hai mươi tuổi về làm dâu ngôi nhà dất 
ba gian thấp lè tè này, cái hòm gỗ sơn xanh đỏ đã dặt Ò 
chỗ ấy. Trên hòm có cái quai sắt sơn đen. Hồi ấy chưa có 
vali như bây giò. Nhũng người thọ làm đồ thiếc qua lại 
vùng chăn thả phía nam thảo nguyên này đều dùng loại 
thùng gỗ có quai sắt làm vali. Năm mươi năm trôi qua rồi. 
cũng có thể chính tay bà đã mài cái quai ấy đến độ mỏng 
manh như bây giò. Số phân bò khô để trong hòm là do 
bà nhặt được hôm nay ö phía Tây đồng cỏ. Thôn chăn 
thả đã dòi di, ö đây phân bò ngày một ít, tìm phân khô 
để đun nấu ngày một khó. Đi đến tận phía Tây đồng cỏ 
để nhặt phân thì quả là quá xa. Bà deo sọt phân chống 
gậy tre, di mãi đi mãi đến nhúc đầu hoa mắt. Thằng con 
trai đã nói là nó định chờ dịp rỗi rãi sẽ đi chặt một ít 
cành liễu dại? nhưng việc ö công trường ai nấy đang làm 
chí chết, chẳng biết đến bao giò nó mới rỗi cho. Mùa đông 
năm nay không chặt được một ít cành liễu là không xong. 
Làng chăn thả dọn đi rồi, tìm được phân bò thật khó. Bà 
chống tay đúng dậy, từ từ vươn lên, toàn thân xương cối 
kêu răng rắc. Bà lại vươn tay nắm lấy thành lò, thỏ một 


{1 Nguyên văn: liễu lá đỏ. N.D. 
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lúc rồi cuối cùng đứng thẳng lên. bà già bưng cái âu đựng 
vó bò ra đặt giữa phòng. Trong ánh hoàng hôn mái tóc 
bạc lấp lánh. Người là thép, com là gang - bà lẩm bẩm 
trong bụng. Nghĩ đến lúc thằng con trai hai tay nắm chặt 
hai đầu cái xương bò mà gặm thịt, đôi mất mò dục sáng 
lên một nụ cười. Thằng con trai nhai thịt giống như cọp, 
như báo. Ăn được một bữa như vầy, con người mệt mỏi 
đến mấy cũng lại súc. Bà già lại bung cháo thịt ra. bày 
một đây cùng với âu xương. Cả hai thú nóng dẫy bốc khói 
làm cho thảo nguyên đang chìm đần vào màn đêm lạnh 
lo cũng như được sưỏi ấm. 

Rồi bà xách một cái xô sắt, mò mẫm buóc ra cái vại 
ngoài của. Hai bàn chân giẫm lên sỏi cát và phân bò khô. 
Bà nghĩ, di sang phía Tây đông cỏ nhặt được một sọt phân 
thật quá xa, nhức mỏi hết cả người. Kể từ ngày còn là 
thiếu nữ, vừa đuổi bướm vừa nhặt phân, thế là đến nay 
đã gần qua hết một đồi người. Cũng chưa có người đàn 
bà nào đi sang tận phía Tây đông cỏ chỉ vì một sọt phân 
bò khô. Bất giác. bà nhìn sang phía Tây. cả một vùng 
mênh mông mù mịt, trồi và đất dang chìm dần vào đêm. 
Lúc đó, thằng con trai cũng đã về đến nhà, đang vừa đi 
vừa cỏi áo khoác lao động. Bà đang múc nước vào xô, vừa 
mục vừa dự định ngày mai nếu đi nhặt phân thì phải đi 
từ từ thôi. 
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- Mẹ! - thằng con trai khế gọi. 

-. Ö! - Bà ngẩng lên. - mà rủa ráy đi con! - Bà vừa nói 
vừa lấy khăn mặt dưa cho con trai. Thằng con trai nhấc 
cái xô lên. giội vào đầu và vai. Những hạt cát trên cánh 
tay và lưng trôi xuống. Bà mẹ lặng lẽ dúng một bên nhìn. 
Gió đêm thổi tung mái tóc bạc. Thằng con trai lại đó 
thùng lên. dòng nước trong suốt và lạnh lại ào ào đổ xuống 
lồng ngực đầy dặn. Trong bóng tối lặng lẽ, những hạt nước 
bắn ra như châu ngọc. tiếng nước rào rào nghe thật vui 
tại. 

Người mẹ cảm thấy hơi lạnh từ đồng cỏ phả vào, bà 
cuốn chặt vạt áo lại. Chờ cho con trai tắm rủa xong bà 
vào phòng bưng ra bái. đúa, đao ăn. Bà trỏ môi nậy nắp 
chảo lên, hơi nóng và mùi thöm xông ra ngào ngại. Cháo 
thịt đính đầy cái môi trong tay bà. Hơi béo tù ống xưởng 
đã ninh dù phả vào đôi má khó dét của bà, thối vào mái 
tóc bạc pho của bà. Bà "hà!" một tiếng thỏa mãn. trong 
lòng trần ngập cảm giác chắc chắn. 

Hai mẹ con ăn xong bữa cöm. Thế là đã đến cái lúc có 
thể xả hơi một chút, cái thời khắc duy nhất trong suốt 
một ngày. 

Nhũng đám mây xám và thấp đã lan dần. Mặt tròi đã 
lặn từ buổi chù nay bỗng từ dưới đất hắt lên một luỗng 
sáng. Mấy ngôi nhà đất đã chôn sâu trong bóng đen cũng 
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sáng lên ánh đèn màu vàng. Bò mẹ bò con nằm chen chúc. 
Chó cũng ngừng sủa. Một ngọn gió đài đặc nướng theo 
cái yên tĩnh thấm dần vào giấc ngủ, rồi quét qua mấy ngôi 
nhà đất im ắng mà thổi ra đồng cỏ và tan biến tận nói 
xa. 

Đứa con đặt bát xuống. khoan khoái nằm nghiêng trên 
thảm bẻ các khóp ngón tay. Bà mẹ ngồi xốm bên cạnh, 
mỏ ra một bọc lông lạc đà còn lẫn cả lá cây. Suốt một 
ngày. chi có lúc này là lúc hai mẹ con có thể ngồi xuống 
nghỉ ngơi một lát. Sắc trồi lúc này cũng nhanh chóng tối 
sẵm lại. Những co núi, giếng thơi, mái nhà. bụi cỏ... rải 
rác đó đây trên mảnh đất hoang phế này. hầu như cũng 
đều dang xà hoi, đêu như tan biến di, đêu như có, như 
không. 

Thằng con trai dựa vào tường, nằm dài trên thảm trước 
của. hút thuốc, duối thẳng đôi chân nặng nề. Hầm cát đã 
sâu quá rồi, đúng ra phải bàn bạc với đông bọn khoét to 
miệng hầm mới dễ đào. Như vậy là phải bóc di một lóp 
đất den trên mạch cát. Búc đất đường nhiên phải chậm 
việc đào cát lại. Đôi chân sung huyết nhức thùn thụt, anh 
thả lỏng đầu óc nghĩ bâng quø xem tầng đất đen dày bao 
nhiêu. Chẳng có gì ghê góm cả - anh nghí. Nghe nói vùng 
nông thôn phía Nam. những người nghĩ ra việc bóc đất 


đào cát đang hăm hở như điện. Người ta còn phá cả hoa 
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màu. như thế mới gọi là có tầm nhìn - anh nghĩ, dể xem 
lần này rồi vận đỏ sẽ về Lay ai. Ngày mai phải bóc lớp dất 
đen di. anh nặng nhọc phảà mội làn khói thuốc đặc ngàu. 
Chẳng có gì ghê góm, huống chỉ ta đã được ăn uống tốt 
thế này. Mẹ ta ninh vó bò dừ đến thế, ăn vào mấy dầu 
ngón tay ngón chân đều nóng lên. Anh giưong mắt nhìn 
mẹ, trời tối quá. không thấy rõ mặt mẹ, chỉ trông rô mái 
tóc rối bạc trắng như bông. Thế là một ngày ròng rã chỉ 
có lúc này mới có thể cùng mẹ nghì ngơi chốc lát. Anh 
cảm thấy nhũng sọi tóc bạc lất phất của mẹ dang ánh lên 
luông sáng bạc trong đêm tối mịt mùng. 

Từng đọt gió là là thổi đến, mặt đất như nhè nhẹ dâng 
trào lên, gió tràn qua từng lớp sóng cỏ. như thể ngọn thủy 
triêu đang dâng lên trên mặt biển, không bò không bến. 

Bà mẹ già ngồi trên một tấm da trâu còn cả lông, trong 
ánh sáng mò nhạt, tay cầm một cái kim bằng xương chân 
bò, lụi cụi dệt lông lạc đà. Cái kim bằng xương bò đã tron 
bóng. tay cầm nó mà lòng thấy khoan khoái. Cái Xưởng 
này so với cái xương thằng con trai đã găm sạch khi nãy 
thì nhỏ hơn, nhưng bà cũng đã cất cái xương khi nãy di 
rồi. Cái xương ấy chắc hon, bà nghĩ. khi dệt lông lạc đà 
sở yên tâm hơn. Sau này, vọ thằng con trai mình chắc sẽ 
là một đứa con gái rấn chắc, khỏe mạnh, bà nghĩ như thế 


rồi liếc nhìn con trai. Nhưng góc sát tường đã tối mò. bà 
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chỉ nhìn thấy một dôi vai rộng. Bà nghĩ bụng. rỏi mình sẽ 
cho con dâu cái kim ấy, một cái kim xuyên tốt, sÖ vào rất 
thích, vừa tinh xảo vừa trỏn tru. 

Bà cứ nhẩm tính như thế, cái kim dài luôn một sọi lông 
lạc đà xe rất săn, đều đặn dưa lên dưa xuống. Trồi sắp tối 
hẳn, bà nhìn ra thảo nguyên trồng vắng, bãi có có chen 
lẫn hoa mã liêm đã mò mò. không phân biệt được màu 
xanh thắm của hoa. Chỉ nhìn thấy cây cỏ lay lay như có 
một dòng thủy triều lướt qua ngọn cỏ, và đâu đó bóng 
thằng con trai ín trên bãi cỏ giống như một con trâu đang 
nằm. Làn khói thuốc đen trắng tùng dọt tỏa vào thảo 
nguyên, trong nháy mắt đã tan biến di. Chỉ còn lại bốn 
bẻ bức màn đen đóng chặt. 

- Ngủ chưa con? - Bà mẹ thu dọn kim chỉ. hỏi. 

- Vâng, ngủ thôi - Đôi vai đen ngòm của anh con động 
dậy. 

Hai mẹ con đêu buồn ngủ, không ai nói năng gì nữa. 
Yên lặng đến múc nghe được tiếng ngọn cỏ lay lay. Dây 
đó là những chấm đèn màu vàng khí mð khi tỏ tỏa ra từ 
mấy túp lều trên thảo nguyên. Giữa mênh mang, ngọn 
triều dâng lên yên lặng. sâu thẳm trong lòng đất như có 
một thú âm thanh nghe không rõ. Mẹ và con lại ngồi một 
lúc nữa - giây phút nghỉ ngơi duy nhất trong một ngày sắp 


kết thúc rồi. Ban ngày nóng bức đến xung huyết sắp qua 
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đi, đêm đen hiền hòa và yên tính thì chưa đến. 

Anh con đứng dậy: "Con ngủ dây, mẹ à!" - Anh ta nói, 
tiện tay xách tấm thảm lên. Ngày mai đối mặt với lóp đất 
đen còn nặng nề hơn hôm nay. Không thể nhõ nhàng 
được, phải nhanh chóng di ngủ thôi. 

- Ngủ di. ngủ đi con. - bà mẹ nói, - ngày mai phải dậy 
sóm đó. - Ngày mai đẹp trồi, buổi sáng đi mượn một con 
bò, đến phía Tây bãi cỏ nhặt một ngày - bà nghĩ. chắc là 
có thể chỏ vê một xe bò chất đốt. Việc chặt cành liễu 
chưa vội - bà lạt nhìn cái bóng của thằng con, cú để cho 
nó chuyên một việc đào cát đã. 

Hai mẹ con lặng lẽ thu đọn các thú, chuẩn bị nghỉ ngoi. 
Trời lập túc tối đen, mọi vật chỉm vào tăm tối. Chỉ đi 
vai lúc lắc của thằng con và mái tóc bạc trắng của bà mẹ 
là cồn mở mở toá sáng. Ngọn lửa vàng nhảy nhót bấy lâu 
trong lò cũng dàn dần tàn lụi. chỉ còn lại một chấm than 
nửa den nửa đỏ. Ngôi nhà bằng đất màu vàng nằm đó 
vững chải chìm vào sự yên tĩnh vũng chắc. 

Đăng trên Thượng Hải văn học 


Số 2 nảm 1985 
LƯƠNG DUY THỨ địch 


298 


ĐẦM NƯỚC TRONG 


TRƯƠNG VĨ 


ĐẦM NƯỚC TRONG 


$ trên bò biển màu trắng. Mặt trời ban trưa hun 
nóng cát, cát lại hun nóng cỏ, cây dưa và cả con 

người. Trong ruộng dưa hấu mọi thứ đều lười 
biếng. Lá dưa cụp xuống, quả dưa như ngủ gật trên luống 
dua. Hai ông già canh dưa tính tình khác nhau: Lão Lục 
Ca thì nằm đài trên sạp hóng mát, còn Tứ Bảo Sách lại 
nhằm dúng giữa trưa mà đi tua một vòng. Vóc ngườòi lão 
thấp, lùn, to bè, da den sạm. Lão mặc độc một cái quần 
nửa đài nửa cộc, may bằng lụa đen, đai vải trắng, không 
có thất lưng, cai đai trắng thay thắt lưng. Lão nhìn ngắm 
quả đưa, như thể đang nhìn ngắm cái đầu một dứa trẻ ngủ 
say, rồi mỉm cười. Có lúc lão khom lưng xuống vỗ vỗ vào 
quả dưa, lúc lại đưa chân vun cát lên gốc dưa. Cát thì 
nóng lắm. lão lại đi chân không. rất như bỏng. Cái rất 
bỏng ấy ít ai chịu nổi. Có lẽ cả một vùng đọc hai bò sông 
Lô Thanh này, chỉ có mình lão là thích cái trò chơi này 
mà thôi. Một con gió nam nhè nhẹ thổi từ rừng ho đến. 
Lão Tù lim dim mất. ngẩng đầu đón gió, khoan khoái lạ 


thường. Rừng hoè ở phía Nam ruộng dưa, một vạt xanh 
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thắm, sâu hun hút. Cơn gió kia nồi lên từ trong rừng, là 
cát mát lạnh của rừng. Lão Tù ngắm nghía cảnh rừng một 
hồi, rồi bỗng thấy chán nản. hậm hùừ một tiếng. Láo chẳng 
muốn có cánh rùng ấy tí nào, láo không sọ nóng. Mà cái 
rừng ấy thỉnh thoảng còn che chờ cho mấy đứa ăn trộm 
dưa, chúng luôn luôn quấy rầy lão. Cánh rùng đang nghiêng 
ngả như múa. Ai dám chắc dưới bóng râm của nó giò này 
không có mấy đứa ăn trộm dưa? 

Người trồng dưa không thể sợ đứa ăn trộm dưa. Lão 
Từ xưa nay vẫn có cách đối phó. Còn láo Lục thì không 
để ý bao giò. Ban ngày, lão Tìr chỉ cần chịu khó đạo quanh 
ruộng cát bỏng một vòng, chẳng đứa nào còn dám lân la 
tối gần ruộng dưa. Còn lão Lục thì lại lần ra ngủ khì. Ban 
đêm nếu không có trăng bọn trộm đưa từ rừng hoè mò 
ra, bên đông một đứa, bên doài một đứa, không làm sao 
phân biệt dược chúng với các gốc cây. Rồi chúng thừa cơ 
ôm lấy một quả dưa ù té chạy, thế tà rắc rối rồi. Một lần 
lão Từ nổi điển lén. xách khẩu súng săn ra, bắn đoàng 
một phát. Dến sáng. lão cùng lão Lục men theo ruộng 
dưa nhặt về mấy chục quả dưa. Đó là bọn trộm vút lại lúc ` 
hoàng hốt. Lão Lục làu bàu: "Hà tất phải thế, nó trộm 
thì cho nó trộm, thì cúng là của mọi ngườòi,cả, trộm sạch 
di chúng mình chả nhàn sao? Anh bắn phát ấy không chết 


ai là may. nếu có đứa nào chết anh không phải lên đồn 
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công an à?”. Lão Từ chỉ mim cười nói: "Khi bắn, tôi ghếch 
cao nòng đến nửa thước! Hày, cũng là ra oai thôi!”, 

Những người đi biển đều biết lão Lục là người rộng 
rãi cho nên thường đến nghỉ chân ö bãi dưa. Mối lần như 
vậy, lão Từ bất đắc dĩ cúng phải tò ra rộng rãi. Có một 
lần. lão Tù nấu mội nồi nước lá dâu bưng ra, bị một lão 
đánh cá mặt đầy râu hắt xuống cát. Lão Lục bèn cười ha 
hả, rồi đi vào ruộng hái mấy quả dưa. Lão kẹp nách một 
quả chín mọng. lại cười ha hả mà rằng: "Thì cũng là của 
tập thể cả, ai ăn cứ việc ăn, miễn đừng ăn trộm là được”. 
Lão Từ cũng chen vào một câu: "Nước nấu ra thì bị người 
ta đổ đi, chúng mình lại đi hái dưa. oai phong đi tong mất 
cả". Nói rồi, cùng cười ha hả, đõ lấy quả dưa to, da vần 
từ nách lão Lục, áp vào cái bụng tròn, quay người bước 
đến cái bàn gỗ. ném mạnh xuống. Quả dưa võ thành nhiều 
miếng. ruột đỏ tươi. Những người đi biển cầm mỗi người 
một miếng ăn ngon lành. 

Có một thằng bé tên là Lâm Pháp. chừng 12, 13 tuổi, 
thường hay đến lều dưa. Thằng bé trông rất ngộ: người 
đen thui gầy như que củi, uốn éo thật đẻo, như con lươn 
biển. Lần nào cũng vậy, nó tù biển phía Bắc đến, vừa tấm 
xong. chỉ mặc độc một cái quần đùi, áo vắt vai, cả người 
lốm đốm vệt muối trắng. Nuốc muối như làm da nó căng 


ra, da mặt cũng căng, chỉ còn đôi mắt đen láy vừa to vừa 
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tròn. Cặp môi hầu như cũng khó động đậy. vẫn còn những 
đường vằn màu trắng. Cát nóng làm nó bòng chân, nó 
nhón chân, rón rén bước đến mồm khe khẽ hỏi: 

- Chú ơi! Chú... 

Lão Tù trông thấy nó thì không giấu được vui mừng. 
nằm sấp trên sạp, lão gọi: 

- Lâm Pháp, nhanh lên! 


Thường thì lão chạy ra mấy bước, chặn thằng bé lại 
ngoài lêu, rồi cế ý xô nó ngã xoài trên cát, để cho cát 
nóng xát vào da nó. Thằng bé chỉ "ối, ối" mấy tiếng. lăn 
một vòng trên cát rồi vừa cười hì hì vừa chửi loạn xạ. Lão 
Tù bèn vắt một chân lên đầu gối. chỉ vào da bàn chân 
cúng như đá, nói "Mày luyện chưa ăn thua, xem tao đây 
này. có bỏng được đâu!". 

Thằng bé đến lêu đưa như về nhà mình. Nó nầm ườn 
ra trên sạp. Hai chân gác lên tấm lưng vừa tron vừa mát 
của lão Tù, lim dim đôi mắt, tưởng không gì sung sướng 
cho bằng. Lão Tù vít cần ống điếu cho vào mồm nó, nó 
nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, ống điếu kêu xòng xọc 
rộn lên. Lúc ấy láo Lục đứng bên cạnh, nói với thằng bé: 
“Chà chà, chẳng ăn thua gì! Hồi tao bằng tuổi mày tao 
đã hút ống điếu được ba năm". Thằng bé rút chân khỏi 
lưng lão Tù, đá nhẹ vào chân lão Lục: "Thế bác thì ăn 
thua? Vậy bác di biển với cháu một lần nhé, cháu đi đâu 
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thì bác đi đấy, bác có đám không nào?. Lão Lục đành 
nín thỉnh. Tất nhiên lão không đám: "Thằng bé chả khác 
gì con lươn biển. cái tài của nó nằm ö dưới nước”. 

Thằng bé chơi một lúc lâu trong lêu rồi đòi ăn dưa. 
Chi có lúc ấy là có ý kiến của lão Từ và láo Lục hoàn 
toàn nhất trí, cà bai không một chút trù trù đi ra ngay 
ruộng dưa, mỗi người ôm về một quả thật to. Thằng hé 
ăn hết ngay một quả, rồi lai rai ăn sang quả thú hai... 
Bụng nó căng tròn lên, nó ì ạch buốc ra khỏi lều, nhằm 
vào giữa ruộng dưa mà đi. 

Đó là cái đầm nước trong. 

Cái đầm ấy đào để tưới dưa. mặt đầm phẳng lặng. gió 
nhẹ món man gọn lên những đọt sóng lăn tăn. Nước trong 
veo, cỏ và đất dưới đáy trông rõ mồn một. Thục là một 
cái đầm thỏ mộng. Thằng bé thường đến đây bơi vài vòng, 
rửa sạch chất muối trên người. Lão Từ và lão Lục ngôi 
trên bồ mìm cười nhìn nó nghịch nước. 

Nó sinh ra trên nước, lớn lên trong nước, mỗi lần xuống 
nước, nhìn từ xa trông nó là cá. Hầu như nó không cần 
thỏ, chỉ chúi vào nước, lúc nghiêng người, lúc vươn thẳng 
ngực, hai tay bơi bói như vây cá. chỉ quấy một cái là toàn 
thân di động. Có túc nó hãng lên, giống hệt một con gấu 
biển, xông xáo bên này bên nọ, xua nước đầm ngầu bọt. 


nuớc bắn lên cả hai ông già ngồi trên bỏ. 
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Rồi nó từ đưới nước đi lên, cái bụng đã xẹp lép. nó lại 
ăn dưa, cho đến lúc chỉ còn một đống vỏ. Lão Lục nói: 
“Mày là con sâu dựa!”. Lão Từ gật gật đầu: "Sâu dưa, đúng 
là con sâu dựa"U), 

Ngày lại ngày, dần dần người ta quên mất tên thật của 
nó chí gọi nó là Sâu dưa. 

Sâu dưa vốn là một đúa bé mồ côi được ông chú nuôi 
dạy. Nó không thích học, ông chú cũng không thích thú 
gì việc dạy nó học, cho nên từ năm sáu tuổi nó đã lang 
thang trên bãi biển. Dến ruộng dưa nó cũng không hề ăn 
không. Nó thường giúp tưới dưa, cào luống vừa làm vừa 
cười nói, dưới ánh nắng ban mai, một lúc đã hết buổi. Lão 
Tù thương nó. gọi nó vào lều nghỉ tay. Lão Lục thì chỉ 
nheo mắt cười, vừa hút thuốc vừa nhìn nó: "Cứ để nó làm, 
cây dưa sẽ nuôi nó thành một lao động giỏi". Sâu dưa làm 
đá mệt, liền ra bò biển chơi, khi trỏ về bao giò nó cũng 
giấu sau lưng hai con cá, mà thường là cá to hiếm thấy. 
Hai ông già không hiểu nổi, một thằng bé hai tay không, 
làm sao bắt được cá to như thế? Nhung cũng chẳng bao 
giỏ họ hỏi nó, bởi vì họ nghĩ nó cũng chẳng khác gì một 
con cá lón, cá lón bắt cá bé, chắc là không khó khăn gì? 
Hai ông già bèn nhóm bếp. rồi làm cá, nấu món canh cá, 


cả món mì viên cá. Có lúc sâu dưa mang về mấy cun cua, 


() Nguyên văn: Qua ma, nghĩa là con ma dưa. Chúng tôi dịch ý. 
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có lúc cả cá chuồn, ốc biến. sứa v.v... muốn gì có nấy. Một 
lần sau bữa com, hai ông già hỏi thằng bé làm sao bất 
được con cá kia, con cá dài như cái thất lưng? Sâu dưa 
nói: "Uốn một sợi dây thép là được. Loài cá này thường 
thích bøi dọc bờ, nhằm cho trúng giật một cái, nó đút làm 
đôi, trăm lần không trật". Hai ông già bật cười, rồi nhại 
nó: "trăm lần - không - trật”, 

Cứ vài hôm thì Sâu dưa lại đến một lần. Hai ông già 
ăn không hết cá, liền bẻ cành liễu xâu cá đem phơi. Căn 
lều bé nhỏ như thỏi nam châm thu hút thằng bé. bởi vì 
khi nó đến, bao giỏ hai ông già cũng thích hái cho nó 
những quả dưa to nhất. Ban đầu họ lấy làm kinh ngạc vì 
một thằng bé gầy gò như vậy mà lại ăn nổi ngần ấy dưa. 
nhưng sau này lại thấy hay hay và vắng nó thì nhớ! 

Hôm ấy, mật trồi đã ngà về tây, Sâu dưa lại đến. 

Tối. khác với lệ thường, nó ngủ lại trong lêu. Lão Tù 
chưa lấy vọ, tất nhiên không có con để nựng. Nủa đêm, 
lão vươn tay sö vào cái bụng nóng hồi của thằng bé, cảm 
thấy ấm áp. Lão nghĩ, nếu lấy vợ sớm, bây giò chắc đã có 
con bằng này. Hai ông lão thường luân phiên ngủ lại, đêm 
nào cũng phải có người. Cứ đến phiên lão, lão gọi Sâu 
dưa đậy. hai người lục cục nhóm bếp. nấu cái gì ăn. Thúc 
nấu thường do Sâu dưa kiếm hoặc một bó dưa non. hoặc 


nắm lạc non... bỏ vào tí muối. ăn cũng được. 
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Gió biển mang lại mùi tanh. Không khí ban đêm nằng 
nặng. Họ ngôi bên đống lửa, áo quần ướt át. Sao đêm vừa 
dày lại vừa sáng. Họ cảm thấy ở đây như gần sao trời hon. 
Biển vẫn ầm ầm không dút, cho dù xa xôi nhưng nghe ra 
nặng nê hơn tiếng ì oạp sóng vỗ quanh bỏ. Đó là tiếng 
biển vỏ biên đang cọ rửa sỏi đá trên trái đất. Trong đêm 
sâu thẳm, cùng với những ngôi sao đang nhấp nháy kia, 
với cả tiếng xào xạc của rừng. tạo nên một thế giới vô 
cùng huyền bí. Sông Lô Thanh suốt đêm chảy ra biển, 
tiếng rì rầm trầm bổng của nó đang vỗ về, cổ vũ những 
người canh đêm. 

Sâu dưa ngồi tựa vào lão Tù, ngắm nhìn mặt trãng vừa 
nhô lên trên biển. Bỗng nó nói: "Chú Từ ơi! Sang năm 
cháu đến đây làm với các chú, cháu thích học việc này, 
đêm cháu không ngủ gật dâu...". 

Lão Tù gio đũa khoáng nồi, vớt ra một cọng dưa, đưa 
lên miệng nhấp nháp, rồi lắc đầu. 

- Sao hả chú? 

- Cháu nên ra biển học kéo lưới, như thế mới có tiền 
đỏ. Chờ khi già như các chú đây hãy đến canh đưa. 

Sâu dưa bỗng nín lặng. Từ biển xa vọng lại tiếng hò 
hụi của những người kéo lưới đêm. Nó lắng tai nghe rồi 
nói: 
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- Cháu đi kiếm mấy con cá nấu ăn đây! 

Sâu dưa di một lát xách về mấy con cá thu bỏ vào nồi. 
Lão Từ lại viên một điếu thuốc, hút một hơi dài rồi nói: 
"Có chuyện gì kể nghe đi...". 

Củi đưới nồi nổ lép bép. Sâu đưa nói: "Chú kể trước 
đi, chú già rồi, người già cứ mười người thì chín biết rất 
nhiều chuyện". 

Lão Từ xốc xốc cái quần đùi dài tận gối, thong thà nói: 

- Năm ấy chú trồng một cây đưa gang, trồng sau nhà. 
Cuối cùng cháu có đoán được không? Nó ra một quả bí 
đỏ. 

Sâu dưa cười đau cả bụng. Rồi nó nói: 

- Cháu cũng có lần gieo một cây ngô, cuối cùng chú 
có đoán được không? Nó trổ một lô hạt vừng. 

- Tầm bậy! - Lão Từ nghiêm mặt ngắt lồi nó, cúi xuống 
gạt tàn thuốc, - Mày lại bịa chuyện rồi. 

Sâu dưa nói: 

- Thì chú cũng bịa chú gì? 

- Tao không bịa - Lão Từ lắc đầu, - thằng bé cạnh nhà 
tao nó lén vùi xuống đất một quả bí ngô... mày xem, chuyện 
là như thế. 


Sâu dưa cười khùng khục. Rồi nó lăn một vòng ra tận 
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gốc dưa, ngắt lấy một quả. Nó vừa ăn vừa nói: 

- Cháu nhó ra một chuyện. không phải chuyện bịa đâu 
nhé, cháu tận mắt trông thấy. Năm ấy nước sông [Lô Thanh 
dâng cao, nghe người ta kháo nhau sông đầy cá, bao nhiêu 
người giục cháu ra sông bắt cá. Mấy năm nay cháu chỉ 
thích ngủ, đầu đặt xuống đâu là như dính chặt vào dấy, 
không làm sao cất lên được... 

- Trẻ con đều thế cả - Lão Từ vừa nói vừa bẻ một 
miếng dưa đưa lên miệng. 

- Cũng chẳng phải đều thế cả. Cháu sợ đó là một cái 
tật chú chấu cũng nói đó là một cái tật. - Sâu dưa không 
ăn nữa, tay nó cầm miếng dưa, ngồi thẳng lên kể tiếp câu 
chuyện: 

- Hôm ấy sương mù, sông Lô Thanh trắng xóa. Chao 
ôi! Sương mù dầy đặc, cháu từ nhà ra sông mà áo quần 
ướt hết... Hôm ấy rất ít người ra sông bắt cá, họ sợ sương 
mù. sợ không nhìn rõ mặt rồi con ma ràng nó túm tay lôi 
xuống nước. Cháu thì không sợ. Cháu cứ theo dòng bơi 
xuôi, đến cái vịnh ö của sông thì dùng lại... 

Lão Từ vẫn lim dim mắt, bấy giò mới mỏ to mắt ra. 
chen vào một câu: 

- Có phải cái vịnh nước lạnh phải không? 


Sâu dưa gật dầu. 
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Lão Từ lại lim dim mát: 

- Nghe nói ở đó nhiều ba ba lắm! 

Sâu dưa lắc đầu: 

- Ở đó cháu bất được một con cá thực to, nó dùng vây 
rạch bắp chân cháu một vẹt đài, cháu nổi điên lên, nắm 
tay lại. đấm cho nó mấy đấm vào đầu, nó mới chịu yên. 
Cháu bế nó như bế một đứa bé lên bò. nó cứ ưỡn ẹo 
muốn trỏ xuống nước. Cháu phải ôm chặt lấy nó... Rồi 
sau đó đi trên đường cái. mệt quá nghỉ một lát, chấu cứ 
ôm nó mà ngủ thiếp di. Khi tỉnh dậy không thấy nó đâu. 
trên da bụng cón dính vảy cá... 

- Thế nó di đâu? - Lão Từ nhồm dậy kính ngạc hỏi. 
Sâu dưa dụi mắt: 

- Ai mà biết dược! Đến bây giò cháu cũng không biết. 
Chỉ biết sáng hôm sau đi chọ trên trấn Long Khẩu, thấy 
một con bé bán một con cá, càng nhìn càng thấy giống 
con mà cháu bắt được... 

Lao Từ lại nín lặng. Lão lại hút cái điếu không. Sâu 
dưa kể đến dó xem chừng cũng mệt rồi, nó vướn vai một 
cái rồi nằm xoài ra. Nó với tay lấy một miếng dưa còn lại, 
đút vào mồm, nhưng chưa ăn vội, mắt nhìn trân trân bầu 
trời đầy sao. 


Con chim Cuốc lại kêu ngoài ruộng dưa. Các loại côn 
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trùng hoà theo đủ giọng. Vung nồi đã phì phì bọt trắng, 
mùi cá chín toả ra thơm lựng. Lão Từ đúng lên nhấc nỗi 
xuống, 

Một bóng người chậm chạp buóc tói, gần đến noi mới 
nhìn rõ là lão Lục. Lão không nói gì, ngồi xuống cạnh cái 
bếp đã tất lửa. Giỏ tay huø huo như thể lạnh lắm. Lão 
nhìn thấy cả đống vỏ dưa bèn giỏ tay búng vào bụng Sâu 
dưa rồi nói: 

- Mày quả thật là Sâu dưa! 

Ba người ngồi lại ăn cá. Đó là một bữa ăn thịnh soạn 
nhưng cũng thật bình thường. 

Sáng hôm sau, hai ông già hái về chất một đống dưa 
to để cho máy kéo của đội sản xuất đến chỏ đi. Khi chuyên 
dưa, họ tìm thấy một quả dưa to màu đen lốm đổm trắng, 
bèn lựa riêng ra rồi đem cất đưới sạp. Họ còn nhó là năm 
ngoái cũng có một quả như thế, bổ ra liền có một mùi 
thơm, cắn một miếng, ngọt lim. Lão Từ nói: 

- Cất đi, khi nào Sâu dưa đến thì cùng ăn. 

Lão Lục gật gật đầu: - Ừ, chờ nó cùng ãn. 

Nhưng đã hai hôm rồi Sâu dưa không đến. Quả dưa 
lăn ra khỏi sạp, Lão Từ lấy chân hất nó vào. nói: 

- Thằng Sâu dưa lại quên hai lão già rồi! 


Lão Lục bác lại: 
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- Sâu dưa quên hai lão già nhưng quên sao được dưa! 

Lão Từ gật gật đầu: 

- Cũng không quên được biển, thằng nhóc ấy như là 
cá hoá thành. Nó phải ra biển học cách đánh cá mới phải. 
Thế mà nó lại định sau này đến đây làm nghề của chúng 
la... 

Lão Lục nghe hết câu sau cùng thì nghĩ đến một việc. 
Lão nói: 

- Nghe người ta kháo, ruộng trong làng sau này sẽ 
khoán, chưa nghe ai nói ruộng dưa có khoán hay không? 

Lão Tù cười khả khà: 

- Khoán thì khoán lo gì, khoán thì cũng đến hai ta làm 
thôi. ai đám ra đây làm, phải có tay nghề chứ. 

Lão Lục gật gù: 

- Mà đúng thế thật, tôi muốn nói là đến lúc ấy, hai ta 
phải mỏ mắt ra, đừng để kẻ khác nhận khoán mất. 

Trời nóng khác thường. Quá trưa Sâu dưa lại từ biển 
đến, áo vắt vai. Lão Tù ngồi trên sạp, từ xa đã nom thấy, 
lão vụi mừng rco lên: 

- Hày! Nhóc con! Mấy hôm nay mày đi đâu? 

Sâu dưa ngẩng cao đầu bước đến mắt nheo lại như mỉm 


CưỜi ngật ngưỡng tựa say rượu. Nó hát một điệu gì đó. 
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xiêu vạo bước vào rồi nằm lăn ra sạp. Nó gào lên: 


- Ăn dưa đị! Ăn dưat,.. 


“Đúng là Sâu dưa!" Lão Từ ra hiệu gọi lão Lục dưới 
ruộng về, rồi vần từ dưới sạp ra quả dưa lón kia. Thật 
khoái quá! Ai đá được ăn một quả đưa hấu to như vậy? 
Sâu dưa thích chí. lăn mấy vòng trên sạp rồi ù té chạy ra 
đầm nước trong đi tắm. Lão Tù và Lão Lục lại ra ruộng 
làm việc, đi ngang qua đầm nước mỗi người nhặt một hòn 
sỏi ném xuống đầm khiến Sâu dưa văng ra một câu chúi. 

Trong làng có một người đến báo với Lão Từ và Lão 
Lục rằng tối nay có cuộc họp để bàn việc khoán trách 
nhiệm yêu cầu cử một người di. 

Cái tin ấy khiến hai ông lão canh dưa phấn khởi suốt 
một buổi. Lão Từ muốn di họp. Lão Lục không đồng ý, 
nói: "Ông thì gặp việc ít mồm ít miệng quá, ng đi tỏi 
không yên tâm. Tôi phải đi mới được!". Co kéo một lúc 
rôi quyết định Lão Lục đi họp. 

Lão Từ cảm thấy việc này không bình thường, cần phải 
vận dụng trí khôn của mình mới được. Lão nghĩ rất lâu, 
rồi dặn đò Lão Lục một chập. điều ấy làm Lão Lục ngán 
ngâm. Lão Từ chỉ vào luống dưa nói: "Ví như luống này, 
không tốt như mọi năm. đó là vì mầm dưa không mập! 
Dúng. Phân hóa học cũng không ít, nhưng tròi hạn. cú 
phải tưới luôn. Kết quả ra sao? Phân trôi xuống dất hết... 
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Những cái đó ông phải nói cho lãnh đạo rõ. để họ hiểu 
rằng khoán cũng không dễ đâu!". 

Lão Lục nghe thế trong bụng tức cười. Lão Từ chỉ nghĩ 
được những việc lão đã nghĩ cả rồi. có điều lão không nói 
ra mà thôi. Lão cảm thấy bàn tay nắm lại như có sức hon. 
Nhung trong lòng lại nặng trình trịch. như thể nuốt vào 
bụng một quả dưa không băng. Lão vừa đi vừa ước lượng 
ruộng dưa. rồi dùng lại bên lề đất cạnh rùng hoè. 

Lão nghĩ: nếu khoán. túc cũng giống như ruộng của 
riêng mình rồi, thế thì chỗ này phải dựng một hàng rào 
gai, chặn bọn ăn trộm dưa. 

Chập tối Lão Lục vào làng họp, nửa đêm mối về. Lão 
ta cười cười, làm cho Lão Tù thấy vững tâm, Lão Tùừ hỏi: 

- Ông Lục! Họ khoán cho chúng mình chú? 

Lão Lục gật đầu: 


- Không khoán cho chúng mình thì ai đám nhận cái 
công việc rấc rối này? Tôi vừa lên tiếng là cả cuộc họp 
chẳng ai nói một lồi thú hai. không kịp bàn bạc với ông. 
tôi đã thay mặt ông ốp con dấu!” vào họp đồng rồi. Tôi 
đã tính kỹ, đến cuối năm, mỗi chúng ta cũng ít ra kiếm 
được 500 bạc! 


(1) Người Trung Quốc không ký tên mà dùng con dấu khắc tến mình 
(NI). 
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- Ôi giời! - Lão Từ bước đến ôm chặt lão Lục, vừa gào 
lên vừa dấm vào lưng - Thằng Sâu đưa sao gọi là qui được? 
Ông mói là qui! Ông tinh khôn như qui sứ! Ông gẩy ngón 
tay là cö mưu kéo đến ngay. Hay lắm! Khoán hay lắm! Ai 
định ra chính sách mói này vậy? Lão Từ này phải tìm gặp, 
nâng cốc rượu chúc mừng người ấy mới được! 

Lão Lục lôi một cái nồi ra, tìm một con cá khô, bỏ vào 
nồi rồi đốt lửa. Hai ông già ngồi sát vào nhau, hút tẩu, ai 
cũng chưa nghĩ đến chuyện đi ngủ. Lão Lục vừa hút thuốc 
vừa thò tay nấm lấy lai quần đen nửa ngắn nửa dài của 
Lão Tù, giật mạnh một cái: 

- Trông này, cái quần thật đáng xấu hồi 

Lão Tù có ý không bằng lòng lườm một cái, hất tay 
Lão Lục ra. Lão Lục cười khà khà, nói: 

- Đấy là vì không có vọ. có vọ thì bà ấy phải may cho 
Ông mội cái quần ra hồn chú! 

Lão Từ đỏ mặt giận dữ, chị cúi xuống hút thuốc, Lão 
Lục lại nói: 

- Năm nay bán dưa xong, kiếm được tiên. phải tìm một 
mụ vớ. ông không thể chết đøn chết độc trong [ều dưa 
được. 


Lão Tù ngước mặt lén, nhìn cánh rừng hoè đen một 
dải xa xa, nói lí nhí: 
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.- Ö, mà biết đâu dấy! 

- Ha, ha, ha... - Lão Lục nghe vậy cười rũ ra. 

Lão Tù cũng cười theo, tiếng cười truyền đi rất xa. 
vang vọng trong không trung rồi mất hút trong rừng hoè. 

Tròi sáng. họ lập túc bắt tay vào việc dựng một hàng 
rào gai đọc rừng hoè Sâu dưa lại đến. Nó tíu tít giúp hai 
ông già chật cây gai. Lão Từ bảo Sâu dưa: 

. Ruộng dưa khoán rồi đó, bây giò những quả dưa này 
cũng như thể của mình. 

Sâu dưa nghe vậy thì thích chí lắm. Lão Lục đang cặm 
cụi buộc hàng rào, bễng quay lại lườm Sâu dưa một cái, 
chẳng nói chẳng rằng. Sâu dưa bèn bước đến sau lung lão, 
ấn ngón tay vào lưng lão. Lão Lục vút cái dao cầm tay 
xuống, trọn mắt lên: "Mày chả ra cái quái gì. làm trồ gì 
thế?". Bộ dạng của lão thật dữ tọn, Sâu dưa giật cả mình, 
hốt hoảng nhảy lùi một buóc. 

Lão Từ kinh ngạc nhìn lão Lục nói: 

- Có gì đầu mà cầu vậy? 

Lão Lục nín thỉnh. chỉ đỏ mặt lên, cúi đầu buộc rào. 

Ba người mất một buổi sáng mối rào xong. Com trưa 
có cá kho, bánh bột ngô áp chào. Sâu dưa chỉ ăn một tí 
tẹo rồi nằm lăn ra sạp. ngẩng mật nhìn trỏi, chốc lại lắc 


lắc đầu. Mồm nó đáng hát điệu gì đó, chân vẫn gác lên 
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cái lưng tron bóng của lão Từ. Lão Lục từ nấy vẫn cau 
mày hút thuốc bống quay mặt lại. nhìn thấy thế thì nói: 
Mày thật Èhẳng ra gì! Ông Lục cả ngày làm việc đến đút 
hơi, nghỉ một lát mày còn gác chân lên như thế, nhưng 
lần này thấy bộ mặt lão Lục nặng trình trịch, nó liền nhấc 
chân ra. 

Ấn com xong, theo lệ thường là ăn dưa. Lão Từ ngó 
bộ Lão Lục không muốn nhúc nhấc liền ra ruộng hái về 
hai quả. Nhưng khi ăn đưa thì lão Lục chỉ ngồi hút thuốc... 
Sau khí Sâu dưa đi khỏi. Lão Từ nắm lấy vai Lão Lục, 
hỏi: 

- Ông Lục, ông thấy khó chịu trong người à? 

Lão Lục cũng chỉ hút thuốc. 

- Ông nín thỉnh tôi cũng hiểu. Ông gẩy ngón tay là ra 
c€ø mưu. tỏi biết lám chứ! Nhưng ông còn để bụng đến gì 
mà chưa nói ra? - Lão Tù nhìn thẳng vào mắt Lão Lục, 
nói rất cúng cỏi. 

Lão Lục gõ gõ cái tẩu, ngẩng mặt lên. chậm rãi nói: 

- Sầu dưa không được nhồn nhã, nó không phải là đứa 
nghiêm túc đâu. 

Lão Từ hậm hù một tiếng. lúc lắc đầu: - Không. Sàu 
dưa là một thằng bé tốt! 


- Ông xem. - Lão Lục chỉ tay về phía thằng bé thường 
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đi đến. nói: 

- Đứa bé nghiêm túc mà lại như nó à? Người thì đen 
nhẻm như đúc bằng sắt. lao xuống nuóc thì như con cá, 
ăn dưa thì nhôm nhoàm. 

Lão Tù không bằng lòng, Lão thả ống quần vừa xắn 
lên xuống, rồi đứng phất lên: 

- Ông có điều gì thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải quanh 
co xa gần. Sâu dưa nó cản trò gì ông? Hầy, ông thật sắp 
biến thành qui sứ rồi đó! 

Đó là một lần họ không vui. Hôm ấy, thậm chí họ 
không nói với nhau một lời. ai làm việc nấy. 

Rôi Sâu dưa lại đến, Lão Lục chỉ ngồi xa xa. Thằng bé 
mang cả cá đến, nhưng lão cũng chẳng hứng thú nữa. 
Thằng bé ra đầm nước trong tắm cũng chỉ một mình lão 
Từ đi theo. Khi nó đi rồi Lão Tù bèn trách Lão Lục: 

- Ông Lục này, cái bụng ông hẹp lắm! Ông không phải 
là người lo việc lón! 

Lão Lục đốp lại ngay: 

- Tôi cũng chưa hề thấy ông làm nên việc gì lớn! 

Bắng đi một dạo, Sâu dưa không đến. Lão Từ cứ ngóng 
ra biển. Nhưng rỏi lão chỉ nom thấy nhũng bóng người 
xếp hàng kéo lưới mà không thấy gì khác. Tối đến một 


mình láo bắc nồi lên một mình ra ruộng dưa, lão thấy 
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hình như thiếu đi một cái gì. 

Một buổi mai vừa thúc dậy lão nói với lão Lục: 

- Tối qua tôi nằm mo thấy Sâu dưa đến, nó ngồi chôm 
chỗm ở bồ nam ruộng dưa, chỗ hàng rào gai ấy. nó cùng 
tôi nấu một nồi canh cá. 

Lão Lục chỉ gật đầu: 

- Thì cú nấu! 

Lão Tù nhìn đăm đãm vào hàng rào gai, lại nói: 

- Nấu chín rồi, tôi lại mớ thấy nó xiữ tôi một mồi thuốc, 
tôi không cho. 

- Ông nên chợ nó! Lão Lục cười chế nhạo. 

- Nhung tôi không cho, - Lão Từ lắc đầu - Tôi mo thấy 
hình như nó giận, bảo là sẽ không bao giò đến nữa. 

Trên khoé miệng Lão Lục thoáng một nụ cười giễu 
cọt. 

Lại một lần khác, Lão Tù đang tưới dưa, vừa ngẩng 
mặt lên thì thấy trên bò biển có một người đang nóng 
sang bên này. Dáng dấp giống Sâu dưa. Lão vứt thùng 
tưới, bước lên mấy bước gào to: 

- Sâu đưa à! Mày đấy phải không? Sao không sang đây 
chơi? Sâu dưa? Sâu dual 


Chính là Sâu dưa. Lão Từ càng nhìn càng nhận ra rõ 
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ràng. Lão gào, gào mãi, còn huo tay ra hiệu bảo nó sang. 
Nhưng Sâu dưa thì đúng yên bất động, nghiêng ngó một. 
chập rồi đùng đỉnh bỏ di. Lão Từ ngỏ ngẩn cả người, cú 
đúng đó, hai tay túm chặt ống quần. 

Khi về, Lão Lục nói với Lão Từ: 

- Lần sau ông đừng có mà gọi cái của nợ ấy nữa. nó 
không đến đâu. Một lần ông đi vắng, nó vào lêu ăn đưa, 
ăn hết một quả, lại đòi quả nữa, tôi không cho. Nó tức 
giận bỏ đi. 

Lão Tù nghe xong, á lên một tiếng, trọn trừng mắt 
nhìn lão Lục. 

Lão Lục hơi hoảng, vội dịch sang một bên, né tránh 
ánh mắt Lão Từ. 

Lão Từ vẫn trân trân nhìn Lão Lục. Rồi bỗng lão bước 
nhanh ra ruộng đưa, tìm một quả to nhất, ôm lặc lè giữa 
bụng, khệnh khạng buớc vào lều, nhấm trúng cái bàn gỗ, 
lắng mạnh một cái vÕ ra làm mấy mảnh. Hai tay run run, 
lão nhặt lên, rồi cầm từng miếng một ăn nhỏm nhoàm, 
nước đưa ướt cả chòm râu. Ăn xong lão bò ra sạp đánh 
một giấc. 

Lão Lục nhìn thấy tất, nhưng không dám hé miệng. 
Khi lão Tù thức dậy. Lão Lục đến ngồi cạnh. Lão Từ lơ 


đãng nhìn ra bò biển nói: 
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- Từ lâu tôi đã biết ông tiếc mấy quả dưa. Ông muốn 
phát tài. Cái đó ông không núói tôi cũng biết. Nhưng Sâu 
dưa nó làm cho ta bao việc ngoài ruộng? Còn mang đến 
bao cá? Ông chẳng nghĩ gì sất! 

Chiều hôm ấy Lão Từ đi ra bò biển tìm Sâu dưa. Sâu 
dưa đang bơi ở dưới biển. Nó lên bò. ngồi cạnh Lão Từ. 
Nó khóc. Nước mắt vừa trào ra là nó đưa bàn tay vừa gầy 
vừa đen vuốt ngay, không nói một lời. Lão Tù bảo nó đến 
lêu đưa, nó lắc đầu, xem bộ rất kiên quyết. Cuối cùng ông 
lão thỏ dài một tiếng rồi bỏ đi. 

Hai ông già vẫn sống như xưa, ngày ngày tưới dưa đánh 
luống, tối đến ra ruộng canh đêm. Có điều họ không còn 
tranh luận hay cười nói ôn ào như xưa. Lão Tù rầu ri. 
cảm thấy có lúc như duối súc... Cuối cùng, một hôm lão 
nót vỚI Lão Lục: 

- Ông Lục à, tôi nhịn đã bấy nay, hôm nay phải nói với 
ông. Tôi định thôi không làm ö ruộng dưa nữa. Ông chịu 
khó tìm người khác vậy... Ông và tôi đã cùng nhau trồng 
dưa bao năm. Tôi bỏ di là không phải. Ông bỏ quá cho. 

Lão Lục kinh ngạc ngậm chặt ống điếu trong miệng. 
Rồi lão trỏ ống điếu sang một bên, nhìn chăm chăm lão 
Từ, nói: 


- Ông... ông điên à? 
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Lão Từ nói: 

- Tôi muốn đi thật, hôm nay tôi về làng! 

Đến lúc này Lão Lục mới biết ông ta quyết tâm tôi, 
lão thất vọng ngồi xổm trên đất. 

Lão Tù nói: 

- Thế mà Lý Ngọc Hòa nói đúng. Chúng mình là hai 
cổ xe trên đường, nhưng không đi cùng đường. Giọng run 
run, Lão Lục đáp lại: 

- Bây giồ là mấy giò, còn bụng dạ nào mà nói những 
chuyện ấy nữa. - Khoé mắt ông ta bỗng rơi ra hai giọt 
nước mắt ngầu đục. Ông ta đúng lên, đầu hơi cúi, khoát 
tay mỘI cái: 

- Ù thì ông cứ đi, ông Từ ạ, có khó khăn gì tôi lại xin 
đến tìm ông. 

Lão Từ ra di. Nửa tháng sau, ông ta cùng một người 
khác nhận khoán một vùng ven biển trồng nho, ông ta đi 
canh nho... Sâu dưa lại đến vườn nho tìm ông ta. Hai 
người lại ngủ với nhau trong lều cỏ, nủa đêm thúc dậy lại 
nổi lửa nấu cá ăn... 

Một buổi tối, cả hai nằm dài trên sạp, Sâu dưa lại gác 
chân lên tấm lưng nhẩn bóng của Lão Từ. Nó bỗng hát 
một điều gì, giọng ồm ồm. âm thanh mỗi lúc nhỏ dần rồi 
im bặt. Dùng một lát nó nói với Lão Từ: 


- Chấu lại nhó ruộng dưa! 


21-100TNTG-II 321 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


Lão Tù cười cười: 
- Mày lại thích ăn dưa chú gì? Thằng Sâu dưa? 


Sâu dưa ngồi dậy, nhìn vòm trời sao mông lung, lắc lắc 
đầu: 


- Chấu lại nhó đầm nước trong. 

Lão Từ im lặng. 

Đó là một đêm mát mẻ, gió thổi xào xạc trên các giàn 
nho... Lão Tù hạ giọng lãm bẩm: 


- Nho cũng cần một đầm nước trong. Hay là ta đào 
một đầm nước. .. 


Sâu dưa chóp chớp mắt. 

- Một cái đầm phải nhiều người mới đào nổi, chúng 
mình đào sao nổi? 

Lão Từ gật gật đầu. 

Sâu đưa cười: 

- Chấu lại nhó cái đầm nước trong... 

Một buổi sáng tính mơ, một già một trẻ tìm được một 
khoảng đất trống. Họ bắt tay đào. Chắc hẳn là đất rất 
cúng, bởi vì tay họ đều cầm xà beng, lưng còng xuống rất 
thấp. Họ hì hụi trong ánh sáng đỏ tía của ráng mai... 

Văn học nhân dân số 7 năm 1984 
LƯƠNG DUY THỨ dịch 
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TRƯƠNG VỈĨNH THÂM 


LỜI THÈ MÙA ĐÔNG 
| 


H: bước vào đầu làng lúc trời xẩầm tối. Khói bếp 
nhạt dần, ngoảnh lại nhìn, con đường nhỏ vừa đi 
qua chìm dần trong cảnh huy hoàng của hoàng 

hôn. Hai ba con chim bay tìm mồi. Trồi không có gió. 
Ông Lan trỏ vào phía thôn bảo với người đàn bà: “Tói 
rồi, đến nơi rồi!". Người đàn bà gật đầu. Ông Lan khoác 
một bọc vải xanh to tướng, vẻ nặng nhọc. Người đàn bà 
đi tay không. Rõ là họ đã đi một chặng đường rất xa. Mép 
giầy đã bung hết chỉ. Trán người đàn bà lấm tấm mồ hôi. 
Ông Lan rút khăn tay lau cho bà. Người đàn bà đứng im. 
Bà ta ngẩng mặt lên hướng về phía ông, lát sau mới nói: 
"Thôi khỏi lau, chút". 

Vừa mưa xong, con đường đất nhem nhép, ông Lan 
cầm tay bà ta dất đi rất cẩn thân. 

- Thôi khỏi, chú! - Bà ta nói. 

. Sấp đến nhà rồi! - Ông Lan nói. 


Rất nhiều xóm giềng tụ tập dưới gốc cây hoè lón, nhìn 
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hai người. Họ xem ông Lan và xem người đàn bà. Ai cũng 
thấy ông khác hẳn so với hồi bị bắt, thời ấy ông đâu có 
râu? Vậy mà bây giò lại có, vừa đen vừa rậm. Người đàn 
bà chừng bằng tuổi ông, dáng vẻ đoan trang, thân hình 
cũng không mảnh mai lắm. Chỉ có điều... có điều... Ông 
Lan nắm tay bà ta quá chặt, rất chặt. Ông chào hỏi qua 
loa bà con xóm làng, rồi dân người đàn bà về ngôi nhà 
cũ của mình. Căn nhà ấy bụi phủ mưồi năm nay rồi, mạng 
nhện chăng đầy, cánh cửa sổ cũng bị hỏng. Trong vườn 
mọc đầy cây ngải đắng, hoa dây leo nỏ rộ tươi thắm. Ông 
đặt bọc vải xuống bậc thêm, đõ người đàn bà ngồi xuống. 
Ông bảo: 

- Tói nhà rồi, thím Thanh a! 

Người đàn bà gật đầu. Ông lại bảo: "Căn nhà này đã 
cũ lắm, bao nhiêu năm không người ö, sợ không ỏ nổi 
nữa. Thím ngồi đây nghỉ một lát, tôi vào trước dọn dẹp 
được không?". Người đàn bà lại gật đầu. Ông vào nhà quét 
dọn, bụi mù bốc lên. Một đàn chim sẻ bay vù khỏi cánh 
của sổ, kêu lích chích lướt ào qua đầu người đàn bà, bay 
về phía hoàng hôn. Người đàn bà nhắm mất lại. Đây đã 
là nhà rồi! 

Căn nhà có ba gian. Ông Lan dọn dẹp gọn ghế gian 
phía đông, sắp cho bà vào đó. Ö giữa cách một gian thò 
rộng. 
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Cả làng đều ngạc nhiên. Người đàn bà mù mà ông Lan 
đưa vê lại không phải là vợ ông. 


Khi ấy cuộc kháng Mỹ viện Triều vừa chấm dút. 


H 


Ông Lan bị bắt lúc 17 tuổi. Đó là năm 1943, khi ấy 
người Nhật còn ö đây. Mùa xuân năm ấy, ông kết bạn với 
cô Tuyết, mà rất thân thiết. Ông cứ nhó mãi đôi bím tóc 
to, đầy, đen nhánh của cô. Khi cười, cô thích vò vò gấu 
áo, khoé miệng lúm vào khiến ông thấy khỏe re cả người. 
Ông bảo: "Tuyết ơi Tuyết, qua mùa thu anh cưới em làm 
vợ nhé!", Cô Tuyết theẹn đỏ mặt, nói: "Sao lại phải qua 
thu?". Sướng quá ông Lan nhấy cẵng lên. Cha mẹ ông 
chết sớm. để lại độc mình ông, sống cục khổ. Cô Tuyết 
rất thương Ông. 

Quanh vùng ai cũng biết cô Tuyết. Khi ấy cha cô, ông 
Vương Bảo Trường đang có thế lục. Tất nhiên ông Vương 
không chấp nhận sự cầu thân của nhà này rồi. Nhưng cô 
Tuyết đút khoát một lời rằng đã là người của ông rồi thì 
có chết cũng làm ma nhà ông. Ông Vương giận dũ chửi 
ầm ï, vội vã tìm ngay một nhà khá giả, chọn ngày tốt, thậm 
chí chả cần lễ hỏi, cho cưới luôn con gái. Ngay đêm ấy bi 
kịch đã xảy ra. Nhân lúc chồng ngủ say, cô Tuyết lắng 


lặng bỏ nhà đi và nhảy xuống vực sâu. Cái vực lỏm chỏm 
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đầy đá ấy ö phía đông đầu làng, cao tói mười mấy trượng, 
phía dưới tua tủa đầy dá nhọn như răng sói. Không thể 
tưởng tượng được cô rơi xuống hình dạng sẽ làm sao. Ông 
Lan được tin, phát rồ lên leo lên định sống chết với ông 
Vương. Nào ngờ nhà lão ta đã dự phòng trước. Bốn năm 
tay hương đinh dùng thừng trói chặt ông đưa ra làng, 
Trưởng làng là người Nhật, hắn bất ông đi làm lao công 
tại một mỏ than ỏ Liễu Tây. Ông còn sống được thực là 
có phúc. 

Ông Lan không thể quên được đôi bím tóc thô dầy den 
nhánh của cô Tuyết. Ông đã kể chuyện cho thím Thanh. 
mà kể thật tỉ mi. Đôi mắt đắm nuóc, thím bảo: "Nếu cô 
Tuyết còn sống thì tốt biết bao!", 

Trỏ về rồi, ông Lan tập tức đi tìm Mộc Ngưu, anh cô 
Tuyết. Lúc ấy Mộc Ngưu làm bí thư chi bộ nên rất tiến 
bộ. Ông không lật lại chuyện cũ, chỉ hỏi xem ông Lan có 
cần giúp sửa lại ngôi nhà không. Ông không nói gì, chỉ 
có đôi mắt cú chằm chặp nhìn Mộc Ngưu rất buồn thảm. 
Mộc Ngưu và cô Tuyết rất giống nhau. Đôi mắt, cái mũi, 
khuôn miệng giống hệt. Ông lặng nhìn một lúc rồi nói: 
"Cô Tuyết chôn ở đâu?". 

Mộc Ngưu ngập ngừng một lát mói nói: "Ó Cốc Bắc". 

- Sáng mai. Sáng mai tôi đi thăm cô ấy được không? - 
Ông nói khẽ. 
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Mộc Ngưu lại trầm ngâm một lát: 

- Đi đi, có cần tôi dẫn đi tìm mộ không? 

- Không cần. - Ông dáp - Tôi sẽ tìm được? 

Hôm sau, ông đi thật, lại còn được cả thím Thanh theo. 
Thím không thấy gì nên ông phải nắm chặt tay thím đi 
tùng bước rất chậm. 

Trong Cốc Bắc mai táng tám đến chín đòi người chết 
của làng. Số mộ nhiều không đếm xuể. Nói ra thì bảo là 
lạ. Ông Lan không hề nhầm lẫn, tìm ngay ra mộ của cô 
Tuyết. Ông cùng cô Thanh quì bên, lần nhổ từng gốc cỏ 
trên mộ. 

- Đây là cô Tuyết. - Ông bảo thím Thanh. Thím gật 
đầu, hỏi lại: 

- Mười mấy năm rồi? 

z MẮ 

- Không quên được ư? 

- Lầm sao có thể? 

- Hùm... cũng là... Có những việc chết đi cũng không 
quên được. - Thím Thanh chợt động lòng, nói rồi rốt nước 
mắt. 

Ông Lan vội đến nấm lấy vai thím, bảo: 


- Đùng nghĩ ngợi nữa, đừng nghí nữa được không, thím? 
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- Làm sao không nghĩ, cho được! - Thím đáp. 

- Thôi đừng nghĩ, đừng bao giò nghĩ đến nữa. Tôi sẽ 
chăm sóc thím! - Ông Lan đáp, - Tuy sắp đông rồi, nhưng 
cũng còn nhiều ngày nữa. 

Nói câu ấy, ông Lan tự nhiên nhó đến cái mùa đông 
đã qua. 

Ông còn nhó trận mưa tuyết đầu tiên của mùa đông 
ấy, ông đã vượt qua tuyến Tam bát, mà sau này đã trỏ 
thành nổi tiếng. 


IH 


Ông Lan là người đánh xe ngựa trong đội, tay ông luôn 
có chiếc roi dài mầu hồng nhạt. Đó là cỗ xe ba ngựa, bánh 
cao su, chạy nhanh như gió. Cầm càng là con ngựa ô màu 
hồng sung súc. Ông làm một chiếc yên thật tốt đặt lên 
lưng con ngựa ô. Vào những lúc chiều tà hết giò làm việc, 
ông thường đõ thím Thanh lên xe, cầm dây cương dắt ngựa 
đưa thím Thanh đi đạo trên con đường nhỏ quanh co bên 
làng. Thật là một cảnh khiến ai cũng kính nể: cho đến 
nhiêu năm sau nữa, từ người già đến con trẻ trong làng 
đều thán phục. 

Hai người cú đi chầm chậm rất lâu. Lặng lẽ không ai 
nói gì, dường như thục sự không cần nói gì. 


328 


LỒI THÊ MÙA ĐÔNG 


Một hôm, ngồi trên ngựa, thím Thanh nghc thấy một 
giọng nói như vọng từ chốn xa xăm nào tối. Giọng nói 
như oán như khóc. Thím hỏi ông Lan đó là gì. Ông Lan 
lắng tai nghe rồi bảo là tiếng trẻ con khóc. 

- Trẻ con à? 

- Phải. 

Thím không nói gì nữa. Một lát sau, thím phục xuống 
lưng ngựa khe khẽ khóc. Ông Lan biết vì sao thím đau 
lòng. Nhưng ông không biết phải làm gì. Đö thím xuống 
ngựa, ông bứt rứt xoa hai bàn tay. 

- Này chú. 

- Hả? 

- Qua thu này... qua thu chú lập gia đình đi. Dùng vì 
tôi mà nhõ việc của chú! 

- Lập gia đình gì? - Ông cười khổ - Cô Tuyết chết mười 
năm nay rồi, lấy ai đây? 

- Tìm người khác... tìm người nào đấy cũng được. 

- Nói gì vậy, hai chúng ta chẳng phải là đang sống rất 
tốt sao? 

- Ù... chú ạ! Nhưng tôi không chịu nổi, lõ cả việc của 
chú. 


- Lõ việc gì? Đừng có tự dày vò nữa, chả có lõ việc gì 
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hết. Hơn nữa tôi đã nhận lồi... nhận với anh ấy là chăm 
sóc thím suốt đời. Tôi không thể nói mà không làm. 

- Nhưng... 

- Thôi được rồi, thím Thanh. Đừng nói gì nữa. Hai 
chúng ta cứ sống như thế này, sống cả đồi tốt rồi. 

Thím Thanh không nén được bật khóc. Thím chẳng 
biết ông Lan trông ra sao. Chỉ dựa vào cảm giác, thím cho 
rằng ông rất giống anh ấy. Thím thấy mình có phúc. Hai 
người đàn ông cao lớn, tính nết giống nhau, sống cũng 
rất thăng thắn. Với những người đàn ông như thế, thím 
cảm thấy an lòng. Sau đó cả thời gian dài, thím không 
cưỡi ngựa cùng đi đạo với ông Lan nữa. Thím dùng chiếc 
gây gỗ nhỏ đài dò đường, dò dẫm đến tùng nhà trong làng. 
Thím nói nhiều lời tốt đẹp về ông Lan. Thím khẩn cầu 
mọi người giúp ông. Lúc đầu còn có người trách móc, 
không hiểu thím. "Hai người nhà chị ấy à, thôi đừng bận 

tâm nữa" - "Hai vị chẳng rất hợp nhau sao". 

- Không, không, không! - Thím vội vã giải thích - Tôi 
có chồng, có chồng rồi! - Thím nói thật thương cảm, con 
mắt đỏ lên, rưng rưng. 

Người kia tự nhiên không còn nói linh tỉnh nữa. 

Đó là sự sắp đặt. 

Lúc đầu, ông Lan còn nhẫn nại đi xem mặt, nhưng 
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chẳng ưng ý người nào. Không béo quá thì gầy quá. Người 
tỉnh ý liếc mắt là biết ông Lan cốt kiếm việc cho người 
đàn bà mù làm. Về sau ông dút khoát không di xer1 mặt 
nữa. Hỏi nguyên có tại sao, ông bảo: "Chả ai giống cô 
Tuyết!". 

Nghe nói vậy, ai cũng lộn ruột. Rõ ràng cô Tuyết thì 
chỉ có một trên đời thôi, làm sao mà cú mê mải không 
chịu tỉnh, làm gì có người thú hai như thế! 

Có nói ngang nói dọc thế nào đi nữa cũng không làm 
ông Lan hiểu, cả thím Thanh cũng vậy. Đội sản xuất mỏ 
cuộc họp, định đem chuyện này ra bàn cho võ lẽ. Cuộc 
họp tiến hành vào buổi tối, ò đội. Ba gian nhà đen đặc 
đầu người, có mối ngọn đèn dầu, bé như bạt đỗ lúc mö 
lúc tỏ. Các ông hút thuốc rất nhiều, sau đó bo sù sụ. Rồi 
không biết ai nhắc đến ông Lan và thím Thanh. Ái cũng 
thấy họ sống thật không dễ dàng gì. Một người ö phòng 
phía đông, một người ỏ phòng phía tây. Ăn chung một 
nồi cóm nhưng ngủ riêng mỗi người một giường. Họ giống 
như một nhà, nhưng chẳng phải một gia đình. Cứ sống 
mãi cuộc đời như thế chẳng phải thực khó khăn sao? 

Nhận thấy mình có chút uy tín, bình thường lời nói có 
trọng lượng với mọi người nên Mộc Ngưu đã đại diện bà 
con trong làng tỏ ý không bằng lòng với ông Lan. Có điều 
sau đó khí xin lỗi ông Lan, ông ta bảo khi ấy tại uống 
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quá nhiều. Thôi coi như xong. 

Lúc ấy, ông Mộc Nguu mượn rượu nói: 

"Bác Lan tốt thế, thím Thanh ấy thì sao xứng đáng với 
bác. Bác thử nghĩ mà xem, thím Thanh trông cũng được 
đấy chú, lại tốt bụng khéo tay, chỉ phải cái không trông 
thấy gì thôi. Chú mà thím ấy sáng mắt như người ta thì 
đời nào lại chui vào cái nhà cũ rách ấy của bác? Thím ấy 
sẽ đi đó đi đây ấy chứ. Lấy thím Thanh là đẹp rồi. Hôm 
động phòng phải có bữa đại tiệc đấy!". 

Lúc ấy ông Lan ngồi phía dưới, ông không thể chịu 
đựng để Mộc Ngưu nói tiếp nữa bèn giật phất chiếc giầy 
ra ném. Giày trúng ngọn đèn dầu. Căn phòng lập tức tối 
om. Ông điên giận dẫm đạp lên mọi người, lao lên phía 
trước. Cả đám người rối loạn. Tiếng gọi cha mẹ cú ầm íï. 
Ông túm được Mộc Ngưu, đấm đá cho tơi bồi. Đến khi 
đèn được thắp lên. mọi người thấy mặt mũi ông tím ngắt, 
tay nắm lại lăm lăm, vẻ giận dữ vô cùng. 

Ông tuyên bố: "Từ nay trỏ đi ai to gan dám nói lếu láo 
về thím Thanh thì đừng trách họ Lan này sao không cho 
sống yên ổn!". 

Thế mới biết rằng ông Lan kính trọng thím Thanh đến 
thế nào, tôn kính như một vị thánh. 
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IV 


Ông rất thương thím Thanh. ai cũng thấy. Một đôi mắt 
của ông, hai người dùng chung. Căn nhà cũ ấy tuy tồi tàn 
nhưng thật ấm áp. Thím Thanh muốn cái gì, ông Lan đều 
tìm bằng được. Đến chiếc khăn tắm để cọ lưng, ông cũng 
chuẩn bị hai chiếc. Ông biết thím ưa sạch sẽ. Có lần xe 
ông xuống dốc Thanh Long, con ngựa xám đi lên bỗng 
hoảng loạn lao như bay. Xem ra đế xảy ra tai nạn, ông 
vội vã dùng đôi vai ghìm chặt càng xe, bả vai bị cào toác 
ra hai vết thương vừa sâu vừa đài. Ông xé vạt áo quấn 
chặt lại, rồi khẩn cầu mọi người ö đó: "Chuyên đâu bỏ đó 
nhé, được không? Đừng có nói đi nói lại để thím Thanh 
lo lắng đấy?". 

Ông khẩn cầu rất thành thực. 


Nhưng vài hôm sau, thím Thanh vẫn biết. Thím bắt ông 
cỏi áo ra rồi lấy nước ấm rủa sạch vết thương, bôi thuốc 
tím. Vô tình tay thím chạm phải một vết sẹo lớn khác. 
Đó là vết sẹo cũ đã kín miệng. Bất giác thím động lòng, 
lần tiếp xuống dưới, lại thêm một vết, đài cả tấc. 

- Tất cả... tất cả có mấy vết thương? - Thím hỏi. 

- Sau lưng sáu, trước ngực ba. Tất cả có chín vết - Ông 
đáp. 


- Đều bị từ mùa đông ấy à? 
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- ỦI 

- Vậy... vậy, anh ấy? 

- Chắc chắn bị nhiều hơn - Ông Lan lại nói. 

Lòng thím đau như dao cất. Phải, vết thương của anh 
ấy chắc chắn là nhiều hơn rồi. Ông Lan còn sống, nhưng 
anh ấy thì không. Thím còn nhó cái tháng Chạp mùa đông 
ấy, anh ấy gửi búc thư cuối cùng về. Anh viết "Đánh xong 
trận này, anh sẽ trỏ về nhà ăn một cái tết đoàn tụ, em có 
mừng không? Nhó đừng quên chuẩn bị sẵn cho anh chai 
"Nhị Óa đầu". Anh uống được, xả láng một bữa hết một 
chai mà không say". Thím mua luôn cả thùng nhưng anh 
không trỏ về. Về sau, thím đem từng chai ra mỏ, hòa cùng 
nước mắt đổ xuống dòng sông Áp lục giang. 

Thím biết rằng không bao giồ quên được anh ấy. Cũng 
giống vậy, chẳng có ai có thể thay thế được vị trí cô Tuyết 
trong tâm hồn ông Lan. Đã yêu một lần, mà yêu như thế 
thì không gì thay đổi được, không thể quên được. Chính 
vì thế nên thím quyết định trả nợ ông Lan. 

Có lề hôm ấy chọn lầm ngày. 

Đó là một ngày mưa. Ông Lan không đi làm. Gió thu 
thổi mạnh. Trời rét dần. Ông tranh thủ khâu cho thím 
chiếc áo bông. Ông cũng không khéo tay lắm, nên mũi 
kim lúc to lúc nhỏ, nhưng thím Thanh không để ý. 
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Lúc thử áo, thím không kìm được, bật khóc. 

Thím bảo: 

- Thôi được rồi, được rồi chú ạt Tôi không sắp đặt cho 
chú nữa. Nếu chú không ghét bỏ thì lấy tôi đi, chú ạt 

Ông Lan hoảng hốt: 

- Làm... làm... làm sao thím lại nói thế được hả thím? 
Thôi đừng có nhắc lại chuyện kia nữa. Hai chúng ta đã 
là một nhà rồi. Anh... anh ấy và cô Tuyết cũng sẽ mừng. 

- Hiện giò chúng ta không phải là một giai đoạn. Lấy 
tôi đi, hay là... làm đám cưới đi. 

- Không được đâu thím Thanh. Thím là vợ của anh ấy, 
của anh ấy! Tôi không thể... tôi không thể, thím Thanh. 
Tôi đã nhận lồi với anh ấy chăm sóc thím, đã nhận lời. 

- Anh ấy đã đi... đi chừng ấy năm rồi. Anh ấy không 
thể nghĩ tới... 

- Không, anh ấy đi bao lâu vẫn là anh ấy. Tôi không 
thể để anh ấy đau lòng. Đùng khóc nữa thím, đùng khóc 
nữa có được không? Tôi biết thím không thể quên được 
anh ấy, phải không thím Thanh? Hai chúng ta cứ sống 
thế này, cũng chẳng kém gì người khác. Như thế có tốt 
hơn không thím. 

- Nhưng như vậy thì tủi cho chú quá 

- Đừng nói thế, tủi gì đâu? Cú đi làm về là có thím ở 
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nhà rôi, còn cần gì nữa! - Ông Lan đáp. Ông giúp thím 
Thanh khoác chiếc áo lên người, thật vừa vặn. Thím cứ 
vuốt ve chiếc áo là thấy như chạm phải trái tim nóng bỏng 
của ông. Ông đã kể cho thím nghe về lời thề mùa đông 
ấy. Thím tin là thật. Thím hiểu không bao giò ông quên 
được lời thề ấy, cũng như ông không thể nào quên được 
đôi bím tóc thô dầy đen nhánh của cô Tuyết. 

Bao năm sau, ông và thím Thanh sống những ngày thật 
yên bình. Hai người đều giữ gìn để không nhắc tói chồng 
thím và cô Tuyết, tránh cho nhau khỏi đau lòng. Năm 
tháng trôi qua, người làng cũng coi họ như người một gia 
đình. 


Thục ra, cũng chẳng có gì khác biệt nhiều. 
V 


Nếu không có cuộc tập trận lớn ấy thì cả ông Lan và 
thím Thanh rất có thể cứ lắng lặng thế mà sống cả đòi. 
Đó là bổn phận của họ. Họ tự cho rằng là những người 
bình thường nên cần sống một cuộc đồi thật bình đị. Và 
cũng mười mấy năm nay họ chưa hề mỏ miệng giải thích 
và đưa bất kỳ yêu cầu nào, 

Nhưng mà trận diễn tập ấy đã thay đổi tất cả. Các binh 
chủng tham gia diễn tập rất đông, sử dụng cả hải lục không 
quân. Dân làng sở nguy hiểm nên kéo nhau vào núi Thanh 
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Long đề tránh. Mọi người đi xe ngựa do ông Lan đánh 
xe. Tuy ông đã nhiều tuổi rồi, nhung đánh xe vấn rất khéo 
léo, không có vấn đề gì. 

Vấn đề là ỏ chỗ đường quá hẹp. Thật vậy, đường quá 
bé. Khi chiếc xe ngựa tói chân núi Thanh Long, bỗng thấy 
phía trước hàng chục chiếc xe Dép phóng như bay đến. 
Ông Lan vôi vã ghìm càng ngựa đúng lên, nhường đường 
cho ôtô. Hai chiếc xe vọt qua, đến chiếc thú ba thì dừng 
lại. Cửa xe mỏ, một vị tướng quân thấp nhỏ xuống trước. 
Đó là một Trung tướng. Sau đó ba vị Thiếu tướng và hơn 
chục vị cấp tá lần lượt bưóc xuống. 

Đầu tiên ông Trung tướng kinh ngạc nhìn ông Lan. 
Sau đó ôm chầm lấy ông vẻ hết súc mừng rõ xúc động: 
"Tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, đúng là anh rồi phải 
không, tiểu đội trưởng?". Ông Lan cũng nhận ngay ra, gio 
ống tay áo lên lau mồ hôi mặt ông đáp: "Cậu đấy à, Nhục 
Dinh?". "Tôi đây, tôi đây, tôi đây mà Tiểu đội trưởng! Không 
thể tưởng được anh hãy còn sống!", 

Ông Trung tướng rất xúc động. Ông Lan cũng thế. Hai 
người cú đứng đó nói chuyện mãi, nào bá vai, nắm tay, 
trông như hai đứa trẻ to đầu. Sau đó ông Lan thúc chiếc 
cán roi vào vai ông tướng hỏi xem có bận không. Viên 
tướng trả lời rằng vừa nhận chức quân đoàn trưởng, hiện 
đang chỉ huy bộ đội diễn tập ỏ tuyến phía đông. Lại nhấc 
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ống tay áo lên chùi miệng, ông Lan nói nhẹ nhõm: "Ù, 
làm thế cũng được". Quay về phía mấy vị tướng và đám 
sĩ quan, ông Trung tướng bảo: "Đây chính là tiểu đội 
trưởng Lan mà tôi thường kể cho mọi người nghe đấy!". 

Các vị tướng tá lập tức đúng nghiêm, "Roách" một cái 
chào theo đúng điều lệnh. Rõ ràng chuyện về tiểu đội 
trưởng Lan đã lưu truyền trong họ tù lâu rồi. 

Ông Lan cũng chưa tỏ lắm nên quay sang hỏi ông 
tướng: 

- "Anh kể tếu những gì với họ đấy?" 

- Một anh hùng! Một anh hùng chân chính. Mang tói 
chín vết thương trên mình vẫn đâm chết năm thằng Mỹ! 
- Ông tướng nói. 

- Ai ö vào hoàn cảnh ấy cũng thế thôi! Anh không phải 
cũng làm thế sao? - Ông Lan đáp - Còn nhó thím Thanh 
không? 

- Thím Thanh? Có phải thím Thanh vợ Trung đội trưởng 
Lý? 

- Đúng! Thím ấy đang ö đây! 

Ông Lan dẫn Trung tướng đến cạnh thím Thanh. Ông 
tướng nắm chặt tay thím, giọng nói rủn ẩy đầy nước mắt: 

- Chị Thanh, tôi biết chị. Cả trung đội chúng tôi đều 
biết chị. Thư chị viết cho Trung đội trưởng, chúng tôi đều 
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được xem. Chị Thanh. cũng ở ngay trên trận địa này. Nếu 
không có bức thư của chị thì mùa đông ấy lạnh buốt biết 
bao. Chị Thanh, tôi nó hết sức thành thật... 

Thím Thanh gio đôi tay chàm chậm sò khắp mặt mũi 
vị Trung tướng. ' 

Đối với họ, mùa đông ấy là thời điểm huy hoàng và 
vĩnh hằng. Mùa đông ấy là cả một câu chuyện cảm động 
bi trắng không bao giò kể hết. Đông năm ấy, trung đội 
họ có ba mươi hai người được lệnh giữ một điểm cao năm 
trăm tám hai mét so với mặt biển, chống lại cả một tiểu 
đoàn lính Mỹ và hai trung đội quân Lý Nguy”. Trận chiến 
diễn ra vô cùng khốc liệt trong màn tuyết bay. Bọn Mỹ 
điều đến ba mươi hai máy bay oanh tạc. Tuyết cứ chầm 
chậm lặng lế buông. Đến lúc hết sạch đạn, trên điểm chốt 
chỉ còn năm người sống. Giữ vũng tiếp bảy ngày bảy đêm 
nữa. Trung đội trưởng chết trong vòng tay ông Lan. Lúc 
ông sắp chết, tuyết trắng bay đầy trồi như đám lông ngỗng. 
Ông đề nghị với ông Lan rằng nếu còn sống thì hãy nhận 
lòi chăm sóc thím Thanh sau này. Thím người Đan Đông, 
nhà ö bên dòng sông Áp Lục. 

Mấy hôm trước thím gửi thu đến kể rằng thím không 
nhìn thấy gì nữa, đôi mắt thím đã bị bom Mỹ làm hỏng 
rồi. Chữ viết xiên hàng vẹo vọ. Ông Lan có xem thư. Ông 


(1 quân của Lý Thừa Văn 
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ôm lấy trung đội trưởng thề rằng, nếu sống sẽ không bao 
giÒ bỏ rơi thím Thanh. Chỉ một câu ấy thôi. Và mùa đông 
ấy nhó mãi lời thề này. Mưa tuyết lông ngống vẫn đang 
rơi không ngừng. 

Đương nhiên, mọi việc sau này mới rõ. Về sau nhân 
dân biết rằng trong một cái làng nhỏ tên là Lương Thủy 
Loan ở bán đảo Liêu Đông có một "Liệt sĩ" còn sống. 


VỊ 


Thục tình mà nói, khi viết truyện này trong lòng tôi 
thật bối rối, bởi vì nó hoàn toàn có thật. Sau khi trận diễn 
tập kết thúc. Ông Lan trỏ thành một nhân vật có tăm 
tiếng. Cả huyện cả thành phố ai cũng đến thăm. Khi ấy 
tôi đang về thăm nhà, chứng kiến chuyện ấy nên rất cảm 
động. Chủ tịch huyện đưa cho ông Lan năm ngàn đồng 
nói rằng để an ủi động viên. Ông Lan nhận tiền. Ông lấy 
bốn trăm mua cho thím Thanh hai bộ quần áo đàng hoàng. 
Chỗ còn lại ông cuộn chặt giấy đưa cho tôi. Ông hỏi khi 
nào tôi trỏ về Thiên Tân. Tôi bảo hai hôm nữa. Ông Lan 
bảo: "Tôi với thím Thanh sẽ cùng đi với cậu! Đi Thiên 
Tân chữa mắt cho thím!". Có lẽ ông Lan coi Thiên Tân 
là đất thánh chăng. Đôi mắt thím Thanh đã bị bom Mỹ 
phá hỏng nên mù ngay từ đầu rồi. Y học dù cao siêu thế 
nào cũng chẳng thể chữa nổi. 
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Thấy tôi còn ngập ngừng, ông nói: "Đừng ngốc nữa, 
cậu phải dùng lý lẽ giúp tôi thuyết phục thím Thanh đi. 
Tôi cũng biết rằng mắt thím ấy không còn chữa được nữa. 
Nhưng tôi muốn đưa thím ấy đi chơi một chuyến, đi thăm 
Thiên Tân, thăm Bắc Kinh. Tuy thím ấy không nhìn tháy, 
nhưng sờ được là tốt rồi!". Ôi, đúng là ông Lan. 

Hiện giò ông Lan và bà Thanh đang ö chỗ tôi, mấy 
hôm nữa họ sẽ đi Bắc Kinh. Ông vừa hỏi xem tôi đang 
viết gì. Tôi bảo là viết về ông. Ông không tin. Tôi đọc 
cho ông nghe một lượt từ đầu đến cuối. Ông nghe rất 
chăm chú. Nghe xong, mãi không thấy ông nói gì, chỉ ngồi 
hút thuốc. Sau ông mới bảo, chuyện đúng là chuyện tôi, 
nhưng người không phải. Tôi không tên là Lan. Ông Lan 
là ai thế? 

- Ông Lan là ai không quan trọng - Tôi đáp - Là ai 
cũng đêu thế, 

Ông lại nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Không, không 
thể như nhau được. Nếu không từng lăn lộn trên bãi tuyết 
mùa đông ấy thì không thể như nhau”. 


TRINH BẢO dịch 
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TT” dám nói rằng người thúc ự được nhìn thấy mũi 
sói không nhiều. Mũi sói mà tôi nói ở đây là cái 

mũi vừa cắt đàm đìa máu chú không phải cái mũi 
nhòn nhọn đen đen mọc trên cất mỗm của con sói Ở trong 
công viên. 

Cái ngày mà bà con dân làng hoan hỉ mừng rõ khi được 
chiếc mũi sói đẫm máu ấy giống như một ngày hội lón, 
hầu như nhà nào cũng làm bánh nhân thịt liên hoan. 
Nhưng. ngày ấy cũng là ngày bất hạnh của cha tôi. Ông 
đã bị mất chiếc mũi của chính mình. Cả nhà tôi lón bé 
đều khóc như ri. Nước mắt trên mặt mẹ tôi còn chảy mãi 
tồi giò. khi tôi viết những dòng chữ này. 

Mũi sói có tù chuyện phân bón mà ra. 

Bố tôi là chủ tịch xã. ông có một trách nhiệm nặng nè 
là phải mua bằng được phân bón của nhà máy cho hơn 
hai vạn nông dân. Khi ấy đã gần trung tuần tháng 6, trải 
khấp cánh đồng lúa là một màu vàng vọt còi cọc, phất 
pho nhũng đám lá ngỏ ngác trông đến tội. Trong con mắt 
của cha tôi, chúng như những đứa trẻ lang thang kêu khóc 
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vì mất sữa mẹ. Kỳ bón phân cũng đã tới. hàng ngàn tấn 
phân bón cho hoa màu vấn chả thấy tăm hơi đâu. Nông 
dân lo lắng kéo lên huyện để hỏi. Cha tôi đã củ 20 cán 
bộ đi lùng mua phân bón, kết quả cũng chỉ kiếm được có 
8 tấn, chưa mang được về tối huyện đã bị nông dân chặn 
hết giữa đường. Trong lúc tranh nhau bảy người bị thương 
nhẹ, một người trọng thương. 

Nghe nói nhà máy phân hóa học của thành phố có 
hàng, nhưng phải chính giám đốc nhà máy duyệt mới được 
mua. Cha tôi lại không quen mấy ông lãnh đạo nhà máy 
nên đi tìm ông Lý phó chủ tịch huyện. Ông Lý viết một 
bức thư cho giám đốc nhà máy đề nghị xin giúp đõ giải 
quyết cho 200 tấn phân hóa học và nói sau này sẽ cám 
øn. 

Cám ơn sau! Cha tôi hiểu đây là một kiểu nói mà thôi. 
Sao lại để ông phó chủ tịch huyện đi cám ơn được? Bà 
con nông dân đi cám ơn mới phải chú! Vậy mua gì đây? 
Hay mang ít đặc sản địa phương tới? Dù sao cũng là quà 
nhà quê, mời nếm thử hạt gạo mới cũng có lý hơn. 

Bố tôi đi chiếc xe Giải phóng của làng, phóng thẳng 
đến nhà máy sản xuất phân bón thành phố nhưng không 
dám đánh thẳng xe vào cổng. Người đi biếu cũng giống 
như người ăn vụng vậy. Bố tôi đi bộ vào, tìm đến văn 
phòng nhà máy, và hỏi xem giám đốc có đấy không. Một 
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ông to béo đeo kính nhìn kỹ bố tôi vẻ xét nét rồi hỏi: 
"Ông từ đâu đến, có việc gì?" - Bố tôi cứ thật thà nói hết. 
Ông kia cười hà hà, bảo: 

"Không may rồi, giám đốc Vương đi vắng!" 

"Mấy giò thì ông ấy về ạ?", 

"Đi công tác, ít cũng phải dăm bữa nửa tháng mới về!". 

Bố tôi chào ông béo và mừng vì qua thái độ của ông 
ta, ông đoán chắc giâm đốc Vương có ö nhà, 

Bố tôi không biết hút thuốc, nhưng ông vẫn ra quần 
nhỏ đầu cổng mua một bao Song Hi đỏ nhét vào túi áo 
rồi bước vào phòng văn thư, ö đó có một ông gầy gầy. 
Trông mặt ông ta nặng chịch. Bố tôi ngọt ngào chào hỏi, 
gọi là ông anh, rồi xin ngụm nước để uống. 

Nghe chào hỏi ông ta xem chừng có vẻ cỏi mỏ hơn, 
gật đầu. Bố tôi vốn không uống nước trắng, nhưng lần 
này lại mừng rõ ngửa cổ giả vò làm hai ngụm, sau đó cảm 
ơn. Ông lại còn khen ông kia là người tốt bụng. Sắc mặt 
ông ta tươi tỉnh lên. mời bố tôi ngồi. Bố tôi khẽ hỏi ông 
ta xem liệu có hút thuốc được không, ông ta bảo không 
chỉ không được hút mà còn không được mang thuốc vào 
nhà máy nữa. Bố tôi liền rút bao Song Hi ra ném cho ông 
ta, bảo chả có chỗ nào để cất, ông anh đem về nhà mà 


hút! Sắc mặt ông ta càng tươi tỉnh từ chối lấy lệ rồi cũng 
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nhận. Hai người ngồi chuyện phiếm với nhau. 

Chuyện nọ rọ chuyện kia, ông cán bộ vui miệng nói 
địa chỉ của nhà giám đốc, nói xong ông ta chợt giật mình 
bảo bố tôi đừng nói với ai là chính miệng ông phát ra, 
bởi ông giám đốc đã đặn không được tiết lộ địa chỉ của 
ông cho những người đến mua phân bón, sợ họ hò nhau 
kéo đến, vừa mất an toàn mà người nhà cũng chịu ảnh 
hưỏng. 

Ông cán bộ gày gò kia còn bảo, nhà giám đốc chẳng 
thiếu thứ gì, nhưng người đến biếu quà vẫn cú ấn vào bất 
chấp cần hay không, làm cho giám đốc bực mình đem nào 
gạo, đậu, đầu... đến cho nhà ăn của nhà máy mấy lần, lại 
còn được tiếng tốt là không tham của biếu xén. 

Bố tôi thỏ phào một hoi, lập tức quyết định chưa biếu 
gạo vội, trước hết hãy tìm đến nhà giám đốc rồi tùy cö 
ứng biến. 


\ 


Đó là ngôi nhà đứng biệt lập với một chiếc cổng duy 
nhất. Búc tường bao quanh cao hơn hai mét, chiếc cổng 
lớn bằng sắt đen sì. Cha tôi không gõ của, cũng không 
bước vào nhà, ông ngồi xuống phiến đá bên cánh cổng 
sắt, những tỉa nắng chói gắt chiếu thẳng vào mặt ông. Mồ 
hôi chảy đầm thành những dòng nhỏ bò xuống cổ đọng 
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thành một vũng nhỏ trước úc vậy mà ông vẫn không quan 
tâm. Ông đang thực hiện kiểu ngoại giao đặc biệt. 

Qua người kia bố tôi biết, nhà giám đốc Vương chỉ có 
một bà mẹ già hơn 70 tuổi. Bà cụ người nguyên tắc, rất 
thích tình cảm chân chất mộc mạc của nông dân, cha tôi 
phói mình dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt làm vẻ chất 
phác, chính là muốn thể hiện sự chân chất của mình nhằm 
lấy được sự đồng tình của bà cụ. Bà lão ra đến lần thú 
hai, quả nhiên đã chú ý tói cha tôi. Bà hỏi cha tôi làm gì, 
ông liền kể cảnh đói phân của làng xóm ra sao, ông còn 
kể tường tận việc nông dân tranh cướp phân bón đến nỗi 
bị thương như thế nào. 

- Có người suýt bị đập võ sọ như đập chó ấy! - Ông 
kể. 

Bà cụ biết tình hình căng thẳng đến thế nào qua câu 
chuyện nặng giọng nông dân của người khách này nên 
sinh lòng trắc ẩn, để cho cha tôi vào nhà chò. Ông ngồi 
ngay dưới bóng râm của ngôi nhà, nói chuyện vói bà cụ 
về những khó khăn của người nông dân. 

Một lát sau, một thằng bé chừng 12, 14 tuổi mắt to, 
mày rậm, thân hình gày yếu trông như có bệnh chạy về. 
Cha tôi biết bà nội bao giò cũng cưng cháu đích tôn, liền 
vồ vập khen ngợi thằng bé, nào là cậu này lớn lên sẽ đàng 
hoàng khỏe mạnh, có tướng quí nhân. Nào ngồ bà cụ thỏ 
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dài, bảo rằng thằng cháu mắc chứng động kinh, mỗi lần 
lên cón. người cơ quắp. Nhà đã dưa đi chữa ö nhiều bệnh 
viện nhưng đều vô hiệu, ai cũng buồn rầu lo lắng. 

Thằng bé gào lên đòi ăn cơm. bà cụ lật đật đứng lên 
đi nấu; cha tôi cũng rút lui, lại ra ngồi trước của. 

Bệnh động kinh là chuyên buôn của nhà họ Vương, 
cha tôi đã biết rồi! Ông thấy mùng hơn cả khi mẹ sinh ra 
tôi nên tim cứ đập thình thịch. Ông trời cao dường như 
cũng thông cảm với lòng người, nên thu bót những lưỡi 
lửa lại và đẩy bóng râm của của một cây lớn đến chỗ cha 
tôi, còn nhè nhẹ thổi đến làn gió mát. 

Mũi sói! Trong óc ông chọt bật ra ý nghĩ tuyệt vời ấy. 
Nó làm sáng ngời đôi mắt ông, sáng ngồi mọi cảnh vật 
xung quanh. 

Dúng lúc ấy một người đàn ông dáng thấp béo xăm 
xăm bước vào cánh cổng sắt, cha tôi ngập ngừng rồi cũng 
bước theo, ông nghe tiếng bà cụ nhỏ to gì đó với người 
ấy, ông không đám mạo muội bước vào, bèn đúng ngoài 
dãng hắng. Bà cụ bước ra; cha tôi không hỏi giám đốc mà 
nói với bà: 

- Bệnh của cháu bà chữa được! 

. Chữa được ư? - Bà lão mùng rõ như bắt được của 
quý. 
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- Cháu có môn thuốc gia truyền đạc biệi! 

- Thuốc gì? 

- Loại này không được tiết lộ ra ngoài - Cha tôi nói vẻ 
bí mật. 

Người đàn ông nghe tiếng bèn từ trong nhà đi ra, quan 
sát cha tôi. 

Bà cụ hỏi về phương thuốc gia truyền. Cha tôi chậm 
rãi đáp: 

- Người ỏ thành phố như cụ kiếm được cái mũi sói cũng 
khó như tìm vàng vậy, ö chỗ cháu thì thứ ấy chả hiếm. 
Năm ngoái vào núi cháu bắt được một con. Thịt sói không 
ngon, nhạt hoét. nhưng mũi nó ăn ngon ra phết, chả kém 
mũi chó là bao. Ấy, cái món này chữa được bệnh động 
kinh đấy! 

Môn thuốc ấy là cha tôi nghe ông tôi bảo. 

Thế là mũi sói trỏ thành mơ ước của nhà giám đốc 
Vương. 

Cha tôi hứa bảy ngày nữa sẽ đem tới. 

Ông rút lá thư của phó chủ tịch huyện ra đưa cho giám 
đốc nhờ giúp đõ, và lại kể một lượt cành nông dân cướp 
phân bón: "Có người suýt bị đập võ sọ như đập óc chó!", 
giọng như khóc. Giám đốc Vương nghĩ một giây, duyệt 
luôn 50 tấn. Cha tôi kêu ít. Ông ta cười: 
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- Nói thật với anh, hôm nay ký cho anh chừng này là 
khoản lớn nhất mà tôi đã duyệt trong tháng này đấy! Tôi 
và ông Lý vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Anh hãy cho chỏ 
50 tấn này vẻ trước. Tuần sau quay lại, tôi sẽ giải quyết 
thêm 100 tấn nữa. Nhung phải nói cho rõ ràng là tôi nể 
ông Lý, hón nữa cúng biết là mỗi lần anh đến được đây 
không phải dễ dàng gì, bà con nông dân đều đang đỏ mắt, 
chờ anh, chứ không phải vì cái mũi con sói đâu nhé! 

Cha tôi đáp: "Đúng đúng, thưa giám đốc, ông không 
chỉ biết lo cái lo của dân, biết giúp cái mà dân cần. Tôi 
sẽ thay bà con đi tìm nó cho ông”. 


IH 


Thông báo khẩn của xã: "Trong ba ngày, ai đưa đến 
một chiếc mũi sói sẽ được ưu tiên cấp cho một tấn phân 
hóa học". Lời kêu gọi khẩn cấp và tha thiết của cha tôi 
vang vang khắp hơn 50 làng trong xã. 

Bà con nông dân xôn xao. Ai có sức đều vác súng săn, 
súng kíp, dụng cụ săn bất vào núi Thái Bình tìm sói. Ai 
không đi được thì ngồi nhà than vân: Tại sao xã lại có 
quyết định vô lối thế! "Ó đâu ra cái lý đổi mũi sói lấy 
phân? Không thể để cho ông lãnh đạo nào làm trò đùa 
này được. Định lấy mõm sói làm cái gì đây?". Sói như hiểu 
người. Nghe tiếng hò hét ầm ï, để bảo vệ cái mũi và tính 
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mệnh của mình, chúng đã láng lặng chuồn hết từ núi Thái 
Bình về hang ổ của mình. Đó là chốn bí mật mà con người 
không hề biết đến. Tất cả những người đi săn ở núi Thái 
Bình đều tay không trỏ về. Dến tận chiều ngày thứ ba 
vẫn chẳng thấy ai mang mũi sói đến. Cha tôi gào loa khản 
hết cả giọng. 

Sớm mø hôm sau, cha tôi chìm lim trong cơn say, nhưng 
tiếng reo của anh liên lạc xã đã xốc cha tôi khỏi giường. 
- Mũi sói! Mũi sói! Có người mang múi sói đến rồi 

Cha tôi nhìn thấy ông Lưu, chủ tiệm com trên phố cầm 
một vật đen đcn, máu me nhoe nhoét, ông gió tay đón 
lấy. nuốc mắt suýt trào ra, ông đưa lên môi hôn. giống y 
như hôn tôi lúc mới sinh ra. 

Các cán bộ xã đều vô cùng mừng rõ như vợ mình vừa 
sinh con trai. Trong lúc mừng vui ấy, ai nấy đều ngắm 
nghía nâng niu chiếc mũi sói. Cha tôi bỗng sững người: 
"Ô, mũi sói phải nhọn, sao cái này lại vuông vức, tròn trịa 
thế? Trông giống mũi chó thế?". 

Mặt ông Lưu bống chốc đỏ lựng. Cha tôi trừng mắt 
hỏi: 

- Cuối cùng nó là cái mũi đếch gì vậy? 

Lưu lúng túng trong miệng: 


- Là... mũi chó! Tôi tưởng, cái này cũng không khác 
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múi sói là baol 

- Mẹ kiếp, ông đúng là đồ vô tích sự! Lại còn dám đến 
đây lừa đảo nữa có à! - Cha tôi quá thất vọng, túc nghẹn, 
vung ty cho lão Lưu một quả đấm. Bộ mặt đỏ bùng của 
lão thoát biến sắc. 

Anh Lý liên lạc can cha tôi, bảo không kiếm được mũi 
sói thì lấy tạm mũi chó thay vào, bao giồ lấy được phân 
về hãy tính sau. Cha tôi mắng cho anh ta một trận: "Mày 
đã trỏ thành lừa lọc như thế từ bao giò vậy? Việc này mà 
còn di lừa người ta được sao? Chúng ta không thể buôn 
bán bằng dao búa được! Hơn nữa làm gì thì cũng phải có 
lương tâm nữa chứ". 


IV 


Cha tôi cùng anh Lý vào rừng săn sói! 

Suốt cả một buổi sáng đến bóng dáng con thỏ cũng 
không thấy. 

Do uống nước suốt nên anh Lý bị đau bụng, anh ôm 
bụng quần quại trên mặt đất, rên hù hù. Cha tôi thỏ dài, 
đành gửi anh Lý vào nghỉ ö một làng gần đó rồi một mình 
khoác khẩu súng bộ binh bán tụ động vào rừng. 

Vùng núi Thái Bình, nhiều cây tràu và song tủ diệp 


rậm rạp. Gió nổi, rừng cây ào ạt như biển sóng. Vài con 
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qua den bay lượn trên trơi, kêu lên những tiếng cô tịch 
thê lương. Cha tôi luồn lách trong rừng, vai và chân bị 
nhiều vết cứa, mồ hôi ròng ròng chảy xuống, nhức nhối 
như có tên găm vào thịt, lần theo huyết mạch xuyên vào 
trong tim, 

Mồ hôi bốc phừng phừng trên đầu. bụng kêu òng ọc. 
Cha tôi cú tưởng tượng như đang có bát mì hay chiếc bánh 
báo Ö trước mặt. 

Trong một bị cây, gai góc thấp tè, cha tôi tìm thấy bái 
phân sói. Đối với cha tôi lúc bấy giò phân sói còn quí hơn 
cả mì lần bánh, ông mừng rõ, vốc lên một nắm ngửi rồi 
miết vụt ra và kết luận rằng bãi phân sói này mới chỉ có 
nội ngày hôm nay. Cha tôi mừng cuống lên quên cả đói 
khát, ông tìm kiếm tứ phía, cuối cùng cũng thấy vết chân 
sói. Lần theo dấu lúc còn lúc mất, vượt qua bao hẻm bao 
quèn, cha tôi cũng không nhó nữa; nhưng ông biết rằng 
ông đang ở chỗ mà chưa một ai bước chân tới. Cha tôi 
đã tìm được hang sói. 

Nó lọt phía sau tảng đá đen dưới một vách núi đốc 
cao. Miệng hang đen ngòm trông như miệng đá đang há 
hốc. Cha tôi giương súng lên nhằm thẳng vào miệng hang, 
rồi ông khế ném một hòn đá vào đó. chò cho sói VỌI Ta 
thì bắn. Không thấy động tĩnh gì, ông bấm đèn pin chàm 
chậm đi vào, lia đèn khắp động. Chỉ thấy một đám xương 
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trắng hếu, một đám lông, giữa một búi cỏ lón có mấy vật 
gì nho nhỏ lông dày, giương những đôi mắt xanh lét sợ 
hãi nhìn ánh đèn. 

Cha tôi vội lùi ra. nấp vào một bụi cây sau tảng đá. 
Bọn sói con đang ở đó, sói mẹ có thể vê bất thần lúc nào. 
Cha tôi lại có một mình, giữa đêm khuya săn sói. Vì một 
chơi một, nên có phần hơi lo. Ông lần lấy bình rượu, uống 
ừng ực sạch tron. Cha tôi thường mượn rượu lấy can đảm. 

Một trận gió đêm thổi qua, cả cánh rùng reo à à, lắng 
nghe giống như tiếng hò reo của hàng ngàn người, như 
tiếng mách bảo nỗi gian lao của người làm ruộng. Trước 
mất cha hiện lên cảnh ông trẻ tôi quy ngã. Ông tôi 77 
tuổi, hôm ấy chống gậy đi bộ hơn hai chục cây số lên 
huyện tìm cha tôi, vừa bước vào cửa ông quy luôn, ông 
bảo nhận trách nhiệm của hón ba trăm hộ trong làng đến 
xin cha tôi mau mau mua phân bón cúu lúa. 

Cha tôi đõ ông lên và khóc, hứa rằng nếu không mang 
được phân về sẽ xin trả lại chức chủ tịch xã, trỏ về làng 
nhận tội với bà con cô bác. Nghĩ đến đây, đôi mắt cha tôi 
đẫm lệ. 

Bỗng nghe có tiếng động. Một bóng đen tiếng về hang, 
đừng lại trước của, rồi ngoái dầu lại dò xét. Trong màn 
đêm đen thẩm hiện lên luông sáng xanh lè trông như mắt 
ma. 
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Không chậm trễ, cha tôi nhằm thẳng vào luồng sáng 
bấn liền năm phát. 

Luồng sáng xanh từ từ tất lim. Cha tôi bấm đèn, tiến 
lên. Đúng là một con sói lón. Miệng nó còn cắn chặt con 
thỏ. Viên đạn bắn trúng óc, con sói loạng choạng vài bước, 
cặp mắt tuyệt vọng của nó còn nhìn cha tôi một lúc rồi 
mới khép lại. 

Cha tôi đặt súng sang bên, bấm đèn soi vào đầu sói, 
ông rút con đao găm trong thất lưng ra chuẩn bị cắt lấy 
mũi nó. 

Vào đúng khoảnh khắc ấy, một luồng gió lạnh từ bên 
hông sạt đến. Con dao găm chưa kịp rút hẳn ra, thì một 
con sói khác đã vồ lấy ông, nhe hàm răng thối hoắc đóp 
vào mũi ông. Theo phản xạ, cha tôi dùng đôi tay bóp chặt 
cổ con sói và đúng thẳng dậy. Con sói cấn chặt hàm lại, 
cũng đúng thằng lên bằng hai chân sau, trong miệng nó 
là cái mũi đầm đìa máu của cha tôi, nhưng nó không nuốt 
trôi được bởi cổ họng nó đang bị đôi tay cúng như thép 
của cha tôi kẹp chặi. 


Đôi mắt tàn độc của con sói tròng trọc nhìn cha tôi, 


cặp mắt giận dữ của ông bốc lửa, chiếu thắng vào mặt, 
vào chiếc mũi đen, nhọn của nó. 

Trong đêm đen, đôi chân sau con sói phìm chặt, đôi 
cánh tay của cha tôi cũng ghì chặt, cả hai giằng co nhau, 
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trong tu thế như là dang nhảy diệu vũ quốc tế. 

Sau này cha tôi bảo, cả đời chỉ có môi một lần ông 
nhảy điệu vũ. chính là lần này. 

Ông kể, lúc ấy chỉ còn nhớ toàn bộ trí não và khuôn 
mật tê dại đi. căng rát và có một đòng nước sền sệt chảy 
vào miệng. Ông phun vào giữa mặt con sói. Luông sáng 
xanh nhay nháy. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu 
ông: "Mình chết hoặc nó chết". Cha tôi dôn hết súc lực 
lên đôi tay, vừa ra súc xiết chặt, vừa la hét. Con sói cũng 
muốn gào. nhưng gào không ra tiếng. Thực ra tiếng la hét 
của ông cũng không to hơn tiếng rít của con sói là bao. 

Cuối cùng cha tôi đè được nó xuống đất. Chân nó giấy, 
đạp, móng vuốt nó cào cào vào chân, vào người ông. móc 
rách thịt làm máu chảy ròng ròng. Cha tôi bất chấp. hai 
cánh tay vẫn khoá chặt, bất động. 

Không biết bao lâu, ông mới nhận ra rằng luồng sáng 
xanh kia đã tắt Những móng vuốt cào xé thân mình cũng 
thôi không găm vào mình nữa. Cái thân dầy lông ấy biến 
thành một đống mềm nhũn. Cha tôi buông hai tay ra và 
cũng đổ gục luôn bên xác sói. Sáng hôm sau, chú Lý liên 
lạc cùng bà con tìm thấy cha tôi, khiêng ông trỏ về. 

Bệnh của con trai giám đốc Vương khỏi hay không tôi 


không biết, có điều cả xã đã có phân để bón ruộng là điều 


355 


356 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


có thục. Năm ấy toàn xã thu hoạch được một vụ mùa bội 
thu. Trong hội nghị khen thưởng toàn xã có tên cha tôi. 
Nhưng ai nói thế nào mẹ tôi cũng không cho cha đi dự. 
Bà ôm vai cha mà khóc: "Người ngọm như thế này...". 


TRINH BẢO địch 


TRẦM LẶNG 


ƯU PHƯỢNG VÍ 


TRÂM LẶNG 


N” 26 tuổi, chị Mai sinh ra Cách. Cách là đứa trẻ 
không biết khóc. Ngoài lúc bú sữa ra, nó chỉ tròn 
xoe đôi mất rất sáng ra mà nhìn thế giói mới với 
một bộ dạng rất hiểu biết và thật đáng yêu. Đến khi hon 
một tuổi, những đứa trẻ khác đêu bập bẹ a a... tập nói, 
nhưng Cách vẫn im bặt. Hai vợ chồng chị Mai lúc ấy mới 
cảm thấy có điều gì khác lạ. Đến khi thằng bé lớn chút 
nữa thì mới hoàn toàn hiểu ra: "Cách là một đứa trẻ câm”. 
Chỉ trừ có mùa đông, còn thì ngày nào chị Mai cũng 
đưa con đến nhà bố mẹ chồng. Chị cùng chồng suốt ngày 
làm việc ngoài đồng. tối đến mới đón con về. Không 
bao giò chị để chồng đưa đón con. Cú nấu cơm xong, tròi 
đất cũng sẩm sầm tối là chị vội vã đi. Men theo con đường 
thôn chị đi về hướng tây, đến một chỗ nhất định chị dùng 
lại ngó quanh quất mọi bề. Khi thấy không có ai theo dối, 
chị vội rẽ quặt vào con hẻm vắng vẻ và cú thế đi về phía. 
bắc làng. Ra khỏi làng thì gặp một cánh đồng ngô rộng 
và tối đen. Mai mò mẫm từng bước len vào ruộng ngô. 


Mội người đàn ông đã ð đó tự bao giỏ, lập túc ôm choàng 
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lấy chị. Đó chính là Phúc Hạo. người tình của Mai. Hai 
người âm thầm hẹn hò nhau ö đây, vội vã làm những việc 
cần làm rồi họ chia tay nhau. Mai lại vào làng để đón con 
về. 

Cũng có khi hai người hẹn nhau cả vào ban ngày khi 
mà tối hôm trước họ có việc không gặp được nhau. 

Thường thì ăn cơm trưa xong, Mai xách chiếc làn đi. 
Ấy là lúc nắng nôi nhất trong ngày. Ngoài đồng thật vắng 
vẻ, Mai vừa nhặt nhạnh mấy ngọn rau tập tàng vừa men 
dần ra xa. Chị biết cứ ra được đến ruộng ngô thì thế nào 
cũng gặp Phúc Hạo. Ban ngày họ gặp nhau cũng thật đàng 
hoàng bởi ánh mặt trời thiêu đốt tạo cho họ một cái có 
để cùng ghé chung vào cũng mang lại cho hai người một 
cảm xúc chân thực, đồng thời bù đắp cho sự vôi vã chiều 
hôm. Chị có thể ngắm kỹ càng khuôn mặt của Phúc Hạo 
mà đẹp để sáng sủa hơn biết bao nhiêu gương mặt thô 
ráp của chông mình, có thể nói với nhau biết bao điều âu 
yếm và ngay cả làm việc đó cũng có thể rộng đài thời gian 
hơn biết bao nhiêu. 

Ngày tháng cú thế mà trôi. Vội vã mà đều đặn nếu như 
chẳng phải ngày sinh nhật của bé Cách xảy ra chuyện thì 
chuỗi ngày ấy của Mai vẫn tiếp tục qua đi. 

Buổi tối hôm sinh nhật Cách, như lệ thường chị đến 
nhà bố mẹ chông đón con. Chồng chị đang cúi lom khom 
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trước cửa chuồng lợn cho lũ lợn bột ăn, anh chẳng nói 
năng gì. Mai đi rồi, Tôn Đúc chợt nhó là sinh nhật con, 
phải đến nhà bố mẹ để bàn bạc, anh liên đóng cửa và đi 
theo vợ. Trời chưa tối hản, Tôn Đức thấy cái bóng loang 
loáng màu tím của vợ trông rất là quái, nhưng anh cũng 
chẳng nói năng gì cú lắng lặng mà đi. Anh nông dân quen 
cày cấy này mùa hè thích đi chân đất, nên chị vợ đi trước 
không nghe tiếng bước chân. Lúc tới chỗ rẽ, chị cũng quá 
sở ý. không ngoái trỏ lại xem mà rẽ ngay vào lối hẻm. 
Tôn Đức hết súc ngạc nhiên liền lắng lặng bám theo. Mãi 
cho đến khi ra khỏi làng Mai vẫn không phát hiện ra 
chồng. 

Sụ việc thế là võ lỏi 

Tôn Đức không phải là người ác. Biết chuyện nhung 
anh không đối xử thô bạo với vợ. Anh lôi Phúc Hạo ra 
mé vắng vẻ ngoài đồng dần cho một trận, đó là cách mà 
đàn ông làng thường giải quyết đối với loại sự việc này. 
Đối với con người bé nhỏ mỏng manh như Tôn Đúc lại 
càng là một việc tượng trưng cho sự báo hận. Bói anh 
không định li hôn, lại càng không muốn làm to chuyện. 
Ngược lại, nhân chuyện này Mai đề nghị ly hôn. Tôn Đúc 
không chấp thuận. Anh không thể để Mai ra di, cũng 
không thể bỏ thằng bé. Cách là con trai anh, không phải 
con Phúc Hạo, điều này anh chắc chắn. Sau khi có.chuyện, 
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anh ngẫm nghĩ kỹ, anh nhó hồi anh và Mai cưới nhau. 
Phúc Hạo theo đội xây dựng của làng vào thành phó làm 
việc. Người đàn ông ấy trỏ về đã có Cách rồi. Hơn nữa 
trông thằng bé rất giống anh. Cặp mắt nhỏ. môi dày, tính 
nết cũng hao hao. Chỉ có mỗi điều anh nói được còn thằng 
bé thì câm và cũng vì thế anh rất yêu nó. Mỗi khi ra chọ 
bao giờ anh cũng mua thứ quà ngon lành nào đó cho con, 
lúc di làm ruộng cũng không quên ngắt mấy chùm quả ăn 
được ngoài đồng mang về. Thằng bé không nói được nhưng 
mỗi khí ăn thứ gì ngon miệng bao giò nó cũng giø đôi tay 
bé nhỏ lên vuốt má bố mãi. 

Cuộc ly hôn không thành. Ngày tháng cứ thế qua đi. 
Thằng bé vẫn thế. Ban ngày ở với ông bà nội, tối được 
đón về nhà. Ngày lại ngày trôi qua. Có một điều khác 
trước là người đón nó không phải mẹ mà là bố. Cuộc sống 
gia đình được anh sắp xếp lại, ngoài việc không để Mai 
đón con, anh còn không cho vợ đi hái rau trưa nữa. Tôn 
Đúc tụ mình di làm cái việc dành cho đàn bà ấy. Anh để 
mắt đến từng hành động của vọ, tìm cách xóa mọi cø hội 
khiến Mai có thể gặp Phúc Hạo. Sự nỗ lực ấy đã dem lại 
hiệu quả trong cả một thời gian dài. Anh cảm thấy làm 
thế là đúng. Dù có vất vả tí chút về mặt này thì lại yên 
tâm mặt khác. Đằng nào cũng thế. 


Cánh đồng thật lộng gió. Ngô đã thu hoạch rồi. lúa bắt 
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đầu gieo. Tiếp theo là cuốc đất trồng dưa và lạc. Phải cày 
_ cấy, gieo hạt. Ngoài việc nhà ra, Tôn Đức còn phải giúp 
cha mẹ. Anh là con độc đỉnh nên phải có trách nhiệm với 
gia đình. Điều ấy khiến anh rất vất vả. Suốt ngày bù đầu 
ngoài ruộng. Anh là một nông dân cần mẫn. khỏe mạnh, 
người thì thấp bé mà đẩy chiếc xe đầy mạ nom như một 
tòa nhà di động. Nhìn từ phía trước thì chẳng biến người 
đứng chỗ nào. Nhà không nuỏi trâu bò nên Tôn Đúc phải 
tự mình kéo cày, Mai đi sau đắt cày. Người làng trông 
cảnh chông kéo vợ cày ai cũng thấy cặp vọ chông này thật 
là hạnh phúc. giả sử như có ai bảo không phải thì chính 
đó là vợ chồng họ nói. 

Mai không quên được Phúc Hạo, chị biết Phúc Hạo 
cũng không thể quên chị. 

Bề ngoài chị có vẻ tuân phục sự giám sát của Tôn Đức, 
nhưng sự căm hận trong lòng đối với chồng ngày càng 
tăng. Chị cũng biết dư luận không chấp nhận sự tu tình 
của chị và Phúc Hạo. Ở làng quê chị, cái loại chuyện này 
bị coi như tội hình giết người đốt nhà. Nhung vẫn không 
đừng được, bất luận ban ngày đi cày ruộng hay ban đêm 
ngủ với nhau, chị đều nghĩ tới Phúc Hạo, nhó đến những 
giò phút khoái lạc khi hai người ö bên nhau. Chị tính toán 
xem làm cách nào để gặp lại nhau bàn chuyện sau này. 
Phúc Hạo chính là người đàn ông đầu tiên của chị. Chị 
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không lấy được anh bỏi cha chị kiên quyết phản đối. Cha 
chị nói Phúc Hạo là người không trông cậy được và ông 
cú khăng khăng bảo thủ ý mình. Đến giồ chị vẫn không 
hiểu tại sao cha lại nghĩ thế. Cha chị cấm chỉ Phúc Hạo 
nhung lại tạo điều kiện cho Tón Đức. Ông bảo Tòn Dức 
chân thật và muốn chỉ lấy Tên Đức. Tất cả mọi người 
trong nhà trù bà chị lấy chỏng làng bên đều đồng tình vói 
cha. Ai cũng khuyên nhủ chỉ nên cưới Tôn Đức chất phác. 
Quả thục khí ấy chị cũng không hiểu. Chất phác thật thà 
là cái gì? Liệu có giống như xâu cá khô treo trên góc bếp 
không. Cha chị suốt đời chỉ khen cá khô hun khói là món 
trôi cöm nhất, cả nhà cũng đều công nhận như vậy. 
Mông 8 tháng 9 là ngày phiên chợ Long Tuyền. Mai 
đã chờ dợi ngày này từ rất lâu rồi. Hôm ấy Tôn Đức sẽ 
đi chọ để bán lọn giống và mua bán một số thứ đồ dùng 
khác. Mai định tranh thủ thời có ấy sẽ tìm gặp Phúc Hạo. 
Sóm hôm ấy Tôn Đức gửi con về liền vỗ cho đàn lợn 
giống đây bụng. Đó là một việc mà người bán lợn nào 
cũng biết cần phải làm vì nó làm cho lũ lọn nặng thêm 
chút ít. Sau đó Tôn Đúc bắt lọn cho vào hai cái sọt xe và 
lên đường. Ö trong vườn Mai nghềnh tai lăng nghe tiếng 
kêu của đàn lọn và đoán xem Tôn Đức đã đi đến đâu. 
Mãi khi tiếng kêu nhỏ đần và mất hẳn, Mai thỏ phào như 


trút được gánh nặng. chị khóa của lại rồi vội vã chạy ra 
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ngoài làng. Chị đi tìm Phúc Hạo, chị biết chỗ mấy mảnh 
đất nhà Phúc Hạo và cũng biết tìm được anh ö đâu. Để 
tránh sự nhòm ngó của mọi người, chị không đi theo con 
đường làng. Cánh đồng lấp xắp nưóc như vừa có trận mưa 
nhỏ. Dép và quần mau chóng ướt súng, bám đầu cỏ may 
và bùn đất. Vầng mặt trời rạng rð đang từ đấy núi phía 
đông ló ra. Loáng thoáng một vài người nông dân đang 
lúi húi trên đồng không gian thật tĩnh lặng. Mai khéo léo 
luồn lách qua đám người. Lúc chị men bồ ruộng. có lúc 
dẫm lên cả rau màu. Có ai nhìn thấy chị thì cũng không 
thấy có vẻ gì khác thường. Mai đã ra đến cánh đồng ven 
sông. Đây là con đường duy nhất xuyên qua làng. Mùa hạ 
đến, người lớn trẻ con trong làng đều ra đây tắm rửa kỳ 
co cho sạch sẽ những dø bẩn sau một năm trời. Trên bỏ 
sông có mấy cây bạch dương lớn đứng sừng sững. Những 
chiếc lá cõ bàn tay lác đác rụng xuống. Có chiếc. gió thổi 
tới xuống đòng sông và chầm chậm trôi như một chiếc 
thuyền. Bây giò đã qua mùa nước, chỉ còn lại một dòng 
nước nhỏ, trong vắt. Mai tụt xuống mép sông chậm rãi 
bước ra chỗ đồng nước chảy mềm mại. Chị ngần ngừ một 
chút rồi cú để nguyên cả dép lội xuống. Nước sông mắt 
quá, thật dễ chịu biết bao. Lội qua sông rồi. chị vội tro 
lên bò sông. Bất chọt chị ngó người ra: Bé Cách, lại cả 
bà nội nữa. Lúc ấy chị mới chọt nhận ra nhà ông bà nội 


cũng có một mảnh đất ö đây. Chị lại càng không nghí là 
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thằng bé cũng lội ra đây. Mai nấp vội sau một ĐỐC cây, 
phân vân không hiểu vừa rồi thằng bé có nhìn thấy chị 
không. Thằng bé bị câm nhưng bù lại có đôi mất rất tỉnh. ' 
Chị lắng lặng dòm về phía thằng bé. Nó vẫn dứng yên đó 
ngóng. Trông như một con cún nhỏ. Chị vừa xót thằng bé 
vừa hiểu rằng không thể để con níu chân vào lúc này. Chị 
nhất dịnh phải gặp được Phúc Hạo, cùng anh tính toán 
việc sau này. Không biết nên thế nào thì phải. Chị ngồi 
yên chờ, cho đến khi thằng bé thói không ngóng ra sông 
nữa mới vội chui vào một bãi ngô ven đê. Mãi cho đến 
lúc này tim chị vẫn còn đập thình thịch. Chị cũng không 
tin làm sao thằng bé con mình dút ruột đẻ ra lại làm mình 
hãi thế. Vượt qua bãi ngô lút đầu, chị lại men theo bồ 
ruộng lạc đến một bồ ruộng đầy cỏ, xanh ươm. Lại qua 
một ruộng ngô nữa, chị đã nhìn thấy Phúc Hạo đang đúng 
giữa vùng nắng. Lưỡi hái trong tay anh vung lên, sáng 
loáng, như ngọn đèn treo trên không. Chị chợt thấy cảm 
động, cổ họng như tắc nghẹn. Phúc Hạo vẫn chưa thấy 
Mai, chị nhìn anh một lát và biết rằng mình phải tiến lên 
phía trước, cho đến khí nào Phúc Hạo nhận ra. Chị đã 
nhìn thấy ruộng ngô ỏ phía trước. Đám ngô mới to chắc 
và um tùm làm sao... 

Cả sáng nay Mai ð trong trạng thái căng thẳng. Chị và 
Phúc Hạo ö bên nhau không lâu. Cả hai đều biết đấy 
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không phải là lúc kể lể anh anh em em. Bàn xong chuyện 
đại sự, Mai lập tức tiến hành. Dầu tiên Mai đến nhà chị 
gái. Ra khỏi nhà chị, Mai rẽ vào một hiệu thuốc thị trấn 
mua ít đậu. "Đàn ông khỏe đến mấy cũng không chịu nổi 
8 viên này". Bà chị gái khẳng định. Tôn Đức chẳng phải 
là người đàn ông khỏe mạnh, nhất định bị. Biết là mọc 
sừng mà vấn không chịu bỏ vợ thì nhất định chẳng phải 
là người đàn ông tỐI. 

Khi Mai về đến nhà thì đã trưa rồi. Mặt trời đã treo 
cao trên đầu. Lũ chó, gà đều trốn vào bóng cây mát. Tôn 
Đức vẫn chưa đi chợ về, nhưng có lẽ cũng sắp về. Mai 
vội vã lấy cối ra nghiền nát mấy viên thuốc, rắc vào bột 
rồi đem nhào kỹ. Trong lòng chị tràn đầy khủng hoảng. 
Dù cho với Tôn Đức, với chị hay Phúc Hạo thì hôm nay 
thật là một ngày đáng sợ. Chị hiểu rõ điều đó. Mai đã 
quyết không sống cùng Tôn Đức nữa mà sẽ đi với Phúc 
Hạo. Chị không cưới Phúc Hạo mà Phúc Hạo cũng không 
thể lấy vợ người khác. Mà dù có trâm anh thế phiệt cũng 
chẳng thèm. Đó là điều mà hai người đã rô ràng và đã đi 
đến quyết định. Không còn cách nào khác. Đúng thế, 
không còn. Đây sẽ là bữa com cuối cùng của Tôn Đúc. 
Anh vốn thích ăn mì sợi. Cho anh ấy một bữa thật thoả 
mãn. Ngày thường nhiều việc, rất ít khi Mai cán mì sọi. 
Chỉ nấu nướng qua loa. Mà Tôn Đúc cũng không khó, có 
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gì anh ăn nấy. Cũng có khi đang ăn anh nói: "Đồ ngon 
mà khỏng biết cách làm thì thúc ăn cũng chẳng ra gì!". 
Anh cho là chả có món nào ngon hơn mì sợi nấu, cũng 
như cá khô của bế mẹ vậy, cán xong mì, chị ra vườn trẩy 
ít đậu, ngất thêm mấy ngọn rau thơm. tròi đã ngả bóng. 
Tôn Đức vẫn chưa về. 

Mãi hơn hai giồ chiều Tôn Đức mói về. Chiếc xe chất 
đầy rau lợn, anh nhặt nhạnh khi về nhà. Lúc ấy Mai mói 
chọt nhó đã quên phất cho con lợn nái vừa mất cả đàn 
con ăn mà cũng chẳng nghe thấy tiếng rít của nó. Còn 
Tôn Đúc thì bảo vừa vào dến làng đã nghe rõ tiếng rít 
hộc của lọn nhà, anh bảo tiếng nó kêu thật thảm. Mai 
cũng chẳng nghĩ xem thế nào, chị cú chúi vào việc nấu 
mì. Nồi mì bốc hỏi ngun ngút. Vẫn như mọi khi, Tôn Đúc 
quì bên chuồng lọn xem con lon mẹ kêu tít, anh bảo ð 
trên chợ có treo tấm biển đề là có trường học dành cho 
trẻ câm điếc, nghe người ta bảo là sẽ nhận trẻ từ 6 tuổi 
trỏ lên. Anh định khi bé Cách 6 tuổi sẽ cho con lên đó 
học. Mai cũng ừ hữ. Mì đã nấu xong Tôn Đúc dọn mâm 
bát ra giữa nhà, sắp đũa bát ngồi chờ ăn com. Anh kể cho 
vợ nghe, người mua lọn đặt trưóc lứa lợn sau, mặc cả giá 
rồi. bây giờ phải tranh thủ lấy giống tiếp. Mai cũng đồng 
ý. Ngẫm nghi một lúc Tôn Đúc bảo, lứa bột này được hơn 


ba trăm đồng chăn nuôi ấy có lãi lắm. Sang năm ta trồng 
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thêm ít dưa nữa để lấy rau nuôi hai con nái. Mai múc cho 
chồng bát mì, đặt xuống mâm. Nhìn thấy mì sợi mắt Tôn 
Đúc sáng lên. Mai mời chồng ăn, Tôn Đức bảo vợ ăn cùng 
nhưng Mai nói đã ăn rôi. Tôn Đúc cầm bát lên ăn ngấu 
nghiến, làm một chập ba tô. Mai giục ăn thêm Tôn Đức 
kêu no rồi. Anh bảo trồi nắng khẽ, chiều ra vườn tưới 
cho đám rau. 


Án no nê rồi. Tôn Đúc lại ra chuông lọn ngắm nghía, 
sau đó gánh đôi thùng ra vườn. Chọt anh cảm thấy bụng 
đau quặn, Tôn Đức có cái bụng tiêu hóa cục tốt. Từ xưa 
chưa bao giò thấy có cái cảm giác đau đón này. Anh nghĩ 
là có lế do vừa rồi ăn quá vội vàng, chắc chẳng sao cả 
nên lại tiếp tục quấy gánh đi. Mọi người đều đang ö ngoài 
đồng cả, con đường làng rất vắng. Đến vườn nhà, anh 
cũng chọt thấy bé Cách cùng ông bà đang đi tói. Anh gọi 
thằng bé, nó không nghe thấy nhưng bố mẹ anh nghe thấy 
ngoảnh lại, thằng ngó theo, nhận ra bố. nó mừng rỡ lao 
đến, đôi chân lạch bạch trên mặt đất. Anh ngắm con, nhìn 
vẻ lanh lợi khi nó lao vào vườn rau. Anh bảo con là anh 
mua quà cho nó. Anh hỏi con có thích ăn dưa không, rồi 
hái cho nó một quả dưa chuột. Thằng bé vừa ăn vừa ngó 
xuống giếng. Anh vội vã ôm con ra chỗ khác, dặn con 
không dược ngó xuống giếng, nếu không nghe lời là đánh 
đít. Thằng bé chẳng để ý đến bố nói gì, nó ăn hết quả 
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dưa liền chạy ra dàn giật quả khác. Tôn Đức để kệ con, 
anh kéo nước giếng lên để tưới cây. Khi ấy anh thấy trong 
bụng quả là có gì đó bất ổn. Tùng trận đau dữ dội thêm, 
đồng thời cảm thấy lả người. Anh nhìn xung quanh, mặt 
trời chiếu gay gắt. Cũng có người đang làm việc ngoài 
đồng, không có chỗ nào thuận tiện cả. Lại một trận đau 
dữ đội nữ kéo đến. Anh quăng gầu nước chạy ra chỗ thằng 
bé, gọi con cùng về. Mai không có nhà, không biết đi đâu. 
Anh vừa nhắc thằng bé xuống, thì lên con nốc thốc tháo. 
Một mùi kính kinh bốc khắp khu vườn. Tôn Đức lại bị 
tháo hết cả ra quần. Miệng nôn trôn tháo, tưởng chừng 
như lục phủ ngũ tạng đều thốc tháo ra hết, người còn có 
cái vỏ rỗng. Anh cảm nhận thục rõ ràng rằng cái vỏ rỗng 
ấy đang từ từ bay lên, ngập vào một vầng sáng chói lòa 
rồi sau đó chìm trong tối đen. 

Khi Tôn Đúc hồi lại, anh thấy như có đôi tay bé nhỏ 
đang vuốt ve mặt mình, thật nhẹ nhàng mà dịu dàng. Mò 
mắt ra anh thấy bé Cách đang ngồi bên, đôi mắt nó chúa 
đầy sụ khiếp sọ. Anh định gọi con, nhưng không cất nổi 
tiếng, định cầm tay thằng bé nhưng cũng chẳng với nổi. 
Anh cố hết sức để thỏ. Trời đã về chiều, ánh nắng chiếu 
vào khuôn mặt đã biến sắc của Tôn Đức. Đầu anh đau 
buốt và hỗn loạn. Anh nhắm mắt, dường như đang nghĩ 
điều gì đó. Cảm nhận được đôi bàn tay thằng bé đang xoa 
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mặt, anh cố sức để mỏ mắt ra nhìn, đôi mắt thằng bé ngập 
nước, nó đang lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt anh. Thương 
con quá. Anh bảo nó vào nhà đi vì trời bất đầu lạnh mà 
nó thì không mặc quần "Con vào nhà lấy quà bố mua cho 
mà ăn". Thằng bé vẫn ngồi im khóng động đậy. Anh gắng 
gượng để đúng dậy thủ mấy lần nhưng vẫn không được 
mà thỏ đốc từng cơn. Cả đồi chưa từng thấy đau và mệt 
nhọc. Anh cầm tay con, thấy nó lạnh như băng... 


Vừa khi ấy anh nghe tiếng kẹt cửa, thật khẽ. Nhung 
anh vấn nghe rõ, thấy cả tiếng khép của nữa, cả tiếng 
bước chân quá quen thuộc nữa. Tiếng chân thật nhẹ, như 
bước trên một lớp bông. Anh bảo rằng: "Mai, cô không 
thể để tôi chết thế này dược, cô phải để tôi sống mà chịu 


tỘi". 

Đột nhiên anh nghe tiếng Mai hét lên, nghe rất khiếp 
đảm cùng với tiếng hét là tiếng kẹt cổng, có ai đó vừa lọt 
vào. Trong ánh mồ mồ của hoàng hôn chiều vừa buông 
xuống, anh không nhìn thấy ai cả, nhưng đoán chấc rằng 
đó chính là Phúc Hạo. Chắc chắn là Phúc Hạo và anh 
cũng tỉnh táo biết rằng thế là mình đã đến số... 

Tôn Đúc đã chết. 


Sóm hôm sau, Mai xin được cái giấy chúng nhận rằng 
Tôn Đức chết vì bệnh tìm. Mai khóc lóc kể lề với mọi 


người rằng Tôn Đức bị bệnh tim rất nặng, nhưng anh 
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không bao giò chịu đi bệnh viện khám. "Anh ấy có bệnh 
nhưng dút khoát không chịu bỏ tiền ra chữa" - Dân làng 
bàn tán vậy. 

Theo tập tục của làng, bé Cách phải đi trước linh cữu 
bố, mọi người bảo nó rài gạch lót đường. Nó vừa câm vừa 
chưa biết gì cả, nhung dù sao nó cũng là giọt máu duy 
nhất của Tôn Đức đề lại. 

Ngày tháng lại trôi đi. Mọi chuyện dần dần cũng đi vào 
quên lãng. Tôn Đúc cúng vậy. Dân làng không còn nhìn 
thấy "ngôi nhà nhỏ" đầy những mạ từ từ lăn trên đường 
làng nữa mà hình ảnh về anh cũng chẳng có gì đặc biệt 
để lưu lại trong lòng mọi người nữa. Chừng nửa năm sau, 
Mai và Phúc Hạo cưới nhau. Xem ra so với thông thường 
thì việc này xảy ra hơi sớm. Nhung nghĩ đến cảnh mẹ góa 
con côi sống lầm lũi vất và thế nên mọi ngưöi cũng chẳng 
dị nghị gì. Người đã chết thì chẳng thể sống lại được. Còn 
người sống thì vẫn cứ phải sống. 

Cách ngày một lén, có điều cũng không thay đổi nhiều 
không biết nói thì vẫn không nói được. Sau khi cuói Mai, 
Phúc Hạo chủ yếu vẫn ö nhà bố mẹ. Đó là bởi bố mẹ anh 
muốn thế, mà anh cũng vậy. Rất ít khi Mai đến nhà đón 
được anh về. Có khi tháng chả gặp được nhau lấy một 
lần. Sau rồi cũng phải quen đi. Nhưng bao giò nấu được 
món gì ngon Mai cũng đều đem đến mời. 
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Loáng một cái mà đã tới ngày Cách sinh nhật tròn 6 
tuổi. Hôm ấy Phúc Hạo không đến. Mai bảo rằng anh ra 
thành phế liên bệ việc gì đó. Mấy năm nay anh dẫn một 
đội thi công đi làm ăn khắp nơi, quả thực rất bận rộn. 
Trong bữa com Mai bàn với mẹ chồng rằng hồi còn sống, 
bố thằng bé định khi nào con lớn sẽ cho lên thị trấn học 
trường câm điếc. Bây giò Cách đã đến tuổi đi học. Vậy 
có cho đi hay là không? Bà cụ bảo cú theo ý bố nó mà 
làm. Thế là Cách được đi học. 

Thế là thằng bé trỏ thành học sinh lớp một trường câm 
điếc. Khác với các trường tiểu học khác. Bọn trẻ ở đây 
chỉ được về nhà vào ngày thứ bảy, nghỉ chủ nhật rồi lại 
vào trường. Ông bà nội thằng bé và cả Mai cũng không 
muốn thế, nhưng ai mà sửa lại được quy định của nhà 
trường. Băn khoăn mãi, cuối cùng ông nội quyết định sẽ 
đưa đón cháu. Ông lót chăn đệm vào trong sọt xe rồi để 
Cách ngồi vào. Bên kia ông nhét hòn đá lón, rồi ông đẩy 
xe. "Cách này, cháu học hành ngoan ngoãn sau này lón 
lên kiếm được cơm mà ăn nhé, có nghe thấy không?". Vừa 
đẩy xe ông vừa đặn dò cháu. Cách vĩnh viễn im lặng như 
hòn đá để bên kia sọ! xe. 

Ó trường, thằng bé không học khá. Nó lại còn không 
hiếu động. Bất kể hết giồ học hay chưa, hễ trồi sắp tối là 
nó lên giường ngủ. Sách bạch ra rồi mới chịu ngồi dậy. 
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Bọn trẻ khác cú vào tiết thể dục là đều phấn khỏi, lăn 
lộn trên bái, nhưng Cách vẫn bất động tại chỗ. Thầy giáo 
phải giục nó mới chịu chạy ra bãi làm một số động tác. 
Nhung nó lại có cái làm thầy giáo hài lòng, ấy là nó chẳng 
quậy phá bao giò. Cách là đứa trẻ trầm mặc ít ai để ý tới. 

Lần đầu tiên nó khiến mọi người chú ý là giồ đầu tiên 
học vẽ. Cô giáo dạy vẽ đặt 1 quả táo và 1 quả lê lên bàn 
để học sinh phỏng theo mà vẽ. Một tỉa sáng mặt trời tù 
trên mái nhà chiếu rơi xuống đúng chỗ mặt bàn. Mẫu vẽ 
hiện lên rõ cả khối hình trước mật bọn trẻ. Tất cả lớp 
đêu vẽ theo yêu cầu của cô giáo, trừ Cách. Cách cũng vẽ, 
nhưng nó không vẽ táo và lè mà về người. Một người đàn 
Ông nằm ngửa mặt trên đất, sọi dây thừng quấn quanh cổ 
ông, hai đầu kéo sang hai bên. Chỉ có thế. Cô giáo trầm 
tư một hôi, rồi nhìn nó bằng đôi mắt không bằng lòng. 
Cách cúi đầu. Cô thỏ đài rồi bảo lần sau hãy làm như cô 
bảo. Nghe xong thằng bé vẫn im lặng. 

Rồi cô giáo cũng quên chuyện này. Bỏi chuyện kỳ lạ 
quanh bọn trẻ câm này vẫn xảy ra luôn. 

Đã vào mùa lúa chín. Cũng như các trường khác, trường 
câm điếc cho bọn trẻ nghỉ học về gặt. Cách được ông đưa 
về nhà. Suốt kỳ nghỉ, thằng bé luôn ở bên ông bà. Ông 
bố kế của nó còn đang bận rộn ngoài thành phố, không 


những không về giúp gặt, mà còn đón cả mẹ Mai nó ra 
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luôn. Ngày nào Cách cũng đi gặt cùng ông bà. Hai người 
gặt phía trước nó bó lượm ở phía sau. Cũng đôi khi nó 
vớ liềm thử khoa nhưng đều bị ông bà nó dành lại. Sau 
đó nó vác các bó lúa lên bò, cái thân hình bé nhỏ ấy ôm 
bó lúa rõ lón, khiến cho nhìn cảnh ấy ai cũng nghĩ tối 
hình ảnh bố nó đầy "cái nhà" mạ. 

Mùa gặt cũng qua. Thầy và trò lại tụ họp ở ngôi trường, 
khuôn mặt ai cũng đen nhẻm. Tất cả lại trỏ lại công việc 


eu. 


Lai một giò vẽ khác. Cô giáo cho học sinh vẽ bộ ấm 
chén, khó hơn lần trước một chút. Bọn trẻ chăm chú làm 
bài, đem nộp cô giáo. Cô lại nhìn thấy một bức vẽ người 
nên rất giận. Thoáng một cái, cô biết ngay là của Cách 
vẽ. Về cơ bản bức này cũng giống bức trước. Người đàn 
ông nằm ngủa trên đất, chiếc thừng quấn cổ và hai đầu 
dây vắt hai bên, nhưng có chỗ khác hẳn bức trước. Ngoài 
người đàn ông ra còn có 2 người nữa. Nhìn vào tóc mà 
đoán thì là một nữ một nam. Hai người này đứng hai bên, 
tay cầm giây thừng. Dù búc vẽ này cũng chẳng như bức 
trước không ra một bức tranh, không có bối cảnh, không 
thành hình tượng nhưng rõ ràng hơn nhiều. Cô giáo giật 
mình khi xem bức tranh giết người này. Rõ là cảnh giết 
người. Cô thật sự kinh hãi. Đôi mắt cô chằm chằm nhìn 


bức tranh, một đứa trẻ nhỏ thế làm sao trong lòng nó lại 
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chứa đựng một ấn tượng độc ác thế này? Đó chính là điều 
vì sao cô kinh hãi. 

Lần này cô không phê bình Cách ngay ở trên lóp, hết 
giờ cô đem bức vẽ đáng sọ đưa cho tất cả giáo viên xem. 

Các anh chị xem. trò này lần nào cũng vẽ một cảnh 
giống hệt nhau! Mọi người truyền tay nhau xem, đầu tiên 
không ai nói gì. chỉ ngắm nghía một cách ngạc nhiên. rồi 
trao đổi nhau những ánh mắt nghỉ hoặc và trong lòng ai 
cũng dấy lên một nỗi khiếp sợ mø hồ. Và chợt tiếng trống 
báo giờ lên lóp vang len khiến mọi người đều giật thót. 

Tôi nghe nói cha thằng bé chết sóm - Một thầy giáo 
đạy Cách học kỳ 2 đột nhiên nói. Đôi mắt anh mỏ to khi 
nói. Và dường như khi ấy mọi cặp mất đều đổ dồn vào 
hình người đàn ông bị thít cổ nằm ỏ dưới đất. 

Chiêu hôm ấy, cô giáo dạy vẽ cùng thầy giáo dạy số 
học cùng nhau mang bức tranh của Cách giao cho bên 
chuyên án của thị trấn. 

Mai vốn rất ghét mùa hạ. Khi vừa ra khỏi làng. gió 
nóng từ cánh đồng đã hầm hận phả đến. nóng đến không 
thỏ được. Có cảm giác như trong làn gió ấy có cả mùi đậu 
rang bốc hơi hôi hổi. Mặt trời thiêu đốt trên cao. Chị nấp 
tạm vào trong cái lêu chống nắng, ánh mắt hướng ra ngoài 
đồng. Sau khi gặt, cánh đồng chuyền tù màu vàng sang 
màu xanh. xanh đến chóng cả mặt. Chị lẻ bước trên mặt 
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đường nóng như nôi canh để ra bò sông. Ö đó có một lũ 
trẻ trần truồng dang đùa nghịch. Ö đó không có Cách. 
Chị biết Cách dang ở trường học. Nếu thằng bé còn ở 
nhà, chị biết nó cũng không dám chạy ra sông chơi. Bố 
nó hồi còn sống cấm ngặt không cho nó chơi chỗ có nước, 
bảo rằng đứa trẻ khác có gặp nạn thì còn biết đường mà 
kêu cứu, chú thằng bé thì không thể. Đến mùa hè nóng 
bức thì hai bố con đắt nhau ra sông tắm rửa nhưng bao 
giÖ nó cũng được giám sát chặt chế như lợn mẹ chäãm con 
vậy. "Cách à, cha con mới thưởng con làm sao!" Tụ dựng 
Mai thưởng xót kêu lên, và chị lội ra sông. Bức vẽ liên 
quan đến Cách chị đã biết. Bà chị rỉ tai chị. Biết chị và 
Phúc Hạo vừa về làng, chị ấy liền chạy đến báo. Chị bảo 
Ò làng chưa có ai biết chuyện Cách vẽ lại hình cha bị hại, 
nhưng trên ban chuyên án sẽ nhất định đến để bắt Mai 
và Phúc Hạo, phải ra đồng báo ngay cho Phúc Hạo biết. 
Phúc Hạo! Cố lao vào công việc đồng áng, hoa màu, cây 
cối nữa mà làm gì, chẳng còn có tác dụng gì hết. Mai thấy 
như nước mắt đang ứa ra. Lúc ấy chị đã ra tối mép nước. 
Một thằng bé nghịch ngóm té nước ướt áo chị, cả mặt và 
cả tóc. Mai đúng lại nhìn thằng bé đang đứng đưới sông. 
Chị ước mong sao được thấy Cách đúng trong bọn trẻ, 
bói chị biết sẽ vĩnh viễn không bao giò được gặp lại con 
nữa. Cách không còn là của chị. Ngay từ cái giây phút 


đáng sở ấy nó đã không còn là của chị. Dáng lẽ vào cái 


375 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


lúc Phúc Hạo đang tìm dây thừng ö lều cỏ, chị phải bế 
nó vào nhà. Nhung không. lúc ấy chị quá sợ hãi đến nối 
không biết gì nữa... Chị lội xuống nước, trèo sang bên bò 
kia, đứng ỏ trên nhìn mãi về dòng sông. Làn nước sáng 
loáng đã bao trùm lên lũ trẻ. Mai thỏ dài, quay mình bước 
xuống đê. Chị thấy đồng ruộng mênh mông vắng lặng. tất 
cả mọi người đều về cả, chỉ có hoa màu đang rì rào. Phúc 
Hạo, anh không biết là đã muộn rồi sao? Về nhà đi nghỉ 
đi - Anh không biết là mọi việc đều vô ích hết rồi sao. 
chẳng còn ý nghĩa gì nữa... 

Lúc ấy, Mai vừa nhìn thấy Phúc Hạo đầm đìa mồ hôi 
trên thửa ruộng nhà mình... 


TRINH BẢO dịch 
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đc: xe tải phóng như bay theo con đường đá răm 
trộn đất vàng, vượt qua eo núi như bị ma đuổi. Thực 
ra Ò phía sau chỉ là một đám con gái choai choai. 

Mùa hè, buổi trưa là lúc nóng nhất. Hơn chục cô học 
sinh trung học, lưng khoác túi xách. cố nương thco bóng 
mát đám cây-lưa thưa ven đường. Cả bọn đều học ö thị 
trấn, đều phải vượt qua eo núi mới trỏ về tối nhà. Vào 
lúc chiếc xe tải vừa chạy tới, tất cả đều nhao nhao gio tay 
vậy: "Các anh lái xe ơi, đi an toàn nhé!”. 

Chọt nghe một giọng chói tai: 

- Đồ đếu! Đồ đều! 

Người lái xe hãm phanh, thò đầu ra cửa xe quát: 

- Chửi ai đấy? 

- Chửi anh. 

Trả lồi là một cô gái không béo không gầy. không cao 
không thấp. Cô ta vung vấy chiếc túi xách trên tay, ưỡn 
ngực. dấu môi. vươn tấm thân phủ đầy bụi đất vàng chờ 
đội. 
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Người lái xc "tị ngòi". Làm sao có thể cãi nhau với 
một đứa con gái? Nhưng cô gái vẫn chưa thôi: 

- Anh mà cũng là đàn ông! Chỏ chúng tôi đi một đoạn 
liệu có làm bẹp. làm hỏng, làm nát thùng xe của anh 
không? 

- Tất nhiên không. Chỉ sợ em không đủ tiền trả công. 

: Công, công đáng mấy đồng mà anh cũng so? 

- Nhung, còn cái đáng so hơn. 

- SƠ cái gì? 

- SỞ VỌ. - Lái xe rô máy, cười lớn. 

- Này, chúng em không phải là vợ anh, anh sọ cái khi 
gì? 

Thật là to gan, nói năng chẳng có giữ gìn gì cả. 

- Em tên gì? - Lái xe hỏi. - Thủy Mẫu. - Cô gái cười. 

Đám bạn phía sau theo kịp đế vào: 

- Vợ anh đấy. chưa nghe qua bao giò à? 

“Lũ qui”. Rùa thầm trong bụng, người lái xe nhấn ga, 
chiếc xe chồm lên, vẫn nghe những tiếng léo nhéo ö phía 
sau. 

Anh ta không muốn chỏ mấy cô học sinh này. 

Di lính mấy năm, anh ta học được nghề lái xe. Tư tưởng 
tướng đối phóng khoáng, đám vào quán cà phê, dám nhảy 
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disco, dám mặc quần bò và hát các bài hát thời thượng, 
và cuối cùng dám lấy một cô gái đã bỏ chồng. Cô vợ thuộc 
loại phê góm quản anh ta rất chặt. Sau lưng, mọi người 
gọi anh ta là "Râu Quặp”. Cái đáng sợ là thói quen. Tên 
người cũng vậy. Người gọi nhiều lên. thời gian lâu dần, 
cái tên Râu Quặp thành tên anh ta. 

Ở thôn Vọng Nhi Lầu, sợ vợ được xem như tiếng thöm. 
Một người đàn ông được nhắc đến ö nơi đây người như 
một kẻ mắc bệnh... sọ vợ đều cười, cười rất tự nhiên, cười 
một cách đắc ý. Nguyên nhân thật đơn giản, phàm những 
người sở vợ bao giò gia đình cũng sưng túc, hòa thuận, 
không có điều kia tiếng nọ. 

Có ngoại lệ không? Có. Dưới con mắt của không ít 
đàn ông, kẻ sọ vợ là "sâu mọt ở công sở”, anh ta không 
quát tháo độc đoán chuyên quyền thì cũng cố làm ra vẻ 
oai phong. 

Râu Quặp không phải loại người này. Sau một ngày 
chạy xe, mệt bã người, anh ta chỉ tiếc không thể rúc ngay 
vào chăn đánh một giấc ngon lành. Cô vợ là một cửa ải 
khó lọt qua. Cô ta cầu nhàu: - Này, anh xem người anh 
có hôi bẩn như khi ấy không. mau đi tắm đi. 

- Thôi để mai, mệt chết di được. Râu Quập rên Tí. 

- Ảnh không tắm rủa đừng có lên giưỡng. 

Không lên giường thì không lên giường. Râu Quập 
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chuôn ra nhà để xe ngủ - Một mạch ba ngày. Ngày thứ 
tư trỏ về, vừa bước vào cửa. anh ta đã nói: 

- Hôm nay anh tấm rồi. em không tin coi đây. - Anh 
ta cúi đầu lật cổ áo. 

- Người ta biết thừa là anh không chịu nổi mà. 

- Thực thà, ai mà chả sọ... Chũ "vợ" cuối cùng anh ta 
nuốt vào bụng không dám nói ra. 

Cô vợ không vừa: 


- SƠ cái gì? Em biết anh thích em, thích được trị bệnh 
lười, đúng không? 


- Đúng, đúng. 


Thế là cỏi quần áo, leo lên giường, nồng nàn một trận. 
Sau việc đó, cô vợ hỏi: 


- Ngày mai anh lại về chú? 

- Về. 

- Đùng quên tắm rửa đấy nhé! 

Anh ta không trả lồi. Anh ta hiểu rằng. vào những lúc 
như thế thì cái việc tắm phải nhớ thuộc lòng. Và anh ta 
nhắm mắt ngủ liền một mạch không trỏ mình. 

Ngày thứ hai Râu Quặp không về nhà. 

Ngày thú ba cũng không, 

Xe bị hỏng trên đường, mất phanh. Hỏng ö ngay chỗ 
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eo núi. Ảnh ta sửa xe xong, nhỏ các cô nữ sinh đẩy hộ. 
"Một, hai, bat, Một, hai, bá", đẩy cả một đoạn dài, các cô 
gái nói: 

- Lần này thì phải cho chúng ngồi nhờ xe rồi. 

Không đợi trả lồi, cả đám ào ào leo lên xe. Thủy Mẫu 
chui vào buồng lái, đuổi thế nào cũng không xuống. 

Xe chạy được vài ba kilômet, các cô gái xuống xe vẫy 
tay cảm ơn. Thủy Mẫu không xuống. Cô ta đòi ngồi nữa, 
để hưởng cái thú đi xe, chẳng $0 say. 

Xe chạy hon năm kilômét, Thủy Mẫu vẫn không xuống. 
Xe chạy hon mười kilômét, lúc đó Thủy Mẫu múi kêu lên: 

- Dùng xe lại! 

Râu Quặp dừng xe nói: 

- Được, cô xuống đi, 

- Xuống ö đây? Chỏ đi xa thế này, anh phải đưa em 
trỏ lại. 

- Đấy là do cô muốn, xin lỗi, cô hãy tự di về. 

Râu Quặp vừa nói vừa đẩy Thủy Mẫu xuống xe, đóng 
cửa cái rầm rỏi nổ máy đi luôn. 

Mấy hôm sau xe của anh ta vừa tới, cô gái lại chặn xe 
lại và leo lên xe. Râu Quặp không biết làm sao, nói nửa 
dùa nửa thật: 
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- Này, đi bộ mười kilômét chưa đủ sao? Hôm đó mặt 
trời thế nào? 

- Mặt trồi tốt xấu việc gì đến anh. Em ngồi là ngồi lên 
xe. 

- Cô còn dám ngồi. tôi còn dám chỏ cô đi nữa! 

- Có chỏ mới tốt chú. Nửa đường mà anh còn thả xuống 
thì anh không phải là người nhé. 

- Bọn lái xe là tàn nhẫn lắm, cô chưa nghe nói sao? 

- Tàn nhấn mới tốt. em thích thì sao? 

Râu Quặp lau bụi trên mặt, quay người qua nói: 

- Vậy cô hãy hôn tôi một cái. 

Thủy Mẫu bình tính nói: 

- Còn điều kiện gì nữa, nói luôn một thể. 

Râu Quặp lúng túng đáp: 

- Không còn, không còn. Chỉ cần hôn một cái là đủ. 

- Tăng anh. Anh thật đáng thương. 

Từ đó, ngày nào anh ta cũng chỏ cô gái. 

Hàng ngày về nhà bao giò Râu Quặp cũng tắm rủa 
sạch sẽ. Cô vợ thấy anh chồng thay đổi thì vui thích lắm, 
gặp hàng xóm chỉ muốn khoe: "Nhà em đạo này càng ngày 
càng hiểu việc đời, chả biết nhồ thứ linh dược nào?". Mấy 
cô hàng xóm cũng rất biết góp chuyện: "Chứ không phải 
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đo nhà chị dạy dỗ tốt à? Đối với bọn đàn ông là phải 
quản chặt, nếu không ăn com chán lại muốn ăn phỏ, anh 
nào mồm cũng nhóp nhép như con mèo ấy". 

Người ngoài không ai biết Râu Quặp có phải là loại 
mèo tham ăn không. 

Cuối thu, một lần Thủy Mẫu trèo lên xe, tựa vào vai 
anh ta thì anh ta bắt đầu tỏ ra lo lắng. Anh ta nói trước: 

- Thùy Mẫu, sao em cú ngồi thế? 

- Thế anh bảo em phải làm gì. 

- Ngày nào anh cũng nghĩ đến em. 

- Điều đó em biết. Em có thai rồi. 

Râu Quập rất lo lắng. Anh ta nhìn Thủy Mẫu đang rất 
bình tĩnh. thậm chí còn có chút vui vẻ, bỗng cảm thấy 
ngượng muốn lao ra khỏi xe chúi đầu vào khe đất. 

- Em nói xem bây giồ làm thế nào? - Anh ta tỏ ra 
hoảng loạn. 

- Thì có thai phải cho biết chứ. - Thủy Mẫu nói với vẻ 
sung sưóng. 

- Em còn cười được. Phải phá thai gấp. 

- Không. 

- Thế thì anh phải lên xã nhận tội. 

- Cũng chẳng bắt anh nhận tội. 
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- Vậy em muốn gì? Chả lẽ anh phải cưới em? 

- Con của em. Em sẽ nuôi nó. 

- Thế còn anh? 

- Không phiên đến anh. Em chỉ muốn hàng ngày nhìn 
thấy xe, nhìn thấy anh. 

Cô gái đầu có ngò từ hôm đó anh ta đi vòng không 
chạy qua eo núi nữa. Râu Quặp sợ cái gì? Cô gái còn quá 
trẻ. chưa thể hiểu rõ nguồn con. Vì thế cô chỉ còn có biết 
ngôi mà nhớ hết thu đến đông, hết xuân đến hè. 

Hai năm sau. anh ta quên hẳn việc đó. 

Đó là hai năm anh ta sống vui vẻ. Thôn Vọng Nhi Lầu 
mở xí nghiệp, thu nhập tăng ba bốn lần, riêng tiến thưởng 
mỗi tháng anh ta cũng thu được trên trăm đồng - Nhà lắp 
máy nước, tắm giặt thỏa thích, thoát khỏi cảnh kẽo kẹt 
kéo nước. Râu Quặp vẫn lái xe. Xếp hàng nhiều. trả hàng 
nhanh mỗi ngày một chuyến, thật nhẹ nhàng. Chỉ có điều 
mỗi lần chạy xe đến co núi lòng lại cảm thấy trống trải 
buồn, muốn dừng lại nghỉ xem xem có động tính gì không. 
Kỹ thực anh ta không thể quên. 

Một mùa thu nữa. Hồng đã chín đỏ. Lá hồng cũng đỏ 
rồi. Khắp nơi đều rực rõ như một tấm thép nung đỏ làm 
nẫu cả lòng người. Có một quán nước mới được cất duối 
gỐc cây sơn trà ven đường. Chủ quán là một thiếu phụ, 
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đầu vấn khăn màu xanh, nom xấp xỉ ba mươi tuổi. 


Đó là Thủy Mẫu. Râu Quặp đưa tay đón bát nước trà 
nóng thì nhận ra. 


- Thì ra em đi bán nước à? 

- Thôi học, em đi bán nước ngay. 

- Thế người nhà đâu. 

- Dựa vào ai được. Tự làm mà nuôi mình. Đủ ăn tiêu, 
dủ sống, còn cần gì nữa? 

- Không ngò lại làm khổ em. 

- Không khổ, thật đấy - Thủy Mẫu cười, cười rất tươi, 


chẳng khác gì hai năm trước - Anh xem, nhờ có thằng bé 
bên em. 


Đó là một đứa bé trai được đấp chăn bông nền vải đỏ 
điểm hoa vàng, đang nằm ngủ trên nệm cỏ. Trái tim Râu 
Quặp đập rộn một hồi. Anh nhìn thấy xác một con ve sầu 
rói trên mặt đứa bé, liền đi tối nhặt ném thật xa. Thằng 
bé vẫn ngủ không hay biết. 

Anh ta ngập ngừng hỏi: 

- Của ai đấy? 

Thủy Mẫu vui vẻ đáp: 

- Của anh, của em. 


- Thôn cũng để cho em sinh? Người nhà cũng để cho 
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em sinh à? 

- Anh không cần biết việc đó. 

- Em không lấy chồng? 

- Tại sao phải lấy? Em đã có rồi. 

- AI vậy? 

- Anh coi, nó giống anh quá. Con trai. 

- Nhưng anh đã có vợ rồi. 

- Em biết. Em không làm gì ảnh hưởng đến anh, đúng 
không? 


Thật chả ra sao cả - Anh ta uống hai bát nước chè, 
trước khi đi để lại hai mươi đồng. Nhưng Thủy Mẫu không 
nhận. Thủy Mẫu nói: 

- Lần đầu không lấy tiền, sau này uống một bát trả một 
hào. 

Hôm đó Râu Quặp trỏ về nhà, mắc lại bệnh cũ không 
tắm - Cô vợ hình như cũng trỏ nên nhu mì hón nhiều, 
đến tối cũng không hè nhắc, để mặc leo lên giường ngủ. 
Chồng mệt thì để cho ngủ một giấc thật say, chẳng nên 
cứ ép buộc anh ta mãi. 

Quả nhiên ngày hôm sau Râu Quặp dậy rất sớm. Xe 
chạy ra khỏi thôn, qua huyện, lên chợ rồi trỏ về eo núi, 


trỒi mỚi vừa trưa. 
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Thủy Mẫu vẫn ngồi bán nước dưới gốc cây Sơn Trà. 
Khi thấy Râu Quặp bước từ trên xe xuống, cô đã pha xong 
trà cho anh ta. Râu Quặp không uống trà vội, lấy ra một 
bọc vải trao cho Thủy Mẫu. 

- Đây là quần áo, cả của con và của em. 

Thủy Mẫu lắc đầu, không nhận. Râu Quặp ăn nãn nói: 

- Hai năm qua anh không phải với em. Em nhất định 
phải nhận. Anh biết ö vùng núi khó khăn lắm. 

Thủy Mẫu vẫn không nhận. Thủy Mẫu không giận. Cô 
ta không phải loại người ấy. Cô rất vuí. Cô hiểu ra rằng, 
cuối cùng anh cũng là một người đàn ông. Râu Quặp thấy 
khó xử quá, bèn phân bua mãi rằng, mình chẳng thiếu gì, 
chỉ có trái tìm là luôn luôn trống rỗng. Cuối cùng, anh ta 
nói, sẽ lỉ dị vợ, cũng không lái xe nữa. Anh ta sẽ vào núi, 
cưới Thủy Mẫu. Thủy Mẫu vội nói: 

- Ai đòi anh ly hôn. Không cho phép anh ly hôn. 

- Vì sao vậy? 


- Anh coi em là người thế nào? Dù anh ly hôn, em 
cũng không lấy anh. - Cô nói, nước mắt giàn giụa, tựa như 
mình vừa mắc tội. 


Truóc khi đi, Râu Quặp nói: 
- Cái gì em cũng không cần. vậy thì anh biết làm gì? - 


Em còn cần gì nữa. Cái cần cho thì anh đã cho rồi. 
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Râu Quặp tất cảm động: 

- Thủy Mẫu, em nói đi, em đối vói anh tốt thế để làm 
gì? 

- Để sung sướng. Em yêu anh. 

- Lẽ nào em không sọ? 

- SỐ gì. Có hạnh phúc, người ta không sợ nữa. 

Râu Quặp hình như đã hiểu ra. 

- Thế sau này thì sao? 

Thủy Mẫu nói: 

- Sau này chỉ mong anh mỗi lần qua thì dừng xe lại, 
xuống uống một bát nước chè, chứ đừng đi một mạch liền 
hai năm. 


Râu Quặp đã hiểu. Hình như lần đầu tiên anh ta biết 
đến một người phụ nữ. 

- Còn em, chả lẽ cả đồi em ngồi bán nước. 

- Thì còn muốn gì nữa. Có nước là cái gì cũng có. 

Đương nhiên. Tù trong đôi mắt lấp lánh sáng của cô, 
anh ta cảm thấy một niềm hân hoan thỏa mãn mà anh ta 
chưa bao giồ biết. Lúc đi, anh ta móc túi lấy hai hào lẻ 
để lại, cảm thấy xử sự như vậy mói đúng. 


HÀ PHẠM PHÚ địch 
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VỊ ƯƠNG 


CHIM ĐẠI BÀNG 
ve? 

A: com chiều xong, đồng chí Hách chủ tịch Khu) 
bung một chén trà, ra trước của phòng làm việc 
ngồi nghỉ. Tiện tay, ông với một tò báo, liếc mắt 

xem qua. Trên trang hai, góc phải, một dòng chữ lớn đập 
vào mất ông: 
Xa thủ săn lợn rừng 

Đúng là một tiết mục nhẹ nhõm, ông chủ tịch bèn đọc 
tiếp. Bống ông trố mắt kinh ngạc: hóa ra họ viết về khu 
tai 

"Thôn Nham ốc thuộc xã Nham Ốc, khu Nham Ốc... 
có chàng trai tên là Tăng An Bản..."Ó), 

Đúng rồi! Họ viết về khu ta! Kể từ khai thiên lập địa, 
đây là lần đầu tiền khu Nham Ốc lên mặt báo. Cho đù sự 
việc được đăng chẳng có gì ghê góm, nhưng chắc chấn sẽ 
làm mọi người phấn khỏi. Ngay lập tức ông Hách đọc xong 
bài báo. Rồi đọc lại lần nữa, ông mim cười, mø hồ cảm 
thấy một niềm vinh quang. 

(Ù Khu là đơn vị hành chính lớn hơn xã, nhỏ hơn huyện. 


(2) Tác giả đề thôn, xã, khu có cùng một tên. 
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"Đồng chí Tào này! Khu Nham Ốc lên báo rồi dây 
này!". Ông chủ tịch khu hất hàm nói với đồng chí bí thư 
Khu ủy đang bưng bát cơm, đúng ăn ỏ bậc thêm. 

"Thật à!", đồng chí bí thư vội vàng chạy lại. 

"Tăng An Bản - anh có biết anh chàng này không?" - 
chủ tịch khu hỏi. 

"Tăng An Bản à, một thằng vừa điên vừa khùng, suốt 
ngày chỉ mái mê săn lọn rùng". Đồng chí bí thư vừa trả 
lồi vừa đón lấy tò báo. 

"Anh đã trông thấy cậu ta bao giò chưa?!" 

"Tôi đã đến nhà hắn, trên tường treo đầy súng săn, 
xương lợn lồi, răng nanh lọn lòi”. 

"Báo nói cậu ta bắn trăm phát trăm trúng”. 

"Điều đó là thật. Tung một bấp ngô lên trồi, súng nổ, 
bắp ngô tung toé nỏ hoa. Lăn một cái nắp thùng xuống 
núi, hắn nổ một phát là tan. Tài nghệ đó hắn học được ở 
cha hắn". 

Chủ tịch im lặng một lát rồi hỏi: "Năm nay cậu ấy bao 
nhiêu tuổi rồi nhị?". 

"Chưa già, khoảng 30 thôi". 

"Đồng chí bí thu à, một nhân tài như thế, sao anh 


không nói sóm?”. 
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"Nhân tài cái quái gì, chẳng qua chỉ bắn lợn lồi”. 
“Trên báo người ta gọi cậu ấy là xạ thủ kỳ tài đó!". 
"Thì đi săn nhiều rồi luyện quen tay". 

“Tôi có một ý định", chủ tịch khu nói rất nghiêm trang, 
"phải trọng dụng". 

"Thì cứ cho hắn làm đội trưởng đội săn lợn lòi”, bí thư 
Tào pha chút châm chọc. 

"Cậu ấy có thể làm bọ trưởng bộ vũ trang Khuf) chẳng 
phải khu ta còn khuyết chúc ấy sao?". Công tác dân quân 
tự vệ trong khu xưa nay vẫn do cấp trên trực tiếp nắm, 
tháng trước đi thi bắn ö huyện xếp hạng bét, chủ tịch khu 
thật cay đắng. Chủ Tịch nghĩ nếu cất nhấc, Tăng An Bản 
làm bộ trưởng vũ trang khu, nhất định công tác huấn luyện 
dân quân tụ vệ sẽ khá lên. 

"Hí hí...!" Bí thư Tào cười nhạo, lắc đầu. 

"Tu tưởng anh chưa được giải phóng, còn xem thường 
nhân tài chuyên môn". Chủ tịch khu gật gật đầu. "Báo 
cũng đã đăng rồi, những con người nổi đanh như thế, 
không trọng dụng là sai lầm”. 


(1) Ở Trung Quốc UBHC tỉnh gọi là Chính phủ tỉnh, khu, huyện là Chính 
phủ khu, Chính phủ huyện. Phụ trách các ngành đều gọi là bộ trưởng. Bộ 
trưởng vũ trang tức là trưởng ban quân sự. Đơn vị kbu lớn bằng huyện của 
ta, có những khu có số dân trên một triệu. 
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"Nhưng mà làm bộ trưởng không phải để săn lớn, cũng 
phải có thời đại chứ". Bí thư Tào vẫn cười hí hí. 

“Thời đại rồi ta nâng dần lên", chủ tịch Hách nói "chúng 
mình còn chưa di sâu đi sát, nhân tài hiển hiện trước mắt 
mà không thấy, người ta đưa lên báo mới giật mình. Lần 
này cả nước Trung Quốc biết khu Nham Ốc nhà ta. Cái 
anh chàng phóng viên lợi hại nhất. 

Vài hôm sau, chủ tịch khu trèo qua mấy ngọn núi, tìm 
đến thôn Nham Ốc hỏi thăm nhà Tăng An Bản. Anh ta 
đang nhồi thuốc súng vào nòng súng săn, trông thấy chủ 
tịch khu, vội vàng dừng tay, chạy ra đón. Đầu chít khăn, 
chân quấn xà cạp, anh ta chuẩn bị vào rừng. Vợ là Lưu 
Tuyết Cúc đang luộc ngô. Một mùi thom nhè nhẹ tỏa ra 
từ cái chảo rang, đó là lương khô cho người đi săn. 

- Đồng chí chủ tịch... thật chẳng mấy khi.... mòi ngồi... 
- An Bản vừa thổi bụi trên ghế vừa nói, 

- Anh được lên báo rồi, biết chưa? - Chủ tịch hỏi. 

- À, đồng chí Diệp, phóng viên có gửi cho tôi mỘI tỒ, 
mặt An Bản đỏ bừng lên. 

- Bài báo này làm cho khu ta nổi tiếng. Từ nay anh 
không được cặm cụi đi săn mà phải nỗ lực phục vụ toàn 
khu. 


- Hầy... - An Bản chưa hiểu rõ ý tú của chủ tịch khu, 
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chỉ biết gãi đầu. 

- Anh là nhân tài, chúng tôi phải trọng dụng, tôi quyết 
định lấy anh làm cán bộ thoát ly, bổ nhiệm làm bộ trưởng 
vũ trang khu. 

- Bộ trưởng vũ trang? - An Bản ngõ mình nghe nhầm. 

- Dúng! Nắm việc huấn luyện dân quân. Làm sao mỗi 
dân quân khu ta đều biến thành xạ thủ thần kỳ như anh! 

- Tôi không làm được dâu, chủ tịch à! - An Bản lắc 
đầu lia la. 

- Anh ấy chỉ biết săn lọn lòi, đồng chí chủ tịch à, không 
biết làm quan đâu! - Vợ An Bản ngừng đun bếp, ngẩng 
lên xen vào. - Thôi, đừng từ chối nữa. nhất định anh làm 
tốt. Ngày nay Đảng rất coi trọng nhân tài, anh chị bất tất 
phải lo ngại. 

- Đồng chí chủ tịch, tôi không làm cán bộ đâu, đồng 
chí tìm cho người khác - An Bản nói giọng kiên quyết. 

- Anh sợ đấu tranh à, yên tâm, bây giò không làm 
chuyện "tả khuynh" như hồi trước nữa, cho dù có khuyết 
điểm, sai lầm cũng không "đánh đổ, đánh nát" đâu!) 

- Không phải đâu, tôi không thích ngồi làm việc trong 
văn phòng, cũng không biết nói năng. Chủ tịch cứ đề yên 
cho tôi đi săn lớn, tôi sống hoang dã quen rồi. 


(1Ù Chữ dùng trong cách mạng văn hóa. Nguyên văn: Phê đảo phê xú. 
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- Anh là đảng viên đấy chứ? - Chủ tịch tỏ ý không bằng 
lòng. Ông nghĩ, ai chả thích làm cán bộ thoát ly. Cái chức 
bộ trưởng vũ trang anh chàng An Bản nằm mø cũng chẳng 
thấy. Nào ngồ nó lại nhủng nhằng, chẳng có hiểu biết gì, 
thịnh tình của chủ tịch khu mà bị tù chối phắt đi. 

- Thưa đồng chí, vâng - An Bản nhỏ nhẹ đáp. 

- Là đảng viên thì phải có ý thức kỷ luật. Hôm nay tôi 
đến đây là để thòng báo cho đồng chí: ngày mai phải có 
mặt ở trụ sở Ủy ban khu. 

- Chủ tịch à... mồi đồng chí nếm thử ngô mới, thom 
lắm... - Vợ An Bản vớt ra mấy bắp ngô, bưng đến trước 
mặt chủ tịch khu. Cô ta muốn hòa hoãn không khí căng thẳng. 

- Mới trẩy về à? - chủ tịch khu cầm một bắp ngô, mim 
một nụ cười. Ông cho rằng An Bản đã bị ông thuyết phục. 

- Đồng chí chủ tịch à, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy để 
đi săn, xin đồng chí cho đi nốt chuyến này rồi sẽ lên khu. - 
An Bản van vì. 

- Nhưng phải nhanh nhanh lên nhé! - Chủ tịch khu gật 
gật đầu. 


2 


Cả trong lúc ngủ mê. Tăng An Bản cũng chưa bao giò 
mo thấy mình làm cán bộ. Anh ta chỉ mê thấy đi săn lọn 
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lồi. 

Thôn Nham Ốc nằm khuất trong rùng sâu. Dân trong 
thôn có cái may là sẵn củi sẵn nước, nhưng có cái khổ là 
lọn lòi quấy phá. Mấy sườn núi ở cách xa thôn, từ đầu vụ 
gieo trồng đến cuối vụ thu hoạch luôn luôn bị lọn lòi phá 
hoại. Mùa màng dâi nắng đầm mưa, chỉ một đêm có khi 
mất sạch. Cho nên người ta coi việc canh giữ lọn lòi cũng 
quan trọng không kém việc gieo trồng. Lọn lòi là kẻ thù 
số một của nhân dân. Nhiều người học được tài săn bắn, 
nhưng bố Tăng An Bản là xạ thủ có bản lĩnh nhất. 

An Bản nhờồ thịt lọn rừng mà lón lên. Tù bé, một năm 
bốn mùa, trong nhà bao giồ cũng thơm mùi thịt lớn rừng. 
Có lúc là thịt tươi, nhưng phần lón là thịt muối. An Bản 
thích cái mùi thơm ấy, thích hà hít cái hương vị hoang dã 
ấy. Có thể vì ăn nhiều thịt lớn rừng mà người An Bản 
chắc nịch. Anh ta chưa hề ốm trận nào. Lên 4, 5 tuổi, 
cậu bé An Bản đã thèm thuồng nhìn khẩu súng sân đen 
bóng treo trên vách gỗ, nhìn cái đầu lọn đã hun khói đặt 
trên gác trạn. Hẳn mø tưởng đến việc đi sản. Sáu, bảy 
tuổi hắn khóc đòi di vào rừng với bố. la mắng thế nào 
cũng không chịu trò về. Chao ôi! Đi săn thật là thần bí 
và hấp đẫn. Bố dất theo chó săn, quì trước bàn thờ sơn 
thần ghép bằng ba tảng đá, rồi gieo quẻ cầu may. Bàn thỏ 
đặt đưới một gốc cây cổ thụ khiến người ta có cảm giác 
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u linh khôn lường. Trước bàn thờ đặt oản, đậu phụ và 
một con gà sống to, hai bên cắm mấy cây cò đỏ bằng giấy - 
đó là quân lính sơn thần cho mượn để đi săn. Bố cúi đầu 
lầm rầm khấn vái rồi gieo quẻ. Nếu gieo một lần mà được 
ngay quẻ dương thì bố vui mừng ra mặt. Nếu là quẻ âm 
thì lại giập đầu khấn vái rồi gieo tiếp. Có lúc còn gọi cả 
An Bản đến vái xin, xin cho kỳ được quẻ dương mới thôi. 
Lên đến dinh núi thì bẻ một cành cây quét qua các của 
đường, rồi quét một vòng quanh định núi. Ấy là đóng núi, 
núi đóng rồi thì lọn không chạy thoát được nữa. Thông 
thường một mình bố lên núi, có lúc cũng đi với phường 
sẵn. An Bản chăng bao giò quên được lần đầu tiên hắn 
tham dự một buổi chia thịt lọn rừng. Mọi người xúm quanh 
một con lọn rất to tươi cười, nói nói, mừng vui khôn xiết. 
Lệ của phường săn là ai vào cuộc cũng được phần. Phàm 
những ai lên núi tham gia đều được chia. Bố bắn trúng 
con lọn, theo lệ được cái thủ. Bố nắm lấy tai :ọn dùng 
hết sức kéo xuống, tai chấm đến đâu thì cắt thủ đến đó. 
Súc bố khỏe, cái tai kéo xuống đến tận vai, cái thủ mang 
về dính cả cái cổ lọn. Mọi người nhìn với vẻ thần phục, 
coi bố là anh hùng. Bố to gan, bắn giỏi, thường xuyên 
được thủ lọn. 

Năm 12, 13 tuổi, An Bản trỏ thành đồ đệ của bố, bắt 


đầu di sản với mọi người. Đề rèn luyện lòng can đảm cho 
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cậu con trai bố thường bắt An Bản giữa đêm khuya đi tìm 
lợn lòi một mình. Rồi bố dạy cho An Bản cách bắn cách 
chống cự với lọn lòi. Bố rất nghiêm khắc, bắt phải học 
đến nơi đến chốn. Bắn con chim đang bay. Bắn con thỏ 
đang chạy. Cũng như bố, An Bản si mẻ công việc săn bắn. 
Ngày sinh nhật 18 tuổi, An Bản bắn được con lớn đầu 
tiên. Thấy mình sẽ có người nối nghiệp bố mừng lắm. Bày 
một mâm rượu, mời bạn bè đến chén một bữa - đó là thịt 
lọn rừng do con trai bắn. Rồi An Bản lấy vợ. Chuyện cưới 
vợ của hấn đã thành giai thoại truyền khắp cả vùng. Hôm 
lễ cưới, bỗng dưng chàng rể mất tăm. Mọi người tỏa đi 
tìm mà biệt vô âm tín. Rồi các cô gái trẻ chuẩn bị phòng 
cô dâu. Đốt đèn lên rồi mà vẫn không tìm ra chàng tể. 
Luu Tuyết Cúc ngồi trong màn khóc hết nước mắt. Người 
ta chê mình chăng? Thật oan gia... Nhưng sáng sớm sau 
trời vừa rạng đã nghe bên ngoài có người gào lên: "Chàng 
rể vác lọn lòi vê đây rồi". Có người đùa: Thôi thì đi tìm 
một cô dâu lón lòi vậy! Đêm ấy, An Bản bắn được 3 con 
liền. Sỉ mê săn lọn mà quên cả động phòng khiến Lưu 
Tuyết Cúc ân hận sao lại lấy một anh chàng như thế, dối 
dần mất cả tháng. Nhưng về sau, sự thực thì hắn yêu lọn 
lòi, nhung cũng vẫn yêu vợ. Lưu Tuyết Cúc cũng dần dần 
học được cách làm các món nhắm bằng thịt lọn rừng. Rồi 
cô không còn phản đối cái sỉ mê của chồng nữa, ngược 
lại cũng say mê như chồng. 
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"Săn cọp phải có gan, săn lợn lời phải có ván”. Ấy là 
nói lọn lòi rất nguy hiểm, phải chuẩn bị sắn quan tài. Nếu 
bắn một phát không chết, con lợn liền bất chấp mọi thú, 
xông thẳng vào người bắn. Bố An Bản chết là vì thế. Lần 
ấy, phường săn vây chặt một con lớn bốn năm trăm cân”), 
một anh chàng thọ săn trẻ tuổi không kìm được, nổ một 
phát trúng vào mông con lọn. Bế An Bản biết là không 
ổn rồi, ông bắn tiếp một phát. Bất ngờ con lợn như một 
mũi tên phóng đến, cắn gấy đôi khẩu súng, húc nát lồng 
ngực ông già. Hai bạn phường săn khác lập tức nổ súng, 
con lọn lúc ấy mới đồ xuống. Nhưng bố An Bản ra máu 
nhiều quá, cáng chưa xuống khỏi núi thì tắt thỏ. Bố chết, 
có người khuyên An Bản nên bỏ nghề. Nhung An Bản 
không thối chí, ngược lại càng quyết tâm. Có điều bây giò 
hắn cần thận hon. 

An Bản cú tưởng đâu suốt đời chỉ qua lại với lớn rùng. 
Anh có ngờ đâu bây giỏ phải đi làm cán bộ. Suy đi nghĩ 
lại, không hiểu đây là vận đỏ hay vận đen. 


3 
Trụ ö Ủy ban Khu là một tòa nhà hai tầng, có vườn 
cây và hoa, Ở giữa còn có một ao cá. Cái kiểu cách này 
là mô phỏng Ủy ban huyện, nhưng nhỏ hơn. Trước đây, 
(1) Có lẽ là cân Trung Quốc. Một cân Trung Quốc bằng gần nửa kilô. N.D. 


398 


CHIM ĐẠI BÀNG 


An Bản chưa từng đến ủy ban Khu, hoặc giả có dự một 
cuộc họp nào đó, nhưng anh quên rồi. Đến cơ quan làm 
việc anh chẳng hứng thú gì, không như đối với rùng núi. 
Những ngọn núi anh từng bươn bả đuổi săn lớn rừng, anh 
chẳng bao giỏ quên. Bây giò thì anh đã ö hẳn một Ủy ban 
Khu, phía Tây tầng 2, nửa phòng làm việc, nửa phòng ngủ. 
Trong phòng có bàn, tủ đựng tài liệu, hai ghế và một cái 
giường dôi. Còn cái giá đựng thau rửa mặt, một xô nước 
và một phích nước nóng. Tất cả những thú đó, trù cái 
thau anh bỏ tiên ra mua, còn thì đều là của công. Bí thu 
Tào đã đích thân thu xếp cho anh. 

- Đồng chí Tăng An Bản à, Ủy ban Khu là cø quan 
hành chính còn eo hẹp lắm, đồng chí có yêu cầu gì cứ đề 
đạt, chúng tôi sẽ thu xếp. - Bí thư Tào căn dặn. 

- Không có gì, tốt rồi, tốt rồi! - An Bản gật đầu liền 
liền. Quả thực, anh cảm thấy không có gì phải đòi hỏi 
nữa. Nhó lại cái phòng ngủ ở nhà, ban ngày, muốn vào 
cũng phải soi đèn pin, nó đen ngòm vì xông khói. Còn ö 
đây thì rộng rãi, sáng sủa có cửa kính, còn biết bao đồ 
dùng. Anh bắt đầu được nếm vị ngọt của đời sống cán bộ. 

Anh ngồi trong phòng, uồng chè. Anh không biết phải 
làm việc gì, nhàn nhã đến phát sợ. Bí thư Tào cho người 
mang đến một tập văn kiện, yêu cầu anh đọc xong một 


văn kiện thì vẽ một vòng tròn, xem mãi, xem mãi, díp mắt 
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lại, anh mø thấy đang đuổi lọn lòi. Ngồi không yên, anh 
đúng dậy, đi bách bộ trong vườn, nghiêng ngó xem cỏ cây 
hoa lá. Nhung xem đi xem lại rồi cũng chỉ có ngần ấy, 
không tìm đâu ra cái rậm rạp phong phú của núi rừng. 
Anh cảm thấy nhạt nhẽo. Ö dây, thật ra rất nhàn hạ. Một 
ngày từ sáng đến tối không phải lao động. Cóm đưa đến 
thì ăn chè đưa đến thì uống, không phơi nắng dầm mưa. 
Nhung An Bản không kham nổi cái phúc phận ấy. Bắp 
đùi anh béo ra, lưng nhúc mỏi, giấc ngủ không sâu. Anh 
nhìn cánh rừng xa xa, mong sao được bươn về đó chạy 
nhảy, săn bắn. 

- Đồng chí chủ tịch à, mỏ lóp huấn luyện dân quân đi 
thôi! - An Bản mong được nhúc nhắc một tí. 

- Đừng sốt ruột, đồng chí phải nghiên cúu học tập tài 
liệu, nâng cao nhận thức trước đã! - Chủ tịch khu vỗ nhẹ 
vào vai anh. 


Mười ngày nặng nề trôi qua, cuối cùng chủ tịch khu 
đồng ý cho An Bản mỏ lóp huấn luyện dân quân, chủ yếu 
là tập bắn. An Bản dựng trường bắn trong núi, đem những 
điêu học được khi đi săn dạy cho dân quân. Anh rất nghiêm 
khắc, ai không đạt yêu cầu thì không cho ăn, không cho 
ngủ. Dân quân phải luyện tập, cả ngày đêm, cuối cùng đã 
thành thạo. Sau một tháng, nhiều người trỏ thành xạ thủ 
giỏi. 
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Trong công tác huấn luyện căng thằng, An Bản vẫn 
thù nghĩ đến săn lọn. Hầu như rừng núi đang vẫy gọi anh, 
các nương ngồ bị lớn giẫm nát đang kêu cứu anh. Anh tự 
kiềm chế bắt mình phải dể tâm huấn luyện. Một lần, dọc 
đường, anh bỗng phát hiện dấu chân lợn lồi, ngửi thấy 
mùi tanh tanh của lọn lòi. Anh quên phắt nhiệm vụ. xách 
súng truy lùng, Đuổi được dãm bước, bỏng anh nhớ ra 
mình đã là cán bộ, không thể tùy ý, anh đau đón lắc đầu 
rồi quay trỏ lại. 

Rồi một hôm, phóng viên Diệp đến thăm. Anh tà chưa 
biết An Bản được điều lên làm bộ trưởng trên khu nên 
về thẳng thôn Nham Ốc. Biết tin An Bản được cử giữ 
chúc quan trong. chàng phóng viên trẻ lấy làm kinh ngạc. 
Giö đây, có người một đêm thăng ba cấp cũng có gì lạ, 
nhưng An Bản xem ra không có tướng làm quan cái gánh 
nặng ấy anh ta chịu được không? 

Năm ngoái, ngẫu nhiên mà phóng viên Diệp quen biết 
An Bản. Diệp đi thực tế, ngang qua thôn Nham Ốc, nghe 
nói ö đây có một anh chàng si mê săn lọn lòi liền đến 
thăm. Diệp người thành phố. Ít khi về nông thôn. Tốt 
nghiệp đại học là ra công tác ngay. Diệp rất thích phong 
cảnh núi sông vùng quê. Nghe An Bản kể chuyện săn lợn, 
anh náo nức muốn đi xem. Ngày hôm sau, anh theo An 


Bản săn được một con lợn lòi, Cố nhiên, Diệp chỉ đúng 
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nhìn, chưa hề động chân động tay. Diệp đeo kính cận. An 
Bản phải luôn để ý, sọ anh ta ngã xuống hố, cho nên vẫn 
coi là một gánh nặng. Nhưng An Bản cũng chẳng mấy khi 
có được một người trỉ kỷ như vậy, cho nên cũng vui lòng. 
Sau này Diệp còn cùng anh ta đi săn hai bận nữa, hiểu 
biết thêm ít nhiều công việc đi săn. Cách dây ít lâu. Diệp 
viết một bài báo giới thiệu An Bản. Nào ngờ do bài báo 
ấy mà An Bản được diều lên làm bột rưởng vũ trang khu. 
Diệp cảm thấy có phần hài hước. 

- Này. anh làm quan rồi đấy nhé. - Diệp hỏi. 

- Thí chính là do anh bốc tôi lên, nếu không, trong 
khu ai biết tôi đâu?! An Bản cười thật thà. 

- Tôi nghĩ anh thích làm cán bộ. Nếu không. sao không 
từ chối phất đi? 

- Chủ tịch khu hỏi tôi có phải là đảng viên không, tôi 
còn cách gì từ chối nữa? 

- Thế anh cam tâm vứt súng săn đi à? 

- Hồi nhỏ tôi nghe người lớn nói, những người nghiện 
thuốc phiện, khi không có gì chẳng khác gì người ốm, 
nước không buồn uống, cóm không buồn ăn, người nhược 
như bún. Anh Diệp à, bây giÒ tôi cũng giống người nghiện, 
thật khổ sở... 


Diệp cùng đi với An Bản xem dân quân tập luyện hai 
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ngày. rồi xem thi bắn. rất phục tài nghệ xạ kích của họ. 
Về tòa soạn, anh liền viết một bài: "Dân quân khu Nham 
Ốc trổ tài". Bài báo được Ủy ban huyện chú ý, liền quyết 
định tổ chức Hội thao thi bắn của dân quân khu Nham 
Ốc. Chủ tịch khu biết tin rất mừng, tự hào vì mình có con 
mắt tỉnh đòi. chọn đúng nhân tài. Ông cho gọi An Bản 
đến, bàn bạc tường tận công việc chuẩn bị hội thao. 

Chập tối. mưa nhẹ. Mọi người ngồi trong nhà, nhìn 
ngọn núi bao phủ sương mù, trong lòng có chút không 
yên. Nếu ngày mai không tạnh thì sự thể ra sao? Tăng 
An Bản nhìn trân trân từng sợi mưa, trong lòng không 
khỏi bối rối. Thời tiết này chính là lúc lợn lòi sục sao. 
Nếu bây giờ mà được đi săn thì thú biết mấy. Nhưng biết 
làm sao được, mình không thể bỏ đi, phải túc trực ö đây, 
chủ tịch khu lúc nào cũng có thể đến dặn dò. 

Các đại biểu đều đi xem phim. Chủ tịch khu tìm An 
Bản hỏi han tình hình, bàn bạc từng chí tiết cho buổi hội 
thao. Ông yêu cầu các xạ thủ đi ngủ sóm để sáng mai có 
sức khỏe mà thi thố tài năng. An Bản đang vào giấc thì 
bỗng nghe có tiếng gào: "Lọn lòi lại về!" tiếp đó là tiếng 
ồn ào khắp thị trấn. An Bản lăn xuống giường võ lấy khẩu 
súng xa kích chạy ra. Trên phố người đông nghịt, đều vừa 
đi xem phim về. Một cô gái vừa về đến cửa thì thấy một 


con lọn lòi đang húc cửa, hoảng quá cô kêu lên. Mọi người 
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ùa ra thì con lọn chạy mất. An Bản rút đèn pin soi mặt 
đất, quả thật có dấu chân lọn lòi còn mới nguyên. Anh 
chẳng nói chẳng rằng, lần theo dấu chân tìm duồi. 

Thị trấn nhỏ yên tĩnh trỏ lại. chỉ một lúc mọi người lại 
trỏ về với giấc mơ của mình. Sáng sóm hôm sau. trời vừa 
rạng là chủ tịch khu đến gọi An Bản cùng anh di kiểm 
tra một lần cuối trường bắn. Đến trước của phòng An 
Bản thấy cửa vẫn mỏ, tưởng anh đi đâu đó, chò một lúc 
không thấy, bèn đi tìm. tìm mãi, vẫn bặt vô âm tín. An 
Bản đi đâu? Đến giò phút quyết định thì mất tăm. thật 
SỐC ruột. 

Mặc dù đêm qua có mưa nhung sáng nay trời tạnh, mây 
tan, thật là một ngày đẹp. Các đại biểu trong lòng phấn 
chấn. dậy rất sóm, ăn sang qua loa rồi tiến về thao trường. 
Chủ tịch khu quanh quần đúng ngồi không yên. An Bản 
là chủ bài, nếu anh ta không xuất hiện thì hỏng bét. Chủ 
tịch khu cử người vào núi tìm nhưng núi to thế tìm ở đâu? 
Các đại biểu đã đến đông dủ, các vị lãnh đạo đã bước lên 
khán đài. Trong chốc lát, hội thao sẽ bắt đầu, thế mà vẫn 
chưa thấy An Bản. 

- Khat mạc chú, đồng chí chủ tịch khu? - Bí thu Tào 
SỐ ruột. 


- Chö thêm ba mươi phút nữa - Chủ tịch khu trả lèi, 
Ngó chừng An Bản không thể về kịp. chủ tịch khu cỉ 
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định một dân quân thay An Bản chỉ huy hội thao. Đội 
ngũ đã tập hợp, chỉ chò chủ tịch khu gật đầu là vào cuộc. 
Chờ dúng ba mươi phút, An Bản vấn mất tăm. Các đại 
biểu xem chừng không chịu nồi, bàn luận ồn ào: - Đồng 
chí Hách, chuẩn bị xong rồi chứ? - Chủ tịch huyện hỏi. 

- Báo cáo chuẩn bị xong, - chủ tịch khu đáp. 

- Thế thì còn chờ cái gì nữa? - chủ tịch huyện lại hỏi. 

- Báo cáo, không chờ cái gì cả, - chủ tịch khu ấp úng. 

- Thế thì khai mạc đi! - chủ tịch huyện ra lệnh. 

- Vâng, khai mạc, - chủ tịch khu bất đắc dĩ trả lời. 

Cũng may. Tăng An Bản dược xếp bắn sau cùng. Có 
thể anh ta sẽ về kịp, chủ tịch khu nghĩ vậy. Thế nhưng 
một buổi sáng vừa nháy mắt đã qua di. Các xạ thủ đã biểu 
diễn xong, thành tích chỉ nhàng nhàng, nhưng cũng nhận 
được những tràng vỗ tay sôi nổi. Chủ tịch khu càng sốt 
ruột, chỉ cầu mong An Bản về kịp. Đã đến người cuối 
cùng vẫn không thấy bóng dáng An Bản, chủ tịch khu toát 
cả mồ hôi, chẳng biết xử sự ra sao. 

- Hoan nghênh xạ thủ lừng danh Tăng An Bản ra thị 
bắn! - Trong đám đại biểu. bỗng có người hô lên, tiếp đó 
là một tràng vỗ tay. 

- Hoan nghênh xạ thủ lừng danh biểu diễn tiết mục 
tung bấp ngô mà bắn! - Lại có người hét lên, lại vỗ tay. 


405 


100 TRUYÊN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


- Đồng chí Hách à, đưa chủ bài của anh ra đi thôi đến 
lúc rồi đấy! Chủ tịch huyện tươi cười nhìn chủ tịch khu. 

- Sắp ra đây! - Chủ tịch khu đỏ rụng đôi tai, hô lồn: 

- Đồng chí Tăng An Bản ra bệ bắn! 

Không có tiếng trả lời. 

- Tăng An Bàn lên bắn đi! - Chủ tịch khu lại gào lên, 

Vẫn im lặng, không có tiếng trả lồi. 

- Báo cáo chủ tịch, Tăng An Bản bị ếm đột xuất. - Bí 
thư Tào bỗng nhiên "cái khó ló cái khôn". 

- Thưa các đồng chí... thật đáng tiếc, xin lỗi các đồng 
chí, Tăng An Bản đột nhiên ốm nặng, không thể tham gia 
thi bắn. - chủ tịch khu dõng dạc tuyên bố. 

Cả thao trường ôn ào, có người xuýt xoa, có người cười 
cọt. Thí bắn kết thúc. các đại biểu chưa được xem tiết 
mục tung bắp ngô mà bắn, họ đều cho là chưa trọn vẹn. 

Ăn cơm trưa xong, các đại biểu đứng tựa của xỉa răng, 
chuyện rôm rả. Bống từ xa, lùng lững xuất hiện một anh 
chàng to lón, vai vác một con lón màu vàng đi đến. 

- Tăng An Bản bắn được lọn lòi - một người kêu lên. 

- To quá, ít nhất cũng ba trăm cân! Lại một người nữa 
kêu lên. - Bắn thủng dưới tai đây này, tài thật! - Mọi người 


chen lấn, trầm trồ. 
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An Bản thỏ hồng hóc, chẳng nói chẳng rằng, vác con 
lon đi thẳng vào nhà bếp. 

Tối hôm ấy chủ tịch khu nghiêm khắc phê bình Ấn 
Bàn. Trước khí đi ngủ. chủ tịch và bí thư có trao đổi với 
nhau mội lúc. 

- Cái thằng An Bản, chẳng ra sao cả, hay là thần kinh 
bất thường! 

- Không phải đâu, hắn là nông dân, quen rôi, tự do tản 
mạn quen rồi. 

- Lần này thật nhục nhã cho khu ta. 

- Anh có biết họ nói gì không? 

- Họ nói gì? 

- Nói anh bốc phét, lừa bịp, chỉ cốt kiếm chác vốn liếng 
chính trị... 

- Ái đà... - chủ tịch khu đập bàn, giận nói không nên 
lời. 

- Con người như thế... lại đề bạt quá nhanh. 

- Tôi không thể tha thú cho hắn - chủ tịch khu hạ 
quyết tâm trừng phạt. 

Các đại biểu được ăn một bữa thịt lọn rừng, nối bục 
bội tiếc rẻ trên thao trường cũng tan biến đi. Họ nhận 


những gói quà thổ sản địa phương do khu tặng, cho vào 
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túi du lịch, mừng vui ra mặt. Cho dù thế nào thì chuyến 
đi này cũng không uống phí. 


"#1 


Tăng An Bản bị giáng chức từ bộ trưởng vũ trang khu 
xuống bọ trưởng vũ trang xãt), 

Ủy ban xá Nham Ốc cúng là một ngôi nhà hai tầng, 
cung cách y hệt ủy ban khu, có điều quy mô nhỏ hon. 
Tầng An Bản cũng ð phòng gác hai phía tây, tường gỗ đã 
rách nát, trần cũng hỏng, trồi mưa phải dùng chậu thau 
húng đột. Ủy ban cho rằng An Bản có khuyết điểm, bị 
giáng chức nên có ý coi thường, chẳng chu đáo gì cả. An 
Bản thì không hề bận tâm, anh ta sống dân đã quen rồi. 
Điều khó chịu nhất đối với anh ta là từ nay anh ta bị cấm 
di săn, cho dù là ngoài giờ làm việc. 

- Các anh đánh tú lo khó đánh cò thì được, sao tôi lại 
không dược di săn? - An Bản chất vấn. 

- Cố nhiên là không được đi săn, bởi vì đó là chỉ thị 
của chủ tịch khu. - Chủ tịch xá trả lồi. 

Trên danh nghĩa An Bản là bộ trưởng vũ trang xã, 
nhưng thực tế anh không được nhúng tay vào công việc. 
Công tác này do đích thân chủ tịch xã nấm. An Bản chỉ 


(1 Ở Trung Quốc Ủy bạn xã gợi là Hương Chính phủ, người phụ trách 
các ngành đều gọi là bộ trưởng. (N.D). 
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được làm các việc vặt. tiếp dân đến Ủy ban. mua bán đồ 
dùng hàng ngày cho Ủy ban. tiếp khách. khi có hội nghị 
lớn thỉ giúp nấu ăn. Anh ta khỏe như vâm, những việc 
năng nhọc có thể tìm anh ta. Anh không có ý kiến ý cò 
gì, ăn com nhà nước thì phải làm việc nhà nước, việc gì 
cũng được. Có điều cấm di săn lọn thì nghĩa mãi vẫn không 
thỏng. 

Một hôm An Bản lên núi gánh than. Qua một đám 
khoai lang. anh thấy một bà già ngồi khóc, vừa khóc vừa 
chủi: 

- Quân ăn hại, quân chết tiệt, quân trời đánh! Ông 
Tăng An Bản mà đến thì ông ấy xẻ thịt mày, nhai xướng 
mày! 

- Bà ơi! Lợn lòi ăn hết khoai phải không? - An Bản 
thấy nhúc nhối trong lòng. 

- Già bón cơ man nào là phân, ngày nào cũng tưới 
nước. Từ sáng chí tối, hai chân mỏi rời ra, lưng đau không 
đứng dậy được. Thế mà bây giò chẳng còn gì sất, trời ơi 
là tròi - Bà già đấm ngực, giẫm chân gào khóc. 

- Sao đân làng không bắn? 

- Ai đám bắn! Trước đây có ông Tăng An Bản dám 
bắn, bây giờ ông ấy là cán bộ, là bộ trưởng gì gì rồi. Có 


com nhà nước rồi, còn biết gì đến chúng tôi? 
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- Không phải đâu bà ạ, Tăng An Bản vẫn ngày đêm 
nghĩ chuyện săn lọn lòi. 

- Sao anh biết ông ấy? 

- Bà giả öI. tôi là Tăng An Bản đây mà. 

- Anh mà là Tăng An Bản? - Bà già ngó nghiêng một 
lúc rồi lắc đầu. - Bộ trưởng mà đi gánh than? Gánh than 
thì khỏc xác hon săn lọn lòi rồi. lại không sợ bị cắn đứt 
họng. 

- Nhung tôi là Tăng An Bản mà! 

- Già cũng nhận ra anh, anh mà còn như xưa thì bắn 
thủ một con lọn lòi cho già xem. - Bà già giận dữ nhìn 
An Bản. 


An Bản đỏ mái. tím đập thình thình. Anh ta quẳng 
gánh than sang vệ dường. sải bưóc chạy về nhà, chạy một 
mạch 20 cây số. Vé đến nhà. vợ trông thấy thì giật mình. 

: Có việc gì vậy? 

- Tôi phải đi săn lọn lòi 

- Cấp trên cho phép rồi à? 

- Mặc kệ, cho hay không cho cũng mặc. 

- Anh không so mất chúc? 

- Tôi không thèm cái chúc ấy. 


- Phải rồi. chúng mình là dân quê, chẳng cần ăn cóm 
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nhà nước. Anh di sản lợn, tôi tria ngỏ, không chết đói 
đâu mà lo. 

Sự đồng tình của vợ khiến An Bản nguôi dần cón giận. 
Anh ta chuẩn bị thuốc súng, lại lấy điêm tiêu, hùng hoàng, 
bột đá, mảnh trai... làm một quả tạc đạn. Lưu Tuyết Cúc 
thì bận rộn luộc ngô. chưng tưởng ớt, làm lưỡng khô cho 
chồng. Cô ta biết mỗi bận chồng đi. băng rùng vượt suối, 
chẳng biết mấy hôm mới về. Cô trèo lên trạm gắc, lấy một 
cái đầu lọn ướp muối, xo một miếng to. An Bán nhanh 
nhẹn hẳn lên bao nhiêu, buồn bực vứt sạch, lại trở về với 
dáng vẻ người đi săn. Anh khoác súng lên vai, đe0 LạC 
đạn và lương khô. gọi con chó săn có bộ lông vàng xám, 
nhằm thẳng ngọn núi cao xuất phát. 

Con chó đã lâu lắm rồi không được đi săn bây giÖ trỏ 
về nghề cũ thì mùng rõ lắm. linh hoạt hắn lên. Lúc thì 
nó chạy trước một đoạn thật xa, lúc thì quay lại cọ đầu 
vào chân chủ, hít hít chỗ này, cào cào chỗ kia, lắc lắc cái 
dầu, ve vẩy cái đuôi. An Bản đi thật nhẹ, nghe ngóng động 
tính. Trời tối thì đến quãng rừng lồn lọn lòi thường ra 
vào. Anh căng mắt tìm kiếm, lắng tai nghe ngóng, cuối 
cùng phát hiện ra dấu chân lọn lòi bên cạnh dường di. 
Nhanh như cắt. anh tìm một cửa đường mai phục cần thận, 
kiên nhẫn chờ đợi, giếng như người câu cá vậy. Rừng đêm 
không yên tính chút nào. Một con chim đập cánh như thế 
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bị thú vô. Có tiếng cành cây cọt kẹt, lá cây lao xao. chắc 
là thú rừng dang hoạt động. Lại còn tiếng mèo rừng kêu 
gào động côn. Lắng tai nghe bản hợp xướng ấy, An Bản 
cảm thấy thích thú. Đêm trong rừng - nổi khát khao bây 
lâu nay của anh! Khuya rồi, sướng xuống, hơi lạnh làm 
anh run lên. Anh ngồi chồm chỗm trong bụi gai. giống 
như người lính phục kích quân thù. Chờ mãi cho đến sáng, 
chẳng có một con lọn nào. Anh ăn hai bắp ngô, uống một 
ngụm nước suối, rôi lại đi tìm đấu lọn. Mất công vỏ ích 
như thế cũng là việc bình thường, anh không bục bội, Săn 
lon lòi không những phải dũng cảm, mưu trí mà còn phải 
kiên tâm. Ngay cả người bắn giỏi như anh cũng không dễ 
gì. Anh lại theo đấu chân lọn mà sục sạo. quyết tâm không 
sẵn được một con thì không nghỉ. Con chó vẫn chạy đằng 
trước, An Bản vừa chay vừa nhìn hai bên. Vượt qua một 
quả núi lồn. lội qua một con suối, chập tối ngày thú ba, 
anh đã đến vùng giáp ranh giữa hai tỉnh. Đang định vào 
ngủ nhờ một bản thì con chó bỗng dỏng tai lên, nghiêng 
ngó hai bên. rồi sủa hai tiếng. An Bản ngước nhìn, xa xa 
một cơn lọn lòi đang ngốn khoai. Anh nhanh chóng chọn 
một chỗ nằm rồi nổ súng. Con lợn đổ vật xuống, con chó 
chồm lên cắn cổ. thế là đi đời con thú, Người trong bản 
nghe tiếng súng nổ liền chạy ra, ai cũng khen An Bản bắn 
giỏi. Họ giúp khiêng lọn về bản, nhà nào cũng mời An 
Bản đến ỏ. An Bản tặng luôn con lon cho bản. phàm ai 
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có mặt, bất kỳ già trẻ trai gái đều chia một phần. Dân 
bản đề nghị trả tiền cho anh, anh nhất mục từ chối, nói 
thác là lần sau sẽ lấy tiền. Dân bản nói rằng ò đây lợi lòi 
nhiều, dân chúng không yên ổn, yêu cầu anh dừng chân 
một thời gian, trù hại cho dân. Anh vui vẻ nhận löi. 
Thế là hàng ngày từ tỉnh mó đến chập choạng, An Bản 
dất chó đi săn. Có lúc săn tận cảnh rừng xa thì ngủ luôn 
trong rùng. Thật là những ngày thỏa thích. Dân bản gọi 
anh là anh hùng, cảm ơn anh. Anh đã giúp cho họ cất đi 
cái gánh lo âu, anh đã làm cho nương vườn có thu hoạch. 
Sau khi bấn được con lớn thứ tám, anh thấy khó mà tìm 
được đấu chân lọn nữa. Anh thu thập hành lý, chuẩn bị 
về nhà. Đến khi đó mới kịp nhận ra là anh đã xa nhà hon 


20 ngày rồi. 
6 


Nước đột nhỏ vào cát thau, tí tách. tí tách... nghe như 
tiếng gõ nhịp đồng hồ. Tăng An Bản nằm trên giường, 
nghe cái tiếng đêu đều như ru ngủ ấy, nhưng vấn không 
sao nhắm mắt được. Mấy hôm nay, ăn không ngon miệng, 
mọi người bảo anh ốm rồi. Ban đầu anh không tin, bây 
giò nghĩ lại, có lẽ ốm thật. Vì sao mà ốm? Mọi người bảo 
anh ốm tư tưởng, sợ bị kỷ luật, có lẽ thế cũng nên. Nhung 
tự trong lòng anh thấy không hoàn toàn như vậy, rốt cục 
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có bệnh gi không, anh cũng không rõ nữa. 

Tháng trước anh tự ý vút gánh than. tự ý bỏ đi săn một 
lèo hón 20 hôm, việc ấy dẫn đến tai họa, Ủy ban xã phái 
người đi tìm. không thấy tung tích. liền báo cáo lên khu, 
khu lại báo cáo lên huyện. Con người vô kỷ luật như thế 
khiến chủ tịch huyện rất tức giận, suýt nữa thì hạ lệnh 
truy nã. Rồi đó anh lại tìm về Ủy ban xã, chủ tịch xã hạ 
lệnh quản thúc tại gia để kiểm điểm, không cho rồi Ủy 
ban nửa bước... Anh viết một bản kiểm điểm, thừa nhận 
tự ý đi sắn mà không xin phép những 20 ngày là sai, nhưng 
việc săn lợn lòi thì lại chẳng sai chút nào, bôi vì đó là do 
quần chúng yêu cầu. Chủ tịch xã nói như vậy là nhận thức 
chưa sâu sắc, nhưng trình độ giác ngộ của An Bản có vậy 
thôi, muốn sâu hơn cũng không được. Chủ tịch xã bèn 
yêu cầu anh ngôi nhà viết một bản phản tỉnh. Bao giò 
nhận thúc được nâng cao lên thì sẽ viết kiểm điểm. 

Mưa tạnh dần, tiếng dột tí tách cũng thưa dần, càng 
làm cho người ta buồn ngủ. An Bản ngủ gật một cái, bỗng 
giật mình. tỉnh như sáo. bởi vì anh vừa nom thấy cảnh đi 
săn. Ảnh linh hoạt hẳn lên. Chuyến đi 20 ngày vừa qua, 
được nhiều lọn nhưng cũng có mấy bận sốt ruột, không 
chịu chờ con lọn đến gần hón mà đã nổ súng, không bắn 
dúng chỗ hiểm. An Bản nấp vào hang đá, con lọn không 


trông thấy, nó rắc một dường máu chạy mất. Đó là do đã 
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lâu không bắn được lọn nên nóng ruột mà hỏng việc. Lại 
một lần khác. chưa kịp nổ súng thì vấp phải một hòn đá. 
con lớn giật mình bỏ chạy. Lợn rùng cảnh giác rất cao, 
một tiếng động nhỏ là nó phát hiện ngay. Còn một lần 
nữa thì vì phán doán sai, anh nấp trước một cửa đường, 
trông thấy một con lợn to và đen thui, nhế ra có thể nổ 
súng ngay, nhưng anh lại chờ cho nó đến gàn tí nữa. Chờ 
mãi, chờ mãi, ai ngÒ nó đột ngột quay vào bụi chạy thẳng. 
Thế là mất co hội. thịt đến miệng còn rồi. Con lợn to 
đùng ấy phát hiện ra anh trước hay vì một cái gì làm kinh 
động, đến nay vẫn là một dấu hỏi. 

Tiếng nước dột càng thưa đàn, An Bản như thúc như 
ngủ. Anh thấy mình đang nấp sau một cây to, lần theo 
dấu chân con lợn. Trời tối dần, con lọn dần dần tiến đến 
gần anh. Nhưng không, không phải lọn. Nhằm thẳng vào 
anh là một đôi mắt đỏ có vòng tròn màu xanh bao bọc. 
Đúng là con báo rồi! Hồi nhỏ, theo bố lên núi, anh từng 
trông thấy bố bắn một con báo, thật vất vả. Giò đây con 
báo đứng trước mặt, bỏ chạy hay nổ súng? Nếu một phát 
mà nó không chết thì quanh mình anh không có một vũ 
khí nào khác. đối phó ra sao? Bống chốc hai con mắt báo 
biến mất. Anh biết. đó là nó cúi mặt xuống. đút đầu vào 
giữa hai chân trước mà quan sát phía sau. Loại thú này 


thường cho rằng ai cũng sợ nó. không dám đối mặt tấn 
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công nó, chỉ có thể tấn công từ phía sau. Đây chính là 
thời có nổ súng, anh ấn tay vào cò, lửa loé lên nhưng con 
báo không tránh đạn, nó há cái mồm đỏ như máu xông 
đến, số quá anh hét lên. Thì ra là một giấc mo. 

"Cốc. cốc, cốc...". Trời đã sáng bạch. có người đang 8Ố của. 

An Bản không trả lòi. Đã từ lâu có ai đến đây đâu. 

- Ân Bản à - giọng của phóng viên Diệp. 

- Anh Diệp phải không? - An Bản ngồi bật đậy chạy 
ra mỏ cửa. 

- Còn ngủ à? - Diệp vừa nói vừa bước vào. 

- Ảnh đến sớm thế? - An Bản vừa trả lồi vừa mặc VỘI 
quần áo. 

- Cứ nằm nghỉ đi! - Diệp nắm vai An Bản, ấn anh nằm 
xuống - Mình đến từ tối qua, nhưng chủ tịch xã không 
muốn cho chúng mình gặp nhau. Mình nói mãi Ông ấy 
mới đồng ý sáng nay đến thăm cậu. 

- Thì việc gì anh phải đến thăm, người ta không muốn 
thì thôi. 

- Thế sao được. mình đến là đề cứu cậu đây. 

- Cứu tôi? 

- Chả phải cậu đang ngồi tù là gì? Mình đến để cứu 


cậu ra, cũng dùng ngòi bút của mình thôi. Hai mươi ngày 
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cậu ỏ vùng giáp ranh hai tỉnh, bắn được tám con lợn lòi, 
dàn viết thu lên huyện biểu dương cậu, còn gọi cậu là anh 
hùng. Mình phải viết một bài về chuyện này, hễ đăng lên 
báo là cậu được ra tủ ngay. 

- Tôi van anh đừng viết, anh viết rồi tôi lại mắc vạ đấy. 

- Sao lại mắc vạ? 

- Chả phải vì bài báo của anh dạo nọ bốc tôi lên tận 
mây xanh, nếu không thì tôi cũng chẳng đi làm cán bộ 
nhà nước, cũng chẳng phải chịu nỗi khổ hôm nay. Bây giờ 
thật quá dối. đến lọn lòi cũng không cho bắn. 

- Đừng sốt ruột, mình bảo đảm cậu sẽ được đi săn lợn 
rừng, muốn săn bao nhiêu tùy thích. 

- Đúng thể thật à? - An Bản cười thật thà, - tôi vừa 
nằm mè, một chuyện không lành lắm. 

- Sao? Chuyện thế nào? 

- Nằm mê bắn một con báo, một phát không trúng, nó 
xông đến cắn tôi. 

- Thế thì việc gì mà không lành, nằm mê thường kết 
quả ngược lại. như vậy là cậu sắp bắn được báo đó. 

- Không, tôi sọ bệnh tôi không qua khỏi, con ma bệnh 
sẽ cấn chết tôi. 

- Ha ha... cậu mê tín lắm! - Phóng viên Diệp cười - 
bệnh của cậu mình biết tỏng ra rồi! 
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- Anh biết thế nào? 

- Một cuốn sách cổ có nói, ngày xưa trên biển có một 
loài chim đại bàng, khi bay cánh che kín mặt tròi như một 
đám mây đen, bay một thôi là 9 vạn dặm. vua nước Lô 
rất thích con chim bèn mời nó xuống, xây miếu cho nó ỏ, 
giết trâu, đê cho nó ăn, còn dâng cả rượu, tấu nhạc cho 
nó nghc, thế là sang quá còn gì. Nhung con chím ngày 
một buồn rầu, chỉ muốn dang cánh bay liệng. Rốt cục, nó 
buồn bực mà chết. Cậu cũng chẳng khác con chim, trong 
lòng chỉ có chuyện sặn lợn lồi, nuốt sao nổi cái thanh 
phúc chốn công đường. 

- Anh thật là người có kiến thức, - An Bản gật đầu 
khâm phục, bây giò tôi cũng chỉ sọ sống không nổi. 

- Sao lại thỏ ra cái giọng thối chí vậy? 

- Tôi đang chở xét xủ, không khéo, phải ra tòa. 

-- Cậu nghĩ đến cả chuyện ấy có à? 

Bếng ngoài của có tiếng cốc, cốc... 

Diệp mỏ của. Chủ tịch xã bước vào. 

- Tăng An Bản này, - chủ tịch xã gật đầu với phóng 
viên Diệp, rút ra một tờ giấy, - Văn bản xét xử anh đã ký 
rồi đây. Khuyết điểm của anh là nghiêm trọng, nhưng thái 
độ chân thành, có nhận thức nhất định về sai lầm của bản 
thân. Bởi vậy, cấp trên xử lý khoan hồng, tước mọi chúc 
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vụ. trả về làm dân thường. Anh có ý kiến gì không? 

- Trả về làm đân thường? - An Bản còn ngồ vực chưa 
tin hắn. 

- Phải rồi, cho anh về nhà, không có kỷ luật gì nữa, đó 
là khoan hồng. - Chủ tịch xã giải thích. 

- Thế có cho đi săn lợn lòi không? - An Bản hỏi. 

- Anh là đân, săn lợn hay không là tùy anh, chúng tôi 
không quản. 


- Thế thì hay lắm, tôi về ngay đây. - An Bản lập túc 
thu dọn đồ đạc. 


- Anh đừng nóng vội, đợi khỏi bệnh rồi hắng về. - Chủ 
tịch xã nỏ một nụ cười rộng rãi. 


- Tôi có bệnh gì đâu? Đồng chí xem, sức tôi còn vượng 
lắm. - An Bản vươn tay bê cái vại nước mưa rồi chạy ra 
đặt trước dân. 


Phóng viên Diệp cười khoái trá. 
An Bản cười hỏi lòng hỏi dạ. Chủ tịch xã cũng bất giác 


cười hi hi mấy tiếng. 


LƯƠNG DUY THỨ địch 
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là và Tiệp lên ban ngược chiều nhau, chúng tôi 
đối xử với nhau rất chân thành, mặc dù vậy, cô 

chưa bao giỏ giải thích cho tôi biết: Tại sao mỗi 
khi đoàn xe lửa chạy tói ga Tương Bắc, bao giò cô cũng 
ném xuống đó một bó hoa Bách Hợp trắng muốt... 

Cho đến một hôm, trước khi, Tiệp về thành cổ Tây An, 
làm lễ cưới, cô trinh trọng mời tôi tói nhà cô, đồng thời, 
nhắc đi nhấc lại, tới mấy lần rằng: Chỉ một mình tôi. 

Buổi tối, đúng giò hẹn, khi tôi đẩy cửa phòng cô, tôi 
chọt ngạc nhiên, thấy cô ngồi xếp bằng tròn trên thảm 
trong nhà và giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang 
cháy. Trong phòng sóm đã mù mịt khói. Tiệp xưa nay vốn 
là một con người rất dịu dàng và sống rất đàng hoàng, 
vậy mà... tôi thật không thể tưởng tượng rằng Tiệp lại đốt 
thuốc lá như vậy. 

Chừng như Tiệp cũng thấy được sự kinh ngạc đó trong 
tôi, Tiệp khẽ mim cười nói: 

- Có thể ngồi xuống thảm được không? 

Khi tôi đã gập đầu gối, ngồi xuống trước mặt Tiệp đúng 
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ïÈ: và Tiệp lên ban ngược chiều nhau, chúng tôi 
đối xủ với nhau rất chân thành, mặc dù vậy, cô 

chưa bao giò giải thích cho tôi biết: Tại sao mỗi 
khi đoàn xe lửa chạy tối ga Tương Bắc, bao giò cô cũng 
ném xuống đó một bó hoa Bách Họp trắng muốt... 

Cho đến một hôm, trước khi, Tiệp về thành cổ Tây An, 
làm lễ cưới, cô trịnh trọng mời tôi tới nhà cô, đồng thời, 
nhắc đi nhấc lại, tối mấy lần rằng: Chi một mình tôi. 

Buổi tối, đúng giờ hẹn, khi tôi đấy cửa phòng cô, tôi 
chợt ngạc nhiên, thấy cô ngồi xếp bằng tròn trên thảm 
trong nhà và giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang 
cháy. Trong phòng sóm đã mù mịt khói. Tiệp xưa nay vốn 
là một con người rất dịu dàng và sống rất đàng hoàng, 
vậy mà... tôi thật không thể tưởng tượng rằng Tiệp lại đốt 
thuốc lá như vậy. 

Chừng như Tiệp cũng thấy được sự kinh ngạc đó trong 
tôi, Tiệp khẽ mỉm cười nói: 

- Có thể ngồi xuống thảm được không? 

Khi tôi đã gập đầu gối, ngồi xuống trước mặt Tiệp đúng 
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kiểu "đáo gia tùy tục” xong, Tiệp lấy từ chiếc hộp bên 
cạnh mình ra mấy bông hoa Bách Họp thật đẹp: 

- Tiệp yêu từ năm 14 tuổi... 

Vừa nói Tiệp vừa mỉm một nụ cười rất tươi, và trong 
cặp mắt long lanh của Tiệp chợt loé lên một tia sáng 
bướng binh... 

- Khi ấy ö lóp mình có một cậu con trai, đó là loại con 
trai mà trong học tập cũng chẳng khá gì, nhưng ö trên 
sân bóng đúng là một kẻ "tử vì đạo"... 

Nói đến đây, ánh mắt của Tiệp bỗng trỏ nên u uất, 
chừng như tư tưởng Tiệp đang quay trỏ lại cái thời trung 
học tràn đầy những niềm vui thỏ ngây... 

- Cậu ta đã đem mối tình đầu thø dại viết trên một 
mảnh giấy gửi cho mình, khi tan học, lãng nhãng theo 
mình từ xa, lại còn nhét cả bánh kẹo cho mình, thủ hỏi, 
như thế, liệu có phải là tình yêu hay không? Mấy năm 
liền, bọn mình đến ngay cả việc chạm tay nhau, cũng chưa 
bao gIÒ có. 

Tốt nghiệp sơ trung, mình thi được vào trường trung 
học chuyên nghiệp, mình rời xa thành phố cổ thành đó, 
và coi như mất liên lạc với nhau. Trước khi tốt nghiệp, 
mình đã có một người bạn trai cùng lớp. Chẳng biết ma 
xui quỷ khiến thể nào, khi tốt nghiệp, người bạn trai của 
mình lại lưu lại ö Tây An, còn mình thì về cái thành phố 
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này. 

Một hôm trực ban xong, trên đường trỏ về, bỗng nghe 
thấy có người gọi mình, ngoảnh đầu lại nhìn, thì đúng là 
cậu bạn thời trung học. Lúc ấy mình mói biết rằng, cậu 
ta cũng vẫn ö trong thành phố này, và cùng với mẹ kinh 
doanh một cửa hàng nhỏ. 

Nói tói đây, Tiệp thuận tay cầm lên một bó hoa bách 
hợp, lấy ngón tay ngắt ra những cánh hoa trắng muốt, rồi 
rắc rắc những cánh hoa trắng lên trên mặt thảm. 

- Bất đầu từ hôm đó, thêm một lần anh ấy lao vào cuộc 
đời mình. Mối khi tan tầm, anh ấy, lại giống như ngày xưa, 
bao giò cũng đi đón mình thật đúng giò. Nhưng khi ấy 
chúng mình đều đã nhón nhao hết cả ròi, chứ không còn 
ngây tho, vô tình như ngày còn là một cô thiếu nữ, huống 
hồ trong trái tìm mình đã từng có hình bóng anh từ những 
ngày ö nơi cổ thành xa xôi kia. Nhưng... anh thật là một 
người chân thành... 

Nói đến đây, Tiệp như một cô thiếu nữ đang được yêu 
thật sự, nên tất cả giọng nói lẫn tỉnh thần, đêu như đắm 
chìm vào một hạnh phúc nồng nàn.... 

- Đã nhiều lần, nhiều lần... mình bị dao động. Mặc dù 
anh ấy thuộc loại đàn ông vững vàng, đầy súc mạnh, nhưng 
anh ấy chưa áp đặt cho mình điều gì, mà vấn một mực 
dịu dàng, dịu đàng tới múc gần như yếu đuối. Duy chỉ có 
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một lần, mình thấy anh ấy phẫn nộ, đó là một đêm đông, 
anh vướng vào chuyện hàng họ, không đến đón mình đúng 
gi được, nên vừa tan ca đêm, mình vội vã nhảy lên chiếc 
xe đạp về nhà, chọt có hai tay thanh niên cũng nhảy lên 
xe đạp đuổi theo, và miệng, tán tỉnh lung tung, rào hoảnh. 
Trong khi mình cuống quýt đến mức không còn biết phải 
tính sao nữa, thì anh ấy đến. Khi đã biết rõ ý đồ xấu của 
hai thằng cha kia, anh ấy không nói một câu mà xông ngay 
tối... Anh như một con sư tử hung bạo... nhưng thực ra 
hôm đó anh bị thương, song anh vẫn đưa mình về tối tận 
nhà. Cũng chính lúc đó, dưới ánh sáng đèn, mình mới 
trông thấy cánh tay dẫm máu của anh. Dù vậy, trong trái 
tim mình vẫn không có chỗ đứng cho anh. 

Nói tới đây, Tiệp lại trầm ngâm, khói thuốc lá trong 
nhà đã tan di hết, chỉ lưu lại một chút đư vị nhàn nhạt 
mà thôi. 

. Cậu có nhớ tới lời một bài hát ngày xưa không?: “Anh 
mỉm cười, đến bên em, anh đã đem lại cho em nỗi buồn 
thương, trong trái tim em..... 

Nghe Tiệp hát, mà lòng tôi đầy xúc động. 

Và sau những phút trầm mặc kéo dài, tôi không nén 
được nữa, nên hỏi: 

- Rồi sau ra sao? 


- Anh ấy chết... Mình đã làm hại cả một đời anh Ấy... 
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Khi nói câu đó, Tiệp bình thản đến gần như lạnh lùng. 
Tôi bị kinh ngạc trước thái độ này của Tiệp. Nhưng về 
sau, tôi mới hiểu được rằng, thực ra đó là sự bình thàn 
của nối đau... cùng cực... 

- Chẳng bao lâu sau, mình được điều sang đoạn khách 
vận tâu chậm, chạy xung quanh thành phố. Do mình một 
mực từ chối anh, rồi cuối cùng, đến một ngày nào đó, anh 
cũng chẳng còn tói tìm mình làm gì nữa. 

Tiệp đúng dậy, đi tối trước bàn trang diểm của mình. 
từ đó, Tiệp nhặt lên một sợi dây chuyền loại rẻ tiền có 
treo một trái tim đeo lên vòng cổ trắng nồn của mình: 

- Vào cái khoảng thời gian mà anh đột nhiên biến mất 
đó, mình thấy không sao chịu đựng nổi, đúng là không 
sao chịu đựng nổi mất một dạo. Rồi một dạo nữa, mình 
thấy mình hoàn toàn trống rống, trống rỗng hoàn toàn. 
May mà từ nói thành cỗ xa xôi, anh "bạn trai" đã đúng 
hẹn, gọi điện thoại đường dài về cho mình, khiến mình 
đã giảm bót đi được những cảm giác buồn thương đó, còn 
mình, mình vẫn luôn luôn nhó tói anh ấy. cậu thấy không, 
cái cách thức đối xử đó của mình đúng là một tội ác, đúng 
không? - Không! Mỗi con người đều mang hy vọng được 
người khác yêu quý mình. 

Tiệp lại trầm ngâm. trầm ngâm thật lâu... 

- Hôm đó, cũng giống như mọi hôm khác, mình ngồi 
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trong toa xe mà mình chịu trách nhiệm phục vụ, giữa lúc 
đó, có người gõ của phòng riêng trên toa xe của mình, 
khi ngầng đầu lên... lại là anh ấy. Anh đúng lặng ở dó, 
còn tìm mình thì đập gấp gáp, liên hồi, và không biết tại 
sao. lúc ấy, tình cảm của mình lại bị xúc động đến như 
thế. Nhưng nét mặt của mình vẫn một mực lạnh lùng, và 
cho đến tận hôm nay, mình vẫn không sao tha thú được 
cho mình. Tại sao trong bao nhiêu năm mình không thể 
gửủi tặng anh một nụ cười, và một tình cảm chân thực, 
phải chăng chỉ vì một chút thiếu tự nhiên và ít nhiều kiêu 
ngạo? 

Anh vẫn cú mỉm cười như thế, hầu như bỏ qua mọi 
thái độ mình đối xử với anh. Anh nói, anh đến để trả lại 
mình một vật. Vừa nói anh vừa rút từ trong ngực ra một 
sơi dây chuyền có treo một hình trái tim, khi mình cầm 
lấy sợi dây chuyên, mỏ chiếc hộp hình trái tim ra xem, 
mình chợt sững sò cả người, bởi đó là một búc ảnh thời 
học trò trung học của mình. Nó được cắt ra từ một tấm 
ảnh chụp chung nhiều người. 

- Anh sắp cưới vợ, - Anh nói - Ngay ngày mai thỏi. 

Thì ra, anh sẽ kết hôn với cô gái vốn rất yêu anh. một 
cô gái rất nết na, dịu đàng. Ngày mai là ngày dính hôn 
của họ. Hôm nay anh đến đây là để kết thúc cái phần tình 
cảm bấy lâu nay anh vẫn giấu kín trong tâm khảm. Dưỡng 
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nhiên, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ dem tất cả những tình 
cảm mà anh có được tưới tắm cho cô gái hạnh phúc kia. 
Lòng mình lại bất chọt thấy chua sót, đắng cay. 

Khi ấy đoàn tàu đã sắp vào ga Tương Bắc. 

- Em mỏ giúp anh cánh của toa xe. anh cần xuống chỗ 
này. 

Mình trả lời rất dút khoát: 

- Không được, như vậy rất nguy hiểm, 

- Em quên rồi sao? Anh đã sống và lớn lên bên cạnh 
con đường sắt. Hai đứa anh đã hẹn sẽ gặp nhau ở chỗ 
này, đợi khi tàu chạy chậm lại, chỉ một giây đồng hồ thôi... 
Kìa, em xem, cô ấy dang đọi anh. 

Vừa nói anh vừa chỉ ra bên ngoài cửa sổ con tàu với 
giọng đầy hạnh phúc, bên ngoài cửa sổ, trên một gò đất 
nhỏ, ở phía xa, dưới bầu trời mưa lâm thâm, có một người 
con gái, đứng đó, trong tay cầm một cây dù đỏ, với sự yên 
lặng nghền cổ đợi chò. Mặc dù mình hoàn toàn không 
thấy rõ được khuôn mặi cô, nhưng mình lại tin chấc chấn 
rằng, đấy là một cô gái xinh đẹp... 

Mình biết đoạn đường này đang trong thời kỳ đại tu, 
tàu nào đến đây cũng phải chạy chậm lại. Là một nhân 
viên phục vụ trên tàu, mình biết chắc rằng, nếu làm như 


thế là vi phạm nguyên tắc, nhưng mình lại nghĩ rằng, trong 
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cuộc đòi mình. mình chưa đáp úng được cho anh một điều 
gì bao giò, thêm vào đó, còn một cổ gái đang đứng chờ 
đợi anh kia, và thế là mình mỏ cánh của toa xe. 

Anh nói một cách rõ ràng, mạch lạc: 

- Nếu có ai hỏi, em cú nói rằng chính tụ tay anh mô 
của toa xe. 

Nói xong, anh túm lấy tay nắm, mặt quay về hướng gIó, 
chuẩn bị nhảy xuống tàu. Đoàn tàu đang từ từ giảm tỐC 
độ, nhưng lại chưa phải là cái tốc độ bọn mình dự tưởng, 
trong khi đoàn tàu đã chạy vượt qua cái đoạn đường mà 
người con gái kia vẫn đăm đấm đợi chờ... Mình khẽ thỏ 
. đài và nói nhỏ: 

- Thôi đừng nhảy nũa, lên dây, để em đóng cửa toa xe 
lại Mình vừa nói, vừa nhè nhẹ kéo anh. Nhưng anh đã 
quát lên: 

- Không! 

Đồng thời nét mặt anh sắt lại với vẻ vô cùng kiên định. 
Sự bộc lộ tình cảm của anh lúc đó thật chẳng khác gì một 
con bạc khát nước, đang đánh nước bạc cuối cùng. Anh 
đột ngột buông tay, mình kêu lên "Anh đừng...". Mình 
chưa kịp nói hết, đã nghe tiếng anh: 

- Tiệp, anh đi dây! 


Cùng với câu nói ấy, anb đã giống như cậu học trò lẫn lộn 
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Ò bái đá bóng thời trung học, nhẹ nhàng nhảy xuống tàu. 

Nhưng... chỉ trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết 
đã vang lên dưới gầm đoàn tàu. 

Trong giây phút ấy, trước mắt mình. trời đất như tối 
sầằm hẳn lại. Tất cả đều đã chấm hết, duy chỉ còn những 
mảnh vụn, nất tan, của con thuyền linh hồn mình. đang 
trôi nổi trên bầu trời tăm tối. 

Nếu như tròi hôm đó không mưa, nếu như đoàn tàu 
chạy chằm chậm thêm chút nữa, nếu như mình kiên quyết 
không mỏ cửa toa xe. .. nếu như... nếu như... Tất cả đều 
đã muộn hết rồi... muộn hết rồi... 

Tiệp cứ lãm bẩm, lầm bẩm một mình như thế... 

- Tù đó, cú mỗổi khi đoàn tàu chạy qua đấy, bao giò 
mình cũng quãng xuống nơi ấy một bó hoa bách họp tượng 
trưng cho một tình cảm trắng trong... 

Chuyện của Tiệp, Tiệp đã nói hết, còn tôi, theo đúng 
đề nghị của Tiệp, tôi viết câu chuyện có thực này vào năm 
thú hai sau lễ cưới của Tiệp. 


Phân cục đường sắt Tây An năm 1996 


LÊ BẦU địch 
(Theo tạp chí Thanh Thiếu niên Văn Hối) 
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: `. nói đi... ta uống vì gì đây? 


- À... uống vì tình anh em được không? 

- Láo nào... Ở đây toàn bố chú, bác của chú,anh em 
thế nào được? 

Tiếng cười rộn lên, ầm ï, hỗn độn. 

Nhìn những bộ mặt đỏ tía xung quanh, Lương Tam 
Khánh lo lắm. Nhưng đây là lệ làng, có muốn chạy cũng 
không chạy thoát. 

- Đều là họ Lương nhà ta cả. Trên có bậc cha chú, 
không có ai là người ngoài. Thế này vậy, cháu xin kính 
các bác các chú mỗi người một cốc đầy... Cháu một lòng 
một dạ xin kính các bác các chú. Một loạt tíêng nói cười 
rộ lên, cốc chén, bát đĩa choảng nhau loảng xoảng. Nhung 
những bộ mặt đỏ tía đó vẫn ra vẻ chưa vừa ý. Nhũng con 
mắt vần đỏ ánh lên vẻ không thân thiện. 

- Này Tam Khánh, anh là vẫn chưa coi trọng các bậc 


cha chú đây! 


Lương Tam Khánh ngó người. Anh nghe thấy tìm mình 
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nặng nề đập thình thịch. Anh cố gắng tạo nét cười nét 
cười lên tận đầu mày cuối mắt,nét cười khô không khốc, 
giả tạo nhưng anh buộc phải giữ nguyên nét cười đó trên 
mặt. 

Một giọng nói ôn hòa , đôn hậu cất lên, phả theo hơi 
rượu thơm lừng: 

- Món cá này tươi đây! Cũng là Tam Khánh có lòng lo 
chu đáo... Bác bảo anh Tam Khánh này, xây nhà lầu là 
việc lớn lắm, vùng ta ba thị trấn, bảy xã đây đã có đâu 
xây nhà đến ba tầng đâu! Theo tôi, ta cũng không làm 
căng nữa, hôm nay chọn lấy ngày lành tháng tốt, phải 
không Tam Khánh? Cú thế nhé...! 

Rượu, rồi lại rượu. Rượu là tốt mà rượu cũng là xấu. 
Rượu là thầy phù thủy thần bí, nào ai hiểu được! 

Tam Khánh liếc nhìn vợ ngồi bên bàn phía ngoài. Vợ 
anh hai má ủng hồng, mày liễu đen nhánh, trông cô xinh 
đẹp hón hẳn thường ngày, nhưng nhìn kĩ thì đôi mất 
phượng có hàng mi cong cong kia đang bắn ra nhũng tia 
lửa về phía anh. 

Này Lương Tam Khánh, thế mà anh bảo chỉ cần chín 
mươi chín cái rập đầu thật kêu là xong? Thế mà anh bảo 
là đây là bậc của cuối cùng của làng Đại Lương, cái bậc 
cửa cao hơn cả bậc cửa xã, cửa huyện mình sẽ vượt qua? 
Thế mà anh còn định kéo em về làng để áp dụng khoa 


430 


GIẤC MỘNG NHÀ LẦU 


học kĩ thuật, để chấn hưng nông nghiệp cho người làng? 
Và anh cũng còn định dẫn đầu các cụ này để làm rạng rõ 
quê hương?... Thôi đi anh Tam Khánh oi! Anh hoài công 
theo duồi bút nghiên mười ba năm, hoài công chúa dầy 
một bụng khoa học kĩ thuật 


Lương Tam Khánh ngoảnh vào phía vợ cười đau khổ, 
kín đáo làm một động tác tay chỉ có vợ anh mới hiểu được. 
Anh nín nhịn. 

Xung quanh anh đây toàn là họ hàng làng xóm mà dù 
có qùe chân qùc tay anh vẫn còn phải để tang. Xung 
quanh đây là những "già làng" nhiều khóa, nấm giữ và 
quyết định mọi việc trong làng. Xung quanh anh đây toàn 
là họ hàng chứng kiến anh trưởng thành từng bước một, 
từ lúc anh cắp sách đi học cho tói lúc lên huyện. lên thành 
phố, phất lên ở ngành khoa học kĩ thuật. Xung quanh 
anh là những người bà con chân lấm tay bùn, mặt rấm 
nắng đỏ ủng lên vì rượu... 

Anh phải van xin những người thân thuộc đó của mình. 

Vương Tam Khánh muốn xây nhà lầu, một nhà lầu ba 
tầng để nghiên cúu khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho 
quê hương vùng đồng bằng đất phẳng này 

Vương Tam Khánh muốn dựa vào tòa nhà lầu này để 
làm giàu cho làng Đại Lương và những làng xung quanh, 
cho miền đồng bằng rộng lón xanh tươi bát ngát này! 
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Làng Đại Lương còn khổ lắm! Ngày xưa có câu hát 

rằng: 
Ba năm gánh bồi cam lòng, 
Bào nhau chớ có lấy chồng Đai Lương! 

Bây giò Đại Lương không đến nỗi khổ như thế nữa 
nhưng cũng chưa giàu có gì. : 

Vương Tam Khánh là trí thức đã tốt nghiệp trường 
nông nghiệp. sau khi tốt nghiệp anh không phục tùng lệnh 
điều động trỏ về làng. Ö nhà trường, anh là học sinh mũi 
nhọn, nhưng anh còn muốn trỏ thành một cán bộ mũi 
nhọn ở làng mình. Anh trồng cây, cây xanh tươi; trồng 
lúa, lúa cho năng suất cao; trông nấm, nấm bội thu; anh 
từng về đảo Hải Nam; để chọn giống cây ngon, anh từng 
đến Đông Tam Tỉnh...Nếu kể về tiền bạc, mấy năm nay 
anh kiếm bộn tiền. Nào thủ trưởng bắt tay, nào phóng 
viên chụp ảnh; từng được gắn hoa đỏ, từng được trao bằng 
khen. Nhung Lương Tam Khánh lại "hâm" hết chỗ nói. 
khăng khăng không chịu ở lại phòng nghiên cứu khoa học 
nông nghiệp của huyện, cũng không chịu Ö lại trạm kĩ 
thuật nông nghiệp xã mà một lòng một dạ dòi về làng 
mình, quê mình để xây dụng phòng nông nghiệp cho người 
làm nghề nông. Anh còn nói đó là "phương hướng đúng”, 
"trào lưu đúng". Anh thảo một bản báo cáo gửi lên huyện, 
dự định tầng thứ nhất dành cho việc chọn giống tốt, tầng 
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thứ hai dùng làm phòng thí nghiệm, tầng thú ba là thư 
viên và một số phòng Ở, trên nóc tầng thứ ba là đài quan 
trắc khí tương. Tư liệu và máy móc là do anh tự lo liệu 
mua sắm, công nhân viên do anh tự chọn, tự thuê. Năm 
đầu sẽ có hiệu qủa, năm sau có thu nhập, năm thú ba đào 
tạo nhân tài. 

Bản báo cáo gửi lên trên, ba ngày sau Chủ tịch huyện 
đích thân phê phán tám chữ: "Phương hướng đã đúng, 
kiên quyết ủng hộ". Ông còn gọi điện thoại xuống xã xuống 
thôn nhắc nhỏ giúp đõ cụ thể. Vì chuyện này mà xã thôn 
cũng náo động một phen... 

Còn phải nghĩ gì nữa! Phương án xây nhà lầu được thôn 
thông qua. Ai có ngò phương án xây nhà lầu bị mắc lại Ö 
thôn. Chi bộ đồn cho chính quyền, chính quyên đẩy cho 
chi bộ. Bác Ba bảo tìm chú Sáu, chú Sáu bảo gặp cụ Bẩy. 
Lương Tam Khánh lón lên ö cái đất này từ ngày còn cỏi 
truồng, cho nên anh hiểu lệ làng lắm lắm. 

Một lượt gạch cũng ganh đua. Người trong làng, hễ xây 
mới thì nhà ai cũng phải cao bằng nhau, không ai được 
cao hơn nủa hòn gạch. Vì lệ này, Lương Tam Khánh phải 
bỏ nơi gần tìm nói xa, chọn miếng đất bên con ngòi cạn 
ngoài thôn để xây nền. Nơi ấy cách căn nhà của thôn cũng 
khoảng ba chục mét. 

Hai Vợ chồng Lương Tam Khánh suốt mấy ngày nay 
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ðặp gö khắp làng hầu như không bỏ sót một nhà nào. Ai 
dám coi thường dù chỉ một nhà? Thuốc lá, rượu, chè, kẹo, 
bánh rồi kính biếu nữa, nơi nào cần biếu thì biếu, cần lo 
đều lo cả rồi. - Theo anh, chúng mình phải mời bữa nhậu. 
Có câu "Chén rượu tay nâng, Chính sách nói lỏng, Ba 
chén xuống bụng, Suốt đường bình yên", em chưa nghe 
nói à? - Tam Khánh bảo vọ. 
- Có chắc thành công? 


- Nếu mời bữa nhậu mà còn không xong thì nước Trung 
Quốc này không còn việc gì xong được nữa! 

Báo cách này hiệu nghiệm thì cũng hiệu nghiệm thật. 
Ai làm khó, ai van vi, ai được mời, ai đã ăn thì rõ một 
điều: rượu ngon thả sức uống, món nhắm thả súc xơi, nói 
tốt đủ lời,... nhưng rút cục dù thế nào mặc lòng cũng phải 
tỏ thái độ. 

- Thưa các cụ, các bác các chú, cùng các anh các anh 
các em! Tam Khánh cháu đây xin có lời dù là gì thì gì, 
cũng xin cho cháu qua được cửa ải này. 

Tất cả ý tứ của Lương Tam Khánh chất chứa trong câu 
nói đó. Nói xong, anh cầm cốc rượu bằng cả hai tay, ngoảnh 
về ba phía bàn nhậu cúi đầu lay. 

- Thôi được rồi, rượu đã đủ mà thịt cũng đến mức rồi. 
Tam Khánh nói phải đấy, hòa hợp là quí. Thôi vợ chồng 
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anh mỗi người kính hai cốc lần nữa là kết thúc bữa nhậu 
được rồi đấy! - Bác Hai Trung, chủ tịch thôn nói xong, cả 
mấy bàn tiệc lắng xuống. 

Tam Khánh liếc nhìn Kim Miện, mừng thầm trong đạ. 
Anh giục vợ: 

- Kia Miện, bưng đi, vợ chồng mình kính rượu chú bác 
bà con nào! 

Kim Miện không nói gì, đôi mắt phượng long lanh sóng 
sánh như muốn nói: "Này Tam Khánh, anh tình ranh đấy, 
ba cửa ái đều bị anh trấn cả rồi!”. 

Bốn cốc rượu đầy ăm ấp, hai vợ chồng như đôi chim 
phượng hoàng cúi chào nhau rồi cả hai nâng cốc quay 
sang vái chào mọi người. Cả hai hởi lòng hỏi đạ cười tưới. 
Mọi người đều cạn chén. 

Lương Tam Khánh thỏ hất ra, run run đặt cốc xuống, 
thái độ càng thêm cung kính: 

- Thưa bác Hai, vậy chứ cái mong nhà..., cháu xây được 
rồi chú? 

- Chà chà, Tam Khánh, xây nhà lầu là việc lón lắm, 
nhưng trên huyện trên xã đều ủng hộ, các chú bác ngăn 
cản được sao?. Việc lón như thế này xưa nay phải do cụ 
trưởng tộc gật đầu đã rồi mới xong được. Làng Đại Lương 
chúng ta. có cụ trửơng Tỏa là bậc vai vế cao nhất. Cháu 
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để cụ nói một câu đã, được không nào? 

Lý phải đi đôi với tình, còn chạy sao được? 

Cụ Trưởng Tỏa là hàng ông của Lương Tam Khánh, 
hồi trẻ thường đi đó đi đây, đã ra tôi nước ngoài, đến tận 
Hải Sâm Uy. Hôm nay, Tam Khánh phải mời cụ vào chỗ 
cao nhất trong tiệc rượu. Bác Hai nói dứt câu, Tam Khánh, 
Kim Miện cùng tất cả người có mặt hướng cả mắt nhìn 
vào cụ Trưởng Tỏa đang ngồi ghế cao nhất. 

Cụ Trưởng Tỏa mặt hồng hào cười tươi rói. Cụ lên 
tiếng: 

- Này Tam Khánh, tòa nhà ba tầng của cháu xây nhà 
xí ö đâu? 

- Thưa cụ, tầng nào có nhà xí của tầng ấy ạ. 

- Ứ, mỗi tầng một nhà xí! Vậy cháu xây theo kiểu cũ 
hay kiểu mới? 

- Dạ, nủa cũ nủa mới ạ. Xí bệt như ngoài tỉnh đân ta 
không quen nên cháu làm xí xổm có giật nược. Dưới sân 
có xây hố phân ngầm, vừa hay có bề chứa phân bón ạ. 

- Ù, cũng phải đấy. Nhà xí của bọn tây cụ đã từng thấy 
rồi. Gạch men sáng loáng lại rất rộng, rộng đến mức kê 
được bàn tiệc ấy chứ. Có ai không tin không? 

Đôi mắt cụ Trưởng Tỏa sáng quắc, cả mấy bàn tiệc đều 
im tiếng. 
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-.. Thế này nhé Tam Khánh, cháu có biết nông dân 
miền đồng đất quê ta tiểu tiện, đại tiện Ö đầu không? 

Tam Khánh ngó người ra. Đồng đất quê ta? Đồng đất 
quê ta là làng Đại Lương chứ gì? Nhà xí của làng Đại 
Lương chẳng phải ö ngay chuồng lọn là gì? Loại nhà xí 
này mất vệ sinh lắm, để lây bệnh tật, lại lãng phí phân 
bón. Tam Khánh biết rõ lắm chú, nhưng anh không dám 
nói ra. Tù đòi xửa đòi xưa, bao đồi tổ tiên đều đại tiểu 
tiện như thế cả.... Hay là xây nhà lầu nhưng không được 
xây nhà xí kèm theo? Tam Khánh hỏi hộp qúa chừng... 

- Thưa cụ, làng ta... làng ta chẳng đều ra chuồng lợn 
đại tiện hay sao? 

- Chính thế! - Cụ Trưởng Tỏa mặt hồng hào, cười tươi 
rói - Cháu xây nhà lầu ba tầng thì cháu phải lớp mái ngói 
cho tất cả các chuồng lợn của mọi nhà... 

Lương Tam Khánh ngẩn người ra, đầu óc mụ mị. Anh 
không hiếu cụ nói thế nghĩa là sao. 

- .. Có vậy mà cháu chưa hiểu à? Cháu từng đi nam 
về bắc mà sao chậm hiểu thế? Cháu thử nghĩ coi, trên 
nóc tầng thú ba xây đài quan trắc khí tượng phải không? 
Ta hiểu mà, thiên tượng với khí tướng cũng là một lẻ phải 
thôi. Nhưng đàn bà con gái trong làng có nhịn đại tiểu 
tiện được không? Có không bén mảng tới nhà xí được 
không? Còn nếu không nhịn được phải ra chuồng lọn, thế 
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thì có bao nhiêu cái mông trắng lôm lốp đều để cho anh 
đúng trên nóc nhà "quan trắc" hết hay sao? Hủ?... 

Lý lẽ cụ Trưởng Tỏa chắc như đỉnh đóng cột. 

Lương Tam Khánh cúng họng. 

Người Trung Quốc dùng cách riêng của mình để chặn 
đứng anh lại ngay trên quê hương anh! 


PHẠM TÚ CHÂU địch 
(Tiểu thuyết tuyển chọn, 1998) 
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VÂN NI 


hía núi sau nhà Vân Ni ỏ có các anh lính đang 

luyện tập. Họ mặc toàn bộ màu xanh ếch cốm, 

nằm soài trên vách núi nheo một mắt lại tập nhằm 
bắn. 

Vào một chiều tối sương giăng bảng làng, họ kéo nhau 
vào làng. Vân Ni nhắm mắt lại là cảnh tượng hôm đó hiện 
ra rõ mồn một: những cột ánh sáng xanh và tím nhạt đều 
chiếu thẳng lên không trung thôn làng đang tòa khói bếp, 
vách núi, mái nhà, trâu bò gặm cỏ trên đồi, cả đến những 
làn khói vướng lên ngọn cây đêu được chiếu sáng đến múc 
trong suốt, rồi một đoàn xe thật dài bật đèn sáng xanh 
ngả nghiêng leo vào làng. 

Như hầu hết các cô gái trong làng, Vân Ni cố gắng học 
xong tiểu học là phải nghỉ. Cô ö nhà làm ruộng hai năm, 
thấy chị em cứ nay một người mai một người đi kiếm việc 
làm ö ngoài, cô cũng thấy lòng xốn xang. Được người giới 
thiệu, cô lên phố huyện làm tiếp viên cho một cửa hàng 
ăn. Khó khăn, mệt nhọc chẳng nói làm gì, SỐ nhất là đám 
khách nam giới đến ăn uống, say rồi nói năng bừa bãi, sÖ 
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chân mó tay, nên làm chưa được một tháng, Vân Ni lại 
bỏ vẻ làng. 

Cô không ngò các anh lính lại tập luyện ngay đằng sau 
nhà cô. Mỗi sáng tỉnh mø khỉ cô trỏ dây quét tước sân 
vườn thì cũng là lúc các anh lính vác súng lên núi, vừa đi 
vừa hát. Dẫn đầu là một anh lính cao đỏng, người thằng 
thóm, anh hô khẩu lệnh dút khoát, mạnh mẽ, tiếng vang 
lanh lành xuống tận dưới làng, nghe rất vui tai. 

Giờ giải lao, thỉnh thoảng cũng có vài ba anh từ trên 
núi đi xuống xin nước uống. Vận Nị bao BIỜ cũng tươi. 
cười rót cho các anh đầy bình nước chè. Các anh hỏi cô 
sao không ra khỏi làng để hiểu biết thế giói tươi đẹp bên 
ngoài, lúc ấy Vân Ninh chỉ lí nhí đáp là không muốn xa 
nhà. Các anh liền thỏ dài, một cô gái đẹp như Vân Ni 
nên đi đó đi dây, không chừng tìm ra được con đường đi 
mói. Vân Ni nghe mà nóng bừng cả mặt, tim đập thình 
thình. 

Vân Ni những muốn rót cho anh lính chì huy cao cao 
một cốc nước chè. Ngày nào anh cũng hô khẩu lệnh hẳn 
là khát nước hön người khác, nhưng cô không thấy anh 
xuống khỏi sườn núi. Mỗi lần có các anh lính khác xuống 
xi nước, cô đều muốn hỏi thăm về anh lính cao cao đôi 
câu, nhưng lồi vừa ra tói cửa miệng cô lại tự nuốt xuống. 


Cũng dã mấy lần cô muốn xách một ấm nước lên sườn 
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núi, như cô có thể dàng hoàng mời anh một cốc nước 
chè, nhưng lần nào cũng vậy, hễ cô xách ấm và bước một 


chân ra khỏi ngưỡng cửa là ngay lập tức cô lai rút chân 


ve. 


Thế là Vân Ni đành ngày ngày ngóng trông, ngày ngày 
lắng nghe tiếng hô dứt khoát mạnh mẻ vang từ trên núi 
xuống, vang đến tận tim cô, vang lên cả trong giấc mộng... 

Những đóa hoa nguyệt qùy đỏ thấm trước cửa số nỏ 
rồi lại tàn. Một thoáng trời trôi qua nhẹ như những cánh 
hoa roi. Lần này Vân Ni trằn trọc cả đêm mới hạ được 
quyết tâm. Cô quyết định liều một phen, ngày mai thế 
nào cũng mang nước uống lên núi. Sáng tình mö cô đã 
dậy pha một ấm to trà thom phưng phúc. Rồi cô soi gương, 
buộc túm mái tóc đen nhánh ra sau cho hơi cao lên thành 
kiểu tóc đuôi ngựa và buông thả vừa gọn gàng bằng một 
dải lụa vàng. Đối đi đồi lại đến mấy lần cô mới chọn được 
chiếc sø mi màu hồng mặc cùng với chiếc quần bó sát màu 
đen. Bộ quần áo này Vân Ni mua khi cô lần đầu tiên lên 
phố huyện tìm việc làm. Mặc bộ này, thân hình thon thả 
dong dỏng của cô càng nổi bật, lại thêm khuôn mặt trái 
xoan càng khiến cô trẻ trung món món. Xong xuôi, Vân 
Ni cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, chỉ muốn cất tiếng hái. 

Cô quét đi quét lại sân vườn đến hai lần mà vẫn chưa 


thấy các anh lính ra tập. Lên sườn núi thấy quang cảnh 
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vắng tanh, lòng cô cũng xiết bao trống vắng. Nửa giò sau, 
vẫn chẳng thấy có anh lính nào. Chim kêu rộn lên sườn 
núi càng khiến lòng cô bồi bời sốt ruột. 

Cô vừa đi vừa để ý trông cho tới cả nhà kho chứa thuốc 
lá. Nơi này quang qủe và trống không, chỉ có mấy cụ già 
đúng bên đường kháo chuyện các anh lính sáng sớm hôm 
nay lên xe đi cả rồi, lúc đến cũng như lúc đi đều nhanh 
chóng, đột ngội. 

Vân Ni cảm thấy mũi buốt đến mấy lần, cô ngẩn ngö 
đứng ö đầu làng một lúc lâu. Cô trỏ về nhà với đôi mất 
đỏ mọng, chỉ đáp lời cha mẹ bằng một câu: 


- Sáng mai con phải ra đi... 


PHẠM TỨ CHÂU dịch 
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VƯƠNG MÔNG 


HÒN TUYẾT LẦN 


M:- hè năm 1982 tôi được mời đi thị trấn Hải 
Sơn trên bờ Đông Hải để dự một cuộc thảo luận 

hàng năm về Hồng Lâu Mộng. Ông biết đấy, 
những cuộc thảo luận như vậy mấy năm nay rất nhiều, 
năm nào cũng tổ chức vào mùa thích họp nhất, địa điểm 
thuận lợi nhất, như Hoàng Sơn, Quế Lâm, Tây Hồ, Thái 
Hồ. kết bạn nhà văn, gặp gõ học thuật, thăm thú phong 
cảnh đều rất tuyệt. 

Kỳ họp mười ngày, mỗi ngày, buổi sáng thảo luận, đọc 
báo cáo khoa học. buổi chiều được tụ do sử dụng. 

Tôi tuy tuổi đã già, nhưng lòng ham thích bơi lội vẫn 
không giảm sút, hầu như tất cà các buổi chiều trời tạnh 
đều dành cho mặt biển và bãi biền. 

Mười ngày trôi qua, lòng thành làm sao thì bề ngoài 
làm vậy. do tôi phơi nắng đen bóng, tỉnh thần cũng cảm 
thấy thư thái hơn truốc. 

Buổi tối cuối cùng. sắp xếp xong giỏ hành lý gọn gàng, 
tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoái mái, bèn đến phòng một 


anh bạn học thuật trẻ tuổi mới quen nói chuyện gẫu. Tôi 
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nói tôi đã dọc xong bài "Bàn về chuyên Nữ Oa vá trời và 
màu sắc hoang đường của Hồng Lâu Mộng" của anh ta 
vừa mới in ra, tôi cho rằng anh ta rất sắc sảo. nhưng tôi 
không tán thành gắn Hồng lâu Mộng với phạm trù hoang 
đường. 

Người trẻ tuổi nghe rất chăm chú, liền tranh cãi với 
tôi một cách khá xúc động mặc đầu mỗi lần mỏ miệng 
anh ta đều gọi tôi là "thầy" là "hiệu trưởng". Nhưng rõ 
ràng việc không tán thành của tôi đã làm anh ta phát cáu. 
Người già đâu đã hết cái ngông trẻ thơ, thế là tôi cũng 
hãng máu lên theo. 

Chính vào lúc cuộc tranh luận của chúng tôi đang nổi, 
liền nghe bên ngoài có tiếng kêu thất thanh liên tiếp: "Lý, 
Lý, Lý oi..." 

Lý là lái xe phục vụ hội nghị, mặc dù âm thanh tiếng 
kêu có chút lạ lùng, nhưng tâm trí chúng tôi còn để cả ö 
Giả Bảo Ngọc và các bạn gái của cậu ta nên chẳng ai đếm 
xia đến tiếng kêu dồn dập. khủng khiếp ấy. 

"Cạch, cạch, cạch"”, tiếng gõ cửa gấp gáp, chúng tôi mỏ 
của ra thì thấy Gia Cát Vân. Sau Gia Cát Vân còn có bảy 
tám người dự hội nghị. 

Ö đây tôi xin nói mấy lời về Gia Cát Vân. Cô ta đã 
ngoài bốn mươi tuổi. người không cao, đeo một đôi kính 
cận nặng. từ một trường đại học ö biên giới đến. là người 
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hết sức sôi nổi. hết sức nhiệt tình. hết sức quan tâm đến 
người khác ở trong hội nghị. Trong suốt thời gian hội nghị 
tôi thường thấy cô chạy đi chạy lại, khi tìm kiếm dầu cù 
là cho giáo sư Trương, khi thì tìm thuốc đau bụng cho 
giáo sư Lý, lúc đầu tôi cú tưởng cô là ban tổ chúc của hội 
nghị về sau mới biết rằng cô cúng như tôi, đều chỉ là 
khách đến dự hội nghị mà thôi. Tôi thấy cô nhiệt tình mà 
lòng rất cảm động. : 

- Báo cho các vị biết, cậu Lý mất tích rồi - cô nói thẳng 
vào việc, lông mày đồn thành một cục. 

- Cậu Lý làm sao mà mất tích? Tôi và bạn tác già của 
"màu sắc hoang đường" đều không hiếu, hỏi lại. 

- Chúng tôi đã tìm cậu ta nủa tiếng rồi, các anh biết 
bây giò là mấy giò rồi không? 

Tôi cúi tay nhìn đồng hồ tay. chín giồ rưới, cái mặt 
đồng hỗ cả kim phút, kim giây chỉ chín giò rưỡi. không 
hề gợi cho chúng tôi một điều gì cả, nhưng tôi đã cảm 
thấy trong ngũ điệu của Gia Cát Vân có cái gì bất mãn 
với chúng tÔi. 

- Cô Vân phát hiện ra cậu Lý mất tích đầu tiên, - một 
bà nhiệt tình nói thêm. 

- Chín gi, tôi đi ngang phòng cậu Lý - Gia Cát Vân 
nói tiếp liền - Tôi gõ của, không có tiếng trả lồi, tôi đẩy 


445 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


của chỉ thấy đèn sáng, trên giường cậu Lý còn để áo sơ 
mi, áo lót, quần dài và xilip... 

- Thế thì cậu ấy đi bơi rồi... - Tôi nhìn thấy cậu ấy mặc 
quần bơi đi ra - Tác giả "màu sắc hoang đường" nói. 

- Anh thấy à? Hay lắm. Anh thấy lúc nào? Ö đâu? 

- Sau khi ăn cöm tối, vào khoảng 6 giò 40 phút. 

- Đúng, 6 giờ 40 phút. Thế bây giò mấy giò? Xin hỏi 
thêm, cậu ta đi một mình hay là có bạn? 

- Để tôi nhó xem... đúng, đi một mình. 

- Một mình, một mình đi tắm ban đêm, đến bây giò đã 
ba tiếng rồi, thế là thế nào? 

- Cũng có thể bơi xong cậu ta còn đi chơi. 

- Cậu ta đi chơi đâu mới được chú? Ở đây cậu ta không 
thân thích, chẳng bạn bè, tôi đã điều tra rồi... 

- Chẳng may xảy ra chuyện gì là dầy đà to đấy! - Bà 
nhiệt tình hấp tấp nói. 

- Thì đúng rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ Vạn nhất! - 
Đồng chí Chu, vị lão thành chủ trì hội nghị bất đầu bối 
rỐI. 


- Chao, thật ấy chú lại, thủy hỏa vô tình, thủy hỏa vô 
tình mài 


- Nghe đâu biển này có cả cá mập nữa. 
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- Năm nào mà chả chết chìm mất khoảng mười người, 
tám người. Dù sao thì từ sau 6 giỏ 40 phút đã không còn 
ai nhìn thấy cậu Lý nữa. Mọi người nhao nhao. 

Tôi bất đầu nhận thấy vấn đề quan trọng. Tôi vẫn cho 
tầng rất ít có khả năng cậu Lý gặp nạn. Nhưng tôi không 
thể, không đám, cũng không có quyên bảo đảm là cậu Lý 
vô sự. Mặc dù xác suất cậu Lý gặp nạn chỉ có một phần 
triệu, thì tôi một người lãnh đạo trường Đại học mói được 
đề bạt, lại là một đảng viên dự bị chưa được chuyền chính 
thức, thì không thể thờ ø với số phận của đồng chí mình 
được. Trong cuộc trao đổi của tác giả "Màu sắc hoang 
đường" và Gia Cát Vân về tình hình cậu Lý, rõ rành có 
một cái còn quan trọng hơn nghìn lần so với chỉ tiết sự 
thật và lôg¡ch suy diễn, đó là cái tình cảm mãnh liệt quan 
tâm người khác, tỉnh thần trách nhiệm, ý thúc sứ mệnh 
của Gia Cát Vân, điều đó làm cho cô tỏ ra ưu việt hơn, 
mạnh mẽ hon, có thanh thế hơn, vô địch hon chúng tôi 
gấp trăm lần trong cuộc trao đổi. Ngược lại, bất cú ai lúc 
này phát biểu ý kiến về việc cậu Lý bình yên vô sự đều 
bị hiềm nghỉ là chỉ biết nghi ngơi cho mình, không quan 
tâm đồng chí. Mặt tôi bống nghiêm trang lại, các thó thịt 
căng lên, mắt trọn tròn "Hay ta đi tìm khắp mọi phòng 
của khách sạn?” 


- Tìm hết rồi, sau mới đến chỗ các anh đấy! Gia Cát 
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Vân nói, chú "chỗ các anh đây" như là một vương quốc 
độc lập, tất có vấn đề cần phải tẩy rửa. Lồi nói của cô 
hình như có một ý ngầm như vậy. 

Anh bạn đối thủ trẻ tuổi thảo luận Hồng Lâu Mộng 
của tôi giận dữ đưa mắt nhìn mọi người, hẳn là anh ta 
cũng chưa thông, anh ta cho rằng bọn Gia Cát Vân có 
phần sợ bóng, sợ gió nhiều qúa. Nhưng tôi không thể 
chiều theo tình cảm của anh ta, tôi không thể không ý 
thúc đến tư cách và trách nhiệm của mình, tôi vội vàng 
đúng dậy, xúc động nói: “Đi, chúng ta ra bãi biển tìm đi". 

Gia Cát Vân và những kẻ chạy theo cô liền tỏ ra vẻ 
mặt mãn nguyện, đồng thời tác giả "Màu sắc hoang đường" 
lúc này cũng như bỗng nhiên mà thông suốt. Anh ta nhảy 
lên, lồn tiếng bày binh bố trận: "Đúng, đúng, đúng. Chúng 
ta có thể chia làm mấy tốp đi tìm. Tôi đề nghị sau nửa 
tiếng. chúng ta trỏ về khách sạn không tìm thấy dấu vết 
của cậu Lý thì thú nhất chúng ta phải báo cho đồn công 
an, thú hai chúng ta phải báo cáo cho hạm đội trực ban 
của hải quân cửa khẩu Đông Sơn, nhö họ hiệp đồng đến 
bãi tắm chúng ta tìm. Ngoài ra tôi đề nghị gọi điện thoại 
đường dài cho Thượng Hải, báo cáo với lãnh đạo cấp trên 
của Hội nghị chúng ta... 

Thái độ của anh ta bỗng nhiên quay ngược 180 độ làm 
cho tư tưởng tôi vô cùng lúng túng. Gia Cát Vân hình 
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như cũng không ngồ tói, cô chóp chớp mắt. 

Thế là chúng tôi mười người, bao gồm cả cụ giáo sư 
đã bảy mươi tư tuổi, lại còn có cả một vị phó giáo sư có 
bệnh nhồi máu cơ tim mang theo thuốc viên, xếp thành 
đội ngũ xuất phát. 

"Lý, Lý, Lý oi..." Bãi biển vang lên tiếng kêu như là 
gọi hồn, nhất là tiếng kêu của đồng chí có bệnh đau tim, 
tiếng khản đặc mà đuối hơi, âm vang buồn thảm lạnh lùng 
nghe mà rới nước mắt. 

Mười giò 15 phút, mọi người trỏ về, không có một chút 
dấu vết nào. Tác giả "Màu sắc hoang đường" lại đề xuất 
ba biện pháp khẩn cấp ai nấy đều dưa mắt nhìn nhau. Tôi 
liền nói, hay là chờ thêm một lúc nữa. Nếu đến 12 giò 
đêm mà không thấy cậu Lý về ta hãy tiến hành các biện 
pháp kia cũng không muộn, nếu không sợ việc động chạm 
lón qúa. 

Mọi người tán thành ý kiến của tôi. Tôi thấp thỏm nhìn 
thấy tác giả "Màu sắc hoang đường" bất giác mỉm cười. 

Trong hội nghị khoa học này của chúng tôi, già yếu 
đau tim, bệnh tật đều có, nhiều người còn có thói quen 
ngủ sớm, nhưng đêm nay không ai buồn ngủ, ai cũng đi 
đi lại lại như kiến bò trong chảo nóng. Nhất là Gia Cát 
Vân vẫn đứng ở sân cao giọng kể mãi chuyện cô phát hiện 
ra cậu Lý mất tích và qúa trình tổ chức đi tìm. Còn tôi 
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thực tình không gắng gượng được nữa, bèn pgài áo ngồi 
dựa bên giường. 

11 giồ ba phút. cậu Lý mặc quần bơi hát bài "Trên đảo 
mặt trời" men theo hành lang trỏ về. Lập tức mọi người 
ùa ra, tôi cũng rán sức chạy ra. tôi muốn tỏ cho mọi người 
thấy rằng tôi chưa buồn ngủ. 

- Cậu Lý, cậu đi đâu vậy, làm chúng tôi tìm mãi - mọi 
người đều nói. 

- Việc gì thế? Sao đã bảo là buổi tối không dùng xe 
cơ mà? 

- Không phải xe, chúng tôi sợ cậu chìm xuống biển làm 
môi cho cá mập. 

- Vẽ chuyện. Tôi chỉ bơi có nửa tiếng rồi lên, sau đó 
ngồi đánh tú lö khơ trong phòng nhân viên phục vụ khách 
sạn! 

- Thật rõ vớ vần, cụ già tổ chức hội nghị, một người 
xưa nay nói năng thận trọng bỗng nhiên nổi giận, gân 
xanh vần lên, tiếng nói lắp bắp - Sao về về muộn muộn 
vậy vậy mà không không nói trước? Làm mọi mọi người 
lo lo lo lo..... 

Cậu Lý hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. 
nhưng tất cả thế trận làm cho cậu cảm thấy vấn đề nghiêm 
trọng, cậu ta cúi gập đầu, nước mắt ứa ra. 
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Sau đó rất lâu, tôi lại có dịp gặp tác giả trẻ tuổi nghiên 
cúu chuyện Nữ Oa vá trồi và Hồng Lâu Mộng. Ảnh ta 
cho biết, sau khi trö về, anh ta lần lượt thăm viếng và 
điều tra. Kết quả điều tra của anh ta là tối hôm ấy không 
có một ai cho là cần thiết phải lập đoàn đưa người đi tìm 
cậu Lý, nhưng trước sự đòi hỏi của Gia cát Vân, trước 
động có cao thượng và lòng kiên quyết không thể nghỉ 
ngò của cô, xuất phát từ nhũng suy tính tương tự như 
nhau, mọi người đều theo mà hành động, mà hành động 
người này lại kéo theo người khác, cứ như là một hòn 
tuyết lăn, càng lăn, càng lón. 

- Nhưng chính anh tối hôm đó lại cao giọng hơn ai hết. 
Tôi khó chịu nói. 

- Tôi chẳng có cách nào khác nữa. 

Tôi lắc đầu, tôi lại nghĩ ra được một câu hỏi bèn nói: 

.- Thế cậu đã điều tra cô Gia Cát Vân chưa? Cậu có 
biết tư tường đích thực của cô tối hôm ấy như thế nào 
không? Í 


Anh ta lắc đầu. 


Đăng trên Giới tiểu thuyết số 5, 1984 
TRẦN ĐÌNH SỬ dịch 
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VƯƠNG MẶC NHÂN 
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vi 


- Ảnh đây! 
- Tai anh thính thật! 


- Đù anh có ngủ, cũng nghe rõ tiếng em. Lúc chiều, anh 
gọi điện cho em mấy lần, nghe nói em có việc đi đâu rồi. 

- Có việc u? 

- Anh sợ em quên. 

- Sao lại quên. Em không thể đến... 

- Vì sao? 

- Chẳng có chỉ, chỉ người hơi khó chịu thôi. 

- Thế thì anh đến thăm em. 

- Không, không, ngoài ra em còn chút việc khác. 

- Có thể cho anh rõ em có việc gì không? 

- Chẳng có gì nói cho anh cả đâu. 

- Tại sao em úp úp mỏ mỏ thế. Lúc sáng anh chẳng 
nói với em rồi sao. Buổi chiều khi tan sở, anh sẽ đến gặp 
em. 
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- Bất ngò có việc, do đó em mới gọi điện cho anh. 


- Vừa rồi em nói người khó chịu, bây giồ lại nói có 


việc. Cuối cùng thì như thế nào? 


- Em nói rồi, không có gì. 
- Hay có hẹn gặp ai? 
.- Em không thích anh hỏi em như thế. 
- Anh cảm thấy hình như em có ý thay đổi? 
- Anh nói như thể túc là anh thay đổi. 
- Anh không hiểu. 
- Vì từ trước đến nay anh đối với em không như thế. 
- Thế em tự hỏi em xem. 
- Em nghĩ không ra. 
- Anh thấy rằng em bắt đầu giấu anh cái gì? 
- Anh đa nghỉ đó thôi. 
- Đã hẹn rồi, sao lại thay đổi? 
- Tạm thời có việc. 
- Em thủ nói việc gì? 
Tại sao anh hỏi em kỹ như vậy? 
- Tại vì trong lòng anh thấp thôm. 
- Anh làm em thất vọng. 


- Câu này đáng lẽ là anh nói. 
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- Chúng ta đã quen nhau nhiều năm, lại là bạn học. 
cho đến nay em mói thật hiểu anh. 

- Hay là em đang có chuyện phiền hà gì? 

- Anh đừng nói thế. 

- Anh thật không ró. 

- Anh giả vờ hồ đồ. 

- Anh đâu ngốc thế. 

- Em thật chưa hề nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta 
nhiều năm như thế mà trong chốc lát anh thay đổi đến 
múc em không chịu nổi. 

- Được rồi... Em không nên bục bội. Anh xin lỗi em, 
xin lỗi em. 

- Em nói sao lạ thế. Em nổi nóng rồi à? 

- Không. 

- Em không thích anh nữa à? 

- Anh tưởng em thế sao? 

- Thế thì sao em nói như vậy. Anh đã nói xin lỗi em 
mà! 

- Giữa anh và em lại phải xin lỗi nữa sao? 

- Anh rất biết lòng em đối với anh. Mấy năm qua. ngoài 
em ra, anh không hề quen biết một bạn gái nào khác. Em 
ở trong lòng anh còn quan trọng hon bản thân anh. 
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- Em biết. 

- Nhung mà, gần đây có thể lòng anh bối rối. Anh cú 
luôn nghỉ bóng, nghỉ gió. Tụ anh cũng thấy không nên 
như thế. Bất luận thế nào đều không hay đối với em. Chỉ 
là gần dây, giữa chúng ta có biến cố gì? Anh lúc nào cũng 
lo lắng mất em. Nếu đúng như thế, anh làm sao mà sống 


nồi... 


- Anh Lâm Phong. Anh không được nói như thế. Nếu 
cú nói thết Em... Em... 


- Dung Dung. Em sao thế, em khóc à? 

.- Không. Em... em bị cảm một tí, mũi bị ngẹt... 

- Dung Dung/ 

- Đa... 

- Em trả lời anh đi. 

- Anh nói gì thế? 

- Như thế mà còn hỏi? 

„HỆ 

- Cái gì? Em vẫn còn đắn do? 

- Đó là việc đại sự cà đời người, cần phải đắn đo cần 
thận. 

- Nhưng mà... Từ trước ö trường học, cm nói đợi tốt 


nghiệp xong, chúng ta có công việc rồi thì chúng ta kết 
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hôn. Bây giò chúng ta đã đi làm đến ba năm rồi, lại còn 
đợi gì nữa? 

- Như hiện nay, chúng ta cứ giữ tình bạn như thế này 
không tốt hay sao? 

- Lẽ nào chúng ta mãi mãi chỉ là bạn với nhau? 

- Có thể như thế, anh không cho là qúy? 

- Chúng ta yêu nhau như thế này, sớm muộn lại kết 
hôn. 

- Kết hôn rồi, chưa chắc đã có hạnh phúc. 

- Em nói như thế, túc có ý muốn cắt đút. 

- Anh đừng nổi nóng. Nêu anh nghĩ kỹ một tí thì anh 
có thể thấy rằng hoàn cảnh của em không thích hợp với 
anh. 

- Anh rõ rồi, em dứt khoát nói hoàn cảnh của anh 
không thích hợp với anh chứ gì. 

- Bất cú nói kiểu gì đi nữa thì cũng chỉ có thế. Tình 
hình gia đình của hai chúng ta hoàn toàn giống nhau, trên 
thì có mẹ già bệnh tật lâu năm, dưới thì có em út còn nhỏ 
dại. Em không nhẫn tâm để gánh nặng hai gia đình đè 
lên đầu anh. 

- Chúng ta chưa từng đói khát. Anh cũng không sợ 
khổ. 
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- Nói thì dễ thế, nhưng khi gặp cảnh khổ rồi lại đâm 
hối hận. 

- Anh không như thế, đó là em nghĩ thôi. Em sợ khổ 
nên giao động, chúng ta còn gì để bàn nữa. 

- Anh Lâm Phong, anh nghe em nói... 

- Em nói đi, dù có chia tay thì cũng đùng giả tình giả 
nghĩa. 

- Anh Lâm Phong. Anh không thể vô tình như thế. 

- Anh không hiểu! Cuối cùng thì anh vô tình hay em 
vô tình? 

- Anh Lâm Phong, chẳng lẽ anh không chịu nghí lại 
một tí sao? Mỗi chúng ta đều có nỗi khổ riêng. 

- Như thế thì còn nghĩ gì nữa. Có phải em chuẩn bị đi 
lấy ông già rồi chú gì? 

- Dù cho có lấy ông ta thì cũng cần suy tính chú. 

- Đã như thế anh không muốn liên lụy đến em. 


- Anh Lâm Phong... A-lô... 


- A-lô... A-lô... 


* * 
- Dung, Dung. Việc ấy cháu quyết định đi. Bên kia mấy 


457 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


lần thúc bác. 

- Bác Hồ Đại. Cháu không xem bác là người ngoài. 
Nếu không phải vì hoàn cảnh thì cháu không cần đắn đo 
suy tính mà làm gì. 

- Nói mà nghe. Người ta tuổi có lớn đó, nhưng vóc 
dáng thì chắc chấn lắm. Hơn năm mươi tuổi rồi mà như 
thanh niên, trên đầu không có một sợi tóc bạc. Tấm lưng 
thì thẳng đúng, đi đường không phân biệt được với bọn 
trẻ. Cháu có biết không? Vọ của ông ta chết sớm, chưa 
có đúa con nào, không dính dáng tói ai. Nhà của rất nhiều, 
có mấy công xưởng. Lấy ông ta, ăn cả đòi không hết, áo 
quần muốn sắm sửa gì thì tùy thích. rất nhiều người ưóc 
mà không được. Cháu còn gì nữa mà không bằng lòng? 

- Nói thì như thế, nhưng cháu chưa có chủ định. 

- Dung Dung. Nếu như bác không xem cháu là người 
nhà thì bác không nhiệt tình như thế. bác rất hiểu. cháu 
có gánh nặng gia đình, hết sức vất vả. Nếu không sớm tìm 
người giúp đố chỉ sợ cháu mệt rồi ngã gục. 

- Cháu luôn nghĩ cách, có thể đi một bước tính một 
bước, 

- Xem ra cháu không thể quên nổi người bạn cùng học. 

- Quen nhau nhiều năm, đâu muốn cắt là cắt được 
ngay. 
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- Chuyện tình cảm. người khác không nên xen vào... 
Nếu như chau không chịu buông tay ra, dù người khác có 
cầm dây kéo vào thì cũng vô ích thôi. 

- Cái khó là ö đó. Cháu không biết nên làm như thế 
nào cho tốt. 

- Cháu nói thế thì bác cũng khó nói. Vì tình yêu mà 
chịu khổ, chịu sö, ai dám nói gì, nếu có nói chỉ là ngốc 
thôi... cũng đều là tâm can tình cảm cả. Nhưng nếu nói 
vì cuộc sống mà suy nghĩ, người bạn của cháu lo nuôi cả 
nhà nó, còn cháu thì lại phải nuôi cả nhà cháu. Nếu như 
hai đứa kết hôn, tướng lai mồ mịt thế, thật khó đoán. 

- Để cháu suy nghĩ dã. 

. Cũng phải. Đó là chuyện lón một đồi người, đương 
nhiên cần phải cẩn thận. 


x8 

- Em trai này, mấy ngày em không đi học rồi. 

- Đúng. 

- Vì sao? 

- Có việc. 

- Kỳ quái. Có việc gì to tát đến thế mà không di học, 


chưa hề nghe em nói. 


459 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


- Nói rồi, có lẽ... 

- Em có xin phép trường để nghỉ không? 

- Em không muốn học nữa, xin phép hay không cũng 
thế thôi. 

- Sao? Em không muốn học nữa. Như thế là thế nào? 

- Em muốn thôi học đã lâu rồi. 

- Em này! Em càng ngày càng không ra gì. Chị không 
ngÒ em nói ra câu đó. Bài vỏ em học trước đây khá lắm, 
gần đây càng ngày học càng kém. Bây giỏ thì lại qúa tệ, 
ngay cả đi học cũng không muốn nữa, cả ngày chạy rông 
ngoài đường. 

- Ai nói em chạy rông ngoài đường. 

- Trốn học, không chạy rông thì là gì? 

- Chị không hiểu. Em không muốn nói với chị nữa. 

- Tao không hiểu, mày dám vác mặt cãi lại tao nữa à? 

- Chị thích như thế nào thì nói như thế. Em không 
muốn đấu khẩu với chị nữa. 

- Mày đã lồn tướng lên rồi. Tao không giữ mày được 
nữa có phải không? Tao xem gan của mày càng ngày càng 
to. Mày nói ai đừng để mắt. Mày lại không nghe lời tao, 
ngay mẹ, mày cũng không nghĩ tới. Nếu ba ỏ duói suối 


vàng biết mày thế thì ba đau đón biết chừng nào! 
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.- Chị càng ngăn càng xa, khiến em nói thế nào được. 

- Có phải mày không muốn đi học? 

- Không phải. 

- Thế thì làm sao? 

- Em muốn ra ngoài kiếm việc làm. 

- Hiện nay em đang học cao trung. Tại sao không tiếp 
tục học. 

- Em không muốn học. 

- Em không thể nói thể được. Đừng nói bậy. 

- Em đã hạ quyết tâm rồi. 

- Em phải biết, mẹ rất hy vọng hai em học tập tốt. Chị 
phải chịu khổ chịu sở là vì cái gì? Em nên nghĩ xem, làm 
sao để cho chúng ta phải thất vọng? 


- Nhưng, ba thì chết rồi, mẹ lại bệnh. Em không nên 
học tiếp nữa. 

- Đó là việc của chị. Các em không cần lo lắng chuyện 
đó. 

- Chị, em không thể như thế được. 

- Tâm trạng của em. chị hoàn toàn biết. bất cứ như thế 
nào, chị tin rằng, chị sẽ có cách ứng phó để qua khỏi, chỉ 
cần hai em an tâm học tập thì chị và mẹ đã được an ủi 


rỒI. 
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- Nhưng mà... 
- Em hãy nghe chị, Em không nên nói như thế nữa, 
tiếp tục đi học, đừng có suy nghĩ gì khác, hiểu không? 
* 
* * 


- Dung Dung, mẹ xin con ngàn lần vạn lần đừng làm 
như thế! 


- Mẹ, mẹ nghe con nói... 

- Con ơi, mẹ là người đã từng trải, làm sao mà không 
biết! 

- Mẹ, con đã suy nghĩ lâu rồi. Con hạ quyết tâm... 

- Con, con không nên như thế. Con chưa biết, đến đó 
con sẽ nếm mùi cay đắng gì? Lấy mẹ và ba con mà nói. 
Mới đầu mẹ không hề nghĩ đến phần gia sản của ba con. 
Mẹ là người làm công cho gia đình ông ấy từ khi còn đang 
nhỏ. Ông ấy không xem mẹ như người đầy tó trong nhà, 
đù tuổi mẹ và ông ấy cách nhau không ít. Ông ấ ấy có thể 
sinh ra được mẹ. Khi lấy ông ấy, mẹ toàn tâm toàn ý vì 
ông ấy. Sống với nhau được vài năm thì bóng đen chùm 
lên đầu, khổ hết nói. 

- Con hiểu, mẹ! 


- Thế thì con không nên vì mẹ mà chịu khổ. Chúng ta 
không đói, không rét, thế là được rồi. À! Nói đi nói lại 
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đều là số mệnh. nếu như không chạy nạn, chúng ta không 
bị rồi vào cảnh cùng cực này. Con cũng không phải khổ 
SỞ. 

- Nhưng, con không nhẫn tâm nhìn mẹ như thế. 

- Con, mẹ chịu khổ sö quen rồi, không sao cả. 

- Không! Con không thể để mẹ luôn bị dày vò... 

- Thế là vì mẹ mà con làm như thế sao? 

- Là do tâm can của con muốn vậy, mẹ đùng có lo lắng 
gì. 

- Con không sợ người ta cười à? 


- Việc của mình còn lo không nổi, đâu còn lo người 
khác cười mình. 

- Thế còn thằng Lâm phong? Lẽ nào con không nghĩ 
tóti nó? 

- Dù có nghĩ tới thì cũng không đủ sức mà nghĩ tối 
nhiều nhu thế, chỉ theo ý mình mà làm thôi. 


- Con, con không thể như thế. Mẹ không để cho con 
làm như thế. 


- Mẹ, mẹ nghe con nói... 


- Con, mẹ không cần con nói như thế. Dù con không 
nghe lời mẹ, lẽ nào con không sợ mẹ đau lòng sao? 


- Nhưng mà... 
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- Đợi mẹ khỏi bệnh, mẹ đi kiếm việc làm, nấu cơm, 
giặt áo quần, làm gì cũng được cả. 

- Mẹ, mẹ không nên đi làm, mẹ không nên chịu khổ 
qúa mức. 

- Con cho mẹ chịu khổ không nối à? Việc 8Ì mẹ cũng 
làm được. 

- Là vì mẹ chịu khổ nhiều rồi, cho nên con không nhẫn 
tâm. 

- Mẹ thì luôn khổ rồi, chẳng thấm vào đâu, còn con, 
từ nhỏ tới lớn con chưa bíêt khổ là gì, nay xem con một 
mình gánh nặng cả gia đình, lại là con gái dầm mưa dãi 
nắng, chạy đông chạy tây, nghĩ lại mẹ ứa nước mắt. Chỉ 
cần mẹ ngồi đậy được, dù bất cứ việc gì, mẹ sẽ lao vào làm. 

- Mẹ, mẹ đừng nói thế. Con không nhẫn tâm để mẹ đi 
làm đâu. 

- Con, dù bất cú thế nào mẹ không để một mình con 
chịu khổ. 

- Mẹ... 


- Con nghe lời mẹ, không nên như thế. Mẹ là người 
từng trải không thể dương mất nhìn con nhảy xuống nước. 
Dù khổ sở như thế nào cũng phải cắn răng mà chịu. 


* 
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Anh Lâm phong. khuya rồi, em không nghĩ anh lại đến. 

- Dung Dung, dù thế nào đi nữa, tối hôm nay anh nhất 
định phải gặp em. Nếu không gặp, làm sao anh chịu nổi 
đến ngày mai. sau khi gặp em trong điện thoại chiều nay, 
anh ngồi đứng không yên, nghĩ lui nghĩ tới, thế là lao đầu 
chạy đến nhà em để gặp được em. 

- Anh đang còn nổi nóng phải không? 

- Không. Anh chỉ cảm thấy dau khổ. 

- VỊ sao? 

- Anh không nên xúc động như thế, không nên nói 
những lồi như thế đối với em, làm em khó chịu. 

- Em không hè trách anh Anh không nên tự trách 
mình. Em rất hiểu tâm trạng của anh lúc đó. Ai cũng vậy, 
cũng đều rất khó tự kiềm chế. 

- Em nói như thế, anh càng cảm thấy ân hận. Anh 
không vì ai khác, hy vọng em hiểu cho. 

- Ảnh thử nghĩ xem, giữa chúng ta không nên nói những 
lời như thế có được không? 

- Tình ý của em đối với anh, anh mãi mãi ghi vào trong 
lòng, dù cm quyết định như thế nào , anh không trách 
em. 

- Ảnh Lâm Phong, anh không cần nói như thế. 

- Dung Dung, anh hoàn toàn xuất phát từ thành ý. Em 


30-100TNTQ-II 4865 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


cần làm như thế, anh nên tôn trọng em. Chỉ cần tương 
lai em được sung sướng, anh cảm thấy được an ủi rồi. 


- Anh Lâm Phong, anh không cần nói những lời ấy! 
Anh tưởng em sẽ như thế ưu? 

- Dung Dung, em nói... 

- Anh Lâm Phong. Em nên nói như thế nào đây...Em... 

- Không cần nói nữa. Anh hiểu. Em đi nghỉ đi, nếu 
không thì em chịu không nổi. 

- Đúng, em nên ngủ một giấc. Sớm mai ngủ dậy, đầu 
óc sáng suốt lên một tý. 

- Dung Dung!... 


X 


- Ộ,.. 

- Dung Dung, em đang nghĩ gì? 

- Không nghí gì hết. Ö bên anh thì em không muốn 
nghĩ gì hết. Anh Lâm Phong, còn anh? 

- Anh giống như em. Có em ngồi bên cạnh, lòng anh 
bình tĩnh lạ, không có gì quấy rày anh được. 

- Anh Lâm Phong, anh nói rất đúng, em nên ngủ một 
giấc. 

- Đúng thế, ngủ một giấc ngon lành, thức dậy, tinh thần 
sẽ sảng khoái hẳn lên! 

ĐOÀN BỔNG dịch 
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VƯƠNG VI CHÍNH 
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Ô” Tào không phải họ Tào. Đó là cái tên người 
ta nhạo báng ông. Ö quê tôi, "tào" là một hình 

dung tù, không tìm được từ nào thích hợp ứng 
với nó trong ngôn ngữ phổ thông. Tuy chỉ một chữ tào, 
song nhiều nghĩa lắm. Trong đó có hai ý, một là keo kiệt. 
Ông Tào keo kiệt vào loại chúa. Cây táo nhà ông năm 
nào cũng lúc liu những qủa, mà hàng xóm láng giềng chẳng 
hề được nếm nửa miếng. Con nhà nào vặt trộm táo nhà 
ông. ông đuổi đến tận nhà bắt xòe tay đòi lại bằng được, 
mặc cho đứa trẻ gào khóc và bố mẹ cháu nặng lời. Ông 
Tào chết thì chết cũng phải bảo vệ tài sản của mình. Vì 
thế trong làng ngoài xóm chẳng hề ai qua lại nhà ông. X 
thứ hai là vô lễ, mất lịch sự, nói năng sống sượng, chối 
tai. Ý này ở trên đã nói song chưa đủ. Ví dụ vụ lúa xuân 
mất mùa, không có cái ăn, vác mặt đến vay ông nửa lon 
gạo. ông quay mặt đi còn văng lại một câu: "Sao lại sang 
vay nhà tôi, tôi đang định sang vay ông đấy?" Người đi 
vay ngượng chín người, thề sẽ chẳng bao giồ bước đến 
cổng nhà ông. 
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Ý nghĩa của chữ Tào đại để là như vậy, chỉ là "thổ ngũ" 
chứ chẳng có cách viết qui phạm nào cả, cú tạm viết như 
chữ Tào của Tào Mạnh Đức - Tào Tháo là đủ Tào rồi. 
Chỉ mất một sọi lông được lời cả thiên hạ, chẳng làm gi 
có chuyện ấy. 


Ông Tào mê mẩn làm giàu. Thật ra, những kẻ keo kiệt 
và vô lễ chẳng ai không mê làm giàu. Ông Tào lầm lì suốt 
ngày. Không tính toán để phát tài thì ông lăn ra ngủ. Ông 
ngủ ba vạ, ö đâu cũng được. Thôi thì đầu sân cuối bãi, 
trước nhà, sau nhà, hoặc tựa vào tường, hoặc tựa gốc cây, 
cú khép hai vạt áo bông, xỏ hai tay vào ống tay áo là ngủ 
ngay dược, ngáy khò khò, mặc cho người ta tha hồ cười 
nói, thậm chí bắn đại bác, đánh nhau võ đầu chảy máu 
ngay bên cạnh, ông cũng phốt. Nhưng đã có người làm 
thủ, chỉ cần đến gần ông nói nhỏ một câu: "Ớ! đồng hào 
của ai đánh rơi đây" là ông choàng dậy liền, hai tay sò 
soạng, miệng rối rít "của tôi, của tôi". Thế là mọi người 
cười ầm lên. Ông Tào không ngượng, không bực, đứng 
dậy phủi đít quần đi thẳng, mắt nhìn trời, miệng lầm bẩm: 
"Mẹ kiếp! Có thể tìm nơi nào tiền trên tròi roi xuống 
không nhỉ?" Sau khi chia ruộng cày cấy riêng, ông Tào đã 
tìm được nơi "tiền trên trồi roi xuống". Thật ra là do ruộng 
đất đẻ ra. Trên hai mẫu sáu sào đất ông bà được chia, 
ông Tào trồng toàn táo ăn qủa, Ông có nghề làm vườn. 


468 


TỜ 190 DÔ LA 


vườn cây óng trồng hàng dọc hàng ngang đều tăm tấp, lại 
chiết cành tia lá trông đẹp mắt đáo để. Chung quanh ông 
rào dây thép gai, cảm kỹ, không để aï vào. Hình như ông 
muốn lập cơ nghiệp ngàn đồi. Có người đứng ngoài hàng 
rào kẽm gai cười nhạo: "Già cốc đế rồi, lại chẳng có con 
cái, đến đời nào mới được thu hoạch?" Lầm rồi đấy! Đào 
ba năm, hạnh bốn năm, lê năm năm, táo nhỏ một năm là 
đã bán được. Huống chỉ ông Tào năm nay mới 68 tuổi, 
trông khỏe lắm. còn sống hàng chục năm nữa. Mùa xuân 
năm ấy cây táo của ông nỏ đầy hoa vàng, mịn như hoa 
quế trông cú như sao mọc đầy trời. Sau vụ gặt lúa mạch 
thì những qủa táo hông tonhư mã nảo đè tríu cành đỏ rực 
một góc trồi. Táo giống của ông đều ià đồi con đòi cháu 
của cây táo già trong sân, qủa 1o và giòn, rơi xuống có 
thể võ thành bảy, tám mảnh. Hai vợ chồng ông cẩn thận 
hái từng qủa, ngày nào ông cũng chịu khó quấy đi chọ, 
bán với giá gấp đôi táo thường mà vẫn hết nhẫn. tiền thu 
về cú đếm soàn soạt, hàng tập. Đến kỳ nộp thóc thuế, bà 
con hàng xóm nghĩ bụng: không trồng lúa mạch thì nộp 
táo à? Đương nhiên không thể nộp táo. Táo đắt hon lúa 
mạch. Ông Tào ra chó mua lúa mạch, có cả lúa ăn và nộp 
thuế không tốn bao nhiêu, thu nhập ngang với những chủ 
ruộng chỉ biết bỏ sức ra hùng hục kéo cày. Năm thứ ba 
lại thêm một số đào. Năm thứ tư lại thêm một số hạnh. 
Năm thứ năm lại thêm một số lê. Giá qủa tươi thì lại cứ 
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tăng vòn vọt. Ông Tào phất dần lên, bắt đầu ăn ngon và 
uống rượu, phá nhà ngói xây nhà tầng, cứ như là ông có 
con đàn cháu đống phải tính về lâu về dài. Ông Tào nhiều 
tiền lắm, song vẫn như xưa, chẳng ai mượn nổi một trính. 
Ông không gửi ngân hàng, sợ nhà nước sau này khất lần 
không đòi được. Yên trí nhất là để trong tủ, tủ có khóa, 
công cũng có khóa. Vẫn chưa yên tâm, Ông còn nuôi chó 
giũ, vừa giữ nhà vừa coi vườn. Con chó nhà ông giữ lắm. 
Gà nhà ai vào sân là nó xé xác. Người lón trẻ con không 
dám bén mảng. Nhà và vườn cây ông Tào là khu cấm, 
người ta mến mộ, người ta chủi rủa, song chẳng ai dám 
vào. Ông Tào cứ đủng đỉnh tích cóp tiên của "trời cho", 
Song thời gian gần đây ông thấp thỏm lo thầm. Theo Bão 
Tử , anh chàng thạo tin trong làng thì anh ta biết vì sao. 
Bão Tủ là con thỏ đài chân dài tai, còn "Bão Tử" ö đây 
là tên người. Anh chàng có ưu điểm là giao du rộng, hiểu 
biết nhiều, thường phổ biến tin tức cho bà con ö những 
nơi mù mịt thông tin, lại nói năng hòa nhã, hỏi đâu biết 
đấy, thâm thúy mà dễ hiểu. Song có nhược điểm là nghe 
gió bảo mưa, hay nói qúa đi, thành thử tỉn túc của anh ta 
khó tránh khỏi thất thiệt. Bão Tủ cũng là nông dân. lúc 
còn bé được học hết cấp 2, lại còn 3 năm đi lính rồi phục 
viên về làm ruộng. Do hay đi, lại dẻo mồm khéo miệng. 
việc đồng áng trễ nải, thu nhập vào loại trung bình kém. 
Khi nhà nước thu mua lương thực yêu nước thì đánh bài 
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chuồn, thường xin miễn giảm hay cứu tế. Dù Bão Tủ có 
khá nhiều nhược điểm, song dân làng vẫn thích chuyện 
của anh. Người nhà quê thiếu kiến thức, song cũng biết 
chất lọc. Trong những cuộc "họp báo”, Bão Tủ thường 
chủ động đặt vấn đề chứ không để người ta nêu câu hỏi, 
chẳng khác mấy bài tự sự trong các tích tuồng. 

- Này, đố biết vì sao ông Tào buồn không nào? 

- Vì sao u? Buồn vì lắm tiền qúa không tiêu được chú 
gì. - Có người đáp, giọng hần học. Bão Tử gạt phất: 

- Không phải! - Anh liếc nhìn sang một bên. Ông Tào 
cũng có mặt, có điều là ngồi một mình, cách đám đông 
năm buóc, đang tựa vào cây ngủ. Biết dù ông có ngủ cũng 
nghe rõ người bên cạnh nói đến "tiền", nên Bão tử thường 
giải thích: - Ông Tào buồn là vì... 

Ai nấy dòng tai nghe. Song Báo Tủ lại bỏ lửng, quay 
sang người ngồi cạnh mượn điêm châm thuốc hút rồi thong 
thả nói tiếp. Song anh chàng lại nói tận đấu tận đâu, tưởng 
như vừa mới nghĩ ra. Ngắm nghía bao diêm vừa mượn, 
Bảo tủ hất hàm hỏi: 

- Diêm này bao nhiêu tiền một bao hỏ cậu? 

- Tám hào. - Anh chàng kía uể oải đáp, nghĩ bụng: 
thằng cha này tán hươu tán vượn gì vậy? 

- Thế ba năm trước đây mấy hào một bao? - Báo Tủ 
hỏi lại. 
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- Hai hào. - Anh chàng kia lại đáp, nghĩ bụng: chuyện 
ấy ai chả biết. 

Lúc này Bão tử mới gøi mở cho mọi người: 

- Gấp mấy lần nhỉ? Bốn lần chú gì. thế nghĩa là tám 
hào bây giờ bằng hai hào ,tám đồng bằng hai đồng, tám 
ngàn bằng hai ngàn đồng, tám vạn bằng hai vạn.Vậy sáu 
vạn đồng đi đâu? Chó xơi à2 

Ai nấy ngây người, không cho là thật vì trong tay làm 
gì có tám vạn để chó ăn mất sáu vạn, bận tâm làm quái 
gì. Song không còn nghe thấy tiếng ngáy của ông Tào ngồi 
cách xa năm bước. Vậy là ai cũng rõ dụng ý của Báo Tủ, 
họ mồm năm miệng mười: 

- Ñgười ta tình nguyện cho chó ăn thì sao nào? 

- Mẹ kiếp, đau chết điếng đi ấy chú, ngủ cũng chẳng 
ngủ được! 

- Này, người ta tưởng cất tiền trong nhà sẽ có lãi, nào 
ngÒ càng để càng ít đi... 

Ông Tào vẫn ngồi im, hé một mắt liếc sang đám đông. 
Chẳng ai bắt chuyện với ông. Mắt Báo Từ chẳng thèm 
nhìn ông, song từng câu từng chữ cứ như chọc tận pan 
ruột ông, 

- Thế mới gọi là lạm phát, đồng tiền mất giá? Là tiền 
không dáng tiền "bèo" lắm! 
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Bão Tủ dùng cả từ mới lẫn từ cũ, ai cũng hiểu, còn dễ 
hiểu hơn loa đài cứ lải nhải đọc đi đọc lại. Những vị cao 
niên hẳn còn nhó, "đồng kim nguyên "năm xưa "bèo” đến 
mức đi chợ mua chút đồ phải vác bó tiền lớn. Sau giải 
phóng đã hủy đi, trẻ con dùng để gấp quạt, các bà dùng 
làm giấy bồi. 

- Cứ cái đà này trượt đi. chấc rằng sang năm còn "bèo" 
ghê "bèo" góm. - Bão Tủ kết luận và cũng dự báo trước 
tình hình. Ông Tào mỏ to hai mắt, sốt ruột nhìn Bão Tử: 
“Tôi đếch tin". Ông bắt chuyện. 

- Không tin cú việc đọi. - Báo Tủ thư thả nói: - "bèo" 
đến mức không được nữa, thì nhà nước đổi tiền mới, mười 
đồng ăn một. 

Ông Tào thừ người, nhẩm tính tài sản của ông nếu đổi 
như vậy, mười chí còn một thì mất đi bao nhiêu. Nhầm 
tính xong ông tái mặt buột mồm: 

- Mẹ kiếp. hết cách. 

Ai nấy cười ầm lên, càng cười, lòng ông càng “bèo”. 
Bão Tử thủng thỉnh nói: 

- Trời không triệt nổi đường đi của con người dâu, vẫn 
còn cách chứ. 

- Cách gì? - Ông phủi đít quần lại gần. Dây là lần đầu 
tiên ông khiêm tốn học hỏi người khác. Bão Tủ đáp: 
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- Gửi ngân hàng. Ngân hàng hiện giờ đang giữ giá, 
nghĩa là giá hàng lên bao nhiêu bù cho ông bấy nhiêu. 
Nước lên thuyền lên. Ông lấy sóm lấy muộn, không để 
thiệt. Ông Tào xịju mặt không nói gì. Ông không tin ngân 
hàng, không muốn dùng cách ấy. Giao tiền cho nhà nước 
chắng may không lấy lại được thì sao? Bão Tử biết ông 
nghí như vậy, bèn bày cách khác: 

- Không thì đổi ra tiền nước ngoài. 

Ông Tào nhìn chằm chặp hỏi: 

- Tiền nước ngoài không "bèo" à? 

- Không "bèo"! không mất giá đâu. - Bão Tử nói như 
đỉnh đóng cột: - Không nhũng không mất mà còn lên đấy. 

Ông Tào lại hỏi: 

- Ở mình tiêu được tiền nước ngoài à? 

- Xi! - Bão Tủ nhổ nước bọt: - Tiền Trung Quốc không 
thể tiêu được ð nước ngoài, tiền nước ngoài lại rất có giá 
ö Trung Quốc. Thế giới vô lý như vậy đấy. Đồng yên Nhật, 
đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh, đồng mác Đức đều loại 
"cứng cựa" - tiêu vung khắp thiên hạ. Ông chẳng nghe ra 
cả "vốn nhập ngoại nhiều hơn nữa" đấy thôi. Đấy toàn là 
tiền nước ngoài. Hù!Nếu thắt lưng mình có tám vạn đỏ-]a, 
thì mẹ kiếp. có trời sập cũng đếch sọ. Mắt ông Tào sáng 
lên: 
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- Nếu... Tiền Trung quốc đổi ra đô-la Mỹ thì cũng một 
đổi một à? 

. Ông tưởng dễ đấy! - Báo Tử nhạo lòng tham vô đáy 
và đầu óc hủ lậu của lão Tào. - Tiền của người ta có giá 
ông ạ! Theo bảng giá của nhà nuốc thì 3 đồng bảy hào 
ba xu phẩy mười bến tiền Trung Quốc mới đổi được một 
đô-1a (giá hối đoái lúc đó). Song ông phải có giấy chúng 
minh có nhiêm vụ ra nước ngoài, hoặc là người nước 
ngoài. 

Mặt ông Tào tối sầm. Ông chẳng làm gì có chúng nhận 
ra nước ngoài. cũng chẳng phải người ngoại quốc. 

.- Không thì đổi chợ đen, tám đồng ăn một đồng. - 
Không để ông Tào thất vọng. Báo Tử lai gọi ý. Qủa nhiên 
ông Tào lại nuôi hy vọng: 

- Ở đây cũng có chợ đen à? 

- Bây giờ cái gì chả có chỌ đen. - Một người nào đó 
chêm vào. 

- Nghĩa là phải chịu thiệt. - Ông Tào lủng bủng. Người 
ấy lại nói tiếp: 

- Giá tư nhân đương nhiên đắt hón giá nhà nước. Cái 
gì chẳng vậy, như lương thực ấy, giá nhà nước thu mua . 
khác với giá bán chợ. hay như phân hóa học... 


- Thôi! Thôi! Báo Từ chẳng cần ví dụ dài dòng, thấy 
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có thể chấm dứt "họp báo". liền quăng bao điêm trả người 
bên cạnh đúng dậy nói một câu nhẹ nhốm: 

- Nói vậy chú mình có tám vận mười vạn gì đâu mà 
phải tìm nơi đổi đô-la cho mệt. Về thôi, cóm rồi còn đi 
cuốc đất. 

Đám đông uế oải ra về, bỏ mặc ông Tào ngồi thấn thò 
một chỗ. 

Hôm sau, ông Tào đi chợ huyện. tay không, chẳng mang 
theo thứ gì. Có lẽ ông đi thăm dò. Hôm sau nữa ông đi 
ô-tô đường dài lên tỉnh, vẫn tay không. Ông đã tăng cấp 
điều tra nghiên cứu, đại thể là chưa tìm được người đổi 
tiền ö chợ huyện. 

Ngày thứ tư, ông Tào trỏ về, không phải một mình mà 
còn có một người lạ mặt đeo kính râm cưỡi con lừa điện 
(xe máy). Ông Tào ngồi đằng sau. ôm eo người lạ mặt. 
Xịch! xịch! xịch! xịch† xịch! Con lừa điện nhả khói đi vào 
làng. Người lồn trẻ con đổ ra đường xem, nháo nhác cả 
lên. Con lừa điện dừng lại trước cổng nhà ông Tào. Ông 
Tào xuống xe, hầm hầm quát: 

- Xem cái gì! Xem cái gì! Xem cái gi! Nhà nào chẳng 
có khách, có người đến choi! 

Ai nấy tiu nghỉu tàn đi, cười thầm trong bụng: "Tám 
đòi nhà ông chẳng bao giò có khách đến chơi! Chắc là 
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móc ngoặc gì với nhau dây". Bà Tào ra mỏ cống. Con chớ 
dữ bống xô ra. vừa vồ chân cắn người khách lạ. Ảnh ta 
sợ hết hồn hét toáng lên. Nghe giọng không phải người 
địa phương. Ông Tào đá con chó: "Mẹ kiếp! Đồ về lễ'. 
Con chó không cắn mà vấy đuôi đến sát người khách lạ. 
Anh ta lấy ra khỏi xe máy một chiếc túi du lịch lép kẹp 
để hỏ cầm nhẹ nhàng trong tay. Cả ba người cùng con 
chó đi vào nhà. Lần đầu tiên có người xông vào khu cấm 
của ông Tào. Không phải xông, mà do ông Tào mời đến. 
Then của chính loảng xoảng rồi im ắng như tờ. Chừng ăn 
xong một bữa com, cánh cửa mỏ, ông bà Tào, con chó và 
người khách lạ bước ra. Túi du lịch của anh ta căng phồng, 
- năng có tới chục cân, không biết đụng thứ gì. chỉ thấy nó 
phồng lên, có góc có cạnh. Người khách đặt túi du lịch 
vào sau xe. buộc thật tử tế, vắt chân lên yên chào "bai, 
bai” rồi "xịch, xịch, xịch" lao vút đi. Lúc này Bão Tủ cùng 
mấy cậu vô công đồi nghề đang đứng trước cửa nhà mình 
nhìn sang nhà ông Tào. Bão Tủ bảo "bai, bai" là tiếng Mỹ, 
nghĩa là tạm biệt. Một chàng đứng cạnh bảo: 

- Mẹ kiếp! Kỳ này một túi nặng. Kỳ sau phải dùng máy 
kéo. Ông Tào tiễn khách đi ra, quay vào nhà dặn vợ và 
con chó coi nhà rồi chấp hai tay sau đít thư thả đi về phía 
trước. Dường như ông muốn nói điêu gì đó với người hàng 


xóm, xong lại không chịu nói. Lần đầu tiên nét mặt ông 
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tươi cười. Không ai bắt chuyện với ông, đường như chắng 
thèm quan tâm đến ông. 

Ba hôm sau, Bảo Từ lại "họp báo". Vẫn như mọi lần, 
ông Tào ngồi cách xa năm bước, tựa vào gốc cây ngáy khò 
khò. Ông không tách khỏi mọi người, song lại sợ mọi 
người làm phiền, nêm luôn giữ khoảng cách nhất định và 
tiếp xúc một cách dè chừng, làm người rộng rãi gặp nhiều 
phiền toái lắm. 

Lần này, Bão tử vẫn tự "xưng đanh" trước: 

- Nghe đài chưa? Phát hiện có tiền giả Ò chợ đấy. Tò 
một trãm đồng ấy mà! In như thật, có điều là nhìn lên 
không thấy có ánh đầu người. Kỹ thuật chưa đạt yêu cầu. 
- Thế là người thích bắt truyện liền đáp: 

- Tiền cũng giả à? 

- XI! - Bão Tủ nhồ nước bọt dẫn chuyện: - Cái gì mà 
chẳng giả. Thuốc lá giả. Rượu giả, thuốc trù sâu giả, phân 
hóa học giả, anh hùng lao động giả, vô tuyến truyền hình 
màu giả... 

- Phải đấy! Phải đấy! - Ai nấy gật đầu tán thưởng. 
Những ví dụ ö sát nách như vậy dễ thuyết phục người ta 
nhất. Thế là cú vậy mà suy ai cũng tin rằng trên đời này 
chẳng có cái gì mà không "thay xà đổi cột" được, cái giả 
đã làm rối loạn cái thật. Rồi từ trong nước người ta liên 
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hệ ra nước ngoài. Lại có tiếng hỏi: 

- Tiên nước ngoài có giả không? 

- Sao lại không! - Bão Từ trả lời dứt khoát: - Có thể 
làm được tiền trong nước, thì cũng có thể làm được tiền 
nước ngoài. 

Đang tựa lung vào gốc cây ngáy khò khò, ông Tào bỗng 
tỉnh hẳn. Song ông không mỏ mắt, chỉ lắng nghe. Ông có 
ý định không tỏ ra quan tâm lắm đến chuyện này để tránh 
người ta bảo ông có tiền nước ngoài trong tay. Song nghe 
Bão tử nói tiền nước ngoài cũng có thật giả, ông đâm băn 
khoăn. 

Bên kia, dường như chẳng ai hề chú ý đến sự tồn tại 
của ông, cuộc "họp báo" vẫn tiếp tục. 

Hỏi: - Có phân biệt được tiền thật tiền giả không? 

Trả lời: - Người thường thì không phân biệt được, song 
giấu sao nổi con mắt của các nhà chuyên môn. 

Hỏi: - Thế anh có phân biệt được không? 

Trả lòi: - Năm kia có việc ra tỉnh tìm hiếu chính sách 
chiếu cố quân nhân phục viên, tôi gặp thủ trưởng cũ. Ông 
có đưa tiền Nhật và đô-la cho tôi xem, còn bày cách nhận 
mặt tiền giả tiền thật. 

Nói rồi Bão Tủ đứng dậy báo: "Về cơm thôi". Ông Tào 


muốn giữ anh ta lại. May có người chưa thỏa ý tò mò, 
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ngăn Bão Tủ lại: 

- Khoan đã nào! Chuyện đỏ dang lại bỏ về. Làm thế 
nào thì biết tiền thật tiền giả? 

Bão Tủ vẫn bỏ về, ném lại một câu rất nghiêm chỉnh: 

- Hỏi làm gì? Cậu lại chẳng có tiền nước ngoài? Không 
nói được. Bí mật quốc tế. 

Ai nấy thất vọng. Thất vọng hơn cả là ông Tào chưa 
hỏi được câu nào. Nhung ông không chạy theo để hỏi. 
Ông phải suy đoán đã. 

Ba ngày sau. Lúc gần trưa, ai nấy đều đã thấm mệt, 
chưa đến giò com, Báo tử đã vác cuốc cắm đầu cắm cổ ra 
về. Lúc này đầu thôn vắng người. Trẻ con còn ö trường, 
người lón đang ở ngoài đồng, các bà thì bận bếp núc. Ông 
Tào xuất hiện đột ngột làm Bão Tủ giật mình: 

- Bão tử ơi! Tôi có chút việc nhò cậu đây. - Ông Tào 
nói rất khẽ. 

- Cháu giúp gì được ông? Án qủa hộ ông à? - Bão Tủ 
đã dùng đến ngón võ "gậy ông đập lưng ông". Ông Tào 
xưa nay thường đối xử với người đến nhồ vả ông như vậy. 

- Chờ hái đào tươi, cậu lấy một sọt về mà ăn. - Ông 
Tào nghiễm nhiên tỏ ra rộng rãi chứng tỏ đang có việc 
lón việc gấp. Nhìn chung quanh, biết chắc không có người 
thứ ba, ông cẩn thận rút trong túi ra tò giấy bạc, hai tay 
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nâng trước mặt Bão Tủ: 

- Cậu xem hộ. TÒ này... chắc không phải bạc giả? 

Bão tử chống cuốc, cầm đông tiền xem rồi nói: 

- Đô-la à! Tò một trăm đồng đây. 

Ông Tào gật đầu: 

- Ứ† Cậu xem kỹ giúp... 

Thế là Bão Tủ hết sò, lại vuốt, rồi liếm một cách cần 
thận, lật đi lật lại chùng hút hết điểu thuốc, không trả lồi, 
chỉ hỏi: 

- Ông tài thật. Nhân đân tệ đổi lấy đô la à? Tỷ giá thế 
nào? Ông Tào chẳng hiểu mô tê ra sao, Bão tử liền giải 
thích: 

- Tỉ giá, nghĩa là mấy đồng đổi lấy một đồng. 

- Ông Tào lấy ngón tay bấm bấm đầu ngón tay của Bão 
Tủ: "Thế này này". 

- Được đấy, - Bão Tủ nhìn ông khen: - Sáu ăn một, 
ông được lõi. 

Ông Tào hón hỏ, song chưa yêu tâm, bèn hỏi: 

- Không giả chú! 

Bão Tủ trả lời lạc đề hẳn: 

. Ông đổi tất cả bao nhiêu? 

- Tôi... Dương nhiên ông Tào không chịu công bố số 
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tài khoản riêng liền nói qua quít cho xong: - Nhà có vài 
ba đồng tôi đổi hết. S "bèo"! Cậu khẳng định không giả 
chứ? 

Báo tủ trịnh trọng trao lại đồng tiền cho ông và nói: 

- Tôi xem rõ rồi! Ông cứ yên tâm và cũng đùng quên 
sọt đào tươi đấy! 

- Quên là quên thế nào. Quân tử nhất ngôn, nói sao 
làm vậy chú! 

Ông Tào vui vẻ trả lòi, cất tiền vào túi đi về. Đổi một 
sọt đào tươi lấy "một viên an thần" có đáng không! Đáng 
chú. 

Chö ông Tào đi xa, Báo Tủ vác cuốc không về mà quay 
ra đồng, phải "họp báo" ngay mới được. Vừa đi, Bão Tử 
vừa cao hứng cất. giọng hát cái bài hát đã học hồi còn ỏ 
bộ đội: "Nghĩ tới một chuyện vui chết mất thôi! Nếu anh 
hỏi tôi việc gì thế, việc gì? Hði ơi! Vui chết mất, vui chết 
mất thôi...". 

Việc gì mà Báo Từ vui thế? Vui vì đồng đô-la ö trong 
tay ông Tào. Không biết trong nhà ông còn bao nhiêu 
đồng như thế? Đồng tiền ấy... đồng tiền ấy in rất đẹp, chỉ 
có điều là ở giữa có con dấu in hai chữ Trung Quốc: Đô: la. 


VÚ CÔNG HOAN địch (Theo tạp 
chí Tháng 10, số 3-1990) 
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CÔNG CHÚA NAM KHANG 


H Ôn trước đã có vợ là Nam Khang công chúa, 
con gái vua Minh đế nhà Hán. Sau Hoàn-Ôn sang 

đánh dẹp nước Thục lại lấy con gái của Lý-thế 
là một nhà quyền qúi nước Thục mang về làm thiếp. 

Lúc về nhà, công chúa biết chuyên, nổi cơn ghen liền 
cầm gươm và đem theo mấy người nàng hầu, xăm xăm đến 
chục chém chết Lý-thị. Lúc đến nơi, công chúa thấy Lý-thị 
ngồi trước cửa số chái đầu, tóc rũ chấm đất, đung nhan 
tư mạo đoan (rang tuối đẹp. Lý-thị thong thả vấn tóc, 
lượm tay, đến trước công chúa thưa rằng: 

- Nước tôi mất, nhà tôi tan, tôi qủa vô tâm mà hóa ra 
đến dây. Được bà chém cho, thật cũng thỏa lòng tôi mong 
mỏi. 

Lý-thị khi nói, mặt trông nghiêm chỉnh ung dung, tiếng 
nghe êm đềm thấm thía. 

Công chúa thấy vậy, ném gươm xuống đất, ôm lấy nàng 
mà nói rằng: 


- Này em ơi! Chị đây thấy em còn phải yêu. phải thương, 
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huống chi là lão già nhà ta. 


Rồi tự đấy, công chúa rất trọng đãi Lý-thị. 


THẾ-THUYẾT 
(Trích cổ học tỉnh hoa) 


Giải nghĩa: - Hoàn Ôn: Mgười đời nhà lần, làm quan 
đến chức Đại-tư+ng uy quyền lừng lây, thường hay nói 
câu: “Tài trai chẳng có thể để tiếng thơm trăm đời cũng 
không nên để tiếng xấu muôn năm". Chữ Hán là: 

Nam tử bất năng lưu phương bách thế; diệc đương dị 
Xxú vạn niên, Thục;nước ö vào vùng Thành-đô, thuộc tỉnh 
Tú-xuyên ngày nay. 


NGỌC BÍCH HỌ HÒA 


Nuớc Sỏ có người họ Hòa, được một hòn ngọc ở trong 
núi, đem đâng vua Lệ Vương. Vua sai thọ ngọc xem, Thợ 
ngọc nói: "Đá, không phải là ngọc". Vua cho người họ 
Hòa là nói đối, sai chặt chân trái, 

Đến khi vua Vñ-vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem 
ngọc ấy dâng. Vua sai thọ ngọc xem. Thợ ngọc nói: "Dá, 
không phải ngọc". Vua cho là họ Hòa nói đối sai chặt nốt 
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chân phải. 

Đến khi vua Văn+>ương lên ngôi, người họ Hòa ôm 
hòn ngọc, khóc ö chân núi Sỏ-són suốt ba ngày ba đêm 
đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. 
Người họ Hòa thưa: "Tôi khóc không phải là thương hai 
chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói 
thật mà cho là nói dối". Vua bèn cho người xem lại cho 
rõ kỹ, thì qủa nhiên là ngọc thật, mói đặt tên gọi là "ngọc 
bích họ Hòa" 


HÀN PHI TỬ 
(Cổ học tỉnh hoa) 


Giải nghĩa: SỐ: ö phía nam sông Dưỡng Tử. Lệ-vương, 
Vũ-vương, Văn-vương: ba vua kế tiếp ö nước Sỏ. Ngọc 
bích: Thứ ngọc rất đẹp, rất qúy và hiếm có. 

Lời bàn: Người ta ở đời thưởng mừ mịt của thật cho 
là của giả, sự phải ngò là sự trái. Hoặc có ai biết cái lẽ 
phải, muốn đem ra bày tỏ, mà thiên hạ không biết cho, 
lại còn mai mỉa, thì thật là khổ tâm. Người họ Hòa không 
đau vì nỗi hai chân bị chặt, chỉ đau vì nỗi ngọc mà cho 
là đá, nói thực mà cho là nói dối, qủa là một người vì yêu 
cái thực, cái phải, cố làm cho sự thực, sự phải phá đổ được 
Sự u mê của người đời. 


485 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


GÀ CHỌI 


Vua Tuyên-vương sai Kỷ-Sảnh nuôi một con gà chọi. 

Duọc mười hôm, vua hỏi: "Gà đã đem chọi được chưa?". 
Kỷ-Sảnh thua:"Chưa được. Gà hăng lắm, chưa thấy gà khác 
đã muốn chọi rồi." 

Cách mười hôm vua hỏi: "Gà đã đem chọi được chưa?" 
Kỷ Sánh thua: "Chưa được. gà còn hãng, mói thấy bóng 
gà khác đã muốn chọi rồi." 

Cách mười hôm, vua lại hỏi: "Gà đã dem chọi được 
chưa?”. Kỳ-Sảnh thưa: "Chưa được. Gà còn hơi hăng trông 
thấy gà khác đã muốn chọi rồi". 

Mười hôm sau, vua lại hỏi: "Gà đã đem chọi được 
chua?". Kỳ-Sảnh thưa: "Được rồi, gà bây giò, cho nghe 
thấy tiếng gà khác, cũng không cho vào đâu. Trông, thì 
tựa như gà gỗ, mà thực, thì đủ các ngón bay, gà khác coi 
thấy cũng đủ sọ, phải lùi chạy." 


TRANG-TỬ 
(Cố học tỉnh hoa) 


Giảt nghĩa: Nuôi: dịch Ò chữ "dưỡng" ra tức là bồi bổ 
mà ta thường gọi là vỗ. Tuyên-vương: Dây là Tuyên-vương 
nước Tê. Gà gỗ: chữ là mộc kê. Các nhà làm văn hay dùng 
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hai chữ ấy để khen những bậc học tập, tu dướng được 
hoàn toàn, không có gì bộ lộ ra ngoài. 


DÙNG CHÓ BẮT CHUỘT 


Nước Tề có người xem tướng chó giỏi. Nhà láng giềng 
nhờ mua một con chó hay bắt chuột. Một năm trời anh 
ta mối mua được, bảo nhà làng giềng: "Con chó này tốt 


đấy". 

Nhà láng giêng nuôi con chó mấy năm mà không thấy 
nó bắt chuột, mới nói chuyện với anh ta. Anh ta bảo: "Con 
chó tốt lắm đấy. Nhưng cái chí nó chăm bất hươu, nai, 
cầy cáo, chớ không muốn bắt chuột. Bây giò muốn cho 
nó bắt chuột thì phải cùm chân sau nó lại." 

Nhà làng giềng làm theo như thế, qủa sau con chó hay 
bắt chuột. 


LÃ-THỊ XUÂN-THU 
(Cổ học tỉnh hoa) 


Giải nghĩa: nước Tè: Một nước trong thời chiến quốc. 
Chí: lòng chuyên để làm việc gì. 


487 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


TRANG TỬ 


TÔI ĐÓNG VAI KHÁCH SAO 


Vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho Hứa Do (bạc; 

- Mặt trồi, mặt trăng đã xuất hiện, đuốc làm sao còn 
sáng được nữa mà không tắt đi? Mưa đã đổ mà còn tưới 
rưộng làm gì cho phí sức? Phu tử mà lên ngôi thì nước 
SẼ trị; tôi còn giữ hư vị này (như người đại điện cho người 
chết trong tang lễ), tự lấy làm xấu hồ, Tôi xin giao thiên 
hạ cho phu tử. 

Húa Do đáp: 

- Nhà vua trị nước, mà nước được bình trị. Bây gIÒ tôi 
lên thay, thế là cầu danh ư? danh là khách của cái thực? 
tôi đóng cái vai khách sao? Con chim tiêu liêu (một loài 
chim nhỏ), làm ổ trong rừng, chiếm bất qúa một cành cây; 
con "yến thủ" uống nước sông, bất qúa đầy bụng thì 
thôi. Xin nhà vua cứ giữ ngôi. Tôi có biết dùng thiên hạ 


(1) Hứa I% là một ần sĩ thời cồ, tự là Vũ Trọng, tương truỳcn vua Nghiệu 
nhường ngôi cho ông, ông không nhận, trốn vào núi ở. 

(2) Vua Nghiêu trọng Hứa Do như bậc thây mình nên gọi như vậy. 

(3) Nghĩa là danh chỉ l hư, chứ không phải là thực. 


(4) Yền có nghĩa là tiềm phục. nép. 
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làm gì đâu. Nếu người bếp mà không biết nấu nướng thì 
người đại diện cho người chết €” và người chủ tế cũng 


không bỏ chức vụ của mình mà thay người bếp được. 


NGƯỜI LÊN NÚI CÔ DẠ 


Kiên Ngô hỏi Liên Thúc !?: 

- Tôi thấy Tiếp Du ?? nói những lời khoa đại mà không 
xác thực, đi mà không trỏ về ? tôi sợ rằng những lồi đó 
không biết đâu là cùng như dải Ngân hà, quái đản, bất 
cận nhân tình. 


Liên Thúc hỏi: 


(1) Nguyên văn là thi, người đại điện người chết trong tang lễ đề con cái 
khi tế thấy như cha mẹ còn ngồi đó; do đó mà sau trỏ cái thây. 

(2) Kiên Ngô và Liên Thúc là nhứng hiền nhân thời cồ. Nhưng không 
chắc có thực, có lẽ Irang Tử tưởng tượng ra cả. Những bài như bài này chỉ 
nên cơi là ngụ ngôn. 

(3) Tiếp Dư: (có nghĩa là người đi sau xe) tương truyền là một än sĩ nước 
Sở, đồng thời với Không Từ, cày ruộng lấy mà ăn, làm bộ điên khùng, nên 
cũng gọi là Sở cuồng (người cuồng nước Sở). Họ Lục, tên Thông. Vua Sở 
nghe tiếng Ông, sai sứ giả tặng ông một trăm dật vàng mời ông giúp nước, ông 
cười mà Không nhân. Sau cả hai ng bà đều bỏ nhà đi đâu không biết. 

(4) Nguyên vân: vãng nhi bất phân: các sách tôi có đều không giảng. Tôi 
đoán nghĩa là: cứ nói phứa đi, không nghĩ lại. Nếu hiều là bỏ nhà đi đâu không 
biết thì mấy chữ đó lạc lõng, chơ vơ. 
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- Ông ấy nói gì? 

- Trên núi Cô Dạ xa xôi, có thân nhân ở, đa họ trong 
trắng như băng tuyết, họ đẹp đế, mềm mại như gái trinh. 
Họ không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống; 
họ cưỡi mây và rồng bay mà đi chơi khắp ngoài cõi bốn 
bể. Họ định thân mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, 
mùa màng năm nào cũng trúng. Tôi cho là nói bậy, không 
tin 0), 

Liên Thúc bảo: 

- Đúng vậy! Kẻ đui không thấy được những màu sắc, 
đường nét đẹp đế, kẻ điếc không nghe được tiếng chuông, 
tiếng trống. Nào phải chỉ hình hài mới đui điếc. trí tuệ 
cũng đui diếc nữa. Lời đó là nói về anh đấy. Những thân 
nhân đó có đức cao nên hòa đồng được với vạn vật. Người 
đời có cầu họ trị nước, họ cũng không thèm. Chịu khó 
nhọc về việc cöi tục này. Không có vật gì có thể làm hại 
họ được; nước có dâng lên tới trồi, họ cũng không bị chết 
đuối; trời có đại hạn tới nối kim thạch chảy ra. cháy cả 
rừng núi, đồng ruộng, họ cũng không thấy nóng. Dùng 
những trần cấu, cặn, bã của họ có thể tạo thành những 
người như Nghiêu. Thuấn. Họ dâu có chịu lo những việc 
trần tục của chúng ta. 


(1) Đoạn này có trong bộ /¿¿i rừ do tôi dịch, trang 167-]68. 


490 


TRÁI BẦU 


Một người nước Tống đem mũ tế qua nước Việt bán. 
Nhưng người nước Việt cất tóc, xăm mình, đâu có dùng 
những mũ ấy. 

Vua Nghiêu trị dân, bình định hải nội rồi, bèn lên núi 
Cô Dạ ra mắt bốn hiền nhân (là Húa Do, Niết Khuyết, 
Vương Nghệ, Bị Y). Khi trỏ về tới phía bắc sông Phần? 
ông không biết gì nữa, quên mất thiên hạ của ông” 


TRÁI BẦU 


Huệ tửt) bảo Trang tử: 

- Vua Nguy cho tôi hột một giống bầu lồn, tôi đem 
trồng được những trái chưa được nắm thạch #). Dùng cả 
một trái để chúa nuớc thì nó không đủ cúng để chịu được, 
khiêng đi sẽ bể; nếu xẻ nó thành nhiều phần thì lại nông 
qúa, không chứa được bao nhiêu. Thành thử tuy nó lớn 


(1) Sông Phần nay ở tỉnh Sơn Tây. 
(2) Vì bị bốn hiền nhân đó cảm hóa, không muốn trị dần theo chính sách 
hữu vi của mình nữa, mà chỉ muốn vô vi. 


(3) Tức Huệ Thị, sinh khoảng -370 mất khoảng -300, có thê lớn hơn Trang 
từ độ mười tuồ, họ theo phái Mặc tử, làm tướng quốc nước Lương, học 
rộng, chơi thân với Trang tử, được Trang tử rất trọng. 


(4) Một thạch bằng một trăm thưng, khoảng mười đấu. 
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mà vô dụng, cho nên tôi đã đập bỏ. 

Trang Tử bảo: 

- Vậy là ông vụng sử dụng những vật lón rồi. Một người 
nước Tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho khỏi 
nút nẻ. Gia đình người đó đời đời làm công việc đập lụa. 
Một người lạ hay tin, lại trả một trãm đồng tiền vàng để 
mua phương thuốc. Người đó họp cả họ lại, bảo: "Chúng 
ta đời đời đập lụa, chỉ kiếm được vài đồng tiền vàng. Bây 
B!Ò chỉ trong một buổi có thể thụ được một trăm đồng. 
Nên bán cho họ đi". Người lạ kia được phương thuốc rồi, 
lại thuyết phục vua Ngõ. Lúc đó nước Việt đang gây chiến 
với Ngô, vua Ngô bèn phong người đó làm tướng. Mùa 
đông. hai bên thủy chiến với nhau, Việt đại bại” phải cắt 
đút cho Ngô, vua Ngô đem đất đó phong lại cho ông ta. 

Cùng dùng một thứ thuốc mà người thì được phong 
đất, kẻ vẫn phải đập lụa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Nay 
ông có trái bầu chúa được năm thạch, sao không nghĩ cách 
dùng nó làm một trái nổi để qua sông, hỏ? Phàn nàn rằng 
xẻ ra thì nó nông qúa, không chứa dược gì, chính là vì 
lòng của ông không đạt? đấy. 


(Ì Vĩ thủy quân nước Việt không có thuốc đó, tay nứt nẻ cả, không chiến 
đấu được. 

(2) Nguyên văn: Hữu bồng chỉ tâm. Liou Kia hway dịch là œspriL léger, 
nhẹ dạ, không biết suy tính. 
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CÀ SA TRANH ĐOẠT KÝ 


Ế Báo Tú tự nhận ngoài mình ra không ai là người 
có thể làm được trưởng môn đồi thứ 6 của phái 

Thiền Tông. Nhung chưa lo liệu: được cái địa vị 
đó thì y bát và quyền lực đã roi vào tay một tăng nhân 
giã gạo. Do đó mà có sự tranh đoạt áo cà sa. 

"Y bát tuyên truyền" là một câu thành ngữ mà nhiều 
người đều biết Trong thành ngữ, Y là y phụcbằng vải 
khoác ngoài của tăng nhân mặc trong nghỉ thúc tôn giáo, 
gọi là cà sa. Bát là bát lớn lúc tăng nhân dùng để xin bố 
thí(tiền tài, thực phẩm, vật phẩm). Xưa kia tăng nhân chủ 
trì giáo phái đã tuyển định người sau thừa kế mình, bèn 
đem những vật phẩm đó của mình truyền thụ lại cho người 
đó, coi là bằng chứng truyền ngôi chính thống. Các tăng 
nhân vì muốn tranh làm lãnh đạo giáo phái thường liều 
chết tranh đọt y bát truyền đời. Dưới đây là câu chuyện 
xảy ra hơn 1300 năm. 

Khoáng cuối thời kỳ Nam Bắc triều, có một nhà sư bên 
Thiên Trúc từ đường biển đến Trung Quốc truyền giáo 
tên là Đạt Ma. Dầu tiên ông öỏ miền Nam, sau lên miền 
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Bắc. Ông ta tự gọi mình là truyền nhân đời thứ 28 của 
Phật giáo Thiền Tông, ông còn đem một chiếc áo cà sa 
ra và bảo đó là Thiền Tông khai sơn sư tổ truyền cho. 
Dạt Ma ö những năm cuối đồi đã chọn được một đệ tử 
tên là Tuệ Khả. muốn lập làm pháp tự(kế thừa, nối dõi). 
Ông muốn Tuệ Khả biểu thị lòng thành xả thân vì Phật, 
Tuệ Khả đã tự chặt một cánh tay để biểu thị quyết tâm. 
Lúc đó Đạt Ma mói chính thúc đem cà sa Thiên Trúc 
truyền thụ cho ông ta. Sau này Tuệ Khả lại truyền áo cho 
Tăng Xán. Tăng Xán truyền cho Đạo Tín là đòi thứ tu. 
Đời thứ năm truyền cho Hoằng Nhẫn. Lúc đó đã là những 
năm đầu thời nhà Đường. 

Hoằng Nhắn ở núi Song Phong huyện Hoàng Mai tỉnh 
Hồ Bắc truyền giáo, tăng đồ có hơn 1000 người. Một hôm 
Hoằng Nhẫn muốn tuyển người thừa kế, ông lệnh cho các 
tăng đồ kiến giải mọi sách, viết thành kế để ông xem. Một 
đệ tử được Hoằng Nhãn coi là người có nhận thức sâu 
sắc nhất trong các môn đồ tên là Thần Tú. Các đệ tủ đều 
tự biết mình không phải là người được chọn, bèn nhất trí 
tôn sùng Thần Tú viết kệ. Mấy ngày sau, Thần Tú viết 
xong. Viết rằng: 

Thân thị bồ đề thụ, 

Tâm như mình kính dài 

Thời thời cần phất thức, 

Mặc sử hữu trần ai 
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Nghĩa là: Thân mình là cây bồ đề, tâm mình là tấm 
gương sáng. Lúc nào cũng phải lau phủi sạch sẽ, khiến 
cho không bao giò có bụi trần. 

Sau khi xem bài kệ, Hoàng Nhẫn nói với Thần Tú 
rằng:"Bài kệ này của con mới chỉ đến được trước cửa mà 
vẫn chưa thể vào được cửa. Hãy trỏ về suy nghĩ rồi viết 
ra như vào được cửa, ta sẽ truyền pháp y cho con". 

Thần Tú về phòng lao tâm khổ tứ nhiều ngày, cuối 
cùng vẫn không viết ra được bài kệ mi. 

Lúc đó có một hành giả(tăng nhân buộc tóc) tên là 
Tuệ Năng. Ông ta không biết chữ, nhồ người viết lên 
tường một bài kệ rằng: 

Bồ đề bàn vô thu, 

Minh kính diệp vô đải. 

Phật tính thường thanh tịnh , 

Hà xứ nhiễm trần di. 

Nghĩa là: Bồ đề vốn không có cây, trong sáng cũng 
không chỉ là gương. 

Bản tính của Phật thường trong sạch sao có chỗ nhiễn: 
bụi trần. 


Kể tiếp, lại thêm một bài kệ nữa rằng: 
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Tâm thị bồ đề thụ, 

Thân vị mình kính dài. 

Minh kính bản thanh tịnh, 

Hà dắc nhiễm trần ai. 

Nghĩa là: Tâm cây bồ đề, bản thân là tấm gương sáng. 

Gưöng sáng vốn trong sạch, sao nhiễm đọt bụi trần. 

Tuệ năng xuất phát từ lý tưởng cao siêu của nhà Phật 
đã làm ra bài kệ rất sâu sắc. Thần Tú tuy là Cao tăng 
nhưng nghiên cúu vào lĩnh hội chưa sâu, cho là trên đòi 
còn có bụi trần cần phải luôn luôn lau chùi. Tuệ Năng 
thì cho rằng Phật tính(chỉ Thân tâm Phật) là không thể 
nhiễm bụi trần. Không thể tự nhiên lau chùi cọ sát. 

Tỉnh thần cø bản của Thiền tâm là" Kiến tính thành 
Phật”, ai linh ngộ được"tính" đó thì người đó có thể thành 
Phật. Do đó, Tuệ Năng tự nhiên trỏ thành người được 
truyền áo cà sa đời thứ 6 của phái Thiền Tông ở Trung 
Quốc. Hoằng Nhẫn đã bí mật giảng dậy cho Tuệ Năng 
kinh Kim cương và mang áo cà sa tổ truyền truyền thụ 
cho ông ta. 

Tuệ Năng ở trong chùa địa vị rất thấp mà lại được 
truyền thụ áo cà sa thì tất sẽ có người đến mưu hại ông 
ta để đoạt áo. Vì thế Hoằng Nhẫn đã lệnh cho Ông ta 
phải cấp tốc trỏ về Nguyên quán ö Tân Châu (nay là 
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huyện Hung Tân tỉnh Quảng Đông). Sau khi Tuệ Năng 
đi được ba ngày Hoằng Nhắn mói tuyên bố Tuệ Năng đã 
về Nam. Chúng tăng đồ biết Tuệ năng đã mang áo cà sa 
đi về phía Nam lập tức đuổi theo. Có một người đuổi theo 
gập Tuệ Năng ö trên núi Đại Dữu Sầm (giữa Giang Tây 
và Quảng Đông) tên là Huệ Minh. Tuệ Năng bèn giao 
Pháp y cho Huệ Minh. Huệ Minh biết rõ mình là tăng 
nhân bình thường , không thể nhận pháp vật đó bàn nói 
với Tuệ Năng: "Tôi không phải vì pháp y mà đến đây, tôi 
đến để muốn biết mật tin sở truyền của hoà thượng Hoằng 
Nhẫn thôi". Tuệ Năng liền nói hết sự thật. Lúc đấy Huệ 
Minh mới vừa lòng và muốn Huệ Năng khẩn cấp rồi đi. 
Hôm sau, mọi người duổi theo lục tục kéo đến núi Sầm. 
Huệ Minh nói với họ rằng:"Tôi đến đây đợi đã lâu mà 
chưa thấy Tuệ Năng tới". Mọi người tìm người Sầm Nam 
đến hỏi , họ cũng nói chưa từng trông thấy Tuệ Năng. Có 
lẽ còn chưa đến được đất này, Những người đuổi theo quả 
nhiên tin là thật, quay về đường cú, vừa đi vừa tra hỏi tỷ 
mi. 

Tuệ Năng được sự giúp đõ của Huệ Minh, thoát được 
nhũng người đuổi theo. Bất đắc dĩ lại quay về Sầm Nam, 
mai danh ẩn tích ö trong rừng núi tới 16 năm. 

Thời đó ö Quảng Châu có một ngôi chùa tên là Chế 
Chỉ. Cao tăng trụ trì trong chùa là Ân Tông pháp sư (Tông 
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phái Ấn Độ) thường giảng kinh bố đạo, xung quanh có 
hơn một nghìn chúng tăng ngồi nghe. Tuệ Năng thấy tình 
hình dần dần trỏ lại bình thương cũng đến chùa, ỏ lẫn 
trong chúng tăng nghe kinh. Một hôm, có mấy tăng nhân 
biện luận lý lề về sự động của cò phướn (cò treo ö trước 
của miếu chùa). Tăng nhân này nói vì có gió mà cò bay 
(đông). Tăng nhân khác lại nói gió và cò phướn là vật vô 
tình, làm sao mà động được? cứ như thế họ cãi nhau mãi 
không thôi. Tuệ Năng bèn lớn tiếng nói rằng: "Các người 
nói đây động, kia động, đều chẳng qua là đã tự bày ra cái 
tâm động của mình!" Ân Tông pháp su ở nội thất nghe 
thấy, rất kinh ngạc. Vội vàng tìm gặp Tuệ Năng, thu nhập 
làm đồ đệ trong chùa. Sau nhiều ngày, qua điều tra mói 
biết Tuệ Năng là người được truyền Y pháp Thiền Tông, 
lập túc bái Tuệ Năng làm thầy. Tuệ Năng được Ân Tông 
ủng hộ và tôn sùng. tự lập môn đệ riêng gọi là Nam Tông. 

Thần Tú tuy không được Đạt Ma truyền áo nhưng vẫn 
coi như thủ lĩnh Thiền Tông ở miền Bắc, gọi là Bắc Tông. 
Công nguyên năm 691, nhà Đường do Võ Tắc Thiên trị 
vì rất tôn sùng Phật, bà cho người đón Thần Tú đến Quốc 
đô Trường An. Công nguyên năm 696, tôn Thần Tú làm 
Quốc sư, Th.ần Tứ liền củ Tuệ Năng. Võ Tắc Thiên cho 
sứ giả đến nghênh đón Tuệ Năng vào kinh. Tuệ Năng sọ 
miền bắc có nguy hiểm. Thác rằng bị bệnh và kiên quyết 
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từ chối không theo. Sứ giả không khách khí, đòi lấy áo 
cà sa tổ truyền. Tuệ Năng không biết làm sao được, đành 
phải lấy ra hiến. Võ Tắc Thiên tặng cho Tuệ Năng 500 
tấm lụa để trả cho chiếc áo cà sa mà mình lấy. Tuệ Năng 
tuy phải đổi cà sa nhưng vẫn được coi là dòng Thiền Tông 
chính thống của Đạt ma sở truyền. Cũng từ đó không còn 
tái truyền áo cà sa theo nghỉ thúc chính thống nữa. 

Võ Tắc Thiên sau khi lấy được áo cà sa của Đạt Ma, 
chẳng bao lâu có ý muốn tặng cho người khác. Một hôm, 
Võ tập hợp các đệ tủ của Hoằng Nhẫn là Thần Tú, Huyền 
Ước, Tuệ An, Trí Tiên... đến hỏi rằng: "Các người có 
muốn áo cà sa không?", chỉ có Trí Tiên đáp có muốn. Võ 
lại hỏi: "Vì sao lại muốn?", Đáp: "Sinh tắc hũu dục, bất 
sinh tắc vô dục" (đã sinh ra thì muốn, không sinh ra thì 
không muốn). Võ Tắc Thiên cho là Trí Tiên trả lời đúng, 
bèn tặng áo cà sa Đạt Ma cho ông ta. Trí Tiên sau khi 
được áo, sợ bị giết cướp áo. Cất giấu kí, lo hỏng, mãi đến 
trước khi chết mới bí mật truyền lại cho người khác. 


PHAM MINH HẢI 
(dịch từ Độc Giả Văn Trích) 
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ĐỖ TỬ XUÂN 
(Truyền kỳ thời Đường) 


N> trước có một người tên là Đỗ Tủ Xuân, là 
trang thiếu niên anh tuấn, giỏi giang; chỉ phải 
chơi với nhiều bạn bè rượu thịt nên suốt ngày 

lang thang tán phét, nhậu nhẹt chơi bời, chẳng để tâm 
đến mọi việc. Dần dần tiêu sài hết gl1a sản của tổ tiên để 
lại, anh ta lần đến họ hàng bạn bè để mượn tiền nhung 
ai nhìn thấy kẻ phá gia chi tử ấy cũng đều quay mặt đi, 
không cho vay. Mùa đông đến, Đỗ Tử Xuân cũng chỉ có 
manh áo mỏng sòn rách để mặc, vác cái bụng trống rỗng 
lượn lò quanh thành Tràng An. Đi suốt từ cổng Đông 
Sang cổng Tây cũng chẳng có ai để ý đến. Trông một kẻ 
lụn bại đến vậy không ai thiết nhắc. 

Hôm ấy, Đỗ Tử Xuân vừa đi vừa thỏ than thì thấy một 

cụ già chống gậy đi tới, cụ ân cần hỏi han: 

- Này chàng trai, có chuyện gì mà thỏ than vậy! 

Đỗ Tủ Xuân chợt hoe hoe con mắt, đem chuyện mình 

ra kể một lượt, nói đến người đòi lạnh nhạt anh lại càng 
buồn bã rầu rĩ khôn nguôi. 
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Cụ già hỏi: 

- Con cần bao nhiêu tiên mới đủ dùng! 
Đỗ Tủ Xuân đáp: 

- Có ba vạn rười là sống được rồi! 

Cụ già lắc đầu: 

- Không đủ, không đủ. Con nói lại coi! 
- Vậy thì mười vạn! 

- Mười van cũng chưa đủ. 

- Một trăm vạn. 

- Một trăm vạn chưa đủ. 

- Ba trăm vạn. 

Lúc ấy cụ già mới mim cười bảo: "Ô, cũng gần đủ rồi!". 


Nói xong cụ rút trong tay áo ra một chuỗi tiền đồng đưa 


cho Đễ Tủ Xuân và bảo: 


- Ta đưa trước cho con chừng này. Liệu có đủ tiêu tối 
nay không? Trưa mai ta chờ con ở dính Ba tư thành Tây, 


con chó có lõ hẹn! 


Đố tử Xuân nằm mø cũng không thể tưởng tượng được 
bỗng nhiên lại gấp một con người rộng rãi đến thế, nên 
đã cảm tạ hết lời và sung sướng phát cuồng lên. Hôm sau, 
dúng giờ hẹn, anh ta đi gặp cụ già. Ông cụ không nhiều 
lời, đưa luôn cả ba trăm vạn đồng. Rồi khoát tay đi luôn, 
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đến xưng danh cũng không. 

Có tiền rồi, căn bệnh cũ của Đỗ lại trối dậy. Đám bạn 
rượu thịt kia phong thanh nghe tin liền kéo đến như đám 
ruồi nhặng bu quanh miếng thịt thối, xua cũng chẳng đi. 
Cả cái đầm ấy lũ lượt vào ra quán rượu, lầu xanh, nhoáng 
cái đã hai nãm, món tiền ba trăm vạn sạch tron. 

Đỗ Tủ Xuân lại bán dần bán mòn gỉa sản sống qua 
ngày. Lúc đầu bán ngựa, mua con lừa, sau rồi kẻ súc sinh 
bán cả lừa đi bộ. tài sản bán hết rồi, Đỗ lại lang thang 
trên phố. 

Lang thang mái, Đỗ lại gặp cụ già năm nào. Cụ quan 
tâm thăm hỏi: 

- Thế nào rồi chàng trai? Sao lại phải đi bộ thế này? 
Được rồi, được rồi, đừng lo lắng nữa. ta sẽ giúp con. Con 
nói di, cần bao nhiêu tiền nào? 

Đồ Tủ Xuân đỏ bừng mặt mũi, nào đâu dám mỏ miệng 
nữa. Cụ già hỏi lại, anh ta vẫn không dám nói gì. Ông cụ 
không ép nữa chỉ nói rằng: "Thôi cũng được”, trưa mai 
con đến chỗ cũ tìm ta nhé! 

Dỗ Tủ Xuân đành dầy mặt, đúng giỏ hẹn đến tìm cụ 
già. Ông cụ không nói đến hai câu, đưa cho Đế một ngàn 
vạn tiền. 


Trước khi nhận tiền, Đỗ Tủ Xuân thề rằng lần này 
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nhất định sẽ trỏ lại làm người. Với món tiền này anh ta 
sẽ buôn bán làm ăn, lấy lại thể diện đàng hoàng cho họ 
Đỗ. Nào ai ngò, tiền vừa cầm tay, trong dạ đã phát cuồng 
lên. Tủu lầu kỹ viện tật cũ quen đường trỏ lại, liên miên 
chè chén vui chơi. Cũng chẳng được bao lâu, ba bốn năm 
sau, anh ta đã sài nhấn cả một ngàn vạn Ấy. 

Một hôm Đỗ Tử Xuân lại gặp cụ già ò chốn cũ. Ông 
cụ đến chào hỏi Dố, anh ta qúa hồ then, lấy tay che mặt 
định bỏ đi. Cụ già giú tay áo Đề lại, nói: 

- Lại đây, vì sao lại bỏ đi chú! Thật không ra sao cải 

Lần này ông cụ đưa cho Đỗ ba ngàn vạn, bảo rằng: 
“Nếu lần này mà cậu không được việc thì con người cậu 
không còn thuốc nào chữa nào. 

Đỗ tử Xuân thầm nghĩ: Ông cụ này ta không hề quen 
biết vậy mà ba lần cho mượn tiền, tà phải làm sao dây để 
báo đáp? Đỗ thành khẩn nói với cụ: 

- Con có món tiền này rồi, bất cú việc gì cũng lầm 
được. Họ Đồ còn nhiều trẻ côi cút, con có thể giúp họ 
được rồi. Có như vậy Đỗ Từ Xuân con đây mới khỏi hổ 
then với tổ tiên, với con cháu sau này. Khi nào con làm 
xong việc, con sẽ đến báo đáp công ơn to lồn của cụ. Khi 
ấy. cụ chỉ cần bảo một tiếng, dù có phải nhảy vào nước 
sôi lửa bỏng hay làm bất cú việc gì, Đỗ Tủ Xuân cũng 


không từ chối. 


503 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


Cụ già bảo: 

- Ý tốt của con, ta ghỉ nhận! Bây giờ con về sắp xếp 
việc nhà. Vào tết Trung nguyên năm tói hãy đến noi có 
hai cây Bách ở đền Lão Quân BẶP ta. 

Nhà Đỗ Tử Xuân ở Hoài Nam. Anh ta mang tiền về 
mua ruộng, làm nhà. sắp xếp cho mọi người đâu vào đấy. - 
Lại sửa sang mộ phần cho tổ tiên, Blài quyết mọi việc cần 
thiết cho đến khi không còn điều gì phải lo lắng nữa. 
Đúng hẹn Đố đi tìm cụ già. 

Ó đền lão quân, cụ già đã chờ sẵn dưới gốc Bách, đưa 
Đỗ xuyên mây vượt núi lên đình Vân Dài trên Hoa Søn. 

Đi được hơn bốn mươi dặm thì họ nhìn thấy một tòa 
thạch ốc. xung quanh mây trắng bao phủ, có Loạn, Hạc 
bay lượn. Thoáng nhìn biết ngay đây không phải chốn ö 
của người phàm trần. Bước vào chính đường thấy có lò 
thuốc đặt giữa nhà. Lò cao hơn chín thước, lửa cháy rừng 
rực, ánh sáng tím hắt ra tứ phía, chiếu sáng lung linh các 
cánh cửa. Có tám thiếu nữ đẹp như ngọc đúng nghiêm 
trang quanh lò. 

Cụ già lúc đó đã thay trang phục đạo sĩ, đưa cho Đỏ 
Từ Xuân chén rượu và ba hòn đá trắng, bảo Dỗ nuối 
ngay. Sau đó cụ treo tấm da hổ lên tưởng phía tây và bảo 
Đỗ ngồi quay về hướng Đông. 


504 


ĐỖ TỬ XUÂN 


- Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng cú ngồi im 
không được hé miệng. Nếu có nhìn thấy thần tiên ma qủi, 
dạ xoa, mãnh thú, địa ngục, hoặc nhìn thấy người thân 
khổ nạn cũng không được dao động, dút khoát không 
được mỏ miệng. Con nhớ rằng mối khổ nạn sẽ gặp đều 
không có thật, con đừng sợ hái. Hãy nhó lời ta, không mỏ 
miệng nói câu nào, thì con sẽ không còn phải chịu đau 
khổ nữa, con có làm được không? 

Đồ Tủ Xuân vỗ ngực, nghiến răng bảo "Được". 

Cụ già gật đầu, rôi quay người bước đi. 

Đỗ Tủ Xuân nhìn ra đình viện, chỉ thấy một vại lồn 
đụng đầy nước, ngoài ra không còn gì. 

Cụ già vừa đi khỏi, bên ngoài lều vọng lên những tiếng 
động ầm trời. Cò quạt phấp phới, ngàn vạn binh má kéo 
đến đầy đường đầy núi. Một vị đại tướng to cao lùng lũng 
với hàng trăm vỆ sĩ cung kiếm lăm lãm lao vào, giọng hạnh 
học: 

Mày người Ò đâu? Tại sao không bỏ chạy? Bọn vệ sĩ 
têi† nào trông cũng hung ắc. 

Đỗ Tủ Xuân chỉ nhìn. không nói gì. Vị đại tướng nổi 
giận hạ lệnh giết Đố. Bọn lính nhàu nhâu rút gướm xông 
vào. Đễ vẫn ngồi im. Vị tướng quân kia đánh lặng lẽ bỏ 
đi. 
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Tiếp đó hàng đàn rắn độc, mãnh thú, sư tủ, hổ báo 
nhung nhúc lao đến cắn xé. Đỗ Tử Xuân vẫn kiên trì ngồi 
bất động. Một lát sau, bọn chúng đều biến mất. 


Bên ngoài sấm chóp ầm ầm, mưa gió dũ dội, nhiều qủa 
cầu lửa lao từ trên trời xuống quanh Đỗ Tử Xuân, phát 
sáng chói lòa khiến không mỏ nồi mắt. Trong nháy mắt, 
nước ào ào dâng lên, thạch ốc ngập dần. Sóng nước cuôn 
cuộn dâng lên chỗ Dỗ Tử Xuân. Đố vẫn không nhúc nhích, 
ho he nửa lời. Rồi hồng thủy cũng dần dần rút Iui. Khi 
ấy vị dại tướng lúc trước lại xuất hiện kéo theo một lũ sai 
dịch dầu trâu mắt ngựa trông đều hung ác. Chúng bê đến 
một nồi gang lớn đầy nước sỏi, tay đao, tay súng lãm lăm 
vây kín xung quanh trông thật đáng sọ. VỊ đại tưóng hằm 
hằm: 

- Hãy khai tên mày ra thì chúng tao tha. Nếu không 
nói sẽ ném vào nồi gang. 

Đỗ tử Xuân vẫn không hé môi. Thế là bọn chúng lôi 
vợ Đỗ đến ném xuống đất, bảo Đồ: 


- Mày nói tên ra, vợ mày sẽ được tha! 


Đô im lặng. Bọn chúng liền đánh đập vọ Dỗ thật tàn 
nhẫn: Dao chém, tên bắn. lủa đốt, nước sôi khiến cho 
máu me đà mình, thật thảm thương. Vọ Đỗ không chịu 
nổi, khóc lóc cầu cứu: 
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- Chàng nể tình phu thê mười mấy năm trồi hãy nói 
lên một tiếng đi. Em bị bọn ác qủy dày vò thành tàn dại 
thế này mà chàng vẫn nhẫn tâm ngồi nhìn ưu? 

Đố Tủ Xuân lẳng lắng niệm thầm trong bụng: "Tất cả 
những cái này đều không có thật, hãy cố chịu đựng". Và 
Đỗ kiên quyết không nói. 

Vị đại tướng đành phải bảo: 

- Yêu thuật của kẻ này xen ra đã luyện thành rồi, không 
thể để cho hắn sống nữa! Giết nó đi 

Bọn sai địch xông lên, rút kiếm chém chết Đễ. Đỗ Tủ 
- Xuân chết, linh hồn được đưa đến chỗ Diêm Vương. Diêm 
Vương phán: 

"Kẻ này phải hạ địa ngục". Lệnh ban ra, bọn tiểu qùy 
tôi Đỗ xuống địa ngục. Ö dưới đó, Đỗ chịu nhiều khổ ải, 
nhưng lòng vẫn một mực nhớ lời dặn của cụ già, nghiến 
chặt răng không hề rên rỉ. 

Lũ tiểu qủy lại đua Đỗ đến chỗ Diêm Vướng. Diêm 
Vương bảo: "Kẻ này quá xấu xa, cho hạ thế làm kiếp đàn 
bà". 

Đứa bé gái vừa sinh ra đã nhiều bệnh tật, ốm yếu, phải 
uống không biết bao nhiêu là thuốc đắng, trên mình phải 

chọc không biết bao nhiêu mũi kim nhưng nó không hề 


mở miệng kêu ca. Lón lên nó trỏ thành một cô gái xinh 
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đẹp tuyệt vòi, nhưng vẫn không biết nói, thành cô gái 
câm, từ nhỏ đến lón bị câm nên cô phải chịu biết bao bực 
bội, đau khổ, nhưng không hề thấy cô mỏ miệng. 


Trong làng có vị tiến sĩ tên Lư Khuê, nghe nói cô gái 
xinh đẹp bèn nhờ người đến hỏi. Bố mẹ cô bảo con gái 
bị câm, sợ không xúng. Lư Khuê dáp rằng, chỉ cần vợ thục 
hiền, không nói thì có làm sao! So với bọn đàn bà lắm 


mm ưa sinh chuyện thì tốt hơn nhiều. Thế là việc đạm 
hỏi đã thành, 


Sau khi cưới vợ, vợ chồng họ thương yêu nhau hết mực, 
vê sau họ sinh được một cậu con trai bụ bẫm, ai trông 
cũng mê. Con được hai tuổi, Lư Khuê bế con nói chuyện 
VỚI vỌ. Nói đi nói lại vẫn nói một mình, vợ nhất định 
không mỏ miệng, cuối cùng Lư Khuê giận qúa, đạp bàn 
quát rằng: "làm vợ mà không chịu nói chuyện với ta thì 
ta cần đứa con này làm gì?". Nói rồi vị tiến sĩ xách hai 
chân thằng bé lên ném ra ngoài. Đúa con bị đập đầu vào 
tảng đá lớn máu cháy đầm đìa, chết tức khắc. 


Đứa con đáng yêu tươi tốt nhường ấy bị chết, lòng ai 
mà không đau đón! Khi ấy, lòng thương của Đố Tử Xuân 
như bị dao cất, quên cả lời cụ già dặn, Đỗ kêu lên một 
tiếng Xót xa: "Trồi ơi!". 


Thế là hỏng cải Tiếng kêu vừa dứt, Đố lại thấy mình 
ngồi ö chỗ ban đầu trong tòa bạch ốc. Mọi thứ trong nhà 
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đều không biến đổi. Cụ già cũng vừa đi tới. bên ngoài, 
trời hâng hãng sáng, như là vừa trải qua một giấc mo. 

Bỗng nhiên, ngọn lửa trong lò thuốc bốc cao, thế lửa 
hừng hực, chỉ trong nháy mắt đã biến tòa nhà thành đám 
lửa lón. 

Cụ già tiếc nuối nói: "Con đã làm hỏng hết đại sự của 
ta rồi". Cụ già tay túm Đỗ tủ Xuân vút vào vại nước mới 
thoát lửa thiêu. 

Mội lát sau lủa tàn, cụ già nói: "Ra địt Một chàng trai 
ý chí như con kể cũng là kiên cường lắm rồi! Hi nộ ai lạc, 
bao gian nan đau khổ con đều vượt qua được. Vậy mà chỉ 
không quên được tình thương, điêu ấy cũng là khó tránh. 
Vừa rồi, nếu con không thốt ra hai tiếng "tròi øi!” ấy thì 
lò thuốc của ta đã luyện thành rồi. Và con cũng thành 
tiên. Đáng tiếc thay! Thế mói biết rằng trên thế gian này 
muốn làm thành một công việc cũng thật gian khó biết 
bao. Con hãy nhớ kỹ điều này, sẽ rất có ích đấy: tù giò 
trỏ đi phải tự dựa vào chính bản thân con!”. 

Nói xong, ông chỉ vào đường xuống núi, bảo Đố Tủ 
Xuân tự trỏ về. Đỗ Từ Xuân nhìn lại lò thuốc qủa nhiên 
thấy cháy đen thui. Trong lò còn một chiếc cột sắt xù xì, 
không rõ là thế nào! Anh ta thực sự xấu hổ, cáo biệt cụ 
già rồi xuống núi. 
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Tù đó Đỗ Từ Xuân khắc tâm ghi nhớ lời căn dặn, thay 
đổi rất nhiều, trỏ thành một người chăm chỉ thật thà. Sau 
đó có lần anh ta lại trèo lên đình Vân Đài núi Hoa Sơn 
đi tìm cụ già nhưng không tìm thấy, đành phải quay về. 


TRINH BẢO địch 
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ĐẤP TƯỢNG 
(Truyền kỳ thời Tống) 


N” Sùng Ninh thời Tống triều, ö huyện Vu Ninh 
tỉnh Giang Tây có một ngôi miếu tên là Ngũ Hầu. 

Dân vùng đó gom góp được một món tiền, họ rủ 
nhau đi mời một người đắp tượng giỏi đến để dắp một 
con ngựa đất trước cổng miếu. 

Một thanh niên hay chuyện nói với ông ta rằng: "Ông 
có biết không? Nhà ông Vương Đại Lang có một con ngựa 
cực kỳ vâm khỏe, bộ lông một sắc trắng tuyền, không có 
một chiếc khác màu. Nó thực nhanh nhẹn tỉnh khôn, vừa 
đẹp vừa uy dũng. tay chăn ngựa cho nhà họ Vương ấy 
cũng là một thanh niên khá, chăm chỉ dốc sức chăm con 
ngựa. nuôi dưỡng rất điều độ nên con ngựa ấy ngày càng 
đẹp. Nếu ông giỏi, đắp được con ngựa đất có hồn như nó 
chúng tôi sẽ trả thêm nhiều tiền". 

Người đấp tượng có bộ ngực gầy giỏ xương cười nhạt 
nói: "Để tôi thủ xem sao". Ông ta đi nghe ngòng tình hình, 
tìm được người trông ngựa nhà Vương ông rồi, ông ta mua 


nhiều hoa qủa, bánh kẹo mạng đến cho anh trông ngựa 
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ăn, nói rằng muốn kết bạn. Vì một mình trông coi, huấn 
luyện ngựa nên anh trông ngựa cũng buồn, thấy có người 
đến nói chuyện vui vẻ thì rất phấn khởi. Lúc đầu còn thấy 
lạ, sau quen dần, hai người trỏ thành bạn thân với nhau. 
Từ đó, ngày nào người đắp tượng kia cũng tìm đến nói 
chuyện với anh chăn ngựa, đồng thời chăm chú quan sát 
tìm hiểu tinh thần, phong cách của cả người lẫn ngựa. 
Một hôm ông ta dẫn anh chăn ngựa đến quán rượu chiêu 
đãi một bữa no say, sau đó dìu anh ta lên ngựa dắt cả hai 
ra một góc vắng vẻ sau núi. Người chăn ngựa say qúa lăn 
ra ngủ. kẻ đắp tượng gian manh kia liền lấy giấy bút ra, 
dùng thước đo kích thước của con ngựa: Cao thấp to nhỏ, 
nhất nhất ghi lại hết, đến cả mắt mũi tai mõm cũng phác 
họa lên giấy, rồi những nét uốn lượn của bòm cổ cũng 
ghi lại. Vẽ ngựa xong rồi vẽ người trông ngựa. Đến khi 
anh trông ngựa tỉnh dậy, cả hai cùng kéo nhau về nhà. 
Kẻ đắp tượng đã thục hiện được âm mưu của mình, 
ông ta liền bắt tay vào đắp ngựa trước của miếu. Không 
chỉ đắp ngựa, ông ta còn đắp cả người coi ngựa bên cạnh. 
Tượng bùn đã đắp xong, ai cũng bảo giống hệt ngựa bạch 
và anh trông ngựa, người nặn tượng chờ chọn ngày tốt 
mới điểm mắt cho ngựa và người. vào đúng cái giây phút 
điểm mắt cho ngựa và người ấy, bỗng xảy ra một chuyện 
lạ. Con bạch mã nhà Vương Ông bỗng như phát cuồng 
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Tồng lên lao vọt ra bên ngoài. Anh trông ngựa sọ hết hồn, 
vội vã co giò đuổi theo. Vừa đuổi đến một cái ao lớn ö 
thành Nam, ngựa trắng 1õ đà lao luôn xuống ao chết đuối, 
anh chăn ngựa cũng lao xuống theo và không thấy nổi lên 


nua. 


Từ đó trò đi, con ngựa trước cửa miếu trỏ nên có hồn, 
đêm nào ngựa đất cũng ra hồ uống nước. Đôi khi còn ra 
ruộng ăn lúa. Vào sóm hôm sau, người ta còn có thể nhìn 
thấy rất nhiều vết chân ngựa trong ruộng hay bên hồ. Nếu 
như xem kỹ con ngựa đất, còn có thể thấy trên mép có 
vài lá cỏ hay mấy cọng rong. Đi theo con đường ngựa đất 
đi còn xót lại vài bông lúa rơi vãi. 

Mãi cho đến nhiều năm sau khi có tao loạn miếu Ngũ 
Hầu cũng bị đốt trụi, ngựa đất và người trông ngựa lúc 
ấy mói không thấy nữa. Câu chuyện này, người già ö vùng 
đó đều biết, và họ thường xuyên kể lại cho nhau nghe. 


TRINH BẢO địch 
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CON SÓI VÀ NHÀ MẶC HỌC 


uan đại thần nước Triệu thời Chiến Quốc là Triệu 
@ Tủ một hôm vào núi săn bắn, dẫn theo một 
đàn chó săn và một đoàn thọ săn thiện nghệ. 
Người nào cũng mang theo đầy đủ cung tên, thương đao. 
Có người còn mang theo cả chim ung đã được dạy dỗ 
thuần thục. Dọc dường dong ngựa, họ hò hét ầm trời ầm 
đất. Đang trên đường đi, lão Triệu nhìn thấy một con sói 
đúng ỏ một con đường khác gần đó. Rất quái lạ, con sói 
ấy đứng bằng hai chân sau và dướn thẳng người lên, rống 
một hơi dài, tung như để làm người ta chú ý. Đúng như 
thế thì qủa là một mục tiêu lý tưởng. Lão Triệu liền bắn 
một mũi tên trúng giữa thân con sói. 

Con sói vội quay mình tháo chạy. Đoàn thọ săn thúc 
ngựa đuổi theo. Tiếng người la thét, tiếng chó sủa vang 
làm chấn động cả một vùng rừng núi. Bụi tung mù mị!. 
Thùa lúc hỗn loạn thế, sói vắt đuôi chạy trốn. 

Cùng lúc ấy, Đông Quách tiên sinh cưỡi con lừa gầy đi 
vào. trên lưng lừa chở một cái đây bằng vải, trong để mấy 
cuốn sách và vài bộ quần áo. Đông Quách tiên sinh là 
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một học giả thuộc phái Mặc Tủ. Ngày ấy phái Mặc tử 
đang được người ta hâm mộ lắm. Các môn đệ của Mặc 
Tủ đi khắp thiên hạ để tuyên truyền cho thuyết "Kiếm ái” 
của mình bằng tất cả tấm lòng cuồng nhiệt với bi vọng 
thuyết phục dược hết thảy các vương tôn công tử cho đến 
những kẻ buôn bán, lính tráng. Họ chấp nhận sống cuộc 
đồi nghèo khổ, thường mạo hiểm quên mình để giúp người. 
Đó là tất cả niềm vui của họ. | 

Đông Quách tiên sinh nghe tiếng ồn, tiếp đó thấy một 
con sói bị trúng tên đang lao về phái mình, dằng sau có 
người đang rượt đuổi. Vừa trông thấy nhà mặc học, sói 
liền cất tiếng rên rí thật thảm thương để cầu cứu. Đông 
Quách tiên sinh trông thấy múi tên còn găm trên mình 
sói, không cầm được lòng xót xa thương hại, ông lên tiếng: 

- Đùng sợ. ta sẽ nhổ dùm tên cho mày. 

Sói trả lÒI: 

- Ôi đào! Ngài là một nhà Mặc học thực thụ. Ngài qủa 
là một người nhân ái. Bọn thọ săn đang đuổi theo. Tôi 
xin được trốn vào trong cái đây vải của ngài được không? 
Chờ khi bọn họ chạy qua rồi ngài hãy thả tôi ra. Nếu được 
ngài cứu mạng tôi xin hết lòng biết ơn. 

- Sói đáng thương öi, can có chí mà mày phải mang tai 
họa thế này? Mày ngu ngốc qúa thôi, chỉ vì thiếu trí tuệ 
mà ra nông nối này dây. Thôi, hãy chui vào đây di. ta 
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chẳng cần ân huệ gì hết. ta nguyện ra súc cứu giúp mày. 

Nhà Mặc học trút hết đồ vật trong đấy ra, rồi dùng hết 
sức đấy sói vào miệng đây. Nhưng con sói thì lớn mà miệng 
đây lại qúa nhỏ, nên đầu nó chui vào trước thì cái đuôi 
bòm xờm và đôi chân lại thò ra ngoài. Ngược lại, cho đuôi 
vào trước thì đầu và cổ và đôi chân trước lại thò ra ngoài. 
Một lần, hai lần rồi ba lần nhà Mặc học gắng sức nhét 
con sói vào đấy, nhưng loay hoay mãi mà vẫn không làm 
được. Sói kêu lên; 

- Mau mau lên ngài ơi! Bọn họ đuổi tới nơi rồi kìa. 
nào, hãy trói bó tôi lại vậy. 

sói thu hết mình lại cho nhà Mặc học trói bó chân 
cảng mình lại như kiểu bó giò. Tiếp đó phải vừa nhét vừa 
nhồi, Đông Quách tiên sinh mới bỏ sói được vào đấy, rồi 
đặt lên lưng lừa thấy máu của sói tù miệng đãy cứ nhỏ ra 
hoài, ông lại càng sót xa não ruột. Lại còn điều này nữa, 
suốt trên đường sói chạy đều có vết máu để lại. Máu cũng 
đây đầy cả tay của Đông Quách tiên sinh. Nhà Mặc học 
vội lau sạch các vết máu, cho lừa rẻ sang hướng khác, che 
miệng đấy thật kín để tránh sự nghi ngò. Đến khi đoàn 
sẵn tới nơi, lão Triệu hỏi Đông Quách tiên sinh có thấy 
con sới chạy hướng nào không. Đông Quách tiên sinh 
đúng sang bên đường trả lòi hết sức tự nhiên: 

- Nào có thấy. Sói vốn xảo trá, giỏi đánh lừa, không 
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khi nào lại chạy bằng đường lớn đâu. Tôi đồ rằng nó ẩn 
nấp ở bò bụi nào đó. 

Lão Triệu nhìn chằm chặp, tay cầm thanh bảo kiếm 
chém mạnh một nhất: 

- Kẻ nào giấu con sói thì sẽ tự rước lấy tai họa sói thôi. 

Đông quách tiên sinh vẫn tỏ ra ung dung điềm tỉnh, 
trèo lên lưng lừa, vẫy tay chào biệt láo Triệu và nói: 

- Nếu gặp nó ở đâu, tôi sẽ mách ngài nhé! 

Khi nghe tiếng vó ngựa của đoàn thọ săn tất biến ở 
phía xa rồi, sói mới thò mõm ra khỏi miệng đãy: 

- Thả tôi ra, mau lên! Chết ngạt mất thôi! 

Nhà Mặc học vội vã xuống lừa, lôi sói ra. Cỏi trói cho 
nó, ông vuốt nhẹ vết thương nói: 

- Có còn đau lắm không? Ban nãy ta cũng hú vía, sọ 
thay cho mày. 

- Không sao cả. Chỉ là vết sước thường thôi mà. Ngài 
đã cứu mạng cho tôi. Vậy ngài có vui lòng giúp tôi thêm 
một chút nữa không? 

- Chi cần ta có thể giúp được thì chẳng tiếc gì. Mày 
biết đấy, ta là nhà Mặc học. Chỉ với nhiệt tình là có thể 
cứu được cả thế giới này. Mày còn muốn ta giúp gì nữa 
nào? Ta lấng nghe đây và rất sẵn sàng. 
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Sói liếc nhìn nhà Mặc học và nói: 

- Hay qúa hiện giò tôi dang đói như bị cào TUỘT ấy. 

- Thế nào? 

- Tuy ngài cứu được mạng tôi, nhưng suốt ba ngày nay 
tôi có gì để bỏ vào bụng đâu. Nếu như tối nay tôi chết 
đói thì chả hóa ra uống công ngài đã cứu tôi sao? Tại sao 
ngài không đề tôi ăn thịt ngài? Chỉ cần ngài hy sinh một 
chút thôi. Tôi có đòi hỏi gì cao xa lắm đâu, phải không ạ? 

Sói há hoác miệng ra, bốn nanh nhọn hoất nhảy bổ 
vào Đông Quách tiên sinh, Hoàng qúa. Dông Quách tiên 
sinh vội vàng nhảy sang nấp bên hông lùa. Ông ta sọ hãi 
đến mức răng va vào nhau cầm cập. rồi khuyên sói rằng: 

- Không được, mày không được ãn thịt ta. 

- V] sao? 

- Mày không được ăn thịt ta. Ta là người cứu mạng 
sống cho mày mà? 

Người và sói cứ đuổi nhau vòng quanh con lừa, lừa tò 
ra bực lắm. Nó chẳng hiểu được người và sói đang làm cái 
VIỆC quái gỏ gì vậy. 

Đúng phía bên này gần cổ con lừa, nhà Mặc học nói 
trõ sang: 

- Sói ơi, hãy bình tâm suy nghĩ lại dị, chúng ta cùng 
bàn bạc với nhau về đạo lý, về lẽ phải chứ nhỉ. Giảo quyệt 
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và bạo lực đều vô ích. Giẫu mày có xé nát ta ra, ta cũng 
không bao giò thừa nhận mày có đạo lý. Vả chăng, làm 
vậy thì lượng tâm mày làm sao mà yên tâm được. Có phải 
thế không. Mày vẫn cho rằng mày ăn thịt ta là đúng u? 

- Dĩ nhiên, ta đang đói xé gan xé ruột ra đây này. Hơi 
sức đâu nữa mà bàn đạo lý với ông. 

- Dù sao vấn đề tranh luận giữa chúng ta vẫn phải dựa 
vào lý mới phải chứa. Theo ta thì hãy mời một DEưỜI CÓ 
công tâm để phán quyết giúp. Lệ thường, chúng ta hãy 
mồi ba vị cao tuổi để quyết định. Mày nghĩ lại đi, ta vừa 
cúu mạng cho mày... 

Sói đáp: 

- Thôi được, được! Dùng có dài dòng vòng vo nữa, cứ 
nói toạc hẳn ra. Tôi tin chắc rằng trồi sinh ra con người 
là để cho sói ăn thịt. Loài sói chúng tôi mạnh hơn loài 
người rất nhiều. Các ông không tự vệ được cho mình. Ông 
thì lại càng hèn kém nhu nhược nên mối lâm vào cảnh 
ngộ đáng thưởng như bây gi. 

Đông Quách tiên sinh và sói đưa nhau đi, nhưng chẳng 
gặp ai cả vì ngày đã tất rôi. Sói giận dữ bảo: 

- Tôi đói mềm người ra rồi. Tôi không đù súc chò thêm 
một chút nữa đâu. 


Rồi nó chỉ một cây xuân cần cỗi ven đường, nói: 
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- Chúng ta hãy hỏi Cây xuân này: 

- Là cái cây thì nó biết gì mà hỏi. 

- Ông cứ hỏi nó, nó sẽ trả lời ông rõ đạo lý. 

Nhà Mặc học vái dài cây xuân một vái, kế lại cho cây 
xuân già nghe chuyện mình đã quen thân để cứu sống sói 
như thế nào. 

- Xin nói cho tôi biết sói ăn thịt tôi là đền on đáp nghĩa 
không, là họp đạo lý không? 

Cây cổ thụ phát tiếng o...o...và trả lời: 

- Tôi đã rõ cả rồi. Dể tôi kể chuyện đòi tôi cho ông 
nghe. Tôi là cây hạnh. Khi người làm vườn trồng tôi, tôi 
mới chỉ là một cái hạt. Được một năm thì tôi có hoa và 
ba năm sau nữa tôi có qủa. Năm năm sau thân tôi to bằng 
cánh tay người. Mười năm nữa thân tôi lớn bằng cái bụng 
đứa trẻ. 

Bây giò tôi đã hai mươi hai tuổi. Một thời tôi đã không 
ngừng hiến dâng trái qủa cửa mình cho người làm vườn 
và cả gia đình ông ta, để cho họ ăn và bạn bè họ ăn. Họ 
còn đem ra chợ bán. Sau này khi tôi đã già không còn 
cho qủa được nữa, ông ta liền vặt trụi lá của tôi. chặt hết 
cành nhánh của tôi để làm củi đun nấu, Vẫn chưa xong, 
Ông ta còn muốn đem bán cái thân già lôi cho người ta 
làm cột... Ông nghĩ mà xem. người là như vậy đấy. Chả 
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trách gì sói muốn ăn thịt ông. 

Nghe cây xuân nói thế, sói mừng rõ qúa toan nhảy đến 

vồ lấy Đông Quách tiên sinh: 
_- Thế là rõ ràng nhé. 

- Mày đừng vội vã, còn phải hỏi thêm ý kiến hai vị cao 
tuổi nữa kia mà. 

Sói đáp: 

- Vâng, đành theo lồi ông vậy nhưng nói để ông biết 
là ngửi mùi ông, tôi cảm thấy ngon hơn ban nẫy rồi đấy. 

Đi chưa được bao xa thì gặp một con trâu đang đúng 
bên hàng đậu tre gai. Nhìn dáng vẻ nó thì có thể đồ rằng 
cuộc sống của nó qúa nhiều phiền muội. Sói bảo: 

- Hỏi thằng cha này đi! Tôi tin rằng nó đã từng trải vô 
vàn cay đắng thì ất là nó sẽ hiểu thế nào là cuộc đời. 

Nhà Mặc học kể cho trâu nghe chuyện ông và sói, xin 
trâu hãy lấy sự công bằng mà phán xử giúp. Trâu nhìn 
Đông Quách tiên sinh bằng cái nhìn lằng sâu căm giân. 
Trâu nói: 

. Cây hạnh già nói đúng đấy. Ông nhìn rõ tôi chú. Vừa 
già. vừa gầy, lại sắp chết đói rồi. Chắc ông đã từng gặp 
tôi ngày còn trẻ. Một người làm ruộng mua tôi ö chọ về, 
bảo tôi cày bừa cho anh ta sinh sống. Những con trâu 
khác thì đã già rồi, nên chỉ mọi công việc đều dồn vào 
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một thân tôi khuya sớm. Anh ta bảo rằng anh ta rất thương 
tôi, yêu tôi. Lúc đi dâu anh ta buộc tôi vào chiếc xe kéo. 
Khi cần khai khẩn đất hoang hóa, anh ta bắt tôi kéo cày 
kéo bừa cho tới lúc đất tơi nhuyễn có thể gieo trồng được. 
Lúc cày ruộng sâu mới cø cục chú, tôi phải dầm mình 
trong bùn lầy thụt...Sau vụ gặt hái, tôi lại phải làm cái 
việc kéo cối xay. Tôi không hề tiếc sức cũng chẳng bao 
giÒ tỏ ra lười nhác. Tôi phải làm việc gấp đôi gấp ba con 
trâu khác. Tôi phải cực nhọc như thế để cho chủ có Cuộc 
sống giàu sang...Ngày tôi mới về nhà anh ta, còn thấy anh 
com bằng thìa sành bát sành. mà nay thì dãy dài những 
kho những dụn. Thế mà bây giờ vợ chồng anh ta chê tôi 
già yếu. mà tôi già yếu thật. Tôi phải lang thang ngủ bò 
ngủ bụi. đẫm mưa dầm rét. Tôi đứng đây là để sưởi nắng 
ấm một chút. Rồi đêm xuống tôi lại chịu rét buối. Lẻ ra 
tôi cũng chẳng nên để bụng chuyện ấy, bởi lẽ rồi ai cũng 
phải già, nhưng tôi nghe vợ anh ta đến lò mổ: "Thịt con 
trâu này có thể ướp xông khói được đấy, đa nó cũng thuộc 
được. sừng móng thì làm đồ dùng, tốt chán". Ông thấy 
không, con người là vậy dấy. Vì thế tôi cho rằng sói ăn 
thịt ông cũng chẳng phải là chuyện phi đạo lý! Sói lại rùng 
rùng toàn thân muốn nhẩy bổ, muốn ngoạm lấy cổ Đông 
Quách tiên sinh. Đông Quách tiên sinh VỘI ngăn: 

- Khoan đã nào! Mày đã nhẫn nhục được nửa buổi thì 


522 


CON SÓI VÀ NHÀ MẶC HỌC 


vội vã gì mà không đi tìm người cao tuổi thứ ba để nghe 
ông ta phán truyền thế nào. 

Chúng ta đã giao ước như vậy rồi. 

Được một lúc thì thấy một ông già tay chống gậy đang 
chầm chậm di tới. Chòm râu ông dài và trắng như cước, 
nom có dáng đấp mót bậc thánh hiền. Đông Quách tiên 
sinh mừng vui khôn tả, chạy lại cầu xin ông lão giả quyết 
giúp việc rắc rối giữa mình và sói: 

.- Thưa cụ. chỉ một mình lời nói của cụ là có thể cứu 
sống đước tôi đó. 

Cụ già nghe xong, quay lại quất SÓI: 

- Đồ vong ân bội nghĩa. Kẻ nào sống như thế lúc tuổi 
già con cái sẽ đối xử tệ bạc. Ấy là qủa báo. Mai kia mày 
cũng có một đứa con mất dậy, bất hiếu đó. Cút ngay di, 
nếu không tao thí mạng mày ngay lập tức. 

Sói cãi lại: 

. Cụ đã nghe tôi nói đâu. Nhà Mặc học đây trói tôi lại, 
dùng sức nhét nhốt tôi vào cái miệng đáy chật chội, tưởng 
chừng tôi phải chết ngạt. Cụ có thấu hiểu trong đây khó 
chịu biết chừng nào không ? 

Cụ già thong thả nói: 

- À! Nếu qủa như vậy... Thì nhà Mặc học cũng đã sai 


rồi đó. 
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Hai bên người và sói lại cãi vã nhau. 

- Ta chẳng biết nghe lời ai lúc này và cũng chẳng biết 
lồi ai là đúng ông nói rằng ông đã cứu sống cho sói. Sói 
lại bảo ông làm cho nó đau đón. Vậy chỉ còn cách duy 
nhất để chúng minh phải trái là diễn lại việc làm đó để 
ta xem ông ấy đá làm mày đau đón tới mức nào, lúc đó 
ta mới có thể phán quyết. 

Sói ung thuận: 

- Được thôi, cụ nhìn đây... 

Rồi sói bảo Đông Quách tiên sinh trói mình lại nhét 
vào miệng đãy. 

Cụ già nhẹ giọng hỏi Đông Quách tiên sinh: 

- Ông có con giao sắc dấy không? 

Đông Quách tiên sinh ngơ ngác , chỉ trả lồi gọn lỏn: 

- Dạ, có đấy. 

- Thế nào, còn chần chừ chi mà không xuống tay đi ? 

- Cụ bảo tôi chém chết con sói này sao? 

- Tùy ông đấy. Ông không xử nó thì đành để nó xé xác 
ông thôi. Qủa là một tên hủ nho, đếch có chút thực tế nào! 

Nói hết, cụ già cười phá lên rồi giúp nhà Mặc học đâm 


một nhát dao vào đấy, kết thúc gọn việc tranh cãi, 


MAI NGỌC THANH địch 
(Từ Trung Quốc truyền kỳ tiểu thuyết) 
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ĐỖ MỤC 


CUNG A PHÒNG 


^` nước đã mất. Ngôi vua thu lại một. Núi Thục 
cao mà phẳng. Cung A Phòng mới được dựng lện, 

cao thì cao đến trời xanh, mà rộng thì rộng đến ba 
trăm dặm. Tù Ly Son đến Hàm Dương, lầu dụng, lên 
xuống quanh co. Hai con sông chảy giáp các chân tường. 
Năm bước một lầu. Mười bước một gác. các hành lang 
uốn cong như chân người. Đầu rèm ngửa lên như mỏ qua. 
Tùy nơi, tùy chỗ để gian giữa nối nhau, các góc tiếp nhau. 
Quanh co, chồng chất, như tổ ong, như xoáy nưóc không 
biết đến mấy nghìn nhà. Cầu dài trên nước, tưởng như 
rồng vươn tuy chưa có mây. Đường đi trên không như cầu 
vồng, tuy chưa có mưa, cao thấp lẫn lộn, không còn phân 
biệt được phương hướng. Đài ca ấm áp, suốt năm là xuân. 
Điệu vũ, bóng tay áo phấp phới, như gió như mưa. Trong 
một ngày, ngay trong một cung mà khí hậu không giống 
nhau. Các phi tần, các con vua, cháu chúa, bỏ điện đời 
phủ, đi xe cho nhanh tới nước Tần, làm công nhân nhà 
Tần. Khi đem guong ra soi, ö ngoài tưởng như lấp lánh 
sao sa. Khi sớm dậy chải tóc, ö xa tưởng như mây xanh 
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lãng đãng. Nước sông Vị mỡ ngầu, ấy là sáp thừa khi trang 
súc. Mây khói là là, sương mù phất phói, ấy là hương sông 
trong cung. Giật mình thấy sấm sét, ai ngỏ là tiếng xe đi, 
ầm ầm nghe mãi không biết đi đâu, Mặt mày da thịt hết 
sức tô điểm, đứng xa chò được chủ để ý. có kẻ chờ như 
thế đến ba mươi sáu năm. 


Các đồ vật Yên, Triệu thu nhặt được. Hàn Ngụy kinh 
doanh được, Tè, Sở mưu tính được. một sớm mai các nước 
không giữ nổi, đều trút cả sang Tần. Định ngọc, lư đá, 
hạt châu, thoi vàng có rơi ra ngoài được, người Tần cũng 
không tiếc. Hại thay. Lòng một người thế nào thì lòng 
một vạn người cũng thế. tần nghĩ đến xa phí, thì thiên hạ 
cũng nghĩ đến công của. Sao nỡ bóc lột người ta đến phân, 
đến lạng rồi đùng phí phạm như đất bùn. 

Cột nhà nhiều như đám thọ cày ö đồng Nam mẫu. Kèo 
bắc trên, nhiều như đám thọ đệt trên khung củi. Đinh 
lỏm chỏm rộn mắt như thóc trong vựa, Ngói so le nhiều 
hơn vải lựa áo quần. Bao lơn lan can nhiều hón thành 
quách toàn quốc. Tiếng ca đàn hát xướng rầm rộ hơn 
người nói trong chọ. Người trong nước không dám kêu 
nhưng uất ức. Kẻ thất phu càng tự cho là oai. Thế là một 
tên lính thú nồi lên, Hàm Cốc kéo quân tới. Người đân 
Sở cho bó lửa. Đáng thương thế là xong hết. 

Thương thay diệt Lục Quốc, chính là Lục Quốc, có 
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phải là Tần dâu. Diệt Tần chính là Tần có phải là dân 
trong nước dâu. Già sử Lục Quốc biết thương nhau, thì 
cũng đủ chống lại Tần. Nếu Tần lại biết thương dân Lục 
Quốc, thì chả cú làm vua được ba đồi, mà có làm đến vạn 
đời cũng không ai diệt. Người Tần không cần thương mình 
để người sau thương cho. Người sau có thương nhưng 
không biết soi gương Tần, thành ra lại làm mối thương 
cho đời người sau nữa. 


HOÀNG KHÔI dịch 
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LIỄU TÔN NGUYÊN 


TRUYỆN NGƯỜI BẮT RẮN 


2 

ê@ đồng quê Vĩnh Châu, có giống rắn lạ, da đen, 
vần trắng. Rắn cắn không cách gì cúu chữa được. 
Thế mà bắt được, làm thịt khô ăn, lại là thú thuốc 
chữa được các bệnh trúng gió nặng, chân tay co quắp, ung 
nhọt, lỏ, hủi. Có thế tan mất được thịt thối, trù được giun 
sán. Lúc đầu, Viện Thái y được mệnh vua cho đi tìm bắt, 
mỗi năm ai bắt nộp hai con, thì được tha thuế trong năm. 

Thế là người Vĩnh Châu đua nhau đi tìm bắt rắn, 

Có người họ Tưởng chuyên nghề này đã ba đời. Hỏi 
đến thì Tưởng nói "Ông tôi chết vì việc bắt rắn này. Đến 
bố tôi cũng thế. Tôi nối nghiệp mười hai năm nay đã mấy 
lần chết hụt". Trồng mặt Tưởng rất buồn. Tôi thương hại 
bảo "Anh sọ đến thế ư. Đề tôi nói với quan đổi việc cho 
anh, anh lại cứ đóng thuế như thường, anh nghĩ sao?"”. 
Vừa nói xong thì thấy mặt Tưởng càng buồn hơn, rưng 
rưng nước mất nói: "Ông thương tôi, ý muốn cho tôi dược 
sống. Đã đành nghề này không may, nhưng bị đóng thuế 
lại càng không may hơn. Giả thử không làm nghề này thì 
tôi chết đã lâu rồi. Từ ba đời ö làng này, tính gộp lại được 
sấu mươi năm, thế mà làng xóm thưa thót dần. Đất sản 
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ra được bao nhiêu, mùa màng trong nhà còn được bao 
nhiêu, người người đều chuyến dần đi nơi khác, rồi đói 
khát, chết đường, chết chợ. nóng lạnh, gió sương, xác 
chồng chất lên nhau. Dân làng từ thời ông tôi, nay mười 
nhà còn một, dân làng từ thời bế tôi, mười nhà nay còn 
hai ba. Dân làng từ thời tôi mười nhà nay còn bốn năm. 
Không chết vê thuế má, thì cũng chết đường, trong khi 
không còn gì đóng thuế phải đời đi nơi khác. Riêng tôi 
lấy việc bắt rắn, còn được sống. Bọn cai lệ độc ác, mỗi 
khi tói làng là xông xáo lung tung, la hét om sòm, rầm rộ 
tú phía, đến gà chó cũng không được yên. 

Tôi thong thả đúng dậy, dòm vào châu thấy rắn còn 
nằm đó, thế là tôi lại thong thả đi nằm. Người họ Tưởng 
cứ việc nuôi rắn đến ngày đem tiến. Tiến xong về là được 
ö yên, làm ăn qua ngày qua tháng. vả lại mỗi năm chỉ có 
hai lần chết hụt, còn thì đều yên vui, làng xóm làm gì ngày 
ngày được như thế. Tôi có phải chết ö đây, thì cái chết 
của tôi so với cái chết của làng xóm còn sung sướng hơn, 
cho nên đâu có dám ghét nghề. 

Tôi nghe xong, càng buồn. Đúc Khổng Tử nói: hà chính 
dũ hơn hổ dữ. Tôi vẫn nghỉ lời nói ấy. Nay nghe họ Tưởng 
nói. mới tin. Cho nên có bài này, mong rằng người có 
nhiệm vụ xét việc dân biết đến. 


HOÀNG KHÔI dịch 
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MINH LƯU CƠ 


LỜI NGƯỜI BÁN CAM 
2 

ê đất Hàng Châu, có người bán cam, khéo giữ cam, 
trải qua mùa nóng mùa lạnh, sắc như vàng ngọc, 
thật đỏ đẹp. Đem ra chợ, dù bán đắt gấp mười, 
người mua vẫn tranh ffhau.. Tôi mua được một qủa, bóc 
ra hơi xông lên mũi, ruột khô như giẻ rách. tôi thấy lạ 
mới hỏi: "Anh bán cho người ta cúng bái hay để cho người 
ta khoe cái vỏ ngoài với kẻ ngu, kẻ lòa. Anh khinh bi 

người ta qúa lắm". 

Người hàng cam cười trả lời: "Tôi làm nghề này đã lâu 
đủ nuôi thân, chưa thấy ai kêu, mới có ông thôi. Ö đời 
hạng người lừa dối không ít, riêng gì tôi. Ông chưa nghĩ 
tối thôi. Kìa như kẻ đeo ấn ngọc, ngồi trên da cọp, oai 
hùng như bức tường thành. hỏi thực có biết thao lược Tôn 
Ngô không? Đội mũ cao, đeo đai rộng, ngang nhiên được 
tôn trọng chốn miếu đường, liệu đã làm lên sự nghiệp Y 
Doán, Cao Dao chưa. Giặc loạn không biết dẹp, đân khến 
không biết cứu, lại lệ tham lam không biết cấm, luật lệ 
sai không biết tại đâu, ngồi ăn thóc kho không biết nhục. 


Ô nhà cao, cưới ngựa đẹp, uống rượu ngon, ăn cá béo, 
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được như thế, kẻ nào chẳng có bộ hách dịch. có vẻ cao 
qúi. bề ngoài chẳng đẹp như vàng ngọc, mà bẻ trong y 
như giẻ rách. Ông không xét những kẻ ấy, lại chỉ xét cam 
của tôi”. 

Tôi không biết nói sao, ra về nghĩ anh bán cam này có 
lẽ là một hạng Đông Phương Sóc. hoặc giả giận việc đời, 
ghét thói gian, thác ra việc bán cam để dăn đời chăng. 


HOÀNG KHÔI dịch 
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LÝ SỞ THÀNH 


CON LỪA THUỘC ĐƯỜNG 


1)" Đường, ở huyện Hà Dương tỉnh Hà Nam có 
một phú ông tên là Hạ Chấn Xuyên. Một hôm, 
ông ta cưõi con lừa, mang theo hai trăm lạng vàng 

và một số bạc trắng, vào thành phố Khai Phong buôn bán. 

Ông ta đi chưa đầy ba dặm đường, bỗng chứng kính 

phong bộc phát, ngã ngay xuống đường nằm bất tinh nhân 
sự. 

Con lừa kinh sọ cất bốn vó, chạy bừa vào bãi đất 
hoang. 


Một lúc lâu, Hạ Chấn Xuyên mới dần tỉnh lại. Mò mắt 
nhìn, chẳng thấy con lừa, sơ đến hồn vía rụng rời. Bỏi ông 
ta dựng vàng bạc trong cái túi, dấu dưới yên lừa. Mất mỗi 
con lừa, ông ta chẳng coi là mùi mẽ gì, nhưng khi mất cả 
nó lẫn cái túi, thì thành to chuyện. 

Ông ta như điên như dại chạy khấp bãi đất hoang, 
miệng la hét, nhưng có ích gì! Một lúc sau, người mệt 
nhoài, nằm xuống đất, miệng há hốc thỏ, vì vừa đến con 
động kinh. 

Cũng còn may cho ông ta là chưa mệnh hệ nào. Căn 
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bệnh kinh phong này, ông ta mắc tù nhỏ, về sau nhò thuốc 
thang, khỏi được hai mươi năm nay, nay lại tái phát. Không 
ngờ hôm nay vừa ra khỏi nhà, lại mắc phải, đây đúng là 
bận đồ của. 

Hạ Chấn Xuyên bỗng nghĩ lóe lên tia hy vọng, người 
trỏ nên phấn chấn. Ông ta biết loài vật hiểu được chuyện 
của con người thấy chủ xảy ra chuyện không may, sẽ chạy 
về nhà. Không khéo bây giò nó ỏ nhà rồi cũng nên! 

Thành ra ông bươn bả đi một mạch về tới nhà xem, cái 
chuông lừa trống trải người nhà thấy đáng vẻ lo sợ của 
ông, đều kinh hồn. 

Hạ Chấn Xuyên bảo người nhà đi các nơi tìm kiếm. 
Tìm kiếm bốn hôm liền, chẳng thấy tăm dang con lừa. Hết 
phương kế, đành vào thành phố trình báo cửa công. 

Nhà học gi# lắm tài Trương Diên, lúc đó làm huyện úy 
huyện Hà Dương. Ông nhận tò trình của Hạ Chấn Xuyên. 

Trương Diên sau khi tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, 
đặc biệt chú ý đến hình thể, màu sắc diện mạo và tính 
nết của con lừa. Ông nhận định con lừa đi bốn hôm mà 
không trỏ về. chắc chắn đã bị kẻ trộm bắt, đù có tiếp tục 
đi tìm cũng khó mà thấy. phải tìm biện pháp khác. 

Ông cầm bút lên. viết một tò thông báo.. cho người 
chép thành nhiều bản, dán khắp các thành phố và vùng 
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phụ cận. Tò thông báo nói rằng, huyện nhà đang cần một 
con lừa đực to khỏe (theo sự mô tả của Hạ Chấn Xuyên). 
nội ba ngày ai hiến con lừa như thế sẽ được trọng thường, 
người nào có con lừa loại đó mà cố tình dấu diếm ắt phải 
chịu tội nặng, ai tố giác người che dấu cũng được thưởng. 

Sau khi tờ thông báo được dán lên, cá nội, ngoại thành 
đều bàn tán sôi nổi về con lừa. Phàm nhà nào nuôi giống 
lừa như tö thông báo miêu tả sẽ được khen thưởng, nhiều 
người xin hiến lừa. Không ít người cưỡi lừa đến trước cửa 
nha môn, đi đi lại lại, ồn ào náo nhiệt, trông như cái chợ 
bán lùa, 

Trương Diên bảo Hạ Chấn Xuyên lén vào đám đông 
nhìn cần thận, suốt một ngày, chẳng tìm thấy con lừa của 
mình. Không phải nàn lòng. Trương Diên an ủi ông ta, 
một ngày gần đây, chác chấn sẽ nhận được tang vậi, bảo 
ông ta cứ về nhà chờ đọi. 

Hạ Chấn Xuyên nửa tin nửa ngò, buồn bã trỏ về nhà. 

Buóc vào làng, đêm đã vào canh một ông ta nghe có 
tiếng chân lừa từ xa vọng lại, bèn dùng chân, qủa nhiên 
thấy con lừa cao lớn đi đến gần, nhìn kỹ, dúng là con lừa 
của nhà mình. 

Ông ta cảm thấy lạ lùng, huyện úy Trương nói như 
thánh! 
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Nhưng trên lưng con lừa không những không còn cái 
yên, đến dây cương cũng biến đâu mất, nói gì đến túi vàng 
bạc giấu dưới yên. 

Sự việc đã rõ ràng. con lừa bị tên trộm bắt. mấy hôm 
nay nghe dân làng bàn tán nhiều về chuyện con lừa, tên 
trộm sợ có người đi trình báo, lộ chuyện, bèn giấu kín túi 
vàng bạc, lừa lúc tối tròi, thả con lừa ra. Bây gi con lừa 
đã trỏ về nhưng tìm đâu ra túi vàng bạc? 

Ông ta nhớ đến lời dự đoán của Huyện Úy nghĩ là quan 
huyện sẽ có kế hay, bèn vội vàng về nhà lấy dây cương 
nhảy lên lưng con lừa. phóng vào nội thành ngay trong 
đêm ấy. Hạ Chấn Xuyên đứng chờ trước cổng nha môn 
đến lúc trời sáng dất lừa vào sân, xin được gặp Trưởng 
Diên. Trương Diên vui mừng nói: 

"Qủa như dự đoán, rồi đây sẽ bắt được tên trộm lừa!”. 

Ông bảo Hạ Chấn Xuyên phải làm như lời ông dặn, cứ 
ö nhà đợi sai nha đến đi bắt tên trộm 

Hạ Chấn Xuyên lúc này mói thấy được cái mưu trí tuyệt 
vời của huyện úy, vô cùng vui sướng cưỡi con lừa trö về 
nhà. 

Về tới nhà ông cho cột chặt con lừa trong chuồng bắt 
nhịn ăn nhịn uống, mặc cho nó hý to, đẫm đạp, người nhà 
không đành lòng trước cánh tượng đó, nhưng ông ta chỉ 
cười không nói câu nào. 
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Dêm thứ ba, hai tay sai nha đến. Hạ Chấn Xuyên mới 
thả con lừa ra khỏi chuồng, lấy lại dây cương để nó tự di. 

Con lừa bị nhịn đói ba hôm. vì người chủ không cho 
ăn uống bàn chạy thẳng đến nhà người chủ mà trước đó 
nuôi nó. Hai tay sai nha bí mật theo sát. 

Đi được bảy tám đặm đường, con lừa bước ngoặt vào 
một làng dừng lại trước ngôi nhà ö mé đường đầu làng, 
hý to, đầu húc húc cánh cổng. Hai tay sai nha nép bên 
cổng, cổng vừa mỏ họ chạy sộc vào quàng dây thừng vào 
bụng chủ nhà. Nguyên hắn là tên trộm lừa. 

Sai nha lục soát trong nhà tên trộm, thấy túi vàng bạc. 
và thấy cái yên và dây cướng trong đống cỏ trước nhà hắn. 


Theo "Chiết ngục quy giám" của 
TRỊNH KHÁC đời Tống 
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VỤ ÁN ĐÁNH TRÁO VÀNG 


C chuyện xảy ra vào đười Đường, lúc Lý Miễn 
làm tiết độ sứ phủ Phượng Tường. Một hôm, một 

nông dân người ö một huyện trông phủ Phượng 
Tường, lúc đào đất bắt được một hũ vàng móng ngựa. Bác 
ta không hề muốn chiếm làm của riêng, bèn nộp lên huyện. 
Đây là số của rất lớn, huyện lệnh sọ xảy ra chuyện gì, 
hoặc sọ giũ không cẩn thận sẽ bị mất trộm bèn cho người 
đem về nhà mình cất. Tất nhiên như thế là chắc chấn 
nhất. Nhưng hôm sau. thật vạn vạn lần chẳng ngò. mỏ hũ 
ra xem, thấy lớp trên là vàng móng ngựa còn lớp dưới đó 
toàn là đất. Hết sức kinh ngạc, huyện lệnh trố đôi mắt 
như hai cái đạc đồng. Miệng há hốc, không ngậm lại nồi, 
kêu:" Thế này là...Thế này là..." 

Ai mà chẳng vô cùng kinh ngạc, mới hôm qua, lúc vàng 
móng ngựa vừa được đào lên, đàn ông đàn bà trong làng 
ai nấy đều kinh ngạc, mọi người đều múôn nhìn một tý 
thú kim loại qúi hiếm trên đời. Bây giò hầu hết là đất. 
huyện lệnh biết ăn nói sao đây? Chẳng bao lâu. có người 


trình báo việc này lên phủ Phượng Tường. Tiết độ sứ phủ 
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Phượng Tường Lý Miễn cũng nhanh chóng bất tay vào 
việc Xét xử vụ án này. 

Việc này thật kỳ lạ. Huyện lệnh khó chối. đành thừa 
nhận mình đánh tráo vàng móng ngựa. Nhung hỏi mất 
vàng móng ngựa ở đâu. thì không trả lời nồi, 

Một hôm. Lý Miễn thết tiệc mời khách trên bữa tiệc, 
mọi người đều nhắc đến vụ án kỳ lạ này:" Lạ thật, chỉ có 
một đêm. vàng móng ngựa chuyển sang đất", "Ông huyện 
lệnh này cũng qúa thể, đem về là đánh tráo ngay, hà tất 
phải ấp a ấp úng". 

Các quan khách bàn bạc sôi nổi, chì có viên quan tư 
pháp trẻ tuổi ngồi ö phía sau là Viên Tư, cúi đầu im lặng, 
dường như đang suy nghĩ việc gì đó. 

Lý Miễn biết Viên Tu sáng suốt, tài giỏi hon người, 
làm việc chín chắn, sành phần tích. Do đó hỏi Viên Tư:" 
Sao anh không có lồi bàn về vụ án này)”, 

Viên Tư nói:" Tôi nghĩ chưa hết nhé!" 

Anh cho rằng ông huyện lệnh không đánh tráo vàng?", 

“Viên Tu gật đầu: vâng, nếu ông ấy đánh tráo, sẽ không 
cất giấu trong nhà mình". 

“Có lý. ngoài anh ra. chẳng còn ai có thể làm sáng tỏ 
vụ án này, phân biệt được cái thực, cái giả, Lôi sẽ giao cho 
anh xét xủ vụ án này. thế nào?" 
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Viên Tư nhận lõi. 

Do đó, Lý Miễn giao vụ án đã trình lên phủ Phượng 
Tường cho Viên Tư xét xử. 

Viên Tư trước hết chưa hỏi cung chỉ làm công việc điều 
tra. Ông sai đem cái hũ đến, mỏ nắp ra, xem tỷ mỉ một 
lúc, cho người nhẹ nhàng lấy từng cục đất trong hũ ra, 
đếm được hơn hai trãm năm mưới cục. Mọi người hỏi ông 
làm thế nghĩa là sao, ông không trả lồi chỉ truyền họ đến 
các hiệu vàng trong thành phố chung dụng ngần ấy thỏi. 
đúc thành những thỏi vàng móng ngựa theo kích cõ và số 
lượng cục đất, đúc xong, lại cho hon hai trăm năm mưới 
thỏi vàng ấy vào hú. bắc lên cân được một nửa, đã thấy 
nặng tới hon ba trăm cân. 

Viên Tư noi:" Khỏi phải cân nữa đem trả lại vàng cho 
các tiệm”. 

Viên Tư lại hỏi mọi người:” Trong các người ai biết 
hôm ấy số vàng được đem đến huyện bằng cách nào””. 

Một sai nha trong huyện nói” Hai người gánh bằng 
đòn tre". 

Viên Tư nghe thế, gật đầu, nói:"Ù”. Ông nhẩm tính, 
một nửa số vàng nặng tôi hon ba trăm cân, toàn bộ phải 
nặng tói hơn sáu trăm cần, gần bầy trăm cân, một khối 


lượng vàng nặng như thế hai người cất sao nổi bằng đòn 
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tre? Giá cất nổi còn phải di từ làng tói huyện chứ. Điều 
đó là chắc chấn không làm nổi. và bị đánh tráo trên đường 
đi. Tất nhiên huyện lệnh không phải là tội phạm. 

Nhưng Viên Tư vẫn thầm trách huyện lênh. "Ông không 
đánh tráo nhưng cũng không nên nhận liều? Thôi nói ông 
bị oan nhận liều hại đến mình, còn tên trộm thực thụ kia 
có trốn thoát không? Tuy ông không phải là một quan 
tham, nhưng hoàn toàn thiếu năng lực đem về nhà mình 
một số vàng nhiều như thế, làm sao không đếm cần thận. 
Lò mà lò mờ...". 

Hôm sau, Viên Tư viết bản báo cáo kế lại qúa trình 
điều tra vụ án, việc đúc và cân vàng, và phân tích rất tỷ 
mỉ tưyên bố huyện lệnh không làm chuyện đánh tráo, cải 
chính diều đó, nhưng cũng trách ông ta: sau đó liền xuống 
làng điều tra, làm rõ sự thật, bắt tên trộm đã làm cái việc 
đánh tráo vàng móng ngựa. 

Lý Miễn xem cách phân tích của Viên Tự luôn gật đầu, 
khen:" Viên Tư giỏi! Tiền đồ rộng lón!", 

Đúng thế, về sau Viên Tư làm quan đến chúc tướng 
quốc. 


Theo" Ích Chí biên" của 
TÔN NÀNG TUYỀN đời Minh 
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THẤM KHỞI PHƯỢNG 
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eo. Văn Đăng, tên chữ là Đạo Ngạn, là người 
ö Vũ Khang, tỉnh Triết) Mười bảy tuổi vào trường 

hương học. Hỏi vợ người họ Bách, chưa cưới, vọ 
đã chết. Chàng u uất chán nản, bỏ học đi chơi xa, ý muốn 
tìm vợ khác. Ngẫu nhiên một buổi đến Phượng dương, 
gặp một đạo sĩ giữa đường, hỏi chàng tại sao đến đây? 
Chàng bèn nói ý mình. Đạo sĩ nói: "Anh muốn được vợ 
tốt thì cách đây ngoài mười lãm đặm, hướng đông nam 
tìm thế nào cũng gặp". Chàng tin, theo hướng đạo sĩ mà 
đi. Đến một nơi có diễn tuồng, người xem đông như kiến, 
không thể len chân được. Quay lại nhìn, dưới đặng liễu 
rủ, thấy thấp thoáng một góc lầu son nhỏ. Có một người 
con gái vén nửa rèm, nghiêng mặt lén nhìn, nhan sắc nỏn 
nà, tia mắt sáng rực. Chàng nhìn đi nhìn lại, gần như khó 
tự chủ. Đến lúc mặt trới xế bóng về tây, và tuông ngừng 
nhạc, chàng vẫn ngửa mặt nhìn lên lầu trống, không biết 
là người xem đã tan hết. Bỗng có người vÕ vai nói to: 


"Anh chàng ngốc nào ò đâu đến mà nhòm ngó buồng khuê 
(0 Tức Triết Giang. 
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nhà người ta dây?". Chàng nhìn lại, thấy một người vạm 
vÕ, dáng hiên ngang, kéo tuột chàng lên nhà. Chàng run 
cả hai chân, tái mặt toan chạy, người ấy cười to, nói: "Nhát 
gan như thể mà cũng học đòi ong bướm! Nói thực với 
anh, đứa con gái trên lầu là con gái qúi tôi đấy. Nếu anh 
chưa có vợ ở nhà thì tôi bằng lòng gả cho". Chàng đổi sọ 
làm vui, vâng dạ xin theo mệnh. Lúc ấy mới đốt nến, bảo 
CÔ con gái trang điểm, ra cùng sinh vái chào rồi dẫn vào 
phòng. Dương toan kéo lại nói chuyện. Bỗng bà mẹ gọi 
cô gái đi. Sinh ngôi dưới bóng đèn, trong lòng trống trải. 
Đã sang canh hai, mới thấy từ phía đồng, bên cạnh bình 
phong, cô gái đến một mình, soi vào gương, gõ trâm thúy 
phượng và hai đóa hoa kim tước, cỏi khăn phù dung, quần 
uyên ương, đứng tựa nghiêng thành giường, rút đôi hài 
thêu ra, đôi giày ngủ hơn ba tấc” màu đỏ, mềm, nghiêng 
mát tóc mà cười rôi bước vào trong màn trước. Sinh không 
kìm được lủa dục, vội nhảy lên giường ôm lấy. Thấy im 
phắc không người, chỉ có gối thêu lộn xộn và một đống 
chăn hoa mà thôi. Chàng ngạc nhiên qúa. không hiểu tại 
sao. Chàng ôm chăn nằm một mình, bàng hoàng suốt đêm 
đến sáng. Cô gái bước đến, chàng hỏi vặn. Cô ta im lặng 
không trả lời. 


(D Mỗi tấc bằng 0.032mét, ba tấc dài khoảng Om1. Vì bó chân nên giày 
nhỏ. 
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Đến dêm, chàng nấp trong màn trước. Khuya rồi, cô 
gái mặc áo hồng ngắn, ngoài thắt lưng kim loan tía, tóc 
lả lợi ra chiều trễ nải, lấy khăn đen cuốn lại. Phía duối, 
quân thêu không khép lộ cả quần lót đỏ chóe, cầm hài 
vàng, tất đã tháo, bước tới. Cô ta vén màn trèo lên giường. 
Chàng vội ôm lấy vai, vừa xoay lại, đã như một đá tuyết 
xốp rơi xuống non Vu. Sò đã im lặng không thấy tung tích 
đâu nữa. Là tiên hay là quý? Không thể thấy dấu bóng 
của cô ta. Mặt trời đã lên cao, đợi mãi cô ta không đến. 
Cô em gái là Dĩnh Cô ngẫu nhiên qua chỗ ö của chàng, 
chính lúc chàng đang khổ vì cô tịch, đứng bên gương nhấm 
bút viết chữ. Dĩnh Cô nhìn vào rôi hỏi: "Anh cũng đã đi 
học biết chữ đấy ư?" Chàng đáp: "Tôi tuy kém cỏi, nhung 
lúc bé đã vào trường hương học, chẳng lế con nhà học 
trò mà lại không đọc sách viết chữ?" Dĩnh Cô xuýt xoa 
khen, chàng lấy làm ngờ, hỏi đi hỏi lại, Dĩnh Cô mối nói: 
"Tôi thương anh tuổi trẻ đẹp đề, sấp chết đến noi rồi mà 
còn không biết!" Sinh qùy xuống nhờ bảo cho. Nàng đáp: 
"Nhà tôi bố mẹ chuyên dùng tà đạo để cướp của cải của 
người khác. Trước lúc đi cướp, tất phải giết một người để 
lễ thần, mỏ đường. Thường vẫn đem chị tôi ra làm mồi, 
tiếng gọi là vợ chồng mà chẳng bị nhuốm với ai cả. Tôi 
từ khi biết đến giò, đã thấy bị lột chiếu đưa lên bàn cúng 
có lẽ hàng trăm hàng ngàn con trai rồi. Đêm nay lúc sao 


sáng rõ, sẽ đến lượt anh!" Sinh quân bách qúa, đập đầu 
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xin cứu giúp. Dĩnh Cô nói: "Tôi làm sao giúp anh được! 
Muốn giải ách nạn, vẫn phải có chị ấy!" Sinh hỏi cách 
nào? Đáp: "Sở dĩ chị ấy vừa lên giường đã chuồn mất là 
vì dưới đệm trải có lá bùa lục giấp, trên chằng ba mươi 
sáu sỢi t0 xanh đỏ. Anh moi ra vứt đi, chị ấy không thoát 
thân được nữa. Khi đã thành vợ chồng thực sự rồi anh lấy 
tình nghĩa vợ chồng mà cầu cứu, tất sẽ tránh được tai 


nạn”, 


Sinh vâng nghe cẩn thận. Dĩnh Cô lén đi. Sinh giỏ đệm, 
qủa đúng như nàng nói, vôi cầm vút đi. Dến tối VỢ vào, 
chờ cho nàng lên giường, cỏi quần áo ôm chặt lấy. Cô gái 
chừng biết ý, nói: "Con ranh lắm lời! Làm hỏng việc nhà 
rồi! Nhưng cũng là ý trời!" Liền rúc vào lòng Sinh rồi vui 
vầy với nhau. Đoạn Sinh qùy ở đầu giường nhồ nàng cúu. 
Cô gái nói: "Trăm năm duyên phận, dù chết cũng theo, 
đợi gì chàng phải nói!". Vội trỏ dậy bất một con gà trống 
buộc vào đầu gậy, dặn Sinh đặt lên vai mang đi, Cô ta 
nói: "Đi về hướng Bắc khoảng ba mươi đặm. Đợi gà gáy 
lần thứ nhất thì bỏ gà đấy mà chạy, quãng độ hai chục 
dặm nữa thì đọi thiếp sẽ đến, ta cùng đi”. 

Sinh ghi nhớ. bước đi. Cô gái giả vò nói với bố. Bố 
giận lắm toan cưỡi ngựa đuổi theo. Cô ta nói: "Đuổi mà 
không bắt được, không bằng phi kiếm chém". Bồ nghe lời 
ném kiếm ö sân vút đi như đải lụa trắng. Chẳng bao lâu 
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một chóp sáng ióe, keng một tiếng rơi xuống đất. thanh 
kiếm vẫn còn ướt nhoe nhoét vết máu, Lúc bấy gìo Sinh 
đã ra khỏi luỹ ấp, ước độ ba chục dặm đầu gậy con gà 
bổng gáy, vội bỏ nó xuống đất. Chọt lóc một tia chớp 
trắng bổ xuống. con gà đã im bặt không gáy nữa. 

Sinh lại di hai chục dặm. gân cốt mỏi rồi, ngồi nghỉ 
dưới gốc cây. Bỗng từ trên đám mây. một con hạc bay 
xuống, cô gái ngồi trên mình nó bước tới. Xem lại thì ra 
con hạc giấy. Cười, nói rằng:"Nạn lồn đã qua, xin quay về 
quê chàng" Sinh nói: "Còn cha nàng thì sao?" Cô gái đáp: 
“Tà đạo không có phép gì hơn, ngoài năm mươi đặm không 
thể làm gì được". 

Đọi sáng thì đi, không đầy tháng đưa vợ về đến quê 
cũ. Sinh đóng của đọc sách, lúc rỗi lại cùng vợ chơi trốn 
nấp lấy làm vui. Một hôm có một người con gái tự nhiên 
chạy ùa vào trong nhà, nhìn lại thì ra Dĩnh Cô. Cùng đứng 
dậy hỏi tại sao? Dĩnh Cô nói: "Từ khi chị đi rồi, bố mẹ 
bắt em thay, em không chịu nên bố mẹ giận ngày nào 
cũng đánh đập. May bố đi hội Thiên Ma, thừa lúc vắng 
em trốn đi. Lại nghĩ mình lênh đênh yếu đuối, không có 
họ hàng thân thích nhờ vả được nên mới vừa đi hỏi thăm 
vẽ đến dây dựa nh”. Cô chị mừng qúa. Sinh nói: "Dì đến 
đây cũng rất tốt, nhưng qua không ra qua, phượng không 
ra phượng”, đặt dì vào đâu cho phải!?" Vợ cười rồi nói: 


L ý nói không rõ danh phận. 
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"Tôi vốn không ngại. chàng phải báo ân đức, Nga Hoàng 
Nữ Anh xưa kia đã thành lệ, có thể viện lẽ ấy được” 
Liền rút trâm hoa cài lên đầu Đính Cô. Dĩnh Cô đỏ mặt 
tù chối nói rằng: "Em dến dây cÑẳng qua mong được chốn 
yên thân. có phải mong phận hèn được vào dôi uyên ương 
đâu?" Cô chị lấy lời phải trái khuyên bảo dỗ dành, mới 
không bàn ra nữa. 

Đương lúc đất vào làm lễ, bỗng đạo sĩ từ ngoài bước 
vào, cười mà rằng: "Lời ta bảo được vợ nay đã nghiệm 
chưa?” Sinh cung kính tạ hơn. Hai cô gái nhìn nhau kinh 
ngạc nói: "Giống thầy dạy cha chúng ta!" Đạo sĩ nói: "Phải 
rồi! Bố các ngươi học tiên không thành quay đi làm tà 
đạo. Lại nhò phép phi phù độn giáp ta đã dạy, ngày ngày 
làm điều ác. Ta đã khuyên răn cho hối cải mà vẫn không 
chùa đến nỗi một sóm bị diệt. Ta tiếc lú con gái không 
nơi nương tựa lại bị giết thảm nên mới đưa chàng vào 
CuỘc, xoay xòa giúp đỡ để bọn ngươi thoát khỏi cảnh nước 
lửa đó!" Hai cô gái khóc òa lên. Đạo sĩ bảo: "Đấy là ác 
báo của cha các ngươi, khóc nữa làm gì!" Liền phất tay 
áo bước ra. Về sau, Sinh ngầm thăm dò tin túc, qủa ngày 
hôm dó bị quan quân lùng bắt, chém dầu ö ngoài thành 
phía tây. Càng tin đạo sĩ qủa là thần thông. 


MỘ THANH dịch 


L Hai chị em con vua Nghiêu cùng lấy một chồng là vua Thuấn. 
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đa Mộng Thuyên người ö Cối Kê, khi còn trong 
lót, bố đi sang đất Việt. trải hai mươi năm, bặt 

tuyệt tin túc. Chu vâng lời mẹ đi thăm dò âm hao. 
Đi được hơn hai tháng, còn xa mới đến Việt Đông, bỗng 
đường di gập ghềnh lấn và khe, hang, gai góc hàng vạn 
bụi, bịt tắc không biết đi đường nào. Có mấy người mũ 
áo, vướng mắc trong đó gai đâm vào chân, chọc vào áo, 
hình như không biết là khổ. Chu vén áo toan vào, bỗng 
thầy một ông già chống gậy tói, hỏi khách đi đâu. Chu 
nói là đi tìm cha. Ông già nói "Anh là con hiếu. phải đi 
vào đường khang trang, không nên đi vào đường gai góc”. 
Chu hỏi: "Bọn các ông kia làm gì vậy?" Ông già đáp: "Họ 
ngày thường lòng nặng danh lợi, tự đi bừa vào đường tắt 
cho nên rơi vào chỗ gai góc, làm cho họ khốn đốn". Hỏi: 
"Sao không thấy họ khổ?" Ông già đáp: "Đường đời đều 
là gai góc vô hình, chỉ có người đúng ngoài là thấy, kẻ đã 
vào trong đó rồi đêu không biết". Chu hỏi: "Sao cụ không 
mở lòng từ bỉ, trừ bỏ đi cho họ?" Ông già cười: "Đường 
gai góc trước kia có hai ngả, tôi đã trù bỏ một ngà để lấy 
đường đi cho tôi trung, con hiếu đi lại. Không như họ bỏ 
đường chính mà không tự thấy" Chu hỏi nơi ấy, Ông già 
đáp: "Gai góc ỏ phía trước, quay lại là đường đi". 
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Chu quay lại, qủa nhiên thấy đường di rộng rãi rất bằng 
phẳng, liền theo đường ấy mà đi. Hai bên cây cối sum sê, 
đẹp đê lắm. Ông già nói: "Đây là loại trúc hiếu thuận 
Vương Tử Hãn, cây giao nhượng! Trương Mậu Tiên", 
Đến một bến đò, ông già gọi là bến Nghĩa, trên sông có 
con thuyên, gọi là Buồm từ, quanh thuyền là nước trong 
đầu nguồn mà không có sóng gọn. Ông già đất Chu lên 
thuyền sang bò bên kia, trên bö có một khối đá khắc chữ 
vàng chóe, tựa như lối viết chữ "nòng nọc" cổ, Chu không 
đọc được. 

Ông già nói: "Tục truyền, chốn cao nhất của Thiện 
theo đạo Phật cũng túc là chốn như nhà Nho nói cao nhất 
của Đạo". Đi thêm mấy dặm nữa, đến một cổng lón viết 
ba chữ "Bất nhị môn" nhìn từ xa, phẳng như đá mài, thăng 
như tên bắn, hai bên không có đường nào khác. Ông già - 
nói: 'Anh cú từ đây đi, không phải lui, phải vấp gì nữa, 
cố gắng mà đi, có thể suốt đời không gai góc". Ông già 
liền đi. Chu từ cổng bước vào, chân bước đều là đường 
đá, sáng soi gương được mà không trơn chút nào, cú ung 
dung sải bước; lúc đầu không thấy mệt mỏi lắm. Bỗng thấy 
bức vách chắn ngang, cây cối rậm rì, vươn lên cao vút. 
Chu trèo lên cây, tuột tay rơi xuống như chim nhạn rót. 


(1) Một loại cây lá dài, dày, xanh trên trắng dưới, lá non ra thì lá già rụng 
nên gọi là nhượng, nhường. 
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Ngôi dậy trông: cỏ non lỗi phẳng, hoa dại chen đường, lại 
giếng như một thế giới khác lạ. có người tiều phu vừa đi 
vừa ngâm đi qua Sinh hỏi thăm mới biết là phía sau núi 
Tây Sơn dất Việt. Vội vào thành thăm dò tin túc tìm cha, 
tìm thấy được ở căn nhà phía đông viện. Thì ra bố phiêu 
bạt nơi đất khách, không mặt mũi nào quay về quê. Gặp 
nhau, cha con kể lể việc hai chục năm, ôm nhau mà khóc. 
Người đất Việt cảm lòng hiếu của Chu. truyền tụng nhau 
trong thôn, giúp chàng tiền quay về. 


MỘ THANH dịch 
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HDD” Thế Luân. ö Hà Nam, là con nhà gia thế, 
Từ bé đã đính hỏn với họ Cữu. Gặp lúc họ Cữu 

được bồ đi làm quan quận thú Nam Giang, Dương 
vâng lời mẹ, cũng đến Giang Nam để xin cưới. Giữa đường 
bị ốm ö nơi quấn khách. Đương lúc ốm, hoảng hốt thấy 
bọn qủy dịch cầm trát đến bất. Tói minh phủ, Diễm Vương 
tra đến tên tuổi quê quán không họp liền mắng bọn qủy 
dịch: "Ta sai chúng bay đi bắt Vương Sĩ Luân” ð Hồ 


L Vương và Dương phát âm như nhau. Sĩ và Thế cũng phát âm như 
nhau nên chúng lầm. Hồ với Hà cũng tương tự. 
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Nam. Sao lại sai chệch đến vậy" liền đánh chúng rất dau, 
ra lệnh cho Dương lại về dương thế. Vừa ra khỏi diện 
bồng gặp người bạn đã chết là Ân Trọng Kỳ. anh ta ngạc 
nhiên sao Dương lại đến chốn này. Dương thuật lại. Ấn 
nói: "Tôi gần đây làm lục sự dưới điện Sỏ giang vương, 
nay may dược rỗi. Anh về, so chưa biết đường, tôi sẽ đưa 
anh đi. Dương mừng lắm liền dắt nhau đi. Di khoảng ba 
dặm. thấy một nơi lầu gác đẹp đề san sát ken nhau. Ngoài 
cổng có bọn con gái má phấn môi son, lấy áo chc mặt 
đúng quần tam tụ ngũ, thấy khách lạ không sọ, không 
tránh gì lắm. Dương lấy làm lạ. Ân nói: “Đây là địa ngục 
son phấn". Dương hỏi: "Họ là những người như thế nào?" 
Ấn đáp: "Bọn quan tế trên dương thế phạm vào hai chữ 
tham bạo, kẻ bị bại lộ thì chịu phép nước thàng hoặc có 
kẻ lọt dưới âm ty bắt bọn vọ, con gái chúng bỏ vào thanh 
lâu để trả nọ nghiệt ấy. Nay, những cô tựa của bán cười 
kia đều là nhũng kẻ nghìn vàng khuê các cả đấy!" 
Đương lúc bùi ngùi than thỏ, một mụ ở cổng bên trái 
bước ra, hình như có quen thuộc với Ân, cười rồi nói rằng: 
"Qúy khách lâu không hạ cố đến chốn hèn mọn này, nay 
may có gió lành đưa lại, chẳng lẽ qua của kbông vào u? 
Cố níu áo Ân kéo vào. Bất đắc dĩ Dương cũng phải vào 
theo. Lập túc có hai cô môi son má phấn cười cọt bước 
ra, tranh nhau thăm hỏi. Dương hỏi họ tên hai cô. Ân 
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nói: "Cô này là Thúy Quyên, cô này là Trại Nô, đều là 
những cô đẹp ö xóm Bắc'. 

Không bao lâu, mụ dầu dọn rượu mang tối. Các cô gái 
áo xanh áo đỏ kéo đàn đến ngồi. Rượu được vài tuần, Ân , 
bảo Thúy Quyên hát để chuốc rượu. Thúy Quyên lại đầy 
cho Trại nô. Trại nô mặt có vẻ giận, Thúy Quyên giục 
mấy lần, Trại nô nói: "Chị dựa vào ông bố làm huyện úy 
khinh bi áp chế đứa con gái nhà nha lại này chăng? Trên 
dương thế tuy có họ hàng. nhưng ở âm tí này thì cũng chỉ 
là chị em bằng vai, lấy lễ không thể chỉ huy tùy tiện, khiến 
người ta không chịu được". Thúy Quyên đỏ mặt, gượng 
lấy tay gõ phách, ca một khúc "Mộng Dương Đài”. Trại 
nô nói: "Âm tiết loạn xị, nghe không thể được!". Thúy 
Quyên giận tái mặt, nói: “Ta sinh trưởng trong một gia 
đình có tiếng tăm, vốn không tập quen, có đâu như bố cô 
là kẻ bán táo ở Đông Sö, dạy cô ê a được”. Trại nô không 
thể nói lại, phất tay áo toan đứng lên. Ân và Dương hòa 
giải mãi mới người nào ngồi yên chỗ ấy. Bỗng ngoài cổng 
ồn ào, bọn qủy dịch vâng lệnh Diêm Vưong, áp giải một 
cô gái mới vào thanh lâu, xõa tóc kêu khóc, nét ngọc kinh 
hoàng. Dương vội đúng đậy nhìn, thì ra con gái họ Cũu, 
vợ chưa cưới của mình. Ngạc nhiên qúa. hỏi đầu đuôi, cô 
gái đáp: "Cha nhận tám trăm lạng vàng, hãm tội danh tiết 


cho người ta nên phạt thiếp xuống đây để đền khoản ăn 
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hối lộ. Nay chàng là khách ngồi trên, chẳng nhẽ không 
giúp mội tay". 

Dương bàn với Ân, Ân nói: "Cõi âm khác cõi dương, 
không phải đút lót mà thoát. tôi làm sao được!" Dương 
nghĩ nát ra mà không có cách gì, rất lo. Ö ngoài lại có 
tin báo ba xá nhân của điện Cửu Ulới, bà đầu kính 
cần đón vào. Ân và dương đều lánh mặt. xá nhân cười nói 
rằng: "Nghe nói nhà mụ mối có "cây tiền" nên đặc cách 
mang đến mấy tấm gấm, chiếc trâm vàng đề ra mắt người 
đẹp đây!" Mụ dầu cám øn mấy lần, bảo cô gắt vào buồng 
trang điểm. Cô gái quẫn bí qúa không nói được, chỉ lăn 
ra đất khóc. Dương thấy tình cảnh như vậy. lửa giận bừng 
lên, tiến thoái cập rập, nhờ Ân điều đình tạm. Ấn gọi mụ 
dầu vào trong nhà, nói ý đó, mụ làm vẻ rất khó khăn. 
Liền đưa nhiều tiền, mụ dầu mỏi chịu nghe, ra nói thầm 
với xá nhân, cũng không biết là nói cái 8ì. xá nhân giận 
dỗi bỏ đi. Ân cũng dục Dương lên đường. dưỡng nói: "Vọ 
tôi gặp điều chẳng may, bị cái nhục này, tôi còn mặt mũi 
nào sống trên dương thế nữa!" Cô gái cũng khóc. Ấn nói: 
“Không xuống suối vàng, sao gặp được nhau? Trong việc 
này cũng có duyên trồi đây. Xin hãy lấy chốn lầu xanh 


làm nơi động phòng hoa chúc cũng được". Liền bào quét 


L Chức quan nội thị, coi việc trong cung. 
2. Hiệu Diêm la. 
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dọn hiên động, bảo cô gái và Dương cùng vào nghỉ. Rồi 
cùng với Thúy Quyên. Trại nô kê giường ở tây hiện, liên 
miên suốt ngày đêm, hầu quên cả cõi âm ti. 

Một hôm có một nha lại áo đen, mang trát đến, nói 
quan quận thú quyên tám trăm nén vàng để dựng trường 
nghĩa học, Diêm Vương cho thành hoàng thôn đến báo, 
cho cô gái trỏ về dương thế, đưa lên xe hấp tấp đi. Ân 
vòng tay chúc mừng Dương "Phu nhân về rôi, anh cũng 
đi thôi" Liền từ biệt nhà mụ dầu, đưa đi ba bốn chục dặm, 
đến quán trọ quay về. 

Dương hoảng hốt như tỉnh mộng, thuốc thang mấy ngày 
rồi khăn gói đến nhà họ Cũu. Hỏi về việc mỏ trường nghĩa 
học, họ Cữu nói: "Tôi có ý định thế, nhưng chưa làm, sao 
anh biết được?" Dương kể lại đầu đuôi. Cũu ngạc nhiên. 
Hôm sau chọn giò lành làm lễ. Đêm tân hôn, Dương kể 
chuyện trước để làm vui. Cô gái nhất định không nhận, 
nói rằng Sinh nằm mộng yêu quái. mình làm sao có chuyện 
ấy. Dương ngẫm ra lúc lâu, mà cửa động tìm xuân không 
thấy lục hồng chi nữa. 


MỘ THANH dịch 
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BỒ TÙNG LINH 


CON TẮC TÂUU) 


Khoảng đời Tuyên Dức, trong cung chuộng trò chơi 
tắc tầu, hàng năm bắt dân nộp. Con vật ấy vốn không sinh 
sản ö miền tây. Có viên huyện lệnh Hoa Âm? muốn được 
lòng quan trên nên mới đem tiến một con, thử cho choi 
thấy hay, nhân đó bắt cung nộp thường xuyên. Huyện lệnh 
lại bất lý trưởng nộp. Bọn ăn chơi trong chợ được con 
nào tốt thì bó vào lồng nuôi, nâng giá lên, coi như món 
hàng lạ. Bọn hương lý gian manh lại dựa vào đó mà hà 
lạm của dân, mỗi lần phải nộp một con là khuynh gia bại 
sản mấy nhà. 


Trong huyện có một người tên là Thành Danh, theo 
nghề nghiên bút, thỉ mãi không đậu, lại là người ăn nói 


L Cơn dế chọi. cách đây hơn năm mươi nñăm, ở một số thành phố, thị 
xã của ta cũng có trò chơi này, vẫn gọi là "ắc tầu” đề phân biệt nó với các 
loại đễ dũi, đế mèn, đế din, Tắc tầu cũng có nhiều loại, hung dữ nhất là loại 
nằm sát đường tàu hỏa hoặc trong hang rắn. Nuôi nó trong hộp, trồng cỏ, có 
hang cho nó chui vào, đêm đề ngoài trời Sương. Nuôi bằng cơm, thịt cua, và 
thục. Khoảng 1933-1934, giá đất nhất lên tới 0,10 đồng, bằng nửa sánh gạo. 

2. Hoa âm: một huyện thuộc Thiềm tây. 
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chậm chạp, nên bị bọn hương lý báo lên, xung làm sai 
dịch cho lý trưởng. Xoay xỏa đủ cách vẫn không thể thoát, 
chưa đầy năm gia tư còm cũng mất sạch. Gặp lúc trung 
nộp tắc tẩu. Thành không dám hạch sách các nhà dân, mà 
lại cũng không có gì bồi thường nên lo buồn muốn chết. 
Người vợ nói: "Chết thì có ích gì, chẳng bằng tự đi tìm 
lấy, họa may ra có được chăng”. Thành lấy làm phải. Sáng 
đi chiều tối về, mang ống trúc, lồng to đến những nơi 
tường đổ, cỏ bụi, lật đá đào bang, không có cách gì không 
làm mà vẫn không bắt được. Dù cũng bắt được vài ba 
con thì lại yếu kém, không họp quy cách. Quan huyện 
lệnh ra lệnh rất ngặt bắt tìm nộp, hơn một tuần bị đánh 
mấy trăm roi, hai bắp đùi sưng vù, máu chảy dầm đề đến 
nỗi không thể đi bắt đế được nữa. Nằm vật vã trên giường, 
chỉ nghĩ đến tự tủ. 

Lúc bấy giò, có một người thày bói gù vào thôn biết 
bói thần giỏi lắm. Vọ Thành sắm sửa đồ lễ đến hỏi, thấy 
con gái bà già đứng bịt chặt cả cửa. Vào trong nhà, thấy 
buồng kín buông rèm, ngoài rèm bầy bàn ghế, những người 
đến bói thắp hương vào đỉnh. lạy vái, thầy bói ngồi bên, 
trông lên khấn khứa, miệng mấp máy không biết nói những 
gì, mọi người đều đứng lặng để nghe. Một lất, từ trong 
rèm ném ra một tỒ giấy, tức là nói việc người ta cầu trong 
bụng, không sai một ly. Vọ Thành đặt tiền lên án, đốt 
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hương vái như người trước. Một lát, búc rèm lay động, 
một mảnh giấy ném rơi xuống, nhìn thì không phải chữ 
mà là tranh, trong vẽ ngôi điện, giống như ngôi chùa, phía 
sau dưới núi có những hòn đá hình đáng quái lạ, bụi gai 
tua tủa, có một con "thạch ma") nằm phục ỏ dưới. Bên 
cạnh có một con nhái, dáng như sắp nhảy. Giỏ xem không 
thể hiểu, nhưng nhìn thấy con tắc tẩu, ngầm đúng như 
bụng nghĩ, liền cất giú mang về cho Thành xem.Thành 
nghĩ đi nghỉ lại: "Có phải bảo cho mình biết chỗ bắt tắc 
tấu chăng?" nhìn kỹ cảnh trong tranh rất giống "Đại Phật 
các” ö phía đông thôn, bèn cố dậy chống gậy, cầm bức 
tranh đến sau đền. Có mội cái gò đất nhô lên, đi vòng 
quanh nó, những hòn đá lỏm chỏm, rõ ràng như tranh, 
bèn lắng nghe trong dám cỏ lác, từ từ bước đi như đi tìm 
kim, mà bụng, mắt, tai đều căng ra hết sức nhưng vẫn 
không thấy tăm hơi gì; còn đang lùng kiếm, một con nhái 
đột nhiên nhầy vọt ra, Thành càng ngạc nhiên, vội đuổi 
nó, nó nhẩy vào bụi cỏ; lại theo hút mà vạch tìm. Thấy 
có một con dế nằm phục dưới một góc cỏ, vội vồ lấy, nó 
chui tụt vào hang đá. Lấy ngọn cỏ nhỏ khêu, không chịu 
ra; lấy ống nước đổ vào mói ra, dáng rất nhanh, khỏe đuổi 
bắt được. Xem kỹ thấy mình to, đuôi đài, đầu xanh, cánh 
vàng, mừng lắm nhốt vào lồng mang về, cả nhà mừng rõ 


L Tên một loại tắc tầu. 
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tưởng như ngọc bích liên thành không bằng. Cho vào trong 
chậu nuôi bằng thịt cua trắng. qủa lật vàng, chăm sóc qúi 
hóa hết mực, để đợi kỳ hạn làm hết bồn phận. 

Thành có đứa con trai lên chín, thấy bố vắng nhà, lén 
mở chậu, xem, con đế nhẩy vọt ra biến mất, nhanh không 
kịp bắt lại được, đến khi vồ được vào tay thì càng rụng, 
bụng võ, chết liền. Đứa bé sọ, khóc nói với mẹ. Mẹ nghe 
thấy thế, tái cả mặt, sợ hãi nói: "Thằng oan gia kia chết 
đến nơi rồi, bố mày về sẽ sửa cho mày!". Đúa bé khóc, 
chạy đi. Không bao lâu, Thành về, nghe vợ nói, đội băng 
tuyết giận đữ đi tìm con. Con mất hút không biết là di 
đâu. mãi rồi mới thấy xác nó trong giếng, vì thế mà hết 
giận hóa buồn, kêu gào đứt hơi. Vợ chồng quay mặt vào 
tường. nhà không đun nấu, chỉ nhìn nhau yên lặng. Không 
còn mong mỏi gì nữa. Trời sắp chiều tối, đem cỏ quấn 
cho con để chôn, đến gần sò vào thấy vẫn còn hơi thoi 
thóp, mừng rõ đặt lên giường, nửa đêm tỉnh lại, vọ chồng 
trong bụng cũng được an ủi, nhưng thần sắc đứa bé như 
ngây dại, đò đẫn chỉ muốn ngủ. Thành nhìn vào lồng tắc 
tẩu trống hoác thì nghẹn thỏ, đút tiếng, cũng không nghĩ 
đến được con nữa, suốt từ chập tối đến sáng không sao 
nhắm mắt được, mặt trồi đã lên cao vẫn còn nằm lì đau 


đón. 


Bống nghe ngoài cửa có tiếng đế kêu, giật mình ngồi 


bhyi 
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đậy nhìn thì thấy con dế rõ ràng vẫn còn, mừng qúa bắt 
lấy nó, nó kêu một tiếng rồi nhẩy vọt đi; chạy vội theo, 
lấy tay chụp trong tay lại tưởng như không có gì, vừa nâng 
tay lên thì nó lại nhảy vọt ra, rồi đuổi theo, vượt qua 
tường đã không biết nó đi vào đâu. Bồi hồi nhìn bốn xung 
quanh thấy con dế nằm phục trên tường, nhìn kĩ thấy nó 
bé nhỏ, mầu nâu đen, không phải là con trước. Thành 
thấy nó bé. cho là loài kém chỉ bàng hoàng nhìn ngó, tìm 
con mình đuổi; con dế nhỏ trên tường bổng nhầy lên tay 
áo. Nhìn nó giống như con dế dũi, cánh hoa mai, đầu 
vuông, cổ đài, có vẻ là loài tỐt, mới mừng mà bắt lấy. Sắp 
nộp lên công đường lại thấp thỏm lo không được vừa ý 
quan trên mới nghĩ thử cho chọi xem sao. Trong thôn có 
chàng trẻ tuổi hiểu Sự, nuôi được một con đế, đặt tên là 
Con "xanh vỏ cưa", ngày thường vẫn cho đấu với bọn đàn 
cm, không con nào không bị thua; hắn coi nó như món 
lội, nâng giá lên, cũng chẳng ai mua, bèn đến nhà Thành 
thăm. Thấy con của Thành nuôi, che miệng cười khùng 
khục rồi bỏ con của mình ra cho vào lồng bên cạnh, Thành 
thấy con đế ấy to khỏe, tự thấy hối tiếc thêm, không đám 
cho so tài. Chàng trẻ tuổi cố ép, Thành nghĩ lại: nuôi con 
vật kém cũng chẳng được việc gì, chẳng thà liều một trận 
cười. Bèn cũng thả con của mình vào chậu đấu. Con dế 
nhỏ nằm phục xuống, không động cựa, ngây ngô như con 
8à gỗ. Chàng trẻ tuổi lại cười vang, thử lấy túm lông lọn 
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gại gai vào râu con dế. nó vẫn không động đậy, chàng trẻ 
tuổi lại cười. Mấy lần gại gại, con đế nồi con giận. xông 
thẳng lên, rồi cắn đá nhau. hãng hái kêu lên một lát con 
dế nhỏ vọt lên cao, xòc cánh vươn râu sắp sửa cắn cổ con 
địch. Chàng trẻ tuổi ngạc nhiên qúa vội tách ra cho nghỉ, 
con dế nhỏ cất mình lên gáy” như báo cho chủ biết. 


Thành mừng rõ, còn đương đúng xem nó, bỗng một 
chú gà thoáng qua. bước lên toan mổ, Thành kinh hãi kêu 
lên, may nó mổ không trúng, con dế nhầy cao hon thước, 
chú gà xấn buốc đuổi sát, con đế đã ở dưới móng chú gà. 
Thành hối hả không biết cứu ra sao, chỉ dậm chân tái mặt, 
bống thấy chú gà vươn cổ ra lắc, giẫy, đến gần thấy con 
đế đứng Ö trên mào nó, ra sức cắn không tha. Thành càng 
vừa mừng vừa sọ, vội bắt nhốt vào lòng. Ngày hôm sau 
mang tiến lên quan tể. Quan tế thấy nó nhỏ. giận mắng 
Thành. Thành kể lại cái lạ của nó, quan tể không tin, mới 
thử cho chọi với các con khác, các con khác đều thua cả. 
Lại thử với gà, qủa nhiên như Thành nói. Quan thưởng 
cho Thành rồi dâng lên quan đốc phủ. Quan đốc phủ 
mừng lắm, lấy lông vàng dânh lên đúc vua. lại víêt só tâu 
rõ tài nãng của con đế. Khi đã vào cung, tất cả các con 
khác do thiên hạ mang cổng, loại bươm bướm. bọ ngựa. 

L "gầy" khi đánh nhau, tắc tầu thường cọ hai cánh vào nhau phát ra những 
tiếng crích-crích, như tự đề cồ vũ. Tưy không phải âm thanh từ miệng phát 


ra nhưng vẫn gọi là gấy. 
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chắn vần xanh, đầu mỡ, tất cả các con lạ đều thử khấp 
lượt, không con nào hón được nó. Cứ mỗi khi nghe tiếng 
cầm, tiếng sắp Bẩy lên. nó lại theo nhịp là múa, càng lấy 
làm lạ. Nhà vua vui lòng lắm, hạ chiếu ban thưởng cho 
quan đốc phủ, ngựa tốt, áo đoạn, quan đốc phủ không 
quên nó từ đâu lại, Chẳng bao lâu quan tế cũng được tiến 
củ, quan tể mùng, miễn việc sai dịch cho Thành, lại dặn 
quan học xưa cho Thành đỗ đạt. Sau hon một năm, con 
của Thành tỉnh thần lại trỏ lại như cũ, tự nói rằng: "Thân 
hóa làm tắc tẩu, nhanh nhẹn, chọi giỏi, bây BÌÒ mới tỉnh", 
Quan đốc phủ cũng xử hậu với Thành. Chưa mấy năm mà 
ruộng hàng trăm khoảnh, lầu các liền sát, trâu, đê kể hàng 
ngàn, mỗi khi ra cổng thì ngựa xe, qúa nhà thế gia. 

Di sử thị bàn. Anh Thành kia, vì con một nhà nghèo, 
Vì con tắc tẩu mà giầu, xe ngưa vênh vang, khi còn làm 
chức dịch trong xã chịu roi vọt, có nghĩ rằng được đến 
thế chăng? Trời báo đền cho kẻ đầy đặn nên khiến cho 
quan đốc phủ, quan huyện lệnh cũng được on ngầm của 
con tắc tẩu. Nghe câu "mỘI người được phi thăng thì gà 
chó cũng thành tiên". Tịn vậy thay! 


(Trích trong Liễu trai chí đị) 
Mộ Thanh dịch theo bản của Thương 
vụấn quán, cớ tham khảo bản của 
Cẩm Chương Đồ thư cục. 
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H“ liêm (học vị tướng đương tú tài) họ Tăng, 
người tỉnh Phúc Kiến, đến kinh đô chồ vào bộ 

Lễ dự khoa thi. Nhân cùng mấy bạn thí sinh rủ 

nhau ra vùng ven đô ngoạn cảnh. Nghe nói chùa tỳ Lư 
có người thầy bói rất giỏi, bèn rủ nhau đi đến đó để bói. 
Tăng bước vào với nét mặt dương dương tự đắc. Thầy bói 
khúm núm chào hỏi. Tăng cầm quạt phẩy nhẹ hỏi rằng: 
"Số ta có phận mũ hoa, đai ngọc không?" - Thầy bói 
nghiêm chỉnh thưa lại: "Ôi! qúy số, ngài có hai mươi năm 
làm tể tướng". Tăng rất phấn khỏi, niềm tự đắc càng cao. 
Gặp khi trồi mưa nhỏ, cùng nhau lên chùa tránh mưa, 
trong chùa có một vị sư già, mắt sâu, mũi gồ, ngồi trên 
chiếu mà không đúng dậy đón khách. Bon Tăng vái chào 
và trèo lên giường ngồi nói chuyện, lại đem câu chuyện 
tể tướng ra chúc mừng. Tăng vô cùng khoái trá chỉ vào 
bè bạn mà nói rằng: "Đợi khi ta làm tể tướng phải suy 
tôn Trưởng lão trượng (người thi cùng khoa ngang hàng 
tuổi cha) làm tuần phủ Nam Kinh, anh em trong nhà đều 
phong tướng, thân thích xa gần ít nhất cũng được cất nhắc 
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làm thiên bả (chức quan vó), nhự vậy mói thỏa chí bình 
sinh". Mọi người cả cười. 

Ngoài trời mưa càng nặng hạt. Tăng thấy mỏi, nằm 
phục xuống giường. Bỗng thấy hai vị thiên sứ, đem chiếu 
chỉ viết tay của nhà vua triệu Tăng tham chính, trị nước, 
Tăng mừng rõ, vội vàng vào chầu. Thiên tủ ngồi trên ngai 
vàng, ân tứ cho Tăng được ngồi để đàm đạo. Nói chuyện 

_Ít lâu, vua rất vừa ý, bèn hạ lệnh phong Tăng làm tể tướng 

với thẩm quyền được bổ nhiệm, thuyên chuyển, bãi miễn 
các quan chức từ tam phẩm trở xuống và ban cho ngựa 
X€ áo mũ. Tăng mặc triều phục lạy tạ lui ra. về đến nhà 
thấy không phải nhà cũ vẫn ỏ, mà là lầu Son, gác tía, phủ 
đệ, kho tàng, ngụy n§a trắng lệ, không ngờ có sự thay đổi 
mau như thế. Bèn gọi nhẹ một tiếng, nơi nơi đều đạ ran 
như sấm. 


Chốc lát đã thấy các vị công khanh mang lễ vật đến 
chào mừng, ai nấy đều cung kính khứm núm, cúi đầu, chắp 
tay. Vừa ra đến cửa thì các quan đứng đầu sáu bộ đã ti, 
Tăng đón mồi vào nhà, Chỉ từ thị lang trỏ lên Tăng mới 
tiếp chuyện. Còn các quan hàng dưới chị nhận được cái 
Bật đầu mà thôi. Quan tuần phủ Sơn Tây tặng mười người 
nhạc nữ, đều là mặt hoa, da phấn, đàn ngọt, hát hay. Trội 
hơn cả về tài và sắc là Hoa Hoa và Tiên Tiên; ngoài việc 
ca hát thì hai nàng này còn được Tăng cho hầu hạ tắm 
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gỘi chiếu giường. 

Nhân một buổi nhàn rỗi, Tăng nhó lại hồi còn hàn vi, 
được người thân hào trong làng là Vương Tủ Lương thường 
chu cấp, giúp đõ, nay Vương cũng đã nhẹ bước đường 
mây. nhưng hoạn đồ còn lận đận, phải ra tay tiến dẫn. 
Bèn viết số tâu vua xin cho Vương làm gián nghị đại phu. 
Lập túc được chuẩn y tuyển dụng. Lại nghĩ đến quan thái 
phó họ Quách thường nhìn Tăng với con mắt hận thù. 
Tăng bèn ri tai các quan cấp giáng họ Lã và quan thị ngự 
họ Trần, bọn này lĩnh ý, chỉ vài ngày sau, đàn chương (tò 
chương kể tội) giao tới, phụng chỉ cách chúc Quách thái 
phó đuổi về địa phương. Ân oán trả xong thỏa lòng, thỏa 
đạ. Ngày nọ có việc trầy qua đường phố, nghi trượng uy 
nghiêm. có người say rượu vô ý xúc phạm, liền sai trói giải 
đến quan phủ doän kinh thành. Lập túc kẻ đó bị đánh 
đòn chết tươi. Đất đai của dân mà gần phần đất tể tướng 
thì đành chịu ngậm đắng, nuốt cay mà mất trắng bờ xôi, 
ruộng mật. Dần dần nhà Tăng trỏ thành phú gia địch quốc. 
không bao lâu. cả Hoa Hoa và Tiên Tiên đềutheo nhau 
ốm chết, Tăng sóm chiều thương nhó. Bỗng nghĩ tới người 
con gái xóm Đông, mày ngài, mắt phượng, đẹp như trăng 
rằm, xưa kia vẫn thường ao ước. Bèn sai lú lâu la tay dao, 
nách thước đem lễ vật đến cưỡng bức cầu hôn, chốc lát 
xe hoa đã đưa cô gái về nhà, Tăng thấy dung nhan nàng 
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càng đẹp hơn trước. tự nguyện bình sinh, thật là đầy đủ. 

Lại qua một năm, các quan trong triều đã có hiện tượng 
thầm thì to nhỏ, bình nghị chê bai Tăng. Thấy 'vậy, một 
mặt Tăng gia tăng pháp luật, hình phạt ngày càng nghiêm, 
nhằm dập tất dị nghị, mặt khác Tăng tỏ ra cỏi mở, mồi 
mọc, tiệc tùng, phóng tay mua chuộc. Có quan long đồ 
Học sĩ là Bao Công dâng só, lược ghí như sau: 

"Trộm nghĩ; Tăng mỗ... vốn là kẻ: 

Tài hèn, dức kém, rượu quán, bạc đường. Mội lời xiểm 
hình, chín bệ yêu thương. 

Những tưởng: 

Vốn người tỉ tiện, buông thói gang tàng, cuối mắt, đầu 
mày gây họa phúc, chân tơ, kẽ tóc rắc tai ương. Phẩm tước 
thấp cao nơi Triều chính, bán buôn đắt rẻ như thể thị 
trường. 

Vì vậy: 

Tướng, sĩ, công, khanh đều là dưới trướng, gian tham, 
độc ác, cũng thể một phường. Chứa chấp toàn diều phi 
nghĩa, dầy rẫy những việc bất lương. 

Nếu có kẻ: 


Hiền thần, nghĩa sĩ, chính trực, kiên cường, dám không 
khuất phục, tỏ mặt can trường, nhẹ cũng bị giáng quan và 
thuyên chuyến, nặng ra thì cách chức về địa phương. Một 
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tay không giơ, ắt gặp mưu hươu, ngựa !Ù, nửa lời trái ý 
là đầy chốn sài lang. Triều dình trở nên cô lập, quần thần 
at nấy chán chường. 

Và lại: 

Dân đen đố mồ hôi, nuôi tằm ăn rỗi, gái tơ có nhan 
sắc, bị hổ vồ mồi. Khi xấu mờ sông núi, nỗi oan tối đất 
trời. Bầy ưng khuyến đến đâu là quan nha im phép, mội 
phong thư gửi tới là ty, viện vâng lời. Sớm hôm dâm đăng, 
chó ngựa dua đòi. Dân sinh, quốc kế, nước chảy, mưa 
trôi. Ôi! Trên dời có vị tế tướng như vậy a? Thần: 

Lo âu sớm tốt sơ hãi hôm mai mạo muội ngu thần 
triều tấu. Đèn trời thánh thượng sáng soi. Chặt đầu kẻ gian 
thần để răn đồng bọn. Tịch thu của phi nghĩa dế thỏa mọi 
Hơi. ý trời cũng thấu, lòng người cũng vui. 

Đám quét chông gai, một lòng chung nghĩa. Cam chịu 
tìu búa lứa chữ đơn saL..vân vân..." 


L "Giơ tay" có nghĩa là biều đồng tình Vua Hán là Lưu Bang chết, Lữ 
Hậu cướp ngôi. Khi Lữ Hậu chết, quan thái úy là Chu Bột có ý khôi phục lại 
họ Lưu, đến đạo quân phía Bắc tuyên bố rằng: "Ai ủng hộ họ Lữ thì giơ tay 
phải, ai ủng hộ họ I.ưu thì gkr ta trái”. Quân sĩ đều giơ tay trái, họ Lưu lại 
phục hưng. từ đó thường dùng từ "giơ tay”, biều thị đồng tình. 

TMưu gian hươu, ngựa” đời Tần thủy hoàng, Triệu Cao định gây biến, 
nhưng sợ quần thần không theo, bèn đắt cơn nươu ra trước các quan nói 
rằng: "Đây là một con ngựa". Các quan sợ hãi đều nói là ngựa. Nhưng cũng 
có người thẳng thắn nói là con hươuxì vậy mọi người sợ mà theo Triêu. 
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Só dâng lên. Tăng nghe thấy phách lạc, hồn xiêu. run 

rẩy như uống nước lạnh. may được hoàng thượng khoan 

- dung, xếp việc không xét. Nhưng được Bao Công phát 
động, chương tấu đệ lên thẳng tay tố cáo. Vì vậy vua phải 
giáng chỉ, tịch thu gia sản xung công, đầy cả nhà Tăng 
xuống Vân Nam sung làm quân lính lao công. Con trai 
Tăng bổ nhiệm làm thứ sủ huyện Bình Dương, cũng sai 
quân đến bắt để xét hỏi. Tăng nghe chỉ dụ thất kinh sọ 
hãi. 

Thoáng cái, đã có mười người võ sĩ, đeo gướm, vác giáo 
đến thẳng nội thất, lột hết áo mũ, trói Tăng và vợ liền 
một dây. Của nả, tư trang đã được thu giữ, xếp đầy một 
sân; riêng vàng, bạc, tiền nong kể vài trăm vạn, mã não 
trân châu, vòng ngọc, kim cương cũng vài trăm đấu. Thậm 
chí tá lót trẻ con, đồ dùng phụ nữ vương vãi khắp nói. 
Tăng nhất nhất đều trông thấy, đau đón như dao cắt ruột. 
Một lúc nữa có người lôi vọ bé của Tăng ra, đầu tóc rồi 
bù, mặt mày tiêu tụy, lòng Tăng như lửa đốt, nhưng không 
dám nói năng gì. Đến khi lâu đài đã khóa của, kho phủ 
đã niêm phong, người giám giải quát bắt Tăng và vợ con 
đi ra, một lũ tù dây, mọi người im hơi lặng tiếng, dắt día 
nhau ra ngoài đường. Vốn lên xe, xuống ngựa, đi bộ không 
quen, kêu xin một cỗ xe bò để đõ chân cũng không được. 
Di dược hón mười dặm, vợ Tăng đau chân ngã quy. Tăng 
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phải dất tay cùng đi. Đi được hơn mười dặm nữa, bỗng 
thấy núi cao chót vót, vách đứng chấn ngang, coi như 
không thể vượt qua được. vả lại mặt trời hầu lặn, không 
chỗ trọ đêm, vì vậy giám quan thúc vọ chồng Tăng vượt 
lên, đến hang núi thì vợ Tăng kiệt súc không thể đi được 
nữa, khóc lăn ra bên đường, Tăng cũng hết hơi không thỏ 
được. Giám quan la mắng. Bống nghe thấy trăm tiếng ào 
ào, la hét, lũ giặc nhảy đến múa những lưỡi dao sắc như 
nước. Giám quan sọ hãi trốn chạy. Tăng bèn qùy rạp kêu 
rằng: 

- Tôi là kẻ biếm quan, bị đày tới nơi chịu tội, trong túi 
không có một vật gì. trăm ngàn lạy xin được tha mạng. 

Lũ giặc hét to rằng: 

- Lũ ta đâu phải là trôm cướp, đều là dân lành, chịu 
nhiều oan khổ vì mày, chỉ xin cái đầu của tên nịnh tặc, 
ngoài ra không yêu sách gì. 

Tăng cũng giận mà mắng lại: 

- Ta tuy có tội, nhưng là triều đình mệnh quan, lũ bay 
không được nói láo! 

Bọn người tức giận, lấy đao lớn chém đầu Tăng, đầu 
vừa rời cổ, rơi xuống đất nghe tiếng "bịch" thì hồn đã lìa 
xác. Đang ngớ ngác bơ vo thì thay hai qủy sứ đến, trói 
quặt tay lại và dẫn đi. Đi độ vài ba giỏ thì đến một nơi 
đô hội. cung điện nguy nga, trên điện có một đấng vương 
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giả ngồi trên phế phán quyết tội phúc. Vương giả mỏ hà 
SƠ liếc qua mấy hàng, nhìn Tãng đang phủ phục trước 
thêm, nổi con lôi đình quát rằng: 


Cưới thềm trước VậC Cao gần bảy thước, bốn bè than hông 
khiến cho chân VậC cũng đỏ. Tăng rất SỐ hãi, kêu khóc, 
không còn đường nào lần thoái. Qủy sứ lấy tay trái tóm 
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xuống, chông nhọn cắm vào bụng, lủng lắng bên trên, đau 
đón không thể kêu xiết. Thân người nặng đeo lơ lửng dần 
dần vết thương càng rộng miệng, một lúc lâu rơi tuột 
xuống đất, chân tay co đúm. Qủy lại đẩy đến trước mặt 
Vương giả. Vương giả sai tổng kê lại những khoản tham 
ô, hối lộ, bán tước, buôn quan Tăng đã trắng trọn cướp 
đoạt được là bao nhiêu, quy ra vàng. Lập tức các phán 
quan cầm bút tính toán và tâu rằng: "Ba trăm hai mươi 
mốt vạn lạng". Vương giả truyền: "Y đã tích lại, nay bất 
uống hết", Một lát, tiền vàng được đem đổ đống lên thêm, 
cao như núi, cho vào một nồi gang lón, đốt lửa nấu chảy. 
Từng lũ qủy sứ lấy gáo múc rót vào miệng Tăng, chảy ra 
ngoài thì phồng da, chấy thịt, lọt vào bụng thì chín ruột, 
sôi gan. Lúc bình sinh chỉ lo cướp bóc được ít, đến bây 
giò thì lại sọ qúa nhiều. uống gần nửa ngày mói hết. 
Vương giả truyền lệnh: "Cho đi Cam Châu, đầu thai 
làm kiếp con gái. Bèn lấy một giầm sắt chu ví đến vài ba 
thước, móc vào một bánh xe lửa, một vòng quay không 
biết bao như ngày đường, tia sáng tỏa năm mầu chói lọi 
đêm tối. Qủy duối Tăng trèo lên bánh xe, chỉ trong chốc 
mất bánh xe chuyển động, bỗng nhiên rơi xuống, toàn 
thân lạnh toát, ghé mất trông ra thì đã là một đứa trẻ 
con, mà lại là con gái. Thấy cha mẹ gầy gò, ốm yếu, quần 


áo tả tới, trong Ïều còn có bị gậy, thì bụng biết là con 
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người ăn xin. Bữa ăn hằng ngày no hay đói tùy theo bố 
mẹ xin được nhiều hay ít, thường thường ăn không được 
no, áo quần rách vá, mùa đông gió lùa rách thị Năm 
mười bốn tuổi, bán mình cho tên Tú tài họ Nguyễn là 
nàng hầu. Tạm được no ấm, nhưng vợ cả rất ư nanh ác, 
hằng ngày roi vọt như com bữa, có khi mụ dùng dùi sắt 
nung đỏ đốt cháy cả bụng và vú,. May được chồng có lòng 
yêu dấu tìm cách làm cho bót phần dau khổ. Có một kẻ 
thiếu niên ö xóm Đông, dương đêm trèo tường vào bức 
dâm. Nhó lại tiền thân làm nhiều việc bậy bạ, đã bị qủy 
thần trách tội. nay lại đi vào đường đó sao? Do đó cả 
tiếng kêu lên, chồng và vợ cả đều dậy, kẻ gian trốn chạy. 
Sau đó ít lâu, một đêm viên tú tài đến. Trong khi đang 
chung chăn gối, kể khổ kể đau, thì một tiếng động lón, 
của phòng mỏ toang, hai kẻ trộm cầm đao nhầy vào chặt 
đút dầu tú tài: của cải, quần áo bị cướp hết. Nằm phục 
bên thây chông, hãi qúa không đám kêu một tiếng. Khi 
kẻ cướp đã đi rồi, mới dám đến báo vợ cả. Vọ cả nghe 
tin cá sọ,khóc than vật vã, nghỉ cho vợ bé thông mưu với 
kẻ gian giết chồng, làm đón trình quan. Quan thứ sử bắt 
và dùng cực hình tra tấn, định tội lăng trì xử tử. Giải đến 
pháp trường, khí oan tưởng như võ bụng bèn hét to: "Chín 
tầng âm phủ, mười tám của ngục, không đến nối đen tối 
như thế này!"... 
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Giữa lúc gào thét nghe tiếng bạn cùng di chói gọi rằng: 
"Anh nằm mó hay sao?" Bừng mắt tỉnh dậy thấy vị sư già 
vẫn còn tĩnh toạ trên chiếu. Bạn cùng đi giục: "Ngày sắp 
tàn, bụng lại đói. ngủ say mãi a?" Tăng buồn bã đứng dậy. 
Nhà sư mỉm cười hỏi rằng:" Giấc mơ tể tướng đã nghiệm 
chưa?" Tăng kinh hãi sụp lạy và xin chỉ giáo. Nhà sư trả 
lồi: "Làm việc nhân nghĩa, giữ gìn đạo đúc, trong lò lửa 
có hoa sen xanh kẻ sơn tam sao biết được”. 


ĐÀO VĂN TỰ dịch 


L "Trơng lò lửa có hoa sen xanh" theo thuyết nhà Phật thì cơn người sinh 
ra như bị thiêu đốt trong lò lửa, nếu chịu khó tu nhân tích đức thì được thấy 
hoa sen xanh trong bề khồ. Ý nói là ăn hiền ở lành thì sẽ có qủa báo tốt đẹp. 

Lúc ra di, Tăng bừng bừng sinh khí, khi trở về thì âu sầu ủ đột, bao nhiêu 
tưởng vọng ngông cuồng đều tan biến hết. Sau đó Tăng vào núi mất tích 
không thấy trở về. 
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BỒ TÙNG LINH 


THỤY VÂN 


Thụy Vân là danh kỹ của đất Hàng”), Nhan sắc tài 
nghệ có một. Năm tuổi vừa mười bốn, mẹ là mụ dầu họ 
Sái định cho nàng ra tiếp khách. Thụy Vân thưa rằng: 


- Đây là lúc bành xe đời con bắt đầu vần chuyển, không 


nên qua loa cẩu thả. Giá do mẹ định. THẾ khách thì xin 
cho con được tự lựa chọn, 


Mẹ bảo dược, rồi định giá mười lãm đồng vàng và hàng 
ngày ra tiếp khách. 

Khách muốn gặp thì phải có lễ. lễ hậu được tiếp mội 
ván cờ, và biếu trả lại một bức vế, lễ bạc thì giữ lại uống 
chén trà mà thôi, 


Thụy Vân lừng tiếng đã lâu, từ đó các bậc đại thương, 
gIÓi quyên qúi, ngày ngày nối gót nhau vào cửa. 

Trấn Dư hàng có người thư sinh họ hạ. tài danh nức 
tiếng đã lâu, mà gia tư chỉ vào bậc trung. Chàng vốn 
ngưỡng mộ Thụy Vân, nhưng chưa dám nghỉ đến giấc 
mộng uyên ương, cũng gắng hết sức sắm được chút ít lễ 


(*) Tức hàng Châu, tỉnh lị Triết Giang. 
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mọn, chỉ mong một phen nhìn ngắm mặt noa, mà vẫn 
thầm lo nàng trải đồi đã nhiều, sẻ không đoái hoài đến 
một kẻ sĩ bàn bách như mình. Đến lúc gặp mặt, trò chuyện 
dãm câu, nàng đã tiếp dãi rất mực ân cần. Ngồi nói chuyện 
giò lâu. đầu mắt cuối mắt đã chứa chan tình ý. Lại tặng 
chàng bài thỏ rằng: 

Việc gì kẻ xin nước 

Cầu Lam phải nên sương? 

Có lòng tìm chày ngọc, 

Ngay gia chốn người thường”) 

Được thớ, chàng mừng rõ như cuồng, còn muốn nói 
nữa, bỗng con hầu vào báo khách đến, bèn vội vàng từ 
biệt. Về nhà, đem bài thơ ra ngắm nghía ngâm nga, tÓ 
lòng vương vít. Dược một hai ngày cầm lòng không đậu, 
lại phải sắp sửa lễ vật rồi trỏ lại. 

Thụy Vân đón tiếp niềm nỏ, dần dần ngồi dịch lại gần 
chàng, nét mặt rầu rầu mà rằng: 

(*9) Bốn câu này đại ý nói: muốn tìm nhân duyên hạnh phúc không cần 
gì phải lên tiên, chỉ tìm ở trần gian cũng có. Theo thần tiên truyện, Bùi Hàng 
đi qua Lam kiều lúc còn tính sương, khát lắm, vào cái quán bên đường đề 
xin nước uống. Bà lão chủ quán sai con gái là Vân Anh mang nước cho Hằng 
uống, bà nói muốn lấy Vân Anh thì phải tìm cho bà ta chày ngọc và cối ngọc, 
đề bà giã thuốc trường sinh bất tử. Sau đó, Bùi Hàng tìm được chày cối ngọc, 
bà lão giã thuốc, uống thành tiên trước, Bùi Hàng Vân Anh uống sau, cũng 


thành tiền. 
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- Có thể lo toan được một đêm sum họp với nhau 
không? 


Chàng đáp: 

- Học trò túng kiết chỉ có tấm tình sỉ là có thể đem 
tặng trỉ kỷ. sắm được cái lễ nhỏ mọn thì bao nhiêu tớ tầm 
đã rút hết; được gần mặt hoa là mãn nguyện lắm rồi, còn 
như tựa gió kề hoa dám đâu mộng tưởng. 

Thụy Vân nghe nói chau mày không vưi, hai người chỉ 
nhìn nhau mà không nói gì. 

Chàng ngồi lâu không ra mụ chủ mấy lần gọi Thụy 
Vân, có ý thúc giục chàng về di. Chàng bèn ra về, trong 
lòng rười rượi. Muốn khánh kiệt gia sản để chuốc lấy một 
lần vui, nhưng lại suy nghĩ, sum họp một đêm rồi phải ly 
biệt suốt đời, tình trạng ấy chịu làm sao nổi. Trù tính đến 
đây thì nỗi lòng hăm hỏ đều tiêu tan hết. 

Tù đó bặt không có tin tức vãng lai gì. 

Thụy Vân kén rể mấy tháng mà chưa chọn được nơi 
nào xưng đáng. Mụ đầu khá bực tức, rấp toan ép uống 
duyên nàng nhưng cũng chưa ra tay. Một hôm có chàng . 
tú tài”? đem lễ biếu đến xin ra mắt, ngồi nói chuyện chốc 


*. Chữ tú tài ở Trung Quốc không có nghĩa là một học vị dưới cử nhân, 
mà lác đầu tên gọi khoa thi, về sau gọi chung người đỗ đạt. Dưới các đời 
Minh Thanh thì học trò được tuyền vào các trường phủ, huyện, đều bắt đầu 
được gợi là tú tài. Vì vây, ở đây, tú tài chỉ có nghĩa như thư sinh, sinh viên, 
chư sinh. 
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lát liền nhỏm dậy. lấy ngón tay ấn lên chán nàng và nói: 
"Đáng tiếc, đáng tiếc" rồi bỏ đi. 

Thụy Vân tiễn khách ra. trỏ lại, thì mọi người đều thấy 
trên trán nàng có dấu tay in den như mực, càng rửa càng 
thêm rõ. 


Sau đó vài ngày vết mục dần đần ;lan rộng, hơn một 
năm sau thì lan khắp trán. đến cả mũi nữa. Ai thấy cũng 
cười, mà từ đó, đấu vết xe ngựa ö ngoài cũng dần dần mất 
hẳn, mụ lột hết trang sức xếp nàng vào hàng ngũ con hầu. 
Thuy Vân vốn éo là không đương nổi công việc tôi đòi, 
ngày càng thêm tiều tụy. 

Hạ nghe nói, di qua ghé vào thấy bù đầu ö đưới bếp, 
xấu xí như ma, ngẩng đầu thấy chàng thì ngoảnh mặt vào 
tường mà chánh. 

Hạ đem lòng thương xót, bèn nói với mụ, muốn chuộc 
nàng về làm vợ. Mụ bằng lòng. Hạ bán ruộng và đốc hết 
hành trang vốn liếng mua nàng dem về. Đến nhà,nàng 
kéo áo lau nước mắt, không dám tự xem là người sánh vai 
với chàng chỉ xin giữ phận làm lẽ, để ngôi chính thất chờ 
người sau này. Hạ nói: 

.- Ở đồi cái đáng qúi là trì kỷ. Lúc khanh đang thịnh, 
khanh còn biết đến tôi. lẽ nào vì khanh xuy mà tôi lại 
quên khanh? 
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Rồi không chịu cưới ai nữa. Ai nghe nói việc này cũng 
cười cọt, nhưng với chàng mối tình càng thêm nồng thắm. 

Được hơn một năm, Hạ ngẫu nhiên đến đất Tô, gặp 
chàng thư sinh họ Hòa, cùng trọ một chỗ. Bống dung Hòa 
hỏi rằng: 

- Danh kỹ đất Hàng là Thụy Vân gần đây ra sao? 

Hạ đáp: 

- Đã lấy chồng rồi. 

Hòa lại hỏi: 

- Lấy ai đấy? 

Đáp: 

- Người đó cũng đại loại như tôi. 

Hòa nói: 

- Được như anh thì có thể nói đúng người rồi đấy, 
không biết giá bao nhiêu? 

Hạ nói: 

- Mắc phải bệnh lạ nên cũng rẻ thôi, chẳng thế, như 
loại chúng tôi sao lại có thể mua được người đẹp. 

Hòa lại hỏi: 

- Người đó qủa thật có được như anh không? 

Hạ thấy anh ta hơi lạ, nhân đó cũng căn văn hỏi lại. 
Hòa cười mà nói rằng: 
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- Thực không giấu nhau nữa. Năm trước tôi từng được 
chiêm ngưỡng danh hoa một lần, rất lấy làm tiếc rằng tài 
mạo tuyệt vời mà lênh đênh không vừa đôi phải lứa, cho 
nên đã dùng một thuật mọn làm giảm bót ánh hào quang 
và giữ gìn lấy vẻ ngọc, để dành lại đó chò tấm gương soi 
thật mặt” của kẻ yêu tài. 

Hạ vội hỏi: 

- Anh đã chấm được thì cũng có thể rủa được chứ? 

Hòa cười mà nói rằng: 

- Người chông của Thụy Vân túc là tôi đây! 

Hòa mừng qúa, nói : 

- Trong thiên hạ chỉ có người chân tài mới thật đa tình, 
không vì chuyện xấu đẹp mà thay đổi ý nghĩ. Anh cho tôi 
theo anh về nhà, tôi sẽ tặng anh một người đẹp. 

Bèn cùng nhau về. Đến nơi, hạ bảo don rượu, Hòa vội 
gạt đi mà rằng: 

- Để tôi làm phép trước đã, thì người dọn cố mồi vui 
lòng chú! 

Tức thì bảo bưng lên một thau nước, lấy ngón tay thưC*) 

* Có những cái gương si không thật mặt, người đẹp thành xấu, người 
xấu thành đẹp. Ở đây ví người yêu tài như cái gương soi thật mặt, phản ánh 
đúng người đẹp người xấu. 

**, Người làm phép đưa tay viết lên không gọi là thư. 
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lên trên mà nói rằng: 

- Rủa đi thì khỏi ngay! Nhưng phải thân ra tạ ơn người 
làm giúp đấy! 

Hạ cười, bưng thau đi vào, đúng đợi Thụy Vân tự rửa 
mặt trong thau, tay đưa đến đâu thì sạch đến đấy, diễm 
lệ chẳng khác gì năm xưa. 


Vợ chồng cảm cái hậu đức của Hòa cùng nhau ra ngoài 
tạ ón, thì khách đã mất hút đâu rồi, tìm khấp nơi cũng 
không được. 


Có lẽ là tiên chăng? 


CAO XUÂN HUY địch 
(Truyện Thụy Vân, quyển X) 
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đề Nhĩ Đán, ö Lăng- dương CỦ, tự là Tiểu Minh. 
Tính hào phóng, nhưng vốn là người trì độn, nên 

học dẫu chăm, vẫn chẳng nên danh. Một hôm, 
nhân làng văn cùng nhau uống rượu đông đảo, có người 
bảo đùa rằng: 

- Bác vẫn có tiếng là hào, nếu đêm khuya dám đến 
miếu Thập-vương công được ông quan phán ö bên hành 
lang phía tả vẻ đây thì mọi người xin góp tiền làm bữa 
rượu thết đãi. Nguyên ö lăng-dương có điện Thập-vương, 
tượng các vị thần đều chạm bằng gỗ, tô điểm như sống, 
Ở giải gỗ bên Đông có tượng quan phán đang đứng, mắt 
xanh biếc, râu đỏ, trông mặt lại càng nanh ác. Có khi, 
đêm nghe hai bên hành lang có tiếng tra khảo, ai đi vào 
đấy đều phải rọn tóc gáy. Vì thế cả bọn lấy việc khó khăn 
đó mà thách Chu. Chu cười và đứng đậy đi luôn. 

Một lúc sau, ö ngoài cửa có tiếng gọi to lên rằng: 


Tôi đã mời được vị Tôn sư rậm râu tới đây rồi! 


*' Nay thuộc tỉnh An-huy 
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Mọi người cùng đứng cả dậy. Giây lát, chàng công ông 
phán quan vào, đặt lên trên bàn, bưng chén rượu mời ba 
lần. Chúng nhìn mà run cầm cập, đúng không yên chỗ. 
Lại xin chàng công đi. Chu bèn cầm chén rượu rót xuống 
đất, khẩn rằng: 


- Kẻ môn sinh này ngông cuồng, thô suất, đại tôn sư 
chắc lượng cho mà không lấy làm lạ. Chốn nhà tranh 
không xa nơi đây bao nhiêu, lúc nào gặp hứng xin ngài 
cú lấy bảo lấy rượu uống, mong chó khách tình. 

Thế rồi lại công tượng đi. Hôm sau, cả bọn qủa thết 
rượu Chu. 

Đến tối, Chu giỏ say trỏ về, chưa hết húng, lại khêu 
đèn lên uống một mình. Bỗng có người vén rèm bước vào. 
Nhìn xem thì là quan phán. Chu đứng dậy nói rằng: 

- Ôi! Ta có lẽ sắp chết rồi. Tối hôm trước chót liều 
nên bây giò đến để giáng búa rìu đó chăng? 

Ông phán vuốt ngược chòm râu rậm khẽ cười nói: 

- Không đâu. Hôm nọ ngài có lòng tốt hẹn mời; đêm 
nay may được thong thả, xin y theo lời hẹn của bậc đại 
nhân mà đến. 

Chu mùng qúa, kéo áo mời ngồi, rồi tự mình đi rủa 
cốc chén và đốt lửa. Ông phán nói: 


- Tiết trồi cũng ấm, có thể uống lạnh cũng được. 
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Chu xin vâng. đem bình rượu đặt lên bàn, rồi chạy 
xuống bảo người nhà sửa soạn đồ nhắm. Người vợ nghe 
nói, sợ qúa ngăn Chu đừng có ra. Chu không nghe, đứng 
đợi thức ăn dọn xong, rồi bưng ra. Cất chén cùng mời 
nhau xong mới hỏi thăm về tên họ. Ông phán nói: 

- Tôi hợ Lục, khỏng có tên tụ gì cả. 

Cùng bàn về những điển tích xưa, úng đáp rất lưu loát. 
Hỏi ông: 

- Có biết văn chương kinh nghĩa hay không? 

Đáp: 

- Hay, đỏ ít nhiều cũng có phân biệt được. Việc học 
hành chữ nghĩa ö âm phủ, cùng với trên trần thế cũng có 
phần tương tự. 

Lục uống rất hào, mỗi lần nâng chén, uống luôn đến 
mười hóp. Chu nhân hôm ấy đã uống suốt ngày, thành ra 
say qúa, ngồi tựa ghế gục xuống ngủ đi mất. Lúc tỉnh dậy 
thì ngọn đèn tàn còn mò mò tỏ tỏ mà ông khách ma đã 
đi. 

Tù đấy, cách vài ba ngày lại đến chơi, tình ý càng thân, 
có khi gác chân lên nhau cùng nằm. Chu đem văn bài cho 
Lục xem, Lục lấy son chấm một lượt, đều cho là chưa 
được hay. 


Một đêm, Chu say, nằm ngủ trước. Lục vẫn ngồi uống 
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một mình. Bống nhiên trong giấc mộng say sưa, Chu thấy 
Ở tạng phủ có hơi đau. Tinh dậy thì thấy Lục ngồi ngay 
ngắn ở đầu giường, mổ bụng mình ra, lôi ra những ruột 
và dạ dày, gỡ xếp thành tùng lóp. Chu kinh hãi hỏi: 

- Xưa nay không thù oán, sao lại đến giết nhau? 

Lục cười đáp: 

- Đùng sọ! Tôi thay dùm ông cái trái tim thông thái đó 
thôi. 

Rồi cú thong thả nhét ruột vào, lại ấp mép bụng lại. 
Sau cùng, lấy đải vải bọc chân bó vào ngang lưng cho Chu. 
Xong việc, nhìn trên giường cũng không lây tí máu nào. 
Õ chỗ bụng chỉ cảm thấy hơi tê đi mà thôi. Thấy Lục đặt 
một khối thịt ö trên bàn, chàng hỏi thì đáp: 

- Đấy nguyên là trái tim của ông. Xem văn bài thấy 
không được hay, biết rằng trong lỗ tim ông bị tắc. Mới 
đây, ö dưới âm, trong ngàn vạn trái tim, tôi có chọn được 
một trái tốt, đã đem đổi vào cho ông rồi. Còn trái tim 
thay ra này, lại để bù vào số thiếu. 

Nói rồi đúng dậy, khép của mà đi. Tròi đã sáng, cỏi 
bụng ra xem thì vết khâu đã liền mép, nốt chỉ đỏ vẫn còn 
rõ. Tù đấy, văn làm rất tấn tới, chữ nghĩa qua mắt đều 
không quên. Ít hôm sau, lại đưa văn cho Lục xem, Lục 
nói: 
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- Khá lắm rồi. Nhung ông phúc mỏng, không hiển đạt 
lồn được. Chỉ đố thi hương mà thôi. 

Hỏi: 

- Bao giò thì đỗ? 

Đáp rằng: 

- Năm nay tất đỗ đầu. 

Chưa được bao lâu, thi khảo khóa đứng đầu. Đến mùa 


thu, vào thí hương, lại đỗ đầu nữa. các bạn học cùng xá 
vốn coi rẻ Chu, đến lúc thấy văn bài, nhìn nhau kinh ngạc. 
Hỏi kỹ ra mới biết có điều kỳ dị như thế. Chúng cùng nhò 
Chu nói trước giúp hộ, để mong được làm quen với Lục. 
Lục nhận lời. 

Cá bọn sửa một tiệc rượu thịnh soạn để đợi. Vừa hết 
canh một, Lục đến, râu đỏ phe phẩy lay động, mắt sáng 
quắc như chóp. Chúng hết hồn mất vía, răng đánh vào 
nhau lập cập, dần dần tháo lui hết. Chu bèn dẫn Lục về 
nhà, lại cùng uống với nhau. 

Rượu đã ngà ngà say, Chu nói: 

- Rủa ruột thay tim, được nhờ øn đã nhiều. Còn có 
một việc muốn phiền đến nhau nữa, không biết có được 
chăng? 

Lục bèn xin cho biết. 


Chu nói: 
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- Tim ruột đổi được, thì đầu mặt thiết nghĩ cũng thay 
được. Nguyên người vợ kết tóc của tôi, phần mình mẩy 
không đến nỗi xấu, chỉ riêng dầu mặt thì không được mĩ 
miều cho lắm. Nếu muốn phiền đến lưỡi dao của ngài thì 
thế nào? ˆ 

Lục cười đáp rằng: 

- Được lắm, nhưng xin cú thư thả để còn liệu. 

Qua mấy hôm, vào lúc nửa đêm, Lục đến gọi của. Chu 
vội trỏ dậy mời vào. Đốt đèn lên, thấy ö vạt áo có bọc 
một vật. Hỏi kỹ, đáp: 

- Lời dặn của ông hôm trước, thật khó mà tìm kiếm. 
Vừa đây, may được thủ cấp của một mĩ nhân, xin đem đến 
để đáp lại lòi ông. 

Chu mỏ ra xem, thấy máu cổ hãy còn ướt. Lục vội giục 
vào ngay đừng khiến cho gà chó kinh động. Chu lo đang 
đêm của đóng. nhưng Luục đến, một tay đầy của, cánh cửa 
tự mỏ ra liền. Dẫn vào chỗ buồng nằm, thấy phu nhân 
đang nằm nghiêng mà ngủ. Lục đưa cái đầu cho Chu hãy 
ôm lấy, rồi rút từ trong giầy ra một lưỡi dao nhỏ, trắng 
phau như thanh trủy thủC), giữ lấy cổ phu nhân, rồi dùng 
sức đưa lưõi dao, như cắt một vật nát”), dao đưa đến 


* Một loại đoản kiếm 
”, Có bản là "như cất qủa dưa” 
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đâu đút đến đấy, đầu rơi xuống bên cạnh gói. Kíp đưa tay 
đõ cái bọc ở trong lòng Chu, lấy cái đầu mỹ nhân ra khóp 
vào trên cổ, xem xét thật ngay ngắn, rồi xoa miết cho liền 
dấu, đặt gối đõ vào dưới vai, sai Chu đem cái đầu cắt ra, 
chôn ở một nơi nào thật yên ổn. Xong rồi bèn ra đi. 

Vợ Chu tỉnh dậy thấy ö chỗ cổ hơi tê, hai bên vành cổ 
ngúa ráp, sò xem, thấy máu đã đóng vẩy, sợ qúa, sai con 
hầu múc nước để rửa mặt. Con hầu nhìn thấy những vết 
mắu ö trên mặt, cũng kinh hoàng rụng rồi. Rửa xong, cả 
chậu nước đỏ lòm, ngẩng đầu lên thì mặt mày khác hẳn, 
lại càng khiếp đảm. Phu nhân cầm gương tự soi, cũng ngø 
ngác, không hiểu ra sao cả. 

Chu vào nói chuyện cho biết, rồi nhân ngắm nhìn thật 
kỹ, thì lông mày dài tói gần chân tóc, nụ cười xinh xắn 
đáng yêu, thật như người trong tranh vậy. Xem xét ö quanh 
cổ, có một đường ngấn đỏ vòng quanh, phần trên và phần 
đưới, nước da khác hẳn nhau. 

Nguyên trước đây, nhà quan thị ngụ họ Ngô, có người 
con gái nhan sắc tuyệt mý, chưa kịp cưới đã chết hai đời 
chồng, cho nên tuổi mười chín mà vẫn chưa gả chồng. 
Nhân tiết thượng nguyên”) đi chơi điện Thập-vương: lúc 
bấy giò người đi chơi khá hỗn tạp; trong đám đông có một 
tên côn đồ vô lại, nhòm thấy, thèm sắc đẹp của nàng, bèn 


*. Tết rằm tháng Giêng 


585 


100 TRUYỆN NGẮN HAY TRUNG QUỐC 


ngấm ngầm dò hỏi nhà cửa, rồi thừa hôm đêm bắc thang 
leo vào nhà, đào ngạch ö của buồng ngủ, giết một đứa 
hầu gái nằm ngay dưới giường cô chủ, cưỡng bức nàng 
cùng mình gian dâm. Cô gái ra sức chống cự, và kêu la 
thật to. Tên côn đồ tức mình lại giết nốt. Ngô phu nhân 
thoảng nghe tiếng huyên náo, gọi con hầu tớ xem. Nhìn 
thấy thây người, sợ đến rụng rồi. Cả nhà đều trỏ dậy, 
khiêng thây đặt ở giữa nhà, để cái đầu bên cạnh cổ; một 
nhà kêu khóc suốt đêm không ngót. Đến sáng mỏ chăn 
ra thì thấy thân vẫn còn đó mà đầu đã đâu mất. Bọn thị 
nữ bị đánh đòn khắp lượt vì cho rằng chúng canh giữ lø 
đếnh, để đầu chôn vào bụng chó mất rồi. Thị ngự đành 
phải thưa trình lên quận. Quận nghiêm hạn tìm bắt hung 
thủ. Ba tháng rồi mà tội phạm vẫn không tìm ra. Dần dần 
có người đem việc lạ đổi đầu ö nhà họ Chu kể cho Ngô 
công nghe. Ngô lấy làm ngồ, sai nhà vú già tới thăm dò 
ö nhà ấy. Vừa vào, nhìn thấy phu nhân đã hốt hoảng bỏ 
chạy, về báo với Ngô công. Ngô công thấy con gái vẫn 
còn đấy, lạ lùng nghỉ hoặc không đoán được ra sao cả, 
cho là Chu dùng tà thuật giết con gái mình, bèn đến vặn 
hỏi Chu. Chu nói: 

- Nhà tôi nằm mộng thấy đổi đầu, thật không hiểu vì 
sao lại thế. Bảo tôi giết chết con gái ông thì thật là oan. 


Ngô không tin, kiện lên quan. Quan bắt người nhà của 
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Chu ra tra vấn, nhất nhất đều như lời Chu khai. Viên 
quận thú không làm sao giải quyết được. Chu quay về, 
cầu xin Lục nghĩ cách giúp hộ. Lục bảo: 

- Không khó gì, để bảo người con gái tụ nói ra. 

Ngô công đêm nằm mộng thấy con gái về bảo rằng: 
"Con bị tên Dương Đại Niên ở Tô-khê giết hại, chứ không 
can gì đến ông hiếu liêm họ Chu. Ông ta chỉ vì không 
cho vợ là đẹp, nên quan phán họ Lục nên quan phán họ 
Lục mới đem đầu con đem đổi vào. Thế là thân con dẫu 
chết mà đầu vẫn được sống. Xin đừng có thù oán người 
ta làm gì." 

Tỉnh dậy, thuật chuyện cùng phu nhân, phu nhân cũng 
cùng một giấc mộng như hệt. Bèn lên thưa chuyện với 
quan. Hỏi ra qủa có tên Dương Đại Niên. Bắt để tra, y 
liền cúi đầu nhận tội. Ngô bèn đến nhà Chu, xin được 
tiếp kiến phu nhân. Tù đấy, chàng thành con rể. Rồi Ngô 
lại đem đầu vợ Chu về hợp với thây con gái mà chôn. 

Chu ba lần vào kinh đi thi, nhưng đều vi phạm trường 
quy mà bị hỏng. Tù đấy, tấm lòng ham muốn tiến đạt bằng 
sĩ hoạn nguội lạnh như tro. 

Trải suốt ba mưới năm, một đêm kia, Lục bảo rằng: 

- Ông thọ không lâu nữa. 

Hỏi đến bao giỏ thì đáp chỉ trông vòng năm ngày nữa 
thôi. 
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- Có thể cứu nhau được không? 

Đáp: 

- Đó là mệnh tròi. Không người nào tư vị được. Vả lại, 
tự lấy con mắt đạt nhân mà xem xét thì sống với chết cũng 
vậy; cú gì sống là vui mà chết là buồn? 

Chu cho là phải, liền cho sắm sửa áo, đồ khâm liệm, 
quan quách, rồi ăn mặc chỉnh tề mà chết. 

Ngày hôm sau, phu nhân đang khóc ö bên quan tài, 
bỗng Chu phấp phói từ bên ngoài đi vào. Phu nhân sọ. 
Chu bảo: 

- Ta nay thực là ma, nhưng cũng không khác gì lúc 
sống. Nghĩ đến cảnh nhà, mẹ góa con côi, cho nên còn 
quyến luyến đấy thôi. 

Phu nhân qúa đau thương, nước mắt ròng ròng chảy 
xuống trước ngực. Chu đúng bên khuyên giải thiết tha. 
Phu nhân nói: 

- Đồi xưa vẫn nói "chết đi sống lại" được, ông có thiêng 
sao không sống lại một lần nữa? 

Chu đáp: 

- Số trời đã định, có trái sao được? 

Lại hỏi: 

- Ö dưới âm phủ, làm việc gì? 

Đáp: 
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Quan phán họ Lục tiến củ ta giữ chúc dôn đốc việc 
án, có quan tước tử tế, cũng chẳng lấy gì làm khổ. 

Phu nhân còn muốn nói chuyện nữa, Chư đã noi: 

- Lục công cùng với ta về đây, hãy dọn cho bữa rượu. 

Nói rồi đi ra ngay. Phu nhân theo lời sửa mâm rượu 
bưng ra. Chỉ nghe ở nhà ngoài tiếng nói cười, uống rượu, 
vẫn ăn to nói lớn y như lúc còn sống. Nửa đêm dòm xem 
thì đã đi biệt từ lúc nào. 

Tù dấy, cứ vài ba ngày lại vê một hôm, có khi ân cần 
ngủ lại. Các việc trong nhà có gì đều bảo ban hết. Đứa 
con trai tên là Ví, vẫn đến cho bố ẫm; đến bảy, tám tuổi, 
đêm đêm đạy con học dưới đèn. Con cũng thông minh, 
chín tuổi đã biết làm văn, mười lãm tuổi đã vào trường 
ốc, song vẫn không biết mình mồ cỏi cha. Nhưng cũng từ 
đó, bố về thưa đần, Có khi cả tháng chỉ về qua một lần 
mà thôi. 

Một tối về, bảo phu nhân rằng: 

- Tù nay sẽ cùng mình xa nhau mãi mái. 

Hỏi đi đâu thì đáp: 

- Vâng mệnh thượng đế cho ta làm chúc quan khanh 
ö núi Thái-hoa. Nay sắp di xa, việc bận rộn mà đường di 
thì cách trỏ, nên không thế về được nữa. 


Hai mẹ con cùng ôm lấy mà khóc. Ông nói: 
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- Đùng nên thế! Con đã khôn lón, nghiệp nhà còn có 
thể sống được. Xưa nay có đôi loan phượng nào sau trăm 
tuổi mà không chia lìa nhau? 

Rồi quay sang nói với con: 

- Hãy gắng làm người ngay, đừng để đổ nát nghiệp của 
cha. Sau mười năm nữa lại sẽ có lần gặp gõ. 

Nói rồi ra của đi thẳng, từ đấy thôi không thấy gì nữa. 

Về sau, năm Vĩ hai mươi tuổi, đỗ tiến sĩ, làm quan đến 
chúc hành nhân, phụng mệnh đến tế ö núi Tây- nhạc. 
Đường đi qua huyện Hoa-âm. Bỗng thấy có ngựa xe, theo 
sau là những người cầm lọng chim trí, ruồi rong xông vào 
giũa đoàn nghỉ trượng. Lấy làm lạ, nhìn kỹ người trong 
xe, thì ra là bố. Liền xuống ngựa, khóc, quỳ xuống bên 
đường. Bố dừng xe, bảo rằng: 

- Con làm quan có tiếng tốt, ta có thể nhắm mắt được! 

Ví nép mãi không dậy. Chu dục xe đi mau vun vút, 
không nhìn lại. Đi cách mấy bước, mới quay đầu ngó, rồi 
cỏi thanh bội đao sai người đem lại tặng con. Tù xa nói: 

- Đeo vào thì được sang đấy. 

Ví muốn chạy theo, thấy người, ngựa lướt đi như gió, 
chóp mắt đã không thấy nữa. Buồn bã một lúc lâu, rút 
thanh đao xem, thấy chế tác rất tỉnh xảo, có khắc một 

dòng chữ nhỏ rằng: "Gan muốn to, tâm muốn nhỏ, trí 
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muốn tròn, hành muốn vuông"... 


Vĩ sau làm quan đến chúc tư mã, sinh năm con trai là 
Trầm,Tiềm, Vẫn, Hồn, Thâm. Một đêm, mộng thấy bố về 
bảo rằng "Thanh bội đao nên cho thằng Hồn". Vĩ theo 
lời. Hồn sau làm quan đầu tình, có tiếng về chính tích tốt. 


TẤN ĐÀ dịch 
(Truyện Lục phán, Quyển II) 


* Lời Tôn Tư Mạo đời Đường, 
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